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BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
du lé nhán danh hiéu Aggamahapandita 
tai Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


"Sabbadanam dhammadanam jinati. ” 
Pháp-thí là cao thượng hon các loại thí. 


NÉN-TÁNG-PHAT-GIÁO 
QUYÉN IX 


PHÁP-HÀNH THIÉN-DINH 


Dhammapannakara 
Món Quà Pháp 
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Tát cá chúng con duoc biét Phát-giáo 
Nguyên-thủy Theravada là nhờ on Ngài 
Sơ Tổ Hó-Tóng cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công dem Phát-giáo Nguyén- 
thủy Theraväda về truyền bá trên đất nước 
Việt-Nam thân yêu này. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính dành lễ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tấm lòng chân 
thành tôn kính và tri ân sâu sắc của tất 
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NÉN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 
(MÜLABUDDHASASANA) 


QUYÉN IX 
PHÁP-HÀNH THIÉN-DINH 
(SAMATHABHAVANA) 


(Tái bán lần thứ nhất có sửa và bó sung) 


TY-KHUU HQ-PHÁP 
(DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) 
(AGGAMAHÁPANDITA) 
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Lời Nói Đầu 
(Tái bản lần thứ nhất có sửa và bó sung) 


Tái bản lần thứ nhất “Quyên. IX: Pháp-Hành T. hién-Dinh ” 
có sửa và bó sung, sắp xếp phán nội dung, để giúp cho độc 
giả dễ hiểu. 

Pháp-Hành T. hién-Dinh này duoc là dé tài sáu sác trong 
Phật-giáo, bán sw đã có gáng sưu tám gom nhặt từ các nguồn 
tài liệu trình bày trong quyên pháp-hành thiên-định này, giúp 
cho độc giả hiểu biết một phần cơ bản của pháp-hành thiên- 
định. 

Tuy bán sư đã có gắng hết sức minh tái bản quyền Pháp- 
Hành Thién-Dinh lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả 
năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu thôi! 
Bán sư tin chắc rằng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn 
có chó sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của bán sư. Kính 
mong các bác thiện-trí có tám từ chỉ giáo, góp y chán tình. 
Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung mà 
mỗi người trong chúng ta ai cũng có bồn phận đóng góp, để 
cho soạn phẩm này được hoàn hảo, háu mong dem lại sự lợi 
ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phán đông chúng ta. " 


Bán sư chân thành biét on quy vị. 


PL. 2562 / DL. 2018 

Rirng Nui Vién Khóng 

xã Tóc Tiên, huyện Tán Thành 
Tinh Bà Ria - Vũng Tàu 
1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con dem hét lóng thành kính dánh lé Đức-Thể-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác. 


Panamagatha 


Tilokekagarum Buddham, 
pàyasibhayahimsakam. 
Ayunopariyosáanam, 

gacchàmi saranam aham. 
Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbaànapariyosanam, 
gacchàmi saranam aham. 


Tassa savakasamgharica, 
pufnakkhettam anuttaram. 
Arahattapriyosanam, 

gacchàmi saranam aham. 
Buddham Dhammarica Samgharica, 
abhivandiya sadaram. 
Mülabuddhasasanan ti, 

Ayam gantho maya kato. 


Kệ Dánh Lễ Tam-Báo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giói, 
Dắt dán chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chán-lj tứ Thánh-dé. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mầu, 
Hoàn hảo ở phán dáu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niét-bàn thoát khó. 
Tăng bậc Thánh thanh-văn dé-tw-Phát, 

Là phước điền cao thượng của chüng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phạt Đức-Pháp Đúc- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nên-Tảng-Phật-Giáo ”. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammaàsambuddhassa. 


Con dem hét lóng thành kính dánh lé Đức-Thế-Tôn ἄν, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác. 


NÉN-TÁNG-PHÁT-GIÁO 
(MÜLABUDDHASASANA) 


QUYÉN IX 


PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 
(SAMATHABHAVANA) 


Soạn giả: Ty-khwu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Loi Nói Dáu 


Bó Nén-Táng-Phát-Giáo là mót bó sách góm có 9 
chương chia ra làm 10 quyên. Môi chương được khái 
quát như sau: 


1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cá (Tiyagga) 
- Đức-Phát (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tăng (Samgha). 
2- Chương II: Tam-Báo (Ratanattaya) 

- Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-báo (Samgharatana) 
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3- Chương III: Án-Ditc Tam-Báo (Ratanattayaguna) 
- Ẩn-Đức Phát-bảo (Buddhaguna). 
- An-Đức Pháp-báo (Dhammaguna). 
- An-Đức Táng-báo (Samghaguna). 
4- Chương IV: Quy-Y Tam-Báo (Tisarana) 
- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 
- Quy-y Pháp-báo (Dhammasarana). 
- Quy-y Tang-bao (Samghasarana). 
5- Chương V: Pháp-Hành-Giói (Silacara) 
- Giới của người tại gia cu-si (Gahatthasila). 
- Giới cua bác xuát-gia tu-si (Pabbajitasila). 
6- Chương VI: Nghiệp Và Quá Của Nghiệp 
] (Kamma-kammaphala) 
- Bồn loại nghiệp (Kammacatuka). 
- Bát-thién-nghiép (Akusalakamma). 
- Quả cua bát-thién-nghiép (Akusalavipakq). 
- Thién-nghiép (Kusalakamma). 
- Quả cua thién-nghiép (Kusalavipaka). 
7- Chương VII: Phước-Thiện (Punfia-Kusala) 
- 10 nhán phát sinh phước-thiện (Puññakriyavatthu). 
8- Chương VIII: Pháp-Hanh Ba-La-Mát (Parami) 
- 30 pháp-hanh ba-la-mát (Timsaparam]). 
9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiên (Bhãvan3) 
- Pháp-hành thién-dinh (Samathabhavana). 
- Pháp-hành thién-tué (Vipassanabhavanà). 
9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 


1- Quyền I: Tam-Báo (Ratanattaya) góm có 2 chương 
là chương I và chương II. 
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2- Quyén II: Quy-Y Tam-Báo (Tiarana) góm có 2 
chương là chương III và chương IV. 

3- Quyển HI: Pháp-Hành-Giới (Silãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có 1 chương là chương VI. 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puñña-Kusala) có 1 
chương là chương VII. 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mát (Pàrami) 1. 

7- Quyền VII: Pháp-Hanh Ba-La-Mát (Párami) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hanh Ba-La-Mát (Pàrami) 3. 

Quyén VI, Quyén VII, Quyén VIII: Pháp-Hanh Ba-La- 
Mât (Parami) 1, 2, 3 thuộc vé chương VIII. 

9- Quyén ΙΧ: Pháp-Hành Thién-Dinh 

(Samathabhavana) 
10- Quyển X: Pháp-Hành Thiên-Tuệ 
(Vipassanathabhavana) 

Quyén IX : Pháp-Hành T. hién-Dinh và Quyén X: Pháp- 
Hành Thién-Tué thuóc vé chwong IX. 

Như vậy, bó Nén-T. áng-Phát-Giáo góm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyén. 

Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo góm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tw trước sau nhu sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cá (Tiyagga) 

Phát-gido có 3 ngôi cao cả thật xứng dáng tôn kính là 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bat đâu cho dên kêt thúc. 

- Đức- Tăng (Samgha) từ khi bat đâu cho dên kêt thúc. 
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2- Chương II: Tam-Báo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật có 5 đức-tính quy báu cao thượng nén goi 
là Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tính quy báu cao thượng nén gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tính quy báu cao thượng nén gọi 
là Đức- Tăng-bảo (Samgharatana). 

3- Chương III: Án-Ditc Tam-Báo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nén gọi là án-dwc Phật-bảo 
(Buddhaguna). 

- Đức-Pháp có 6 án-ditc nén goi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhammaguna). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nén gọi là ân-đức Tăng-bảo 
(Samghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Báo (Tisarana) 

Người nào có đức-tin trong sach nơi Tam-báo: Đức- 
Phát-báo, Dwc-Pháp-báo, Đức- Tăng-bdo, tha thiết muôn 
trở thành hàng thanh-văn dé-tt cua Duc-Phát, Dirc- 
Pháp, Duc-Tang, nguoi ἂν kính xin làm lé tho phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phát-báo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-báo (Dhammasarana), 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasarana). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giói (Silacara) 

Các hàng thanh-văn biết hó-then tói-lói, biết ghê-sợ 
tói-lói thì giữ gìn giới của mình được trong sach trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gin phám-hanh cao quy của hàng 
thanh-văn dé-tit của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upasaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upasika) cán phải giữ gìn giới của minh cho 
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được trong sạch trọn ven, đó là giới cua nguoi tai gia 
cư-sĩ (Gahatthasila). 

- Đối với hàng xuát-gia là ty-khwu, sa-di, tu-nit cán 
phái giữ gin giới của minh cho được trong sach tron 
ven, đó là giới của bác xuát-gia tu-si (Pabbajitasila). 


6- Chương VI: Nghiệp Và Quá Của Nghiệp 
(Kamma-kammaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tứ của Dwc-Phát, giữ gin giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cân phải có 
đức-tin trong sạch noi Tam-báo: Dwc-Phát-báo, Duc- 
Pháp-báo, Đức-Tăng-bdo, tin nghiệp νὰ quả cua nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bón loai nghiép (Kammacatuka). 

- Bát-thién-nghiép (Akusalakamma). 

- Quả cua bát-thién-nghiép (Akusalavipaka). 

- Thién-nghiép (Kusalakamma). 

- Quả cua thiện-nghiệp (Kusalavipakq). 

7- Chương VII: Phước-Thiện (Pufiria-kusala) 

- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Punfiakriyavatthu). 

Các thanh-văn dé-tw tin nghiệp và quả cua nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện dé trở thành 
tam-nhán dại-thiện-nghiệp bác cao (tihetuka-ukkattha- 
kusalakamma) dé cho quả tải-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhán (tihetukapuggala). 

8- Chương VIII: Pháp-Hanh Ba-La-Mát (Pàram1) 

- 30 pháp-hanh ba-la-mát (Timsaparam]). 

* Bé trở thành Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác, Đức- 
Bó-tát Chánh-Dáng-Giác cán phải tạo đây du 30 pháp- 
hanh ba-la-mát: 10 pháp-hanh ba-la-mát bác ha, 10 
pháp-hanh ba-la-mát bác trung, 10 pháp-hanh ba-la- 
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mát bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Dáng- 
Giác độc nhất vô nhi trong toàn cói-giói chúng-sinh. 

* Để trở thành Đúc-Phật Dóc-Giác, Ditc-Bó-tát Độc- 
Giác cán phải tạo đây đủ 20 pháp-hanh ba-la-mát: 10 
pháp-hanh ba-la-mát bác hạ, 10 pháp-hanh ba-la-mát 
bác trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phát 
Độc-Giác có thé có nhiều Vi trong cùng một thời-kỳ. 


* Dé trở thành bác Thánh T. ối-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Duc-Phát, bậc Thánh Đại-thanh-văn dé-tw, bác 
Thánh thanh-văn dé-tw hạng thường, chu vi Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy déu cán phải tạo đây đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mát bậc ha theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thé gian, chư vị Bó-tát thanh-văn dé-tit ấy đến háu 
danh lé Ditc-Phát, lắng nghe chánh-pháp của Đúc-Phậit, 
rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dán đến chứng ngộ 
chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc 
Thánh Nhập-lưu, bác Thánh Nhát-lai, bậc Thánh Bát- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-Hữ 
Đức-Phật, tùy theo năng lực cua 10 pháp-hanh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ: Tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niêm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vi 
đúng nhw ý nguyện trong tién-kiép quá-khứ của môi vi. 

Trong chương VIII: Pháp-Hanh Ba-La-Mật cua bó 
Nền-Tảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tién-kiép của 
Đức-Phật Gotama tiêu biểu thực-hành 30 pháp-hanh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm 3 quyền: 

* Trong quyén VI: Pháp-hanh ba-la-mát (Pàrami) 1, 
trình bày 3 pháp-hanh ba-la-mát là pháp-hanh bó-thí 
ba-la-mát, pháp-hanh giữ-giới ba-la-mát, pháp-hanh 
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xuát-gia ba-la-mát. Mói pháp-hanh ba-la-mát có 3 bác, 
mói bác duoc lwa chon 1 tích tién-kiép cua Dwc-Phát 
Gotama tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi 
bậc ấy, cho nên, 3 pháp-hanh ba-la-mát góm có 9 tích. 


* Trong quyển VII: Pháp-hanh ba-la-mật (Pãrami) 
2, trình bày 1 pháp-hanh trí-tuệ ba-la-mát có 3 bậc, mỗi 
bậc được lựa chon 1 tích tién-kiép cua Duc-Phát 
Gotama tiéu biéu thuc-hành pháp-hanh ba-la-mát bác 
áy, cho nén, có 3 tích. 


* Trong quyén VIII: Pháp-hanh ba-la-mát (Pãrami) 
3, trinh bày 6 pháp-hanh ba-la-mát là pháp-hanh tinh- 
tấn ba-la-mát, pháp-hanh nhán-ngi ba-la-mát, pháp- 
hanh chán-thát ba-la-mát, pháp-hanh phát-nguyén ba- 
la-mát, pháp-hanh tâm-từ ba-la-mát, pháp-hanh tâm-xả 
ba-la-mát. Mói pháp- hanh ba-la-mát có 3 bác, mói bác 
được lựa chọn 1 tích tién-kiép của Đức-Pháật Gotama 
tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mát môi bác ấy, 
cho nên, 6 pháp-hanh ba-la-mật góm có 18 tích. 

9- Chương IX: Pháp-Hành-Thión (Β]ιᾶναπᾶ) 

- Pháp-hành thiên-định (Samathabhävanä). 

- Pháp-hành thién-tué (Vipassanàbhàvanà). 

* Hành giả là hang người tam-nhán thwc-hành 
pháp-hành thién-dinh, có khá năng dán đến chứng đắc 5 
bậc thiên sác-giói, 4 bậc thiên vó-sác-giói, 5 phép thân- 
thông thé gian,tùy theo khả năng của mỗi vi "hành-giả. 

Nếu hành-giả chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm và 4 bậc thiên vô- sắc-giới, thiện-tâm, sau khi hành- 
giả chết, chỉ có bậc thiên vô-sắc-giới thiện- -nghiệp trong 
bậc thiên vó-sdc-giói thiện-tâm nào cao cuối cùng, mới 
có quyén uu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị pham-thién trên tầng trời tương xứng với bậc thiên 
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vô-sắc-giới quá-tám ấy. Các bậc thiên thién-tám bác 
tháp còn lai déu trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


* Hành-giả là hạng người tam-nhán thực-hành pháp- 
hành thién-tué, có khả năng dán đến chứng ngô chán-lj 
tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 T, hánh-quả và 
Niét-bàn, trở thành bác Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giới. 


Như vậy, 9 chương của bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nên tảng hó-tro cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cánh Niét-bàn của tất cá mọi hàng thanh- 
văn đệ-H của Đức-Phật. 


Bộ Nén- Tang-Phát-Giáo có 10 quyén, quyén I: Tam- 
Bao, quyén II: Quy-Y Tam-Báo, quyên III: Pháp-Hành- 
Giới, quyên IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, quyên V: 
Phước-Thiện, quyên VI: Pháp-Hanh Ba-La-Mát (Param) 1, 
quyển VII: Pháp-Hanh Ba-La-Mát (Párami) 2, quyền 
VIII: Pháp-Hanh Ba-La-Mát (Param) 3 đã được hoàn 
thành xong, nay tiếp theo quyền IX sé được trình bày 
trong quyên này. 


Quyển IX: Pháp-Hành Thién-Dinh (Samathabhävanä) 
là pháp-hành có trong Phát-giáo νὰ có ngoài Phật-giáo 
sé duoc trinh bày trong quyén nay. 

Pháp-hành thién-dinh góm có 40 dé-muc thién-dinh: 

- 10 dé-muc thién-dinh hình tròn kasina. 

- 10 dé-muc thién-dinh asubha. 

- 10 dé-muc thién-dinh niém niém anussati. 

- 4 dé-muc thién-dinh tứ vồ-lượng-tâm (appamañña). 

- ] dé-muc thién- dinh vật thực dáng nhờm (ahare 

pafikulasanna). 
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- ] dé-muc thién-dinh phán tích tứ-đại (catudhatu- 
vavatthana). : 
- 4 dé-muc thién-dinh vó-sác (aruppa). 


Trong 40 dé-muc thién-dinh, mà mói dé-muc thién- 
định được giảng giải phương pháp thực-hành từ giai 
đoạn ban đầu cho đến giai đoạn cuối dẫn đến chứng đắc 
5 bậc thiên sắc-giới thién-tám, 4 bậc thiên vô- sdc-giói 
thién-tám, tuy theo mói dé-muc thién-dinh áy. 


Và đặc biệt còn trinh bày phương pháp luyện tập 5 
phép-thán-thóng tam-giới (lokiya-abhifññä) đối với hành- 
giả đã chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc 
thiên vó-sác-giói thiện-tâm. 


Quả của sắc-giới thiện-nghiệp và vó-sác-giói thiên- 
nghiệp như thé nào? 

* Süc-giói thiện-nghiệp trong 5 bậc thiên sắc-giới 
thién-tám cho quả trong thoi-ky tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikála) có 5 bậc thiền sắc-giới quá-tám tương 
xứng gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm 
phận-sự tái-sinh kiếp ké-tiép hoá-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trir táng trời sắc- 
giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên), tương xứng với mỗi 
bậc thiền sắc-giới quá-tám, vị pham-thién hưởng an-lạc 
cho đến khi hết tuổi thọ trên tâng trời sắc-giới phạm- 
thiên ấy, mới tái-sinh kiếp sau trong cói-giói khác tùy 
theo thiện-nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

Nếu hành-giả nào chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới 
thiện-tâm, vốn là người có tâm nhàm chán 4 danh-uán 
(tho-uán, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn), bởi vì nhàm 
chán tâm biết dói-twong, phát nguyện kiếp sau chỉ muốn 
có sác-uán mà thôi. 
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Sau khi hành-giá ấy chết, do năng luc của tâm phái 
nguyện ấy, nên sác-giói thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên 
sdc-giói thiện tâm cho quả trong thoi-ky tải-sinh kiếp 
sau (patisandhikala) có jivitanavakakalàpa nhóm sac- 
pháp có sác-mạng-chủ thứ 9 goi là rĩpapafisandhi làm 
phận sự tái-sinh kiếp ké- -tiếp trên tầng trời sắc-giới 
pham-thién Vó-twóng-thión, vị pham-thién trên táng trời 
này chi có nhát uán là sác-uán mà thói trong 1 trong 3 
tw thé: Tư thé đứng hoặc tw thé ngồi hoặc tư thé nằm. Vi 
phạm-thiên này chi có thân mà không có tâm, có tuổi 
thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Sau khi vị phạm-thiên ấy chết, dục-giới đại-thiện- 
nghiệp của kiếp quá-khứ kế từ kiếp thứ 3 trở vé trước 
cho quả tái-sinh kiếp sau xuống cõi thiện-dục-giới là cói 
người hoặc cối trời dục-giới. 


* Vó-sác-giói thiện-nghiệp trong 4 bác thién vó-sác- 
giới thién-tám cho quả trong thoi-ky tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikala) có 4 bác thiền vó-sác-giói quá-tám 
tương xứng gọi là vó-sác-giói tái-sinh-tâm (patisandhi- 
citta) làm phán-sw tái-sinh kiép ké- -tiếp hoá-sinh làm vi 
pham-thién trên 4 tầng trời νό- sdc-giói pham-thién 
twong xứng với mỗi bác thiền vó-sác-giói quá-tám, vị 
pham-thién hưởng an-lac cho dén khi hét tuổi thọ trên 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy (chết), rôi tái-sinh 
kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo quả của đại-thiện- 
nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 


Hành-giả là hạng người tam-nhán (tihetukapuggala) 
thực-hành pháp-hành thién-dinh dù có khả năng chứng 
đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm νὰ 4 bậc thiền vô- 
sắc-giới thiện-tâm vẫn còn luán quán trong vòng tử sinh 
luán-hói trong tam-giói, chưa giải thoát khó tử sinh 
luán-hói trong tam-giói được. 
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Quyén IX: Pháp-Hành Thién-Dinh này, bán sw dà có 
găng hết sức minh sưu tám, gom nhặt từ các bài kinh Pali, 
Chủ-giải Pali, đặc biệt bó Visuddhimagga, Visuddhimagga- 
mahatikà, toàn bó sách giáo khoa Paramatthajotika cua 
Ngài Trưởng-lão Saddhammajotika, giảng giải vé bó món 
Abhidhamma, hién dang sit dung giáng day trong phán 
khoa Abhidhammajotikavijjalaya cua trường đại-học 
Mahaculalongkornrajavjjalaya tai Bangkok, Thái-lan. 


Trong quyển. sách “Pháp-Hành T hión-Dinh " này, 
bân sw dă có găng hết sức minh dé sưu tám, gom nhặt 
những nguôn tài liệu có liên quan đến pháp-hành thiên- 
định chỉ được bấy nhiêu thôi! 


Tuy bán sw có găng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giá tim hiểu rõ vé pháp-hành thiên-định, song vì khá 
năng có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những 
diéu sơ sót, thám chí còn có chó sai ngoài khả năng hiểu 
biết của bán sư. 


Để lán sau tái bán được hoàn thiện hơn, kính mong 
chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ÿ chân tình. 

Kính xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là của chung 
mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bồn phận đóng 
góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được hoàn hao, 
hấu mong dem lại sự lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an 
lạc cho phán đông chúng ta. 


Bần sư kinh cán dón nhán nhüng loi dóng góp phé 
binh xây dựng ấy của chư bác thiện-trí, và kính xin quy 
Ngài ghi nhận nơi đây lòng chán thành biết ơn sâu sắc 
của bán sư. 


Quyến IX: Pháp-Hành Thiền-Định tái bản lán thứ 
nhát có chỉnh sửa và bô sung được hoàn thành do nhờ 
có nhiêu người giúp đỡ như là Dhammavara Samanera 
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xem bản tháo, Dhammanandà upasika đã tán tâm xem 
kỹ lại bán tháo, dàn trang, làm thành quyển sách; các 
thí-chu trong nước và ngoài nước có đức-tin trong sạch 
lo ấn hành và đã được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép 
tái bản ấn hành. 

Bán sư vô cùng hoan hy và biết ơn tất cả quy vi. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (ty- 
khưu Hộ-Pháp) thành kinh dâng phán pháp thí thanh 
cao này đến Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsa- 
rakkhitamahathera là sư phụ của con, đồng thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại- Trưởng-lão 
Bwu-Chon, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, Ngài 
Trưởng-lão Hó-Giác (chùa Từ-Quang), Ngài Trưởng- 
lão Hó-Nhán (chùa Thién-Lám, Hué) cùng chư Đại- 
Trưởng-lão khác đã dày công dem Phát-gido Nguyên- 
thủy (Theraväda) vé truyén bá trên qué hương Viét-Nam 
thán yéu, và xin kính dáng phán phuóc-thién thanh cao 
này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước Thádi-Lan, nước 
Myanmar (Mién-Dién), đã có công dạy dỗ con về pháp 
học và pháp-hành. 


Con kính mong quý Ngài hoan hỷ. 
Idam no ñatinam hotu, sukhità hontu fiatayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hói hướng 
đến tất cả bà con thân quyén của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, câu mong 
quý vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này để 
thoát khỏi cảnh khổ, được an-lạc lâu dài. 


Imam puñnfñabhagam matapitu-acariya-fati-mittanari 
ceva sesasabbasaftananca dema, sabbepi te puññapattim 
laddhaàna sukhita hontu, dukkhà muccantu sabbattha. 
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Chúng con thành tám hồi hướng, chia phần phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, tháy 
tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cói 
dia-nguc, a-su-ra, ngq-quy, suc-sinh, nhán-loại, chu- 
thién trong các cói trói duc-giói, chw pham-thién trong 
các cối trời sác-giói,.. . Xin tát cá quy vi hoan hy nhán 
phán phuóc-thién pháp-thí thanh cao này, cáu mong quy 
vị thoát moi cánh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài 
trong khắp mọi nơi. 

Idam me dhammadanam ãsavakkhayävaham hotu. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của môi người 
chúng con, xin làm duyên lành dán dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niét-bàn, diét-doan-tuyét mọi phiên-não 
trám-luán, giải thoát khó tử sinh luán-hói trong ba giới 
bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chua diét-doan-tuyét 
được mọi i phién-náo trám-luán, chưa giải thoát khó sinh, 
vẫn còn tử sinh luán-hói, thì do năng lực phước-thiện 
pháp-thí thanh cao này ngăn cán moi ác-nghiệp không 
có cơ hội cho quả tái-sinh trong 4 cối ác-giới: Địa ngục, 
a-su-ra, nga quy, súc sinh; và cũng do năng lực phước- 
thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh trong cối thiện-giới: Cói người, các cối trời duc- 
giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kién, có đức-tin trong sạch noi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gân gũi thân cận với bậc thién-tri, lắng nghe chánh- 
pháp cua bác thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bác 
thiện-trí, có găng tinh tấn thực-hành theo lời giáo-huán 
của bác thiện-tri, không ngừng tạo mọi pháp-hanh ba- 
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la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để mong sóm 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, mong diệt tận mọi 
phiên-não trám-luán, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Trong kiếp tử sinh luán-hói, mói khi chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đúc-lăng ngự nơi 
nào, dù gân dù xa, chúng con liên phát sinh đại-thiện- 
tám hy lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Duc- 
Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, dé háu dánh 
lé Đúc-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh-thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, có găng tinh-tán thực- 
hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, dé mong chứng 
ngô chán-lj tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả νὰ Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi 
tham-ái, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niét- 
bàn, giải thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giới. 


Nay, chúng con hết lòng thành kính quy-y Tam-báo: 
Quy-y noi Đức-Phật-bảo, quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, quy- 
y noi Dwc-Táng-bàáo, νὰ thành tâm hộ tri Tam-báo cho 
dén tron dói, tron kiép. 


Do nhờ năng lực phước-thiện thanh cao này, câu 
mong cho mói nguoi chung con luón luón có duyén lành, 
tạo được thiện nhân sáu sdc trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho môi người chúng con trong 
môi kiếp, dù cho được thành tựu quả-bảu ở cói người 
(manussasampatti) hưởng được moi sự an-lạc đây đủ 
trong cõi người như thé nào, cũng không dám say trong 
cối người, hoặc dù cho được thành tựu quá-báu ở cối 
trời (devasampatti) hưởng được mọi an-lạc đây đủ trong 
cõi trời như thé nào, cũng không đắm say trong cối trời. 
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Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm thành tựu quá-báu chứng ngộ 
Niét-bàn (Nibbünasampatti) mà thôi, dé mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Icchitam patthitam amham, 

khippameva samijjhatu. 

Diéu mong ước, y nguyện của chúng con 
Câu mong sớm được thành tựu như y. 


PL. 2562/DL. 2018 

Rừng Núi Viên Không 

Xa Tóc Tiên, Huyện Tán Thành 
Tinh Bà Ria - Vũng Tàu 
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TÀI LIEU THAM KI1 ÁO 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hêt lòng thành kính danh lê Dwc-Thé-TÓn ἄν, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác. 


PHÁP-HÀNH-THIÊN (BHAVANA) 


Chương IX: Bhavana: Pháp-Hành-T hiển là chương 
tiếp theo chương VIII: Parami: Pháp-Hạnh Ba-La-Mát 
đã được trình bày trong quyên VỊ: Pháp-Hành Ba-La- 
Mật 1, quyên VII: Pháp-Hành Ba-La-Mật 2, quyên VIII: 
Pháp-Hành Ba-La-Mật 3 của bộ Nén-Táng-Phát-Giáo. 

Chương IX: Bhavana: Pháp-Hành-Ti hiên này có 2 
quyên là: 

- Quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định. 

- Quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 

Định nghĩa bhavana 

Kusaladhamme bhaveti uppadeti vaddhafi tỉ bhavana: 

Trang-thái nào làm cho thién-pháp bác cao phát sinh 
lén dàu tién, rói làm cho thién-pháp ἂν phát trién, trang- 
thái ἂν gọi là bhavana: Pháp-hành-thién. 

Binh nghia bhavana có 2 doan: 

l- Đoạn đầu: Kusaladhamme bhãveti uppädeti: 

Trang-thái làm cho thiện-pháp bậc cao phát sinh lên 
đâu tiên. 

2- Đoạn sau: Kusaladhamme bhaveti vaddhati: 

Trạng-thái làm cho thiện-pháp bậc cao phát triển, và 
tăng trưởng. 
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Bhavana có 2 loai: 

l- Samathabhavana: Pháp-hành thién-dinh có trong 
Phát-giáo và có ngoài Phát-giáo. 

2-Vipassanabhavana: Pháp-hành thién-tué chi có trong 
Phát-giáo, từ khi Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác xuât hiện 
trên thê gian mà thôi, không có ngoài Phật-giáo. 


QUYÉN IX: 
PHÁP-HÀNH THIÉN-DINH 
(SAMATHABHAVANA) 


Pháp-hành thiền-định (Samathabhävanä) là pháp- 
hành có 40 dé-muc thiền-định, hành-giả thuộc vé hang 
người fam-nhân (tihetukapuggala) thuc-hành pháp- 
hành thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bác 
thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thién vó-sdc-giói thién- 
tám, và đặc biệt hành-giá có khả năng luyện 5 phép 
thán-thóng thé gian (lokiya-abhiñña). Hành-giả có khả 
năng nhập định (jhanasamapatti) hưởng sự an-lac trong 
kiếp hiện-tại, và sau khi hành-giả ấy chết: 

- Nếu những hành-già nào chứng đắc 5 bậc thiền sác- 
giới thiện-tâm gìn giữ cho đến lúc lâm chung. Sau khi 
những hành-giả ấy chết sác-giói thiện-nghiệp trong 5 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau có 5 bậc thiền sác-giói quả-tâm gọi là tái-sinh- 
tâm làm phận sự tái-sinh hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng với bậc 
thiền sắc- giới quả-tâm. VỊ phạm-thiên hưởng sự an-lạc 
cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời sác-giói phạm-thiên ấy. 


- Néu những hành-giả nào chứng đắc đến 4 bậc thiền 
vô-săc-giới thiện-tâm đên lúc lâm chung. Sau khi những 
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hành-giả ấy chết, vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc 
thiền vô-săc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau có 4 bậc thiền vô-sắc-giới quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tương xứng 
với bậc thiền vó-sác-giói quả-tâm. Vi phạm-thiên hưởng 
sự an-lạc cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên ấy. 

Thật ra, nếu hành-giả nào chứng đắc 5 bác thién sắc- 
giới thiện-tâm, sau khi hành-giả Ấy. chết, chắc chắn sác- 
giới thiện-nghiệp trong đệ ngủ thiên sắc-giới thiện-tâm 
có quyền ưu tiên cho quả trong thoi- kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikàla) có đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm σοὶ 
là patisandhicitta: Sác-giói tái-sinh-tám làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là Vehapphala: Quảng- 
quá-thién. Chư phạm-thiên trên tầng trời sác-giói pham- 
thién này có tuói tho 500 dai- kiếp trái đất. 4 bậc thiền 
thấp còn lại đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosi- 
kamma) không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

- Nếu hành-giả nào chứng đắc 4 bậc thiên vô- sắc-giới 
thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, chắc chán vó-sác- 
giói thién-nghiép trong dé tứ thiên vô- sắc-giới thién-tám 
goi là phi-tuóng-phi-phi- -tưởng-xú-thiển thién-tám có 
quyền ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikala) có dé tit thiên sdc-giói quá-tám goi là 
phi-twóng-phi-phi-tuóng-xir-thión quá-tám gọi là pati- 
sandhicitta: Vó-sác-giói tái-sinh-tám làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô- 
sác-giói pham-thién tôt dinh goi là phi-twóng-phi-phi- 
trởng-xứ-thiên. Chư phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên này có tuói thọ 84.000 dai-kiép trái đất. 
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3 bậc thiền tháp còn lại đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


Pháp-hành thién-dinh này đã có trước khi Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thế gian. 

Thật vậy, theo tiêu sử của Đức-Phật Gotama, kiếp chót 
là Ditc-Bó-tát Thái-tử Siddhattha của Đức-vua Suddho- 
dana và Chánh-cung Hoàng-hậu Mahàmayadevi. 

Năm 16 tuổi, Dic-Bó-tát Thái-tử Siddhattha được Đức 
Phụ-vương truyền ngôi lên làm vua, và kết hôn cùng với 
công-chúa Yasodharà. Đức-vua Bó-Tát Siddhattha làm 
vua ngu tại kinh thành Kapilavatthu được 13 năm. 

Năm 29 tuổi, Ditc-vua Bó-Tát Siddhattha từ bó ngai 
vàng, trốn di xuất gia, tim con đường giải thoát khó sinh, 
lão, bệnh, tử, tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, 
ngay vào mra đêm rằm tháng sáu (âm lịch), mặc dù 
Đức-Bỏ-tát nghe tin Chánh-cung Hoàng-hậu Yasodharà 
sinh hạ hoàng-tử Rahula. 

Đức-Bồ-Tát Thọ Giáo Pháp-Hành Thiền-Định 

Đức-Bồ-tát Siddhattha trước tiên tìm đến thọ giáo với 
vi Đạo-sựư Alàra Kalamagotta. Vi Đạo-sư hân hạnh tiếp 
nhận Đức-Bồ-tát, rồi truyền dạy pháp-hành thiền-định. 
Duc-Bó-tát Siddhattha thực-hành pháp-hành thiền-định 
trong thời gian không lâu, Düc-Bó-tát đã chứng đắc 4 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, và chứng đắc đến dé tam 
thiên vô-sắc-giới thiệntâm gọi là Vô-sỏ-hữu-xứ-thiên 
thiện-tâm (Akiñcaññayatanajjhanakusalacitta) ngang bàng 
bậc thiền mà vị Dao-su Alara Kalamagotta đã chứng đắc. 


Vi Dao-sw Alàra Kalamagoffa tán duong ca tụng tài 
đức của Dirc-Bó-tát Siddhattha rằng: 

- Này hiển giả! Tôi đã chứng đắc bác thién vô-sắc- 
giới thiện-tâm nào, thì hiên giả cũng chứng đắc được 
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bậc thiên vô- sdc-giói thién-tám ấy. Hiên giả chứng đắc 
bậc thiển vô- sdc-giói thién-tàm nào, thì tôi cũng dà 
chứng đắc bậc thiên vó-sác-giói thién-tám ấy. 


- Này hiển giả, từ nay, hai chúng ta cùng làm Đạo-sư 
day dỗ nhóm dé-tit này. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha suy xét răng: “Đệ tam thiên 
vó-sác-giói thiện-tâm gọi là vô-só-hữu-xú-thiền thiên- 
tám này, sau khi chết, vó-sác-giói thién-nghiép trong 
bậc thiên vó-só-hitu-xiw-thién thiện-tâm này sẽ cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có vô- 
só-hữu-xú-thiển quá-tám goi là patisandhicitta: Vó- 
sắc-giới tái-sinh-tàm làm phán sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên táng trời vó-sác-giói pham- 
thiên goi là Vô-sỏ-hữu-xú-thiên. Chư pham-thién trên 
tầng trời vô-sắc- giới pham-thién này có tuổi thọ sống 
láu 60.000 đại- kiép trái đất. Như vậy, bác thiên vô-sở- 
hữu-xú-thiển thién-tám này không phải là pháp nhàm 
chán ngũ-uẩn, không diệt tận được tham-di, không diệt 
tận được phiên-não, không chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- 
để, không chứng đặc Niét-bàn, không giải thoát khó 
sinh, lão, bệnh, tứ, không giải thoát khổ tử sinh luân- 
hôi trong ba giới bón loài. ” 

Đức-Bồ-tát Siddhattha không bằng lòng với sở đắc 
của minh, nên Düc-Bó-tát xin từ giã vi Dao-sw Alãra 
Külàmagotta khả kính, dé di tìm pháp môn khác, hầu 
mong giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử. 


Sau khi từ giã vị Dao-su Alàra Kãlãmagotta, Duc-Bó- 
tát Siddhattha tìm đến vị Dao-sw Udaka Raàmaputta xin 
tho giáo. Vi Dao-su hán hoan tiếp nhận Đức-Bồ-tát, rồi 
truyền day pháp-hành thién-dinh. Đức-Bồ-tát thực-hành 
pháp-hành thién-dinh qua một thời gian không lâu, Ngài 
chứng đắc 4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và chứng đắc 


6 PHÁP-HÀNH THIÉN-DINH 





đến dé tit thiên vó-sác-giói thiện-tâm tôt đỉnh gọi là: Phi- 
twóng-phi-phi-twóng-xit-thión thiện-tâm (nevasaiifia- 
nãsañinayatanajjhanakusalacita) là bác thiên tột đỉnh 
cối vó-sác-giói, ngang bằng với bậc thiền mà vi Đạo-s 
Udaka Ràmaputta đã chứng đắc. 


Vi Dao-sw Udaka Ramapufía tán dương ca tụng Đức- 
Bó-tát Siddhattha rằng: 

- Này hiển giá! Tôi đã chứng đắc bác thién vô-sắc- 
giới thiện-tâm tôt dinh nào, thì hiển giả cũng chứng đắc 
bậc thiên vô-sắc-giới thién-tám tôt đỉnh ấy. Hiển giả 
chứng đắc bậc thiên vó-sác-giói thiện-tâm tót dinh nào, 
tôi cũng đã chứng đắc bậc thiên vó-sác-giói thiện-tâm 
tôt đỉnh ấy. 

- Này hiển giả, tôi xin thỉnh hiển giả làm Đạo-sư day 
dó nhóm đệ-tử này. 


Đức Bó-Tát Siddhattha suy xét ráng: “Đệ tứ thién vó- 
sdc-giói thiện-tâm gọi là phi-twóng-phi-phi-twóng-xi- 
thiền thiện-tâm này, sau khi chết, vó-sác-giói thiên- 
nghiệp trong bậc thiên phi-tuóng-phi-phi-tuóng-xi-thién 
thiện-tâm này sẽ cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikàla) có phỉi-tưởng-phỉi-phi-trởng-xứ-thiền 
quá-tám goi là patisandhicitta: Vô-sắc-giới tái-sinh-tám 
làm phán sw tái-sinh kiép sau hóa-sinh làm vi pham- 
thiên trên táng trời vó-sác-giói pham-thién tột đỉnh goi 
là Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên. Chư pham-thién 
trên tầng troi vô-sãc-giới phạm- -thiên này có tuổi thọ 
sống lâu nhất 84000 dai-kiép trái dát. 

Như vậy, bậc thiên phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên 
thién-tám này không phải là pháp nhàm chán ngü-uán, 
không diệt tận được tham-di, không diệt tận được phién- 
não, không chứng ngộ chán-l tứ Thánh-dé, không 
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chứng đắc Niét-bàn, không giải thoát khổ sinh, lão, 
bệnh, tử, không giải thoát khó tử sinh luán-hói trong ba 
giới bón loài. ” 

Sau khi suy xét nhu vậy, Dutc-Bó-tát Siddhattha xin 
từ giã Đạo-sư Udaka Rãmaputta khả kính, dé đi tìm pháp 
môn khác, hầu mong giải thoát khó sinh, lão, bệnh, tử. 


Đức-Bồ-Tát Hành Pháp Khó-Hanh (Dukkaracariya) 


Sau khi từ giã vị Dao-su Udaka Rãmaputta, Đức- Bó- 
tát Siddhattha ngự đến khu rừng Uruvelà gần con sóng 
Nerafijarà, noi đây có nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Trưởng- 
lão Kondañña là trưởng nhóm cùng với Ngài Vappa, 
Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài Assaji xin theo 
hộ độ Đức-Bồ-tát Siddhattha. 

Đức-Bô-tát Siddhaftha tinh-tán thựục-hành pháp- 
hành khó-hanh (dukkaracariyä) là pháp-khó-hành như 
phương-pháp nín thở ra, thở vào bằng miệng và mũi, hơi 
thở thoát ra ở hai lỗ tai; rồi tiếp tục nín thở ra, thở vào 
bằng miệng, bằng mũi và ngăn không dé hoi thoát ra hai 
lỗ tai, hơi đâm lên trên đầu đau đữ dội, hơi đâm xuống 
bụng đau tức tối, hơi nóng phát ra toàn thân kinh khủng 
đến nỗi làm cho Đức-Bồ-tát chết ngất. 

- Số chư-thiên tưởng rằng: *Sa-món Gotama đã chết rôi!” 

- Số khác tưởng rằng: “Sa-món Gotama đang gân chét!” 

- Số khác cho rằng: “Sa-môn Gotama không phải 
chết, cũng không phái dang gân chết, mà Sa-món 
Gotama dang hành pháp cua bậc Thánh A-ra-hán!" 

Đức-Bồ-tát tiếp tục giảm vật thực dần dần, ban đầu độ 
vật thực chỉ vừa lòng bàn tay, từ từ giảm xuống chỉ còn 
bằng hạt sen, ... Vi vậy, kim thân của Düc-Bó-tát gày 
óm chi cón da boc xuong, dén nói só da bung, thi dung 
phải đường xương sóng. 
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Trước kia kim thân của Düc-Bó-tát có dày đủ 32 
tướng tốt của bậc Đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có làn 
da màu vàng sáng ngời. Dén nay, các tuóng tót cüa bác 
Đại-nhân và các tướng tốt phụ đã bién mát, còn làn da đã 
trở thành màu đen såm. 


Một hôm, Düc-Bó-tát Siddhattha suy xét rằng: "Ta đã 
thực-hành pháp-hành khó-hanh là pháp-khó- -hành này 
suót 6 nám trường rong rã, đến chỗ cùng tót rồi. 


Trong quả-khứ, chưa từng có Sa-món, Bà-la-môn nào 
đã thực-hành pháp-hành khó-hanh đến mức như ta dang 
thực-hành. Hiện-tại và vị-lai cũng sẽ không có Sa-môn, 
Bà-la-môn nào có thé thực-hành pháp-hành khó-hanh 
như ta, thé mà, ta không thể trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác. 

Như vậy, chắc chắn còn có một pháp-hành nào khác. ” 

Đức-Bô-tát Siddhattha hồi tưởng lai: “Khi còn nhỏ, ta 
cùng di với Đức Phụ-vương ra đồng làm lễ hạ điền, Đức 
Phụ-vương để ta ngôi trong một chiếc lêu vải dưới gốc cây 
mán. Ta đã ngói niém dé-muc hoi thó vào, hoi thó ra, và ta 
đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm. Vậy, chắc 
chăn pháp-hành thiên-định này làm nên tảng, để cho ta có 
thể trở thành Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác cũng nên. ” 

Đức-Bồ-tát suy xét rằng: “Bây giờ, thân thể của ta 
gây ốm, sức khỏe của ta yếu đuối, ta không thể thực- 
hành pháp-hành thiền định với dé-muc niệm hơi thở 
vào, hơi thở ra này được. Vậy, diéu tốt hơn hét, ta nên 
thọ thực trở lại, để phục hôi sức khỏe, rồi ta mới có thể 
thực-hành pháp-hành thién-dinh với dé-muc thién-dinh 
niệm hơi thở. ” 


Đức-Bồ-Tát Từ Bỏ Pháp-Hành Khó-Hanh 
Đức-Bồ-tát Siddhattha đã thuc-hành pháp-hành khó- 
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hanh là pháp-khó-hành suót 6 nám truóng róng τᾶ, mà 
không đạt đến mục đích trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, nên Đức-Bồ-tát từ bỏ pháp-hành khó-hanh, 
Đức-Bồ-tát mang bát vào xóm nhà Sena di khát thực. 

Khi ấy, nhìn thấy Düc-BÓ-tát đi khát thực, nên nhóm 
5 tỳ-khưu ấy hiểu lầm răng: Đức-Bô-tát Siddhattha từ bỏ 
pháp-hành khó-hanh dé chúng , đắc thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, trở lại cuộc sống đời thường. 

Nhóm 5 tỳ-khưu ấy rời khỏi nơi khu rừng Uruvela đi 
đến khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh- 
thành Baranast, trú tại nơi ấy. 

Tại khu rừng Uruvela, chỉ còn lại một mình Düc-Bó- 
tát Siddhattha hằng ngày di khát thực độ vật thực trở lai, 
trải qua một thời gian sức khỏe hoàn toàn hồi phục trở 
lại như xưa. 

Trong thói-ky thực-hành pháp-hành khổ-hạnh là 
pháp-khó-hành, 32 tướng tốt của bậc Đại-nhân và 80 
tướng tốt phụ của Đức-Bồ-tát Siddhattha biến mát. 

Nay, kim thân của Đức-Bô-tát Siddhattha lại hiện rõ 
32 tướng tốt của bậc Đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có 
nước da màu vàng sáng ngời như trước. 

Vào ngày 14 tháng tr âm lịch, canh chốt đêm ấy, 
Đức-Bồ-tát Siddhattha ndm thấy 5 điều đại móng 
(Mahasupina). Qua 5 đại mộng này, Đức-Bồ-tát đoán 
biết rằng: “Ngài chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Dáng-Giác. ” 

Sáng hôm rằm tháng tw âm lich, Đức-Bồ-tát ngự đến 
ngồi dưới gốc cây da, để chờ đến giờ đi vào xóm nhà 
Senà khát thực. Tai noi đây, hằng năm, vào ngày rằm 
tháng tư này, nàng Sujata thường đem lễ vật đến cúng 
dường, tạ ơn Chư-thiên, theo lời nguyện của nàng. 

Nàng Sujafa là con gái của ông phú hộ Mahasena ở 
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làng Senà gần khu rừng Uruvelà, khi nàng trưởng thành 
có đến góc cây da này câu nguyện: “Khi tôi trưởng thành 
được kết duyên với người cùng dòng dói, cùng giai cấp 
và sinh được một đứa con trai đầu lòng. Nếu tôi được toại 
nguyện, thì hằng năm vào ngày rằm tháng tw (âm lịch), 
tôi sẽ làm lễ cúng dường tạ ơn Chư-thiên cội cây này. ” 

Lời cầu nguyện của nàng được thành tựu như ý, cho 
nên, hằng năm vào ngày rằm tháng tw ám lịch, nàng 
Sujátà thường đem com sữa đến cúng dường tạ ơn chu- 
thiên cội cây này. 

Từ sáng sớm, nàng Sujatà đã thức dậy vắt sữa tinh 
khiết của 8 con bò, khi nàng đem nói đựng sữa dé gần vú 
con bò thứ nhất, thì dòng sữa tự nhiên chảy ra một mạch. 
Thật là một việc lạ thường chua từng có bao gió! Lần 
lượt 7 con bò còn lại, dòng sữa cũng chảy ra một mạch 
như vậy. 

Khi nàng đồ sữa vào nói nấu cơm, sữa sôi xoay tròn 
bên phải, không một giọt nào chảy tràn ra bên ngoài, 
còn lửa củi cháy đêu không có một làn khói nào bốc lên. 

Sở di, có những việc lạ thường như vậy, là vì buổi 
sáng hôm ấy có T⁄-đqi-Thiên-vương trông coi lò lửa, 
vua-trói Sakka cõi Tam-thập-Tam-thiên, láy củi bó vào 
lò, Đức-vua trời Phạm-thiên che dù, tất cả chu-thién 
đem những chát bó dưỡng do năng lực của minh bó vào 
nói cơm sữa. 

Nàng Sujatà dem chiéc mám bằng vàng dé đựng 
com, khi nàng đặt mâm gàn nói com, thi com sữa trong 
nói tu nhién vién lai thành vắt bằng trái thốt nốt lăn ra 
tuần tự từ nồi sang mâm đúng 49 vất, thì vừa đầy mâm. 
Nàng lại chứng kiến thêm một việc lạ thường chưa từng 
có bao giờ. Nàng lấy một chiếc mâm khác đậy lại rồi 
phủ lên một lớp vải tráng tinh. 
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Nàng Sujátà truyền bào người tớ gái Punna đi đến 
cây da quét don sach sẽ. Vâng lời bà chủ, có Punna di 
quét don, thi nhìn (πάν Đức-Bô-tát Siddhattha dang ngồi 
dưới cội cây da có hào quang tỏa ra từ kim thân của 
Düc- Bồ-tát sáng chói khắp. vùng, có Punnã vội vàng trở 
về thưa báo cho bà chủ biết rõ sự thật như vậy, nên bà 
chủ bảo rằng: 

- Này Punna! Sự thật như vậy, ké từ nay ngươi trở 
thành đứa con gái của ta. 

Nàng Sujata ban cho đứa con gái Punnà bộ y phuc νὰ 
những đồ trang sức xứng đáng theo địa vị đứa con gái 
của mình. 


Hôm ấy, nàng Sujata trang điểm bằng những đồ 
trang sức quý giá, rôi đội mâm cơm sữa cùng nguoi con 
gái Punna di theo sau dén góc cây da. 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát có đầy đủ tướng tốt của bậc 
Đại-nhân và tướng tốt phụ, hào quang tỏa ra từ kim thân 
của Đức-Bồ-tát sáng chói khắp vùng. Nàng Sujata lại 
càng phát sinh đức-tin trong sạch và vô cùng hoan hỷ 
chưa từng có bao giờ, bởi vì nàng tưởng răng: 

“Đựức-Bồ-tát Siddhattha là vị thiên thân cội cây hiện 
ra, dé thọ nhận phám vật cúng dường tạ ơn của nàng. ” 

Nàng Sujata đến gần Đức-Bồ-tát Siddhattha, cung- 
kính đặt chiêc mâm vàng đây com sữa và bình nước, hoa 
quả, vật thơm, ... gân Đức-Bô-tát, danh lê, rôi cung kính 
dâng lên Đức-Bô-tát. 

Khi ấy, cái bát bỗng nhiên bién mát, Düc-Bó-tát 
Siddhattha nhìn nàng SuJãtã, Nàng liên bạch răng: 

- Kính bạch Đức Thién-thán, con thành kinh dâng lên 
Ngài chiếc mám vàng đây phám vật này. 

Kính xin Ngài có tâm từ hoan hỷ thọ nhận chiếc mâm 
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vàng đây phẩm vật này, để cho con được sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc lâu dài. Con đã được toại nguyện như thê 
nào, kính xin Ngài cũng được toqi nguyện như thê åy. 


Đức-Bồ-Tát Thọ Nhận Cơm Sữa Của Nàng Sujātā 


Đức-Bỏ-tát Siddhattha dua hai tay ra nhận lấy chiếc 
mâm vàng đây phẩm vật cúng dường ấy. 

Sau khi thọ nhận mâm vàng đầy cơm sữa của nàng 
Sujata xong, Đức- Bồ-tát Siddhattha đứng dậy rời khỏi 
gộc cây da, tay cầm chiếc mâm vàng đầy cơm sữa đi đến 
bến sóng Nerañjara, nơi mà chw Bó-Tát Chánh-Dáng- 
Giác kiếp, chót quá-khứ, trước khi trở thành Đức-Phật 
Chánh-Dáng-Giác, cüng déu ngu dén tai bén sóng này 
dé tám, nén bén sóng này goi là bén Supatitthita. 


Düc-Bó-tát Siddhattha đặt mâm vàng dày com sữa tại 
bến Supatitthita, rồi ngự đi xuống dòng sóng Nerafijarà 
để tắm. 

Sau khi tắm xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha mặc y cà-sa 
tượng trưng lá cờ chiến thắng của chư Thánh A-ra-hán, 
đoạn Düc-BÓó-tát ngồi quay mặt về hướng Đông, độ hết 
49 vắt cơm sữa, rôi uông hết bình nước. (Tir đó vé sau 
suốt 7 tuần lễ góm 49 ngày, Đức-Phật không độ vật thực 
và nước, chỉ an hưởng pháp-vị giải thoát Niét-bàn.) 

Sau khi độ cơm xong, Đức- Bồ-tát Siddhattha đứng 
trên bờ sông, cám chiếc mâm vàng phát nguyện rằng: 

“Hôm παν, nếu tôi duoc trở thành Đức-Phật-Chánh 
Đăng-Giác thi xin cho chiếc mâm vàng này sẽ trôi ngược 
dòng nước; nếu không được thì chiếc mâm vàng này sẽ 
trôi xuôi theo dòng nước. ” 

Phát nguyện xong, Dwuc-Bó-tát Chánh-Düng-Giác 
Siddhatha ném chiếc mâm vàng xuống dòng sông 
Neranjara. 
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Thật phi thường thay! Chiếc mâm vàng cắt ngang 
dòng nước đang chảy, trôi ra giữa sông, rồi từ đó trôi 
ngược dòng nước một cách vô cùng mau lẹ, khoảng một 
đoạn khá xa, rồi chiếc mâm vàng chìm sâu xuông đáy 
nước, dung phải ba chiếc mâm vàng của ba Đức-Phật 
quả-khứ là Đức-Phật Kakusandha, Dwc-Phát Κοπᾶ- 
gamana và Đức-Phật Kassapa, phát ra âm thanh vang 
dội, làm cho Long vương Kalanasa tinh giác nghĩ răng: 

“Hôm qua một Đức-Phật đã xuất hiện, hôm nay sé có 
một Đức-Phật nữa xuất hiên”, rồi thức dậy tán dương ca 
tụng hằng trăm bài kệ. 

Trua hôm ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha 
nghi trong khu rừng Sala, những cây Sala trong khu rừng 
bên bờ sóng Nerafijarà dua nhau nở hoa, để cúng dường 
đến Düc-Bó-tát Chánh-Dáng-Giác. 

Chiều hôm ấy, trên đường Ðức-Bồ-tát Siddhattha ngự 
đi đến cội cây Assattha” , dọc theo hai bên đường chu- 
thiên trang hoàng những đóa hoa trời rất xinh đẹp, các 
hàng chư-thiên các cõi trời đua nhau cúng dường hương 
thơm cùng với thiên nhac vang rèn khắp 10 ngàn cõi- 
giới cúng dường dên Dric-Bó-tát Siddhattha. 

Khi Ấy, một nguoi cắt cỏ Softhiya, trên đường đi 
ngược chiều vé phía Düc-Bó-tát Siddhattha, nhìn thấy 
Ngài, liền phát sinh đức-tin trong sạch, nên dâng cúng 
đến Đức-Bô-tát Siddhattha tám nám có. Đức-Bồ-tát cầm 
tám năm có ngự đi đến cội cây Assattha. 

Khi đứng hướng Nam của cội cây Assattha, Đức-Bồ- 





' Cây Assattha này chính là Cây Đại-Bồ-Đề đồng sinh cùng một lúc với 
Düc-Bó-tát Siddhattha tại khu rừng Lumbhini. Đúng 35 năm sau, Đức- 
Bó-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha ngự đến ngồi tại cội cây Đại-Bồ-Đề 
này, dé trở thành Düc-Phát Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama, đúng theo lời thọ ký của 24 Đức-Phật quá-khứ. Cho nên, cây 
Assattha này trở thành cây Dai-Bó-Dé của Đức-Phật Gotama. 
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tát Siddhattha nhìn thăng vé Auóng Bác, Đức-Bồ-tát có 
cảm giác mát thăng bằng, nhu toàn cõi-giới hướng Nam 
bị chìm sâu xuống cõi đại-địa-ngục Avici, còn toàn cói- 
giới hướng Bắc được nổi lên đến tầng trời sắc-giới 
Phạm-thiên tôt đỉnh. Đức-Bồ-tát nghĩ răng: 


“Đây không phải là chỗ ngôi để ta có thể trở thành 
Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. ” 

Đức-Bồ-tát ngự di sang đứng huóng Tay của cội cây 
Assattha, Düc-Bó-tát nhìn thăng vé hướng Đông, cũng 
như vậy, Đức-Bồ-tát có cám giác mát thăng bằng, như 
toàn cói-giói hướng Tây bi chim sâu xuông cõi dai-dia- 
ngục Avici, còn toàn cõi-giới ở hướng Đông được nói 
lên dén tâng trời săc-giới Phạm-thiên tôt đỉnh. Đức-Bô- 
tát nghĩ răng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngôi, để ta có thể trở 
thành Đưức-Phật Chánh-Dáng-Giác. " 

Đức-Bồ-tát ngự sang đứng hướng Bắc của cội cây 
Assattha, Đức-Bô-tát nhìn tháng hướng Nam, cũng nhu 
vậy, Đức-Bô-tát có cảm giác mát thăng băng, nhu toàn cói- 
giới hướng Bác bị chìm sâu xuông cõi dai-dia-nguc Avici, 
còn toàn cõi-giới ở hướng Nam được nói lên đên tâng 
trời sác-gió1 Phạm-thiên tôt dinh, Đức-Bô-tát nghĩ răng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngồi, dé ta có thể trở 
thành Đưức-Phật Chánh-Dáng-Giác. " 

Đức-Bồ-tát ngự sang đứng hướng Đồng của cội cây 
Assattha, Đức-Bô-tát nhìn thắng về /nróng Tây. 


Thật phi thường thay! Düc-Bó-tát Siddhattha có cảm 
giác toàn khắp cói-giói đều ở trạng-thái thăng băng, nên 
Düc-Bó-tát Siddhattha nghĩ rằng: 

“Chính đáy là chỗ ngôi, để ta có khả năng chứng đắc 
thành bậc Chánh-Dáng-Giác. ” 
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Ngôi Bồ Đoàn Toàn Tháng Ác-Ma-Thién 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha trải tám 
nám có tại hướng Đông của cội cây Assattha. 

Thật phi thường thay! Tại ngay chỗ ngồi. áy bỗng 
nhiên hóa thành ngôi bó-doàn quy báu, có chiều cao 14 
hắc tay thật nguy nga lộng lẫy, mà không có một nhà 
kiến trúc mỹ thuật nào có thé tạo nên một ngôi bó-doàn 
đẹp tuyệt vời như vậy. Bởi vì, ngôi bó-doàn quý báu này 
phát sinh do đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
đầy đủ trọn vẹn của Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác sắp 
trở thành Duc-Phát Chánh-Dáng-Giác. 

Ditc-Bó-tát Chánh-Düng-Giác ngồi kiét già vững vàng 
trén ngói bó-doàn quy báu, mặt quay vé hướng Đông 
rồi phát nguyện: 

“Dù cho thịt và máu trong thân của ta khô cạn hết, dù 
sắc thân này chỉ còn da bọc xương di nữa, nếu ta chưa 
trở thành Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác thì ta cũng không 
bao giờ chịu rời khỏi ngôi bó-doàn quy báu này. ” 

Ngay lúc ấy, từ cõi trời Tha-hóa tu-tai-thién, Ác-ma- 
thiên hóa ra hàng ngàn cánh tay đều cầm khí giới, cỡi 
voi trời Girimekhala dẫn đầu đoàn thiên ma tướng, thiên 
ma binh rám rộ hiện xuống vây quanh cội cây Assattha, 
kéo dài 12 do tuân. Bên trên hư không, chúng thiên ma 
dày đặc 9 do tuân, chúng la hét âm thanh vang dôi kinh 
khủng làm chấn động khắp mọi nơi, quyết tâm tranh 
giành ngôi bồ-đoàn của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
Siddhattha. 

Vira mói dáy, toàn thé chu-thién, chu pham-thién tü 
10 ngàn cói-giói dén cung kính cüng duóng, tán duong 
ca tung Düc-Bó-tát Chánh-Dàng-Giác Siddhattha. Khi 
thóang nhin tháy Ác-ma-thién cüng vói thién ma binh, 
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thiên ma tướng trùng trùng điệp điệp từng doàn, từng lớp 
hiện xuống, toàn thê chư-thiên, chư phạm-thiên đều bay 
xa lánh mặt, trở về cõi-giói của minh, chỉ còn một mình 
Ditc-Bó-tát. Chánh-Düng-Giác Siddhattha vẫn điềm 
nhién ngói ngu trén ngói bó-doàn quy báu, mót cách an 
nhién tu tai. 

Ác-ma-thiên dà sử dung đủ moi loại vũ khí và phép 
thuật cực kỳ nguy hiểm, quyết tâm đuôi Đức- Bồ-tát đi 
khỏi, để chiếm đoạt ngôi bồ-đoản quý báu ấy, với mục 
đích ngăn cản không cho Ðức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác 
Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Do oai lực 30 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn 
của Đức-Bổ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha sắp trở 
thành Dirc-Phát Chánh-Düng-Giác, nên không có một 
loại phép thuật hay vũ khí nguy hiểm nào có thể làm hại 
Đức-Bồ-tát duoc. 

Quả thật nhu vậy! Do oai lực 30 pháp-hanh ba-la-mật 
của Ditc-Bó-tát Chánh-Đẳng-Giác, các loại vũ khí, phép 
thuật của Ác-ma-thiên đều hóa thành những vật cúng 
dường đến Düc-Bó-tát Chánh-Dáng-Giác. 

Ngồi trên lưng voi trời Girimekhala, Ác-ma-thién vô 
cùng căm uất chỉ tay về Ditc-Bó-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha nói như ra lệnh rằng: 

- Này Sa-môn Gotama! Nhà ngươi hãy mau mau rời 
khỏi ngôi bó-doàn ấy, vì ngôi bó-doàn ấy là của ta, 
không phải của ngươi! 

Đức-Bồ-tát từ tốn đáp lại: 

- Này Ác-ma-thiên! Ngôi bó-doàn quy báu này phát 
sinh do đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hanh ba-la-mát, 5 hạnh 
đại-thi, 3 pháp-hành mà Như-Lai đã thực-hành từ vô số 
kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại này. Vi vậy, ngôi bó- 
đoàn này thuộc về của Như-Lai, không phải của ngươi. 
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Khi ấy, chỉ một mình Duc-Bó-tát Siddhattha ngồi ngự 
trên bồ-đoàn quý báu, ngoài ra, không còn có một ai bên 
cạnh Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha cả, nên 
Ác-ma-thiên đặt câu hỏi bắt bí Ditc-Bó-tát rằng: 

- Thưa Sa-món Gotama! Ngài nói rằng: “Ngôi bó- 
đoàn quỷ báu ấy thuộc về của Như-Lai. ” 

Vậy, ai làm chứng cho Ngài!” 

Nhìn xung quanh đều không có một chư-thiên, phạm- 
thiên nào cả, Duc-Bó-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha 
bèn đưa bàn tay phải ra, rồi dùng ngón trỏ chỉ xuống mặt 
đất truyền dạy bằng lời chân thật rằng: 

“Trong vô số tién-kiép quá-khứ của Như-Lai đã từng 
thực-hành 30 pháp-hanh ba-la-mật, 5 hanh đại-thí, 3 
pháp-hành. Báy giò, tại noi đây không có chung-sinh 
nào đứng ra làm chứng cho Nhu-Lai, chỉ có mặt đất, 
mặt đất không có tâm thức này có thể làm chứng cho 
Như-Lai được không? ” 

Thật phi thường thay! Lời chân thật của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Dáng-Giác Siddhattha vừa châm dứt. Ngay tức 
khắc, mặt đất chuyển mình, rung động, phát ra những 
tiếng sắm sét long trời lở đất, làm cho Ác-ma-thiên kinh 
hoàng khiếp đảm, giục voi trời Girimekhala bỏ chạy trở 
về cói Tha-hóa-tu-tai-thién; còn đám thiên ma binh, 
thiên ma tướng thì vô cùng khiếp sợ, hốt hoảng chạy tán 
loan theo Ác-ma-thién trở về cối trời. 


Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh- -Đăng-Giác Siddhattha ngồi 
ngự trên ngói bó-doàn quỷ báu dưới cội cây Assattha đã 
toàn tháng 4c-ma-thiên, vừa đúng lúc mặt trời sắp lặn 
hướng Tây, mặt trăng ló dạng hướng Đông, khắp mười 
ngàn cói-giói chüng-sinh, toàn thể chư-thiên các cõi trời 
dục-giới, chư phạm-thiên các cõi trời sắc-giới, Long 
vương dưới long cung, ... toàn thê chư-thiên, chư phạm- 
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thiên vui mừng reo hò vang đội khắp các tầng trời, tán 
dương ca tung oai lực ba-la-mật của Đức-Bồ-tát răng: 

- Đức-Bồ-tát Siddhattha đã toàn thắng rôi! 

- Ác-ma-thiên đã hoàn toàn thất bại rồi! 

Cho nên, ngôi bó-doàn quy báu này được phát sinh do 
quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hanh ba-la-mật của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha nên gọi là 
“Aparäjitapallanka”, nghĩa là Ngôi bó-doàn quỷ báu 
noi toàn tháng Ác-ma-thién. 

Toàn thé chu-thién, chu pham-thién dem nhüng phám 
vật quy báu nhất từ cõi trời đến cúng dường, tán duong 
ca tụng 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Duc-Bó-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha. 

Đức-Bồ-Tát Siddhattha Chứng Đắc Tam-Minh 

Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha đã 
toàn thắng Ác-ma-thiên, vào canh đầu đêm rằm tháng tư 
âm lịch, Düc-Bó-tát Siddhattha thực-hành pháp-hành 
thién-dinh (samathabhävanä) VỚI dé-muc niệm hơi thở 
vào, hơi thở ra (anapanassati) tuần tự chứng đắc 4 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm làm nén tảng dé chứng đắc tam-minh. 


Tam-Minh (Tevijja) 

1- Tiền-kiếp-minh (Pubbenivasanussatifiana) 

Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha có đệ tứ 
thiền sắc-giới thiện-tâm, định-tâm trong sáng thanh-tịnh, 
thiền-tâm không lay động, làm nên tảng dé Düc-Bó-tát 
Siddhattha hướng tâm đến chứng đặc tión-kiép-minh: 
Tri-tuệ nhớ rà lai tién- kiép, hàng trám kiếp, hằng ngàn 
kiếp, hằng vạn kiếp, hằng triệu kiếp, hằng dieu triéu 
kiếp, ... cho đến vô lượng kiếp không giới han” 


; Tién-kiép-minh này, đối với Đức-Phật Độc-Giác và bậc Thánh thanh-ván- 
giác có giới hạn. 
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Tién-kiép-minh là trí-tuệ nhớ rõ tiền-kiếp của Đức- 
Bồ-tát thuộc loại chüng-sinh nào, trong cói-giói nào, tên 
gi thuộc dòng dói nào, thuc-hành thiện-nghiệp, bát- 
thiện-nghiệp, thuc-hành pháp-hanh ba-la-mát như thé 
nào, tho lac, tho khó, tuói tho, v.v... déu ghi nhó ró ràng 
mọi chi tiết. 

Tión-kiép-minh | (pubbenivasánussatifiána) là minh 
thứ nhất mà Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha 
đã chứng đắc vào canh đầu đêm rám tháng tu (âm lịch). 


2- Thiên-nhãn-minh (Dibbacakkhufana) 


Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha có đệ tứ 
thiền sắc-giới, định- tâm trong sáng thanh-tịnh, thién-tàm 
khóng lay dóng, làm nén táng dé Đức-Bồ-tát Siddhattha 
hướng tâm dén chứng đắc thién-nhán-minh: Tri-tué 
thấy rõ, biết rõ kiếp quá-khứ, kiếp vi-lai của tất cả 
chung-sinh hơn thiên nhãn của chư-thiên, pham-thién. 

Thién-nhán-minh có 2 loại: 


- Tử-sinh-minh (cutüpapatafiana): Trí-tué tháy rõ, 
biết rõ sự tử, sự tái-sinh của tất cá Chúng-sinh muôn loài 
trong các cối-giới, do nghiệp nào, do quả của nghiệp nào. 


- Vi-lai-kién-minh (anagatamsanana): Trí-tué tháy 
rõ, những kiếp vị-lai của tất cả chüng-sinh trong muôn 
loài trong tam-giới. 

Chư Phật dùng vi-lai-kién-minh này dé thọ ky, xác 
dinh thời gian của chüng-sinh trong những kiếp vi-lai xa 
xăm, còn lại thời gian bao nhiêu đại-kiếp trái đất nữa, sẽ 
trở thành Duc-Phát Chánh-Dáng-Giác, hoặc Dwc-Phát 
Độc-Giác, hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác, ... 

Thién-nhán-minh (dibbacakkhufana) là minh thứ 
nhi mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha đã 
chứng đắc vào lúc canh giữa đêm rằm tháng tư (âm lịch). 
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3- Trám-luán tán-minh (Asavakkhayafiana) 
Đức-Bồ- tắt Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha dùng đệ tử 
thiền sắc-giới làm nén tảng, để £hực-hành pháp-hành 
thién-tué suy xét tháy rõ các pháp tháp-nhi-duyén-sinh 
(paticcasamuppáda) là dói-twong pháp-hành thién-tué 
của chư Bó-Tát Chánh-Dáng-Giác, dé trở thành Đức- 
Phật Chánh-Dáng-Giác. 
* Dwc-Bó-tát. Chánh-Dáng-Giác suy xét tháp-nhi- 
duyén-sinh theo chiéu thuán nhu sau: 
- Do vó-minh làm duyén, nén các hành sinh. 
(Avijjapaccaya sankhara) 

- Do hành làm duyên, nén thức sinh. 
(Sankharapaccayà viñfñanam) 

- Do thức làm duyên, nên danh-sác sinh. 
(Vinnanapaccaya namarüpam) 

- Do danh-sắc làm duyên, nên lục-xứ sinh. 
(Namarüpapaccayà salayatanam) 

- Do lục-xứ làm duyên, nén luc-xuc sinh. 
(Salayatanapaccaya phasso) 

- Do luc-xuc làm duyén, nén luc-tho sinh. 
(Phassapaccaya vedanà) 

- Do luc-tho làm duyên, nén luc-ái sinh. 
(Vedanàpaccaya tanha) 

- Do luc-di làm duyên, nén tứ-thủ sinh. 
(Tanhàpaccayà upadanam) 

- Do tứ-thủ làm duyên, nén nhị-hữu sinh. 
(Upadanapaccayäa bhavo) 

- Do nhị-hữu làm duyên, nén tái-sinh sinh. 
(Bhavapaccaya jati) 

- Do tái-sinh làm duyên, nên lão tử... sinh. 
(Jatipaccaya jaramaranam ...) 
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Duc-Bó-tát Chánh-Đăng-Giác suy xét tháp-nhi-duyón- 
sinh theo chiều thuận, chiều sinh, dé trí-tuệ thièn-tuê 
thấy rõ, biết τὸ “sự sinh” của mỗi pháp, trí-tué thién-tué 
chứng ngộ chân-lý khổ-Thánh-để và nhân sinh khó- 
Thánh-dé. 

* Diüc-Bó-tát Chánh-Dáng-Giác suy xét thập-nhị- 
nhán-diét theo chiều nghịch, chiều diệt như sau: 

- Do diệt tận vó-minh, nên diệt các hành. 

(Avijjayatveva asesaviraganirodha sankharanirodho) 

- Do diệt hành, nên diệt thức. 

(Sankharanirodha vifiananirodho) 
- Do diệt thức, nên diệt danh-sắc. 
(Vinnananirodha nàmarüpanirodho) 
- Do diệt danh-sắc, nên diệt lục-xứ. 
(Namaruipanirodha salayatananirodho) 
- Do diệt lục-xứ, nên diệt luc-xuc. 
(Salayatananirodha phassanirodho) 
- Do diệt lục-xúc, nên diệt lục-thọ. 
(Phassanirodhà vedananirodho) 
- Do diệt lục-thọ, nên diệt luc-di. 
(Vedananirodha tanhànirodho) 
- Do diệt lục-di, nên diệt tw-thu. 
(Tanhanirodhà upadananirodho) 

- Do diệt tứ-thu, nên diệt nhị-hữu. 

(Upadananirodhà bhavanirodho) 

- Do diệt nhị-hữu, nên diệt tái-sinh. 

(Bhavanirodha jatinirodho) 

- Do diệt tải-sinh, nên diệt lão tử... 

(Jatinirodhà jaramaranam... nirodho) 

Dic-Bó-tát Chánh-Dáng-Giác quán xét thập-nhị- 
nhán-diét theo chiều nghịch, chiều diệt, để trí-tué thiên 
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tué thấy rõ, biết rõ “sự diệt” của mỗi pháp, trí-tuệ thién- 
tué chứng ngộ chân-lý điệt khó-Thánh-dé và pháp- 
hành dẫn đến diệt khó- Thánh-dé. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha không thầy 
chỉ dạy tự mình suy xét tháp-nhi-duyén-sinh và thập-nhị- 
nhán-diét theo chiêu thuận, chiêu nghịch; chiêu sinh, chiêu 
diệt, nên trí-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của 
mỗi sác-pháp, mỗi danh-pháp; trí-tué thién-tué tháy rõ, 
biết rõ 3 trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, trạng- 
thái khó, trạng-thái vó-ngá của sắc-pháp, danh-pháp, 
dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé dâu tiên không 
thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, diệt tận được 4 pháp-trám-luán (äsava), đồng 
thời diét tận được mọi tham-di, moi phiên-não, và tát cả 
mọi ác-pháp không còn dw sót, đặc biệt, diệt tận được tất 
cả mọi tién-khién-tát-xáu (vãsang) đã tích lũy từ vô số 
kiếp trong quá-khứ, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng nhất đầu tiên trên toàn muôn ngàn cói-giói 
chúng-sinh, nên gọi là Đức-Phật Chúnh-Đẳng-Giác độc 
nhất vô nhị, có danh hiệu là Ditc-Phát Gotama, tại đại 
cội cây Mahábodhirukkha": Cây Đại-Bồ-đề, đúng nhu 
24 Đúc-Phật quá-khứ đã từng tho ky. 

Trám-luán tán-minh (äsavakkhayañäna) là minh thứ 
3 mà Đức-Bồ-tát Chánh-Düng-Giác Siddhattha chứng 
đắc vào canh chót của đêm rám tháng tw (âm lịch), vào 
lúc rạng đông, trở thành Đức-Phật Chánh-Düng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama tại khu rừng Uruvela. 





' Cây Assattha này là cây Đại-Bồ-Đề đồng sinh cùng một lúc với Düc- 
Bó-tát Chánh-Dáng-Giác Siddhattha 35 năm trước đây. 

Dưới cội cây nào mà mỗi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác trở thành Düc- 
Phát Chánh-Đăng-Giác, cây ấy được gọi là Mahäbodhirukkha: Cây Đại- 
Bó-Dé. Mỗi Đức-Phật có mỗi cây Đại-Bồ-Đề khác nhau. 
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Nhu vậy, pháp-hành thién-tué (vipassanabhavana) 
là pháp-hành có từ khi Dirc-Phát Gotama xuât hiện trên 
thê gian. Còn pháp-hành thiên-định (samathabhavana) 
là pháp-hành có trước khi Đức-Phật Gotama xuât hiện 
trên thê gian. 

Samatha: Thiền-Định 

Định nghĩa samatha 

Samatha có 3 định nghĩa: 

l- Kilese sameti ti samatho: 

Hành-giả là hang thiệntrí phàm-nhán thực-hành 
pháp-hành nào ché ngw duoc moi phién-nào loai trung, 
đó là 5 pháp-chuóng-ngai (nivarana), pháp-hành ay gọi 
là pháp-hành thién-dinh (samathabhavana). 

Pháp-hành thién-dinh này có chi-pháp là nhất-tâm 
tám-só (ekaggatà cetasika) đông sinh với ὃ duc-giói dai- 
thién-tám và dé nhát thiên săc-giới thién-tám. 

2- Cittam samefI ti samatho: 


Hành-giả là bậc Thánh A-ra-hán'" thực-hành pháp- 
hành nào làm cho định-tâm vững chắc trong một dói- 
tượng thién-dinh duy nhất. 


Pháp-hành ấy goi là pháp-hành thién-dinh. 

Pháp-hành thién-dinh này có chi-pháp là nhát-tàm 
tám-só (ekaggatà cetasika) dóng sinh với 8 dục-giới đại- 
duy-tác-tám và đệ nhất thiên sác-giói duy-tác-tám. 





' Bậc Thánh A-ra-hán thuộc hạng Sukkhavipassaka, không có bậc thiền 
sắc-giới làm nén tảng, nghĩa là hành-giả chỉ thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-ái, mọi phién-nào không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán mà thói. 
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3- Vitakkadi olarikadhamme sameti'ti samatho: 

Hành-giả đã chứng đắc dé nhất thiên sắc-giới, rôi 
tiép tục thực-hành pháp-hành nào, dé chứng dac đệ nhị 
thiên sdc-giói, v.v... băng cách ché ngự được chi-thién 
loại thô như vitakka, vicara, v.v... 

Pháp-hành ấy goi là pháp-hành thién-dinh. 


Pháp-hành thiên-định này có chi-pháp là nhát-tám 
tâm-sở (ekaggatà cetasika) đồng sinh với duc-giói thiên- 
tâm, dai-duy-tác-tám; dé nhị thién sác-giói thién-tám, 
duy-tác-tâm, đệ tam thiên sác-giói thiện-tâm, duy-tác- 
tám, dé tứ thiên sác-giói thién-tám, duy-tác-tám, cho dén 
đệ ngũ thiên sắc-giới thién-tám, duy-tác-tám. 

Giái thích 3 dinh nghia: 


1- Định nghĩa thứ nhất. Các hành-giả là hang phàm- 
nhân có tam-nhân (tihetukaputhujjana) có 2 giai đoạn: 

* Giai đoạn đâu: Hành-giả tinh-tán thuc-hành pháp- 
hành thién-dinh với duc-giói thiện-tâm có đề-mục thién- 
định có khả năng dẫn đến chứng đắc được đệ nhất thiên 
sắc-giới thiện-tâm. 

* Giai đoạn cuối: Hành-giả chứng đắc đệ nhất thiên 
sắc-giới thiện-tâm có 5 chi-thién (jhánanga) là vitakka, 
vicára, piti, sukha, ekaggatà có khả năng ché ngự 5 
pháp-chướng-ngại (nivarana) là kamacchanda, byapada, 
thinamiddha, uddhaccakukkucca, vicikiccha. 

Đệ nhất thiền sác-giói thién-tám có 5 chỉ-thiền 
(jhànanga) có khả năng ché ngự được 5 pháp-chướng- 
ngại (nivarana) không phát sinh được. Mỗi chi-thiền có 
khả năng chế ngự được mỗi pháp-chướng-ngại. 


Năm Chi-Thién (Jhãnaủga) 


Năm chi-thién của đệ nhât thiên sác-giói thiện-tâm: 


Định Nghĩa Bhãvana 25 





1- Vitakka: Chi-thién hướng-tâm đó là huóng-tám tâm- 
sở hướng đến dé-muc thiên-định duy nhất làm dói-twong. 

2- Vicära: Chi-thién quan-sát đó là quan-sát tâm-sở 
quan sát trong dói-twong dé-muc thiên-định ấy. 

3- Piti: Chi-thién hy dó là hy tám-só hoan-hy trong 
dói-twong dé-muc thién-dinh áy. 

4- Sukha: Chi-thién lạc đó là tho-lac tâm-sở an-lạc 
trong dói-twong dé-muc thiên-định ấy. 

5- Ekaggatä: Chi-thién nhất-tâm đó là nhất-tâm tâm- 
sở định-tâm an trú vững chắc trong dói-twong dé-muc 
thiên-định ấy. 

Năm chi-thién đó là 5 tám-só đồng sinh với đệ nhất 
thiên sác-giói thiện-tâm. 

Năm Pháp-Chướng-Ngại (Nivarana) 


Năm pháp-chướng ngại đó là 7 bát-thién tâm-sở 
thuộc về phién-nào bậc trung phát sinh trong bắt-thiện- 
tâm làm chướng ngại mọi thiện-pháp nhất là pháp-hành 
thién-dinh: 


5 pháp-chuóng-ngai (Nivarana): 


1- Kamacchanda: Tham-duc chướng-ngại đó là tham 
tâm-sở đông sinh với tham-tâm tham muốn trong ngü- 
duc là sác-duc, thanh-duc, hwong-duc, vi-duc, xúc-dục. 

2- Byapada: Sán-hán chướng-ngại đó là sân tám-só 
đồng sinh với sân-tâm làm bực bội khó chịu nóng nảy 
trong tám. 

3- Thia-middha: Buón-chán và buón-ngü chướng- 
ngai dó là buón-chán tám-só làm cho tám thodi chí 
buóng bó dói-twong dé-muc thién-dinh, và buón ngü 
tám-só làm tám buôn ngủ không muốn thực-hành pháp- 
hành thién-dinh. 
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4- Uddhacca-kukkucca: Phóng-tám và  hói-hán 
chướng-ngại đó là phóng-tám tâm-sở nghi các chuyện 
khác, không dinh tám trong dé-muc thiên-định, và hói- 
hận tâm-sở là hồi hận ác-nghiệp đã làm, còn thiên- 
nghiệp không làm. 

5- Vicikiccha: Hoài-nghi chướng-ngại đó là hoài- 
nghỉ tâm-sở, là không có đức-tin vững chắc nơi Tam- 
báo: Đức-Phát-bảo, PDwc-Pháp-báo, Đức-Tăng-bảdo, 
không tin nghiệp và quả của nghiệp, nhất là hoài nghỉ 
trong pháp-hành thién-dinh. 


5 Chi-Thiền Chế Ngự Được 5 Pháp-Chướng-Ngại 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với dé- -muc 
thién-dinh có khả năng chứng đắc các bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có 
khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiển sắc-giới 
thiện-tâm có đầy đủ 5 chi-thién ché ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại, mà mỗi chi-thién có khả năng ché ngu 
được mỗi pháp-chướng-ngại như sau: 

l- Vitakka: Chi-thién hướng-tâm có khả năng ché 
ngự được fthina-middha: Buón-chán và buón-ngü, là 
pháp-chwóng-ngai. 

2- Vicara: Chi-thién quan-sát có khả năng ché ngự 
duoc vicikiccha: Hoài-nghi, là pháp-chwóng-ngai. 

3- Piti: Chi-thién hy có khả năng ché ngự được 
byapada: sán-hán, là pháp-chướng-ngại. 

4- Sukha: Chi-thién lạc có khả năng ché ngự được 
uddhacca-kukkucca: Phóng-tâm và hói-hán, là pháp 
chuóng-ngai. 

5- Ekaggatà: Chi-thién nhát-tám có khả năng ché ngự 
duoc kamacchanda: Tham-duc, là pháp-chướng-ngại. 


Sau khi dé nhát thién sắc-giới ló-trinh-tám dáu tiên 
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châm dứt, liền tiếp theo các lộ-trình-tâm paccavekkhana- 
vithicitta quán triệt 5 chi-thién phát sinh, mỗi /ó-trinh- 
tâm quán triệt môi chi-thién. 

Định nghĩa thứ nhất, Samatha này chỉ là nhất-tâm 
tâm-sở (ekaggatü cetasika) đồng sinh trong duc-giói 
thién-tám và dé nhát thién sác-giói thién-tám mà thói. 


35 


Cho nên, định nghĩa này: "Kilese samatt ti samatho. 


2- Định nghĩa thứ nhi: Các hành-giả là bậc Thánh A- 
ra-hán thuộc hang paññavimutta: Bậc Thánh A-ra-hán 
giải thoát bằng trí-tué thiên-tuệ siéu-tam-giói, không có 
bậc thiền sắc-giới làm nén tảng, làm đối-tượng thiền-tuệ, 
nghĩa là bậc Thánh A-ra-hán vón là hành-giả không 
thuc-hành pháp-hành thién-dinh truóc, mà chi thuc-hành 
pháp-hành thiền-tuệ mà thôi, dàn đến chứng ngộ chán-lj 
tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả νὰ 
Niét-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-ái không 
còn dw sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán goi là 
Sukkhavipassaka. 

Nay, bàc Thánh A-ra-hán có y nguyén muón thuc- 
hành pháp-hành thién-dinh, dé chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới và vô-sắc-giới, có 2 giai đoạn: 


* Giai đoạn đầu: Bác Thánh A-ra-hán thực-hành pháp- 
hành thiền-định với duc-giói dai-duy-tác-tám có đề-mục 
thién-dinh có khả năng dẫn đến chứng đắc được đệ nhát 
thién sác-giói duy-tác-tám. 

* Giai doan cuói: Bác Thánh A-ra-hán chứng đắc đệ 
nhất thiên sắc-giới duy-tác-tâm có 5 chi-thién (jhãnanga) 
là vitakka, vicára, piti, sukha, ekaggatà không phải dé 
ché ngw 5 pháp- chướng-ngại (nivarana) nào cả, mà chỉ 
làm cho định-tâm vững chắc trong một đối-tượng thiền- 
định mà thôi. 
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AX 


Cho nén, định nghĩa này: "Cittam samett ti samatho. 


3- Định nghĩa thứ ba: Các hành-giả đó là hang thiện-trí 
phàm-nhân thuộc vé hạng người tam-nhán (tihetuka- 
puthujjana), bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhát-lai, bác 
Thánh Bát-lai đã chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiên- 
tâm và bậc Thánh A-ra-hán đã chứng đắc đệ nhất thiên 
sắc-giới duy-tác-tâm. 

Quý hành-giả ấy tiếp tục thực-hành pháp-hành thién- 
định để chứng đắc các bậc thiền cao hon nhu dé nhi 
thiên sác-giói, đệ tam thiên sác-giói, v.v... có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu: Quy hành-giá ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-định với dục-giới thiện-tâm, dai-duy-tác-tám" có 
dé-muc thién-dinh có khả năng dàn đến chứng đắc dé 
nhị thién sác-giói thiện-tâm, duy-tác-tâm, v.v... 

- Giai đoạn cuối: Quý hành-giả ấy không còn chế ngự 
5 pháp-chướng-ngại (nivarana) nữa, mà chi làm cho 
dinh-tám vüng chắc có nhiều năng lực theo tuần tự, có 
khả năng ché ngự được chi-thién (jhànanga) loại thô 
theo tuân tự là vitakka, vicãra, v.v... không phát sinh, dé 
chứng đắc các bậc thiền sắc-giới bậc cao như sau: 

* Nếu chế ngự được chi-thién vitakka thi chứng đắc 
đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, sác-giói duy-tác-tám còn 
4 chi-thién: Vicàra, piti, sukha, ekaggata. 

* Néu ché ngự được chi-thién vicáara thì chứng đắc dé 
tam thiên sắc-giới thiện-tâm, sác-giói duy-tác-tâm còn 3 
chi-thién: Pīti, sukha, ekaggatà. 

: Nếu chế ngự được chỉ- -thiên piti thì chứng đắc đệ tứ 


thiên sắc-giới thiện-tâm, sắc-giới duy-tác-tâm còn 2 chỉ- 
thiên: Sukha, ekaggatà. 


! Duy-tác-tâm chi là tâm của bậc Thánh A-ra-hán mà thôi. 
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* Nếu chế ngự được chi-thién sukha thay bằng chi-thién 
upekkhà thì chứng đắc đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, 
sác-giói duy-tác-tâm có 2 chi-thién: Upekkhä, ekaggat. 

Định nghĩa samatha thứ ba này là nhát-tám tâm-sở 
(ekaggatà cetasika) đồng sinh với dục-giới thiện-tâm, 
dai-duy-tác-tám, với dé nhị thiên sắc-giới thién-tám, sắc- 
giới duy-tác-tám cho dén đệ ngũ thiên sắc-giới thién-tám, 
sác-giói duy-tác-tâm. 

Cho nên, định nghĩa này: "Vitakkadi olarikadhamme 
sameti ti samatho. ” 


Samatha có 2 loai: 


l- Paritta samatha: Tỉ hién-dinh có năng lực yếu. 
2- Mahaggata samatha: Thién-dinh có năng lực mạnh. 


Thé nào gọi là paritta samatha? 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, tâm chưa 
đạt dén appanasamadhi: An-dinh, nên goi là paritta 
samatha, bởi vi tâm của hành-giả dang còn duc-giói 
thién-tàm hoặc dục-giới dai-duy-tác-tám gân  dén 
appanasamadhi: An-dinh. Tuy có 5 chi-thién hợp với 
các duc-giói-tàm ây nhung năng lực còn yêu. 

Thé nào goi là mahaggata samatha? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, tâm đã dat 
dén appanasamadhi: An-dinh, nên gọi là mahaggata 
samatha, bởi vi tâm của hành-giá đã chứng đắc mahag- 
gatajjhana đó là sác-giói thiên thiện-tâm, hoặc sdc-giói 
thiên duy-tác-tâm (cua bậc Thánh A-ra-hản). 

Các chi-thién hợp với các sác-giói thiện-tâm ấy có 
nhiêu năng lực. 

Đối với hành-giả phàm-nhân, 5 chi-thién hợp với dé 
nhát thiên săc-giới thiện-tâm ày có khả năng chê ngự 
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được 5 pháp-chướng-ngại (nivarana) bằng cách ché 
ngự, đè nén (vikhambhanapahana). 

Pháp-hành thiền-định có 2 phần: 

- Dói-tuong thiên-định. f 

- Tám biét dói-tuong thién-dinh. 


I- Đối-Tượng Thiền-Định 


Dói-twong thiền-định (samathakammatthàna) là dói- 
tuong cüa pháp-hành thién-dinh, góm có 40 dé-muc thién- 
định” chia ra làm 7 loại như sau: 

1- 10 dé-muc thién-dinh hình tròn kasina. 

2- 10 dé-muc thiên-định tỉ-thi asubha. 

3- 10 dé-muc thién-dinh niệm-niệm anussati. 

4- 4 dé-muc thién-dinh fứ-vô-lượng-tâm appamaññā. 

5- 1 dé-muc thién-dinh vát-thuc dáng nhom ahare 

patikkulasañña. 

6- 1 dé-muc thién-dinh phán tích tu-dai 

(catudhatuvavatthana). 
7- 4 dé-muc thién-dinh vó-sác (ãruppa). 


1- 10 Dé-Muc Thién-Dinh Hinh Trón Kasina 


1.1- Dé-muc thién-dinh hinh trón dát (pathavikasina). 

1.2- Dé-muc thién-dinh hinh trón nuóc (apokasina). 

1.3- Dé- -muc thién-dinh hinh tròn lửa (tejokasina). 

1.4- Dé-muc thién-dinh gió (vãyokasina). 

1.5- Dé-muc thién-dinh hinh trón màu xanh 
(nilakasina). 

1.6- Dé-muc thién-dinh hinh trón màu vàng 
(pitakasina). 

1.7- Dé-muc thién-dinh hinh trón màu dó 
(lohitakasina). 

1.8- Dé-muc thién-dinh hinh trón màu tráng 
(odatakasina). 


! Xem quyền “Tìm hiểu pháp-hành thiền-tuệ” cùng soạn giả. 
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1.9- Dé-muc thién-dinh hw không (akasakasina). 
1.10- Dé-muc thién-dinh ánh sáng (alokakasina). 


Dó là 10 đề-mục thiền-định (kasina) làm đối-tượng của 
pháp-hành thiên-định. 


2- 10 đề-mục thiền-định tử-thi (asubha) 


2.1- Dé-muc tử-thi trải qua 2-3 ngày (uddhumátaka). 

2.2- Dé- -muc tử-thi bién sang màu tím thám (vinilaka). 

2.3- Dé-muc tỉ-thi cháy máu mú (vipubbaka). 

2.4- Dé-muc tỉ-thi bị chặt đứt thành nhiéu đoạn 
(vicchiddaka). 

2.5- Dé-muc tỉ-thi bị chó, qud, diéu háu, kén kén cán 
xé ăn thịt, bỏ rải rác (vikkhayitaka). 

2.6- Dé-muc ti-thi bi chát tay, chân, đầu, minh bỏ rải 
rác (vikkhittaka). 

2.7- Dé-muc tu-thi bị dám lüng nhiêu lỗ (hatavikkhittaka). 

2.8- Dé-muc tit-thi có máu cháy lai láng (lohitaka). 

2.9- Dé-muc tú-thi có gioi (puluvaka). 

2.10- Dé-muc tir-thi còn bộ xương trắng (atthika). 


Đó là 10 dé-muc thién-dinh tử-thi (asubha) làm dói-tuong 
của pháp-hành thiên-định. 


3- 10 đề-mục thién-dinh niệm-niệm (anussati) 


3.1- Dé-muc niém-niém 9 án Đức-Phật (Buddhanussafi). 

3.2- Dé-muc niệm-niệm 6 ân Đức-Pháp (Dhammünussati). 

3.3- Dé-muc niém-niém 9 án Đức- Tăng (Samghanussati). 

3.4- Dé-muc niém-niém giói trong sach cua minh 
(silanussati). 

3.5- Dé-muc niém-niém sự bó-thí của minh (caganussati). 

3.6- Dé-muc niém-niém 5 pháp Chu-thién có noi minh 
(devatanussati). 

3.7- Dé-muc niém-niém trạng-thải tịch tinh an-lạc 
Niét-bàn (upasamánussati). 

3.6- Dé-muc niém-niém sw chét (marananussati). 
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3.9- Dé-muc niém 32 thé troc (truoc) trong thán cua 
minh (kayagatasati). 

3.10- Dé-muc niệm hơi thở vào, hơi thở ra (anàpanassati). 

Đó là 10 đề-mục thién-dinh niệm-niệm (anussati) làm dói- 

tượng của pháp-hành thiền-định. 

4- Bón dé-muc thiền-định vô-lượng-tâm (appamaññä) 

4.1- Dé-muc niệm rải tâm-từ (mettà) đến chúng-sinh 
vó-luwong. 

4.2- Dé-muc niệm rải tám-bi (karunä) đến chúng- 
sinh vô-lượng. 

4.3- Dé-muc niệm rải tám-hy (mudità) đến chüng-sinh 
vó-luwong. 

4.4- Dé-muc niệm rải tám-xá (upekkhà) đến chüng-sinh 
vó-luwong. 


Đó là 4 đề-mục thiền-định niệm rải tâm từ, bi, hy, xà đến 
chúng-sinh vô-lượng (appamaññ3) làm đôi-tượng của pháp- 
hành thiên-định. 

5- Đề-mục vật thực dáng nhóm góm (ãhãrepatikkũlasaññä) 

6- Dë-muc thiền-định phán tích tú-đại (catudhãtuvavatthãna) 

7- Bón đề-mục thiền-định vô-sắc (ãruppa) 

Trong 4 đề-mục thién-dinh vô-sắc, mỗi đề-mục riêng biệt 
chỉ có khả năng dân dên chứng đặc môi bậc thiên vó-sác-giói 
riêng biệt mà thôi như sau: 

Z.1- Dé-muc thién-dinh vÓ-sdc-giói thứ nhất goi là akasa- 
panfiatti chỉ dé chứng dac dé nhất thiên vó-sdc-giói gọi là 
akasanaricayatanajjhana: Khóng-vó- bién-xtr-thién mà thôi. 

7.2- Dé-muc thiển vó- sắc-giới thứ nhì gọi là pathama- 
ruppaviññana chi dé chứng đắc đệ nhị thiên vó-sác-giói goi 
là vififiánaficayatanajjhüna: Thic-vó-bién-xit-thién mà thôi. 

7.3- Dé-muc thién-dinh vồ-sắc-giới thứ ba gọi là natthi- 
bhāvapaññatti chỉ dé chứng dac đệ tam thiên vó-sdc-giói gọi 
là ãkincañnayatanajhana: Vô-sỏ-hữu-xứ-thiên mà thôi. 
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7.4- Dé-muc thién-dinh vó-sác-giói thứ tw goi là tatiya- 
ruppaviññana chỉ dé chứng đắc dé tứ thiên vó-sác-giói goi là 
nevasanfianasanfiayatanajjhana: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ- 
thién mà thói. 

Đó là 4 dé-muc thién-dinh vó-sác mà mỗi dé-muc vô-sắc chi 
có thé chứng dác môi bậc thiên vô-săc-giới riêng biệt mà thôi. 
Gồm có 40 dé-muc thién-dinh. 


Trong 40 đề-mục thiền-định phân loai 3 loại nimitta, 3 
loai bhavana, 3 loai samadhi. 


Ba Loai Nimitta 


l- Parikammanimitta: Đối-tượng dé-muc thién-dinh ban 
dáu làm đôi-tượng của parikammabhavanà: Tám-hành ban 
dáu thực-hành pháp-hành thién-dinh. 

Tát cả 40 đề-mục thiền-định đều là parikammanimitta. 


2- Uggahanimitta: Dói-twong thó-ánh twong-tw của 
parikammanimitta (đối-tượng dé-muc thién-dinh ban đâu) åy 
phát sinh rõ ở trong tâm theo y-món-ló-trinh-tám (manodvara- 
vithicitta) có tác-hành-tâm (javanacitta) là dục-giới đại-thiện- 
tâm hoặc dục-giới đại-duy-tác-tâm của bậc Thánh A-ra-hán, 
biết rõ dói-tuong thô-ảnh tương-tự của parikammanimitta ấy. 


Trong 40 dà-muc thién-dinh chỉ có 22 dé-muc thién-dinh 
trực tiếp có uggahanimitta và 18 dé-muc thién-dinh gián tiép 
có uggahanimitta. 


- Dé-muc thién-dinh trực-tiếp có uggahanimitta có 22 đề- 
muc là 4 bhütakasina + 4 vannakasina + akasakasina + 
alokakasina + 10 asubha + kayagatasati + anapanassati. 

- Dé-muc thién-dinh gián-tiép có uggahanimitta có 18 đề- 
muc là 6 anussati + upasamanussati + marananussafi + 4 
appamafina + aharepatikülasaffía + catudhatuvavatthana + 
4 aruppakammatthana. 


3- Patibhàganimitta: Dói-twong quang-ánh trong-sáng của 
dói-tuong uggahanimitta (đôi-tượng thó-ành tuong-tu) ἂν, 
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trở nén hoàn toàn trong sáng được phát sinh rõ ở trong tám 
của hành-giả, theo y-món-ló-trinh-tám (manodvaravithicitta). 


(22 dé-muc thién-dinh truc-tiép có uggahanimitta rói tró 
thành trực-tiếp có patibhäganimitta và 8 dé- -muc thién-dinh là 
4 αρραπιαΠΠᾶ + 4 aruppakammatthana gián- tiếp có patibhàga- 
nimitta, gồm có 30 đề-mục thiền-định.) 


II- Tâm Biết Đối-Tượng Thién-Dinh 


Tâm biết đối-tượng thiền-định có 3 giai đoạn: 

l- Parikammabhavana: Tám-hành ban đầu thực hành 
pháp-hành thiên-định với parikammasamadhi: So-dinh ban 
dáu trong dé-muc thiên-định. 


2- Upacarabhavana: T. ám-hành cán bác thiền với 
upacarasamadhi: Cán-dinh trong dé-muc thiên-định ἂν. 

3 - Appanabhavana: Tám-hành chứng dác bác. thién vói 
appanasamadhi: An-dinh trong dé-muc thién-dinh ἄν. 


Ba Loại Bhãvanä, ba Loại Samadhi 


l- Parikammabhàvanà: Tâm-hành ban đâu thực-hành 
pháp-hành thién-dinh. 

Hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành thiền-định với các 
dục-giới ló-trinh-tám có tác-hành-tám (javanacitta) dục-giới 
thiện-tâm hoặc dục-giới dai-duy-tác-tám" phát sinh liên tuc 
có dói-twong parikammanimitta: Dói-twong dé-muc thién- 
dinh ban đâu tiễn trién tốt trở thành đổi-tượng uggahanimitta: 
Dói-twong thó-ánh twong-tw cua parikammanimitta (đối- 
tuong dé-muc thién-dinh ban dáu) áy. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm hoặc duc-giói 
đại-duy-tác-tâm gọi là parikammasamadhi: So-dinh ban 
dáu trong dé-muc thién-dinh cón cách xa bác thién sác-giói 
(mahaggatajjhana). 


! Duy-tác-tâm chi là tâm của bậc Thánh A-ra-hán mà thôi. 
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Tất cả 40 dé-muc thién-dinh đều có parikammabhávaná 
và pariktammasamadhi. 

2- Upacarabhavana: Tâm-hành cán bác thiên: 

Hành-giả dang thuc-hành pháp-hành thiền-định với các 
duc-giói y-món ló-trinh-tám có tác-hành-tâm  (javanacitta) 
duc-giói thién-tám hoặc duc-giói dai-duy-tác-tám phát sinh 
lién tuc có dói-twong uggahanimitta: Dói- -twong thô-ảnh 
trơng-tự của dé-muc thién-dinh ấy tiễn triền tốt trở thành dói- 


tượng patibhaganimitta: Đối- -tượng quang-ánh trong-sáng 
của dé-muc thién-dinh ấy dán đến gần bác thiên sắc-giới. 


Dinh-tám dóng sinh với dục-giới thiện-tâm hoặc duc-giói 
dai-duy-tác-tám gọi là upacarasamadhi: Cán-dinh trong dé- 
muc thién-dinh ἂν gán đạt dén gân bác thiên săc-giới 
(mahaggatajjhana). 

Trong các duc-giói ló-trinh-tàm có tác-hành-tâm là duc- 
giới thiện-tâm hoặc dục-giới dai-duy-tác-tám phát sinh liên 
tục có dói-tuong dé-muc thiên-định tiên triên tót chia làm 2 
giai đoạn: 

* Dục-giới ló-trinh-tám có tác-hành-tám (javanacitta) là 
dục-giới thién-tám hoặc dục-giới dai-duy-tác-tám phát sinh 
liên tuc ở giai đoạn đâu còn cách xa bậc thiên săc-giới, goi là 
parikammabhavana. 

* Duc-giói ló-trinh-tám có tác-hành-tám (javanacitta) là 
dục-giới thién-tàm hoặc duc-giói dai-duy-tác-tám phát sinh liên 
tục ở giai đoạn sau gân bậc thiên, gọi là upacarabhavana. 

Trong 40 đề-mục thiền-định chỉ có 70 dé-muc truc tiếp? 
có upacaárabhavanà νὰ upacarasamadhi mà thôi. 


3- Appanübhàvanà: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên: 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với sác-giói lô- 
trình thiên-tâm có tác-hành-tâm (javanacitta) chúng đắc sac- 


' 10 dé-muc là 8 dé-muc anussati (trừ kayagatüsati và ãnãpãnassati) + 
aharepatikküulasafifía + catudhatuvavatthana. 
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giới thién-thién-tám hoặc sắc-giới thién-duy-tác-tám, gọi là 
Appanabhavana: Chứng dac bậc thiên sác-giói phát sinh có 
patibhaganimitta đôi-tượng quang-ánh trong-sáng cua dé- 
muc thién-dinh áy. 

Dinh-tám đông sinh với sác-giói thién-tám ấy gọi là 
appanüsamadhi: An-dinh trong dé-muc thiên-định ây, chứng 
dac bác thién-sác-giói (mahaggatajjhana). 

Trong 40 dà-muc thién-dinh chi có 30 dà-muc? dán dén 
appanabhavana và appanasamadhi chứng đắc các bậc thiên 
mà thôi. Chứng đăc bậc thiên sác-giói hoặc vô-săc-giới nào hoàn 
toàn tùy thuộc vào khả năng của môi đê-mục thiên-định ây. 

(Xem nghi thức lễ thọ pháp-hành thién-dinh trong phán 
cuói pháp-hành thiên-định này.) 


Giảng Giải 40 Đề-Mục Thiền-Định 
1- 10 Dé-Muc Thién-Dinh Hình Tròn Kasina 


10 dé-muc thién-dinh hinh trón kasina là 10 dé-muc 
thién-dinh có đủ 3 loai nimitta, 3 loai bhãvanä, 3 loại 
samadhi, có khả năng dàn đến chứng đắc đủ 5 bậc thiển 
sắc-giới. 


1.1- Đề-Mục Thién-Dinh Hình Tròn Đất (Pathavikasina) 
Pathavikasina = Pathavi + kasina 


Pathavi: Dát düng dé làm dé-muc thién-dinh (pathavi- 
kasina) không phải là thát-tánh của đất (sabhávapathavi) 
có trang-thái cứng hoặc mém, thuộc về chán-nghia-pháp 
(paramatthadhamma), mà chỉ là đất bình thường tự 
nhiên (sasambhàrapathavi) thuộc về ché-dinh-pháp 
(pañfiattidhamna) mà thói. 


! 30 dé-muc là 10 dé-muc kasina + 10 đề-mục asubha + kayagatasati + 


anapanassati + 4 appamafifia + 4 aruppakammatthana. 
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Kasina: Trọn ven dé-muc thién-dinh hinh tròn dát, 
nghĩa là hành-giả hướng tâm dén tron ven dé-muc thiên- 
dinh hinh tròn đât, không thiêu một phân nào. 


Pathavikasina là dé-muc thién-dinh hình tròn đất trọn 
ven mà hành-giả dùng làm đề-mục của pháp-hành thién- 
dinh, có khả năng dẫn đến chứng đắc dày đủ 5 bậc thiền 
sắc-giới. 

Hành-giả là bác xuất gia f)}-khưu, sa-di hoặc cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ có y nguyện muốn thuc-hành pháp-hành 
thién-dinh, với dé-muc thién-dinh hình tròn đất (pathavi- 
kasina), hành-giả không nên biết đến thát-tánh của địa- 
dai (sabhàvapathavi) có trang-thái cứng, mêm thuộc vé 
chán-nghia-pháp (paramatthadhamma), cüng khóng nén 
quan tâm đến màu sắc của dé-muc thién-dinh hình tròn 
đất, mà hành-giá chỉ nên hướng tâm đến toàn diện trọn 
vẹn dói-twong dé-muc  thién-dinh hình tròn đất 
(pathavikasina) là đất bình thường (sasambhàrapathavi) 
thuộc về ché-dinh-pháp mà thôi. 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sắc-giới 

* Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với dé-muc thién-dinh hình tròn đất (pathavi- 
kasina) trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại (kiếp trước từ 
tầng trời sắc-giới pham-thién tái-sinh xuống làm nguoi), 
thì khi hành-giả hướng tâm đến dát binh thường tự nhiên 
(sasambharapathavi) như mặt đất, đám đất nào đó thuộc 
về ché-dinh-pháp (paññattidhamma), làm đối-tượng dê- 
mục thiềnđịnh hình tròn đất gọi là dói-twong 
parikammanimitta là dé-muc thién-dinh ban dáu, vói 
parikammabhávanà: Tâm-hành ban đâu với duc-giói 
thién-tám niệm thầm trong tâm răng: "Pathavi, 
Pathavi, ... Pathavi, ... hoặc Bát, ... Dát, ... Dát, ...” 


38 PHÁP-HÀNH ΤΗΙΕΝ-ΡΙΝΗ 





Định-tâm đông sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikammasamadhi: So-dinh trong dé-muc thién-dinh 
hinh trón dát có dói-twong parikammanimitta ban dáu 
ấy được tiến triển dàn dàn trở thành đổi-tượng 
uggahanimitta là dói-twong thô-ảnh tương-tự như để- 
mục thiên-định hình tròn đất phát sinh rõ ở trong tâm. 


Khi dói-twong uggahanimitta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giá không nên hướng tâm đến dói-twong dé- 
muc thién-dinh hinh tròn đất bên ngoài nữa, mà chỉ 
huóng tám dén dói- -twong uggahanimitta của dé-muc 
thién-dinh hinh tròn đất ấy bên trong tâm mà thói, được 
tién triển dàn dân trở thành dói-twong patibhaganimitta 
là dói-twong quang-ảnh trong-sáng của dé-muc thién- 
định hình tròn đất phát sinh rõ ở trong tâm với 
upacarabhàvana: Tâm-hành cán bác thién sác-giói, dat 
dén upacarasamüdhi: Cán-dinh gán bác thién sác-giói. 


Nếu hành-giả thuộc vé hang người tam-nhán tiép tuc 
thuc-hành huóng tám dén dói-tuong pathavipatibhaga- 
nimitta: Đối- -tuong quang-ảnh trong-sáng của đề. -muc 
thién-dinh hinh tròn đất ấy thì tâm-hành tiễn triển dàn 
đến appanabhavana: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên 
sắc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiên sắc-giới thiện-tâm, có appanäsamdadhi: An-dinh 
trong đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện- 
tâm, hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định 
với dé-muc thién-dinh hình tròn đất (pathavikasina) ấy, 
bắt đầu hướng tâm đến dói-tuong pafhavipafibhäga- 
nimitta là đối-tượng quang-ánh trong-sáng của dé-muc 
thién-dinh hinh tròn đất ấy với tâm-hành tién triển dàn 
đến appanäbhãvanä: Tâm-hành chứng ddc bậc thiên 
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sắc-giới trong sác-giói lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhị 
thiên sác-giói thiện-tâm, có appanasamadhi: An-dinh 
trong đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thién-dinh với 
dé-muc thién-dinh hình tròn đất (pathavikasina) ấy như 
vậy, theo tuần tự chứng đắc đệ tam thiên sắc-giới thiên- 
tâm, đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ ngũ thiên 
sắc-giới thiện-tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 

* Nếu hành-già là người không chứng đắc dé-muc- 
thiên-định đất trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì hành- 
giả cần phải làm đề-mục thiên-định hình tròn đất: 


Cách làm đề-mục thiền-định hình tròn đất Pathavikasina 


Hành-giả tìm đất sét màu mặt trời hừng đông rất sạch 
sẽ và dẻo, nhói đất sét áy cho thật nhuyễn, rồi cán mỏng 
ra trên tâm ván thành bánh tròn bằng phẳng trơn tru, 
không có vật do nào dính trên mặt hoàn toàn sạch sẽ, 
cũng không có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng 
lẫn lộn, cát bánh hình tròn có đường kính 1 gang và 4 
lóng tay nằm ngang, dùng màu xanh hoặc màu trắng, vẽ 
một đường viên bằng. ⁄4 lóng tay vòng quanh chu vi hình 
tròn đất sét, dé làm nói phần đất sét *dé-muc thiền-định 
đất (pathavikasina) ”. 


Dé-muc thiên định hình tròn đất (pathavikasina) 
trung binh có đường kính 7 gang và 4 lóng tay năm 
ngang đối với các hành-giả. Nếu đối với hành-giá có 
tính hay suy nghĩ (vitakkacarita) thì nén làm dé-muc 
thién-dinh hình tròn đất nhỏ lại 2 hoặc 3 lông tay, dé 
phù hợp với hành-giả có tính hay suy nghi. Và đối với 
hành-giả có tính si (moha-carita) thì nên làm dé-muc 
thién-dinh hình tròn đất lón thêm 4 hoặc 8 lóng tay, dé 
phù hợp với hành-giá có tính si. 
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Dé-muc thién-dinh hinh trón dát (pathavikasina) mà 
hành-giả sử dung làm đối-tượng thién-dinh dé thực-hành 
pháp-hành thiên-định, hành-giả nên biết tôn kính và giữ 
gìn sach sẽ như là tượng Đức-Phật. 


Đặt Dé-muc thiền-định hình tròn đất (Pathavikasina) 


Sau khi đã làm dé-muc thién-dinh hình tròn đất xong, 
hành-giả cần phải tìm một nơi thanh vắng, thuận lợi cho 
việc thuc-hành pháp-hành thién-dinh. Hành-giả đặt dé- 
mục thiên-định hình tròn đất ngay trước mặt ngang tầm 
mắt, không cao, không tháp, cách chỗ ngồi khoảng 2 cùi 
và 1 gang tay. 

Nếu hành-giả ngôi cách xa quá thì mắt không nhìn 
thấy τὸ tron ven dé- -muc thién-dinh hinh tròn đất, hoặc 
néu ngòi gàn quá thi mát nhìn tháy ró dáu tay, nhüng ty 
trên mặt dé-muc thién-dinh hình tròn đất. 


Như vậy, làm trở ngại cho dinh-tám trong dé-muc thién- 
dinh hình tròn đái và làm cho dói-tuong uggahanimitta: 
Thô-ảnh tương-tự nhw dé-muc thién-dinh hình tròn dát 
khó phát sinh. 

Cho nên, hảnh-giả ngồi không xa quá, cũng không 
gân quá với dé-muc thién-dinh hình tròn dát (pathavi- 
kasina) ây. 

Pháp hỗ trợ pháp-hành thiền 

Thuc-hành pháp-hành thién-dinh hoặc pháp-hành 
thién-tué cho được thuận lợi, hành-giá cân phải biệt 
những pháp hồ trợ như sau: 

- Bé có đức-tin trong sạch trong pháp-hành thién- 
dinh, pháp-hành thién-tué, hành-giả nên niệm tưởng dên 
9 ân-Đức-Phát, 6 âán-Đức-Pháp, 9 ân-Đúc- Tăng. 


1- 10 Dé-Muc Thién-Dinh Hinh Trón Kasina 41 





- Dé tránh moi sw tró ngại và tai hại, hành-giả nên niệm 
rải tâm-từ đền tât cả chúng-sinh vô-lượng trong muôn loài. 

- Dé diét tám tham-ái trong 5 đổi-tượng ngũ dục: Sắc 
dục, thanh dục, hương duc, vị dục, xúc dục, hành-giá nên 
niệm vé 32 thé trược (troc) trong thân cua mình. 

- Dé có sự tinh-tán thuc-hành pháp-hành thién-dinh, 
pháp-hành thién-tué, hành-giả niệm vé sự chết. 

Bón pháp hỗ trợ này được áp dụng tùy lúc, hợp thời. 


Phương pháp thực-hành đề-mục thiền-định hình tròn 
đât (Pathavikasina) 


Sau khi ngồi trong tư thế 2 chân bắt lên nhau ngay thắng 
trước đề mục thién-dinh hình tròn đất (pathavikasina), 
hành-giả cháp 2 tay cung kính dé-muc thiên-định hinh 
tròn đất, rồi đặt bàn tay phải trên bàn tay trái trên 2 bản 
chân, mắt nhìn thẳng đến toàn điện trọn ven dói-twong 
dé-muc thién-dinh hinh trón dát, khóng nén nhin mót 
phàn nào của dé-muc thién-dinh hình tròn đất åy. 

Khi hành-giå huóng tâm dén tron ven dói-twong dé- 
muc thién-dinh hinh tròn đất, khóng nén biết đến thát- 
tánh của địa-đại (sabhavapathavi) có trang-thái cứng, 
mém thuộc về chán- -nghia-pháp (paramatthadhamma), 
cũng không nén quan tâm đến màu sắc của đề-mục 
thiền-định hình tròn đất, mà hành- -g1ả chỉ nên hướng tâm 
đến tron vẹn dói-tuong dé-muc thién-dinh hình tròn đất 
là đất bình thường (sasambhàrapathavi) thuộc về ché 
định-pháp (pañnatidhamma) mà thôi. 


Thực-hành dé-muc thiền-định hinh tròn đất Pathavi- 

kasina 

Hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-dinh, với dé- 
mục thiên-định hình tròn dát (pathavikasina) goi là 
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đối-tượng parikammanimitta, là dé-muc thién-dinh ban 
dáu với parikammabhàvanà: Tám-hành ban đầu trong 
dục-giới ló-trinh-tám có tác-hành-tám (javanacitta) duc- 
giới thién-tám niệm thầm trong tâm rằng: 

“Pathav,... Pathavi,... Pathavi,... hoặc Đất,... Đất, 
... Đất,...” từng lúc khoảng 2-3 giây đồng hồ một làn, 
không nên niệm liên tục như niệm chú, nên thường mở 
mắt hướng tâm nhìn thăng đến toàn điện trọn ven dé- 
mục thién-dinh hình tròn đất (pathavikasina) ấy, càng 
lâu càng tốt, không nên thường nháy mắt, làm trở ngại 
dói-twong uggahanimitta: Thô-ảnh twong-tw của dé-muc 
thién-dinh hình tròn đất phát sinh τὸ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mát thì nhắm mát niệm 
thầm một lát, rồi mở mát trở lại niệm thàm “Pathavt,... 
Dát,..." như vậy, cho đến khi dói-tvong parikamma- 
nimitta là dói-twong dé-muc thién-dinh ban dáu tién 
trién dàn dàn tró thành dói-twong uggahanimitta là dói- 
tuong thô-ảnh tương-tự nhu dé-muc thién-dinh hinh trón 
đất (pathavikasina) phát sinh rõ ràng trong tâm. 


Định-tâm đông sinh với duc-giói thién-tám gọi là 
parikammasamadhi: So-dinh ban dáu thực-hành pháp- 
hành-thién-dinh con cách xa bác thiên săc-giới. 


Đối-tượng Uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 


Khi đổi-tượng uggahanimitta là thô-ảnh twong-tw nhu 
dé-muc thién-dinh hình tròn đất đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-già cần phải thay đổi chỗ ngồi, hoặc ngồi 
quay sang hướng khác, không còn phải mở mắt hướng 
tâm nhìn thắng đến dé-muc thién-dinh hình tròn đất bên 
ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn đổi-tượng uggaha- 
nimitta là thô-ảnh tương-tự nhu dé-muc thiên-định hinh 
tròn đất bên trong tâm của hành-giả mà thôi. 
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Đối-tượng Uggahanimitta bién mát trong tâm 


Nếu dói-twong uggahanimitta là thó-ánh tương-tự 
nhw dè- -muc thién-dinh hinh tròn dát áy bi bién mát thi 
hành-già cán phải quay tró lai mó mát binh thuóng 
hướng tâm nhìn tháng đến fron vẹn dé-muc thiên-định 
hình tròn đất (pathavikasina) ây với parikamma- 
bhàvaná: Tâm-hành ban dáu với dục-giới thién-tám 
niệm thầm trong tâm rằng: “Pathavl,... Pathavi,... 
Pathavi,... hoặc Bát... Dát,... Đất,... Dát,..." như trước 
cho đến khi đổi-tượng uggahanimitta là thó-ánh twong- 
tự như dé-muc thiên-định hình tròn đất phát sinh rõ trở 
lại trong tâm như trước. 


Sự khác nhau của Parikammanimitta với Uggahanimitta 


Đối-tượng parikammanimitta và dói-twong uggaha- 
nimitta của dé-muc thién-dinh hình tròn đất (patha- 
vikasina) là 2 đôi-tượng có hình dáng, màu sắc, lớn nhỏ 
giống nhau, chỉ có điểm khác nhau như sau: 

* Dói-twong parikammanimitta của dé-muc thiên-định 
hình tròn đất ban đầu là dói-twong dé-muc thién-dinh 
hình tròn đất hiện-tại, mà hành-giả ban đầu thuc-hành 
pháp-hành thiên-định, mở mắt bình thường hướng tâm 
nhìn thẳng đến toàn điện trọn vẹn dé-muc thién-dinh 
hình tròn đất ấy với nhãn-môn-lộ-trình-tâm (cakkhu- 
dvàravithicitta). 

* Dói-twong uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự của 
dé-muc thién-dinh hinh trón dát άν là dói-twong hinh 
ánh quá-khứ thô và tương tự với dé-muc thién-dinh hình 
tròn đất được phát sinh rõ ở trong tâm, theo ÿ-môn-lộ- 
trình-tâm. 

Đối-tượng uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự của dé- 
mục thién-dinh hình tròn đất được phát sinh rõ ở trong 
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tâm mau hoặc chậm là tùy thuộc vào 5 pháp-chu: Tín- 
pháp-chủ, tần-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, 
tué-pháp-chu và các pháp-hanh ba-la-mát của hành-giả. 

Khi dói-twong uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự của 
dé-muc thién-dinh hinh trón dát (pathavikasina) dà phát 
sinh rõ như gắn dính trong tâm của hành-giả rồi thi 
hành-giả khi đứng, hoặc khi ngồi, hoặc khi năm, hé khi 
nhằm mát lại thì dói-twong uggahanimitta là thô-ảnh 
tuong-tw của dé-muc thién-dinh hình tròn đất liền phát 
sinh rõ ở trong tâm. 


Đối-tượng Patibhaganimitta phát sinh trong tâm 


Nếu hành-giả thuộc hạng người tam-nhán (tihetuka- 
puggala) có 3 nhân: Vô-tham, vó-sán, vó-si (tríi-tué) thì 
khi thực-hành pháp-hành thién-dinh với dé-muc thién- 
dinh dát, có khà náng làm cho dói-twong uggahanimitta 
của dé-muc thién-dinh hinh tròn đất ấy diễn bién dân 
dán trở nén hoàn toàn trong sạch thanh khiết, trở thành 
dói-twong patibháganimitta là đối-tượng quang-ảnh 
trong-sáng của dé-muc thién-dinh hình tròn đất phát 
sinh ró ràng ở trong tâm. 


Sự khác nhau của Uggahanimitta với Patibhaganimitta 


- Dói-tuong uggahanimitta và dói-twong patibhäga- 
nimitta của đề mục thién-dinh hinh tròn đất (pathavi- 
kasina) cả 2 đỗi-tượng đều phát sinh rõ ở trong tâm, theo 
y-món-duc-giói ló-trinh-tám, có khác nhau nhu sau: 

- Dói-twong uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự quá- 
khứ hoàn toàn giống như dé-muc thién-dinh hình tròn 
đất ban dâu như các dẫu tay, mặt đất có tỳ chút dinh, có 
màu lẫn lộn, v.v... như thé nào, khi dói-twong 
uggahanimitta được phát sinh τὸ ở trong tâm cũng có 
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— dấu tay, mặt đất có ty chút dinh, có màu làn lộn, 
.. cüng déu nhu thé áy. 

- Dói- -tuong patibhaganimitta là quang-ảnh trong- 
sáng không giông nhu dé-muc thién-dinh hinh tròn dát 
ban đầu, bởi vì các dẫu tay, mặt đất có ty chút đỉnh, có 
màu lẫn lộn, v.v... hoàn toàn bién mát, không còn một tỳ 
nhỏ nào cả, thay vào đó chỉ là hình ảnh hoàn toàn trong 
sáng thanh khiết mà thôi. 

Thật ra, dói-twong patibhäganimitta của dé-muc thiên- 
định đất là do năng lực của thiền-định tiến triển làm cho 
dói- -twong uggahanimitta của dé- -muc thién-dinh hinh 
tròn đất diễn biến dần dàn bién mát các dấu tay, các tỳ, 
màu sắc, v.v... Vì vậy, dói-twong uggahanimitta bién 
dói tró nén Danh toàn trong sáng thanh khiết, trở thành 
dói-twong patibhaganimitta của dé-muc thién-dinh hinh 
trón dát áy. 

Dói-twong pathavipatibhaganimitta không phải là 
dói-twong chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) mà chi 
là dói-twong ché-dinh-pháp (pafifiattidhamma) mà thói. 

Nhu váy, tir dé-muc thién-dinh hinh trón dát (pathavi- 
kasina) goi là dói-twong parikammanimitta ban đấu tiên 
triển dàn dần trở thành dói-twong uggahanimitta của 
parikammabhavana và parikammasamadhi. 

Từ dói-twong uggahanimitta tiễn triển dàn dần trở 
thành dói-twong patibháganimitta của upacärabhävanä, 
và upacärasamadhi: Cán-dinh có đối-tượng patibhäga- 
nimitta của dé-muc thién-dinh hình tròn đất ấy, gần bậc 
thiên sắc-giới (mahaggatajjhàna). 

Do năng lực của upacárasamadhi: Cán-dinh gân bác 
thién sác-giói, nên làm giảm dán tiềm năng của 5 pháp- 
chướng-ngại (nivarana) không có cơ hội phát sinh. 
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S NIvarana: 5 pháp-chướng-ngại 


1- Kamacchanda nivarana: Tham-duc trong ngũ duc. 
2- Byapada nivarana: Sán-hán khóng hài lóng trong 
dói-twong. 
3- Thina-middha nivarana: Buón-chán - buón-ngü 
buông bỏ dói-twong. 
4- Uddhaccakukkucca nivarana: Phóng-tám - hói-hán. 
5- Vicikicchà nivarana: Hoài-nghi. 
Năm pháp-chuóng-ngai (nivarana) này bi ché ngu làm 
cho yếu dàn bởi năng lực của upacárasamadhi có dói- 
tượng patibhaganimitta. 


Đối-tượng patibhaganimitta có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đâu: Đối-tượng patibhäganimitta của dé- 
muc thiên-định hình tròn dát (pathavikasina) là đôi- 
tượng của upacarabhavana: Tám-hành cận bậc thiên 
sác-giói. 

Hành-giả đang thuc-hành pháp-hành thién-dinh với 
dé-muc thién-dinh hình tròn đát với các dục-giới ló- 
trình-tâm có tác-hành-tám (javanacitta), dục-giới thién- 
tám có dói-twong patibhaganimitta của dé-muc thiên- 
dinh dát. 

Dinh-tám đồng sinh với dục-giới thién-tám goi là 
upacarasamüdhi: Cán-dinh có đói tượng patibhaga- 
nimitta của dé-muc thién-dinh hinh tròn đát άν, đạt dên 
cận-định, gân bác thiên sdc-giói (mahaggatajjhana). 

- Giai đoạn sau: Đồi-tượng patibhàganimitta của dé- 
muc thién-dinh hình tròn dát (pathavikasina) là đôi- 
tượng của appanabhavana: lâm-hành chứng dac bậc 
thiên săc-giới. 

* Nếu hành-giả là hạng người /ưm-nhân (tihetuka- 
puggala) thuộc hang tikkhapuggala: Hành-giả có trí-tué 
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sắc bén nhanh nhạy, tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại đã từng 
chứng đắc các bậc thiền sác-giói, thì kiếp hiện-tại này, 
hành-giả hướng tâm đến dói-twong patibhaganimitta là 
quang-ánh trong-sáng của dé-muc thién-dinh đất, với 
appanabhavana: Tâm-hành dé dàng chứng đắc sắc-giới- 
thiên thién-tám trong sác-giói ló-trinh-thién-tám. 

Định-tâm đông sinh với sác-giói thiên-thiện-tâm goi 
là qnpanäsamadhi: An-dinh vững chắc trong đối-tượng 
patibhàganimitta cua dé-muc thién-dinh hinh trón dát 
(pathavikasina) ấy, chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới 
thiện-tâm (pathamajjhanakusalacitta). 

* Nếu hành-giả là hạng người tam-nhán (tihetuka- 
puggala) thuộc hạng mandapuggala: Hành-giả có trí-tuệ 
chậm, tiền-kiếp gân kiếp hiện-tại không chứng đắc các bậc 
thiền sác-giói, thì kiếp hiện-tại này, hành-giả dù hướng tâm 
đến dói-twong patibháganimitta là quang-ánh trong-sáng 
của đề mục thién-dinh hinh tròn đất (pathavikasina), với 
appanübhüvand: Tâm-hành chậm chứng đắc sác-giói- 
thiên thiện-tâm trong sắc-giới lộ trinh-thién-tám. 

Định-tâm đông sinh với sác-giói thiên-thiện-tâm goi 
là appanāsamādhi: An-dinh vững chắc trong dói-tuong 
patibhàganimitta cua dé-muc thién-dinh hinh trón dát 
(pathavikasina) ấy, chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới 
thiện-tâm (pathamajjhanakusalacitta). 


* Nếu đổi-tượng patibhaganimitta là quang-ánh trong- 
sáng của dé-muc thién-dinh hình tròn đất (pathavikasina) 
tuy đã phát sinh rõ ở trong tâm của hành-giá, nhưng chua 
chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, thì hành-giả 
cần phải giữ gìn dói-twong pathavipatibhaganimitta ἂγ 
một cách rất thận trọng, ví như Chánh-cung Hoàng-hàu 
có thai, các quân sư Bà-la-môn tiên đoán thai nhi là thái- 
tử, khi sinh ra đời, đến lúc trưởng thành sẽ là Đức- 
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Chuyén-luán Thánh-vuong. Vi váy, Chánh-cung Hoàng- 
hậu cần phải giữ gìn thai nhì rất thận trọng như thế nào, 
hành-giá thuc-hành pháp-hành thién-dinh, khi có dói- 
tượng pathavipatibhaganimitta đã phát sinh τὸ ở trong 
tâm cũng cần phải giữ gin rất thận trọng cũng như thé ấy. 


Pathavipatibhaganimitta bién mát 

Khi ban đầu dói-twong pathavipatibhäganimitia phát 
sinh rõ ở trong tâm, thì tâm của hành-giả dang là 
upacárabhàvanà: Tâm-hành cán bậc thiên sác-giói, có 
định-tâm là upacarasamadhi: Cán-dinh gán bác thién 
sác-giói. 

* Nếu hành-giả giữ gin dói-twong pathavipatibhága- 
nimitta thiêu thận trong thì dói-twong pathavipatibhäga- 
nimitta ây dé bị bién mát. 

Nếu khi dói-twong pathavipatibhàganimitta à ἂν bị bién 
mát thi tâm của hành-già xuống bậc tháp parikam- 
mabhavana có dinh-tám là parikammasamadlhi: So-dinh 
ban dáu thực-hành pháp-hành thién-dinh còn cách xa 
bậc thiên sắc-giới (mahaggatajjhàna). 

Cho nên, hành-giả nên bắt đầu trở lại thực-hành pháp- 
hành thiên-định với dé-muc thién-dinh hình tròn đất theo 
tuần tự như trước, cho đến khi dói-twuong pathavipatibhäga- 
nimitta phát sinh rõ trở lại trong tâm của hành-giả. 

Cách giữ gìn Patibhaganimitta 

Dé giữ gìn dói-twong pathavipatibhàganimitta dẫn 
đến chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thién-tám, hành-giả 
cần phải ánh xa 7 điều bất lợi trong việc thực-hành 
pháp-hành thiên-định (asappàya), đồng thời nén có đầy 
dü 7 điều thuận lợi trong việc thực-hành pháp-hành 
thién-dinh (sappáya) như trong bó Visuddhimagga chỉ 
day nhu sau: 
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7 Ασαρρᾶγα: 7 điều bát lợi 

7 δαρρᾶγα: 7 điều thuận lợi. 

1- Avasa asappäya: Chỗ ở bát lợi. 

ἀνᾶσα sappäya: Chỗ ở thuận lợi. 

* ἀνᾶσα ασαρρᾶγα: Chỗ ở bát lợi là chỗ ở nào mà 
hành-giả thuc-hành pháp-hành thiên-định, nimitta chưa 
sinh thì không sinh, khi nimitta đã sinh rôi thì bi mát, tâm 
không an trụ thì vàn không an trụ, ... 

Như vậy, chỗ ở ấy gọi là chỗ ở bất lợi. 

* Avasa sappáya: Chỗ ở thuận lợi là chỗ ở nào mà 
hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-dinh, nimitta chưa 
sinh thì phát sinh, khi nimitta đã sinh rôi thì không bị 
mát, tâm không an trụ thì được an trụ, ... 

Như vậy, chỗ ở áy gọi là chó ó thuán loi. 

2- Gocara asappáya: Xóm nhà bát loi. 

Gocara σαρρᾶνα: Xóm nhà thuận lợi. 

* Gocara asappäya: Xóm nhà bát lợi khi di khát thực 
nhu sau: 

- Xóm nhà nàm cách chó ὁ cüa hành-giả về hướng 
đông, hoặc hướng tây, ánh sáng mặt trời chiêu thăng vào 
mặt khi hành-giả đi khât thực hoặc trở vê. 

- Xóm nhà nằm cách xa quá 5 cây số với chỗ ở của 
hành-giá, đường sá gó ghé khó di lại. 

- Đi khát thực trong xóm nhà à áy, hành-giả không có 
dü vát thuc dé nuói mang sóng. 

Nhu váy, goi là xóm nhà bát lợi khi di khát thực. 

* Gocara sappäya: Xóm nhà thuận lợi khi di khát 
thực như sau: 

- Xóm nhà năm cách chỗ ở của hành-giả về hướng 
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Nam, hoặc hướng Bác, tránh được ánh sáng mặt trời chiếu 
thăng vào mặt khi hành-giả di khát thực hoặc trở vê. 

- Xóm nhà năm gần khoảng cách dưới 5 cây số với 
chó ở của hành-giá, đường sá băng phăng dê đi lại. 

- Đi khát thực trong xóm nhà à åy, hành-già có dày đủ 
vật thuc dé nuôi mang sóng. 


Nhu vậy, gọi là xóm nhà thuận lợi khi di khát thuc. 


3- Bhassa asappäya: Lời nói bát loi. 
Bhassa sappaya: Loi nói thuán loi. 

* Bhassa asappäya: Lời nói bát lợi đó là lời nói liên 
quan đến tiracchānakathā, có 32 lời nói goi là lời nói bất 
lợi. Những lời nói này làm trở ngại cho sự chứng đắc các 
bậc thiền, Thánh-dao, Thánh-quả và Niét-bàn. 

Tiracchanakatha có 32 lời nói là: 

1- Nói chuyện vé Đức-vua và hoàng tóc. 
2- Nói chuyện về trộm cấp. 

3- Nói chuyện về các quan, chính phủ. 
4- Nói chuyện về quân đội. 

5- Nói chuyện vé tai hoa. 

6- Nói chuyén vé chién tranh. 

7- Nói chuyén vé các dó án. 

8- Nói chuyén vé các thitc uóng. 

9- Nói chuyện về vải vóc, y phục. 

10- Nói chuyện vé chỗ nằm ngồi. 

11- Nói chuyện vé các vòng hoa. 

12- Nói chuyện vé các vật thơm. 

13- Nói chuyện vé bà con thân quyén. 
14- Nói chuyện VỀ các xe có. 

15- Nói chuyén vé xóm làng. 

16- Nói chuyén vé các tinh thành. 

17- Nói chuyén vé các thành phó. 
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18- Nói chuyén vé các vüng qué. 

19- Nói chuyén vé dàn bà. 

20- Nói chuyện về đàn ông. 

21- Nói chuyện vé sự can đảm. 

22- Nói chuyện về các con đường. 

23- Nói chuyện về các bến nước. 

24- Nói chuyện về thân quyến đã quá vãng. 

25- Nói chuyện về đâu đâu. 

26- Nói chuyện vé ai tạo ra cói-giói này. 

27- Nói chuyện về đại dương. 

28- Nói chuyện về sự phát triển và sự suy đôi. 

29- Nói chuyện về rừng rú. 

30- Nói chuyện về núi non. 

31- Nói chuyện về dòng sông. 

32- Nói chuyện về hòn đảo... 

Đó là 32 lời nói bất lợi đối với hành-giả đang thực- 
hành pháp-hành thiên-định hoặc pháp-hành thiên-tuệ, bởi 
vì lời nói này không hỗ trợ cho pháp-hành thiên phát triển 
được, mà ngược lại chỉ làm trở ngại cho sự chứng đắc 
các bậc thiên, Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn mà thôi. 

Do đó, hành-giả nên tránh xa những lời nói bát lợi. 


* Bhassa sappaya: Loi nói thuận lợi đó là lời nói liên 
quan đến kathàvatthu có 10 lời nói gọi là lời nói thuận 
lợi. Những lời nói này hỗ trợ cho sự chứng đắc các bậc 
thiền, Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 

Kathavatthu có 10 lời nói là: 

1- Nói chuyén vé sự it ham muốn. 

2- Nói chuyện vé sự hài lòng vật gi đã có, biết tri túc. 

3- Nói chuyện về thân, khẩu, ý thanh-tịnh. 

4- Nói chuyện không liên quan với ngũ duc. 

5- Nói chuyện về sự tinh-tán không ngừng. 
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6- Nói chuyện vé giới. 

7- Nói chuyện về định. 

ὅ- Nói chuyện vé tué. 

9- Nói chuyén vé A-ra-hán Thánh-quá. 

10- Nói chuyén vé trí-tué quán triệt A-ra-hán Thánh- 
dao, A-ra-hán Thánh-quá và Niét-bàn. 


Đó là 10 lời nói thuận lợi đối với hành-giả đang thực- 
hành pháp-hành thiên-định hoặc pháp-hành thiên- tuệ, 
bởi vì lời nói này hỗ trợ cho pháp-hành-thiên phát triển 
được, hỗ trợ cho sự chứng đắc các bác thién, Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niét-bàn. 

Tuy 10 lời nói này gọi là /oi nói thuận lợi, nhung 
hành-giả dang thực-hành pháp-hành thién-dinh hoặc 
pháp-hành thién-tué, chỉ nén nói khi cần thiết mà thôi, 
không nên nói nhiều. 

4- Puggala asappäya: Con người bất lợi. 

Puggala sappaya: Con người thuận lợi. 


* Puggala asappáya: Con người bát lợi là người mà 
hành-giả dang thuc-hành pháp-hành thiên không nên 
tiêp xúc, nói chuyện; có 2 hạng người là: 

1- Người thích trang điểm thân hình. 

2- Người thích nói chuyện tiracchanakatha có 32 lời. 

Hai hạng người này chỉ làm cho hành-giả phóng tâm, 
không an trụ trong đôi-tượng thiên định được, nên gọi là 
con người bát lợi đôi với hành-giả /uc-hành pháp-hành 
thiên-định hoặc pháp-hành thién-tué. 

* Puggala sappäya: Con người thuận lợi là người mà 
hành-giá thực-hành pháp-hành thiên-định hoặc pháp-hành 
thién-tué nên thân cận gân gũi, dé làm tăng thêm đức-tin 
trong pháp-hành-thién của hành-giả; có 2 hạng người là: 
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l- Người không nói chuyện tiracchanakathà, mà chỉ 
nói lời động viên khuyến khích làm tăng ditc-tin. 

2- Người có giới, dinh, tuệ đây đủ, khuyên dạy rõ ràng. 

Hai hạng người này hỗ trợ cho hành-giả tăng trưởng 
đức-tin trong sạch nơi pháp-hành-thiền, làm cho tâm an 
trụ trong đối-tượng thiền-định được, nên gọi là con người 
thuận lợi đối với hành-giả thực-hành pháp-hành-thién. 


5- Bhojana asappàya: Món ăn bát lợi. 
Bhojana sappaya: Món ăn thuận lợi. 

* Bhojana asappäya: Món ăn bát lợi là món án mà 
hành-giả dang thuc-hành pháp-hành thién-dinh hoặc 
pháp-hành thién-tué, dùng vào không có thích hợp, nên 
làm cho thân thể cảm thấy khó chịu, có ảnh hưởng đến 
tâm hành-giả không được an-lạc. 

Đó là món ăn bất lợi mà hành-giả không nên dùng. 

* Bhojana sappaya: Món ăn thuận lợi là món ăn mà 
hành-giá đang thực-hành pháp-hành thiên-định hoặc 
pháp-hành thiên-tuệ, dùng vào được thích hợp, nên làm 
cho thân thé cảm thây dé chịu, khỏe mạnh, có ảnh hưởng 
đên tâm hành-giả được an-lạc. 

Đó là /hức ăn thuận lợi mà hành-giả nên dùng. 

6- Utu asappaya: Thoi tiết bất lợi. 

Utu sappaya: Thời tiét thuận loi. 

* Utu asappäya: Thời tiết bắt loi là thời tiết quá nóng, 
hoặc quá lạnh làm cho thân thê của hành-giả đang thực- 
hành pháp-hành thiên-định hoặc pháp-hành thién-tué 
khó chịu đựng nôi, khiên cho tâm của hành-giả không 
được an-lạc. 

Đó là {μοὶ tiết bất lợi đối với hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên. 
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* Utu sappäya: Thời tiết thuận lợi là thời tiết không 
nóng quá cũng không lạnh quá làm cho thân thé của 
hành-giả đang thực-hành pháp-hành thién-dinh hoặc 
pháp-hành thién-tué dễ chịu đựng nói, khiến cho tâm 
của hành-giá được an-lạc. 

Đó là thoi tiét thuận lợi đối với hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên. 


7- Iriyäpatha asappäya: Tứ oai-nghi bát lợi. 
Iriyapatha sappaya: Tứ oai-nghi thuận lợi. 


* Iriyapatha ασαρρᾶγα: Tứ oai-nghi bất lợi là 4 oai- 
nghi đi, đứng, ngôi, nằm, mà hành-giả đang thực-hành 
pháp-hành thién-dinh hoặc pháp-hành thiên-tuệ, nêu sử 
dụng oai-nghi nào, khi à ây, hành-giá cám thấy thân tâm 
không được an-lac thì oai-nghi ấy goi là oai-nghi bát lợi 
đối với hành-giả. 

* [riyapatha sappaya: Tứ oai-nghi thuận lợi, là 4 oai-nghi 
di, đứng, ngòi, năm, mà hành-giả đang thuc-hành pháp-hành 
thiên-định hoặc pháp-hành thién-tué, nêu sử dụng oai- 
nghi nào, khi â áy, hành- -giá cảm thấy thân tâm được an-lạc 
thì oai-nghi ấy goi là oai-nghi thuận lợi đối với hành-giả. 


Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiên-định có 
dói- tượng patibhaganimitta là quang-ánh trong-sáng 
của dé-muc thién-dinh hinh tròn đất (pathavikasina) đã 
phát sinh rõ ở trong tâm, dù hành-giả đã tránh xa 7 điều 
bát lợi trong việc thực-hành pháp- -hành thién-dinh, và có 
đây đủ 7 điều thuận lợi trong việc thực-hành pháp-hành 
thiên-định, nhưng vẫn chưa chứng đắc đệ nhất thién sắc- 
giới thiện-tâm. 

Vậy, hànhgiả cần phải thựchành 10 pháp 
Appanákosala: Sự hiểu biết trong Appanà chứng đắc 
các bậc thiên sắc-giới, các bậc thiên vó-sác-giói. 
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Appanäkosala có 10 pháp 


l- Hành-giá nén làm vé sinh thân thé, y phuc cho 
sạch sẽ, quét don chỗ ở, đô dùng sạch sẽ, rồi sắp xếp 
gọn gàng dễ nhìn. 

2- Hành-giả nên thực-hành đông đều giữa 4 pháp-chủ 
là: Tín-pháp-chủ với tuệ pháp-chủ động déu nhau, và 
tấn-pháp-chủ với dinh-pháp-chü động đều nhau, còn 
niệm-pháp-chủ có năng lực hơn 4 pháp-chü kia, để giữ 
gìn thiện-tâm phát triển. 

3- Hành-giả có trí-tué hiểu biết cách giữ gin các 
nimitta thién-dinh. 

4- Khi nào hành-giả biết tám buôn chán thực-hành 
pháp-hành thién-dinh, thì khi ấy hành-giả nên nâng đỡ 3 
pháp giác-chi: Pháp phân-tích giác-chi, pháp tinh-tán 
giác-chi, pháp hy-giác-chi được phát triển, dé tiếp tuc 
thực-hành pháp-hành thién-dinh. 

5- Khi nào hánh-giá biết phóng-tám chuyện này 
chuyện kia, thì khi ấy hành-giả nên nâng đỡ 3 pháp giác- 
chi: Pháp an-tinh-giác-chi, pháp dinh-giác-chi, pháp xả- 
giác-chi được phát triển, dé tiếp tuc thực-hành pháp- 
hành thién-dinh. 

6- Khi nào hành-giả biết chán nản, biếng nhác thực- 
hành pháp-hành thiên-định, thì khi ấy hành-giả nên suy 
xét đến 8 pháp-dóng-tám (samvegavatthu) sinh, lão, 
bệnh, tử, khổ trong cõi 4 ác-giới, khổ tử sinh luân-hồi 
trong kiếp quá-kInt, trong kiếp vị-lai, khó trong kiếp hiên- 
tại; và nên niệm tưởng đến 9 ân-Đức-Phật, 6 ân-đức- 
Pháp, 9 án-Dwuc-Tàng, dé phát sinh đức-tin trong pháp- 
hành thién-dinh, tiếp tuc thực-hành pháp-hành thién-dinh. 


7- Khi nào hành-giả biết tâm ở trong trang-thái ón 
định, không buón-chán, không phóng-tâm, không chán- 
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nán, thi khi áy hành-giá khóng nén náng tám, khóng nén 
ché ngự tám, mà chỉ nên giữ gin đại-thiện-tâm dõi theo 
biết dé-muc thiên-định ἂν mà thôi. 

8- Hành-giả tránh xa người không có dinh-tám, hành 
động không nghiêm túc. 

9- Hành-giả nên gân gũi thân cận với người có định- 
tâm vững chac, có thân, kháu, ý thanh-tịnh. 

10- Hành-giá có găng tinh-tán không ngừng, chỉ 
hướng tâm đến dói- -tượng patibhaganimitta ây, để chứng 
đắc các bậc thiên sắc-giới mà thôi. 

Đó là 10 pháp hiểu biết để chứng đắc các bậc thiền 
săc-giói. 


Khai triển đối-tượng Patibhaganimitta 


Hành-giả giữ gin dói-twong pathavipatibháganimitta 
vững chắc, rồi từ đó, nén khai triển dói-twong pathavi- 
patibhàganimitta này lớn dàn từ 1 lóng tay, 2 lóng tay, 3 
Bông tay, .... 1 gang, 2 gang, 3 gang, ..., 1 cùi, 2 cùi, 3 
cùi, ... dàn dàn lón róng ra chó ó, xóm làng, trong nuóc, 
V.V.. e cho dinh-tám táng truóng có nhièu náng luc. 


Dù dói-tuong pathavipatibhaganimitta được khai trién 
rộng lớn nhu vậy, tâm vân còn øpacarabhavana: Tâm- 
hành gân bậc thiên sắc-giới, có định-tâm là upacara- 
samādhi: Cận-định gân bậc thiên sắc-giới. 


Hành-giả tiếp tục thực-hành như vậy cho đến khi tién 
triển đến appanabhavana: Tám-hành chứng đắc bậc 
thiên sác-giói trong sắc-giới ló-trinh-tám, có dinh-tám 
là appanásamàdhi: An-dinh vững chắc trong dói-tuong 
pathavipatibhüganimitta, chứng đắc dé nhất thiền sác- 
giới-thiện-tâm đầu tiên (pathamajjhünakusalacitta). 
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Pathamajjhanakusalacitta đầu tiên phát sinh 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với dé- 
mục thién-dinh hình tròn đất (pathavikasina) tiễn triển 
theo tuần tự như trên đến giai đoạn chứng đắc đệ nhất 
thiên săc-giới-thiện-tâm (rüpàavacarapathamajjhànakusala- 
citta) có dói-twong pathavipatibhaganimitta phát sinh, 
có 5 chi-thién, trong sác-giói lộ-trình-tâm đâu tiên gọi là 
(adikammikajjhanavithicitta). 


Adikammikajjhanavithicitta: Lộ-trình thiền-tâm đầu tiên 

Đệ nhất thiên sắc-giới ló-trinh-thién-tàm đấu tiên phát 
sinh có các loại tâm sinh rôi diệt theo tuân tự như sau: 

Đồ biểu đệ nhất thiền sắc-giới lộ-trình-tâm đầu tiên 


Đối-tượng cũ dói-tuong cũ 
kiép trước kiếp trước 


οσοοσοωσσσοςς 


Đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm 
Đệ nhat thiên sác-giói lộ-trình-tầm đâu tiên 


l- Bhavangacita: Hó-kiép-tám trước, viết tắt (bha) 
2- Bhavangacalana: Hó-kiép-tám rung động, vt (na) 
3- Bhavangupaccheda: Hó-kiép-tám bị cắt đứt, vt (da) 
4- Manodváravajjanacitta: Y-món hướng-tâm, vt (ma) 
5- Parikamma: Tám-chuán-bi dé nhát thién, vt (pari) 


6- Upacära: Tám-cán đệ nhất thiên, vt (upa) 
7- Anuloma: Tám-thuán theo dé nhát thién, vt (anu) 
8- Gotrabhu: Tám chuyén cói giói, vt (got) 
9- Pathamajjhänakusalacita: Dé nhất thiên sắc-giới 
thién-tám dâu tiên, vt. (jha) 
10- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám sau, vt (bha) 


Chấm dứt đệ nhất thiền sác-giói lộ-trình-tâm đầu tiên. 
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Giái thích: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với dé-muc 
thién-dinh hình tròn đất (pathavikasina) tiễn triển theo 
tuần tự cho đến giai đoạn chứng đắc đệ nhất thiên sắc- 
giói-thién-tám đầu tiên có đối-tượng pathavipalibhäga- 
nimitta, trong đệ nhất thiên sắc-giới lộ-trình-tâm đâu tiên 
phát sinh, có các loại tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: 


* Bhavangacitta: Hó-kiép-tám trước sinh rôi diệt. 

* Bhavangacalana: Hó-kiép-tám rung động sinh, diệt. 

* Bhavangupaccheda: Hó-kiép-tám bị cắt đứt sinh, diệt. 

* Manodvàravajjanacitta: Y-món-hwóng-tám 1 sát-na 
có dói-twong pathavipatibhäganimitfa sinh rồi diệt. 

* Javanacitta: Tác-hành-tâm là duc-giói thién-tám 
hop với fri-fuệ làm phận su tác-hành-tám phát sinh liên 
tuc có 5 hoặc 4 sát-na-tám dàu là: 

1- Sát-na-tám thứ nhất goi là parikamma?: Tám-chuán- 
bị cho dé nhất thién sắc-giới-tâm phát sinh 1 sát-na-tàm có 
dói-twong pathavipatibhàaganimitta gióng như ý-môn-hướng- 
tám, sinh rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tám tiếp theo là: 


2- Sát-na-tám thứ nhi goi là upacara: Tám-cán đệ 
nhất thiên sắc-giới-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm có đối- 
tượng pathavipatibhàganimitta giỗng như ÿ-môn-hướng- 
tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tám tiếp theo là: 

3- Sát-na-tám thứ ba goi là anuloma: Tám-thuán-theo 
đệ nhất thiên sắc-giới-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm có dói- 
tượng pathavipatibhàganimitta giỗng như ý-môn-hướng- 
tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tám tiếp theo là: 





'* Đối với hành- giả thuộc về mandapuggala có trí-tuệ chậm, có 4 sát-na-tâm này. 
* Đôi với hành-giá thuộc vé hạng tikkhapuggala có trí-tuệ sắc bén nhanh nhạy, 
chỉ có 3 sát-na-tâm mà thôi, không có sát-na-tâm parikamma. 
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4- Sát-na-tám thứ 4 goi là gotrabhu: Tám-chuyén từ duc- 
giới thiện-tâm chuyển lên sác-giói thién-tám phát sinh 1 
sát-na-tâm có dói-tuong pathavipatibhaganimitta gióng 
như y-món-hwóng-tám, sinh rôi diệt, làm duyên cho sát- 
na-tám sau tiếp theo. (4 sát-na-tám này thuộc vé tám 
upacarabhavana, có dinh-tám là upacarasamadhi: Cân- 
định-tâm trong đệ nhất thién sắc-giới ló-trinh-tám đầu 
tiên sinh rồi diệt). 

5- Sát-na-tám thứ 5 gọi là jhünacitta đó là đệ nhất 
thiên sác-giói-thién-tàm (rũpãvacarapathamajjhäna- 
kusalacitta) phát sinh chi có 1 sát-na-tâm mà thôi, có dói- 
tượng pathavipatibhaganimitta với appanabhavana có 
định-tâm là appanasamadhi: An-dinh-tám trong đệ nhất 
thiên sác-giói lộ-trình-tâm đầu tiên sinh ròi diệt, tiếp theo 


* Bhavangacitta: Hó-kiép-tám sau chám dứt đệ nhất 
thiên săc-giới ló-trinh-tám đáu tiên. 

Như vậy, trong đệ nhất thiên sác-giói lộ-trình-tâm 
dâu tiên với dói-tuong pathavipatibhaganimitta có 2 
loại tâm như sau: 

l- Duc-giói thiện-tâm hợp với trí-fuệ làm phận sự 
tác-hành-tám có 4 sát-na-tàm là parikamma, upacara, 
anuloma, gotrabhu. 

2- Sắc-giới-tâm đó là đệ nhất thién sắc-giới-thiện- 
tâm đâu tiên phát sinh chỉ có 1 sát-na-tâm mà thôi. 

Đệ nhất thién sắc-giới thiện-tâm đâu tiên có 5 chi- 
thiên là vitakka, vicàra, piti, sukha, ekaggata. 

5 chi-thién ché ngw 5 pháp-chuóng-ngai 

* Dé nhát thién sác-giói thién-tám có 5 chi-thién có 
khả năng ché ngự được 5 pháp-chướng-ngại (nivarana) 
không phát sinh được. Mỗi chi-thién có khả năng ché 
ngự được mỗi pháp-chướng-ngại như sau: 
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1- Vitakka: Huóng-tám ché ngự được thina-middha: 
Buón-chán - buón-ngi. 

2- Vicára: Quan-sát ché ngự được vicikicchà: Hoài-nghi. 

3- Pīti: Hy ché ngự duoc byãpãda: Sán-hán. 

4- Sukha: Lac ché ngu duoc uddhacca-kukkucca: 

Phóng-tám - hói-hán. 
5- Ekaggatà: Nhát-tám ché ngự được kamacchanda: 
Tham-duc. 

Sau khi dé nhát thién sác-giói ló-trinh-tám dáu tién 
chấm dứt, liền tiếp theo các lộ-trình-tâm paccavekkhana- 
vithicitta quán triệt 5 chi-thiền phát sinh, mỗi /ó-trinh- 
tâm quán triệt mỗi chi-thién. 

Hành-giả tự biết chứng đắc bậc thiền 

Sau khi đã trải qua dé nhất thiên sác-giói ló-trinh-tám 
đâu tiên (adikammikajjhànavithicitta) và các quán-triét lô- 
trinh-tám (paccavekkhanavithicitta) quán triét các chi- 
thiền, cho nên hành-giả tự biết minh đã chứng đắc bậc 
thiền ἂγ rói, bói vi parikamma tám chuán bi cho bác 
thiên ấy, upacára tám cận bác thién áy, anuloma tám 
thuận theo bậc thiên ấy, gotrabhu tám chuyển từ duc- 
giới thiện-tâm lên sắc-giới thién-tám ấy, (hoặc từ thiên- 
tâm bậc thấp lên thiển-tâm bậc cao), thuộc về duc-giói- 
tác-hành-tám có dói-tuong pathavipatibhaganimitta. 

Và pathamajjhanakusalacitta: Dé nhát thién sác-giói 
thiện-tâm thuộc vé appanajavanacitta: Sắc-giới- -tác- 
hành-tâm cũng có dói-twong pathavipatibhàganimitta. 

Tuy 2 loại tác-hành-tâm (javanacitta) là kamajavana- 
citta và appandjavanacitta déu có dói-twong pathavi- 
patibhàganimitta gióng nhau, nhung năng lực của môi 
tác-hành-tám khác nhau: 

* Kamajavanacitta: Dục-giới tác-hành-tám phát sinh còn 
do năng lực của kamatanha: Tham-ái trong cối duc-giói. 
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* Appanajavanacitta dó là pathamajjhanakusalacitta 
dé nhát thién sác-giói thién-tám có 5 chi-thién, tuy chi 1 
sát-na-tàm nhung có náng luc dác biét ché ngu duoc 
kamatanhà: Tham-ái trong cõi dục-giới. 

Do nhờ năng lực đặc biệt này, cho nên hành-giá tự 
biết mình biết đã chứng đắc được đệ nhất thiên sắc-giới 
thiện-tâm. 


Sắc-Giới Thiện-Nghiệp 


Tác-y (cetanä cetasika) đồng sinh với đệ nhất thiên 
sác-giói thiện-tâm (không có kamatanhá) là sắc-giới thiên- 
nghiệp thuộc về trọng-yếu thiện-nghiệp (garukakusala- 
kamma) chắc chán cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cói 
trời sác-giói. Cho nên, đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm 
này có tên là rüpávacarakusalacitta: Sắc-giới thiện-tâm. 

Thực tập đệ nhất thiền sác-giói có năng lực 


Sau khi đã chứng đắc đệ nhất thién sắc-giới thiện- 
tâm đầu tiên, hành-giả cần phải tiếp tục thực tập nhập đệ 
nhất thién sắc-giới thién-tám ây cho định-tâm có nhiều 
năng lực vững chắc, dé làm nén tảng thuc-hành 5 pháp 
vasibhava: Khả năng thuần thục. 

Các thiền bậc cao như dé nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, 
dé tam thiên sắc-giới thiện-tâm, dé tứ thiên sác-giói thién- 
tâm, đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm đều phải nương nhờ 
5 pháp vasibháva: Khả năng thuần thuc làm nén tảng. 

Dé thực tập 5 pháp vasibhàva, trước tiên, hành-già cần 
phải hướng tâm đến dói-twong pathavipatibhäganimitta 
có parikammabhavana: Tâm-hành ban đầu với đại-thiện- 
tám niệm thầm răng: 

"Pathavi, ... Pathavi, ... Pathavi, ...” cho đến khi lộ 
trình đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm phát sinh. 


62 PHÁP-HÀNH THIÉN-DINH 





Mỗi lô trinh dé nhất thién sác-giói thién-tám sinh rói 
diệt, hành-giả không nén quán triệt 5 chi-thién, mà chỉ 
nên hướng tâm đến dói-twong pathavipatibhüganimitta, 
cho /ó trinh đệ nhất thién sắc-giới thiện-tâm sinh rồi diệt 
liên tục, dé cho dinh-tám có nhiều năng lực vững chắc 
mà thôi. 

Sau đó, hành-giả cần phải thực tập 5 pháp vasibhàva: 
Khả năng thuần thục. 

VasTbhäva có 5 pháp 

l- Ävajjana vasibhhãva: Hành-giả có khả năng thuần 
thuc quán triệt chi-thién với y-món-hwóng-tám. 

2- Samapajjana vasibhava: Hành-giả có khả năng 
thuần thục nhập bậc thiên ấy. 

3- Adhitthàna vasibhàva: Hành-giả có khả năng thuần 
thục phát nguyện án định thời gian nhập bậc thién ấy. 

4- Vutthàna vasibhäva: Hành-giả có khả năng thuần 
thục án định thời gian xả bậc thiên ấy. 

5- Paccavekkhana vasibhava: Hành-giả có khả năng 
thuần thục quán triệt chi-thién với tác-hành-tâm. 

Giải thích 

1- Hành-giả có khả năng thuán thục quán triệt chi- 
thiên với ý-môn-hướng-tâm như thé nào? 

Hành-giả nhập đệ nhất thiên sác-giói thiện-tâm, tồi xà 
đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm ấy, tiếp theo quán triệt 
từng mỗi chi-thién riêng biệt trong 5 chi-thién ấy, với 
đại-thiện-tác-hành-tâm chưa đến 7 sát-na-tâm, chỉ cần 4 
hoặc 5 sát-na-tâm mà thôi, tùy theo khả năng của hành- 
giả thuộc hạng trí-tuệ sắc bén nhanh nhạy (tikkha) hoặc 
thuộc hang trí-tuệ chậm (manda). 

Mỗi khi lộ-trình-tâm vừa chấm dứt, không dé cho 
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bhavangacitta phát sinh nhiều sát-na-tâm, liền phát sinh 
Bhavangacalana, Bhavaigupaccheda, tiếp theo lộ-trình- 
tâm Manodvaravajjana, mahakusalajavana 4 hoặc 5 
sát-na-tám làm phận sự. 

Nhu vậy, goi là avajjana vasibhhava: Hành-giả có khả 
năng thuán thục quán triệt chi-thién với ý-môn-hướng-tâm. 


2- Hành-giả có khả năng thuán thục nhập bậc thiên 
sắc-giới ấy như thế nào? 

Muốn nhập bậc thiền sắc-giới ἂγ lúc nào, hành-giả có 
khả năng thuần thục nhập bậc thiền sác-giói ấy ngay tức 
khác, chỉ cần hướng tâm đến dói-twong pathavipati- 
bhàganimitta trong thời gian ngắn ngủi liền sau đó 
Bhavangacalana, Bhavangupaccheda, tiếp theo lộ-trình- 
tâm Manodvaravajjana, parikamma, upacara, anuloma, 
gotrabhü, (hoặc upacara, anuloma, gotrabhu) jhanacitta 
phát sinh liên tuc. 

Nhu vậy, goi là samapajjana vasibhava: Hành-giả có 
khá náng thuán thuc nháp bác thién sác-giói áy. 


3- Hành-giả có khả năng thuần thục phát nguyện ấn 
dinh thời gian nhập bậc thién sác-giói ấy như thé nào? 


* Dòng lộ-trình-tâm bậc thiền sắc- giói ấy, sinh, rồi diệt 
liên tục không ngừng, gọi là nhập bậc thiên .sắc-giới ấy. 

* Dòng lộ-trình-tâm bậc thiền sắc- giói áy bi ngùng, ròi 
rơi xuống bhavangacitta, goi là xá bậc thiên săc-giói ἄν. 

Hành-giả có khả năng thuần thục phát nguyện định 
thời gian nhập bậc thiền sắc-giới ây. 

Khi có ý nguyện nhập bậc thiền sác-giói ấy thì tức 
khắc nhập bậc thiền sắc- giới åy ngay. 

Néu càn nháp bâc thièn sác-giói áy suót 1 giờ hoặc 2 
giờ, v.v... thì dòng lộ-trình-tâm bậc thiền sắc-giới ấy 
sinh, rồi diệt liên tục suốt thời gian án dinh. 
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Nhu vậy, goi là adhitthàna vasibhava: Hành-giả có 
khả năng thuán thuc phát nguyén án dinh thói gian nháp 
bậc thién sắc-giới ấy. 


4- Hành-giả có khả năng thuần thục ấn định thời gian 
xả bậc thién sắc-giới ấy như thé nào? 

Hành-giả có khả năng thuần thục ấn định thời gian xả 
bậc thién sác-giói ấy lúc nào, đến đúng vào thời gian lúc 
áy, thì hành-giá có khả năng thuần thục xả bậc thiền sắc- 
giới ấy ngay, không sớm không muộn. 

Như vậy, gọi là vutthana vasibhava: Hành-giả có khả 
năng thuần thục ấn định thời gian xả bậc thiên ấy. 

Sự khác nhau giữa adhitthana vasibhava với vutthana 
vasibhava là: 

* Adhitthana vasībhāva: Hành-giả có khả năng thuần 
thục phát nguyện án dinh thời gian nhập bậc thiên sác- 
giới ấy, đúng theo thời gian không trước không sau. 

* Vuithana vasibhàva: Hành-giả có khả năng thuần 
thục ấn định thời gian xả bậc thién sắc-giới ấy, đúng 
theo thời gian không sớm không muón. 


5- Hành-giả có khả năng thuán thục quán triệt chi- 
thiên với dục-giới tác-hành-tâm như thế nào? 

Sau khi đã xả bậc thiền sắc-giới ấy, hành-giả có khả 
năng quán triệt mỗi chi-thiền với đại-thiện-tác-hành-tâm 
4 hoặc 5 sát-na-tâm phát sinh, và khoáng cách giữa mỗi 
lộ-trình-tâm có 4 hoặc 5 bhavangacitta sinh, rồi diệt, liền 
phát sinh Bhavargacalana, Bhavangupaccheda tiếp theo 
lộ-trình-tâm ÄM⁄anodvaravajjana, kamajavanacitta 4 hoặc 
5 sát-na-tàm phát sinh. 

Nhu vậy, goi là paccavekkhana vasibhava: Hành-giả 
có khả năng thuần thuc quán triệt chi-thién với đại- 
thiện-tác-hành-tâm. 
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Avajjana vasibhhäva và paccavekkhana vasibhàva có 
khả năng thuần thục quán triệt chi-thión giống nhau 
trong cùng lộ-trình-tâm, nhưng gọi khác nhau theo khả 
năng của mỗi tâm: 

- Khả năng của manodvaravajjanacitta gọi là 
avajjanavasibhava. 

- Khả năng của javanacitta gọi là paccavekkhana 
vasibhava. 


Thực-hành chứng đắc dé nhi thiền sắc-giới 


Sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiên sác-giói thiên- 
tâm, hành-già muốn tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
định với dé-muc thién-dinh hình tròn đất (pathavikasina), 
để chứng đắc dé nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, hành-giả 
cần phải thực-hành theo tuần tự như sau: 

Hành-giả nên thực tập 5 pháp vasibhava: Khả năng 
thuần thục đặc biệt đã trở nên thành thao, sau đó, hành- 
giả nhập đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm xong, xả đệ 
nhất thiền sác-giói thiện-tâm ấy, rồi suy xét vé đệ nhất 
thién sắc-giới thiện-tâm ràng: 

“Đệ nhất thién sắc-giới thiện-tâm này có 5 chi-thién 
là bậc thiên gần với 5 pháp-chướng-ngại (nivarana). 

Trong 5 chi-thién, chi-thién vitakka có trang-thái thô 
là nhân làm cho các chi-thién khác như vicàra, piti, 
sukha, ekaggatà có năng lực yếu, làm cho định-tâm 
không đủ vững chắc. 

Dù 5 pháp-chướng-ngại (nivarana) đã bị chế ngự rói, 
vẫn có cơ hội phát sinh trở lại, làm cho đệ nhất thiên sắc- 
giới thiện-tâm đã chứng đắc rồi, sẽ dé bị mát. 

Còn đệ nhị thiên sác-giói thién-tám áy có 4 chi-thién: 
Vicàra, piti, sukha, ekaggatà có trang-thái vi-té, dinh-tám 
vững chắc hon, nén cách xa với 5 pháp-chướng-ngại. 
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Khi suy xét ky nhu vậy, hành-giá phát sinh tâm nhàm 
chán dé nhát thién sác-giói thién-tám, khóng cón tham 
muốn trong đệ nhất thiền sác-giói thiện-tâm ấy nữa. 

Từ đó, hành-giả ấy bắt đầu hướng tâm đến dói-tuong 
pathavipatibhaganimitta, có các lộ-trình-tầm parikamma- 
bhüvaná: Tâm-hành ban đâu với đại-thiện-tâm niệm thầm 
ràng: "Pathavi, ... Pathavi, ... Pathavi, ..." với vitakka- 
viragabhaàvanà: Tám-hành nhàm chán chi-thién vitakka, 
dé mong chứng đắc dé nhị thiên sác-giói thiện-tâm. 

Khi ấy, parikammabhävanäa: Tâm-hành ban dáu có 
dói-twong pathavipatibhàganimitta (không phải là dói- 
tượng parikammanimitta hoặc dói-twong uggahanimitta). 

Khi hành-giả hướng tâm đến dói-twong pathavipatibhà- 
ganimitta với parikammabhàávanà: Tâm-hành ban đâu 
như vậy, muốn biết tâm của hành-già đạt đến upacára- 
bhãvanã: Tâm-hành gần dé nhị thiên sác-giói hay chua, 
hành-giả nén nhập dé nhất thin sắc-giới thiện-tâm, tồi 
xà đệ nhất thién sắc-giới thiện-tâm, hành-giả quán triệt 5 
chi-thién theo tuần tự. 

Khi quán triệt 5 chi-thién nhu vậy, nếu thấy trang- 
thái thô của chi-thién vitakka, và thây trang-thái vi-té 
của 4 chi-thién còn lại, hành-giả biết rằng: 

"Tám-hành của hànhgiả đã đạt đến upacära- 
bhavana: Tâm-hành gân dé nhi thiên săc-giói thiên-tâm. 

Néu chua tháy trang-thái thô cúa chi-thién vitakka, 
và trang-thái vi-té của chi-thién vicära, v.v... thi tâm- 
hành của hành-giả vẫn còn parikammabhavanà: Tâm- 
hành ban đầu cách xa dé nhị thiên sắc-giới thién-tám. 

Hành-giả cần phải cố gắng tinh-tán hướng tâm đến 
dói-twong pathavipatibhàganimitta với parikamabhàvaná: 
Tám-hành ban dáu tiếp tục thực-hành đề đạt đến upacara- 
bhavana: Tám-hanh gán dé nhi thién sác-giói thién-tám. 
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Chứng đắc dé nhi thiền sác-giói thiện-tâm 

Khi hành-giả có găng tinh-tán hướng tâm đến dói- 
tượng pathavipatibhaganimitta với parikammabhavanà: 
Tâm-hành ban đầu thực-hành đạt đến upacarabhavana: 
Tâm-hành gân đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm, tiếp tục 
thực-hành tiến triển đến appanäbhävanä: Tâm-hành 
chứng đắc dé nhị thiền sác-giói thiện-tâm đầu tiên 
trong dé nhị thién sắc-giới lộ trình thiện-tâm có các tâm 
sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: "Bhavangacitta, 
bhavarigacalana, bhavargupaccheda, tiếp theo manodvãra- 
vajjana, parikamma'", upacára, anuloma, gotrabhu, 
dutiyajjhanakusalacitta (1 sát-na-tám), bhavangacitta, 
chấm dứt dé nhi thiên sắc-giới lộ trình thiện-tâm đấu tiên. 

Đệ nhị thiên sác-giói thiện tâm có 4 chi-thión là 
vicữra, piti, sukha, ekaggatà. 

Tiép theo các /ó-trinh-tám quán triét (paccavekkhana- 
vithicitta) mỗi chi-thién là vicàra, piti, sukha, ekaggatà. 

Hành-giả đã chứng đắc đệ nhị thiên sác-giói thiện-tâm. 

Sau khi chứng đắc đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, đề 
cho đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm có nhiều năng lực, 
hành-giá cần phải thực tập tương tự như dé nhất thiên sác- 
giới thiện-tâm. 

Đệ tam thiền, đệ tứ thiền, đệ ngũ thiền sắc-giới 

Sau khi đã chứng đắc dé nhi thiên sác-giói thiện-tâm 
với đề mục thién-dinh hình tròn đất (pathavikasina), 
hảnh-giả tiếp tục thuc-hành dé chứng đắc các bậc thiền 
cao như dé tam thiên sắc-giới thiện-tâm, dé tit thiên sắc- 
giới thiện-tâm, đệ ngũ thiên sác-giói thién-tám theo tuần 
tự từ bậc thiền thấp đến bậc thiền cao. 


' Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamma, chỉ còn lại 3 phán sự 
upacara, anuloma, gotrabhu mà thôi. 
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Phuong-pháp thuc-hành phần đầu cũng giống nhu 
hành-giả đã chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm 
thực-hành dé chứng đắc dé nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, 
nhung phàn sau, mỗi bậc thiền cao có khác nhau về phần 
suy xét thấy trạng-thái thô của chi-thién trước, thấy 
trạng-thái vi-té của chi-thién sau như sau: 

Chứng đắc đệ tam thiền sắc-giới thiện-tâm 

Sau khi hành-giả đã chứng đắc đệ nhị thiển sắc-giới 
thiện-tâm có 4 chi- thiền là vicara, piti, sukha, ekaggata, 
rói tiép tuc thuc-hành dé chüng dác dé tam thién sác-giói 
thién-tám, hành-giả nhập dé nhi thién sác-giói thién-tám, 
rói xà dé nhi thién sác-giói thién-tám, suy xét tháy τὸ 
trang-thái thô của chi-thién vicára, νὰ tháy τὸ trang-thái 
vi-té của 3 chi-thién piti, sukha, ekaggata. 

Hành-giả hướng tám đến dói-tuong pathavipatibhà- 
ganimitta thực-hành theo tuàn tự 3 loai bhāvanā: 
Parikammabhävanä: Tâm-hành ban đầu với vicaraviraga- 
bhãvanã: Tâm-hành nhàm chán chỉ-thiền vicãra, đạt đến 
upacärabhävanä: Tâm-hành gân đệ tam thiên sác-giói 
thiện-tâm, rồi tiếp tục thực-hành tiến triển đến αρραπᾶ- 
bhàvaná: Tâm-hành chứng đặc đệ tam thiền sắc-giới 
thiện-tâm đầu tiên trong đệ tam thiên sắc-giới lộ trình 
thiện-tâm có các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: 

“Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupaccheda, 
tiếp theo Manodvàravajjana, parikamma' ^, upacära, 
anuloma, gotrabhu, tatiyajjhanakusalacitta (1 sát-na- 
tàm), bhavangacitta, châm dứt dé tam thién sắc-giới lộ 
trình thiện-tâm đầu tiên. 

Đệ tam thién sắc-giới thién-tám có 3 chi-thiền là prti, 
sukha, ekaggata. 


' Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamma, chi còn lại 3 phận sự. 
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Tiếp theo các /ó-trinh-tám quán triệt (paccavekkhana- 
vithicitta) mói chi-thién là piti, sukha, ekaggata. 

Hành-giả đã chứng đắc đệ tam thiền sác-giói thiện-tâm. 

Chứng đắc đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm 

Sau khi hành-già đã chứng đắc đệ tam thiên sắc-giới 
thién-tàm có 3 chi-thién là piti, sukha, ekaggatà, rôi Π8ρ 
tục thuc-hành dé chứng đắc dé tir thiền sdc-giói thién- 
tám, hành-giả nhập dé tam thién sác-giói thiện-tâm, tồi 
xả đệ tam thiên sdc-giói thién-tám, suy xét tháy ró trang- 
thái thô của chi-thién piti, và tháy τὸ trạng-thái vi-té của 
2 chi-thién sukha, ekaggata. 

Hành-giả hướng tám đến dói-tuong pathavipatibhà- 
ganimitta thuc-hành theo tuân tự 3 loai bhaàvana: 
Parikammabhavana: Tám-hành ban dáu, VỚI prtiviraga- 
bhavana: Tám-hành nhàm chán chi-thién piti, dat đền 
upacarabhavana. Tâm-hành gân dé tứ thiên sac-giói 
thiện-tâm, rôi tiêp tục thực-hành tiên triên đên appana- 
bhavana: Tám-hành chứng dac đệ tứ thiên săc-giới 
thiện-tâm đâu tiên trong dé tứ thiên săc-giới lộ trình 
thiện-tâm có các tâm sinh rôi diệt theo tuân tự như sau: 

"Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupaccheda, 
tiếp theo Manodvàravajjana, parikamma' ^, upacära, 
anuloma, gotrabhu, catutthajjhanakusalacitta (1 sát-na- 
tám), bhavangacitta, cham dứt đệ tw thiên săc-giới lộ 
trình thiện-tâm đâu tiên. 

Đệ t thiên sác-giói thiệntâm có 2 chi-thién là 
sukha, ekassata. 

Tiếp theo các /ó-trinh-tám quán triệt (paccavekkhana- 
vithicitta) mói chi-thién là sukha, ekaggata. 


' Nếu là tikkhapuggala thi không có parikamma, chỉ còn lại 3 phận sự. 
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Hành-giả dà chứng đắc đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm 

Sau khi hành-giả đã chứng đắc dé tw thién sắc-giới 
thién-tám có 2 chi-thiên là sukha, ekaggafa, rôi tiêp tuc 
thuc-hành đê chứng đắc đệ ngñ thiên săc-giới thién-tám, 
hành-già nhập dé tir thiên sác-giói thién-tám, tôi xà đệ tw 
thiên sac-giói thién-tám, suy xét {πᾶν τὸ trang-thái thô 
của chi-thién sukha, và thầy τὸ trang-thái vi-té cua 2 
chi-thién upekkha, ekaggata. 


Hành-giả hướng tám đến dói-tuong pathavipatibhà- 
ganimitta thực-hành theo tuần tự 3 loai bhāvanā: 
Parikammabhüvaná: Tám-hành ban đâu, với sukhaviraga- 
bhãvanã: Tâm-hành nhàm chán chi-thión sukha, đạt đến 
upacärabhävanä: Tâm-hành gân đệ ngũ thiên sác-giói 
thiện-tâm, rồi tiếp tục thực-hành tién triển đến αρραπᾶ- 
bhàvaná: Tâm-hành chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới 
thiện-tâm đâu tiên trong đệ ngũ thiên sắc-giới lộ trình 
thiện-tâm có các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: 

“Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupaccheda, 
tiếp theo Manodvàravajjana, parikamma' ^, upacára, 
anuloma, gotrabhu, paricamajjhanakusalacitta (1 sát-na- 
tám), bhavangacitta, chấm dứt dé ti thiên săc-giói lô- 
trinh thién-tám dáu tiên. 

Đệ ngũ thiên sác-giói thién-tám có 2 chi-thién là 
upekkhà, ekaggata. 

Tiếp theo các /ó-trinh-tám quán triệt (paccavekkhana- 
vithicitta) mỗi chi-thién là upekkhà, ekaggata. 


Hành-giả đã chứng đắc đệ ngũ thiền sác-giói thiện-tâm. 


' Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamma, chỉ còn lại 3 phận sự. 
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* 5 bậc thiền sắc-giới 


Đối với hành-giả thuộc hạng mandapuggala: Hành- 
giả có trí-tué chậm thuc-hành pháp-hành thién-dinh có 
khả năng chứng ας 5 bậc thiên sác-giói thiện-tâm theo 
tuân tự như sau: 

1- Đệ nhất thiên sắc-giới thién-tám có 5 chi-thién: 
Vitakka, vicara, piti, sukha, ekaggatà do ché ngu duoc 5 
pháp-chướng-ngại (nivarana): Kamacchanda, byapada, 
thina-middha, uddhacca-kukkucca, viciRiccha. 

2- Dé nhi thién sác-giói thiện-tâm có 4 chi-thiên: Vicara, 
piti, sukha, ekaggatà, do ché ngu duoc chi-thién vitakka. 

3- Dé tam thién thién-tám có 3 chi-thién: Piti, sukha, 
ekaggatà, do ché ngu được chi-thién vicara. 

4- Đệ tứ thién sắc-giới thién-tám có 2 chi-thién: 
Sukha, εΚασσαία, do ché ngu duoc chi-thién piti. 

5- Dé ngũ thiên sác-giói thién-tàm có 2 chi-thién: Upekkhaà, 
ekaggata, do thay thé chi-thién sukha băng upekkha. 


* 4 bác thién sác-giói 


Đối với hành-giả thuộc hang tikkhapuggala: Hành- 
giá có trí-tué sắc bén nhanh nhạy có khả năng suy xét 
thấy rõ trang-thái thô của chi-thién vitakka và chi-thién 
vicara cùng một lúc, nên dé nhị thiên sắc-giới có 3 chỉ 
thiên là piti, sukha, ekaggata. 

Cho nên, hành-giá thuộc hạng tikkhapuggala chỉ có 4 
bác thién sác- giới theo tuần tự nhu sau: 

1- Dé nhát thién sác-giói thién-tám có 5 chi-thién: 
Vitakka, vicàra, piti, sukha, ekaggatà, do ché ngự được 5 
pháp-chướng-ngại (nivarana): Kamacchanda, byapada, 
thina-middha, uddhacca-kukkucca, viciRiccha. 


2- Dé nhi thién sác-giói thién-tám có 3 chi-thién: Piti, 
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sukha, ekaggatà, do ché ngu duoc 2 chi-thién vitakka, 
vicára cùng một lúc. 

3- Đệ tam thiên sắc-giới thién-tám có 2 chi-thién: 
Sukha, ekaggatà, do ché ngự duoc chi-thién piti. 

4- Đệ tứ thién sác-giói thién-tàm có 2 chi-thién: 
Upekkhà, εἰασσαιᾶ, do thay thé chi-thién sukha bằng 
chi-thién upekkhä. 


1.2- Dé-Muc Thién-Dinh Nước (Apokasina) 
Apokasina- Apo + kasina 


Apo: Nước dùng làm dé-muc thién-dinh nước (ἄρο- 
kasina) không phải là thát-tành của nước (sabhava apo) 
có trang-thái cháy hoác dóng dác, thuóc vé chán-nghia- 
pháp (paramatthadhamma), mà chi là nước bình thường 
tự nhiên (sasambhära apo) thuộc vé ché-dinh-pháp 
(paññattidhamma) mà thói. 


Kasina: Toàn thê nước, toàn vẹn nước của dé-muc 
thiên-định, nghĩa là hành-giả hướng tâm đên trọn vẹn 
dé-muc thiên-định nước, không thiêu một phân nào. 


Apokasina là dé-muc thiên-định nước trọn vẹn mà 
hành-giả dùng làm dé-muc của pháp-hành thiên-định có 
khả năng dân đên chứng đặc đây đủ 5 bậc thiên sác-giói. 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thién-dinh với dé-muc thién-dinh nước, hành-giả không 
nên biết đến thát-tánh của thuỷ-đại (sabhava apo) có 
trạng-thái chảy hoặc động đặc thuộc vê chán-nghia- 
pháp, cũng không nên quan tâm đến màu sắc của dé-muc 
thiên-định nước, mà hành-giả chỉ nên hướng tâm đến 
toàn diện trọn vẹn dói-tuong dé-muc thién-dinh nước là 
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nuóc binh thuong (sasambhara apo) thuóc vé ché-dinh- 
pháp mà thói. 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sác-giói 

` Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc- βιό! VỚI dé-muc thiên-định nước trong tiền- 
kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành-giả hướng tâm đến 
nước bình thường tự nhiên (sasambhara apo) như nước 
sông hoặc nước hồ, v.v... một loại nước nào đó thuộc về 
ché-dinh-pháp, làm dé-muc thiên-định nước gọi là dói- 
tượng parikammanimitta là dé-muc thién-dinh ban đầu, 
với parikammabhavana: Tâm-hành ban đâu bằng duc- 
giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

"Apo, ... Apo, ... Apo, ... hoặc Nước,... Nước,... Nước,... ” 

Định-tâm đông sinh với duc-giói thién-tám gọi là 
parikammasamadhi: So-dịnh trong dé-muc thién-dinh 
nuóc là dói-twong parikammanimitta ban dáu áy tién 
triển dàn dần trở thành đối-tượng uggahanimitta là dói- 
tượng thô-ảnh twong-tw nhw dé-muc thién-dinh nước 
phát sinh τὸ ở trong tâm. 

Khi dói-twong uggahanimitta dà phát sinh rõ ở trong 
tâm, hảnh-giả không nén hướng tâm đến dói-twong dê- 
mục thién-dinh nước bên ngoài nữa, mà chi hướng tâm 
đến dói- -twong uggahanimitta của dé- -muc thién-dinh 
nước ấy bên trong tâm mà thôi, tiến triển dàn dần trở 
thành dói-twong patibhaganimitta là dói-twong quang- 
ánh trong-sáng cua dé-muc thién-dinh nước phát sinh τὸ 
ở trong tâm với upacarabhavana: Tám-hành cán bác 
thiên sdc-giói, có upacãrasamādhi: Cán-dinh gân bâc 
thiên săc-giói. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến dói-tuong 
ãpopatibhäganimitta là quang-ánh trong-sáng của dé- 
muc thién-dinh nước ấy với tâm-hành tién triển dàn đến 
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appanübhüvaná: Tâm-hành chứng đặc bác thiên sắc- 
giới trong sác-giói ló-trinh-tám, chứng đắc đệ nhất thiên 
sắc-giới thiện-tâm, có appanäsamddhi: An-dinh trong 
đệ nhất thiên sác-giói thién-tám. 

Sau khi chứng đắc dé nhất thiên sác-giói thiện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
dé-muc thiên-định nước ấy, bắt đầu hướng tâm đến dói- 
tuong apopatibhaganimitta là dói- tượng quang-ảnh 
trong-sáng của dé-muc thién-dinh nước ấy với tâm-hành 
tién triển dần đến appanabhavana: Tâm-hành chứng đắc 
bậc thiên sác-giói trong sác-giói ló-trinh-tám, chứng 
đắc dé nhị thién sác-giói thién-tám, có appanasamadhi: 
An-dinh trong dé nhi thién sác-giói thién-tám. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thién-dinh với 
dé-muc thiên-định nước (üpokasina) ấy như vậy, theo 
tuần tự chứng đắc đệ tam thién sắc-giới thiện-tâm, đệ tứ 
thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ ngũ thiền sắc-giới 
thiện-tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 


* Nếu hành-giả là người không chứng đắc dé-muc- 
thiên-định “ước trong tiền-kiếp ân kiếp hiện-tại, thì 
hành-giả cần phải làm dé-muc thiên-định nước như sau: 


Cách làm đề-mục thiền-định nước (apokasina) 


Hành-giả nên dùng nước thật trong sạch không có 
màu gi lẫn lộn, như hứng nước mua từ trên hư không roi 
xuống đồ vào trong bát hoặc trong đồ đựng nước đây 
ngang miệng, có đường kính 1 gang và 4 ngón tay năm 
ngang hoặc 30 phân, làm dé-muc thién-dinh nước. 


Sau khi đã làm dé-muc thién-dinh nước xong, hành- 
giả cần phải tìm một noi thanh vắng, thuận lợi cho việc 
thực-hành pháp-hành thiền-định. Hành-giả ngồi một nơi 
thích hợp đặt dé-muc thién-dinh nước không xa cũng 
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khóng gàn, có thé huóng tám dén dé-muc thién-dinh 
nước, không quan tâm đến thát-tánh của thủy-đại 
(sabhava apo) có trạng-thái chảy hoặc đông đặc của nước 
thuộc về chân-nghĩa-pháp, mà hành-giả chỉ hướng tâm 
đến nước thật trong sach binh thường (sasambhãra àpo). 
Hành-giá thuc-hành pháp-hành thiên-định, với dé-muc 
thién-dinh nước gọi là dói-twong parikammanimitta là dé- 
mục thién-dinh ban đâu với parikanunabhavana: Tám-hành 
ban đầu trong lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (javanacitta) 
dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 
“Apo,... Apo,... Apo,... hoặc Nước,... Nước,... Nước, 
” từng lúc khoảng 2-3 giây đồng hồ một lần, không nên 
niệm liên tục như niệm chú, nên thường mở mắt hướng 
tâm nhìn thắng đến toàn diện trọn vẹn dé-muc thién- dinh 
nuóc áy, cảng lâu càng tốt, không nên thường nháy mắt, 
làm trở ngại dói-twong uggahanimitta: Thó-ánh twong- 
tự của dé-muc thién-dinh nước phát sinh rõ ở trong tâm. 
Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mắt thì nhắm mắt niệm thầm 
một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “4po,... Nước,... ” 
như vậy, cho đến khi đổi-tượng parikammanimitta là dói- 
lượng dé-muc thién-dinh ban đầu tiễn triển dàn dần trở thành 
dói-twong uggahanimitta là dói-twong thô-ảnh tương-tự 
như dé-muc thién-dinh nước phát sinh rõ ở trong tâm. 
Định-tâm đông sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikammasamüdhi: So-dinh ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiên-định còn cách xa bậc thiên sắc-giới (mahag- 
gatajjhana). 


Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 


Khi dói- -tượng uggahanimitta là thô-ảnh twong-tw nhw 
dé-muc thién- định nước đã phát sinh rõ ở trong tâm, thi 
hành-giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, hoặc ngồi quay 
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sang huóng khác, khóng cón phài mó mát huóng tám 
nhin tháng dén dé-muc thién-dinh nuóc bén ngoài nữa, 
mà chi huóng tám nhin dói-twong uggahanimitta là thó- 
ảnh tương-tự nhu dé-muc thién-dinh nước bên trong tâm 
của hành-giá mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đến dói-twong uggaha- 
nimitta của dé-muc thién-dinh nước άν dién bién dàn dàn 
tró nén hoàn toàn trong sach thanh khiét, tró thành dói- 
tượng patibhaganimitta là dói-twong quang-ánh trong- 
sáng cua dé-muc thién-dinh nước phát sinh τὸ ở trong 
tâm của hành-già. 

Sự khác nhau của uggahanimitta với patibhaganimitta 


Cá 2 đối-tượng uggahanimitta và dói-twong patibhäga- 
nimitta của dé-muc thién-dinh nước đêu phát sinh rõ ở trong 
tâm, theo ý-môn-lộ-trình-tâm, chỉ có khác nhau như sau: 


Đối-tượng uggahanimitta là đối-tượng thô-ảnh 
tương-tự nhw đối-tượng parikammanimtta của dé-muc 
thién-dinh nước ban đâu. Còn đối-tượng patibhàganimitta 
là dói-twong quang-ánh trong-sáng của dé-muc thiên- 
định nước trong suốt như viên ngọc cao quỷ. 

Sau khi có đối-tượng patibhàganimitta là quang-ảnh 
trong-sáng của dé-muc thiên-định nước, hành-giả tiếp tuc 
thực-hành hướng tâm đến dói- tượng apopatibhaga- 
nimitta của dé-muc thiên-định nước ấy. 


Phương-pháp thực-hành pháp-hành thién- dinh vói dé- 
muc- -thién- định nước, dé chứng đắc theo tuần tự 5 bác 
thiền sắc-giới, hầu hết giống như phương-pháp thực- 
hành dé-muc thién-dinh hình tròn đất dà trình bày ở 
phần trước. 
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1.3- Dé-Muc Thién-Dinh Lira (Tejokasina) 

Tejokasina- Tejo + kasina 

Tejo: Lửa dùng làm dé-muc thién-dinh lửa (tejo- 
kasina) không phải là thát-tánh cua lứa (sabhavatejo) có 
trang-thái nóng hoác lanh, thuóc vé chán-nghia-pháp 
(paramatthadhamma), mà chi là lra binh thường tw 
nhiên (sasambhàratejo) thuộc vé chế-định-pháp mà thói. 

Kasina: Toàn thé lửa, toàn vẹn lửa của dé-muc thièn- 
định, nghĩa là hành-giả hướng tâm đến trọn vẹn đề-mục 
thién-dinh lửa, không thiếu một phần nào. 

Tejokasina là dé-muc thién-dinh lửa trọn vẹn mà 
hành-giả dùng làm dé-muc của pháp-hành thiền-định có 
khả năng dẫn đến chứng đắc đây đủ 5 bậc thiền sắc-giới. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với dé-muc thién-dinh lứa, hành-giả không 
nên biết đến thát-tánh của hóa- đại (sabhavatejo) có trạng- 
thái nóng hoặc lạnh thuộc về chân-nghĩa-pháp, cũng 
không nên quan tâm đến màu sắc của dé-muc thién-dinh 
lita, mà hành-giá chỉ nên hướng tâm đến toàn diện trọn 
vẹn dói-twong dé-muc thién-dinh lửa là lửa binh thường 
(sasambharatejo) thuộc vé ché-dinh-pháp mà thói. 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sắc-giới 

Nếu. hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với dé-muc thién-dinh lửa trong tiền-kiếp 
gần kiếp hiện-tại, thì khi hành-giả hướng tâm đến lýra 
bình thường tự nhiên như lứa ngọn đèn, hoặc lửa trong 
lò, hoặc lứa cháy rừng, v.v... một loại lửa nào đó, thuộc 
về ché-dinh-pháp làm dé-muc thiên-định lửa gọi là dói- 
tượng parikammanimitta là dé-muc thién-dinh ban đâu, 
với parikammabhávanà: Tâm-hành ban đâu bằng duc- 
giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 
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"Tejo, ... Tejo, ... Tejo,... hoặc Lúa, ... Lửa,... Lửa, ... 


Định-tâm đông sinh với duc-giói thién-tám gọi là 
parikammasamadhi: So-dinh trong dé-muc thién-dinh 
lửa là dói-twong parikammanimitta ban đầu ấy tiên triển 
dàn dàn trở thành đổi-fượng uggahanimitta là dói-tuong 
thô-ảnh tương-tự nhu dé-muc thiên-định lửa phát sinh rõ 
ở trong tâm. 

Khi dói-twong uggahanimitta ấy đã phát sinh rõ ở 
trong tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến dói-tuong 
dé-muc thién-dinh lửa bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm 
đến dói-tuong uggahanimitta của dé-muc thién-dinh lửa 
ấy bên trong tâm mà thôi, tién triển dàn dần trở thành dói- 
tượng patibhaganimitta là dói-twong quang-ánh trong- 
sáng của dé-muc thién-dinh lửa phát sinh rõ ở trong tâm 
với upacarabhavana: Tám-hành cán bác thién sác-giói, 
có upacarasamadhi: Cận-định gán bác thién sác-giói. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến dói-tuong 
tejopatibhaganimitta: Dói- NONE quang-ánh trong-sáng 
của dé-muc thién-dinh lửa ấy với tâm-hành tién triển dàn 
đến appanabhavanäa: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên 
sdc-giói trong sác-giói lộ-trình-tâm, chứng đắc dé nhất 
thiên sắc-giới thiện-tâm, có appanäsamdadhi: An-dinh 
trong đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giá tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
dé-muc thiên-định lửa (tejokasina) ấy, bắt đầu hướng tâm 
đến đối-tượng tejopatibhaganimitta là dói- -twong quang- 
anh-trong-sáng của dé-muc thién-dinh lửa ấy với tâm- 
hành tién triển dần đến appanābhāvanā: Tâm-hành chứng 
đắc bậc thiên sắc-giới trong sác-giói lộ-trình-tâm, chứng 
đắc dé nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, có qppanäsamadhi: 
An-dinh trong dé nhi thién sác-giói thién-tám. 
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Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thién-dinh với 
dé-muc thién-dinh lửa (tejokasina) ấy như vậy, theo tuần 
tự chứng đắc đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm, đệ tứ thiên 
sắc-giới thién-tám cho dén đệ ngũ thiên sắc-giới thiên- 
tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 

* Nếu hành-giả là người không chứng đắc dé-muc- 
thiên định lửa trong tiền-kiếp gân kiếp hiện-tại, thì 
hành-giả cần phải làm dé-muc thién-dinh lửa như sau: 


Cách làm đề-mục thiền-định lửa (tejokasina) 


$ Düng lửa làm dé-muc thiền-định lửa (tejokasina), 
hành-già nén lấy củi khó chắc, chát ra từng đoạn, rồi 
chọn một nơi thích hợp, đốt lửa lên tại một nơi thích 
hợp, dựng phía trước một tâm ván mỏng, khoét một lỗ 
có đường kính 1 gang và 4 lóng tay nằm ngang hoặc 30 
phân, làm dé-muc thién-dinh lửa. 

Hành-giả ngồi trước dé-muc thién-dinh lửa ngang tầm 
mắt, không cao, không thấp, cách chỗ ngồi khoảng 2 cùi 
và 1 gang tay, không nên ngôi xa quá, cũng không nén 
ngồi gân quá. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với dé-muc 
thién-dinh lửa, không nén quan tâm đến màu của lửa, 
cũng không nên biết trạng-thái nóng của lửa thuộc về 
chán-nghia-pháp, mà hành-giả chỉ hướng tâm đến lra 
bình thường (sasambhàratejo) thuộc về ché-dinh-pháp 
(pafinattidhamma) qua hình tròn có đường kính / gang 
và 4 lóng tay làm dé-muc thién-dinh lửa mà thôi. 

Hành-giá thực-hành pháp-hành thiên-định, với dé-muc 
thién-dinh lửa goi là parikammanimitta: Dói-twong dè- 
muc thién-dinh ban dáu vói parikammabhàvanà: Tám-hành 
ban đầu trong ló-trinh-tám có tác-hành-tâm (javanacitta) 
duc-giói thién-tám niệm thầm trong tâm rằng: 
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"Tejo, ... Tejo,... Tejo,... hoặc Lia, ... Lửa,... Lửa... 
như váy, từng lúc khoảng 2-3 giây đồng hồ một làn, không 
nên niệm liên tục như niệm chú, nên thường mở mắt hướng 
tâm nhìn tháng đến foàn diện trọn vẹn dé-muc thiên- định 
lửa ấy, cảng lâu càng tốt, không nên thường nháy mắt, 
làm trở ngại dói-twong uggahanimitta: Thô-ảnh twong- 
tự của dé-muc thién-dinh lửa phát sinh rõ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mát thì nhắm mắt niệm thầm 
một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “Τι ο Lua,... ” 
như vậy, cho đến khi dói-twong parikammanimitta là 
dói-twong dé-muc thién-dinh ban dáu tién trién dàn dàn 
trở thành dói-twong uggahanimitta là dói-twong thô- 
ánh twong-tw như dé-muc thién-dinh lửa phát sinh τὸ ở 
trong tâm. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikammasamadhi: So-dinh ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiên-định còn cách xa bậc thiên sác-giói. 

Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 

Khi dói- -tượng uggahanimitta là thô-ảnh twong-tw nhu 
dé- -muc thién-dinh lửa đã phát sinh rõ ở trong tâm, hành- 
giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, hoặc ngôi quay sang 
hướng khác, không còn phải mở mát hướng tâm nhìn 
thắng đến domk thién-dinh lita bên ngoài nita, mà chi 
hướng tâm nhìn dói-twong uggahanimitta là thô-ảnh 
tuong-tw nhw dé-muc thién-dinh lửa bên trong tâm của 
hành-giá mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đến dói-twong uggaha- 
nimitta của dé-muc thién-dinh lửa ấy diễn bién dàn dàn 
trở nên hoàn toàn trong sạch thanh khiết, trở thành dói- 
tượng patibhäganimita là dói-twong quang-ánh trong- 
sáng của dé-muc thién-dinh lửa phát sinh rõ ở trong tâm 
của hành-giả. 
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Sự khác nhau của uggahanimitta với patibhaganimitta 


Cá 2 đối-tượng uggahanimitta và dói-twong patibhàga- 
nimitta của dé-muc thién-dinh lửa đều phát sinh τὸ ὁ 
trong tâm, theo ý-môn-lộ-trình-tâm, chỉ có khác nhau 
nhu sau: 


Đối-tượng uggahanimitta là dói-twong thô-ảnh tương- 
tự như dói-twong parikammanimitta cua dé-muc thién- 
dinh lửa ban dâu. Còn dói-twong patibhaganimitta là dói- 
tượng quang-ánh trong-sáng của dé- -muc thién-dinh lita 
trong suốt như tám vải nhung đỏ, hoặc tám vàng ròng. 


Sau khi có dói-twong patibhàganimitta là quang-ảnh 
trong-sáng của dé-muc thién-dinh lửa hành-giả tiếp tục 
thực-hành hướng tâm đến dói-twong tejopatibhäga- 
nimitta của dé-muc thién-dinh lửa áy. 


Phuong-pháp thuc-hành pháp-hành thién-dinh vói dé- 
muc thién-dinh lửa, dé chứng đắc theo tuần tự 5 bác 
thiền sắc-giới, hầu hết giống như phương-pháp thực- 
hành dé-muc thién-dinh hình tròn đất (pathavikasina) đã 
trình bày ở phần trước. 


1.4- Dé-Muc Thiền-Định Gió (Vàyokasina) 
Vayokasina- Vayo + kasina 


Vãyo: Gió dùng làm dé-muc thién-dinh gió (vãyo- 
kasina) không phải là (hật-tánh của gió (sabhavavayo) 
có trạng-thái lay động hoặc căng đây nào cả, thuộc về 
chán-nghia-pháp (paramatthadhamma), mà chỉ là gió 
binh thường tự nhiên (sasambhäraväyo) thuộc về ché- 
định-pháp (pañnattidhamma) mà thôi. 
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Kasina: Toàn thé gió, toàn ven gió của dé-muc thién- 
định, nghĩa là hành-giả hướng tâm đến tron ven dé-muc 
thién-dinh gió, không thiếu một phần nào. 

Vaàyokasina là dé-muc thién-dinh gió trọn vẹn mà 
hành-giả dùng làm dé-muc của pháp-hành thién-dinh có 
khả năng dẫn đến chứng đắc đây đủ 5 bậc thiền sắc-giới. 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định, với dé-muc thién-dinh gió hành-giả không nên 
biết đến thát-tánh của phong-đại (sabhãvavãyo) có trang- 
thái lay động hoặc căng đây thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), mà hành-giả chỉ nên hướng tâm 
đến toàn diện trọn vẹn dói-twong dé-muc thién-dinh gió 
là gió binh thường tw nhiên (sasambhãravayo) thuộc vé 
ché-dinh-pháp mà thói. 

Không làm dé-muc thiền-định gió (vãyokasina) 

Hành-giá là người dà từng chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới với dé-muc thién-dinh gió (vayokasina) hoặc 
khóng chüng dác các bác thiền sắc- giói VỚI dé-muc 
thién-dinh gió trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, cũng 
đều không phải làm dé-muc thién-dinh gió riêng biệt, mà 
hành-giả chỉ cần sử dụng gió bình thường tự nhiên 
(sasambhäravayo) thuộc về ché-dinh-pháp (paññatti- 
dhamma) làm dé-muc thién-dinh gió mà thôi. 

Thát ra, gió không thé tháy băng mắt thịt được, 
nhưng có thê biết gió bằng mát nhìn thấy ngọn cây lay 
chuyển, cành cây, lá cây lay động hoặc thân tiếp xúc với 
gió có cám giác mát lanh, ... một trong những đôi-tượng 
ἂν làm dé-muc thién-dinh gió (vãyokasina). 

Hành-giá thuc-hành pháp-hành thiên-định, với dé-muc 
thión-dinh gió goi là dói-twong parikammanimitta là dè- 
muc thién-dinh ban dáu vói parikammabhavanà: Tâm- 
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hành ban đâu trong lộ-trình-tâm có tác-hành-tám (javana- 
citta) dục-giới thién-tám niệm thầm trong tâm răng: 

“ayo,... ayo,... Vayo,... hoặc Gió,... Gió,... GIÓ,... " 
như vậy, từng lúc khoảng 2-3 giây đồng hồ một lần, 
không nên niệm liên tục như niệm chú, nên thường mở 
mắt hướng tâm nhìn thắng đến toàn diện trọn vẹn dé- 
muc thién-dinh gió (vàyokasina) ấy, càng lâu càng tốt, 
dé cho dói-twong uggahanimitta là thó-ánh tương-tự của 
dé-muc thién-dinh gió phát sinh rõ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mát thì nhắm mát niệm 
thầm một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm "Vayo, 
Gió,..." nhu váy, cho dén khi dói-twong parikamma- 
nimitta là dói-tuong dé-muc thién-dinh ban dáu tién 
trién dàn dân trở thành dói-twong uggahanimitta là dói- 
tượng lay động của dé-muc thién-dinh gió phát sinh rõ ở 
trong tâm. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikammasamüdhi: So-dinh ban đầu thực-hành pháp- 
hành thién-dinh còn cách xa bậc thiên sắc-giới. 


Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 


Khi dói- -tượng uggahanimitta là thó-ánh-lay-dóng cua 
dé- -muc thién-dinh gió đã phát sinh rõ ở trong tâm, hành- 
giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, hoặc ngôi quay sang 
hướng khác, không còn phải mở mát hướng tâm nhìn 
thắng đến dd mc thién-dinh gió bên ngoài nữa, mà chỉ 
hướng tám nhìn dói-twong uggahanimitta là thô-ảnh của 
dé-muc thién-dinh gió bên trong tâm của hành-giả mà thôi. 


Hành-giả tiếp tục hướng tâm đến đối-tượng uggaha- 
nimitta của dé-muc thién-dinh gió ấy diễn biên dàn dàn 
trở nên hoàn toàn trong sáng bất động, trở thành dói- 
tượng patibhäganimita là quang-ánh trong-sáng bất 
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động của dé-muc thién-dinh gió phát sinh τὸ ở trong tâm 
của hành-giả. 
Sự khác nhau của uggahanimitta và patibhaganimitta 


Cá 2 đối-tượng uggahanimitta và dói-twong patibhäga- 
nimitta của dé-muc thién-dinh gió đều phát sinh rõ ở trong 
tâm, theo y-món-ló-trinh-tám, chỉ có khác nhau nhu sau: 

Đối-tượng uggahanimitta là dói-twong thô-ảnh lay- 
động của dói-twong parikammanimitta, dé-muc thién- 
dinh gió (vãyokasina) ban đâu. Còn đối-tượng patibhàga- 
nimitta là đối-tượng quang-ánh trong-sáng bát động của 
dé-muc thiên-định gió. 

Sau khi có dói-twong patibhäganimitta là quang-ánh 
trong-sáng bát dóng cua dé-muc thién-dinh gió, hành- 
giả tiếp tục thuc-hành hướng tâm đến dói-twong νᾶγο- 
patibhäganimitta của dé-muc thién-dinh gió ấy. 


Phương-pháp thực-hành pháp-hành thiền-định với dé- 
mục thiên-định gió, dé chứng đặc theo tuần tự 5 bậc thiền 
sắc-giới, hầu hết giống nhu phương-pháp thuc-hành dé- 
mục thién-dinh hình tròn đất đã trình bày ở phân trước. 


Ba loại nimitta của đề-mục thiền-định gió 


- Dói-trong parikammanimitta đó là gió thói làm 
ngon cây lay chuyển, cành cây, lá cây lay dóng, ... 

- Dói-tuong uggahanimitta là dói-twong như hơi nói 
cơm bốc lên, hoặc hơi nước sôi bốc lên, hoặc hơi thác 
nước, hoặc khói bay, ... là thô-ảnh lay động phát sinh rõ 
ở trong tâm. 

- Dói-twong pafibhãganimitfa cũng là dói-twong như 
hơi nước sôi bóc lên, hơi nước, v.v... như dói-twong uggaha- 
nimitta, nhưng dói-twong patibhäganimitta là quang-ánh 
trong-sáng bất động, dinh ảnh như ánh chup, ảnh vẽ. 
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Thật ra, gió binh thường tw nhiên không thé thây bằng 
mắt thịt được. Vì váy, hành-giả cần phải nhờ mát thấy 
cây lay chuyển, cành cây, lá cây lay động, ... 

Hành-giả sử dụng một trong các đối-tượng ấy làm dé- 
mục thiên định gió gọi là dói-twong parikamma- 
nimitta: Dé-muc thién-dinh ban dáu. 

* Dói-twong uggahanimitta là dói-twong như hoi nói 
com bóc lén, hoác hoi nuóc sói bóc lén, hoác hoi thác 
nước, hoặc khói bay, ... là thô-ảnh lay động của dé-muc 
thién-dinh gió phát sinh rõ ở trong tâm. 

Cho nên, hành-giả thuc-hành hướng tâm đến gió binh 
thường tự nhiên bên ngoài, dé có thó-ánh cua dé-muc 
thién-dinh gió dác biét phát sinh ró ὁ trong tám, tró nén 
dói-tuong uggahanimitta. 


Vẫn: Nếu váy thi hành-giả trực tiếp hướng tám đến 
hoi nói cơm bốc lên, hoặc hơi nước sôi bốc lên, hoặc 
hơi thác nước, hoặc khói bay,... bởi vi các loại hơi này 
là uggahanimitta: Dói-twong thô-ảnh lay động của dé- 
mục thién-dinh gió (vãyokasina) không được hay sao? 


Đáp: Hành-giả không thể trực tiếp hướng tâm đến 
hoi nói cơm bốc lên, hoặc hoi nước sôi bốc lên, hoặc hơi 
thác nước, hoặc khói bay,... bởi vì uggahanimitta: Đối- 
tượng thô-ảnh lay động của dé-muc thién-dinh gió (vàyo- 
kasina) hiện rõ bên trong tám với y món ló-trinh-tám. 

Dói-twong uggahanimitta tiễn triển trở thành pati- 
bhàganimitta: Dói-twong quang-ánh trong-sáng bất động 
của dé-muc thién-dinh gió (vãyokasina) cũng hiện ró 
bên trong tâm với y món ló-trinh-tám. 

Khi có dói-tuong patibhàganimitta của dé-muc thiên- 
dinh gió (vãyokasina), hành-giả tiếp tục thực-hành hướng 
tâm đến đối-ượng patibháganimitta là quang-dnh 
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trong-sáng bát động của dé-muc thién-dinh gió ấy, dé 
dàn đên chứng dác theo tuân tự 5 bậc thiên sác-giói. 


Vannakasina: 4 Màu Kasina 
1.5- Dé-Muc Thién-Dinh Màu Xanh (Nilakasina) 


Nilakasina: Dé-muc thién-dinh màu xanh tron ven là 
dé-muc của pháp-hành thiền-định có khả năng dẫn đến 
chứng đắc dày đủ 5 bậc thiền sắc-giới. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thién-dinh với dé-muc thiên-định màu xanh (mlakasina) 
thuộc về ché-dinh-pháp (pafifiattidhamma). 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sắc-giới 

* Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với dé-muc thiên-định màu xanh trong 
tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành-giả hướng tâm 
đến màu lá xanh, hoa màu xanh, vải màu xanh, vật gì 
màu xanh,... một loại nào đó thuộc về ché-dinh-pháp 
(pafifiattidhamma), làm dé-muc thién-dinh màu xanh goi 
là dói-twong parikammanimitta là dé-muc thién-dinh 
ban dáu, vói parikammabhavana: Tâm-hành ban đầu 
bằng duc-giói thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

"Nilam, ... Nilam, ... Nilam, ... hoặc Màu xanh, ... 
Màu xanh, ... Màu xanh, ..." 


Định-tâm dóng sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikammasamadhi: So-dịnh trong dé-muc thién-dinh 
màu xanh là dói-twong parikammanimitta ban đầu ấy 
tién triển dần dần trở thành đối-tượng uggahanimitta là 
thô-ảnh tương-tự nhu dé-muc thién-dinh màu xanh phát 
sinh rõ ở trong tâm. 
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Khi dói-twong uggahanimitta dà phát sinh rõ ở trong 
tám, hành-giả không nén hướng tâm đến dói-twong dê- 
mục thién-dinh màu xanh bên ngoài nữa, mà chi “hướng 
tâm đến dói- -twong uggahanimitta của dé- -muc thién-dinh 
màu xanh ấy bên trong tâm mà thói, tiến triển dàn dàn 
trở thành dói-twong patibhàganimitta là dói-twong 
quang-ánh trong-sáng của dé-muc thién-dinh màu xanh 
phát sinh rõ ở trong tâm với upacarabhavana: Tám- 
hành cận bậc thiên sắc-giới, có upacarasamadhi: Cân- 
dinh gán bác thién sác-giói. 

Hành-giả tiếp tuc thực-hành hướng tâm đến dói-tuong 
nilapatibháganimitta là quang-ảnh trong-sáng của dé- 
mục thién-dinh màu xanh ấy với tâm-hành tiên triển dàn 
đến appanabhavana: Tâm-hành chứng đắc bậc thiển 
sắc-giới trong sác-giói lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiên sác-giói thiện-tâm, có aqppanäsamadhi: An-dinh 
trong đệ nhất thiên sác-giói thiện-tâm. 

Sau khi chứng đắc đệ nhất thiên sác-giói thiện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
dé-muc thién-dinh màu xanh (mlakasina) ấy, bắt đầu 
hướng tâm đến đối-tượng mlapatibhaganimitta là dói- 
tượng quang-ánh trong-sáng của dé- -muc thién-dinh màu 
xanh ấy với tám-hành tiến triển dần đến appana- 
bhavana: Tâm-hành chứng đắc bác thién sác-giói trong 
sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng đắc dé nhi thién sắc-giới 
thiện tâm, có appanasamadhi: An-dinh trong dé nhị 
thiên sác-giói thiện-tâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
dé-muc thién-dinh màu xanh áy nhu váy, theo tuàn tu 
chứng đắc dé tam thiên sắc-giới thiện-tâm, đệ tứ thiên 
sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ ngũ thiên sắc-giới thiện- 
tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 


88 PHÁP-HÀNH ΤΗΙΕΝ-ΡΙΝΗ 





* Nếu hành-giả là người không chứng đắc dé-muc thién- 
định màu xanh trong tiên-kiêp gân kiép hiện-tại, thì hành- 
giả cân phải làm dé-muc thiên-định màu xanh như sau: 


Cách làm đề-mục thiền-định màu xanh (mlakasina) 


Hành-giá tìm hoa màu xanh, hoặc vải màu xanh, hoặc 
tám ván sơn màu xanh, chọn một thứ nào đó tùy theo sở 
thích của hành-giả. 

* Nếu sử dụng hoa màu xanh thì cùng loại không lấy 
nhụy, sắp hoa không thấy cuống hoa trong nắp bát hoặc đồ 
đựng hoa có đường kính 1 gang và 4 lỏng tay nằm ngang. 

* Nếu sử dụng vải màu xanh, hoặc tám nhựa màu xanh, 
hoặc tám ván ép sơn màu xanh, thì cắt tròn có đường 
kính 1 gang và 4 lỏng tay nằm ngang, rồi vẽ một đường 
biên mảu trắng hoặc màu đỏ 1⁄4 ngón tay vòng quanh chu 
Vi vòng tròn, dé làm nói dé-muc thiên-định màu xanh. 

Dé-muc thién-dinh màu xanh mà hành-giả sử dung làm 
dói-tuong dé thực-hành pháp-hành thién-dinh, hành-già phái 
nên biết tôn kính, và giữ gin sach sẽ nhu tượng Düc-Phát. 


Đặt đề-mục thiền-định màu xanh 


Sau khi đã làm để mục thiển-định màu xanh xong, 
hành-già cần phải tìm một noi thanh văng, thuận lợi cho 
việc thực-hành pháp-hành thiền-định. Hành-giá đặt dé- 
mục thiên-định màu xanh ngay trước mặt ngang tầm 
mắt, không cao, không thấp, cách chỗ ngồi khoảng 2 củi 
và 1 gang tay (Không nên đặt xa quá, cũng không nên 
đặt gân quá). Dé-muc thién-dinh màu xanh này thuộc về 
ché-dinh-pháp (paññattidhamma). 


Thực-hành đề-mục thiền-định màu xanh (NTlakasina) 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh, với dé-muc 
thién-dinh màu xanh goi là dói-twong parikamma- 
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nimitta là dé-muc thién-dinh ban dáu với parikamma- 
bhàvanà: Tám-hành ban đấu trong ló-trinh-tám có tác- 
hành-tám (javanacitta) duc-giói thién-tám niệm thầm 
trong tâm răng: 

"Nilam, ... Nilam, ... Nilam, ... hoặc Mau xanh, 
Màu xanh, ... Màu xanh, ..." từng lúc khoảng 2-3 giây 
dóng hó mót làn, không nên niệm liên tục như niệm chú, 
nên thường mở mắt hướng tâm nhìn thăng đến toàn điện 
trọn vẹn dé-muc thién-dinh màu xanh (mlakasina) ấy, 
càng lâu cảng tốt, không nên thường nháy mắt, làm trở 
ngại dói-twong uggahanimitta: Thó-ánh tương-tự của 
dé-muc thién-dinh màu xanh phát sinh rõ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mát thì nhắm mát niệm 
thầm một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “Nilam, 
Màu xanh, ..” như vậy, cho đến khi dói-twong 
parikammanimitta là đề mục thién-dinh ban đâu tiễn 
triển dàn dân trở thành dói-tvong uggahanimitta là thô- 
ánh tương-tự như dé-muc thiên-định màu xanh phát sinh 
rõ ràng trong tâm. 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikammasamüdhi: So-dinh ban đầu thực-hành pháp- 
hành-thiên-định còn cách xa bậc thiên sắc-giới (mahag- 
gatajjhana). 

Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 

Khi dói- twong uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự nhu 
dé-muc thién- dinh màu xanh dà phát sinh τὸ ὁ trong tâm, 
hành-giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, hoặc ngôi quay 
sang hướng khác, không còn phải mở mắt hướng tâm 
nhìn thắng đến demie thién-dinh màu xanh bên ngoài 
nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn đổi-tượng uggahanimitta là 
thô-ảnh twong-tw nhu dé-muc thién-dinh màu xanh bên 
trong tám cua hành-giá mà thói. 
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Hành-giả tiếp tuc hướng tám dói-twong uggaha- 
nimitta là thô-ảnh twong-tw cua dé-muc thién-dinh màu 
xanh (nilakasina) ấy tiễn triển dàn dàn trở nên hoàn toàn 
trong sach thanh khiết, trở thành dói-twong pafibhäga- 
nimitta là quang-ánh trong-sáng của dé-muc thiên-định 
màu xanh phát sinh τὸ ở trong tâm. 


Sau khi có dói-twong patibhäganimitta là quang-ánh- 
trong-sáng của dé-muc thién-dinh màu xanh, hành-giả tiếp 
tục thuc-hành hướng tâm đến đối- -twong nilapatibhaga- 
nimitta của dé-muc thién-dinh màu xanh ấy. 


Phương-pháp thực-hành pháp-hành thiền-định vói dé- 
muc thién- dinh màu xanh, để chứng đắc theo tuần tự 5 
bậc thiền sắc-giới, hầu hết giống như phương-pháp thực- 
hành dé-muc thién-dinh hình tròn đất (pathavikasina) đã 
trình bày ở phần trước. 


1.6- Đề-Mục Thién-Dinh Màu Vàng (PTtakasina) 
1.7- Đề-Mục Thiền-Định Màu Đồ (Lohitakasina) 
1.8- Đề-Mục Thiền-Định Màu Trắng (Odatakasina) 


Dé-muc thién-dinh màu vàng (pitakasina), dé-muc 
thién-dinh màu dó (lohitakasina), dé-muc thién-dinh màu 
tráng (odátakasina) là những dé-muc của pháp-hành 
thién-dinh có khả năng dàn đến chứng đắc đầy đủ 5 bậc 
thiền sắc-giới. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thién-dinh với dé-muc thién-dinh màu vàng (pitakasina) 
hoác dé-muc thién-dinh màu dó (lohitakasina) hoác dé- 
muc thién-dinh màu tráng (odatakasina). 
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1.6- Đề-Mục Thién-Dinh Màu Vàng (PTtakasina) 

* Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với dé-muc thién-dinh màu vàng (pita- 
kasina) trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành- 
giả hướng tâm đến hoa màu vàng, vải màu vàng, vật gì 
màu vàng, ... một loại nào đó thuộc về ché-dinh-pháp 
(pañnattidhamna), làm dói-twong dé-muc thién-dinh màu 
vàng gọi là 4ói-tuong parikammanimitta là dé-muc thiên- 
định ban đâu, với parikammabhávanà: Tâm-hành ban 
đâu bằng duc-giói thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

"Pitakam, ... Pitakam, ... Pitakam, ... hoặc Màu 
vàng, ... Màu vàng, ... Màu vàng, ..." 

Định-tâm đông sinh với duc-giói thién-tám gọi là 
parikanumasamadhi: So-dịnh trong dé-muc thién-dinh 
màu vàng là dói-twong parikammanimitta ban dáu ấy 
tién triển dàn dàn trở thành đối-tượng uggahanimitta là 
thó-ánh tương-tự như dé-muc thiên-định màu vàng phát 
sinh rõ ở trong tâm. 

Khi dói-twong uggahanimitta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến dói-twong dê- 
mục thién-dinh màu vàng bên ngoài nữa, mà chi hướng 
tâm đến dói- -tượng uggahanimitta của dé- -muc thién-dinh 
màu vàng ấy bên trong tâm mà thôi, tiến triển dần dần trở 
thành dói-trong patibhàganimitta là quang-ánh trong- 
sáng của dé-muc thién-dinh màu vàng phát sinh τὸ ở trong 
tâm với upacarabhavanà: Tám-hành cán bác thién sác- 
giới, có upacñrasamadhi: Cán-dinh gân bậc thiên sác-giói. 


Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
piapatibhäganimita là quang-ánh trong-sáng cua dé- 
mục thiên-định màu vàng ấy với tâm-hành tiễn triển dần 
đến appanäbhãvanä: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên 
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sdc-giói trong sác-giói lộ-trình-tâm, chứng đắc dé nhất 
thiên sdc-giói thién-tám, có appanasamadhi: An-dinh 
trong đệ nhất thiên sác-giói thiện-tâm. 


Sau khi chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thién-tám, 
hành-giả tiếp tuc thực-hành pháp-hành thién-dinh với 
dé-muc thiên-định màu vàng ấy, bắt đầu hướng tâm đến 
dói-tuong pitapatibhaganimitta là dói-twong quang-ánh 
trong-sáng cua dé-muc thién-dinh màu vàng ấy với tâm- 
hành tiến triển dần đến appanäbhãvanã: Tâm-hành chứng 
đặc bậc thiên sắc-giới trong sác-giói lộ-trình-tâm, chứng 
đắc đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, có appanāsamādhi: 
An-dinh trong dé nhị thién sác-giói thién-tám. 

Hành-giả tiếp tuc thực-hành pháp-hành thión-dinh với 
dé-muc thién-dinh màu vàng ἂν như vậy, theo tuần tự 
chứng đắc đệ tam thiên sác-giói thiên- tâm, đệ tứ thiên 
săc-giói thiện-tâm cho đến dé ngũ thién sác-giói thiện-tâm 
một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 


* Nếu hành-giả là người không chứng đắc dé-muc- 
thiên-định màu vàng trong tiền- kiếp gần kiếp hiện-tại, thì 
hành-giả cần phải làm dé-muc thién-dinh màu vàng. 


Cách làm dé-muc thién-dinh màu vàng (pitakasina) 
tương tự nhu cách làm dé-muc thién-dinh màu xanh 
(nilakasina), chi có khác là chon toàn màu vàng mà thói. 


Đặt đề-mục thiền-định màu vàng (Pitakasina) 


Sau khi dà làm đê mục thién-dinh màu vàng xong, 
hảnh-giả cần phải tìm một noi thanh văng, thuận lợi cho 
việc thuc-hành pháp-hành thiền- định. Hành-giả đặt dé- 
muc thiên-định màu vang áy ngay truóc mát ngang tầm 
mắt, không cao, không tháp, cách chỗ ngồi khoảng 2 cùi 
và 1 gang tay (Không nên đặt xa quá, cũng không nên 
đặt gần quá). 
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Khi hành-giả hướng tâm đến tron ven dói-twong dé- 
muc-thién-dinh màu vàng (pitakasina) áy chi thuóc vé 
ché-dinh-pháp (pafifiattidhamma) mà thói. 


Thuc-hành Dé-muc thién-dinh màu vàng (Pitakasina) 


Hành-giá thuc-hành pháp-hành thién-dinh, với dé-muc 
thión-dinh màu vàng goi là parikammanimitta: Dói-tuong 
dé-muc thién-dinh ban đấu với parikammabhavana: Tâm- 
hành ban đâu trong lộ-trình-tâm có tác-hành-tám (javana- 
citta) duc-giói thién-tám niệm thầm trong tâm ràng: 

"Pitakam, ... Pitakam, ... Pitakam, ... hoặc Màu 
vàng, ... Màu vàng, ... Màu vàng, ..." từng lúc khoáng 2- 
3 giáy dóng hó mót làn, khóng nén niém lién tuc nhu 
niệm chú, nên thường mở mắt hướng tâm nhìn thắng đến 
toàn điện trọn vẹn dé-muc thién-dinh màu vàng ἄν, càng 
lâu càng tốt, không nên thường nháy mắt, làm trở ngại 
dói-twong uggahanimitta: Thô-ảnh twong-tw của dé-muc 
thién-dinh màu vàng phát sinh τὸ ở trong tám. 

Nếu hành-giả cám thấy mỏi mát thi nhắm mát niệm 
thầm một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thàm "Pitakam, ... 
Màu vàng, ... ” như vậy, cho đến khi dói-tirong parikam- 
manimitta là đề mục thién-dinh ban đầu tiễn triển dàn 
dần trở thành dói-twong uggahanimitta là thô-ảnh tuong- 
tự như dé-muc thién-dinh màu vàng (pitakasina) phát 
sinh ró ràng trong tâm. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikammasamádhi: So-dinh ban đâu thực-hành pháp- 
hành thién-dinh còn cách xa bậc thiên sắc-giới. 


Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 


Khi đối-tượng uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự nhw 
dé-muc thiên-định màu vàng (pitakasina) dà phát sinh ró 
ở trong tâm, hành-giá cân phải thay đôi chó ngôi, hoặc 
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ngói quay sang huóng khác, khóng cón phái mó mát 
huóng tám nhin tháng dén dé-muc thién-dinh màu vàng 
bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tám nhìn dói-twong 
uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự như dé-muc thién- 
định màu vàng bên trong tâm của hành-g1ả mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đến dói-twong uggaha- 
nimitta là thô-ảnh tương-tự cua dé-muc thiên-định màu 
vàng (pitakasina) ấy tiễn trién dàn dần trở nên hoàn toàn 
trong sạch thanh khiết, trở thành dói-twong patibhäga- 
nimitta là quang-ánh trong-sáng của dé-muc thiên-định 
màu vàng phát sinh rõ ở trong tâm. 

Sau khi có dói-twong patibhàganimitta là quang-ánh 
trong-sáng cua dé-muc thién-dinh màu vang (pitakasina), 
hành-giả tiếp tuc thực-hành hướng tâm đến dói- -tuong 
pitapatibhàganimitta của dé-muc thién-dinh màu vàng ấy. 

Phuong-pháp thực-hành pháp-hành thién-dinh với dé- 
muc thién- dinh màu vàng, dé chüng dác theo tuàn tu 5 
bậc thiền sác- giới, hầu hết giỗng như phương-pháp thực- 
hành dé-muc thién-dinh hình tròn đất dà trình bày ở 
phần trước. 


1.7- Đề-Mục Thién-Dinh Màu Đỏ (Lohitakasina) 

* Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với đề mục thién-dinh màu đỏ (lohita- 
kasina) trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành- 
giả hướng tâm đến hoa màu đỏ, vải màu đỏ, vật gì màu 
đỏ, ... một loai nào đó thuộc về ché-dinh-pháp (paññatti- 
dhamma), làm dé-muc thiên-định màu đỏ, gọi là dói- 
tượng parikammanimitta là dé-muc thién-dinh ban dáu, 
với parikammabhàüvanà: Tám-hành ban dáu bằng duc- 
giới thién-tám, niệm thầm trong tâm rằng: 
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"Lohitakam, ... Lohitakam, ... Lohitakam, ... hoác 
Màu do, ... Màu đỏ, ... Màu đỏ,... ” 


Định-tâm đông sinh với duc-giói thién-tám gọi là 
parikammasamadhi: So-dinh trong dé-muc thién-dinh 
màu đỏ là đối-tượng parikammanimitta ban dáu ấy tiễn 
triển dần dần trở thành đối-tượng uggahanimitta là thô- 
ảnh tương-tự dé-muc thiên-định màu đỏ phát sinh rõ 
ở trong tâm. 

Khi dói-twong uggahanimitta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đối-rượng dê- 
mục thiên-định màu đỏ bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm 
đến dói- -tượng uggahanimitta của dé- -muc thién-dinh màu 
đỏ ấy bên trong tâm mà thôi, tiễn trién dàn dàn trở thành 
dói-twong patibhäganimita là quang-ánh trong-sáng 
của dé-muc thién-dinh màu đỏ phát sinh rõ ở trong tâm 
với upacarabhavanà: Tâm-hành cán bác thién sác-giói 
có upacürasamàdhi: Cán-dinh gân bậc thiên sác-giói. 


Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
lohitapatibhäganimitta là quang-ánh trong-sáng của dé- 
mục thién-dinh màu đỏ ấy với tâm-hành tién triển dàn 
dén appanabhavanäa: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên 
sắc-giới trong sác-giói lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiên sdc-giói thién-tám, có appanasamadhi: An-dinh 
trong đệ nhất thiên sác-giói thiện-tâm. 


Sau khi chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thién-tám, 
hành-giả tiếp tuc thực-hành pháp-hành thién-dinh với 
dé-muc thién-dinh màu đỏ ấy, bắt đầu hướng tâm đến 
dói-tuong lohitapatibhàganimitta là quang-ảnh trong- 
sáng cua dé-muc thién-dinh màu dó ấy với tâm-hành tiễn 
triển dần đến appanübhüvaná: Tâm-hành chứng đặc 
bậc thiên sác-giói trong sác-giói ló-trinh-tám, chứng 
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đắc dé nhi thién sác-giói thién-tám, có appanasamadhi: 
An-dinh trong dé nhi thién sác-giói thién-tám. 

Hành-giá tiếp tục thực-hành pháp-hành thién-dinh với 
dé- -muc thién-dinh màu dó (lohitakasina) ấy như vậy, theo 
tuần tự chứng đắc đệ tam thiên sác-giói thién-tàm, dé tứ 
thién sác-giói thién-tám cho dén dé ngü thién sắc-giới 
thiện-tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 


* Nếu hành-già là người không chứng đắc dé-muc- 
thiên-định màu đỏ trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì 
hành-giả cần phải làm dé-muc thiên-định màu đỏ. 


Cách làm đê mục thién-dinh màu đỏ (lohitakasina) 
tương tự nhu cách làm dé-muc thién-dinh màu xanh 
(nilakasina), chỉ có khác là chon toàn màu đỏ mà thói. 


Đặt dé-muc thiền-định màu đỏ (Lohitakasina) 


Sau khi đã làm dé-muc thiên-định màu dó xong, hành- 
giả cần phải tìm một nơi thanh vắng, thuận lợi cho việc 
thực-hành pháp-hành thién-dinh. Hành-giả đặt dé-muc 
thién-dinh màu đỏ ấy ngay trước mặt ngang tầm mắt, 
không cao, không thấp, cách chỗ ngòi khoảng 2 cùi và 1 
gang tay (không nên đặt xa quá, cũng không nên đặt gàn 
dé-muc thién-dinh máu dó ἂγ quá). 


Khi hành-giả hướng tâm đến tron ven dói-twong dé- 
muc thién-dinh màu đỏ (lohitakasina) ἄν chi thuộc vé 
ché-dinh-pháp (pafifiattidhamma) mà thói. 


Thuc-hành dé-muc thiền-định màu đỏ (Lohitakasina) 


Hành-giá thuc-hành pháp-hành thiên-định, với dé-muc 
thión-dinh màu đỏ gọi là dói-twong parikammanimitta là 
dé-muc thién-dinh ban đầu với parikammabhavana: Tâm- 
hành ban đâu trong lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (javana- 
citta) dục-giới thién-tám niệm thầm trong tâm rằng: 
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"Lohitakam, ... Lohitakam,... Lohitakam, ... hoặc 
Màu đỏ, ... Màu đỏ, ... Màu do, ... ˆ từng lúc khoáng 2-3 
giây đồng hồ một lần, không nên niệm liên tục như niệm 
chú, nên thường mở mắt hướng tâm nhìn thắng đến toàn 
điện trọn ven dé-muc thién-dinh màu đỏ άν, càng lâu càng 
tốt, không nên thường nháy mát, làm trở ngại dói-tuong 
uggahanimitta: Thó-ánh tương-tự của để mục thién- 
định màu đỏ (lohitakasina) phát sinh rõ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mát thì nhắm mát niệm 
thầm một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thàm "Lohitakam, 

Màu đỏ, ..” như vậy, cho đến khi dói-twong 
parikammanimitta là đê mục thién-dinh ban đâu tiễn 
triển dàn dàn trở thành dói-twong uggahanimitta là thô- 
ảnh tương-tự như dé-muc thién-dinh màu đỏ (lohita- 
kasina) phát sinh rõ ràng trong tâm. 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikammasamádhi: So-dinh ban đâu thực-hành pháp- 
hành thiên-định còn cách xa bậc thiên sắc-giới. 


Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 


Khi đối-tượng uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự nhu 
dé-muc thién-dinh màu đỏ (lohitakasina) đã phát sinh rõ 
ở trong tâm, hành-giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, hoặc 
ngồi quay sang hướng khác, không còn phải mở mắt 
hướng tâm nhìn thăng đến dé-muc thién-dinh màu đỏ 
bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn dói-twong 
uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự như dé-muc thiên- 
dinh màu đỏ bên trong tâm của hành-giá mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đến dói-twong uggaha- 
nimitta là thô-ảnh tương-tự cua dé-muc thiên-định màu 
đỏ ấy tiễn triển dần dần trở nên hoàn toàn trong sạch 
thanh khiết, trở thành dói-twong patibhàganimitta là 
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quang-ánh trong-sáng cua dé-muc thién-dinh màu dó 
phát sinh trong tâm. 


Sau khi có dói-twong patibháganimitta là quang-ánh 
trong-sáng của dé-muc thién-dinh màu đỏ (lohitakasina), 
hành-giá tiếp tục thực-hành hướng tâm đến dói-twong 
lohitapatibhäganimitta của dé-muc thién-dinh màu đỏ ấy. 


Phuong-pháp thực-hành pháp-hành thién-dinh với dé- 
muc thién-dinh màu dó (lohitakasina), dé chüng dác 
theo tuần tự 5 bậc thiền sác-giói, hầu hết giống nhu 
phuong-pháp thuc-hành dé-muc thién-dinh hình tròn 
dát (pathavikasina) dà trinh bày ὁ phàn truóc. 


1.8- Dé-Muc Thién-Dinh Màu Trắng (Odatakasina) 


* Nếu hành-già là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc- ĐIỚI VỚI dé-muc thién-dinh màu trắng trong 
tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành-giá hướng tâm 
đến hoa màu trắng, vải màu trắng, vật gì màu trắng, uA 
môt loai nào dó thuóc vé ché-dinh -pháp (paññatti- 
dhamma), làm dé-muc thién-dinh màu trăng, goi là dói- 
tuong parikammanimitta là dé-muc thién-dinh ban dáu, 
với parikammabhävanä: Tâm-hành ban dáu bằng duc- 
giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

"Odatam, ... Odatam, ... Odatam, ... hoặc Màu trắng, 

.. Màu tráng, ... Màu tráng, ... ” 


Định-tâm đồng sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikammasamadhi: So-dinh trong dé-muc thién-dinh 
màu trắng là dói-twong parikammanimitta ban đầu ấy 
tién triển dàn dàn trở thành đối-tượng uggahanimitta là 
thô-ảnh tương-tự nhw dé-muc thién-dinh màu trắng phát 
sinh rõ ở trong tâm. 
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Khi dói- -tuong uggahanimitta dà phát sinh τὸ ὁ trong 
tâm, hành-giá không nên hướng tâm đến dói-twong dé- 
muc thién-dinh màu tráng bên ngoài nữa, mà chi huóng 
tâm đến dói- -tượng uggahanimitta của dé- -muc thién-dinh 
màu tráng ấy bên trong tâm mà thôi, tiến triển dàn dàn 
trở thành dói- tượng patibhaganimitta là quang-ảnh 
trong-sáng của dé-muc thién-dinh màu tráng phát sinh 
rõ ở trong tâm với upacarabhavana: Tám-hành cán bác 
thiên sác-giói, có upacärasamadhi: Cận-định gân bác 
thién sác-giói. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến dói-tuong 
odàtapatibhàganimitta là quang-ảnh trong-sáng của dé- 
mục thiên-định màu trắng ấy với tâm-hành tiên trién dàn 
đến appanabhavanäa: Tâm-hành chứng đắc bậc thiển 
sắc-giới trong sác-giói lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiên sác-giói thiện-tâm, có aqppanäsamadhi: An-dinh 
trong đệ nhất thiên sác-giói thiện-tâm. 


Sau khi chứng đắc đệ nhất thiên sác-giói thién-tám, 
hành-giá tiếp tục thực-hành pháp-hành thién-dinh với dé- 
mục thién-dinh màu trắng (odatakasina) áy, bát dàu 
huóng tám dén dói-tuong odatapatibhaganimitta là 
quang- -ảnh trong-sáng của dé-muc thiên-định màu tráng 
ấy với tâm-hành tiến triển dần đến appanabhavana: Tâm- 
hành chứng đắc bậc thiên sắc-giới trong sác-giói lô- 
trinh-táàm, chứng đắc dé nhị thién sắc-giới thiện-tâm, có 
appanüsamadhi: An-dinh trong dé nhị thién sác-giói 
thién-tám. 


Hành-giả tiếp tục thuc-hành pháp-hành thiền-định với 
dé-muc thiên-định màu trắng (odátakasina) ấy như váy, 
theo tuần tự chứng đắc dé tam thién sắc-giới thiện- tâm, 
đệ tit thién sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 
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* Nếu hành-giả là người không chứng đắc dé-muc- 
thiên-định màu trắng trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, 
thì hành-giả cần phải làm dé-muc thién-dinh màu trắng. 

Cách làm dé-muc thién-dinh màu tráng (odatakasina) 
tuong tu nhu cách làm dé-muc thién-dinh màu xanh 
(nilakasina), chi có khác là chon toàn màu tráng mà thói. 

Đặt đề-mục thiền-định màu tráng (Odãtakasina) 

Sau khi đã làm dé-muc thién-dinh màu trắng xong, 
hành-giá cần phải tìm một noi thanh văng, thuận lợi cho 
việc thuc-hành pháp-hành thión- dinh. Hành-giả đặt dé- 
muc thién- dinh màu tráng. άν ngay truóc mát ngang tầm 
mắt, không cao, không thấp, cách chỗ ngồi khoảng 2 cùi 
và 1 gang tay (không nên đặt xa quá, cũng không nên 
đặt gần với dé-muc thiên-định màu tráng ἂν quá). 


Khi hành-giả hướng tâm đến tron ven dói-twong dé- 
muc-thién-dinh màu trăng (odatakasina) áy chi thuộc vé 
ché-dinh-pháp (pafifiíattidhamma) mà thói. 


Thuc-hành dé-muc thién-dinh màu tráng (odatakasina) 


Hành-giá thuc-hành pháp-hành thién-dinh, với dé-muc 
thién-dinh màu tráng goi là đổi-tượng parikamma- 
nimitta là dé-muc thién-dinh ban dáu vói parikamma- 
ῥ]ιᾶναπᾶ: Tâm-hành ban đầu trong ló-trinh-tàm có tác-hành- 
tâm duc-giói thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

"Odatam, ... Odatam, ... Odatam, ... hoặc Màu trắng, 

.. Màu tráng, ... Màu trắng, ... ” từng lúc khoảng 2-3 giây 
đồng hồ một lần, không nên niệm liên tục như niệm chú, 
nên thường mở mắt hướng tâm nhìn thăng đến toàn điện 
tron vẹn đề mục thiên-định màu trắng (odatakasina) áy, 
càng lâu càng tốt, không nên thường nháy mát, làm trở 
ngại dói-twong uggahanimitta: Thó-ánh tương-tự của 
dé-muc thiên-định màu tráng phát sinh rõ ở trong tám. 
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Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mát thì nhắm mắt niệm thầm 
một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thìm "Odatam, ... Màu 
tráng, ...” như vậy, cho đến khi đổi-tượng parikamma- 
nimitta là dé-muc thién-dinh ban đầu tiễn triển dàn dàn 
trở thành dói-twong uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự nhw 
dé-muc thiên-định màu tráng phát sinh rõ ràng trong tâm. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikammasamüdhi: So-dinh ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiên-định còn cách xa bậc thiên sắc-giới. 


Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 


Khi đổi-tượng uggahanimitta là thô-ảnh twong-tw nhw 
dé-muc thiên-định màu tráng (odatakasina) dà phát sinh 
rõ ở trong tám, hành-giả cán phải thay đổi chỗ ngồi, 
hoặc ngồi quay sang hướng khác, không còn phải mở 
mắt hướng tâm nhìn tháng đến dé-muc thiên-định màu 
tráng bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn dói-twong 
uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự như dé-muc thién- 
định màu trăng bên trong tâm của hành-giả mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đối-ượng uggaha- 
nimitta là thô-ảnh twong-tw cua dé-muc thién-dinh màu 
tráng áy tién trién dàn dàn tró nén hoàn toàn trong sach 
thanh khiết, trở thành dói-twong patibhaganimitta là 
quang-ánh trong-sáng của dé-muc thién-dinh màu trắng 
(odatakasina) phát sinh trong tâm. 


Sau khi có dói-twong patibháganimitta là quang-ánh 
trong-sáng của dé-muc thién-dinh màu trắng, hành-giả 
tiếp tục thực-hành hướng tâm đến dói-twong odáta- 
patibhäganimitta của dé-muc thién-dinh màu trắng ấy. 

Phương- pháp thực- hành pháp- hành thiền-định với đề- 
mục thiên- định màu tráng, dé chứng đắc theo tuần tự 5 
bậc thiền sắc-giới, hầu hết giống như phương pháp thực- 
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hành dé-muc thién-dinh hinh tròn đất dà trình bày ở 
phân trước. 


1.9- Đề-Mục Thién-Dinh Hư-Không (Äkãsakasina) 


Đề mục thién-dinh hư-không (akasakasina) là đề-mục 
của pháp-hành thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc 
dày đủ 5 bậc thiên sắc-giới. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với dé-muc thién-dinh hư-không (akasakasina). 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sắc-giới 

* Nếu hành-già là người đã từng chứng đắc các bác 
thiền sắc-giới VỚI dé- -muc thién-dinh hư-không (akasa- 
kasina) trong tiền-kiếp gần kiép hién-tai, thi khi hành- 
giả hướng tâm đến khoảng trồng cửa ra vào, khoảng 
trồng cửa số, v.v... một loại nào đó thuộc về ché-dinh- 
pháp (paññattidhamma), làm dé-muc thién-dinh hu không 
gọi là dói-twong parikammanimitta là dé-muc thién-dinh 
ban dáu, vói parikammabhàvanà: Tám-hành ban dáu 
bằng dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

"Akàso, ... Akàso, ... Akàso, ... hoặc Hu-khóng, ... 
Hu-khóng, ... Hu-khóng, ... ” 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikammasamadhi: So-dinh trong dé-muc thién-dinh 
hu-khóng là dói-twong parikammanimitta ban dáu ấy 
tién triển dàn dàn trở thành dói-twong uggahanimitta là 
thó-ành tương-tự như dé-muc thién-dinh hư-không phát 
sinh τὸ ὁ trong tám. 


Khi dói-twong uggahanimitta dà phát sinh τὸ ó trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm dén dói-tuong dé- 
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mục thién-dinh hư-không bên ngoài nữa, mà chỉ hướng 
tâm đến dói-twong uggahanimitta của dé-muc thién-dinh 
lur-không ấy bên trong tâm mà thôi, tién triển dàn dàn trở 
thành dói-twong patibhäganimita là quang-ánh trong- 
sáng của dé-muc thién-dinh hư-không phát sinh rõ ở trong 
tâm với upacarabhavana: Tâm-hành cận bậc thién sác- 
giới, có upacñrasamadhi: Cán-dinh gân bậc thiên sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tuc thực-hành hướng tâm đến dói-tuong 
akasapatibhaganimitta là quang-ảnh trong-sáng của đề- 
mục thién-dinh hư-không ấy với tâm-hành tién triển dàn 
đến appanabhavanäa: Tâm-hành chứng đắc bậc thiển 
sắc-giới trong sác-giói lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiên sdc-giói thién-tám, có appanasamadhi: An-dinh 
trong đệ nhất thiên sác-giói thiện-tâm. 


Sau khi chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thién-tám, 
hành-già tiếp tuc thực-hành pháp-hành thién-dinh với 
dé-muc thién-dinh hu-khóng áy, bát dàu huóng tám dén 
dói-tuong akasapatibhaganimitta là quang-ánh trong- 
sáng của dé-muc thién-dinh hư-không ấy với tâm-hành 
tién triển dần đến appanabhavana: Tâm-hành chứng đắc 
bậc thiên sác-giói trong sác-giói ló-trinh-tám, chứng 
đắc dé nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, có appanasamadhi: 
An-dinh trong dé nhi thién sác-giói thién-tám. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- định với 
dé- -muc thién-dinh hu-khóng (akasakasina) ấy như vậy, 
theo tuần tự chứng đặc dé tam thiên sác-giói thiên- tâm, 
đệ tit thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ ngũ thiên sác- 
giới thiện-tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 


* Nếu hành-giả là người không chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với dé-muc thién-dinh hư-không trong 
tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì hành-giả cần phải làm 
dé-muc thién-dinh hư-không (akasakasina) nhu sau: 
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Cách làm dé-muc thién-dinh hu-khóng (Akasakasina) 


Néu hành- -giả không có khả năng hướng tâm trực tiếp 
đến khoảng trồng cửa ra vào, khoảng trồng cửa só, v.v.. 
thì cần phải làm dé-muc thiên-định hư-không (abo 
kasina) báng cách khoét lỗ vách có đường kính / gang 
và 4 ngón tay nằm ngang (hoặc 30 phán), làm. dé-muc 
thién- dinh hư-không (akasakasina), chiều cao ngồi ngang 
tầm mát, không cao, không thấp, trong căn nhà kín. 


Thuc-hành pháp-hành thién-dinh vói dé- -muc thiên- 
dinh hư-không (akasakasina), hành-giả ngồi. vừa tầm 
mắt, khoảng cách 2 cùi 1 gang (không nên ngồi xa quá, 
cũng không nên ngồi gần quá). 

Khi hành-giả hướng tâm đến dé-muc thién-dinh hu- 
không ἂν goi là đối-tượng parikammanimitta là đệ mục 
thién-dinh ban dâu với parikammabhavana: Tâm-hành 
ban đầu trong lộ-trình-tâm có tác-hành- tâm (javanacitta) 
dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 


“Akaso, ... Akàso, ... Akàso, ... hoặc Hu-khóng, ... 
Hu-khóng, ... Hw không, ..." từng lúc khoáng 2-3 giây 
dóng hó mót làn, không nên niệm liên tuc nhu niệm chú, 
nên thường mở mắt hướng tâm nhìn thăng đến toàn điện 
tron vẹn đê mục thién-dinh hư-không (akasakasina) ấy, 
càng lâu cảng tốt, không nên thường nháy mắt, làm trở 
ngại dói-twong uggahanimitta: Thó-ánh tương-tự của 
dé-muc thién-dinh hư-không phát sinh rõ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mắt thì nhắm mắt niệm thầm 
một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thìm '⁄4⁄Zso, ... Hư-không, 

” như vậy, cho đến khi đối-tượng parikammanimitta là 
đê mục thiên-định ban đầu tiễn triển dàn dần trở thành 
đối-tượng uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự như dê- 
mục thiên-định hư-không phát sinh rõ ràng trong tâm. 
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Định-tâm đông sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikammasamadhi: So-dinh ban dáu thực-hành pháp- 
hành-thién-dinh con cách xa bác thiên săc-giới. 

Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 


Khi dói- -tượng uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự như 
dé-muc thiên-định hu-khóng (akasakasina) đã phát sinh 
τὸ ὁ trong tâm, hành-già cần phải thay đổi chó ngồi, 
hoặc ngôi quay sang hướng khác, không còn phải mở mắt 
hướng tâm nhìn thắng đến dé-muc thiên-định hư-không 
(ãkãsakasina) bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn dói- 
tượng uggahanimitta là thó-ánh twong-tw như dé-muc 
thién-dinh hu-khóng bén trong tám cüa hành-giá mà thói. 

Hành-giả tiếp tuc hướng tám dói-twong uggaha- 
nimitta là thô-ảnh tương-tự cua dé-muc thién-dinh hư- 
không (akàsakasina) ấy tiên trién dàn dần trở nén hoàn 
toàn trong sach thanh khiết, trở thành dói-twong pati- 
bhãganimita là quang-ánh trong-sáng cua dé-muc 
thién-dinh hu-khóng phát sinh trong tàm. 


Sự khác nhau của 3 loai nimitta 

Ba loai nimitta cüa dé-muc thién-dinh hư-không nhu sau: 

* Dói-twong parikammanimitta của dé-muc thiên- 
định hư-không là hu-khóng qua cửa sô, lỗ trông, hoặc lô 
trông trên vách. 

* Đối-tượng uggahanimitta của dé-muc thién-dinh 
hư-không (akasakasina) là thô-ảnh tương-tự nhu dé-muc 
thién-dinh hư-không hiện rõ trong tâm. 

* Dói-tuong patibhasganimitta cua dé-muc thién-dinh 
hư-không là quang-ảnh hoàn toàn trong-sáng không có 
ranh giới bao bọc, có thé khai triên rộng hay hẹp bao 
nhiễu do năng lực của dinh-tám. 
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Sau khi có dói- -tượng patibhaganimitta là quang-ánh 
trong-sáng cua dé-muc thién-dinh hu-khóng, hành-giả 
tiép tuc thuc-hành huóng tám dén dói-twong akasa- 
patibhäganimitta của dé-muc thién-dinh hu-không ấy. 

Phuong pháp thuc-hành pháp-hành thiền-định với dé- 
mục thién- dinh hư-không (akasakasina), dé chứng đặc 
theo tuần tự 5 bậc thiền sắc-giới, hầu hết giống như 
phuong pháp thực-hành dé-muc thién-dinh hình tròn đất 
(pathavikasina) đã trình bày ở phần trước. 


1.10- Dé-Muc Thiền-Định Ánh-Sáng (Alokakasina) 


Đề mục thién-dinh ánh-sáng (alokakasina) là dà-muc 
của pháp-hành thién-dinh có khả năng dẫn đến chứng đắc 
5 bậc thiền sắc-giới. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thién-dinh với dé-muc thiên-định ảnh-sáng (alokakasina). 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sắc-giới 

* Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với dé-muc thién-dinh ánh-sáng trong tiền- 
kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành-giả hướng tâm đến 
ảnh sáng mặt trời, ánh sảng mặt trăng, ảnh sáng đèn, 
v.v... một loại ánh sáng nào đó thuộc về ché-dinh-pháp 
(pañfñattidhamma), làm dé-muc thiên-định ánh-sáng goi 
là dói-twong parikammanimitta là dé-muc thién-dinh 
ban đầu, với parikammabhävanäa: Tâm-hành ban đầu 
bằng dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Aloko, ... Aloko, ... Äloko, ... hoặc Ảnh-sáng,... Ánh- 
sáng, ... Ảnh-sáng, ...” 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikammasamadhi: So-dinh trong dé-muc thién-dinh 
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ánh-sáng là đối-tượng parikammanimitta ban đầu ấy 
tién triển dàn dàn trở thành dói-twong uggahanimitta là 
thô-ảnh tương-tự nhu dé-muc thiên-định ánh-sáng (aloka- 
kasina) phát sinh τὸ ở trong tâm. 

Khi dói-twong uggahanimitta dà phát sinh τὸ ó trong 
tâm, hành-giả không nén hướng tâm đến dói-twong dê- 
mục thién-dinh ánh-sáng bên ngoài nữa, mà chi “hướng 
tâm đến dói- -tượng uggahanimitta cua dé- -muc thién-dinh 
ánh-sáng ấy bên trong tâm mà thôi, tién triển dần dàn trở 
thành đối-rượng palibhäganimita là quang-ánh trong- 
sáng của dé-muc thién-dinh ánh-sáng phát sinh rõ ở trong 
tâm với upacarabhavanà: Tám-hành cán bậc thién sác- 
giới, có upacñrasamadhi: Cán-dinh gân bậc thiên sác-giói. 


Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
ãlokapatibhäganimitta là quang-ảnh trong-sáng của dé- 
mục thién-dinh hư-không ấy với tâm-hành tiễn triển dàn 
đến appanabhavana: Tâm-hành chứng đắc bậc thiển 
sdc-giói trong sác-giói lộ-trình-tâm, chứng dác dé nhất 
thiên sác-giói thiện-tâm, có appanasamadhi: An-dinh 
trong đệ nhất thiên sác-giói thiện-tâm. 


Sau khi chứng đắc đệ nhất thiên sác-giói thiện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
dé-muc thién-dinh ánh-sáng ấy, bắt đầu hướng tâm đến 
đối-tượng alokapatibhaganimitta là quang-ánh trong- 
sáng của dé-muc thién-dinh ánh-sáng ấy với tâm-hành 
tién triển dần đến appanabhavana: Tám hành chứng đắc 
bậc thién sác-giói trong sác-giói ló-trinh-tám, chứng 
đắc dé nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, có appanasamadhi: 
An-dinh trong dé nhi thién sác-giói thién-tám. 

Hành-giả tiếp tục thuc-hành pháp-hành thiền-định với 
dé-muc thién-dinh ánh-sáng (alokakasina) ấy như vậy, 
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theo tuàn tu chứng đắc đệ tam thiên sắc-giới thiện- tâm, 
đệ tit thién sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ ngũ thiên săc- 
giới thién-tám một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 

* Nếu hành- giá là người không chứng đắc các bậc thiền 
sắc- giói VỚI dé-muc thiên-định ánh- -sáng trong tiền-kiếp 
gần kiếp hiện-tại, thì hành-giả cần phải làm dé-muc 
thién-dinh ánh-sáng (alokakasina) như sau: 


Cách làm dé-muc thiền-định ánh-sáng (Alokakasina) 


Hành-giả làm dé-muc thién-dinh ánh-sáng (äloka- 
kasina) bằng cách khoét lỗ không lớn, không nhỏ noi 
vách nhà hoặc trên mái nhà, để cho ánh sáng chiéu vào 
bên trong nhà, hiện rõ trên vách hoặc duói nên nhà. 

Nếu khi không có ánh sáng thì hành-giả cán phải tạo ra 
ánh sáng bằng cách đốt đèn, dùng đèn điện, khoét lỗ trên 
vách hoặc trên màn, cho ánh sáng chiếu qua lỗ roi trên 
vách hoặc trên màn làm dé-muc thién-dinh anh-sáng. 


Hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-dinh, với dé- 
muc thién-dinh ánh- -sáng (alokakasina) goi là dói- -tuong 
parikammanimitta là dé-muc thién-dinh ban dáu vói 
parikammabhävanä: Tâm-hành ban đầu trong lộ-trình- 
tâm có tác-hành-tâm | (javanacitta) dục-giới thiện tâm 
niệm thầm trong tâm rằng: 


"Aloko, ... Aloko, ... Aloko, ... hoặc Ánh-sáng, ... Ánh- 
sáng, ... Ảnh-sáng, ...” từng lúc khoảng 2-3 giây đồng 
hồ một lần, không nên niệm liên tục như niệm chú, nên 
thường mở mắt hướng tâm nhìn thắng đến toàn điện tron 
ven dé- -muc thién-dinh ánh-sáng (alokakasina) áy, càng lâu 

càng tốt, không nên thường nháy mát, làm trở ngại dói- 
tượng uggahanimitta: Thó-ánh tương-tự của dé-muc thién- 
dinh ánh-sáng (alokakasina) phát sinh rõ ở trong tâm. 


1- 10 Dé-Muc Thién-Dinh Hinh Trón Kasina 109 





Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mát thi nhắm mát niệm thầm 
một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm *Aloko, ... Ánh-sáng, ..." 
nhu vậy, cho đến khi dói-twong parikammanimitta là dé- 
mục thién-dinh ban đầu tiên trién dàn dần trở thành dói- 
tượng uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự như dé-muc 
thién-dinh ánh-sáng phát sinh rõ ràng trong tâm. 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikammasamüdhi: So-dinh ban đầu thực-hành pháp- 
hành-thiên-định còn cách xa bậc thién sắc-giới. 


Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 


Khi dói- -twong uggahanimitta là thó-ánh twong-tw nhw 
dé-muc thiên-định ánh- -sáng (alokakasina) dà phát sinh 
τὸ ὁ trong tâm, hành-già cần phải thay đổi chó ngồi, 
hoặc ngôi quay sang hướng khác, không còn phải mở 
mắt hướng tâm nhìn thẳng đến dé-muc thién-dinh ánh- 
sáng bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn dói-tuong 
uggahanimitta là thô-ảnh twong-tw như dé-muc thién-dinh 
ánh-sáng bên trong tâm của hành-giá mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đến dói-twong uggaha- 
nimitta là thô-ảnh twong-tw cua dé-muc thién-dinh ánh- 
sáng (alokakasina) áy tién trién dàn dàn tró nén hoàn 
toàn trong sach thanh khiết, trở thành đổi-fượng 
patibhüganimitta là quang-ảnh trong-sáng của dé-muc 
thién-dinh ánh-sáng phát sinh trong tâm. 

Sau khi có dói- -tượng patibhaganimitta là quang-ảnh 
trong-sáng của dé-muc thién-dinh ánh- -sáng, hành-giả 
tiếp tục thuc-hành hướng tâm đến dói-twong aloka- 
patibhäganimitta của dé-muc thién-dinh ánh-sáng ấy. 

Phuong pháp thực-hành pháp-hành thién-dinh với dé- 
muc thién- định ánh-sáng (alokakasina), dé chüng dác 
theo tuần tự 5 bậc thiền sác-giói, hầu hết giống nhu 
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phuong pháp thuc-hành dé-muc thiền-định hình tròn đất 
(pathavikasina) dà trình bày ở phân trước. 


Tính chất đặc biệt 10 đề-mục thiền-định hình tròn 
kasina 


10 dé-muc thiên-định hình tròn kasina: Dé-muc thiên- 
định đất, nước, lửa, gió, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, 
màu trắng, hu-khóng, ánh-sáng, sau khi hành-giả đã 
chứng đắc 5 bậc thiền sác-giói với 1 trong 10 dé-muc 
thién-dinh hinh trón kasina nào xong ròi. 

Néu hành-già có y nguyên muón thuc-hành dé-muc 
thién-dinh hinh trón kasina ndo chi càn hướng tâm đến 
dói-twong binh thường tự nhiên của dé-muc thién-dinh 
hình tròn kasina ấy với parikammabhàvanà: Tâm-hành 
ban dáu trong lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (javanacitta) 
dục-giới thién-tám niệm thám trong tâm dé-muc thién- 
định hinh tròn kasina ấy, thì dói-trong uggahanimitta: 
Thó-ánh twong-tw nhu dé-muc thién-dinh hình tròn 
kasina ấy phát sinh rõ ở trong tám của hành-giả, mà 
không cần phải làm dé-muc thién-dinh hình tròn kasina 
ἂν riêng biệt (giống nhw trường hợp hành-giả đã từng 
chứng đắc bác thién sdc-giói với dé- -muc thién-dinh hinh 
tròn kasina ấy trong kiếp quá-khứ gân kiếp hién-tai). 

Khi ấy, hành-giả tiếp tục thực-hành chỉ hướng tâm 
đến dói-twong uggahanimitta của dé-muc thiên-định hình 
tròn kasina ấy phát sinh rõ ở trong tâm mà thôi, cho đến 
khi trở thành dói-twong patibhaganimitta. là quang-ánh 
trong-sáng cua dé-muc kasina áy, rói dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiền sắc-giới, một cách rất thuận lợi đối với hành-giả. 

Như vậy, 10 dé-muc thién-dinh hình tròn kasina có 
tính chất liên quan với nhau về dói- -tượng uggahanimitta 
và dói- -tuong patibhaganimitta, dé dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiền sắc-giới. 
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Đề-mục thiền-định dễ chứng đắc bậc thiền 


Trong 40 dé-muc thiền-định chi có 30” đề-mục 
thién-dinh có khả năng chứng đắc bậc thiền mà thôi. 

Trong 30 dé-muc thiền-định ấy có 10 dé-muc thién- 
định hình tròn kasina là những đề-mục thiền-định tương 
đối dé chứng đắc các bậc thiền sắc-giới hon các dé-muc 
thién-dinh khác, bởi vì hành-giả thực-hành pháp-hành 
thién-dinh hướng tâm đến dé-muc thién-dinh hình tròn 
kasina dé phát sinh đổi-tượng uggahanimitta: Thó-ánh 
tuong-tw nhu dé-muc thién-dinh hinh trón kasina áy và 
dé dat đến „ppacärasamadhi: Cán-dinh, gần tám bác 
thiên sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến dói-tuong 
uggahanimitta ἂγ cho đến khi trở thành dói-twong pati- 
bhāganimitta là quang-ánh trong-sáng cua dé-muc 
thién-dinh hinh trón kasina áy, dé dàn dén chüng dác 
appanäsamadhi: An-dinh trong bậc thiên sắc-giới. 

Trong 10 đề-mục thién-dinh hình tròn kasina có 4 dé- 
mục thién-dinh màu vannakasina: Dé-muc thién-dinh 
màu xanh, dé-muc thién-dinh màu vàng, dé-muc thién- 
dinh màu dó, dé-muc thién-dinh màu tráng, là 4 dé-muc 
thién-dinh dé chứng đắc các bậc thién sác-giói hon các 
dé-muc thién-dinh khác. 

Trong 4 dé-muc thién-dinh màu vannakasina này, có 
dé-muc thién-dinh màu tráng (odatakasina) là dé-muc 
thiền-định dé chứng đắc các bác thiền sác-giói hơn 3 dé- 
mục thién-dinh màu khác. 

Thật vậy, dé-muc thién-dinh màu trắng mà hành-giả 
dang thuc-hành hướng tâm đến dói-twong parikamma- 


! 10 đề-mục kasina, 10 dé-muc asubha, 4 dé-muc appamañña, | dé-muc 
anapanassati, 1 dé-muc kayagatasati, 4 dé-muc aruppa. 
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nimitta dé-muc thién-dinh ban dáu là dé-muc thién-dinh 
màu trăng, với parikammabhavana: Tám-hành ban đâu 
băng dục-giới thién-tám niệm thầm trong tâm răng: 

"Odatam, ... Qdatam, ... Odatam, ... hoặc Màu trắng, 
.. Mau trăng, ... Màu trăng, ..." 


Định-tâm đông sinh với duc-giói thién-tám gọi là 
parikammasamádhi: So-dinh trong dói-twong dé-muc 
thién-dinh màu tráng parikammanimitta ban đầu ấy tiễn 
triển dàn dần trở thành đối-tượng uggahanimitta là thô- 
ảnh tương-tự nhu dé-muc thién-dinh màu tráng phát sinh 
ró trong tám. 


Dù khi dói-twong uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự 
của dé-muc thiên-định màu trắng (odätakasina) chưa 
phát sinh hiện rõ trong tâm, nhưng hành-giả cũng có khả 
năng đặc biệt ngăn được tám buón-chán buón-ngu 
(thina-middha) là phiền-não làm chướng ngại pháp-hành 
thién-dinh, không thé phát sinh lên được. 


Khi đổi-tượng uggahanimitta là thô-ảnh twong-tw nhu 
dé-muc thién-dinh màu tráng phát sinh hién τὸ trong 
tâm, hành-giả tiếp tục hướng tâm đến đối-tượng 
uggahanimitta áy làm cho tién trién cho dén khi tró 
thành dói-twong patibhaganimitta là quang-ánh trong- 
sáng của dé-muc thién-dinh màu tráng, dat đến 
uppacärasamadhi: Cán-dinh, gân đến bậc thiên sắc-giới. 

Dù chưa đạt đến appanãsamadhi: An-dinh, chưa chứng 
đắc bậc thiền sác-giói nào, nhưng hành-già cũng có khả 
năng đặc biệt tháy rõ, biết rõ những điều rất phi thường 
chưa từng có. 

Đó là tính chất đặc biệt của dé-muc thiên-định màu 
tráng (odátakasina). 
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2- 10 Dé-Muc Thién-Dinh Tü-Thi Bát-Tinh (Asubha) 


Asubha: Bát tinh là gi? 

Asubha có nghia là khóng tót dep, trong 10 dé-muc 
thiên định ti-thi này có y nghĩa là tú-thi bát-tinh 
(asubha), chí dé cáp đến sự bién đổi của ti-thi của mọi 
người sau khi chết mà thôi. Cho nên, Asubha nghĩa là đề- 
mục thién-dinh tử-thi bát-tinh. 

Trong 40 đề-mục thiền-định, 70 dé-muc thién-dinh tir- 
thi bát-tinh (asubha) này chỉ có khả năng dẫn đến chứng 
đắc đệ nhất thiên sắc-giới mà thôi, bởi vì 10 đề-mục 
thién-dinh tử-thi bát-tinh (asubha) này có đối-tượng thô, 
luôn luôn cần đến chỉ-thiển vitakka: Hướng tâm đến đối- 
tượng thiên-định, nên không thê dẫn đến chứng đắc các 
thiền sác-giói bậc cao. 


10 Dé-muc thién-dinh tử-thi bát-tinh (asubha) 


10 loại tử-thi bién đôi làm 10 dé-muc thiên-định tử-thi 
bát-tinh là đỗi-tượng của pháp-hành thién-dinh nhu sau: 

l- Uddhumataka: Dé-muc thién-dinh tử-thỉ bát-tinh 
sinh lên sau khi chết được 2- 3 ngày, thật là dáng ghé tóm. 

2- Vinilaka: Dé-muc thién-dinh tú-thi bát-tinh đặc biệt 
có màu tím thâm lẫn với màu đỏ, màu trắng, thật là đảng 
ghê tóm. 

3- Vipubbaka: Dé-muc thién-dinh tW-thi bất-tịnh có 
nước vàng, mu chảy ra ΠῚ chó thịt sinh nứt ne, thật là 
dáng ghê tóm. 

4- Vicchiddaka: Dé-muc thién-dinh tử-thi bát-tinh bị 
chát ra làm 2 phán, thát là dáng ghé tóm. 

5- Vikkhayitaka: Dé-muc thién-dinh ti-thi bát-tinh bị 
chim kén kén, quq, diéu hâu, chó sói,... cán xé ăn bỏ rải 
rác, thật là dáng ghé tóm. 
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6- Vikkhittaka: Dé-muc thién-dinh tu-thi bát-tinh như 
tay, chán, dáu, minh, ... bi vát bó rái rác moi hướng, thật 
là dáng ghé tóm. 

7- Hatavikkhittaka: Dé-muc thién-dinh tu-thi bát-tinh 
bị dám bằng giáo, bị chặt bằng dao ra thành nhiéu mảnh 
bỏ rải rác khắp moi nơi, thật là dáng ghé tóm. 

8- Lohitaka: Đê mục thién-dinh tỉ-thi bát-tinh có máu 
cháy từ các phán của tử-thi thám ướt đây máu, thật là 
dáng ghê tóm. 

9- Puluvaka: Đề mục thién-dinh tỉ-thi bát-tinh có gioi 
bo ra từ tu-thi, thật là dáng ghé tóm. 

10- Atthika: Dé-muc thién-dinh tử-thi bát-tinh chi còn 
xương mà thói, thật là dáng ghé tóm. 


Dó là 10 dé-muc thién-dinh bát-tinh (Asubha). 
Thực-Hành 10 Dé-Muc Thién-Dinh Tü-Thi 
2.1- Dé-Muc Thién-Dinh Tü-Thi Uddhumätaka 


Hành-giá có y nguyén muón thuc-hành pháp-hành- 
thién-dinh với đề mục thién-dinh tw-thi bát-tinh uddhu- 
mátaka sinh lên, sau khi chết được 2-3 ngày. 

Hành-giả cần phải tìm tir-thi uddhumátaka đồng tính 
với minh, nghĩa là nam hành-giả tìm tir-thi uddhumataka 
nam hoặc nữ hành-giả tim tu-thi uddhumataka nữ làm 
đối-tượng dé-muc thiền-định của minh. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với dé- 
mục thiên-định tử-thi bát-tinh uddhumataka sinh lên, sau 
khi chết được 2-3 ngày gọi là dói-tuong parikamma- 
nimitta là dé-muc thiên-định ban đấu với parikamma- 
bhàvanà: Tâm-hành ban đầu trong ló-trinh-tám có tác- 
hành-tám (javanacitta) duc-giói thién-tám niệm thầm 
trong tâm răng: 
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"Uddhumatakam pafikHlam, |... Uddhumatakam 
pati-külam, ... Uddhumatakam pafikuilam, hoặc Tu-thi 
Uddhumataka này thật là dáng ghé tóm, ... Tu-thi 
Uddhumataka này thật là dáng ghé tóm, ..." như váy. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là pari- 
kammasamadhi: So-dinh trong dé-muc thién-dinh tử-thi 
bát-tinh uddhumataka là đối-tượng parikammanimitta 
ban dáu áy tién trién dàn dàn tró thành dói-tugng uggaha- 
nimitta là thô-ảnh tuong-tu như dé-muc thién-dinh ti- 
thi bát-tinh uddhumataka phát sinh τὸ ở trong tám. 

Khi dói-twong uggahanimitta dà phát sinh τὸ ó trong 
tám, hành-giả không nên hướng tám đến dói-tuong dé-muc 
thiên định tỉ-thi bát-tinh uddhumataka bên ngoài nữa, 
mà chỉ hướng tâm đến đối-tượng uggahanimitta của dé- 
mục thién-dinh ti-thi bát-tinh uddhumataka áy bên trong 
tâm mà thôi, tién triển dàn dàn trở thành dói-twong 
patibhàganimitta là quang-ánh trong-sáng của dé-muc 
thién-dinh tử-thi bát-tinh uddhumátaka phát sinh rõ ở trong 
tâm với upacarabhavana: Tâm-hành cận bác thién sác- 
giới, có upacárasamüdhi: Cán-dinh gân bậc thiên sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
uddhumatakapatibhaganimitta là quang-ánh trong-sáng 
của dé-muc thién- dinh tw-thi bát-tinh uddhumataka ấy với 
tâm-hành tiến triển dân đến appanübhàvanà: Tám-hành 
chứng đắc bậc thiên sắc-giới trong săc-giới ló-trinh-tám, 
chứng đắc đệ nhất thiên sdc-giói thién-tàm, có αρραπᾶ- 
samādhi: An-dinh trong đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm. 


Ba loại nimitta của đề mục tü-thi uddhumataka 


- Dói-tuong parikammanimitta dó là dé-muc thién- 
định tw-thi bát-tinh uddhumataka (dé-muc thién-dinh tu- 
thi bát-tinh sinh lên sau khi chết được 2-3 ngày). 
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- Dói-twong uggahanimitta dó là thô-ảnh tương-tự 
như dé-muc thién-dinh ti-thi bát-tinh uddhumataka sinh 
lên sau khi chết được 2-3 ngày phát sinh rõ ở trong tâm. 

- Dói-trong patibhàganimitta dó là tw-thi bất-tịnh 
uddhumátaka sinh lén sau khi chét duoc 2-3 ngày phát 
sinh rõ ở trong tâm, không còn đáng ghé tóm nữa, bởi vi 
tir-thi bát-tinh uddhumataka ấy gióng nhu tượng to lớn 
mập map sạch sé trong sáng. 

Mặc dù váy, hành-giả vẫn cảm thấy tw-thi bát-tinh 
uddhumataka ấy thật là đáng ghê tởm. 


Tir-thi uddhumátaka là dé-muc thién-dinh tử-thi bát- 
tịnh sinh lén sau khi chết được 2-3 ngày là đề-mục- 
thién-dinh khó thực-hành hơn dé-muc thién-dinh khác, 
bởi vi tử-thi bát-tinh sinh lên chỉ có 1 ngày hoặc 2 ngày 
mà thôi, sau ngày đó tử-thi bát-tinh biến đổi thành tiz-thi 
bát-tinh vinilaka, tỉ-thi bát-tinh vipubbaka. 

Dü trong khoáng thói gian ngắn, fü-thi bát-tinh 
uddhumátaka áy cüng có thé làm cho dói- -tuong uggaha- 
nimitta phát sinh rõ ở trong tám duoc, rồi tién triển dàn 
dần trở thành dói-twong patibhàganimitta phát sinh, dẫn 
đến chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới. 


Tủ-thi bát-tinh uddhumataka là đề mục thién-dinh có 
tính chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ 
nhất thin sắc-giới mà thôi, không thé chứng đắc đệ nhị 
thiền sắc-giới, v.v... được, bởi vì dé-muc thiên-định tử- 
thi bát-tinh uddhumátaka này cần đến chi-thién vitakka: 
Hướng tâm đến dói-twong. 

Muốn chứng đắc dé nhị thién sắc-giới, v.v... hành-giả 
cần phải thay đối dé-muc thién-dinh khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 
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2.2- Dé-Muc Thiền-Định Tü-Thi Vinilaka 


Hành-giả có ý nguyện muốn thuc-hành pháp hành 
thiền định với dé-muc thién-dinh tử-thi bát-tinh vinilaka 
đặc biệt có màu tím thâm lẫn với màu đỏ, màu trắng. 

Hành-giả cần phải tìm tiz-thi vinilaka đồng tính với 
mình, nghĩa là nam hành-giả tìm tu-thi vinilaka nam 
hoặc nữ hành-giả tìm ti-thi vinilaka nữ làm dói-tuong 
dé-muc thién-dinh của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với dé-muc 
thién-dinh tu-thi bát-tinh vinilaka đặc biệt có màu tím 
thâm lẫn với màu đỏ, màu tráng gọi là đối-tượng 
parikammanimitta là dé-muc thién-dinh ban đâu với 
parikammabhävanä: Tâm-hành ban đầu trong lộ-trình- 
tâm có tác-hành-tâm  (javanacitta) dục-giới thién-tám 
niệm thầm trong tâm rằng: 


"Vinilakam patikülam, ... Vinilakam patikülam, 
Vinilakam Pu ... hoặc Tir-thi Vinilaka này thật là 
dáng ghé tóm, ... Tw-thi Vinilaka này thật là dáng ghê 
tóm, ..." nhu vậy. 

Định-tâm đông sinh với duc-giói thién-tám gọi là 
parikanumasamadhi: So-dinh trong dé-muc thién-dinh 
tử-thi bát-tinh vinilaka là dói-twong parikammanimitta 
ban đâu ấy tiễn triển dàn dàn trở thành dói-twong 
uggahanimitta là thó-ành tương-tự nhu dé-muc thién- 
định tw-thi bát-tinh vinilaka phát sinh τὸ ὁ trong tám. 

Khi dói-twong uggahanimitta dà phát sinh τὸ ó trong 
tâm, hành-già không nên hướng tâm đến dói- -twong dé- 
muc thién-dinh tw-thi bát-tinh vinilaka bên ngoài nữa, 
mà chi huóng tám đến dói-twong uggahanimitta cua dé- 
muc thién-dinh tử-thi bát-tinh vinilaka ấy bên trong tâm 
mà thôi, tiễn triển dàn dần trở thành dói-twong patibha- 
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ganimitta là quang-ánh trong-sáng cua dé-muc thién- 
dinh tỉ-thi bát-tinh vinilaka phát sinh τὸ ὁ trong tàm vói 
upacñrabhävanä: Tám-hành cán bác thiên sác-giói, có 
upacñrasamadhi: Cận-định gân bậc thiên sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
vinilakapatibhaganimitta là quang-ánh trong-sáng cua 
dé- -muc thién- định tw-thi bát-tinh vinilaka ấy với tâm- 
hành tién triển dàn dén appanabhavana: Tâm-hành chứng 
đắc bậc thiên sắc-giới trong sdc-giói lộ-trình-tâm, chứng 
đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, có qppanäsamadhi: 
An-dinh trong dé nhát thién sác-giói thién-tám. 


Ba loai nimitta cüa dé muc tü-thi vinilaka 


- Dói-twong parikammanimtta đó là dé-muc thiên- 
dinh tử-thi bát-tinh vinilaka đặc biệt có màu tím thám 
lán vói màu dó, màu tráng. 

- Dói-twong uggahanimitta đó là thô-ảnh tương-tự như 
dé-muc thién-dinh tử-thi bát-tinh vinilaka đặc biệt có màu 
tím thâm lẫn với màu đỏ phát sinh rõ ở trong tâm. 

- Đối-tượng patibhàganimitta đó là tú-thi bát-tinh 
vinilaka đặc biệt có màu tím thâm lần với màu đỏ, màu 
trắng phát sinh rõ ở trong tâm, không còn đáng ghé tóm 
nữa, bởi vì tur-thi bát-tinh vinilaka ấy gióng như tượng 
sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy tú-thi bát-tinh 
vinilaka ấy thật là dáng ghé tóm. 

Tử-thi bất-tịnh vinilaka là dé-muc thién-dinh có tính 
chát thô, nên chi có khả năng dàn đến chứng đắc đệ nhất 
thiền sác-giói mà thôi, không thể chứng đắc đệ nhị thiền 
sắc-giới, v.v... được, bởi vì dé-muc thiên-định tw-thi båt- 
tịnh vinilaka này cần đến chi-thién vitakka: Hướng tám 
đến dói-twong. 
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Muôn chứng đặc dé nhi thiên săc-giới, ν.ν..., hành-già 
cân phải thay đôi dé-muc thiên-định khác có khả năng 
chứng dác 5 bậc thiên sác-giói. 


2.3- Dé-Muc Thién-Dinh Tü-Thi Vipubbaka 


Hành-giả có ý nguyện muốn thuc-hành pháp-hành- 
thiền-định với dé-muc thién-dinh tw-thi bát-tinh vipubbaka 
có nước vàng, mủ cháy ra từ chó thịt sinh nút né. 

Hành-giả cần phải tim tit-thi vipubbaka đồng tính với 
mình, nghĩa là nam hành-giả tìm tu-thi vinilaka nam 
hoặc nữ hành-giả tim tử-thi vinilaka nữ làm dói-tuong 
dé-muc thiền-định của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với dé-muc- 
thiên-định tử-thi bát-tinh vipubbaka có nước vàng, mú 
cháy ra từ chỗ thịt sinh nứt né gọi là đối-tượng 
parikammanimitta là dé-muc thién-dinh ban đầu với 
parikammabhüvanà: Tâm-hành ban đầu trong ló-trinh- 
tâm có tác-hành-tâm | (javanacitta) dục-giới thién-tám 
niém thầm trong tâm rằng: 

"Vipubbakam patikülam,... Vipubbakam pafikHlam, 
.. Vipubbakam patikülam, ... hoặc Tu-thi Vipubbaka này 
thật là dáng ghé tóm, ... Tu-thi Vipubbaka này that là 
dáng ghé tóm, ..." nhu váy. 

Định-tâm dóng sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikammasamadhi: So-dinh trong dé-muc thién-dinh 
tử-thi bát-tinh vipubbaka là dói-twong parikammanimitta 
ban đầu ấy tiễn triển dàn dần trở thành dói-twong 
uggahanimitta là thó-ành tương-tự nhu dé-muc thién- 
dinh tir-thi bát-tinh vipubbaka phát sinh τὸ ở trong tâm. 

Khi dói-twong uggahanimitta dà phát sinh τὸ ó trong 
tám, hành-giả không nên hướng tâm đến dói-tvong dê- 
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muc thién-dinh tử-thi bát-tinh vipubbaka bên ngoài nữa, 
mà chỉ hướng tâm đến đối-tượng uggahanimitta của dé- 
mục thién-dinh tí-thi bát-tinh vipubbaka áy bén trong 
tâm mà thôi, tiến triển dàn dàn trở thành dói-twong 
patibhãganimitta là quang-ánh trong-sáng của dé-muc 
thién-dinh tw-thi bất-tịnh vipubbaka phát sinh τὸ ở 
trong tâm với upacarabhavana: Tâm-hành cán bậc 
thiên săc-giói, có upacarasamadhi: Cán-dinh gán bác 
thién sác-giói. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến dói-tuong 
vipubbakapatibhaganimitta là quang-ảnh trong-sáng của 
dé- -muc thién- dinh tử-thi bát-tinh vipubbaka ấy với tâm- 
hành tién triển dàn dén appanabhavana: Tâm-hành chứng 
đắc bậc thiên sắc-giới trong sdc-giói lộ-trình-tâm, chứng 
đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, có appanāsamādhi: 
An-dinh trong đệ nhất thiên sắc-giới thién-tám. 


Ba loai nimitta của dé muc tử-thi vipubbaka 


- Dói-twong parikammanimtta đó là dé-muc thiên- 
dinh tir-thi bát-tinh vipubbaka có nước vàng, mú cháy ra 
từ chó thịt sinh nứt né. 

- Dói-twong uggahanimitta đô là thô-ảnh twong-tw 
như dé-muc thién-dinh tử-thi bát-tinh vipubbaka có nước 
vàng, mú cháy ra từ chó thịt sinh nứt né phát sinh τὸ ở 
trong tám. 

- Dói-trong patibhàganimitta đô là tw-thi bát-tinh 
vipubbaka có nước vàng, mú cháy ra từ chó thịt sinh nút 
né phát sinh rõ ở trong tâm không còn dáng ghé tóm 
nữa, bởi vì tir-thi bát-tinh vipubbaka ấy gióng như tượng 
sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy tw-thi bát-tinh 
vipubbaka ấy thật là dáng ghé tóm. 
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Tu-thi bát-tinh vipubbaka là dé-muc thién-dinh có 
tính chất thô, nên chi có khả năng dàn đến chứng đắc dé 
nhất thiền sắc-giới mà thôi, không thê chứng đắc đệ nhị 
thiền sắc-giới, v.v... được, bởi vì dé-muc thiên-định tử- 
thi bát-tinh vipubbaka này cần đến chi-thién vitakka: 
Hướng tâm đến dói-twong. 


Muôn chứng đặc dé nhị thiên sác-giói, v.v..., hành-giả 
cân phải thay đôi dé-muc thiên-định khác có khả năng 
chứng đặc 5 bậc thiên sác-giói. 


2.4- Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi Vicchiddaka 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề mục thién-dinh ti-thi bát-tinh vicchiddaka 
bi chát ra làm 2 phán. 

Hành-giả cần phải tìm tit-thi vicchiddaka dóng tính 
với minh, nghĩa là nam hành-giả tìm tu-thi vicchiddaka 
nam hoặc nữ hành-gid tim tw-thi vicchiddaka nir làm 
dói-tuong dé-muc thién-dinh cüa minh. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh, với dé-muc 
thién-dinh tu-thi bất-tịnh vicchiddaka bi chặt ra làm 2 
phán goi là dói-tuong parikammanimitta là dé-muc 
thiên-định ban đầu với parikammabhüvanà: Tâm-hành 
ban đấu trong lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (javanacitta) 
dục-giới thién-tám niệm thầm trong tâm ràng: 

"Vicchiddakam patikülam, ... Vicchiddakam patikülam, 
... hoặc Tu-thi Vicchiddaka này thát là dáng ghé tóm, ... 
Tw-thi Vicchiddaka này thật là dáng ghé tóm, ... " nhu váy. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikammasamadhi: So-dinh trong dé-muc thién-dinh 
tử-thi bát-tinh vipubbaka là dói-twong parikammanimitta 
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ban dáu áy tién trién dàn dàn tró thành dói-twong 
uggahanimitta là thó-ành tương-tự nhu dé-muc thién- 
dinh tử-thi bát-tinh vicchiddaka phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi dói-twong uggahanimitta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hảnh-giả không nên hướng tâm đến dói-twong dê- 
mục thién-dinh tỉ-thi bát-tinh vicchiddaka bên ngoài 
nữa, mà chỉ hướng tâm đến đối-tượng uggahanimitta 
của dé-muc thién-dinh ti-thi bát-tinh vicchiddaka áy bén 
trong tâm mà thói, tiễn triển dàn dàn trở thành dói-tuong 
patibhàganimitta là quang-ánh trong-sáng của dé-muc 
thién-dinh tw-thi bát-tinh vicchiddaka phát sinh τὸ ở 
trong tâm với upacarabhavaná: Tám-hành cán bác 
thién sdc-giói, có upacárasamüdhi: Cán-dinh gân bác 
thiên sắc-giới. 


Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
vicchiddakapatibhaganimitta là quang-ánh trong-sáng 
cia dé-muc thién- dinh ti-thi bát-tinh vicchiddaka ấy với 
tâm-hành {16η triển dần đến appanäbhãvanã: Tâm-hành 
chứng đắc bậc thiên sắc-giới trong sác-giói lộ-trình-tâm, 
chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, có αρραπᾶ- 
samādhi: An-dinh trong đệ nhát thién sác-giói thién-tám. 


Ba loai nimitta của dé muc tử-thi vicchiddaka 


- Dói-twong parikammanimtta dó là dé-muc thién- 
dinh tu-thi bát-tinh vicchiddaka bị chặt ra làm 2 phán. 

- Dói-twong uggahanimitta dó là thô-ảnh tương-tự 
như dé-muc thién-dinh tw-thi bát-tinh vicchiddaka bi 
chặt ra làm 2 phán phát sinh τὸ ở trong tâm. 

- Dói-twong pafibhäganimita đó là tử-thỉ bát-tinh 
vicchiddaka bị chặt ra làm 2 phán phát sinh rõ ở trong 
tâm không còn dáng ghê tóm nữa, bởi vi tw-thi bát-tinh 
vicchiddaka áy gióng nhu tượng sach sẽ trong sáng. 
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Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy tw-thi bát-tinh 
vicchiddaka ấy thật là dáng ghé tóm. 

Tủ-thi bát-tinh vicchiddaka là dé-muc thién-dinh có 
tính chát thô, nên chi có khả năng dàn đến chứng đắc dé 
nhất thiền sắc-giới mà thôi, không thê chứng đắc đệ nhị 
thiền sắc-giới, v.v... được, bởi vi dé-muc thién-dinh ti- 
thi bát-tinh vicchiddaka này cần đến chi-thién vitakka: 
Hướng tâm đến dói-twong. 


Muôn chứng đặc dé nhị thiên săc-giới, v.v..., hành-già 
cân phải thay đôi dé-muc thiên-định khác có khả năng 
chứng dác 5 bậc thiên sác-giói. 


2.5- Dé-Muc Thién-Dinh Tü-Thi Vikkhãyitaka 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành- 
thién-dinh với dé-muc thiên-định ti-thi bát-tinh vikkha- 
yitaka bi chim kên kên, quą, diều háu, chó sói, ... cán xé 
ăn bó rái rác. 

Hành-giả cần phải tim tir-thi vikkhayitaka đông tính 
với mình, nghĩa là nam hành-giả tim tw-thi vikkhayitaka 
nam hoặc nữ hành-giả tìm tử-thi vikkhayitaka nữ làm 
đối-tượng dà-muc thién-dinh của minh. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với dé- 
mục thiên-định tỉử-thi bát-tinh vikkhayitaka bị chim kên 
kén, qua, diéu háu, chó sói,... căn xé ăn bỏ rải rác gọi là 
đối-tượng parikammanimitta là dé-muc thiên-định ban 
đâu với parikammabhàvanà: Tâm-hành ban đầu trong 
ló-trinh-tàm có tác-hànhtâm | (javanacitta) dục-giới 
thiện-tâm niệm thám trong tám ráng: 


"Vikkhayitakam patikülam, ... Vikkhayitakam patikülam 
,. Fikkhayitakam patikulam,... hoặc tử-thi Vikkhayitaka 
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này thật là dáng ghé tóm, ...tw-thi Vikkhayitaka này thật 
là dáng ghé tóm, ... " như váy. 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikammasamadhi: So-dinh trong dé-muc thién-dinh 
tir-thi bát-tinh vikkhayitaka là dói-twong parikammanimitta 
ban dáu áy tién trién dàn dàn tró thành dói-twong 
uggahanimitta là thó-ành tương-tự nhu dé-muc thién- 
dinh ti-thi bát-tinh vikkhayitaka phát sinh τὸ ở trong tâm. 

Khi dói-twong uggahanimitta dà phát sinh τὸ ó trong 
tâm, hành-giá không nên hướng tâm đến dói- -tuong dé-muc 
thiên-định ti-thi bát-tinh vikkhàyitaka bên ngoài nữa, mà 
chi huóng tàm đến dói-twong uggahanimitta cua dé-muc 
thién-dinh ti-thi bát-tinh vikkhayitaka ấy bên trong tâm mà 
thôi, tién triển dàn dàn trở thành dói-twong patibhaga- 
nimitta: Quang-ánh trong-sáng của dé-muc thién-dinh 
tử-thi bát-tinh vikkhàyitaka phát sinh rõ ở trong tâm với 
upacarabhàvana: Tám-hành cán bác thién sác-giói, có 
upacarasamadhi: Cận-định gần bậc thiên sắc-giới. 


Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
vikkhayitakapatibhaganimitta là quang-ảnh trong-sáng cua 
dé-muc thién-dinh tw-thi bát-tinh vikkhayitaka ἄν với 
tâm-hành tiên triên dân dén appanabhavana: Tâm-hành 
chứng dac bác thiên sác-giói trong sác-giói ló-trinh-tám, 
chứng dac đệ nhát thiên săc-giới thiện-tâm, có appana- 
samādhi: An-dinh trong đệ nhất thiên sắc-giới thién-tám. 

Ba loại nimitta của dé mục tử-thi vikkhayitaka 

- Đối-tượng parikammanimitta dó là dé-muc thiên- 
dinh tw-thi bát-tinh vikkhayitaka bi chim kên kên, qua, 
diéu háu, chó sói, ... căn xé ăn bó rải rác. 

- Dói-twong uggahanimitta dó là thô-ảnh tương-tự 
như dé-muc thién-dinh tu-thi bát-tịnh vikkhayitaka bi 


2- 10 Dé-Muc Thién-Dinh Tử-Thi Bát-Tinh 125 





chim kén kén, qud, diéu háu, chó sói,... căn κό ăn bỏ rải 
rác phát sinh rõ ở trong tâm. 

- Đối-tượng patibháganimitta đó là tử-thỉ bát-tinh 
vikkhayitaka bi chim kén kén, qua, diéu háu, chó sói,... 
cán xé ăn bỏ rải rác phát sinh rõ ở trong tâm, không còn 
đáng ghé tóm nữa, bởi vì tir-thi bát-tinh vikkhäy¡taka ấy 
giống như tượng sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy tw-thi bất-tịnh 
vikkhäyitaka ấy thật là dáng ghé tóm. 

Tủ-thi bát-tinh vikkhayitaka là dé-muc thién-dinh có 
tính chát thó, nén chi có khá náng dàn dén chüng dác dé 
nhất thiền sắc-giới mà thôi, không thé chứng đắc đệ nhi 
thiền sắc-giới, v.v... được, bởi vì dé-muc thiên-định tử- 
thi bất-tịnh vikkhãyitaka này cần đến chi-thién vitakka: 
Hướng tâm đến dói-twong. 

Muốn chứng đắc dé nhi thién sắc-giới, v.v..., hành-giả 
cần phải thay đổi đề-mục thiền-định khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 


2.6- Dé-Muc Thiền-Định Tü-Thi Vikkhittaka 


Hành-giá có y nguyén muón thuc-hành pháp-hành thién- 
định với dé-muc thién-dinh ti-thi bát-tinh vikkhittaka 
như tay, chán, đâu, minh, ... bị vất bó rải rác moi hướng. 

Hành-giả cần phải tìm tir-thi vikkhittaka đẳng tính với 
mình, nghĩa là nam hành-giả tìm tu-thi vikkhittaka nam 
hoặc nữ hành-giả tìm tú-thi vikkhittaka nữ làm dói-tuong 
đề-mục thiền-định của minh. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với dé-muc 
thiên-định tử-thi bát-tinh vikkhittaka nhu tay, chán, dáu, 
minh,... bi vát bó rái rác moi huóng goi là dói-tuong 
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parikammanimitta là dé-muc thién-dinh ban dáu vói 
parikammabhävanä: Tâm-hành ban đầu trong lộ-trình- 
tâm có tác-hành-tàm (avanacita) dục-giới thién-tám 
niệm thầm trong tâm rằng: 

"Vikkhittakam patikülam, ... Vikkhittakam patikülam,... 
Vikkhittakam patikuülam,... hoặc tw-thi Vikkhittaka này 
thật là dáng ghé tóm,... tứ thi Vikkhittaka này thật là 
dáng ghé tóm, ..." nhu váy. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikanumasamadhi: So-dịnh trong dé-muc thién-dinh 
tử-thi bát-tinh vikkhittaka là dói-twong parikammanimitta 
ban đâu ấy tiễn triển dàn dàn trở thành dói-twong 
uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự như dé-muc thién-dinh 
ti-thi bát-tinh vikkhittaka phát sinh rõ ở trong tâm. 


Khi dói-twong uggahanimitta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hảnh-giả không nên hướng tâm đến dói-twong dê- 
mục thién-dinh tu-thi bát-tinh vikkhittaka bên ngoài nữa, 
mà chi hướng tâm đến đối-tượng uggahanimitta của dé- 
mục thién-dinh tú-thi bất-tịnh vikkhiHaka ấy bên trong 
tâm mà thôi, tiến triển dàn dần trở thành đổi-tượng 
patibhaganimitta là quang-ánh trong-sáng của dé-muc 
thién-dinh tỉ-thi bát-tinh vikkhittaka phát sinh τὸ ὁ trong 
tâm với upacarabhavana: Tám-hành cán bậc thién sác- 
giới, có upacárasamádhi: Cán-dinh gân bậc thiên sác-giói. 

Hành-giả tiếp tuc thực-hành hướng tâm đến đối- 
tượng vikkhittakapatibhaganimitta là quang-ảnh trong- 
sáng cua dé-muc thién-dinh tu-thi bát-tinh vikkhittaka áy 
với tâm-hành tiến triển dần đến appanabhavana: Tâm- 
hành chứng đắc bậc thiên sắc-giới trong sác-giói lô- 
trình-tâm, chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm, có 
appanasamadhi: An-dinh trong đệ nhất thiên sắc-giới 
thiện-tâm. 
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Ba loai nimitta của dé mục tử-thi vikkhittaka 


- Dói-twong parikammanimtta dó là dé-muc thién- 

dinh tw-thi bát-tinh vikkhittaka như tay, chán, dáu, minh, 
.. bi vất bỏ rải rác moi hướng. 

- Dói-twong uggahanimitta dó là thô-ảnh tương-tự 
như dé-muc thién-dinh ti-thi bát-tinh vikkhittaka như tay, 
chán, đầu, minh, ... bi vát bó rái rác moi hướng phát sinh 
τὸ ὁ trong tám. 

- Dói-twong patibháganimitta đó là tử-thỉ bát-tinh 
vikkhittaka như tay, chán, dáu, minh, ... bi vát bó rái rác 
moi hướng phát sinh rõ ở trong tâm, không còn dáng ghê 
tóm nữa, bởi vì tir-thi bát-tinh vikkhittaka ấy gióng nhu 
tuong sach sé trong sáng. 

Mặc dù váy, hành-giả vẫn cảm thấy tw-thi bát-tinh 
vikkhittaka ấy thật là dáng ghé tóm. 

Tủ-thi bát-tinh vikkhittaka là dé-muc thién-dinh có tính 
chát thô, nên chi có khả năng dàn đến chứng đắc đệ nhất 
thiên sắc-giới mà thôi, không thé chứng đắc đệ nhị thiền 
sắc-giới, v.v... được, bởi vi dé-muc thiên-định tử-thi båt- 
tinh vikkhittaka này cần đến chi-thién vitakka: Hướng tám 
đến dói-twong. 

Muốn chứng đắc dé nhị thién sắc-giới, v.v..., hành-giả 
cần phải thay đổi đề-mục thién-dinh khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 


2.7- Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi Hatavikkhittaka 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với dé-muc thién-dinh tw-thi bát-tinh. hata- 
vikkhittaka bi đâm bằng giáo, bi chặt bằng dao ra thành 
nhiêu mảnh bó rải rác khắp mọi nơi. 
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Hành-giả cần phải tim tir-thi hatavikkhittaka đông tính 
với minh, nghĩa là nam hành-giả tim ti-thi hatavikkhittaka 
nam hoặc nữ hành-già tim tw-thi hatavikkhittaka nữ làm 
dói-tuong đề-mục thién-dinh của minh. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh, với dé-muc- 
thiên-định tử-thi bát-tinh. hatavikkhittaka bị đâm bằng 
giáo, bị chặt bằng dao ra thành nhiễu mảnh bỏ rải rác 
khắp mọi nơi gọi là dói-tuong parikammanimitta là dé- 
muc thiên-định ban đầu với parikammabhavana: Tâm-hành 
ban đầu trong lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (javana- 
citta) duc-giói thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

"Hatavikkhittakam | patikülam, ... Hatavikkhittakam 
patikülam, ... Hatavikkhittakam patikülam, ... hoặc tử-thi 
Hatavikkhittaka này thật là dáng ghé tóm, ... tw-thi 
Hatavikkhittaka này thật là dáng ghé tóm, ... ` như váy. 

Định-tâm đông sinh với duc-giói thién-tám gọi là 
parikammasamadhi: So-dịnh trong dé-muc thién-dinh 
tir-thi bất-tịnh hatavikkhittaka là dói-twong parikamma- 
nimitta ban đầu ấy tiễn trién dàn dàn trở thành dói-twong 
uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự nhu dé-muc thién-dinh 
tir-thi bát-tinh hatavikkhittaka phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đối-tượng uggahanimitta đã phát sinh, hành-giả 
không nên hướng tâm đến dói-twong dé-muc thién-dinh 
tử-thỉ bát-tinh hatavikkhittaka bên ngoài nữa, mà chi 
hướng tâm đến dói-twong uggahanimitta của dé-muc 
thién-dinh tw-thi bát-tinh hatavikkhittaka ấy bên trong 
tâm mà thói, tiến triển dàn dần trở thành dói-twong 
patibhàganimitta là quang-ánh trong-sáng của dé-muc 
thién-dinh tu-thi bát-tinh hatavikkhittaka phát sinh τὸ ὁ 
trong tâm với upacarabhavana: Tám-hành cán bác 
thién sác-giói, có upacaárasamadhi: Cán-dinh gán bác 
thién sác-giói. 
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Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến dói-tuong 
hatavikkhittakapatibhaganimitta là quang-ảnh trong-sáng 
của dé-muc thién- dinh tw-thi bát-tinh hatavikkhittaka áy 
với tâm-hành tiến triển dàn dén appanabhavana: Tâm-hành 
chứng đắc bậc thiên sdc-giói trong sdc-giói ló-trinh-tám, 
chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thién-tám, có αρραπᾶ- 
samādhi: An-dinh trong đệ nhát thién sác-giói thién-tám. 


Ba loai nimitta của dé muc tür-thi hatavikkhittaka 


- Dói- -twong parikammanimitta đó là dé-muc thién- 
dinh tw-thi bát-tinh hatavikkhittaka bị dám bằng giáo, bi 
chặt bằng dao ra thành nhiễu mảnh bỏ rải rác khắp nơi. 


- Dói-twong uggahanimitta dó là thô-ảnh twong-tw 
như dé-muc thién-dinh tw-thi bát-tinh hatavikkhittaka bị 
đâm bằng giáo, bi chặt bằng dao ra thành nhiều mảnh 
bỏ rải rác khắp mọi nơi phát sinh rõ ở trong tâm. 

- Đối-tượng patibhàganimitta đó là tú-thi bát-tinh 
hatavikkhittaka bị dám bằng giáo, bị chát bằng dao ra thành 
nhiễu mảnh bó rải rác khắp moi noi phát sinh τὸ ở trong 
tâm, không còn dáng ghé tóm nữa, bởi vi tir-thi bát-tinh 
hatavikkhittaka áy gióng nhu tuong sach sé trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cám thấy tu-thi bát-tinh 
hatavikkhittaka ấy thật là dáng ghé tóm. 

Tủử-thi bát-tinh hatavikkhittaka là dé-muc thién-dinh có 
tính chát thô, nén chỉ có khả năng dàn đến chứng đắc dé 
nhất thiền sắc-giới mà thôi, không thể chứng đắc đệ nhị 
thiền sắc-giới, v.v... được, bởi vì dé-muc thién-dinh tử-thi 
bất-tịnh hatavikkhittaka này cần đến chi-thién vitakka: 
Hướng tâm đến đối-tượng. 

Muốn chứng đắc dé nhị thiên sắc-giới, ν.ν..., hành-giả 
cần phải thay đổi đề-mục thién-dinh khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 
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2.8- Dé-Muc Thién-Dinh Tü-Thi Lohitaka 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thién-dinh với dé-muc thién-dinh tit-thi bát-tinh lohitaka 
có máu cháy tir các phán của tử-thi thám wót đây máu. 

Hành-giả cần phải tim tir-thi lohifaka đồng tính với 
mình, nghĩa là nam hành-giả tìm tw-thi lohitaka nam 
hoặc nữ hành-giả tìm tw-thi lohitaka nữ làm đỗi-tượng 
dé-muc thién-dinh của minh. 

Hành-giả thuc-hành pháp-hành thién-dinh, với dé-muc 
thiên-định tú-thi bất-tịnh lohitaka có máu cháy từ các 
phán của ü-thi thám wót đây máu gọi là đối-tượng 
parikammanimitta là dé-muc thién-dinh ban dáu vói 
parikammabhävanä: Tâm-hành ban đầu trong lộ-trình- 
tâm có tác-hành-tâm  (javanacitta) dục-giới thién-tám 
niệm thầm trong tâm rằng: 


"Lohitakam patikulam, ... Lohitakam patikülam, 
Lohitakam μ΄ ... hoặc tir-thi Lohitaka này thật là 
dáng ghé tóm, ... tw-thi Lohitaka này thát là dáng ghé 
tóm, ... ` nhw váy. 

Định-tâm dóng sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikammasamadhi: So-dịnh trong dé-muc thién-dinh 
tử-thi bát-tinh lohitaka là dói-twong parikammanimitta 
ban đầu ấy tién triển dàn dần trở thành dói-twong 
uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự như dé-muc thién-dinh 
tử-thi bát-tinh lohitaka phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi dói-twong uggahanimitta đã phát sinh, hành-giả 
không nên hướng tâm đến đổi-tượng dé-muc thiên-định 
tử-thi bát-tinh lohitaka bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm 
đến dói-twong uggahanimitta của dé-muc thién-dinh tir- 
thi bát-tinh lohitaka áy bén trong tàm mà thói, tién trién 
dàn dàn trở thành dói-twong patibhaganimitta là quang- 
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ánh trong-sáng cua dé-muc thién-dinh tw-thi bát-tinh 
lohitaka phát sinh τὸ ở trong tâm với upacarabhavana: 
Tâm-hành cán bậc thiên sác-giói, có upacärasamadhi: 
Cán-dinh gán bác thién sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
lohitakapatibhaganimitta là quang-ảnh trong-sáng cua 
dé-muc thién-dinh tw-thi bát-tinh lohitaka áy với tâm 
hành tiến triển dần đến appanābhāvanā: Tâm-hành 
chứng đắc bậc thiên sác-giói trong sác-giói lộ-trình-tâm, 
chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thién-tám, có αρραπᾶ- 
samādhi: An-dinh trong đệ nhát thién sác-giói thién-tám. 

Ba loai nimitta của dé muc tü-thi lohitaka 

- Đối-tượng parikammanimitta dó là dé-muc thiên- 
định ti-thi bát-tinh lohitaka có máu cháy từ các phán 
của tử-thi thám ướt đây máu. 

- Đối-tượng uggahanimitta dó là thô-ảnh tương-tự 
như đê mục thiên-định tu-thi bát-tinh lohitaka có máu 
cháy từ các phán của ti-thi thám ướt đây máu phát sinh 
ró ó trong tâm. 

- Dói-twong patibhàganimitta đó là tw-thi bát-tinh 
lohitaka có máu chảy từ các phán của ti-thi thám ướt đây 
máu phát sinh τὸ ὁ trong tám, khóng cón dáng ghé tóm 
nữa, bởi vi tir-thi bát-tinh lohitaka ấy gióng như tượng 
sach sé trong sáng. 

Mặc dù váy, hành-giả vẫn cảm thấy tw-thi bát-tinh 
lohitaka ấy thật là dáng ghé tóm. 

Tủ-thi bát-tinh lohitaka là dé-muc thién-dinh có tính 
chát thó, nén chi có khá náng dàn dén chứng đặc đệ nhất 
thiền sắc-giới mà thôi, không thé chứng đắc đệ nhị thiền 
sắc-giới, v.v... được, bởi vì dé-muc thién-dinh tử-thi 
bát-tinh lohitaka này cần đến chi-thién vitakka: Hướng 
tâm đến dói-tuong. 
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Muốn chứng đắc dé nhi thién sắc-giới, v.v..., hành-giả 
cân phải thay đôi dé-muc thiên-định khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiên sác-giói. 


2.9- Đề-Mục Thién-Dinh Tü-Thi Puluvaka 


Hành-giả có ý nguyện muốn thuc-hành pháp-hành- 
thiền-định với dé-muc thién-dinh tử-thi bất-tịnh puluvaka 
có nhiều giỏi bò ra từ tử-thi. 

Hành-giá cần phải tim tiz-thi puluvaka đồng tính với 
mình, nghĩa là nam hành-giả tìm tir-thi puluvaka nam 
hoặc nữ hành-giả tim tử-thi puluvaka nữ làm dói-tuong 
dé-muc thiền-định của minh. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với dé-muc 
thién-dinh tủ-thi bát-tinh puluvaka có nhiều gioi bò ra từ 
tử-thi gọi là dói-tuong parikammanimitta là đê mục 
thiên-định ban đâu với parikammabhãvanã: Tâm-hành 
ban dáu trong lộ-trình-tâm có tác-hành- tâm (javanacitta) 
duc-giói thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 


"Puluvakam patikülam, ... Puluvakam patikülam, ... 
Puluvakam patikülam, ... hoặc tử-thi Puluvaka này thật 
là dáng ghé tóm, ... tu-thi Puluvaka này thật là dáng ghé 
tóm, ..." như váy. 

Định-tâm đông sinh với duc-giói thién-tám gọi là 
parikammasamadhi: So-dinh trong dé-muc thién-dinh 
tir-thi bát-tinh puluvaka là dói-twong parikammanimitta 
ban dáu ấy tiễn triển dàn dàn trở thành dói-twong 
uggahanimitta là thó-ành tương-tự như dé-muc-thién- 
định tw-thi bát-tinh puluvaka phát sinh rõ ở trong tâm. 


Khi dói-twong uggahanimitta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giá không nên hướng tâm dén dói-tuong dé- 
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muc thién-dinh tu-thi bát-tinh puluvaka bên ngoài nữa, 
mà chỉ hướng tám đến đối-tượng uggahanimitta của dé- 
mục thién- định tử-thi bát-tinh puluvaka ấy bên trong tâm 
mà thôi, tiến triển dàn dần trở thành đối- -hrong pati- 
bhàganimitta là quang-ánh trong-sáng của dé-muc thiên- 
định tW-thi bát-tinh puluvaka phát sinh τὸ ở trong tâm 
với upacarabhavana: Tâm-hành cận bậc thiên săc-giói, 
có upacarasamadhi: Cận-định gán bác thién sác-giói. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến dói-tuong 
puluvakapatibhaganimitta là quang-ảnh trong-sáng cua 
dé-muc thién-dinh tw-thi bát-tinh puluvaka áy vói tâm- 
hành tiến triển dần đến appanabhavana: Tâm-hành chứng 
đắc bậc thiên sác-giói trong sác-giói lộ-trình-tâm, chứng 
đắc đệ nhất thiên sác-giói thiện-tâm, có appanāsamādhi: 
An-dinh trong dé nhát thién sắc-giới thiện-tâm. 

Ba loai nimitta của đề muc tử-thi puluvaka 

- Dói-twong parikammanimtta dó là dé-muc thién- 
định ti-thi bát-tinh puluvaka có nhiéu gioi bà ra từ tử-thi. 

- Dói-twong uggahanimitta dó là thô-ảnh tương-tự 
như dé-muc thién-dinh tir-thi bát-tinh puluvaka có nhiéu 
giỏi bà ra từ tu-thi phát sinh τὸ ở trong tâm. 

- Dói-twong patibhäganimita đó là tử-thỉ bát-tinh 
puluvaka có nhiêu gioi bò ra từ tử-thi phát sinh τὸ ở trong 
tâm, không còn dáng ghé tóm nữa, bởi vi tu-thi bát-tinh 
puluvaka ấy gióng nhu tượng sạch sé trong sáng. 


Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy tw-thi bát-tinh 
puluvaka ấy thật là dáng ghé tóm. 

Tủ-thi bát-tinh puluvaka là dé-muc thién-dinh có tính 
chát thô, nên chi có khả năng dàn đến chứng đắc đệ nhất 
thiền sắc-giới mà thôi, không thể chứng đắc đệ nhị thiền 
sắc-giới, v.v... được, bởi vi dé-muc thiên-định tử-thi båt- 
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tịnh puluvaka này cần đến chi-thién vitakka: Hướng tâm 
dên dói-twong. 

Muón chüng dác dé nhi thién sác-giói, v.v..., hành-già 
cán phái thay dói dé-muc thién-dinh khác có khá náng 
chứng đắc 5 bậc thiên sác-giói. 


2.10- Dé-Muc Thién-Dinh Tü-Thi Atthika 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành- 
thiền-định với dé-muc thiên-định ti-thi bát-tinh afthika 
chỉ còn bộ xương mà thôi. 

Hành-giả cần phải tìm f#-f affhika làm đối-tượng 
đề-mục thiền-định. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với dé-muc 
thién-dinh tu-thi bát-tinh atthika chỉ còn bộ xương mà 
thói gọi là đỗi-tượng parikammanimitta là dé-muc thién- 
dinh ban đầu với parikammabhàvanà: Tâm-hành ban 
dáu trong lộ-trìnhtâm có tác-hành- tám (javanacitta) 
dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

"Atthikam patikülam, ... Atthikam pafikilam, 
Atthikam patikulam, ... hoặc tử-thi atthika này thật là 
dáng ghé tóm, ... tw-thi atthika này thát là dáng ghé tóm, 

” nhu: váy. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
parikammasamadhi: So-dịnh trong dé-muc thién-dinh 
tử-thỉ bát-tinh atthika là dói-twong parikammanimitta 
ban đâu ấy tiễn triển dàn dàn trở thành dói-twong 
uggahanimitta là thó-ành tương-tự nhw dé-muc thiên- 
dinh ti-thi bát-tinh atthika phát sinh rõ ở trong tâm. 


Khi dói-twong uggahanimitta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm dén dói-tuwong dé- 
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muc thién-dinh tu-thi bát-tinh atthika bên ngoài nữa, mà 
chỉ hướng tâm đến dói-twong uggahanimitta của dé-muc 
thién-dinh tw-thi bát-tinh atthika άν bén trong tàm mà 
thôi, tiến triển dàn dàn trở thành dói-twong pati- 
bhàganimitta là quang-ánh trong-sáng của dé-muc 
thién-dinh tw-thi bát-tinh atthika phát sinh τὸ ὁ trong tàm 
với upacarabhavana: Tâm-hành cận bậc thién sác-giói, 
có upacarasamadhi: Cận-định gần bậc thiên sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
atthikapatibhàganimitta là quang-ánh trong-sáng của dé- 
muc thién-dinh tw-thi bát-tinh atthika áy với tâm-hành 
tién triển dần đến appanabhavana: Tâm-hành chứng đắc 
bậc thiên sác-giói trong sác-giói lộ-trình-tâm, chứng đắc 
đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, có appanāsamādhi: 
An-dinh trong đệ nhất thiên sắc-giới thién-tám. 


Ba loai nimitta của đề muc tử-thi atthika 


- Dói-twong parikammanimtta đó là dé-muc thiên- 
định tir-thi bát-tinh atthika chỉ còn bó xương mà thói. 

- Dói-twong uggahanimitta dó là thô-ảnh twong-tw 
như dé-muc thién-dinh tu-thi bát-tinh atthika chỉ còn bó 
xương mà thói phát sinh τὸ ở trong tâm. 

- Dói-trong patibhàganimitta dó là tw-thi bát-tinh 
affhika chi còn bó xương mà thôi phát sinh τὸ ở trong 
tâm, không còn đáng ghé tóm nữa, bởi vi tu-thi bát-tinh 
atthika ấy gióng nhu tượng sach sé trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy tw-thi bát-tinh 
atthika ấy thật là đáng ghé tóm. 

Tủ-thi bát-tinh atthika là đề mục thién-dinh có tính 
chất thó, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhất 
thiền sắc-giới mà thôi, không thể chứng đắc đệ nhị thiền 
sắc-giới, v.v... được, bởi vì dé-muc thién-dinh tw-thi 
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bát-tinh atthika này càn dén chi-thién vitakka: Hướng 
tâm đến dói-tuong. 

Muốn chứng đắc đệ nhị thiên sắc-giới, v.v..., hành-giả 
cần phải thay đối dé-muc thiền-định khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 


Tính-chất của đề-mục thiền-định tü-thi bát-tinh 


10 dé-muc thién-dinh tü-thi bát-tinh (asubha) này là 
những đối-tượng có tính-chát thô, nén chỉ có khả năng 
dẫn đến ching đắc đệ nhất thiên sắc-giới mà thói. 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sắc-giới 

- Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc đệ nhất 
thiên sắc-giới với dé-muc thiên-định tir-thi bát-tinh này 
trong tién-kiép gàn kiếp hiện-tại, thì khi hành-giả hướng 
tâm đến tir-thi bát-tinh nào làm dói-twong dé-muc thiên- 
định goi là parikammanimitta: Đối-tượng dé-muc thién- 
dinh ban dáu, vói parikammabhavana: Tám-hành ban 
dáu trong ló-trinh-tám có tác-hành-tâm  (javanacitta) 
duc-giói thién-tám niệm thàm trong tám dé-muc thién- 
dinh ti-thi bất-tịnh ấy, thi đổi-tượng uggahanimitta: 
Thô-ảnh twong-tw nhu dé-muc thién-dinh tỉ-thi bát-tinh 
ấy mau chóng phát sinh τὸ ở trong tâm. 

Khi dói-twong uggahanimitta đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến dói-twong dé- 
muc thién-dinh tử-thi bát-tinh ấy bên ngoài nữa, mà chi 
huóng tám dén dói- tượng uggahanimitta cua dé- -muc 
thién-dinh tw-thi bát-tinh ἄν bên trong tâm mà thôi, tién 
triển dàn dần trở thành dói-tvong patibhaganimitta là 
quang-ảnh trong-sáng của dé-muc thién-dinh tử-thi båt- 
tinh ἄν phát sinh rõ ở trong tâm với upacarabhavana: 
Tâm-hành cận bậc thiên săc-giói, có upacarasamadhi: 
Cán-dinh gán bác thién sdc-giói. 
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Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến dói-tuong 
patibhäganimitta là quang-ảnh trong-sáng của dé-muc 
thién-dinh tử-thi bát-tinh ấy với tâm-hành tiễn triển dàn 
đến appanübhavaná: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên 
sắc-giới trong sác-giói lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiên sắc-giới thiện tâm, có appanasamadhi: An-dinh 
trong đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm với dé- -muc thién- 
dinh tử-thi bát-tinh ấy một cách dé dàng. 

Ngoài ra, dói vói các hành-già khác thuc-hành pháp- 
hành thién-dinh khi hướng tâm đến dé-muc thién-dinh 
tir-thi bát-tinh nào thì đổi-tượng uggahanimitta và dói- 
tuong patibhaganimitta của đê mục thién-dinh tử-thi 
bát-tinh ấy cũng có thé chậm phát sinh rõ ở trong tâm, 
nhưng không chắc chăn. 


- Nếu trường hợp hành-giả thực-hành pháp-hành 
thién-dinh với dé-muc thiên-định tw-thi bát-tinh nào 
trong một thói gian lâu, mà chua thây dói-tuong 
uggahanimitta cua dé-muc thiên-định tu-thi bát-tinh áy 
phát sinh rõ ở trong tâm, thi hành-giá nén quán xét dé- 
muc tu-thi bát-tinh ἂν băng 6 cách như sau: 

1- Vannato: Quán xét màu sắc nên biết rõ tử-thi ấy là 
người da vàng, da trăng, da đen. 

2- Liùgato: Quán xét 3 thời nên biết rõ tử-thi áy thuộc 
thời âu niên hoặc thời trung niên hoặc thời lão niên. 

3- Santhánato: Quán xét bó phận nên biết τὸ mỗi bộ 
phận của tử-thi ây: Đâu, cô, ngực, tay, chân, v.v... 

4- Disato: Quán xét về hướng nên biết rõ tử-thi áy từ 
lỗ rún trở lên là phân trên, từ lỗ rún trở xuóng là phân 
dưới. Hoặc biệt rõ răng: “Τα đứng phía này, tw-thi năm 
phía kia. ” 

5- Okàsato: Quán xét nơi chốn nên biết rõ tử-thi áy 
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ràng: Đầu, mình, tay, chán, v.v... ở nơi ấy. Hoặc biết rõ 
tăng: "Ta đứng nơi này, tw-thi năm nơi kia." 

6- Paricchedato: Quán xét môi phán nên biết rõ phần 
trên đỉnh tử-thi ây đên tóc, phân dưới cùng tử-thi ây đên 
bàn chân, toàn phân tử-thi có da bao bọc. 


Dù hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh với dé- 
mục thiền-định tir-thi bất-tịnh ấy, đã quán xét vé 6 cách 
nhu vậy, vẫn chưa tháy đối-tượng uggahanimitta và dói- 
tượng patibhaganimitta của đê mục thién-dinh twu-thi 
bát-tinh ấy phát sinh rõ ở trong tâm. 

Vậy, hành-già nên quán xét dé muc tử-thi bắt-tịnh ây 
bằng 5 cách nữa như sau: 


1- Sandhito: Quán xét chỗ kết nói nên biết rõ rằng: 
Tử-thi ây có 14 chó kêt nôi chính là tay phải có 3 chó, 
tay trái có 3 chó, chân phải có 3 chó, chân trái có 3 chó, 
cô 1 chó, và eo 1 chó. 

2- Vivarato: Quán xét noi có lô nên biết rõ rằng: Đó 
là lỗ mát, lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng, mở miệng, ngậm 
miệng, v.v... 

3- Ninnato: Quán xét chỗ lõm nên biết rõ rằng: Dó là 
chó lõm sâu mắt, chỗ lõm sâu có, chó lõm sâu miệng, ... 
Hoặc biệt rõ răng: Ta đứng chó cao, tw-thi năm chó tháp. 

4- Thalato: Quán xét bê mặt nên biết rõ rằng: Chỗ lồi 
ἂν là đầu gói, trán, ngực,... Hoặc biét rõ răng: Ta đứng 
chó cao, tử-thi nằm chỗ tháp. 

5- Samantato: Quán xét toàn thé nén biét τὸ toàn 
phân tử-thi, nêu nhận thây rõ tử-thi thuộc loại nào thi 
hướng tâm dén loại tử-thi ây. 


Ví dụ: Tu-thi Uddhumataka, hoặc tw-thi Viniaka, 
hoặc tu-thi Vipubbaka, v.v... với parikammabhavana: 
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Tám-hành ban dáu trong ló-trinh-tám có tác-hành-tám 
(javanacitta) duc-giói thién-tám niệm thầm trong tâm 
ráng: Uddhumatakam | patikülam, ... hoặc Vinilakam 
patikülam, ... hoặc Vipubbakam patikülam, v.v... 


Xem xét tü-thi bát-tinh 


Khi hành-già đứng xem xét tử-thi bát-tinh, không nên 
đứng dưới gió, cũng không nên đứng phía trên đầu tủ-thi 
hoặc đứng phía dưới chân tử-thi. Hành-giả nên đứng 
giữa cách tử-thi một khoảng, không nên gần hoặc xa tử- 
thi bát-tinh ấy. 

Nếu hành-giả có tánh hay sợ tü-thi khi thực-hành pháp 
hành thién-dinh dé-muc thién-dinh tu-thi bát-tinh, thi 
dói-twong uggahanimitta dé phát sinh hon hành-giả 
không có tánh sợ tu-thi. 

Vi váy, nếu muốn sắp đặt hoặc di chuyên tử-thi ấy thi 
hành-giả nên nhờ những người khác đến giúp làm việc 
ἂγ. Còn hành-giả tuyệt nhiên không dung chạm đến tü-thi 
áy, bởi vì thường đụng chạm đến tử-thi thì tánh sợ tử-thi 
không còn nữa. 

Nếu không sợ tử-thi thì đổi-tượng uggahanimitta khó 
phát sinh rõ ở trong tâm. Ví như những người làm nghề 
liên quan đến tử-thi, thường tiếp xúc với tử-thi trải qua 
thời gian lâu, nhưng không hé có dói-twgng uggaha- 
nimitta phát sinh trong tâm của ho. 


Uggahanimitta có hại đối với người hay sợ 

Đối với hành-giả có tánh hay sợ "ma" và không 
hiệu biệt rõ vê dói-twong uggahanimitta thô-ảnh twong- 
tự nhu: dé-muc thiên-định tw-thi bát-tinh như thê nào, 


'* Ma? là ám chỉ một loại phi nhân ác hay quấy nhiễu người tầm thường. 
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nên sau khi đối-tượng uggahanimitta của dé-muc thiên- 
dinh tu-thi bát-tinh phát sinh τὸ ở trong tâm, khi hành- 
giả di, đứng, ngôi, năm lúc nào cũng thây τὸ tử-thi ày 
phát sinh trong tâm như dính liên với mắt. 

Thật ra, đó là kết quả tốt của pháp-hành thiền-định với 
dé-muc thiên-định tử-thi bât-tịnh ây của minh, nhưng vi tu 
mình không hiêu biét đúng dán nhu vậy, nên hành-giá phát 
sinh tâm sợ hãi nghĩ răng: 

"Ta dang bị ‘ma’ theo bên mình. " 

Do đó, hành-g1ả ngủ không duoc, phát sinh bệnh. 


Dé tránh sự tai hại, hành-giả có tánh hay sợ “ma”, nếu 
có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành thién-dinh dé- 
mục thién-dinh tử-thi bát-tinh nào thì hành-giả cần phải 
gần gũi, thân cận với vị Thiền su chi day cho hiểu biết rành 
ré về 3 loại nimitta là dỗi-tượng parikammanimitta, dói- 
tượng uggahanimitta và dói-twong patibhaganimitta 
của mỗi dé-muc thién-dinh tử-thi bát-tinh ấy. 


Dù vậy, đối với hành-giả có tánh hay sợ, khi thực- 
hành pháp-hành thiền-định dé-muc thién-dinh tir-thi båt- 
tịnh ἂν, hành-giả cũng nên gần gũi, thân cận với vi Thiền 
sư, nêu khi đối-tượng uggahanimitta thô-ảnh twong-tw 
của dé-muc thién-dinh tử-thi bát-tinh ấy phát sinh rõ ở 
trong tâm thì hành-giả nên thưa trình pháp áy cho vi 
Thién su biét, dé duoc chi day phuong-pháp tiếp tục 
thực-hành làm cho đối-tượng uggahanimitta tién trién 
tốt trở nén đổi-tượng patibhaganimitta dé chứng đắc dé 
nhất thién sắc-giới. 


* Sir khác biệt giữa đổi-tượng parikammanimitta với 
đối-tượng uggahanimitta cua dé-muc thién-dinh tu-thi 
bát-tịnh như thé nào? 
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Hành-giá thực-hành pháp-hành thiên-định dé-muc 
thién-dinh tw-thi bát-tinh dễ nhâm lân giữa dói- -tượng 
parikammanimitta với dói- -tuong uggahanimitta cua dé- 
muc thién-dinh ti-thi bát-tinh á ἂν như sau: 


- Dói-tirong parikammanimitta là dé-muc thién-dinh 
ban đâu mà hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh với 
dé-muc thién-dinh tw-thi bát-tinh ấy, hành-giả đứng mở 
mát nhìn xem xét kỹ lưỡng từng bộ phán cua dé-muc 
thién-dinh ti-thi bát-tinh ấy, rôi ghi nhớ ró ràng toàn bộ 
phận tử-thi bát-tinh trong tâm, đó chưa phải là đỗi-tượng 
uggahanimitta của dé-muc thién-dinh tử-thi bát-tinh ἄν, 
mà chi là tưởng tám-só (sannacetasita) ghi nhớ đến dói- 
tượng quá-khứ của dé-muc thién-dinh tử-thi bát-tinh ấy 
mà thói, nên còn là dói-twgng parikammanimitta. 

- Đối-tượng uggahanimitta là dói- tượng thô-ảnh 
tương-tự của dé-muc thién-dinh tử-thi bát-tinh ἄν phát 
sinh rõ ở trong tâm, dù hành-giả di, đứng, ngồi, nằm lúc 
nào dói-twong thó-ành tương-tự cua dé-muc thién-dinh 
tir-thi bát-tinh ấy cũng hiện rõ trong tâm mà không phải 
nhớ tưởng đến dé-muc thiên-định tử-thi bắt-tịnh ấy. 

Đề-mục tü-thi bát-tinh với đối-tượng uggahanimitta 

Trong 10 dé-muc thiền-định tử-thi bát-tinh chia ra 2 loại: 

1- Tủ-thi bát-tinh thật dáng ghé tóm nhiễu. 

2- Tử-thi bất-tịnh thật đáng ghé tóm ít. 

* Đối với hành-giả, nếu dé-muc thiền-định tử-thi bát 
tịnh nào {41 dáng ghé tóm nhiêu thì dói-twgng uggaha- 
nimitta dé phát sinh ró ở trong tâm. 

* Đối với hành-giá, néu dé-muc thiền-định tử-thi båt- 
tịnh nào thát dáng ghê tóm ít thì đối-tượng uggaha- 
nimitta khó phái sinh rõ ở trong tâm. 
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Một cách khác, dé-muc bát-tinh (asubha) có 2 loại: 

- Dé-muc bát-tinh (asubha) khóng có sinh-mang dó là 
10 dé-muc thién-dinh tw-thi bát-tinh dé phát sinh dôi- 
tượng uggahanimitta. 

- Dé-muc bát-tinh (asubha) có sinh-mang dó là thán 
thé cua minh νὰ cua người khác khó phát sinh đôi-tượng 
uggahanimitta. Ví du nhu: 

- Khi bộ phán trong thân thé bị sưng lén do nguyên 
nhân nào đó, hành-giá niệm tưởng răng: 

Đó là dé-muc thién-dinh bát-tinh uddhumátaka. 

- Khi bộ phận trong thân thé bi thuong cháy máu, bi 
nói ung nhot máu mủ chảy ra, hành-g1ả niệm tưởng răng: 

Đó là dé-muc thiên-định bát-tinh vipubbaka. 

- Khi thân thể bị đứt chân, đứt tay,... do nguyên nhân 
nào đó, hành-giá niệm tưởng răng: 

Đó là dé-muc thién-dinh bát-tinh vicchiddaka. 

- Khi bi tai nan có nhiều thuong tích làm cho máu 
chảy thâm ướt thân thé, hành-g1ả niệm tưởng răng: 

Đó là dé-muc thién-dinh bát-tinh lohitaka, v.v... 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh với dé-muc- 
thién-dinh bát-tinh có sinh-mang dó là thán thé cua 
minh và của người khác khi dang còn sóng, tuy khó phát 
sinh dói-twong uggahanimitta, nhung chư bậc thiện-trí 
thường thực-hành những dé-muc thién-dinh bát-tinh này. 

Cho nén, dé-muc thién-dinh bát-tinh này khóng chi 
con người sau khi chết, mà còn khi con người dang sóng 
cüng làm dé-muc thién-dinh bát-tinh được. 

Thật vậy, thân thể con người vốn là bát-tinh, không 
tôt đẹp, đây ô trọc, thật đáng nhàm chán. 
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Sở di không nhìn thấy thân thé con người bát-tinh như 
vậy, là vì nhìn thấy bên ngoài thân hình con người bị che 
kín bởi y phục, đồ trang sức quý giá. 

Nếu có trí-tuệ thấu suốt lộn ngược bên trong thân ra 
bên ngoài, bên ngoài thân vào bên trong thì thân thé con 
người nảy sẽ như thế nào? 


Vì vậy, bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt thấy rõ, biết 
rõ sự thật của (hán này bát-tinh, đây ó troc, ngay khi 
thân này còn sinh-mang. 


Nhận xét về đề-mục thiền-định tử-thi bát-tinh 


Dé-muc thién-dinh tử-thi bát-tinh chỉ có khả năng dẫn 
đến chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới mà thôi, bởi vì đề- 
mục thiền-định tử-thi bát-tinh này là dói-twong thô, luôn 
luôn cần đến chi-thién vitakka: Hướng tâm đến dé-muc 
thiên-định, nên hành-giả sau khi đã chứng đắc đệ nhất 
thiên sắc-giới rồi, muón chứng đắc dé nhị thién sắc-giới, 
hành-giả cần phải thay đôi dé-muc thién-dinh khác có khả 
năng dẫn đến chứng đắc đệ nhị thiên sắc-giới, v.v... 


Nếu hành-giả sau khi chứng đắc đệ nhất thiển sắc- 
giới với đề-mục thién-dinh tü-thi bát-tinh này rồi, không 
muốn thay đối sang dé-muc thién-dinh khác, thì hành- 
giá xem xét dé-muc thién-dinh tir-thi bát-tinh ấy có màu 
sắc nào hiện rõ ràng nhất, sử dụng màu sắc ấy trở thành 
dé-muc thién-dinh vannakasina. 

Ví dụ: Màu xanh ... 

Hành-giả thuc-hành pháp- hành thiền-định với dé-muc 
thiên-định màu xanh gọi là nilakasina mà phuong- pháp 
thuc-hành dé chüng đắc các thiền sác-giói bậc cao gióng 


như dé-muc thién-dinh nilakasina dà trình bày trong 
phân vannakasina. 
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Dé-muc-tir-thi bát-tinh có 2 pháp-hành 


Tü-thi bát-tinh (asubha) là đối-tượng của 2 pháp 
hành: Pháp-hành thiên-định và pháp-hành thiên-tuệ. 


- Pháp-hành thiền-định: Tử-thi bát-tinh (asubha) có 
10 dé-muc thién-dinh tu-thi bát-tinh nhu dà duoc trình 
bày trong phán truóc. 


- Pháp-hành thiền-tuệ: Tử-thi bát-tinh (asubha) có 9 
đối-tượng duoc Đức-Phật thuyết giảng trong phần thân 
niệm-xứ trong bài kinh Mahasatipatthanasutta (kinh Đại- 
tứ-niệm-xứ) phần Kãyãnupassanä navasivathikapabba. 

Chín đối-tượng tu-thi bát-tinh (asubha) trong phần 
thân niệm-xứ thuộc về sắc-pháp có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh- -quá và Niét-bàn, diệt tận được moi phièn- 
não, moi tham-ái, trở thành bác Thánh A-ra-hán sẽ tịch 
diệt Niét-bàn, chấm dứt khó tử sinh luân-hồi trong ba 
giói bón loài. 


(Xong 10 dé-muc thién-dinh tw-thi bát-tinh) 


3- 10 Dé-Muc Thién-Dinh Niệm-Niệm (Anussati) 


Anussati nghia là niém-niém lién-tuc có chi-pháp là 
saticetasika: Niệm tâm-sở đông sinh với dục-giới thiên- 
tám có 10 dé-muc thiên-định niém-niém làm dói-tuong. 

Anussati: Niém-niém có 10 dé-muc thién-dinh: 

l- BuddhanussaH: Dé-muc niém-niém 9 án-Dwc-Phát. 

2- Dhammanussati: Dé-muc niém-niém 6 án-Dwc-Pháp. 

3- Samghanussati: Dé-muc niệm-niệm 9 án-Dwc-Tüng. 

4- Silanussati: Dé-muc niém-niém giới của minh. 

5- Caganussati: Dé-muc niém-niém sự bó-thí cua mình. 
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6- Devatànussati: Dé-muc niém-niém 5 pháp chư thiên 
CÓ nơi mình. 

7- Upasamanussati: Để mục niém-niém thật-tánh tịch 
tinh Niét-bàn. 

8- Marananussati: Dé-muc niém-niém sự chết. 

9- Kayagatasati: Dé-muc niém 32 thé troc (truoc) 
trong thán cua minh. 

10- Anàpanassati: Dé-muc niệm hoi thở vào, hoi thở ra. 


“Đó là 10 dé-muc thién-dinh niém-niém (anussati) làm 
dói-tuong cua pháp-hành thién-dinh. 


3.1- Buddhãnussati: Dé-muc niệm-niệm 9 ân-ĐÐức-Phật 

Buddhünussati là dé-muc thién-dinh niém-niém 9 
án-Dutc-Phát. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh với dé-muc 
Buddhánussati: Dé- -muc thién- dinh niém-niém 9 ân- 


Đức-Phát, có niệm tám-só đồng sinh với đục-giới thiện- 
tâm có 9 ân-Đức-Phật làm dói-tuong. 

Thực-hành dé-muc Buddhãnussati 

Pháp-hành thiền-định đề-mục thiền-định niệm-niệm 
9 àn-Düc-Phát, nhu Đức-Phật thuyét dạy trong bài kinh 
Dhajaggasutta" phuong pháp niệm 9 ân-Đức-Phật nhu sau: 

"Itipi so Bhagavà Araham Sammasambuddho Vijja- 


caranasampanno Sugato Lokavidüi Anuttaro purisadam- 
masarathi Sattha devamanussanam Buddho Bhagava. ” 


Y nghĩa 9 ân-Đức-Phật 
l- Araham: Đức-Thế-Tôn có ân-đức A-ra-ham là 


Đức A-ra-hán có thân, khẩu, y hoàn toàn trong sạch 


' Bộ Samyuttanikaya, Sagathavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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thanh-tịnh, xứng dáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường 
của chu-thién, chư pham-thién, nhán-loại. 

2- Sammüsambuddho: Dic-Thé-Tón có ân-đức Sam- 
má-sam-bud-dho là Đức-Phát Chánh-Dáng-Giác tự 
mình chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- dé đâu tiên không 
thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, diệt tận moi i phiên- -não, moi tham-ái không còn 
dw sót, đặc biệt diệt duoc moi tiển-khiên-tật (vasana) dà 
tích-lüy từ vô số kiếp trong quá-khut, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán dâu tiên trong toàn cõi-giới chüng-sinh, 
goi là Đức-Phật Chánh-Dáüng-Giác độc nhất vô nhị. 

3- Vijjacaranasampanno: Đức-Thế-Tôn có ân-đức 
Vij-ja-ca-ra-na-sam-pan-no là Dwuc-Minh-Hanh-Tuc có 
đây đủ tam-minh, bát-minh và 15 đức-hạnh cao thượng. 

4- Sugato: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Su-ga-to là Đức- 
Thiện-Ngôn thuyết pháp chân-lý té độ chúng-sinh chắc 
chăn đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài 
thật sự trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

5- Lokawidũ: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Lo-ka-vi-dũ là 
Đức-Thông-suốt tam-tóng-pháp thấy rõ, biết rõ tổng các 
loài chúng-sinh, tổng các cói-giói chüng-sinh, tổng các 
pháp-hành chánh-pháp. 

6- Anuttaro purisadammasárathi: Đức-Thế-Tôn có 
án-dwc A-nut-ta-ro pu-ri-sa-dam-ma-sa-ra-thi là Đức- Vô- 
Thuong-Giáo-Hóa chüng-sinh cải tà quy chánh, bó ác 
làm thiện, từ hang phàm-nhán trở thành bác Thánh-nhán. 

7- Satthā devamanussánam: Đức-Thế-Tôn có ân-đức 
Sat-thà-de-va-ma-nus-sa-nam là Đức-Thiên-Nhán-Su, 
Đức Tì háy của chu-thién, chư pham-thién, nhán-loại. 

8- Buddho: Đức-Thế- Tôn có ân-đức Bud-dho là Đức-Phật 
chứng ngô chán-l tứ Thánh-dé đầu tiên không tháy chi 
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day, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 T. hánh-quá νὰ Niét-bàn, 
diét tán moi phiên-não, mọi tham-di không còn dw sói, 
đặc biệt diệt được mọi tién-khién-tát (vàsanà), trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cói-giói chúng- 
sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác độc nhất vô nhị. 


Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên 
lành cũng chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé y theo Đức- 
Phật, cũng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhát-lai, 
bậc Thánh Bát-lai, bậc Thánh A-ra-hán tùy theo năng 
lực các pháp-hanh ba-la-mát và 5 pháp-chủ của môi 
hàng thanh-ván dé-tit cua Đức-Pháit. 

9- Bhagava: Duc- Thé-Tón có ân-đức Bha-ga-và là 
Đức-Thế-Tôn có 6 Đức đặc biệt do đây đủ trọn ven 30 
pháp-hanh ba-la-mật của Đức-Pháit. 

9 ân-Đức-Phật này chi có nơi chư Phát Chánh-Dáng- 
Giác mà thôi. Ngoài chư Phật ấy ra, không có một sa- 
môn, hoặc bà-la-môn, hoặc chư-thiên, hoặc phạm-thiên 
nào có 9 án-Ditc-Phát này được. 

Thật vậy, chư Phật Chánh-Dáng-Giác quá-khứ, Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác hiện-tại, chư Phật Chánh-Dáng- 
Giác vị-lai đều có đầy đủ 9 ân-Đức-Phật này. 


Giảng giải về 9 ân-Đức-Phật 
Trong bộ Chú-giải giảng giải 9 ân-Đức-Phật được 
tóm lược sau đây: 
3.1.1- Ân-Đức-Phật Araham 
Itipi so Bhagava Araham. 
(Cách đọc: [-ti-pí xô phá-gá-voa Á-rá-hăm) 
Nghia: 
- So Bhagava: Dwc-Thé-Tón. 
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- Hipi: Bói Ngài là Bác Thánh A-ra-hán cao thượng 
có thán, kháu, y hoàn toàn trong sach và thanh-tinh, 
xứng dáng thọ nhận sự lê bái cúng dường cua nhân-loại, 
chu-thién, chư pham-thién, ... 

Vi vậy, Araham: Đức-Thế-Tôn có ân-đức A-ra-hán. 

Araham có 5 ý nghĩa: 

- Araham có nghĩa là xứng dáng thọ nhận sự lễ bái 

cúng dường. " f 

- Araham có nghĩa là đã xa lia vĩnh viên moi phiên-não. 

- Araham có nghĩa là đã diệt tận được mọi kẻ thu là 

phiên-não. 

- Araham có nghĩa là dà phá huy vòng luán-hói trong 

ba giới bón loài. 

- Araham có nghĩa là không bao giờ làm diéu ác ở nơi 

kín đáo. 

Giải thích: 

1- Araham có ý nghĩa bậc xứng đáng thọ nhận sự lễ 
bái cung dường như thé nào? 


Đức-Thế-Tôn là Bậc-Tối-Thượng độc nhất vô nhị 
trong muôn ngàn cõi-giới chüng-sinh. 

Thật vậy, Đức-Thế-Tôn có đầy đủ 5 đức: Giới-đức, 
định-đức, tuệ-đức, giải-thoảt-đức, giải-thoát tri-kién-dwc 
hoàn toàn trong sach thanh-tịnh. 

Ngoài Düc-Thé-Tón ra, trong toàn thé chüng-sinh khóng 
có một người nào, một Sa-môn, Bả-la-môn, chư-thiên, 
phạm-thiên ... nào có đây đủ 5 dire άν như Đức- Thê- Tôn. 

Chỉ có Duc-Thé-Tón mới có đầy đủ 5 đức ấy mà thôi, 
cho nén, Duc-Thé-Tón là Bác-Tói-Thwong nhât trong 
toàn cõi-giới chüng-sinh, là Bậc xứng đáng cho chúng- 
sinh lé bái cúng dường. Chüng-sinh lé bái cúng dường 
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đến Đức-Thế-Tôn rồi, sé được quả báu lớn, sự lợi ích 
lớn, sự tiên hóa cao thượng, sự an-lạc cao thượng lâu 
dài. Như Đức-Phật day: 

- Này chư t)-khưu! Bậc cao thượng độc nhất, khi xuất 
hiện trên thê gian, đê đem lại sự lợi ích, sự tiên hóa, sự 
an-lạc lâu dài cho phán đông chung-sinh, dé tê độ chung- 
sinh, nhân-loại, chu-thién, phạm-thiên. Bác-Tói-Thuong 
độc nhát ἂν là ai? 

Bác-Tói-Thurong độc nhất ấy chính là Như-Lai, Đức A- 
ra-hán, Đức-Phát Chánh-Dáng-Giác. 

- Này chư t)-khưu! Như-Lai là Bậc-Tối-Thượng độc 
nhất, khi xuát hiện trên thé gian, dé dem lại sự lợi ích, 
sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài cho phán đông chúng-sinh, 
nhân-loại, chu-thién, pham-thién ns 

Cho nén, Duc-Thé-Tón có ân-đức Araham với y 
nghĩa bậc xứng dáng tho nhận sự lê bái cúng dường của 
tât cả chúng-sinh. 

2- Araham có ý nghĩa xa lia vĩnh viễn mọi phiên-não 
là thê nào? 

Phién-nào dich từ tiéng Pali: Kilesa. 

Kilesa: Phiên-não là nhüng bát-thién tám-só dóng sinh 
VỚI 12 bát-thién-tám làm cho tâm nóng nảy, khó chịu, 
khô tâm, khô thân, phiên-não còn làm cho tâm, tâm-sở bị 
ó nhiễm, khiên tạo nghiệp do thân, khâu, y. 

Phiền-não có 10 loại 

1- Tham (lobha) đó là tham tâm-sở đồng sinh với 8 
tham-tám có trạng-thái tham muôn, hài lòng trong đôi- 
tượng. 


! Anguttaranikãya, phần Ekakanipäta. 
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2- Sán (dosa) dó là sán tám-só dóng sinh vói 2 sán- 
tám có trạng-thái sân hận, không hài lòng trong đôi- 
tượng. 

3- Si (moha) là sỉ tâm-sở đồng sinh với 12 bát-thién-tám, 
có trang-thái si-mê, không hiệu biệt thật-tánh của các pháp. 

4- Tà-kién (ditthi) là tà-kién tâm-sở đồng sinh với 4 
tham-tám hợp với tà kiên, có trạng-thái thây sai, châp 
lâm nơi dói-tuong. 

5- Ngã-mạn (mana) đó là ngã-mạn tâm-sở đồng sinh 
vói 4 tham-tám không hop với tà-kién, có trạng-thái so 
minh với người: Hon người, băng người, kém thua người. 

6- Hoài-nghỉ (vicikiccha) đó là hodi-nghi tâm-sở 
đông sinh với si-tám hợp với hodi-nghi, có trang-thái 
hoài-nghi nơi các dói-tuong. 


7- Buón-chán (thina) dó là buón-chán tám-só dóng 
sinh vói 4 tham tám và 1 sán tám góm có 5 bát-thién- 
tâm cán tác-dóng, có trạng-thái không hăng hái, buông 
bỏ đôi-tượng. 

8- Phóng-tâm (uddhacca) là phóng-tâm tâm-sở đồng sinh 
với 12 bát-thién-tám, có trạng-thái không an trụ nơi dói-tuong. 

9- Không-biết hó-then (ahirika) dó là khóng-hó-then 
tám-só đông sinh với 12 bát-thién-tám, có trang-thái tự 
minh không biệt hó-then tội-lôi khi hành ác. 

10- Khóng-biét ghê-sợ (anottappa) đó là khóng-ghé- 
sợ tâm-sở đông sinh với 12 bát-thién-tám, có trang-thái 
không biét ghê-sợ tội-lôi khi hành ác. 

Đó là 10 loại phién-náo, mói khi có phiền-não nào 
phát sinh ở bât-thiện-tâm nào, thi không những làm cho 
tâm bi ô nhiễm, nóng nảy, mà còn làm cho thân cũng 
nóng nảy, khó chịu, mặt mày mát vẻ tự nhiên. 
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Tính chất của phiền-não có 3 loại 

- VHikkamakilesa đó là phiên-não loại thô được biêu 
hiện ra ở thân hành ác, khâu nói ác. Phién-náo loại thô 
này có thé diệt bằng pháp-hành giới. 

Hành-giả có tác-y thiện-tâm (cefanakusala) tránh xa 
thân hành ác và khẩu nói ác, giữ gìn giới cho thân và 
khâu được trong sạch, thi điệi-fừng-thời phiên-não 
(tadangappahana) loại thô này. 

- Pariyutthünakilesa đó là phién-náo loại trung phát 
sinh ở trong tâm, đó là nvarana:2Pháp-chướng-ngại có 
5 pháp làm cho tâm ô nhiễm, làm chướng ngại mọi 
thiện-pháp, nhất là pháp-hành thién-dinh. 

Phiên-não loại trung này có thé diệt bằng pháp-hành 
thiên-định. 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh dẫn đến 
chứng đắc dé nhất thiên sác-giói, nhờ có 5 chi-thién có 
khả năng diét bằng cách ché-ngw được 5 pháp-chướng- 
ngại (vikkhambhanappahäna) phién-náo loại trung. 

- - Anusayakilesa ° ^dó là phiên-não cực kỳ vi-té ân tàng 
ngâm ngầm ở trong tâm, đó là 7 pháp phiển-não ngắm 
ngám trong tám. 

Phiên-não loại cực ky vi-té này có thé diét bằng pháp- 
hành thién-tué. 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng đắc 4 7Thánh-đạo-tuệ mới có khả năng diét tán 
được (samucchedappahana) phiên-não ngám ngâm cực 


ky vi-té này. 





! Nivarana: pháp-chướng-ngại có 5 pháp là tham-duc, sân-hận, buôn- 
chán - buón- -ngu, phóng-tâm - hói- hận, hoài-nghi. 

ˆ Anusaya: phiên- -não ngám ngâm trong tâm có 7 pháp là di-duc ngám- 
ngâm, di- -kiép ngâm-ngâm, hận-thù ngâm- ngắm, ngã-mạn ngám- ngám, tà- 
kiến ngám-ngám, hodi-nghi ngám-ngám, vó-minh ngám-ngám. 
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Phiền-não tính rộng có 1.500 loai 


Khi 10 loại phiền-não ké trên liên quan đến đối-tượng 
làm nhân duyên để phát sinh phiển-não, tính rộng có 
1.500 loại phiền-não. Cách tính như sau: 

75 pháp có thé làm đối-tượng của phiền-não: 

- Tám tính là 1 pháp (vì cùng có một trạng-thái biết 
đối-tượng). 

- Tám-só tính 52 pháp (mỗi tâm sở có mỗi trạng-thải 
riêng biệt). 

- Sác-pháp chi có 18 sắc-pháp hiện hữu thật rõ ràng, 
và 4 pháp trang-thái của sác-pháp. 


Như vậy, gồm có (1 + 52 + 18 + 4) = 75 pháp có thê 
làm đối-tượng của phiền-não. 


75 pháp này là đối-tượng của phiền-não ở bên trong 
mình, là kẻ thù bên trong. 


75 pháp này cũng là đối-tượng của phiền-não ở bên 
ngoài mình, là kẻ thù bên ngoài. 

Đối- -tượng của phién-nào bên trong mình có 75 pháp 
và bên ngoải mình có 75 pháp gôm cả thảy 150 pháp, 
nhân với 10 loại phiên- -não (tham, sân, si, tà-kién, ngã- 
man, hoài-nghi, buón-chán, phóng-tám, khóng-hó-then 
tói-lói, khóng-ghé-so tói-lói) thành 1.500 loại phiên-não. 


Thật ra, 10 loai phién-náo trong 12 bát-thién-tám mới 
làm cho tâm bi ô nhiễm, làm cho tám nóng nảy, khó 
chịu, khổ tâm, khổ thân. 

Phién-náo làm nhân duyên trực tiếp tạo mọi ác- 
nghiệp và làm nhân duyên gián tiếp tạo moi thién-nghiép 
trong tam-giới (do vó-minh làm duyên, nén tao ác- 
nghiệp, thiện-nghiệp), dé rồi cho quả của nghiệp, dẫn dắt 
trong vòng tử sinh luân-hỏi trong ba giới bốn loài. 
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Nghiệp này bi dẫn dắt cho quả tái-sinh kiếp sau do 
bởi tham-ái (tanh). 

Tham-ái đó là tham tâm-sở (lobhacetasika). 

Tham-ái có tất cả 108 loại. 

Cách tính 108 loại tham-ái theo 3 loại, 6 đối-tượng, 2 
bên (trong và ngoài), 3 thói như sau: 

* Tham-ái có 3 loại 

- Dục-ái: Tham-ái trong 6 dói-twong: Sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. 

- Hữu-ái: Tham-ái trong 6 đối- tượng hợp với 
thường-kiễn và tham-ái trong thiên sắc-giới, thiên vô- 
sắc-giới, trong cói sác-giói, cói vô-sắc-giới. 

- Phi-hữu-ái: Tham-di trong 6 dói-twong hợp với 
doan-kién. 

* Đối-tượng của tham-ái có 6 loại 

1- Sác-ái: Sắc đẹp là đối-tượng của tham-ái. 

2- Thanh-di: Thanh hay là đôi-tượng của tham-di. 

3- Hương-ái: Hương thơm là đồi-tượng của tham-di. 

4- Vi-di: Vi ngon là dói-tuong cua tham-ái. 

5- Xuc-di: Xúc êm ám là đồi-tượng cua tham-ái. 

6- Pháp-ái: Pháp vừa lòng là đồi-tượng cua tham-di. 

* 2 bên: 

1- Bén trong: Tham-ái phát sinh bén trong tám cua minh. 

2- Bên ngoài: Tham-ái phát sinh bên ngoài minh, cua 

người khác. 

* 3 Thời: 

1- Thời quá-khứ: Tham-di đã phát sinh trong thời quá khử. 

2- Thoi hiện-tại: Tham-ái dang phát sinh trong thoi hiện-tại. 

3- Thoi vị-lai: Tham-di sẽ phát sinh trong thoi vi-lai. 
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Nhu váy, tham-ái có 3 logi nhân với 6 đối-tượng, 
nhân với 2 bên (trong và ngoài), nhân với 3 thói (quá- 
khứ, hiện-tại, vi-la1) (3 x 6 x 2 x 3) = 106 loại tham-di là 
nhân sinh khó-dé. 


Ditc-Bó-tát Siddhattha chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- 
dé đâu tiên không tháy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-dao, 
4 Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận được tất cả 1.500 loại 
phién-náo, 108 loại tham-di không còn dw sót, đặc biệt 
diệt được moi tién-khién-tát (vasana) do tích lüy tir vó 
số kiếp ở quá-khứ, tại dưới cội Dai-Bó-Dé trong khu 
rừng Uruvelà, vào canh chót đêm rằm tháng tw (âm 
lịch), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn 
cõi-giới chúng-sinh, gọi là Dirc-Phát Chánh-Düng-Giác 
(Sammüsambuddha), có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama độc nhất vô nhi. 

Cho nén, Dúc-Thé Tón có ân-đức Araham với y 
nghĩa xa lia vĩnh viễn mọi phiên-não, mọi tham-ái và 
tién-khién-tát khóng cón du sót. 


3- Araham có ý nghĩa diệt tán mọi kẻ thù là phiên-não 
nhu thé nào? 


Đức-Phật day: “Kẻ thù nguy hiểm chính là phiên-não 
có 1.500 loại cua mình. ” 

Sở di gọi phién-náo là ké thù là vi ké thù ở trong đời 
này thường tìm cơ hội làm khô mình, sát hại mình, không 
có một kẻ thù nào mong cho mình được an-lạc. 


! Vasana: Tiền khiên tật này, bậc Thánh thanh-văn không thể diệt được, 
Bậc Thánh A-ra-hán chỉ có khả năng diệt tận được 1.500 loại phiền-não 
và 108 loại tham-ái mà thói, nhưng không thé diệt được mọi tiền khiên tật 
đã tích lũy từ vô số kiếp ở quá-khứ. 
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Cüng nhu váy, phién-ndo phát sinh trong 12 bát- 
thién-tám làm cho minh khố-tâm, khó-thán, nóng nảy, 
khó chịu và còn khiến mình tạo mọi ác-nghiép, làm khó 
chúng-sinh khác, để rồi phải chịu quả khổ trong kiếp 
hiện-tại lẫn nhiều kiếp vị-lai. 

Sự thật, chỉ có phiên-não bên trong 12 bát-thién-tám 
cua minh, mới trực tiếp làm khổ mình mà thôi, còn 
phiền-não bên ngoài mình, của người khác không trực 
tiếp làm khó minh được, nếu mình không tiếp nhận. 

Ví dụ: Người ta mắng chửi, đánh đập mình, nếu mình 
có tâm nhán-nai, khóng sán-hán, phién-náo khóng sinh, 
thi minh khóng bi khó-tám. 

Nếu có phiên-não sán-hán phát sinh, thi chính phiên- 
não bên trong tám minh làm cho mình khó-tám, hoàn 
toàn không phái phiên-não bên ngoài mình, của người 
khác làm cho minh khó-tám được. 


Còn phần khổ-£hân thuộc về quả của nghiệp, không 
một ai tránh khói, dù là Đức-Phật hay chư Bậc Thánh A- 
ra-hán. Đức-Phật và chư Bậc Thánh A-ra-hán tuy đã diệt 
tận được tất cả 1.500 loại phiền-não rồi, hoàn toàn 
không còn khổ-£âm nữa, nhưng còn có sác-thán, nên vẫn 
còn có khó-thán cho đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết- 
bàn, chấm dứt tử sinh luân-hồi trong ba giới bón loài. 

Khi áy, mới thật su giải thoát hoàn toàn moi cảnh khó. 


Ditc-Bó-tát Siddhattha đã diệt tán tất cả mọi kẻ thù 
là 1.500 loại phiên-não, bằng 4 Thánh-đạo-tuệ tại dưới 
cội Dai-Bó-dé trong khu rừng Uruvelã, vào canh chót đêm 
rám tháng tw (âm lịch), trở thành Dirc-Phát Chánh-Dáng- 
Giác, có danh hiệu Ditc-Phát Gotama độc nhất vô nhi. 

Cho nên, Ditc-Thé-Tón có Ẩn-đức Araham với y nghĩa 
diệt tận được mọi kẻ thù là phiền-não không còn dư sót. 
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4- Araham có ý nghĩa phá hủy vòng luán-hói trong ba 
giới bón loài như thé nào? 

Vòng tử sinh luân-hồi dó chính là pháp “Thập-nhị- 
duyén-sinh" (paticcasamuppada) có 12 chi-pháp: 

- Do vó-minh làm duyén, nén các hành sinh. 

- Do hành làm duyên, nén thức sinh. 

- Do thức làm duyên, nên danh-sắc sinh 

- Do danh-sắc làm duyên, nên lục-xứ sinh. 

- Do lục-xứ làm duyên, nên luc-xuc sinh. 

- Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ sinh. 

- Do luc-tho làm duyên, nén luc-ái sinh. 

- Do luc-di làm duyên, nén tứ-thủ sinh. 

- Do tu-thu làm duyên, nén nhị-hữu sinh. 

- Do nhị-hữu làm duyên, nén tải-sinh sinh. 

- Do tái-sinh làm duyên, nén lão, tử... sinh. 

Vòng tử sinh luán-hói thập-nhị-duyên-sinh có 12 chi- 
pháp, từ vó-minh đến láo, tử... Mỗi chi-pháp là quá của 
pháp trước, rồi làm nhán của pháp sau, trở nén nhán- 
quá-lién-hoàn với nhau như vậy. Cho nên, nhân và quá 
trong fháp-nhi-duyén-sinh, không thuần là nhân, là quá, 
bởi vì quá của chi-pháp trước, rồi lại làm nhân của chi- 
pháp sau, cứ tiếp diễn như vậy, trở thành cái vòng không 
có chỗ bắt đầu, cũng không có chỗ cuối cùng. 


Nếu chỉ riêng rẻ mỗi chi-pháp thì không thể gọi là 
nhân, cũng không thê goi là qua. 

(Vi du: Anh B là con của ông A, cũng là cha của bé C. 
Nêu chỉ riêng một mình anh B thì không thê gọi là con, 
cũng không thê gọi là cha.) 

Cho nên, vòng tw sinh luán-hói tháp-nhi-duyén-sinh 
theo định luật nhán-quá-lién-hoàn trong 12 chi-pháp nói 
dính vào nhau thành vòng không có diém bắt đâu, cũng 
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không có điểm cuối cùng. 12 chi-pháp trong vong tý 
sinh luán-hói tháp-nhi-duyén-sinh phàn tích nhân và quả 
theo 3 thói: 

* Vó-minh, hành là nhân qud-khu. 

* Thức, danh-sác, lục-xứ, lục-xúc, lục-thọ là quả 

hién-tai. 

* Tham-ái, thủ, hữu là nhân hiện-tại. 

* Sinh, già, chết là quả vi-lai. 

Đối với chúng-sinh còn vó-minh và tham-di, thì vô- 
minh không phải là chi-pháp bát đâu, νὰ /ào, tir, ... cũng 
không phải là chi-pháp cuói cùng. 

Thật ra, vó-minh chi là nhán-duyén quá-khi mà thói, 
không phải là nhán-duyén bat đâu, vi vó-minh còn là 
quả của 4 pháp-trám-luán. Như Đức-Phật day: 


“Äsavasamudayä avijjasamudayo... ”” 


"Do có sự sinh của 4 pháp-trám-luán, nên có sự sinh 
của vó-minh ... ” 

Và lão, tir ... chỉ là chi-pháp cuối cùng của mỗi kiếp 
mà thôi, bởi vì chúng-sinh còn vó-minh và tham-ái sau 
khi chết, thì nghiép cho quả tái-sinh kiếp sau. Kiếp sau 
như thé nào, hoàn toàn tùy thuộc vào nghiép và quá của 
nghiệp của chúng-sinh ấy. 


Vòng-tam-luân 


Vòng tử sinh luán-hói thập-nhị-duyên-sinh có 12 chi- 
pháp này được phân chia theo tam-luán, luân chuyên 
theo chiêu hướng nhât định nhu sau: 

1- Phién-náo-luán gồm có 3 chi-pháp: Vó-minh, lục- 
ái, tú-thủ. 


' Abhidhammapitaka Bộ Vibhangapali. 
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2- Nghiép-luán gồm có 2 chi-pháp: Hành, nghiép- 
hru”. 

3- Quá-luán gồm có 8 chi-pháp: Cảnh-hữu, thức, 
danh-săc, lục-xưứ, luc-xuc, luc-tho, sinh, lão tử... 

Vòng tử sinh luân-hồi "tháp-nhi-duyén-sinh" luân 
chuyền theo 3 luân: Phién-náo-luán — nghiệp-luân —> 
quá-luán — phién-náo-luán ... từ kiếp này sang kiếp 
khác tiếp nói với nhau, ké từ vô thủy trải qua vô số kiếp 
cho đến kiếp hiện-tại, và sẽ còn những kiếp vị-lai, đối 
với chúng-sinh còn phién-náo-luán. 


Biểu tượng vòng tử sinh luân-hồi và tam-luân 








/ 74 ° 
1 Vòng 


-Ἂ tam luân 


Giải thích vòng tam-luân 

1- Phiền-não-luân tạo nghiệp-luân 

Chúng-sinh còn vó-minh, luc-di, f-th¿ làm nhân 
duyên khiên tao nên bát-thién-nghiép, thién-nghiép do 
thân, khâu, ý. 


* Phiền-não làm nhân duyên tạo bắt-thiện-nghiệp 


Số chúng-sinh do vô-minh, không biết τὸ bát-thién- 
nghiệp (ác-nghiệp) cho quá khô trong kiép hiện-tại làn 
nhiêu kiép trong vi-lai. 


! Bhavo: Hữu là sự sinh có 2 loại: sự sinh của nghiệp và sự sinh của quả 
của nghiệp đó là tái-sinh kiép sau. 
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Và cüng có só chüng-sinh, tuy có hiểu biết Pát-thién- 
nghiệp cho quả khổ như Vậy, nhưng vi vó-minh, tham-di 
có nhiều năng lực quá, nên xui khiến tạo mọi bát-thiện- 
nghiệp bằng thân, khẩu, ý như sau: 

- Thân hành-ác như: Sát-sinh, trộm-cấp, tà-dám. 

- Khẩu nói-ác như: Nói dối, nói lời dám thọc chia rë, 
nói lời thô tục, nói lời vô ích. 

- Y nghĩ-ác nhu: Tham-lam, thù-hận, tà-kién. 

Vi phiền-não-luân nén tao nghiệp-luân đó là bát- 
thién-nghiép (ác-nghiép) như vậy. 

* Phiền-não làm nhân duyên tạo thiện-nghiệp 

Số chüng-sinh do vó-minh không biết rõ chán-ly tứ 
Thánh-dé, không biệt rõ ngá-uán là khó thật. 

Vì vậy, muốn hưởng sự an-lạc tạm thời, nên tạo các 
thiện-nghiệp như sau: 

- Tạo dục-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong 7 
cối thiện-dục-giới. 

- Tạo sắc-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong 16 
táng trời sác-giói pham-thién. 

- Tao vó-sác-giói thién-nghiép cho quả an-lạc trong 4 
táng troi vó-sdc-giói pham-thién. 

Vì phiền-não-luân nén tao nghiệp-luân đó là 3 logi 
thién-nghiép nhu vậy. 

Nhu vậy, goi là phiền-não-luân khiến tạo nghiệp-luân. 

2- Nghiệp-luân cho quả-luân 

* Chúng-sinh nào còn phiền-não-luân khiến đã tạo 
nghiệp-luân đó là ác-nghiệp trong 12 ác-tâm. Nêu ác- 
nghiệp ây có cơ hội cho qua khó trong kiép hiện-tại thì 
chúng-sinh ây chịu quả khô như sau: 
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- Nhàn-thitc-tám là quả của ác-nghiệp nhìn thấy dói- 
tượng sắc xấu. 

- Nhĩ-thức-tâm là quả của ác-nghiép nghe dói-twong 
thanh đở. 

- Tỷ-thức-tâm là quả của ác-nghiép ngửi dói-tuong 
hương hồi. 

- Thiệt-thức-tâm là quả của ác-nghiệp nếm dói-twong 
vi do. 

- Thân-thức-tâm là quả của ác-nghiép xúc giác dói- 
tượng xúc thô. 

- Y-thức-tâm là quả của ác-nghiệp được biết đối-tượng 
pháp không tốt. 


* Sau khi chúng-sinh ấy chết, néu dc-nghiép có cơ 
hội cho quá tái-sinh kiếp sau thì sinh trong 4 cói ác-giới 
(dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, suc-sinh), bi sinh trong cõi 
ác-giói nào tüy theo náng luc qud cua dc-nghiép. 
Chúng-sinh ἂν phải chịu quá khổ trong cối ác-giói ây, 
cho đến khi mãn quá của ác-nghiệp áy (chết), mới thoát 
ra khỏi cối ác-giới ấy, rồi tái-sinh kiếp sau tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ây. 


* Chúng-sinh nào còn phiền-não-luân khiến đã tạo 
nghiệp-luân đó là dai-thién-nghiép trong 8 đại-thiện-tâm. 
Nếu dai-thién-nghiép ấy có cơ hội cho quá trong kiếp hiên- 
tại thì chúng-sinh ây được hưởng quá an-lạc như sau: 

- Nhãn-thức-tâm là quả cua đại-thiện-nghiệp nhìn 

thấy đối-tượng sắc dep. 

- Nhĩ-thức-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp nghe dói- 

tượng thanh hay. 

- Tỷ-thức-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp ngửi dói- 

tượng hương thơm. 

- Thiệt-thức-tâm là quả cua đại-thiện-nghiệp nếm dói- 

twong vi ngon. 
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- Thán-thức-tâm là quả của dai-thién-nghiép xúc giác 
dói-tuong xúc mêm mại. 

- ƒ-thức-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp biết dói- 
tượng pháp tót. 


* Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu đgi-thiện-nghiệp 
trong 8 đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
thì sinh trong 7 cõi thiện-dục-giới là cói người và 6 cõi 
trời duc-giói, được sinh trong cõi thiện-giới nào tùy theo 
năng lực quả cua đại-thiện-nghiệp, người hoặc vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ ấy hưởng quá an-lạc trong cối thiên- 
giới ấy, cho đến khi mãn quá của đại-thiện-nghiệp ấy 
(chết, mới rời khỏi cõi thiện-giới ấy, rồi tái-sinh kiếp 
sau tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

* Hành-giả nào còn phiền-não-luân khiến đã tạo 
nghiệp-luân đó là sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc 
thiên sác-giói thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chăn sắc-giới thiên- 
nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 16 tầng trời sác-giói 
phạm-thiên, được sinh trên tầng trời sác-giói phạm-thiên 
nào tủy theo quả của sắc-giới thiện-nghiệp ấy, vị phạm- 
thiên hưởng quả an-lac vi-té cho đến hết tuổi thọ trên 
tầng trời ấy (chết), rồi tái-sinh kiếp sau trong cói-giói 
khác tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của vị phạm- 
thiên ấy. 

* Hành-giả nào còn phiền-não-luân khiến đã tạo 
nghiệp-luân đó là vó-sác-giói thiện-nghiệp trong 4 bác 
thiên vô- sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chán vô-sắc-giới 
thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc-giới thién-tám cho quả tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tầng trời 
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vó-sác-giói pham- thién, duoc sinh trén tàng trời nào tùy 
theo quả của vô-sắc- giới thiện-nghiệp ây, vị phạm-thiên 
hưởng quả an-lạc vi- -té hơn cho đến hết tuói thọ trên tầng 
trời ấy (chết), rồi tái-sinh kiếp sau trong cói-giói khác 
tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ây. 

Nhu vậy, gọi là nghiép-luán cho quả-luân đôi với tất 
cả chúng-sinh tử sinh luân-hôi trong tam-giói góm có 31 
cõi-giới, cho nên, 31 cõi này chi là nơi trú ngu tạm thời 
mau hoặc lâu của môi chüng-sinh trong tam-giói mà thôi. 

3- Quả-luân sinh phiền-não-luân 

Quả-luân là sự hiện hữu của chüng-sinh trong tam-giói: 

- Chüng-sinh có ngü-uán: Sác-uán, tho-uán, tưởng-uẩn, 
hành-uán, thuc-uán trong 11 cõi duc-giói và 15 tàng trời 
sác-giói pham-thién. 

= Chúng-sinh có tứ-uẩn: Tho-uán, tiróng-uán, hành- 
uán, thức-uân, (không có sác-uán) trong 4 tàng trời vô- 
sác-giói phạm-thiên. 

- Chüng-sinh có nhát-uán là sắc-uẩn (không có 4 danh- 
uán), trong tàng trời sác-giói pham-thién Vó- Tưởng- Thiên. 


Néu các chüng-sinh này chua diét tán duoc phién- 
não, vó-minh, tham-ái... khi có cơ hội thi phiên-não phát 
sinh làm nhân duyên khiến tao nên thiên- -nghiép hoặc 
bát-thién-nghiép, ròi trở lại vòng tam-luán chuyên biến 
không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, trong vòng tí- 
sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 

Tam-luán này chuyên bién theo định luật nhân-quả như sau: 

Phiên-não-luân là nhân, nghiép-luán là quá; nghiệp- 
luân là nhân, quả-luân là quá; quả-luân là nhân, phién- 


não-luân là quá cứ tiếp diễn nhu vậy theo tam-luán 
trong vòng ti sinh luán-hói tháp-nhi-duyén-sinh. 
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* Đức-Thế-Tôn đã diệt tận được tất cà 1.500 loại 
phién-náo, nhó tận góc rễ của vó-minh và tham-ái bằng 
4 Thánh-dao-tué. 

Cho nén vong tam-luán bi tan rã, tách rời không còn 
luân chuyên được nữa, do diét tán được phiên-não-luân. 

Vi váy, Ditc-Thé-Tón có ân-đức Araham với ý nghĩa 
phá hủy vong ñ-sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 


5- Araham có ý nghĩa không bao giờ hành diéu ác ở 
noi kín đáo như thé nào? 


Nơi kín đáo là nơi không có một ai thấy, không có 
một ai nghe, không có một ai biết, cũng không có một ai 
nghi ngờ. Như vậy, đối với hạng phàm-nhân còn mọi 
phiền-não, nơi kín đáo ấy là noi dé hành-ác do thân, 
khâu, ý, bởi vì không sợ ai chê trách. 

Đức-Thế-Tôn đã diệt tận được tật cả moi phiên-não, 
mọi tham-ái, mọi bất-thiện-tâm không còn dư sót, nên 
thân, khâu, ý của Đức-Phật lúc nào cũng hoàn toàn trong 
sạch thanh-tịnh. Dù ở nơi kín đáo, không có một ai thấy, 
không có một ai nghe, không có một ai biết, cũng không 
có một ai nghi ngờ, thì Đức-7hế-Tồn cũng không bao 
giờ hành-ác do thân, khâu, ý nữa. 

Cho nén, Duc-Thé-Tón cô ân-đức Araham với y 
nghĩa không bao giờ hành điều ác ở nơi kín đáo. 


3.1.2- Ân-Đức-Phật Sammäãsambuddho 


Itipi so Bhagavà Sammasambuddho. 
(Cách doc: I-ti-pí xô phá-gá-voa Xăm-ma-xăm-bút-thô) 
Nghia: 
- So Bhagavä: Pwc-Thé-Tón. 
- Hipi: Bói Ngài là Bác tự mình chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé đáu tiên không tháy chỉ dạy, chứng dac 4 


164 PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 





Thánh-đạo, 4 Thánh-quả νὰ Niét-bàn, diệt tận moi phién- 
não, moi tham-ái, moi ác-pháp không còn dw sót, đặc 
biệt diệt được moi tién-khién-tát (vasana), trở thành bác 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cói-giói chüng-sinh, 
nén goi là Ditc-Phát Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 


Vì vậy, Sammäsambuddho: Đức-Thế-Tôn có ân-ẩức 
Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác. 


Chân-Lý Tứ Thánh-Đề 


- Khó-Thánh-dé dó là ngü-uán chấp-thủ, sác-pháp, 
danh-pháp trong tam-giói là pháp nén biét. 

- Nhán sinh khó-Thánh-dé dó là tham-ái là pháp 
nén diét. 

- Diệt khó-Thánh-dé đó là Niét-bán là pháp nên 
chứng ngộ. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh- để đó là 
pháp-hành bát-chánh-dao hợp đủ 8 chánh: Chánh-kiến, 
chánh-tư-duy, chánh-ngir, chánh-nghiép, chánh-mang, 
chánh-tinh-tán, chánh-niém, chánh-dinh là pháp nén 
tién-hành dé chứng ngộ Niét-bàn, diệt khó- Thánh-dé. 

Đức-Thế-Tôn đã tự mình chứng ngộ chán-lj tử Thánh- 
dé dâu tiên không tháy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-dao, 
4 Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đâu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, nên goi là Đức- 
Phật Chánh-Dáng-Giác độc nhất vô nhị. 

Đức-Thế- Tôn chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé đâu tiên 
không tháy chỉ dạy bằng tri-tuệ thiên-tuệ siéu-viét suy xét 
pháp "tháp-nhi duyén-sinh và thập-nhị nhán-diét" nhu: 

"Avijjà paccayä sankhara... ” 

“Do vó-minh làm duyên, nén các hành sinh... ” 

Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ &hổ-Thánh-để νὰ nhân 
sinh khó-Thánh-dé. 
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Và trí-tué thiền-tuệ siéu-viét suy xét pháp "tháp nhị 
nhán diét" nhu: 


Φ' 


"Avijjayatveva asesaviraganirodha sankhara nirodho... ` 


“Do diệt tận được vô-minh, tham-di không còn dw 
sót, nên diệt các hành... ” 


Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ diệt khó-Thánh-dé và 
pháp-hành dán đến diệt khó-Thánh-dé. 

Đức-Thế-Tôn đã chứng ngô chân-lý tứ Thánh-dé đâu 
tiên không tháy chi dạy, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 
Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đầu tiên trong toàn cói-giói chúng-sinh, gọi là Dirc-Phát- 
Chánh-Dáng-Giác, có danh hiệu là Dirc-Phát Gotama. 

Đức-Phật dà kháng định với nhóm 5 Ty-khuu trong 
bài kinh Chuyén-Pháp-Luán'" rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Khi nào trí-tué thién-tué thấy rë, 
biết rõ thát-tánh của tứ Thánh-dé theo tam-tué-luán (rí- 
tué-hoc, tri-tuệ-hành, tri-tué-thành), thành 12 loại tri-tuệ 
siéu-viét hoàn toàn trong sáng, thanh-tinh đã phát sinh 
đến với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai khẳng định, 
truyền dạy rằng: “Như-Lai đã chứng đắc thành Đức- 
Phật Chánh-Dáng-Giác vô thượng trong toàn cói-giói 
chúng-sinh, nhán-loai, Vua chua, Sa-món, Bả-la-môn, 
Chư-thiên, ma vương, Pham-thién cả thay.” 

Như vậy, Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-để đâu tiên không tháy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đâu tiên trong toàn cói-giói chúng-sinh, nên Ngài có ân- 
đức Sammäsambuddho: Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác. 


' Samyuttanikaya, Mahāvagga, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 
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Neyyadhamma 

Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đặc biệt biết đủ 5 pháp 
Ñeyyadhamma: 

- Sañkhara: Tất cả pháp hành cấu tạo. 

- Vikãra: Sác-pháp, danh-pháp biến đổi. 

- Lakkhana: Trạng-thái sinh, trụ, diệt của sác-pháp, 
danh-pháp. 

- Paññattidhamma: Chế-định-pháp là ché định ngôn 
ngữ, dé thuyết giảng chánh-pháp tế độ chüng-sinh. 

- Nibbüna: Niét-bàn, pháp diệt khó-Thánh-dé. 

Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. có dày đủ 5 pháp ây, 
nén Đức-Phật có khả năng chế định ra ngôn ngữ, để 
thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 

Cho nên, Duc-Thé-Tón có ân-đức Sammasambuddho: 
Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác. 


3.1.3- Án-Düc-Phát Vijjãcaranasampanno 

Itipi so Bhagava vijjacaranasampanno. 

(Cách đọc: I-ti-p( xô phá-gá-voa vít-cha-chá-rá-ná-xám-pán-nó) 

Nghia: 

- So Bhagavà: Đức-Thế- Tôn. 

- Itipi: Bởi Ngài là Bác có day du tam-minh, bát-minh 
và 15 dirc-hanh cao thuong, 

Vi váy, Vijjacaranasampanno: Đức-Thê-Tôn có ân- 
đực Minh-Hạnh- Túc. 





' Sở di Chư Phật-Độc-Giác không thuyết-pháp tế độ chúng-sinh cùng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé y theo Düc-Phát là vi Đức-Phật Độc-Giác 
không có khả năng chế dinh ra ngôn ngữ để thuyét-pháp, như Đức-Phật 
Chánh-Dàng-Giác. 

Còn bác Thánh Thanh-ván giác, sở dĩ thuyết pháp té độ chúng-sinh 
được là vì nhờ nghe, ghi nhớ lời giáo huấn của Đức-Phật Chánh-Dàng- 
Giác, nên bậc Thánh thanh-văn giác có khả năng thuyết-pháp tế độ 
chúng-sinh cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé y theo Đức-Phật được. 
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Tam-minh 

l- Ti ión-kióp-minh (pubbenivasanussatinana) là trí- 
tuệ thấy rõ, biết rõ, nhớ rõ tiền- kiếp từ hằng trăm kiếp, 
hăng vạn kiếp, hăng triệu kiếp, hăng triệu triệu kiếp. 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có khả năng ghi nhớ lại vô 
số kiếp không có giới hạn (còn Đức-Phật Độc-Giác, bác 
Thánh Thanh-văn-giác có giới hạn). 

Tién-kiép-minh là trí-tuệ biết rõ tiền-kiếp thuộc loại 
chúng-sinh nào, tên gì, thuộc dòng dõi nào, tạo thiện- 
nghiệp, bắt-thiện-nghiệp, thuc-hành pháp-hạnh ba-la- 
mát, ... tuổi tho, ... đều ghi nhớ rõ ràng mọi chỉ tiết. 

2- Thién-nhán-minh (dibbacakkhunana) là trí-tuệ 
thấy rõ, biết rõ kiếp quá-khứ, kiếp vị-lai của tất cả chúng- 
sinh hơn mắt của chư-thiên, chư phạm-thiên. 

Thiên-nhãn-mỉnh có 2 loại: 

- Tử-sinh-minh (cutipapatañana) là trí-tué biết rõ sự 
tử, sự tái-sinh của tất cả chúng-sinh. Düc-Phát Chánh- 
Đăng-Giác có tir-sinh-minh này biết τὸ chüng-sinh sau khi 
chét rói, nghiép nào cho quá tái-sinh trong cánh giói nào. 

- Vi-lai-kién-minh (anägatamsañana) là trí-tuệ thấy 
rõ những kiếp vi-lai của chüng-sinh. Düc-Phát Chánh- 
Đăng-Giác dùng vi-/ai-kién-minh này dé tho ky chúng- 
sinh trong nhüng kiép vi-lai xa xám, cón thói gian bao 
nhiêu đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Duc-Phát 
Chánh-Đăng-Giác, Đức-Phật Độc-Giác, bác Thánh 
thanh-văn-giác... 

3- Trám-luán-tán-minh (ãsavakkhayañäna) là tri-tuệ 
thién-tué siêu-tam-giới, dó là 4 Thánh-daqo-tué diệt tận 
được 4 pháp phiên-não trám-luán (asava) không còn du 
sót, đồng thời Düc-Thé-Tón tận diệt được tất cả moi 
tién-khién-tát (vàsand) do tích lũy từ vô lượng kiếp 
trong quá-khứ. 
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Bát-minh 

l- Tién-kiép-minh (pubbeniväsãnussatiñäna). 

2- Thién-nhán-minh (dibbacakkhufiana). 

3- Trám-luán-tán-minh (ãsavakkhayañäna). 

4- Thién-tuó-minh (vipassanañana) là trí-tué thiên- 
tué tam-giới thây rõ, biệt τὸ sự sinh, sw diét của danh- 
pháp sác-pháp tam-giói, và trí-tué thién-tué siéu-tam- 
giới chứng dác 4 Thánh-dao-tué, 4 Thánh-quá-tué νὰ 
Niét-bàn. 

5- Tha-tám-minh (cetopariyafiana) là trí-tuệ có khả 
năng biét dén tâm của người khác, chúng-sinh khác đang 
nghi gì, với thiện-tâm hoặc bât-thiện-tâm, ... 

6- Hóa-tám-minh (manomayiddhifiana) là trí-tuệ có 
khả năng hóa thân khác theo mong muôn của mình, do 
năng lực của thiên định. 

Như trường hop Đức-Phậi-Gofama thuyết tạng Vi- 
Diệu-Pháp vào hạ thứ bảy tại cung trời Tam-thập-Tam- 
thiên suôt ba tháng. Môi ngay dén giờ di khát thực, Düc- 
Phật hóa-thân khác như Đức-Phật tiêp tục thuyét pháp, 
còn chính Đức-Phật thật ngự đi khât thực ở Băc-câu lưu- 
châu. Khi độ ngọ xong, Đức-Phật ngự trở lại cung trời 
thay thê Đức-Phật hóa-thân ây. 

7- Thién-nhi-minh (dibbasofanana) là trí-tuệ có khả 
năng nghe được moi thứ tiếng người, tiếng súc-sinh, 
tiếng chư-thiên gần xa, do năng lực thiền định, nhu tai 
của chư-thiên, chư phạm-thiên. 

8- Da-dang-minh (Iddhividhafiana) là trí-tu& có khả 
năng bién hóa nhiêu phép thân thông khác nhau, do năng 
lực thiên định, như một người hóa thành nhiêu người, 
tàng hình không ai thây, hiện hình nơi khác, đi xuyên 
qua núi, đi trên hư không, ... 
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15 đức-hạnh cao-thượng 


1- Giới đức: Hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh. 

2- Cẩn trọng lục môn thanh-tinh: Cán trọng khi thấy 
băng mắt, nghe băng tai, ngửi băng mũi, nếm băng lưỡi, 
tiếp xúc bằng thân, suy nghĩ bằng ý hoàn toàn thanh-tịnh. 

3- Biết tri-túc trong vật thực: Nhận vật thực vừa đủ, 
khi thọ thực đàng hoàng, còn 4 - 5 miéng nữa đủ no, biét 
ngừng lại đê dành uông nước, không dùng no quá. 

4- Tinh-tán tỉnh-thức: Ngày, đêm tinh-tán hành phận 
sự, nghĩa là suôt ngày không ngủ, ban đêm có 3 canh: 

- Canh đầu (khoảng từ 18 đến 22 giờ): Ngồi hành đạo, 
đi kinh hành. 

- Canh giữa (khoảng từ 22 đến 2 giờ khuya): Năm 
nghi ngủ trong tw thé năm nghiêng bên phải, có trí nhớ, 
tri-tué trước khi ngủ, sé thức dậy lúc cuói canh giữa. 

- Canh chót (khoảng từ 2 giờ đến rạng đông): Hành 
đạo, đi kinh hành, ... gọi là tinh-tán luôn luôn tỉnh thức. 

5- Đức-tin: Có đức-tin không lay chuyền. 

6- Trí nhớ: Thường có trí nhớ. 

7- Hồ then: Biết hó-then tội-lỗi. 

8- Ghê sợ: Biết ghê-sợ tội-lỗi. 

9- Da văn túc trí: Học nhiều hiểu rộng tất cả các pháp. 

10- Tinh-tán: Có tâm tinh-tán không ngừng nghỉ. 

11- Tri-tuệ: Có trí-tuệ hiểu biết rõ tất cả các pháp. 

12- Đệ nhất thiên: Có đệ nhất thiền sác-giói và vô-sắc-giới. 

13- Dé nhị thiên: Có đệ nhị thiền sắc-giới và vô-sắc-giới. 

14- Đệ tam thiên: Có đệ tam thiền sắc-giới và vô-săc-giới. 

15- Đệ tứ thiên: Có đệ tứ thiền sắc-giới và vô-săc-giới. 


Đó là 15 Đức-hạnh cao thuong. 
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Đức-Thế-Tôn có trọn đủ tam-minh, bát-minh và 15 
đức-hạnh cao thượng hop với tám đại-bi tế độ chúng-sinh 
có duyên lành nên tế độ giải thoát khỏi mọi cảnh khó tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Vijjacarana- 
sampanno: Đức-Minh-Hạnh- Túc. 


3.1.4- Ân-Đức-Phật Sugato 

Itipi so Bhagavà Sugato. 

(Cách đọc: I-tí-pí xô phá-gá-voa Xú-gá-tô) 

Nghia: 

- So Bhagava: Đức-Thê- Tôn. ` 

- [tipi: Bói Ngài là Bác thuyét pháp chán-ly dem lai 
loi ích thát sw cho chung-sinh. 

Vi váy, Sugato: Ditc-Thé-Tón có ân-đức Thiện Ngôn. 

Sugato có 4 y nghia 

- Thuyết pháp chán-lj dem lại sự lợi ích cho chüng-sinh. 

- Ngự theo T. hánh-dao. ] 

- Ngự dên Niét-bàn an-lạc tuyệt đồi. 

- Ngu dén muc đích cao thượng, bát thoái chí. 

Giải thích: 

1- Sugato có y nghia thuyét pháp chán-ly dem lai sw 
lợi ích cho chúng-sinh nhu thé nào? 

Đức-Thế-Tôn tùy thời thuyết pháp chân-lý chắc chán 
đem lại sự lợi ích cho chüng-sinh, néu khóng dem lai loi 
ích, thì Đức-Thê- Tôn không thuyêt pháp. 

Đức-Thế-Tôn biết rõ 6 trường hợp, trường hợp nào 
nên thuyêt giảng và trường hop nào không nên thuyêt 
giảng như sau: 

- Đức- Thế-Tôn biết rõ pháp nào không chân thật, 
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không đem lai sự lợi ích, người nghe không hài lòng, 
không hoan hỷ, Đức-Phật không thuyết giảng pháp ấy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào không chân thát, 
không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan 
hy, Đức-Phật vân không thuyết giảng pháp ἄν. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, nhung 
không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan 
hy, Đức-Phật vẫn không thuyết giảng pháp ấy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, không dem 
lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan 
hy, Đức-Phật không thuyết giảng pháp áy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, dem lại sự 
lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan hy, Đức- 
Phật biết rõ tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp ấy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, dem lại sự 
lợi ích, người nghe hài lòng, hoan hy, Dwc-Phát biét rõ 
tùy noi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp áy. 

Vì vậy, Đức-Ti hé-Tón có ân-đức Sugato với y nghĩa 
thuyét pháp chân-lý dem lại sự lợi ích cho chüng-sinh. 


2- Sugato có y nghĩa ngự theo Thánh-dao như thé nào? 


Đức- Thể- Tôn ngự theo Thánh-dao hợp đủ 8 chánh là: 
* Chánh-kién: Tri-tuệ chân-chính là trí-tuệ thiền-tuệ 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé. 
* Chánh-tư-duy: Tư-duy chán-chính là: 
- Tw-duy thoát khói ngũ duc. 
- Tư-duy không thù oán. 
- Tu-duy không hại chúng-sinh. 
* Chánh-ngữ: Lời nói chân-chính là: 
- Không nói dối. 
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- Khóng nói loi dám thoc chia rë. 
- Khóng nói loi thó tuc. 
- Không nói lời vô ích. 
* Chánh-nghiép: Hành-nghiệp chán-chính là: 
- Không sát sinh. 
- Không trộm cáp. 
- Không tà dâm. 
* Chánh-mạng: Nuôi-mạng chân-chính là không sông 
theo tà-mang do thân, khâu hành-ác. 
* Chánh-tinh-tán: Tinh-tán chán-chính là: 
- Tinh-tán ngán ác-pháp chwa sinh, khóng cho sinh. 
- Tinh-tán diệt ác-pháp đã sinh. 
- Tinh-tán làm cho thiện-pháp chưa sinh, được sinh. 
- Tinh-tán làm cho tăng trưởng thiện-pháp đã sinh. 
* Chánh niệm: Niệm chân-chính là: 
- Niệm-thân, thân là dói-twong cua chánh-niém ... 
- Niém-tho, tho là đôi-tượng của chánh-niém ... 
- Niém-tám, tám là dói-tuong của chánh-niém ... 
- Niém-pháp, pháp là dói-twpng cua chánh-niém ... 
* Chánh-dinh: Dinh chán-chính là dinh-tám trong các 
bậc thiên siêu-tam-giới có đôi-tượng Niét-bàn: 
- Định-tâm trong dé nhất thiên siêu-tam-giới. 
- Dinh-tám trong đệ nhị thiên siêu-tam-giới. 
- Dinh-tám trong đệ tam thiên siéu-tam-giói. 
- Dinh-tám trong đệ tứ thiên siéu-tam-giói. 
- Dinh-tám trong dé ngũ thiên siéu-tam-giói. 
Thánh-dao hop dü 8 chánh này dóng sinh vói 4 
Thánh-đạo-tám, 4 Thánh-quả-tâm, có đôi-tượng Niét-bàn. 


Vì vậy, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sugato với ý nghĩa 
ngự theo Thánh-đạo. 
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3- Sugato có y nghia ngw dén Niét-bàn an-lac tuyét 
đôi nhu thé nào? 


Đức-Thế- Tôn là Bậc đầu tiên chứng ngộ Niét-bàn bằng 
trí-tué thién-tué siéu- tam-giói dó là: 4 Thánh-dao-tué, 4 
Thánh-quá-tué, nén Düc-Thé-Tón có ân-đức Sugato vói 
ý nghĩa ngự đến Niét-bàn dâu tiên an-lạc tuyệt đôi. 


Về sau, Düc-Thé-Tón thuyết pháp tế độ các hàng đệ- 
tử cũng chứng ngộ Niết-bàn với Thánh-dao-tué, Thánh- 
quá-tué, nhưng những bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử này 
không có án-ditc Sugato như Đức-Thế-Tôn, bởi vì không 
phải bậc đầu tiên chứng ngộ Niết-bản. 

Vi vậy, chỉ có Đức-Thế-Tôn mới có ân-đức Sugato 
với ý nghĩa ngự đến Niét-bàn an-lạc tuyệt đối mà thôi. 


4- Sugato có ý nghĩa ngự đến mục đích cao thượng, 
bát thoái chí như thé nào? 


Đúc-Bồ-tát Dao-si Sumedha, tiền-kiếp của Duc-Phát 
Gotama có y nguyện muốn trở thành Duc-Phát Chánh- 
Đăng-Giác. 

Lần đầu tiên, Duc-Bó-tát Đạo-sĩ Sumedha được Duc- 
Phát Dipankara tho ky xác dinh thói gian còn 4 a-táng- 
kỳ và 100 ngàn đại-kiếp nữa, sé trở thành DruUc-Phát 
Chánh-Dáng-Giác, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Từ đó, Dirc-Bó-tát Dao-si i Sumedha tró thành Đức-Bồ- 
tát có-dinh (niyatabodhisatta) tiếp tục thực-hành cho đầy đủ 
30 pháp-hanh ba-la-mát: 10 pháp-hanh ba-la-mát bác 
ha, 10 pháp-hanh ba-la-mát bác trung và 10 pháp-hanh 
ba-la-mát bác thượng, suót khoáng thói gian 4 a-táng-ky 
và 100 ngàn dai-kiép trái dát mót cách bát thoái chí. 

Đến kiếp chót, Dirc-Bó-tát Siddhattha từ bó ngai vàng, 
di xuất gia dà chứng đắc thành Duc-Phát Chánh-Đăng- 
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Giác, có danh hiệu là Duc-Phát Gotama, đúng như lời 
tho ký của Đức-Phật Dipankara. 

Cho nén, Đưức-Thế-Tôn có ân-đức Sugato với ý nghĩa 
ngự đến mục đích cao thượng bắt thoái chí. 


3.1.5- Ân-Đức-Phật Lokavidü 


Itipi so Bhagava Lokavidi. 

(Cách doc: /-ti-pí xó phá-gá-voa Lô-ká-vi-ẩu). 

Nghia: 

- So Bhagava: Duc-Thé-Tón. 

- Hipi: Bởi Ngài là Bác tháy rõ, biét rõ tông các loài 
chung-sinh, tông các cối chüng-sinh, tông các pháp-hành. 

Vì vậy, Lokavidü: Dwc-Thé-Tón có đn-đức Thông 
suót tam-tóng-pháp. 

* Loka là các pháp có su sinh, su diét, su thành, su 
hoại, ... ngñ-uân cua minh goi là loka. 

Loka có 3 loai 

l- Tổng các loài chúng-sinh (sattaloka). 

2- Tông các cõi chúng-sinh (okasalokq). 

3- Tông các pháp-hành (sankharaloka). 

Đức-Thế-Tôn có 2 loại trí-tué đặc biệt mà chư Phật 
Dóc-Giác và bậc Thánh Thanh-văn không có là: 

- Indriyaparopariyattañãpa: Trí-tuệ thây rõ, biết rõ 5 
pháp-chü cao tháp của môi chúng-sinh. 

- Asayünusayafiüna: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ phiền-não 
ngâm ngâm, thiện-nghiệp, ác-nghiệp của môi chúng-sinh. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có khả năng đặc biệt thông 
suót cả 3 tông-pháp. 


1- Thé nào goi là tổng các loài chúng-sinh (sattaloka)? 
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* Chúng-sinh có 4 loài: 

- Thai-sinh: Chúng-sinh sinh từ bụng me như lodi 
người, voi, ngựa, trâu, bỏ, V.V... 

- Noãn-sinh: Chüng-sinh sinh từ trứng như ρὰ, vit, chim, .. 

- Tháp-sinh: Chüng-sinh sinh tir noi ám tháp nhu con 
doi, con giun, ... 

- Hóa-sinh: Chüng-sinh sinh hiện hữu ngay tức thi nhu 
chu-thién, chw pham-thién, loài nga-quy, a-su-ra, chüng- 
sinh dia-nguc, con người đầu tiên xuất hiện trên trải đất 
nay, ... 

* Chúng-sinh phân chia theo uán có 3 hạng: 

- Chüng-sinh có ngü-uán: Sác-uán, tho-uán, tưởng- 
uán, hành-uán, thức-uẩn trong 11 cõi dục-giới và 15 
tàng trời sác-giói pham-thién (trừ tầng trời sác-giói 
pham-thién Vô-tưởng- -thiên). 

- Chúng-sinh có tí-uẩn: Thọ-uẩn, tuóng-uán, hành- 
uán, thức-uẩn (không có sác-uán) trong 4 tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên. 

- Chúng-sinh có nhát-uán là sác-uán (không có 4 
danh-uán) trong tầng trời sác-giói phạm-thiên Vô- 
tưởng-thiên. 

Đức-Thế-Tôn biết rõ chüng-sinh nào có 5 pháp-chủ: 
Tín-pháp-chu, tán-pháp- chủ, niém-pháp-chu, dinh-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ già dán hoặc còn non nót, phiền- -nào 
ngám ngàm náng hoác nhe, bàn tánh riêng của mỗi 
chúng-sinh, nguyện vọng cao cả của mỗi chúng-sinh. 

Cho nén, Dirc-Thé-Tón thây rõ, biết rõ chüng-sinh có 
khả năng chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quá trong kiếp 
hiện-tại, hoặc có nguyện vọng muốn trở thành Ðức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, hoặc Duc-Phát Đóc-Giác, hoặc bác 
Thánh Thanh-văn-giác bậc nào, ... trong kiếp vị-lai. 
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Chüng-sinh không có khả năng chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả trong kiép hién-tai, do nguyên nhân nào, ... 

Đức-Thế- Tôn thấy rõ, biết rõ thông suốt tất cả các loài 
chúng-sinh không còn dư sót. 


2- Thé nào gọi là tổng các cõi chúng-sinh (okãsaloka)? 

Tô ống các cối chúng-sinh (okasaloka) là nơi tạm trú 
của tất cả các loài chúng-sinh trong tam-giới gồm có 
31 cói-giói. 

Mỗi chüng-sinh được tạm trú với thời gian mau hoặc 
lâu hoàn toàn tùy thuộc vào năng lực quả của thiện- 
nghiệp, quả của ác-nghiệp hó trợ môi kiép chüng-sinh. 

Tam-giói có 31 cói-giói 

- Dục-giới có 11 cói-giói. 

- Sắc-giới có 16 tầng trời sắc-giới pham-thién. 

- Vó-sác-giói có 4 táng trời vô-sắc-giới pham-thién. 

* Duc-Giói có 11 cõi chia ra 2 cói-giói: 

- 4 Cói ác-giói: 

1- Cói địa ngục: Chúng-sinh có tuôi thọ không nhất định. 

2- Cói a-su-ra: Chüng-sinh có tuôi thọ không nhất dinh. 

3- Cói nga-quy: Chúng-sinh có tuổi thọ không nhất định. 

4- Ci suc-sinh: Chüng-sinh có tuói thọ không nhất định. 

- 7 Cói thiện-dục-giới: 

l- Cói người (Manussa): Con người có tuổi thọ 
không nhât định. 

2- Cói trời Tư-Đại-thiên-vương (Catumaharajika): 
Chu vi thiên-nam, vi thiên-nữ có tuôi thọ 500 tuôi trời, 
băng 9 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời 
này băng 50 năm cõi người). 
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3- Cói troi Tam-tháp-Tam-thién (Tavatimsa): Chu vi 
thién-nam, vi thiên-nữ có tuổi thọ 1.000 tuổi trời, bằng 
36 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này 
băng 100 năm cõi người). 

4- Coi troi Da-ma-thién (Yama): Chu vi thiên-nam, 
vi thiênnữ có tuổi tho 2.000 tuói trời, bằng 144 triệu 
năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này bằng 
200 năm cõi người). 

5- Cói trời Dáu-suát đà-thiên (Tusitã): Chư vị thiên- 
nam, vị thiênnữ có tuổi thọ 4.000 tuổi trời, bằng 576 
triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này bàng 
400 năm cõi người). 

6- Cói trời Hóa-lac-thién (Nimmanarati): Chu vi 
thiên-nam, vi thiên-nữ có tuổi thọ 8.000 tuổi trời, bằng 
2.304 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời 
nảy băng 800 năm cõi người). 

7- Cối trời Tha-hóa-tự-tại-thiên (Paranimmitavasavatti) 
chư vi thiên-nam, vị thiên-nữ có tuổi thọ 16.000 tuói 
trời, băng 9.216 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở 
cõi trời này bằng 1.600 năm cõi người). 

* Cõi sắc-giới phạm-thiên có 16 tầng trời sác-giói 
phạm-thiên được phân chia theo 4 bậc thién sác-giói 
quả-tâm: 

1- Tầng trời đệ nhất thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tầng: 

- Tầng trời sác-giói phạm-thiên Pham-Chüng-thién 
(Brahmapárisajja): Chư phạm-thiên có tuói thọ 1/3 a- 
tăng-kỳ kiếp try”. 

- Tầng trời sác-giói phạm-thiên Phạm-Phụ-thiên 
(Brahmapurohita): Chư phạm-thiên có tuổi thọ 1/2 a- 
tăng-kỳ kiếp trụ. 


! Vivattathayi asankhyeyyakappa: a-tăng-kỳ kiếp trụ của trái đất. 
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- Tầng trời sác-giói phạm-thiên Dai-Pham-thién 
(Mahabrahma): Chư phạm-thiên có tuôi tho 1 a-táng-ky 
kiép tru. 

2- Tầng trời dé nhị thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tàng: 

- Tầng trời sác-giói pham-thién Thiéu-Quang-thién 
(Parittabha): Chư phạm-thiên có tuôi thọ 2 đại-kiệp 
trái đất.“ 

- Tầng trời sác-giói phạm-thiên Vó-luong-Quang- 
thiên (Appamanabha): Chư phạm-thiên có tuôi tho 4 
dai- kiép trái đât. 

-y üng trời săc-giói pham-thién Quang-Ám-thién 
(Abhassara): Chu phạm-thiên có tuôi tho 8 dai-kiép trái đât. 
3- Tầng trời dé tam thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tàng: 

- Tầng trời sác-giói pham-thién Thiéu-Tinh-thién 
(Parittasubha): Chu phạm-thiên có tuôi tho 16 đại-kiêp 
trái đât. 

- Tầng trời sác-giói pham-thién Vó-luong-Tinh-thién 
(Appamanasubhà): Chư phạm-thiên có tuôi tho 32 dai- 
kiép trái đât. 

- Tầng trời sắc-giới pham-thién. Bién-Tinh-thién 
(Subhakinha): Chư phạm-thiên có tuôi thọ 64 đại-kiêp 
trái đât. 

4- Tầng trời đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm có 7 tầng: 

- Tầng trời sắc-giới phạm-thiên Quáng-Quá-thién 
(Vehapphala): Chu phạm-thiên có tuói thọ 500 đại-kiêp 
trái đất. 


2 Đại-kiếp (mahakappa): trái qua 4 a-táng-ky thành-trụ-hoại-không là 1 dai- 
kiệp trái đât. 
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- Táng trói sác-giói pham-thién Vó-Twong-thién 
(Asafifiasatta): Chư phạm-thiên có tuói tho 500 dai- 
kiép trái đât. 

* Tổng troi sắc-giới pham-thién Tịnh-cw-thiên 
(Suddhavasa): Có 5 tàng trời chi dành riêng cho vị 
phạm-thiên là bậc Thánh Bât-lai chứng đặc dé tw thiên 
sác-giói thién-tám mà thói. 

- Tổng trời sắc-giới Vó-Phién-thién (Aviha): Chu 
pham-thién Thánh Bát-lai có fín-pháp-chu nhiêu năng 
luc, có tuôi thọ 1.000 dai-kiép trái đât. 

- Tầng trời sắc-giới Vó-Nhiét-thién (Atappa): Chu 
pham-thién Thánh Bát-lai có tán-pháp- chủ nhiều năng 
lực, có tuôi thọ 2.000 đại- kiếp trái đất. 

- Tầng trời sắc-giới , Thién-Hién-thién (Sudassa): 
Chu pham-thién Thánh Bát-lai có niém-pháp-chu nhiéu 
năng lực, có tuôi tho 4.000 dai-kiép trái đât. 

- Táng trói sắc-giới Thiện-Kiến-thiên (Sudassi): Chu 
pham-thién Thánh Bât-lai có dinh-pháp-chu nhiêu năng 
luc, οὐ tuôi thọ 8.000 dai-kiép trái đât. 

- Tầng trời sác-giói Sắc-Cứu-Cánh-thiên (Akanittha): 
Chu pham-thién Thánh Bát-lai có tué-pháp-chu nhiều 
năng lực, có tuói tho 16.000 dai-kiép trái đât. 

* Cõi vô-sắc-giới phạm-thiên có 4 tầng trời: 

-T üng trời vó-sdc-giói Khóng-vó-bién-xw-thién 
(Akasanancayafana): Chư pham-thién có tuói thọ 
20.000 dai-kiép trái đât. 

- Tầng trời vó-sác-giói Thức-vô-biên-xứ-thiên (Viñ- 
Ranaricayatana): Chu pham-thién có tuói tho 40.000 
dai-kiép trái đât. 
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- Tầng trời vó-sdc-giói Vó-só-hitu-xit-thión. (Akiñ- 
cafifiayatana): Chu pham-thién có tuói thọ 60.000 dai- 
kiép trái đât. 

- Tầng trời vó-sác-giói Phi-tưởng-phi-phi-hưởng-xứ- 
thiên (Nevasanfanasannayatana): Chư phạm-thiên có 
tuôi thọ lâu nhât 84.000 dai-kiép trái đât. 

- 1 tam-giói góm có 31 cói-giói.. 

- Í tiéu-thé-giói góm có 31.000 cõi-giới. 

- Í trung-thé-giói góm có 31 triệu cói-giói. 

- Í dại-thê-giới góm có 31 triệu triệu cói-giói (31.000 ti 
cÓi-giói). 

Ditc-Thé-Tón khóng nhüng thóng suót 31.000 ti cói- 
giới mà còn thông suôt không tán cùng cối-giới (ananta- 
cakkavala). 

3- Thé nào gọi là tổng các pháp-hành (sankhàraloka)? 

Pháp-hành là pháp do nhán duyên cấu tạo, có sự sinh, 
sự diệt, ví dụ: Ngü-uán, sác-pháp, danh-pháp, v.v... 

Tổng các loài chúng-sinh (sattaloka) νὰ tông các cối- 
giới chúng-sinh (okasaloka) thuộc vé ché-dinh-pháp 
(panfiattidhamma), còn tông các pháp-hành thuộc vé 
chán-nghia-pháp (paramatthadhamma). 

Đức-Thế-Tôn thông suốt fổng các pháp-hành, có 
nhiêu pháp như sau: 

- Pháp-hành có 1 pháp: Tất cả chúng-sinh được tón 
tại do nhờ nhân (ahara). 

- Pháp-hành có 2 pháp: Danh-pháp và sắc-pháp. 

- Pháp-hành có 3 thọ: Thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. 

- Pháp-hành có 4 pháp: Vật thực, xúc, tác y, tâm dem 
lại quả. 
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- Pháp-hành có 5 uán: Sác-uán, tho-uán, tưởng-uẩn, 
hành-uán, thức-uẩn. 

- Pháp-hành có 6 xứ bên trong: Nhãn-xứ, nhĩ-xứ, tý- 
xứ, thiệt-xưứ, thân-xư, y-xw. 

Và có 6 xứ bên Lm Sắc-xứ, thanh-xứ, hương-xứ, ν]-ΧίΙ, 
xúc-xứ, pháp-xứ, v.v.. 

Đức-Ti hé-Tô ón thông suốt cả vô số pháp-hành bắt 
nguồn từ ng- uán. 

Cho nén, Đức- Thé- Tôn có ân-đức Lokavidu: Đức- 
Thóng- -Suót Tam-tóng- -pháp (tổng các loài chúng-sinh, 
tổng các cõi chúng-sinh, tổng các pháp-hành). 


3.1.6- Ân-Đức-Phật Anuttaro Purisadammasãärathi 


Itipi so Bhagava Anuttaro Purisadammasarathi. 

(Cách doc: I-ti-pí xô phá-gá-voa A-nüt-tá-ró pú-ri-xá-đăm- 
má-xa-rá-thíi) 

Nghia: 

- So Bhagavà: Đức-Thế-Tôn. 

- Hipi: Bởi Ngài là Bậc giáo huấn chüng-sinh cải tà 
quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân lên bậc 
Thánh-nhán. 

- Anuttaro purisadammasárathi: Do đó, Đức-Thế-Tôn 
có án-ditc Vó-Thuwong-Giáo-Hóa chüng-sinh. 

Giáo hóa người ác trở thành bậc thánh-nhân 

Ké cướp sát nhân cắt ngón tay xâu thành vòng đeo ở 
cô có biệt danh 4ngulimala. Y có võ nghệ cao cường, 
sống một mình ở trong rừng, dù từng đoàn người 20 - 30 
người di qua khu rừng ấy, cũng không một ai thoát chết. 

Một hôm, Duc-Thé-Tón một minh đi vào khu rừng, 
nơi trú án của Angulimala, để giáo hóa tế độ y. 
Angulimála thức tỉnh, từ bó sát nhân, xin xuất gia trở 
thành ty-khuu nơi Đức-Phật. 
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VỀ sau không lâu, f)-khưu Angulimàla thuc-hành 
pháp-hành thién-tué dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét- 
bàn, trở thành bác Thánh A-ra-hán cao thượng ... 


Giáo hóa dạ-xoa ác trở thành bậc thánh-nhân 


lích Dạ-xoa Alavaka ăn thịt người. rất hung ác, tản 
bạo, có nhiều phép màu cực ky nguy hiểm. 


Một hôm, biết Da-xoa Alavaka di váng, Đứúc- Thế-Tôn 
ngu di đên lâu dài của y, ngự trên bảo tọa trong lâu dài 
của Dạ-xoa Alavaka. 


Nghe tin Duc-Ti hé-Tón ngự trên bảo tọa của y, Dạ-xoa 
Alavaka nói cơn giận dii, vô cùng bực tức, liền trở về 
ngay, y dùng mọi phép màu cực kỳ nguy hiểm, dé xua 
đuôi Duc-Thé-Tón xuông khỏi bảo tọa, rời khỏi cung 
điện của y ngay tức khắc, nhưng y hoàn toàn bất lực, 
không xua đuôi Ðức-Ti hé-T, ôn duoc. 

Cuói cùng, có mót bài kê khó mà y quên câu giåi dáp, 
y dà hói nhiéu Sa-môn, Bà-la-món mà không môt ai có 
thé giải đáp đúng, dé làm cho y hài lòng. 

Nay y đem bài kệ ấy đặt điều kiện, nếu Đức-Thế-Tôn 
không giải đáp đúng thì phải rời khỏi lâu đài của y ngay. 

Thật ra, Ditc-Thé-Tón ngự đến cốt yếu giải đáp bài kệ 
áy, dé tế độ Da-xoa Alavaka. Cho nên, sau khi Dạ-xoa 
Alavaka hỏi câu kệ xong, Düc-Thé-Tón liền giải đáp 
đúng ý nghĩa sâu sắc của câu kệ ấy làm cho Da-xoa 
Alavaka vô cùng hoan hy. Ngay khi ἂγ, Da-xoa Alavaka 
chứng ngộ chân-lý t Thánh-dé, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-dao, Nhập-lưu Thánh-quả, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, có đức-tin trong sạch và không lay chuyên 
trong Tam-bảo. 
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Giáo hóa pham-thién tà-kiến trở thành chánh-kiến 


Pham-thién Baka ὁ cung trói sác-giói cói Quang-Ám- 
thiên phát sinh thường-kiến mé làm. Diuc-Thé-Tón từ 
ngói chüa Jetavana, xuát hién lén tàng trói sác-giói 
phạm-thiên Quang-Ám-thién, dé té độ Pham-thién Baka 
từ bó tà-kién trở lại chánh kiến, v.v... 

Giáo hóa loài súc-sinh 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa các loài süc-sinh như rồng 
chúa Apaläla, róng chúa Cülodara, rồng chúa Mahodara, 

.. trở thành rồng hiên lành. 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa té độ voi chúa Nãlãgiri rất 
hung dÇ, trong con say, chạy đến dé hai Ditc-Thé-Tón. 

Đức-Thế-Tôn rải tâm từ đến voi chúa Nalagiri, ngay 
tức khắc voi chúa tỉnh lại, bò đến quỳ mọp xuống hai 
bàn chân của Dirc-Thé-Tón. 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa té độ voi chúa Nālāgiri hung 
dữ này trở thành voi hiển lành, biết quy y Tam-báo, biết 
tho trì ngü-giói. 

Kë từ đó vé sau, voi chúa Nālāgiri rất hiền lành dé 
thương, Dirc-Thé-Tón đặt tên là voi chúa Dhanapála... 

Đức- Thế. Tôn giáo hóa té độ chúng- sinh có duyên 
lành nén tế độ, nghĩa là, những chúng-sinh â ἂν tiền-kiếp 
có liên quan với Đức-Thế-Tôn, hoặc tién-kiép đã từng 
gieo duyên lành noi Chu Phật trong quá-khứ, hoặc đã 
từng tạo đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, có đủ 5 pháp- 
chủ, đã từng gieo phước duyên trong giáo pháp của chư 
Phật quá-khứ. 

Nay kiếp hiện-tại, chúng-sinh ἂν được Đức-Thế-Tôn 
quan tâm đến dé giáo hóa tế độ chúng-sinh ấy (nghĩa là 
không phải Dwc-T. hé-Tón gap chüng-sinh nào cũng déu 
giáo hóa té độ chúng-sinh ấy duoc). 
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Đức-Thế-Tôn giáo hóa những chüng-sinh mà không 
có mót ai có thé giáo hóa té dó duoc, khóng có mót vi nào 
có thé sánh duoc vói Düc-Thé-Tón. 

Cho nén, Duc-Thé-Tón có ân-đức Anuttaro purisa- 
dammasarathi: Dwc-Vó-Thwong-Giáo-Hóa chung-sinh. 


* Riêng đn-Đức-Phật Anuttaro purisadammasarathi: 
Trong bộ Thanh-Tịnh-Đạo (Visuddhimagga), phần 
giảng dạy An-Đức-Phật, thì An-Đức-Phật này phân chia 
làm hai An-đức riêng biệt: 
- Anuttaro: Đức-Vô- Thượng. 
- Purisadammasarathi: Dwc-Giáo-Hóa chüng-sinh. 
Giải thích: 
1- Ẩn-đức Anuttaro: Đức-Wô-Thượng như thé nào? 


Đức-Thế- Tôn có silaguna: Giới-đức trong sạch thanh- 
tinh không một ai trong toàn cói-giói hon Đức- Thê-Tôn. 

Cũng nhu váy, Ditc-Thé-Tón có samadhiguna: Dinh- 
đức trong sach thanh-tinh.. có pafinaguna: Tuệ-đẩức 
trong sach thanh-tinh... có vimuttiguna: Giải-thoát-đức 
trong sach thanh-tịnh... có vimutti&anpadassana: Gidi- 
thoát-tri-kién-dwc trong sach thanh-tinh. không một ai 
trong toàn cói-giói hon Đức- Thê-Tôn. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Anuttaro: Ditc-Vó- 
Thượng. 

2- Án-dWc Purisadammasarathi: Đức-Giáo-Hóa chúng- 
sinh nhu thé nào? 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa các loài chúng-sinh có duyên 
lành, mà không có một ai trong toàn cõi-giới chüng-sinh 
có khả năng giáo hóa tê độ chüng-sinh nhu Đức-Thê- Tôn. 

Cho nên, Ðức-Thé-Tôn có ân-đức Purisadammasárathi: 
Đức-Giáo-Hóa chüng-sinh. 
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3.1.7- Án-Düc-Phát Sattha Devamanussãnam 


Itipi so Bhagava Sattha Devamanussanam. 

(Cách đọc: I-ti-pí xô phá-gá-voa Xát-tha-dé-voá-má-nut-xa-náng) 

Nghia: 

- So Bhagavà: Pwc-Thé-Tón. 

- Itipi: Bói Ngài là Bác Tháy của nhán-logi, chu- 
thiên, chư Pham-thién, ... 

- Satthä devamanussanam: Do đó Đức-Thế-Tôn có 
ân-dức Thién-Nhán-Sw. 

Sự lợi ích an-lạc kiếp hiện-tại 

Đức-Thế-Tôn giáo huấn chüng-sinh thuc-hành 4 pháp 
dé đem lại những sự lợi ích, sự an-lac trong kiếp hién-tai". 

4 pháp là: 

- Biết siêng năng cán mẫn trong nghề nghiệp, công việc. 

- Biết giữ gìn của cải tài sản. 

- Có ban lành, bạn tốt là bậc-thiện-tri. 

- Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả 
năng của mình. 

Giải thích: 

1- Biết siéng năng cán mẫn trong nghê nghiệp, trong 
công việc như thé nào? 


Trong cuộc sống mỗi người nên chọn cho mình một 
nghề nghiệp lương thiện, không làm khổ mình, không 
làm khó người, không làm khổ cả minh lán người?) Biết 
siêng năng cân mân trong nghề nghiệp ấy, trong công việc 
åy, có trí-tuệ hiểu biết chuyên môn trong nghề nghiệp dé 
tạo ra nhiều của cải tài sản cho mình. 


! Ahguttaranikãya - Atthakanipata, kinh Dighajanusutta. 

? Tránh 5 nghề: Nghề buôn bán vũ khí, nghề buôn bán người hoặc súc vật, 
nghề buôn bán rượu, bia và các chất say, nghề buôn bán các loại thuốc 
độc sát hại chúng-sinh, nghề giết gia súc, gia cầm dé bán thịt. 
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2- Biết giữ gin cua cải tài sản nhự thé nào? 

Của cải tài sản được tạo ra do đức tính siêng năng cân 
mân trong nghê nghiệp, trong công việc một cách hợp 
pháp. Người ây nghĩ răng: "7a nên giữ gin cán thận 
những cua cải tài sản này, tránh không dé lửa cháy, 
nước ngập lut cuón trôi, bọn trộm cướp chiêm doqt... 
giữ gìn của cải tài sản không bị hu mát." 

3- Có ban lành, bạn tôt là bác thiện-trí nhw thê nào? 


Muón duoc su loi ích, su tién hóa, su an-lac làu dài, 
cần phải sóng gần gũi, thân cận với bậc thiện-trí, làm 
bạn thân thiết, để học hỏi những thiện-pháp nên hành, 
những ác-pháp nên tránh xa. 

Bác thién-trí là người có düc-tin chân-chính, có giới- 
hạnh dày dü tron ven, là bác da-ván tüc-trí, hoc nhiéu 
hiéu róng, có trí-tué sáng suót, hiéu biét các pháp, là bác 
thường hoan hy trong sự bÓ-thí. 

Nhó gàn gũi, thân cận bạn lành bạn tốt là bậc thiện- 
trí, nên mình mới có cơ hội học tập, để có đức-tin trong 
sạch, có giới trong sạch, học nhiều hiểu rộng, có trí-tuệ 
hiểu biết các pháp, hoan hỷ trong sự bố-thí. Và học hỏi 
hiểu biết cách làm cho của cải phát triển”?, và tránh xa 
cách làm cho của cải tiêu hao. 

4- Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả 
năng của mình như thế nào? 

Biết sử dụng của cải có chừng mực trong cuộc sống: 

- Không nên phung phí của cải quá muc. 

- Không nén hà tiện quá mức. 


! Cách làm cho của cải phát triển: Kết bạn với bậc thiện trí, không ăn chơi 
đàng điềm, không uống rượu, bia, không chơi cờ bạc. 

Cách làm cho của cải tiêu hao: Kết bạn với người ác, ăn chơi đàng điểm, 
uống rượu, bia, chơi cờ bạc. 
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Nên nghĩ răng: “Phẩn thu của ta hơn phán chi, hoặc 
phán chi cua ta kém hon phán thức-uân. ” 

Trong cuóc sóng, néu phân thu tiền bạc của cải nhiều 
hơn mức phán chi thì tiền bạc của cải còn có phần dư 
dật, dé dành lúc bệnh hoạn ốm đau, lúc tuổi già sức yếu 
không thể tạo ra của cải được, nhờ có của cải tiền bạc dư 
dật, thì cuộc sông mới được an-lạc. 

Ngược lại, nếu phần chi tiền bạc, của cải nhiều hon 
mức phần thu, thì tiền bạc, của cải bị thiếu thốn, nên 
cuộc sông lâm vào cảnh túng thiếu khó cực. 

Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả năng 
của minh là lúc nào cũng "phán thu hơn phán chỉ ". 

Đó là 4 pháp thực-hành đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lac trong kiép hién-tai. 

Sự lợi ích an-lac những kiếp vi-lai 

Đức-Thế-Tôn giáo huấn chüng-sinh thuc-hành 4 pháp 
đê đem lại những sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc những 
kiép vi-lai. 

4 pháp là: 

- Có duc-tin tron ven. 

- Có giới-hạnh trong sạch và tron ven. 

- Có sự bô-thí tron ven. 

- Có tri-tué tron ven. 

Giái thích: 

1- Có đức-tin tron ven như thé nào? 

Các hàng Thanh-ván đệ-tử có duc-tin trong sach noi 
9 án-Đúc-Phật, 6 ân-Đức-Pháp, 9 án-Đức-Tăng, có 
đức-tin hoàn toàn nơi nghiệp và quả của nghiệp. 

Có đức-tin trong sạch, noi 9 ân-Ðúc-Phât răng: 
“Đức-Thê- Tôn: 
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- Là Đức A-ra-hán xứng dáng tho nhận sự lé bái cúng 
dường cua nhân loại, Chu-thién, Pham-thién. 

- Là Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác tự minh chứng ngô 
chán-ly tie Thánh-dé đâu tiên không thầy chi dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-dao, 4 T. hảnh-quả trở thành bác Thánh A- 
ra-hán đầu tiên trong toàn cói-giói chúng-sinh. 

- Là Đức Minh-Hanh-Tuc có trọn đủ tam-minh, bát- 
minh và 15 đức-hạnh cao thượng. 

- Là Đức Thién-Ngón giáo huấn sự thật chân-]ý dem 
lại sự lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

- Là Đức Thông-Suốt tam-tóng-pháp. 

- Là Đức Vó-Thuong-Giáo-Hóa chung-sinh. 

- Là Đức Thién-Nhán-Sr. 

- Là Đức-Phật tự minh chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- 
dé đâu tiên không tháy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-dao, 
4 Thánh-quả trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên, rói 
giáo huấn chüng-sinh có phước duyên cũng chứng ngô 
chán-ly tứ Thánh-dé y theo Đức-Phật, ... 

- Là Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất trong toàn cói- 
giới chúng-sinh, do thực-hành đây dú trọn ven 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật. ” 

Và có đức-tin trong sạch noi 6 án-Đức-Pháp, noi 9 
ân-Đức- Tăng. 

Bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử có đức-tin hoàn toàn nơi 
nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Đúc-Phật dạy: 

“Kammassako mhi kammadayado kammayoni kamma- 
bandhu kammappatisarano, yam kammam karissami 


kalyánam và pápakam và, tassa dayado bhavissāmi””. 





'Aủg., phần Pañcakanipäta, Abhinhapaccavekkhitabbathanasutta. 
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Ta có nghiệp là cua riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta sẽ tạo nghiệp nào 'thién-nghiép hoặc ác-nghiệp, ta 
sé là người thừa hưởng quả an-lac của thiện- Eon 
hoặc quả khó của ác-nghiệp ấy. 

Nhu vậy, chi tin nghiệp và quả cua nghiệp cua mình 
mà thói, hé đại-thiện-nghiệp có cơ hội thì cho quả an- 
lạc, hễ ác-nghiệp có cơ hội thì cho quả khổ, cho nên, 
không tin vào só-mang an bài. 

Nếu môi chúng-sinh déu có só-mang an bài thi thử 
hỏi ai có khả năng an bài só-mang của môi chüng-sinh 
dù lớn dù nhỏ trong 31 cói-giói chúng-sinh này??? 


2- Có giới-hạnh trong sạch và tron vẹn nhu thế nào? 

Các hàng Thanh-ván đệ-tử là bậc xuất gia hoặc hàng 
tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người có giới-hạnh 
trong sạch và trọn ven theo giói-hanh của minh. 

- Người cận su nam, cận sự nữ có ngũ-giới, hoặc bát- 
giới, ... trong sach và trọn vẹn. 

- VỊ sa-di có 10 sa-di giới, 10 pháp hoại, 10 pháp hành 
phat, 75 diéu hoc, 14 pháp hành, ... trong sach tron ven. 

- VỊ ty-khuu có tie thanh-tinh giới, có ty-khuu-gióoi 
227 điêu-giới, 14 pháp-hành, tỳ-khưu-giới kê đây đủ có 
91.805.036.000 điều-giới. 

3- Có sự bó-thí tron vẹn như thé nào? 

Các hàng Thanh-văn đệ-tử có tâm-từ, tâm-bi tế độ, 
hoan hỷ trong sự bô-thí tùy theo khả năng của mình, có 
tác-y thiện-tâm trong sach hoan hy trước khi tạo phuóc- 
thiện bó-thí, hoan hy đang khi tao phước-thiện bó-thí, 
hoan hy sau khi đã tao phước-thiện bô-thí xong rói. 
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Các hàng Thanh-văn đệ-tử không nén có tâm bun xin, 
keo kiét trong cüa cái và su hiểu biết của mình, có ít thi 
bó-thí ít, có nhiều thì bố-thí nhiều tùy theo khả năng, tùy 
theo người thọ thí. 

Người thí chủ nên có sự suy tư đúng đắn răng: 

“Được tạo phước-thiện bó-thí là một cơ hội tốt cho 
mình, bởi vì của cải nào mà mình đem ra tạo phước- 
thiện bổ-thí rôi, thì của cải ấy thật sự trở thành dai- 
thiện-nghiệp bó-thí của riêng mình, không có một ai có 
thể chiếm đoạt được. Còn những phần của cải còn lại 
không chắc là của minh, mà thuộc vé của chung đối với 
moi người. 

Nếu ta không biết sử dụng của cải đem ra tạo phước- 
thiện bó-thí, qua thời gian thi của cái ấy cũng bị hư mát, 
không tôn tại lâu dài được. 

Nếu ta biết sử dụng của cải ấy, đem ra tạo phước- 
thiện bố-thí, thì trở thành đại-thiện-nghiệp bó-thí của 
mình sẽ cho quả an-lạc trong kiếp hiện-tại và những 
kiếp vị-lai nữa. 

Hon nữa, chỉ có con người ở cối Nam-thiện bó-cháu 
(trái đất chúng ta đang sống) này mới có cơ hội thuận lợi 
tạo phước-thiện bó-thí mà thôi. Các chúng-sinh ở cói 
khác khó hoặc không có cơ hội thuận lợi tạo phước thiện 
bó-thí được. 

Vì vậy, nếu có cơ hội thì ta không nên bỏ lỡ cơ hội tạo 
phước-thiện bó-thí. " 


4- Có tri-tuệ trọn vẹn như thé nào? 

Mỗi khi các hàng Thanh-văn đệ-tử tạo phước-thiện 
bó-thí, phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thién, 
thực-hành pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ với 
đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 
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Thật ra, có trí-tué tron vẹn đó là có trí-tué thién-tué 
tam-giới thây rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sác-pháp, 
danh-pháp, trí-tué thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trang-thái- 
chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khổ, trạng-thái 
vó-ngá của sắc-pháp, danh-pháp dẫn đến chứng ngộ 
chán-ly tứ Ti hánh-dé, và có trí-tuệ thién-tué siéu-tam- 
giới, dó là 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 Thánh-quá-tué đồng sinh 
với 4 Thánh-đạo-tâm νὰ 4 Thánh-quá-tám có Niét-bàn 
làm đối-tượng. Hành-giả trở thành bậc Thánh-nhán. 


Đó là 4 pháp thực-hành sẽ đem lại sự lợi ích, sự tién hóa, 
sự an-lac lâu dài cho kiép hiện-tại, làn nhiêu kiêp vi-lai. 

Sự lợi ích an-lac cao thượng niét-bàn 

Düc-Thé-Tón có 2 loại trí-tuệ đặc biệt: 

- Indriyaparopariyatañäna: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ 5 
pháp-chủ: Tín-pháp-chu, tán-pháp-chu, niém-pháp-chu, 
dinh-pháp-chu, tué-pháp-chu già gidn hoặc non nót cua 
môi chúng-sinh, ... 

- Asayünusayafiüna: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ phiên-não 
ngắm ngâm, thién-nghiép, ác-nghiép của môi chúng-sinh. 

Hai loai trí-tuệ đặc biệt này chi có noi Đức-Phật 
Chánh-Dáng-Giác mà thôi, còn các bậc Thánh Thanh- 
văn hoàn toàn không thê có 2 loại trí-tuệ này. Cho nên, 
môi khi thuyêt pháp tê độ các chüng-sinh nào, Đức-Phật 
suy xét phước duyên của các chúng-sinh ây. 

Chúng-sinh nào đã từng tạo các pháp-hanh ba-la-mật 
nhiêu đời, nhiêu kiép trong quá-khứ, đã từng gặp Chu 
Phật ở quá-khứ rôi. Đức-Phật thuyêt pháp giáo huân tê độ 
chúng-sinh hợp với phước duyên của các chúng-sinh ây. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, chắc 
chăn các chüng-sinh ây chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, 
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chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn tùy theo 
năng lực của các pháp-hanh ba-la-mật và 5 pháp-chü 
nhu sau: 

- Có sô chứng đắc Nhập-lưu Thánh-dao, Nhập-lưu 
Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Có οὐ chứng đặc đến Nhát-lai Thánh-đạo, Nhát-lai 
Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh Nhát-lai. 

- Có sô chứng đắc đến Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh- -quá và Niét-bàn, trở thành bác Thánh Bát-lai. 

- Có só chung. đặc đến A-ra-hán Thánh-dao, A-ra-hán 
Thánh-quá và Niét-bàn, tró thành bác Thánh A-ra-hán. 

Bốn bậc Thánh-Nhân này đều chứng đạt đến sự lợi 
ích, sự an-lạc cao thượng Niét-bàn. 

Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ chúng-sinh không chỉ 
nhân-loại, chư-thiên, chư phạm-thiên được sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài, mà còn có loài süc-sinh cũng 
được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài nữa. 


3.1.8- Ân-Đức-Phật Buddho 


Itipi so Bhagava Buddho. 

(Cách đọc: [-ti-pí xó phá-gá-voa Biüt-thó) 

Nghia: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- Hipi: Bởi Ngài là Bác tự mình chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé đâu tiên không thấy chi dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên, trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
nén gọi là Đức-Phật Chánh-Düng-Giác độc nhất vô nhị, 
rôi Đức-Phật thuyết pháp giáo huán chúng-sinh có phước 
duyên cũng chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé y theo Đức- 
Phật, cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn tùy theo năng lực ba-la-mát, 5 pháp-chu (indriya): 
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Tín-pháp-chü, tấn-pháp-chủ, niém-pháp-chu, dinh-pháp- 
chủ, tué-pháp-chu và hạnh nguyện của môi chung-sinh. 
Vi vậy, Buddho: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Đức-Phật. 


Ân-đức "Sammásambuddho "với ân-đức “Buddho "khác 
nhau như thê nào? 


* Ân-đức Sammmäsambuddho nghĩa là chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-dé dâu tiên không tháy chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Ti hánh-dao, 4 Thánh-quà νὰ Niét-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cói-giói chúng- 
sinh, nén Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sammasambuddho. 

Ẩn-đức Sammásambuddho có 2 loai trí-tuệ đặc biệt là: 

- Trí-tuệ chứng ngộ chán-lj tứ Thánh-dé đầu tiên. 

- Tri-tué-thành (pativedhafiana). 


* Ân-đức Buddho nghĩa là tự minh chứng ngộ chán-ly 
tứ Thánh-dé đâu tiên không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đâu tiên, trong toàn cói-giói chúng-sinh, và Đức- 
Phật còn thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên lành 
cũng Chứng ngộ chán-lj tứ Thánh-dé y theo Đức-Phật. 

- Có số chúng-sinh trở thành bậc Thánh Nháp-luu; có 
số chúng-sinh trở thành bậc Thánh Nhát-lai; có số 
chüng-sinh trở thành bậc Thánh Bát-lai; có số chúng-sinh 
trở thành bác Thánh A-ra-haàn. 

Chúng-sinh trở thành Thánh-nhân bậc nào do năng 
lực của các pháp-hạnh ba-la-mật, 5 pháp-chủ (indriya): 
Tín-pháp-chủ, tán-pháp- chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh ấy. 


Ẩn-đức Buddho có 2 loại trí-tuệ đặc biệt là: 
-Tri-tuệ cua bậc Toàn-Giác (Sabbafinutafiana). 
- Trt-tué thuyết pháp giảo-hóa chung-sinh (desananana). 
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Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác là Bậc có đầy đủ trọn 
vẹn các loại trí-tuệ: 

- 4 fri-tuệ phán-tích (pa†isambhidanana). 

- 6 tri-tuệ cá-biét (asadharanananad). 

- 10 tri-tuệ-lực (dasabalanana), ... 

Tất cả các loại trí-tuệ này được thành tựu cùng lúc với 
A-ra-hán Thánh-dao-tám, A-ra-hán Thánh-quả-tâm. 


3.1.9- Án-Düc-Phát Bhagavà 


Itipi so Bhagavà Bhagava. 

(Cách doc: l-1-píxô phá-gá-voa Phá-gá-voa) 

Nghia: 

- So Bhagavá: Đức-Thế- Tôn. 

- Itipi: Bởi Ngài là Bác có 6 án-dwc đặc biệt do thực- 
hành đây du trọn ven 30 pháp-hanh ba-la-mát cua Ngài. 

Vi váy, Bhagavà: Ngài có án-ditc Đức-Thế- Tôn. 


Án-ditc Bhagavá: Ân-đức Ditc-Thé-Tón thật vô cùng 
cao thượng nhất trong toàn cói-giói chüng-sinh. 4n-đức 
Bhagavà này, không phải do Phụ vương, Mẫu hậu của 
Ngài tôn vinh, cũng không phải do chư-thiên, chư Phạm- 
thiên nào suy tôn Ngài. 

Sự thật, ân-đức Bhagavä này là kết quả qua một quá 
trình tiến triển thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 
3 thời-kỳ của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác. 

Trường hop Đức-Phật Gotama thuộc vé Đức-Phật 
Chánh-Dáàng-Giác có tríi-tué siéu-viét. Cho nén, những 
tién-kiép của Düc-Phát Gotama là Dwuc-Bó-tát Chánh- 
Đăng-Giác có frí-tuệ siéu-viét, nghĩa là trí-tué có nhiéu 
năng lực hon đ/c-fin và tinh-tán. Đức-Bồ-tát, tién-kiép 
của Đức-Phật Gotama dà thuc-hành dày dü tron ven 30 
pháp-hanh ba-la-mát trái qua 3 thói-ky. 
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1- Thời-kỳ đầu: Ditc-Bó-tát Chánh-Đăng-Giác có tri- 
tuệ siêu-việt đã phát nguyện trong tâm, có ý nguyện 
muốn trở thành ĐÐức-Phật Chánh-Đăng-Giác. để tế độ, 
cứu vớt chüng-sinh giải thoát khỏi bién khó tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bón loài, rồi Ditc-Bó-tát Chánh-Đăng- 
Giác có trí-tué siéu-viét thực-hành các pháp-hạnh ba-la- 
mật suốt thời gian khoảng 7 a-táng-ky. 


2- Thời-kỳ giữa: Dic-Bó-tát Chánh-Dáng-Giác có 
trí-tuó siéu-viét dà phát nguyện báng lời nói, dé cho 
chüng-sinh nghe biét y nguyén muón tró thành Đức- 
Phật Chánh-Dáng-Giác trong thời vi-lai, dé tế độ chúng- 
sinh, rồi tiếp tục thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật 
thêm suốt 9 a-tăng-ký” nữa. 


Qua 2 thời-kỳ này vẫn còn là Dwc-Bó-tát Chánh- 
Đăng-Giác bát-dinh (aniyatabodhisatta), nghĩa là có thê 
thay đôi ý nguyện muôn trở thành Đức-Phát Độc-Giác, 
hoặc bậc Thánh Thanh-văn-giác. 

Nếu Ðức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác CÓ tri-tué siéu-viét 
vân giữ nguyên ý nguyện tiép tuc thực-hành các pháp- 
hanh ba-la-mật dân đên thời-kỳ cuói. 

3- Thời-kỳ cuối: Sau khi đã trải qua 2 thời-kỳ (phát 
nguyện trong tâm và bằng lời, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có tri-tiệ siêu-việt có đây đủ năng lực mạnh, 
có thiện-tâm bát thoái chí, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
có trí-tué siéu-viét có duyên lành dén hâu Düc-Phát. 

Trường hop Ðức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha, tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama, đên hầu Đựức-Phát Dipankara. 

Với Phật-nhãn thấu suốt vị-lai, Ditc-Phát Diparkara 
biết rõ y nguyện của Duc-Bó-tát Đạo-sĩ Sumedha sẽ được 


! A-tăng-kỳ dịch âm từ Pali: Asankhyeyya nghĩa là vô só. 
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thành tựu nhu y, nên Duc-Phát Dipankara thọ ky vi Dc- 
Bồ-tát Đạo sĩ Sumedha rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái dát” nữa, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha này sẽ 
trở thành Đưc-Phát Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đựức-Phát Gotama. " 


Sau khi duoc Đức-Phát Dipankara dàu tién tho ky, 
xác dinh thói gian còn lại 4 a-táng-ky và 100 ngàn dai 
kiếp trái đất, Ditc-Bó-tát Đạo-sĩ Sumedha, tién-kiép của 
Đức-Phật Gotama trở thành Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác có tri-tuệ siéu-viét có-dinh (niyatabodhisatta) bát 
thoái chí, tiếp tuc thuc-hành, bồi bó cho đầy đủ trọn ven 
30 pháp-hanh ba-la-mát: /0 pháp-hanh ba-la-mát bác 
ha, 10 pháp-hanh ba-la-mát bác trung, 10 pháp-hanh 
ba-la-mát bác thượng, suót 4 a-táng-ky và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất, trải qua vô số kiếp tử sinh luán-hói. 

Từ đó về sau, mỗi khi có Đức-Phật nào xuất hiện trên 
thé gian, thì Ditc-Bó-tát tién-kiép của Đức-Phật Gotama 
đều đến hầu Đức-Phật áy và được Đức-Phật tho ky xác 
dinh thói gian cón lai. 

Trong khoảng thói gian 4 a-táng-ky và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất åy, có 24 Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện 
trên thé gian, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ- 
siéu-viét tién-kiép của Đức-Phật Gotama lần đầu tiên dà 
được Duc-Phát Dipankara thọ ký và tiếp theo tuần tự 
các Đức-Phật khác, cho đến Đức-Phật thứ 24 là Đức- 
Phật Kassapa thọ ký cuối cùng. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tué siéu-viét tiên 
kiếp của Đức-Phật Gotama đã thực-hành dày đủ trọn 


' Dai-kiép trái đất dịch từ danh từ Pali: mahakappa: Thời gian kiếp trái đất trải 
qua 4 a tăng kỳ thành-trụ-hoại-không. 
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vẹn 30 pháp-hanh ba-la-mật, suốt 3 thời-kỳ gồm có 20 a- 
táng-ky và 100 ngàn dai-kiép trái đất, đó là khoảng thời 
gian bằng một nửa (^ ) thời gian của Ditc-Bó-tát Chánh- 
Đăng-Giác có ditc-tin siêu-việt và băng một phần tư (A) 
thời gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác có tinh-tán 
siéu-viét. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Dáng-Giác có tri-tuệ siéu-viét kiếp 
chót là Ditc-Bó-tát Siddhattha là thái-tử của Ditc-vua 
Suddhodana và Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevr 
tai kinh-thành Kapilavatthu. 

- Năm 29 tuổi, vào đêm rằm tháng 6, Đức-Bồ-rát 
Siddhattha trôn ra khỏi kinh-thành Kapilavatthu, ngự đi 
xuất gia. 

- Năm 35 tuổi, vào đêm rằm tháng tu, Đức-Bổ-fát 
Siddhattha ngự di đến ngồi dưới cội cây Assattha " tại 
khu rừng Uruvelà, Duc-Bó-tát Siddhattha thực-hành 
pháp-hành thiền-định, và pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé không thầy chỉ dạy, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá và Niết-bàn, điệt 
tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, 
trở thành bác Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi- 
giới chúng-sinh goi là Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama, vào canh chót đêm rằm 
tháng tư, tại cội cây Đại-Bồ-đề tại khu rừng Uruvela. 

Cho nén, Duc-Phát Gotama οὐ án-duc Bhagava: 
Đúc-Thế-Tôn. 


Ân-đức Bhagavä: Đức-Thế-Tôn có 6 đức-tính: 
Issariya, Dhamma, Yasa, Siri, Kama, Payatta. 


! Cây Assattha đó là cây Dai-Bó-dé đồng sinh với Düc-BÓ-tát Siddhattha 
trong ngày rám tháng tư, cách nay tròn đúng 35 năm. 
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1- Thé nào goi Issariya: Tự chủ? 

Đức-Thế-Tôn có tâm tự chủ trong các tam-giới pháp 
và siêu-tam-giới pháp. 

- Tâm tự chủ trong tam-giới pháp: Đức-Thế-Tôn hóa 
phép thân thông song hành (yamakapatiháriya), có 2 
luồng nước và lửa phát xuất từ kim thân của Düc-Phát: 
Một luồng nước phát ra từ lỗ mũi bên phải, một luồng 
lửa phát ra từ lỗ mũi bên trái, rồi thay đôi, một luồng lửa 
phát ra từ lỗ mũi bên phải, một luồng nước phát ra từ lỗ 
mũi bên trái; cũng như vậy đến 2 mắt, 2 lỗ tai... 

- Tám tw chủ trong siéu-tam-giói pháp: Đức-Phật 
thuyết pháp xong, các hàng Thanh-văn đệ-tử đồng thanh 
nói lên lời hoan hy “Sadhu! Sadhu!” trong thói gian 
khoảnh khác ngắn ngủi ấy, Đức-Thế-Tôn có thé nhập A- 
ra-hán Thánh-quả dé hưởng sự an-lạc Niét-bàn. 

Cho nên, gọi là /ssariya: Tự chu. 

2- Thé nào goi là Dhamma: Chánh-pháp? 

Đức-Thế-Tôn đã chứng đắc 9 siéu-tam-giói pháp đó 
là 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét-bàn đầu tiên, trong 
toàn cõi-giới chúng-sinh, diệt tận tất cả 1.500 loại phión- 
não, 108 loai tham-ái, và tất cả mọi tiền khiên tật đã tích 
lũy từ vô lượng kiếp quá-khứ. 

Cho nên, goi là Dhamma: Chánh-pháp. 

3- Thé ndo goi là Yasa: Tiéng tót lành? 

Ân-đức của Düc-Thé-Tón được lan truyền khắp toàn 
cõi chúng-sinh, từ cõi người cho đến cõi Long vương, 
đến Chư-thiên ở 6 cõi trời dục-giới, đến chư Phạm-thiên 
ở 15 cõi trời sác-giói (trừ cõi Vô-Tưởng-Thiên). Và 
thậm chí ngay cả chư Phạm-thiên ở cõi vô-sắc-giới cũng 
niệm tưởng đến ân-Đức-Phật. 

Cho nên, goi là Yasa: Tiếng tốt lành. 
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4- Thé nào goi là Siri: Hạnh phúc? 

Kim-thân của Düc-Thé-Tón có dày đủ 32 tướng tốt 
của bậc Đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có hào quang mát 
mé phát ra từ kim-thân của Düc-Phát, nên nhân-loại, 
chư-thiên, Phạm-thiên đến hầu dánh lễ cúng dường đến 
Đức-Thế-Tôn, lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc an-lạc, 
phát sinh hy lạc. Những chúng-sinh đến hầu Đức-Thế- 
Tôn bao nhiêu lần cũng cảm thấy chưa đủ. 

Cho nên, gọi là Siri: Hạnh phuc. 

5- Thé nào gọi là Kama: Nguyện ước thành tựu? 

Đức-Thế-Tôn khi còn là Düc-Bó-tát Sumedha có 
nguyện ước răng: 

"Buddho bodheyyam": Nhu-Lai tự mình chứng ngộ 
chán-lj tứ Thánh-dé, chứng đắc thành Đúc-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, rồi sẽ giáo hóa chüng-sinh cùng chứng ngộ 
chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc thành bậc Thánh-Nhán 
(tw giác - giác tha). 

Điều ước nguyện ἂν dà thành tuu. 


"Mutto moceyyam ": Nhu-Lai tw minh giải thoát khó 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bón loài, rồi sẽ giáo huấn 
chúng-sinh cũng được giải thoát khỏi cảnh khổ tử sinh 
luán-hói trong ba giới bón loài (tự độ - độ tha). 

Điều nguyện ước ấy đã thành tựu. 

“Tinno tareyyam”- Nhu-Lai tự mình vượt qua biển 
khó luán-hói, đạt đến Niét-bàn an-lạc, rôi sẽ dân dắt 
chüng-sinh cùng vượt qua bién khổ luán-hói, đạt đến 
Niét-bàn an-lạc (tự đáo - đáo tha). 

Điều nguyện ước ấy đã thành tựu. 
Cho nên, gọi là Kama: Nguyện ước thành tựu. 


6- Thé nào gọi là Payatta: Tinh-tán không ngừng? 
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Hàng ngày Düc-Thé-Tón có sự tinh-tán không ngừng 
thực-hành Buddhahicca?: 5 phán sự của Đức-Phật: 
5 phận sự của Đức-Phật: 
- Phận sự buổi sáng trước khi độ ngo (purebhattakicca). 
- Phận sự sau khi độ ngo (pacchabhattakicca). 
- Phận sự canh đâu đêm (pathamayama). 
- Phận sự canh giữa đêm (majjhimayama). 
- Phận sự canh chót đêm (pacchimayama). 
Giải Thích 
1- Phận sự buổi sáng trước khi độ ngo như thế nào? 
Mỗi buôi sáng đến giờ đi khát thực, khi thì Đức-Phật 
ngu di khát thực một minh dé tê độ chúng-sinh nào đó, 
khi thi Đức-Phật ngự cùng với chư tỳ-khưu Tăng đi vào 
xóm làng, kinh-thành đê khât thực. 
Khi Đức-Phật thọ thuc xong, số dân chúng thỉnh Düc- 
Phát thuyét pháp, só xin tho phép quy y Tam-bảo, số xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia, rôi Düc-Phát ngự trở vé chùa. 


2- Phận sự sau khi độ ngo như thé nào? 

Khi ngu tró vé chùa, Đức-Phật rửa chán xong, đứng 
trên bục giảng, Ngài khuyên dạy chư tỳ-khưu rằng: 

“Bhikkhave appamadena sampadetha, 

Dullabho Buddhuppado lokasmim, 

Dullabho manussattapatilabho, 

Dullabhà khanasampatti, 

Dullabhà pabbajja, 

Dullabham saddhammassavanam. 

- Này chw ty-khuu! Các con hãy nén có gáng hoàn 
thành moi phán sự tứ Thánh- dé, bằng pháp không dé 
duói (thất-niệm), tiễn hành Tú-niệm-xứ. 


83 


! Bộ Chú-giải Anguttaranikaya, phần Ekakanipäta... 
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* Đức-Phật xuất hiện trên thé gian là một điều khó. 

* Được sinh làm người là một diéu khó. 

* Có được cơ hội thực-hành phạm-hạnh cao thượng 
là một điều khó. 

* Được xuất gia trở thành t)-khưu là một điêu khó. 

* Được nghe chánh-pháp là một điều khó. ” 


Đó là những điều khó mà Đức-Phật hăng ngày thường 
khuyên day chư tỳ-khưu chó nên dé duôi (thất-niệm). 


Sau khi khuyên dạy xong, Đức-Phật ngự vào cốc 
Gandhakuti, còn chư ty-khưu môi vị ở một nơi, đê thực- 
hành pháp-hành thiên-định, hoặc thực-hành pháp-hành- 
thiên-tuệ. 

- Phận sự canh đầu đêm như thé nào? 

Canh đầu: Đức-Phật giáo huấn chư tỳ-khưu, có só tỳ- 
khưu hỏi pháp, luật; có sô tỳ-khưu xin thọ pháp-hành 
thiền-định, xin thọ pháp-hành thién-tué; có số tỳ-khưu 
nghe Đức-Phật thuyết pháp. 


. Qua hết canh đầu, chư ty-khuu dành lễ Düc-Phát trở 
về chỗ ở của mình. 


4- Phận sự canh giữa đêm nhu thé nào? 

Canh giữa: Đức-Phật cho phép chu-thién, chư Pham- 
thiên trong 10.000 cói-giói dén hâu Đức-Phật, dành lé 
xong đứng một noi hợp lẽ bạch hỏi pháp. Đức-Phật 
giảng giải những câu hỏi của chư-thiên, chư Phạm-thiên 
xong, hét canh giữa, chư-thiên, chư Phạm-thiên đảnh lê 
Đức-Phật trở về cảnh giới của mình. 

5- Phận sự canh chót đêm như thé nào? 

Đức-Phật phân chia canh chót làm 3 thời: 

- Thời gian đầu: Đức-Phật di kinh hành. 
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- Thời gian giữa: Düc-Phát ngự vào cốc Gandhakuti 
nghỉ ngơi, nằm nghiêng bên phải, có chánh niệm, trí-tuệ 
tỉnh giác, định giờ tỉnh dậy. 

- Thoi gian chói: Đúc-Phật nhập thiên dai-bi, khi xả 
thiền, Đức-Phật xem xét chüng-sinh trong 10.000 cói- 
giới bằng Phật-nhãn-tuệ, thấy rõ, biết rõ chúng-sinh nào 
đã từng gieo duyên lành với Đức-Phật, hoặc đã từng 
thực-hành các pháp hành ba-la-mật từ Chư Phật quá-khứ 
đến kiếp hiện-tại này, chúng-sinh ấy có khả năng chứng 
ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niét-bán, chúng-sinh áy đù ở gần, dù ở 
xa, trong cõi người này hay cõi giới khác, Düc-Phát vẫn 
ngự đến nơi, dé tế độ chúng-sinh ấy. 

Mỗi ngày, mỗi đêm Đức-Thế-Tôn thực-hành đầy đủ 5 
phận sự ròng rã suốt 45 năm, cho đến giây phút cuối 
cùng tịch diệt Niết-bản. 


An-đức Bhagavã còn có nhiêu ý nghĩa khác. 


Cho nên, Duc-Phát Gotama có án-đức Bhagava: Dic- 
Thê- Tôn. 


Thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành dé-muc niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật này, trước tiên hành-giả cần phải 
học hỏi, hiểu biết rõ ý nghĩa và chi-pháp đầy đủ 9 ân- 
Đức-Phật. Mỗi khi niệm đến ân-Đức-Phật nào, nên hiểu 
biết rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Phật ấy. 

Sau đó, để đại-thiện-tâm dễ phát sinh, hành-giá nén 
ngồi nghiêm trang trước tượng Đức-Phật hoặc trước cội 
cây Đại-Bồ-đề, hoặc một nơi thanh văng, dé thuc-hành 
dé-muc thién-dinh niém-niém 9 ân-Đức-Phật này. 


Phương pháp thực-hành có nhiều cách: 
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l- Cách phó thông: Niém-niém 9 án-Ditc-Phát theo 
bài kinh nhu sau: 

"Itipi so Bhagava Araham, Sammasambuddho, Vijja- 
caranasampanno, Sugato, Lokavidü, Anuttaro purisadam- 
masarathi, Sattha devamanussanam, Buddho, Bhagava... ” 


Hành-giả thực-hành niệm đến ân-Đức-Phật nào, nên 
hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của án-Dwuc-Phát ấy, định- 
tâm theo dõi mỗi án-Ditc-Phát như vậy, hăng trăm làn, 
hăng ngàn lần,... trong suốt thời gian thuc-hành niêm- 
niệm 9 án-Ditc-Phát, dé làm tăng trưởng đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo. 


2- Cách tách câu: 9 án-Ditc-Phát tách từng câu như 
sau: 

1- Hipi so Bhagava Araham. 

2- Hipi so Bhagava Sammasambuddho. 

3- Itipi so Bhagava Vijjacaranasampanno. 

4- [tipi so Bhagava Sugato. 

5- Itipi so Bhagava Lokavidi. 

6- Itipi so Bhagavà Anuttaro purisadammasarathi. 

7- Itipi so Bhagava Sattha devamanussanam. 

8- Itipi so Bhagava Buddho. 

9- [tipi so Bhagava Bhagava, 

Hành-giả thực-hành niệm mỗi câu ân-Ðức-Phật nào, 
nên hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của mỗi câu án-Đức- 
Phật ấy, định-tâm theo dói mỗi câu án-Dritc-Phát như 
vậy, hằng trăm lần, hằng ngàn lần,... trong suốt thời gian 
thực-hành niém-niém 9 ân-Đức-Phật, dé làm tăng trưởng 
đức-tin trong sach nơi Tam-bảo. 


Hành-giá có thé chọn một câu ân-Đức-Phật nào trong 
9 ân-Đức-Phật làm đôi-tượng, đê thực-hành niệm ân- 
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Đức-Phật ây, nén hiéu τὸ y nghia và chi-pháp của ân- 
Đức-Phật ἂν, luôn định-tâm nơi ân-Đức-Phật ây. 

Ví dụ: Niệm ân-Đức-Phật thứ nhất: /tipi so Bhagavä 
Araham, ... Itipi so Bhagava Araham, ... 

Hoặc: Niệm ân-Đức-Phật thứ tám: /tipi so Bhagava 
Buddho, ... Itipi so Bhagava Buddho, ... 

Hoặc: Niệm àn-Düc-Phát thứ chín: tipi so Bhagava 
Bhagava, ... Itipi so Bhagava Bhagava, ... 


Hành-giả tâm niệm câu ân-Đức-Phật ấy, đồng thói 
hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Phật ấy, định- 
tâm theo dõi ân-Đức-Phật ấy hàng trăm làn, hằng ngàn 
lần, ... trong suốt thời gian thuc-hành niệm ân-Đức-Phật, 
dé làm tăng trưởng đức-tin trong sạch nơi Düc-Phát. 


3- Cách niệm một ân-Đức-Phật: 

Hành-giả có thé chọn một án-Duc-Phát nào trong 9 
ân-Đức-Phật làm đôi-tượng, đê thực-hành niêm án-Duc- 
Phát ây, nên hiệu rõ y nghĩa và chi-pháp của danh từ ân- 
Đức-Phát ây, luôn định-tâm noi ân-Đức-Phát ay: 

Ví dụ: Niệm-niệm: Araham, ... Araham, ... Araham, ... 

Hoặc: Niệm-niệm: Buddho, ... Buddho, ... Buddho, ... 

Hoặc: Niệm-niệm: Bhagava, ... Bhagava, ... Bhagava, ... 

Hành-giả niệm-niệm án-Dwuc-Phát åy, đồng thời hiểu 
rõ y nghĩa và chi-pháp của án-Dwc-Phát ày, định-tâm 
theo dõi ân-Đức-Phát ἂγ hăng trăm lân, hăng ngàn làn ... 
trong suót thời gian thực-hành niệm án-Drirc-Phát ây, dé 
làm tăng trưởng đức-tin trong sach nơi Düc-Phát. 

Dé-muc niệm-niệm 9 án-DwWc-Phát là một dé-muc 
thiên-định dé làm cho phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-báo: Đức-Phật-bảo, Dwc-Pháp-báo, Đức-Tăng-bảo, 
mà düc-tin là nên tảng cho moi thiện-pháp từ duc-giói 
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thién-pháp, sác-giói thién-pháp, vó-sác-giói thién-pháp 
cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật là đề-mục thiền- 
định vô cùng vi-té, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh 
mông bao la, vô lượng vô biên, nên hành-giả không thể 
định-tâm một noi nào nhất dinh. Cho nên, dé-muc niém- 
niệm 9 ân-Đức-Phật này chỉ có khả năng chứng đạt đến 
cận-định (upacarasamadhi) mà thôi, không có khả năng 
chứng đạt đến an-dinh (appanasamadi), nên không thê 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 

Vì vậy, tám cận-định này vẫn còn là dục-giới thiện- 
tâm có duc-giói thiện-nghiệp, có tầm quan trọng đặc biệt 
đối với hành-giả là người đã gieo duyên lành, nhân tốt 
sâu sắc trong giáo pháp của Düc-Phát. 

Tuy nhiên, tám cận-định này có thé làm nén táng, 
làm dói-tuong dé thuc-hành pháp-hành thién-tué dàn 
đến sự nhàm chán trong ngũ-uân, diệt tận tham-ái, 
phiền-não, chứng ngộ chân-lý tw Thánh-dé, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quá và Niét-bàn được. 

Như Đức-Phật day: 

- Này chư ty-khuu! Có một pháp-hành mà hành-giả 
đã tién hành, đã hành thuần thục, chắc chăn dẫn đến 
phát sinh trí-tué thién-tué nhàm chán trong ngü-uán, 
sac-pháp, danh-pháp, dé diệt tán tham-ái, sán-hán, si-mé, 
dé làm váng lặng moi phiên-não, dé phát sinh trí-tué 
thién-tué thấy rõ trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 


trạng-thái vô-ngã, để chứng ngộ chán-ly tử Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 


Pháp-hành ấy là pháp gi? 


Pháp-hành ấy là Buddhänussati: Pháp-hành niêm- 
niệm 9 ân-Đưức- Phát. 
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- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành niém-niém 9 ân-Đức- 
Phật, mà hành-giả đã tién hành, đã hành thuần thục, 
chắc chán dân đến phát sinh tri-tuệ thién-tué nhàm chán 
trong ngĩ-uẩn, sắc- pháp, danh-pháp, dé diệt tận tham-ái, 
sân-hận, si-mê, để làm vắng lặng mọi phiên-não, để phát 
sinh trí-tué thién-tué thấy rõ trạng-thái vô-thường, 
trang-thái khó, trang-thái vô-ngã, dé chứng ngô chân-]ý 
tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá νὰ 
Niét-bàn(". 

Qua lói giáo huấn trên của Đức-Phật, thi dé-muc 
niém-niém 9 ân-Đức-Phật thuộc vé pháp-hành thién- 
dinh mà có khả năng chuyên sang làm nén tảng, làm dói- 
tượng thiền-tuệ của pháp-hành thiên-tuệ nữa. 


Dé-muc niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 


Dé-muc nệm-niệm 9 ân-Đức-Phật có 2 giai đoạn: 


- Giai đoạn đầu: Dé-muc niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 
thuộc về pháp-hành thién-dinh, hành-giả thuc-hành 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật có khả năng đạt đến cận-định 
(upacarasamadhi) (Phương pháp đã được trình bày ở 
phán trước). 


- Giai đoạn sau: Sau khi thực-hành dé-muc niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật đã đạt đến cận-định rồi, nêu muôn 
tiếp tục chuyển sang /hực-hành pháp-hành thién-tué thì 
hành-giả cần phải có sắc-pháp, danh-pháp là dói-twong 
của pháp-hành thién-tué hoặc thân, thọ, tâm, pháp 
thuộc về chân-nghĩa-pháp là đối-tượng của pháp-hành 
tự-niệm-xứ: Thân niệm-xưứ, thọ niệm-xứ, tâm niệm-xXưứ, 
pháp niệm-xứ. 


! Anguttaranikaya, phần Ekadhammapali. 
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Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Cán-dinh cua dé-muc niém-niém 9 ân-Đức-Phật làm 
nén tảng, làm đồi-tượng thién-tué, dé thực-hành pháp- 
hành thién-tué như thé nào? 


Sau khi hành-giá đã thực-hành dé-muc thién-dinh 
niém-niém 9 ân-Đức-Phật, dà đạt đến cận-định trong 
dé-muc niém-niém 9 án-Dwc-Phát, nếu hành-giả có y 
nguyén muón tiép tục chuyển sang thực-hành pháp-hành 
thién-tué thi cán phải có sắc-pháp, danh-pháp là đối- 
tượng của pháp-hành thién-tué hoặc thân, thọ, tám, 
pháp thuộc về chán-nghia-pháp (paramatthadhamma), 
là dói-twong của pháp-hành tứ-niệm-xứ: Thân niệm-xứ, 
thọ niệm-xư, tâm niém-xw, pháp niệm-xứ. 

Cận-định là nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với dục-giới 
thiện-tâm hợp với tri-tué thuộc vé chân-nghĩa-pháp. 


Thật-tánh niệm-niệm 9 ân-Đúc-Phật như thế nào? 


Dung theo thát-tánh của chán-nghia-pháp thì không có 
hành-giả nào thực-hành niém-niém 9 ân-Đức-Phật, mà 
sự thật chỉ có niệm tâm-sở động sinh với dục-giới thiên- 
tâm làm phán sự thực-hành niệm-niệm 9 ân-Đức-Phát, 
đạt dén tâm cận-định trong dé-muc niém-niém 9 ân- 
Đức-Phật mà thói. 

* Phân tích đối-tượng tứ-niệm-xứ và đối-tượng thiền-tuệ 

Tám cận-định này thuộc trong phần tám niệm-xứ của 
pháp-hành tú-niệm-xứ, và tám cận-định là dục-giới 
thiện-tâm phân tích theo danh-pháp, săc-pháp nhu sau: 

- Dục-giới thiện-tâm thuộc về danh-pháp, và dục-giới 
thiện-tâm này phát sinh do nương nhờ Aadayavatthurüpa: 
Sác-pháp là nơi sinh của ý-thức-tâm thuộc vé sdc-pháp. 
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Nhu vậy, danh-pháp và sắc-pháp liên quan với nhau 
làm dói-twong thién-tué. 


* Phán tích theo ngü-uán 


. Tám cán-dinh này là dục-giới thiện-tâm có 38 tâm-sở 

đông sinh với tâm này, phân tích theo ngá-uán nhu sau: 

- Dục-giới thiện-tâm này thuộc về thirc-uán. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với duc-giói thiện-tâm này 
thuộc vé tho-uán. 

- Tuóng tám-só dóng sinh vói duc-giói thién-tám này 
thuộc vé tuóng-uán. 

- Các tám-só cón lai đồng sinh với duc-giói thiện-tâm 
này thuộc vé hành-uán. 

- Hadayavatthurüpa: Sác-pháp là nơi sinh của ý-thức- 
tâm thuộc vé sác-uán. 


Ngü-uán này trong phần pháp niệm-xứ của pháp- 
hành tứ-niệm-xưứ thuộc vé danh-pháp, sác-pháp. 


Thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 


Thuc-hành pháp-hành thién-tué có đối-tượng thién-tué 
danh-pháp, sắc-pháp này hoặc ngü-uán này thuộc vé 
chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) từ "tám cán-dinh " 
của dé-muc niém-niém 9 ân-Đức-Phật, hành-già có chánh- 
niém truc nhán ngay dói- -twong danh-pháp (hoác sác-pháp) 
hoác ngü-uán thuóc vé chán-nghia-pháp, có trí-tuỆ tinh- 
giác, trực giác thấy rõ, biết rõ thát-tánh của môi danh- 
pháp (hoặc sác-pháp) hoặc ngü-uán hién-tai ấy déu là 
pháp-vô-ngã, không phải ta, không phải người, không phải 
người nam, không phải người nữ, không phải chúng- 
sinh, ... mà sự-thật chỉ là danh-pháp, sắc-pháp mà thôi. 
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Trí-tué phát sinh thấy rõ, biết rõ thát-tánh cua mỗi 
danh-pháp, môi sắc-pháp như vậy, làm dói- -tuong thién- 
tuệ cho các trí-tué thién-tué phát triển thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của danh-pháp, sắc-pháp, tháy rõ, biết rõ 3 
trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trạng-thải vô-ngã của danh-pháp, sác-pháp; trí-tué 
thién-tué phát triển theo tuần tự dẫn đến chứng ngộ 
chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh- 
quá và Niét-bàn, diét tàn moi phiền-não, moi tham-ái, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diét Niét-bàn, giải 
thoát khó tử sinh Iuán-hói trong ba giới bón loài. 

Nhu vậy, tám cán-dinh trong dé-muc niém-niém 9 
ân-Đức-Phật làm nén tảng, làm dói-twong thién-tué dé 
thực-hành pháp-hành thién-tué. 

Như Đức-Phật day: 

“Nay chư ty-khuu! Pháp-hành niém-niém 9 ân-Đức- 
Phật, mà hành-giả đã tién hành, đã hành thuần thục, 
chắc chán dân đến phát sinh tri-tuệ thiên-tuệ nhàm chán 
trong ngĩ-uẩn, sắc- pháp, danh-pháp, để diệt tận tham-ái, 
sân-hận, si-mê, để làm vắng lặng mọi phiên-não, để phát 
sinh trí-tué thiểntuệ thấy rõ trang-thái vô-thường, 
trang-thái khó, trang-thái vô-ngã, dé chứng ngô chân-]ý 
tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá và 
Niét-bàn. ” 


Quả-báu đặc biệt dé-muc niém-niém 9 ân-Đức-Phật 


Hành-giả thực-hành dé-muc niém- niện 9 ân-Đức- 
Phật này dẫn đạt đến cận-định thuộc về pháp-hành 
thiên-định, mà có khả năng chuyền sang làm nên tảng, 
làm dói- -twong thién-tué, hành- -giå tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thién-tué với dói-tuong thiền-tuệ ἂν dẫn đến 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
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dao, 4 Thánh-quá và Niét-bàn, trở thành bác Thánh A- 
ra-hán trong kiếp hiện-tại. 

Nếu hành-giá chưa trở thành bậc Thánh A-ra-hán, thì 
hành-giá hưởng được quả-báu đặc biệt của dé-muc niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vi- 
lai như sau: 

- Được phân đông chúng-sinh kính trọng. 

- Có đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

- Lúc lâm chung gân chết, có đại-thiện-tâm tỉnh táo. 

- Sau khi hành-giả chết, đại-thiện-nghiệp này cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm người tam-nhân cao quý hoặc vị 
thiên-nam hoặc vi thién-nir tam-nhán cao quy. 

- Có sác thán xinh dep dáng nguóng mó. 

- Các bó phán trong thán thé déu xinh dep dáng quy. 

- Thán hinh có mùi thơm toà ra. 

- Miệng có mùi thơm tho toả ra. 

- Có nhiễu trí-tué. 

- Có tri-tué sâu sắc. 

- Có tri-tuệ sắc bén. 

- Có trí-tuệ nhanh nhẹn. 

- Có tri-tué phong phu. 

- Có tri-tué phi thuong. 

- Nói lời hay có ích lợi. 

- Kiếp vị-lai có duyên lành đến hầu đảnh lé Đúc-Phậi, 
lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, dễ dàng chứng 
ngô chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niét-bàn, ... 

Đó là những quả-báu đặc biệt cua dé-muc niệm-niệm 
9 án-Đức-Phát. 


(Xong dé-muc niém-niém 9 ân-Đức-Phát) 
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3.2- Dhammanussati: Dé-Muc Niệm-niệm 6 Ân-Đức-Pháp 


Dhammünussati là dé-muc thién-dinh niém-niém 6 
án-Ditc-Pháp. Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh 
dé-muc Dhammanussati: Dé-muc niệm-niệm 6 ân-Đức- 
Pháp, có niệm tâm-sở đồng sinh với duc-giói thiện-tâm 
có 6 ân-Đức-Pháp làm dói-tuong thién-dinh. 


Thực-hành đề-mục thiền-định Dhammanussati 


Hành-giả có y nguyện thuc-hành pháp-hành thién- 
định với dé-muc thién-dinh niệm-niệm 6 ân-Đức- Pu 
nhu Đức-Phật thuyết day trong bài kinh Dhajaggasutta/" 
vé phương pháp niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp như sau: 

"Svakkhato Bhagavatà dhammo Sanditthiko AKaliko 


.~~— 2 


Y nghĩa 6 ân-Đức-Pháp 


1- Svākkhāto dhammo: Chánh-pháp góm có 10 pháp 
mà Đức-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phán đầu, phán 
giữa, phán cuối, có ý nghĩa đây đủ sâu sắc, văn chương 
trong sáng, rõ ràng và thanh-tịnh. 10 chánh-pháp là: 

- Pháp-hoc chánh-pháp (Pariyattisaddhamma). 

- 9 siêu-tam-giới-pháp (Navalokuttaradhamma) đó là 
4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả + 1 Niét-bàn. 

2- Sanditthiko dhammo: Chánh pháp đó là 9 siêu- 
tam-giói-pháp mà chư Thánh-nhán đã chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quá và Niét-bàn nào, rồi tự thấy, tw 
biết Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn ấy bằng trí-tué 
thién-tué của mình. 

3- Akaliko dhammo: Chánh-pháp đó là 4 Thánh-dao 
cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thời gian 


' Bộ Samyuttanikäya, Sagáthavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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ngán cách, nghia là sau khi chung dàc Thánh-dao nào 
lién cho quà Thánh-quá áy sau 1 sát-na-tám sinh rói diét. 

4- Ehipassiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 siéu-tam- 
giới-pháp thuộc chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) 
hoàn toàn trong sach và thanh-tinh, nén dám moi dén 
chứng kiến, dé thực chứng thực đắc. 

5- Opaneyyiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 siêu- 
tam-giới-pháp là chánh-pháp nên hướng tâm đến chứng 
đắc trước tiên, dé mong giải thoát khó tử sinh luán-hói 
trong ba giới bốn loài. 


6- Paccattam veditabbo viüfiuhi: Chánh-pháp đó là 9 
siêu-tam-giới-pháp mà chư bác thiện trí Thánh-nhán đã 
chứng đắc rồi, tự mình biết rõ, tự mình nhập Thánh-quả 
hưởng an-lạc Niét-bàn tịch tịnh. 

Đó là 6 àn-Düc-Pháp mà chỉ có bậc Thánh Thanh-ván 
đệ-tử của Đức-Phật mới có đầy đủ 6 ân-Đức-Pháp này mà 
thôi. Còn các hang phàm-nhàn Thanh-văn đệ-tử có ân- 
Đức-Pháp giới hạn về phần pháp-hoc chánh-pháp νὰ 
pháp-hành chánh-pháp, chưa đạt đến phần pháp-thành 
chánh-pháp (9 siéu-tam-gioi-pháp). 


Giảng giải vé 6 ân-Đức-Pháp 
Trong bộ Chú-giải giảng giải về 6 ân-Đức-Pháp được 
tóm lược sau đây: 


3.2.1- Ân-Đức-Pháp Svakkhato Dhammo 


Svakkhato Bhagavatà dhammo. 

(Cách doc: Xoa-kha-tó phá-gá-voa-ta thám-mó) 

Svakkhato dhammo: Pháp góm có 10 chánh-pháp mà 
Đức-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phán đâu, phán giữa, 
phán cuối, có ý nghĩa đây di, văn chương trong sáng, ró 
ràng và thanh-tịnh. 
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10 chánh-pháp là: 

- Pháp-hoc chánh-pháp. 

- 9 siéu-tam-giói-pháp (4 Thánh-dao + 4 Thánh-quả 
t 1 Niét-bàn). 

Trong Chú-giải Samyuttanikaya, phần Sagathavagga 
trình bày 10 chánh-pháp hoàn hảo phần đầu, phần giữa, 
phần cuối như sau: 


1- Pháp-học chánh-pháp hoàn hảo phán dáu, phán 
giữa, phán cuối như thé nào? 
* Đức-Phật thuyết một bài kệ gồm có 4 câu: 
- Câu đầu: Hoàn hảo ở phần đâu. 
- Hai câu giữa: Hoàn hảo ở phân giữa. 
- Câu cuối: Hoàn hảo ở phân cuôi. 
* Khi Düc-Phát thuyết một bài Kinh ngán: 
- Phần mở đâu: Hoàn hảo ở phần đầu. 
- Phân thân bài: Hoàn hảo ở phần giữa. 
- Phân kết luận: Hoàn hảo ở phần cuối. 
* Düc-Phát thuyết một bài Kinh dài góm có nhiều đoạn: 
- Phần mở đâu: Hoàn hảo ở phần đầu. 
- Phần thân bài có nhiễu đoạn: Hoàn hảo ở phần giữa. 
- Phân kết luận: Hoàn hảo ở phần cuối. 
* Đức-Phật thuyết vé Tạng Luật, Tạng Vi-Diệu-Pháp, 
sự hoàn hảo cũng tương tự như Tạng kinh. 


2- Chín siéu-tam-giói-pháp hoàn hảo ở phán đầu, 
phán giữa, phán cuối như thé nào? 
9 Siêu-tam-giới-pháp gồm có: 
* 4 Thánh-đạo: 
- Nháp-lwu Thánh-đạo (Sotapattimagga). 
- Nhát-lai- Thánh-đạo (Sakadaàgamimagga). 
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- Bát-lai Thánh-đạo (Anágàmimagga). 
- A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 

* 4 Thánh-quả: 

- Nhập-lưu Thánh-quả (Sotapattiphala). 

- Nhát-lai Thánh-quà (Sakadagamiphala). 
- Bát-lai Thánh-quà (Anagamiphala). 

- A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala). 

* ] Niét-bàn là dói-twong của 4 Thánh-dao-tám νὰ 4 
Thánh-quả-tám. 

4 Thánh-dao-tàm và 4 Thánh-quả-tâm chi có dói- 
tượng Niét-bàn mà thôi, ngoài ra không có đôi-tượng 
nào khác. 

9 siéu-tam-giói-pháp thuộc vé pháp-thành chánh- 
pháp là quả của pháp-hành chánh-pháp. 

Pháp-hành chánh-pháp và pháp-thành chánh-pháp 
hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phán cuối nhu sau: 

- Pháp-hành giới: Hoàn hảo ở phần đầu. 

- Pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, 4 Thánh- 

đạo, 4 Thánh-quả: Hoàn hảo ở phân giữa. 

- Niết-bàn: Hoàn hảo ở phần cuối. 

Hay trình bảy một cách khác: 

- Pháp-hành giới, Pháp-hành thiên-định: Hoàn hảo ở 

phần đầu. 

- Pháp-hành thién-tué, 4 Thánh-dao: Hoàn hảo ở 

phân giữa. 

- 4 Thánh-quá và Niét-bán: Hoàn hảo ở phần cuối. 

Một cách trình bày khác: 

Pháp-học chánh-pháp: Ban đầu lắng nghe, học hỏi, 
nghiên cứu dé hiêu rõ vê phương pháp thực-hành pháp- 
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hành giới, thực-hành pháp-hành thién-dinh, thực-hành 
pháp-hành thién-tué. 

Đó goi là pháp-hoc chánh-pháp hoàn hảo ở phần đầu. 

Pháp-hành chánh-pháp có 3 pháp: 

- Pháp-hành giới: Hành-giả có tác-y thién-tàm giữ gin 
thân và khẩu tránh xa moi hành ác, giữ gin giới cho 
duoc trong sach và tron ven, dé làm nên tảng cho pháp- 
hành thiên-định và pháp-hành thién-tué. 

- Pháp-hành-dinh: Hành-giả thuc-hành pháp-hành 
thién-dinh dàn đên chứng đặc 5 bậc thiên săc-giới, 4 bậc 
thiên vó-sác-giói. 

- Pháp-hành-tué: Hành-giả thuc-hành pháp-hành 
thién-tué làm cho phát sinh trí-tué thién-tué thây τὸ, biệt 
τὸ sự sinh, sự diét của danh-pháp sác-pháp; thây rõ, biệt 
τὸ 3 trang-thái-chung: Trang-thái vô-thường, trang-thái 


khó, trang-thái vô-ngã, dán đến chứng ngộ chán-lj tử 
Thánh- đề. 


Đó là pháp-hành chánh-pháp hoàn hảo ở phần giữa. 

Pháp-thành chánh-pháp: Hành-giả chứng đắc 4 
Ti hánh-dao, 4 Thánh-quả νὰ Niét-bàn, diệt tàn được moi 
phién-nào, moi tham-ái, moi ác pháp. 

Đó là pháp-thành chánh-pháp hoàn hảo ở phần cuói. 

Cho nên, ân-Đức-Pháp này gọi là Svakkhato dhammo. 


3.2.2- Ân-Đức-Pháp Sanditthiko Dhammo 
Sanditthiko dhammo. 
(Cách doc: Xăn dit thí-cô thám-mó) 


Sanditthiko dhammo: Chánh-pháp góm 9 siéu-tam- 
giới-pháp mà chư Thánh-nhán dà chứng dac 4 Thánh- 
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đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn ndo, rói tw tháy, tự biết 
bằng tri-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới của mình. 

Sanditthiko có 3 ý nghĩa: 

1- Chứng đắc bằng trí-tué thiên-tuệ của minh 

- Bậc thiện-trí phàm-nhân thực-hành pháp-hành thiên- 
tué dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-dao, Nhập-lưu Thánh-quá và Niét-bàn, 
trở thành bác Thánh Nháp-lưu. 

- Bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thién-tué dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng 
đắc Nhát-lai Thánh- dao, Nhát-lai Thánh- -qua và Niét- 
bàn, tró thành bác Thánh Nhát-lai. 

- Bác Thánh Nhát-lai tiép tuc thuc-hành pháp-hành 
thién-tué dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- dé, chứng 
đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh-quả và Niét-bàn, 
trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

- Bác Thánh Bát-lai tiếp tục thuc-hành pháp-hành 
thién-tué dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng 
đắc A-ra-hán Ti hánh-dao, A-ra-hán Thánh-quả và Niét- 
bàn, tro thành bác Thánh A-ra-hán. 

Mỗi bậc Thánh-nhân tự thấy, tự biết bằng trí-tué 
thién-tué siéu-tam-giói của mình. 

2- Cách diệt phiên-não 

* 4 Thánh-đạo-tuệ có khả năng đặc biệt diét tận được 
(samucchedappahàna) phiền-não tùy theo mỗi Thánh- 
dao-tué như sau: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 2 
loại phiền-não là tà-Kién (ditthi) và hoài-nghi (vicikicchä). 

- Nhất-lai Thánh-dao-tué có khả năng điệt tận được 1 
loai phiền-não là sán (dosa) loại thô. 
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- Bát-lai Thánh-dao-tué có khá nàng diét tàn duoc 1 
loai phiền-não là sán (dosa) loại vi-té. 

- A-ra-hán Thánh-dao-tué có khả năng diệt tận được 7 
loại phiền-não còn lại là tham (lobha), sỉ (moha), ngã- 
mạn (mana), phóng-tâm (uddhacca), buôn chán (thma), 
không biết hó-then tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ 
tói-lói (anottappa). Moi phiền-não, mọi tham-ái, moi ác- 
pháp déu bi diét tán khóng cón du sót. 


* 4 Thánh-quá-tu có khả năng đặc biệt diét bằng 
cách làm an tinh (palipassadhippahana) được loại 
phiền-não mà 4 Thánh-dao-tué dà điệt tận rồi. 

* Niét-bàn là dói-tuong giải thoát khó, diét tit sinh 
luán-hói (nissaranappahàna). 

Theo định luật tự nhiên, sau khi đã chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niét-bàn nào tồi, thì bậc Thánh-nhân 
có frí-tuệ quán-triét (paccavekkhanafñäna) suy xét 5 điều: 

- Quán triệt biết rõ Thánh-đạo nào đã chứng đắc. 

- Quán triệt biết rõ Thánh-quả nào đã chứng đắc. 

- Quán triệt biết rõ Niét-bàn đã chứng ngô. 

- Quản triệt biết rõ phiên-não nào đã bị diệt tận được. 

- Quán triệt biết rõ phién-náo ndo chua diét tán duoc. 

Ba bác Thánh-nhán là bác Thánh Nhập-lưu, bác 
Thánh Nhát-lai, bậc Thánh Bát-lai có trí-tuệ quán triệt 
suy xét 5 diéu. Riéng bàc Thánh A-ra-hán chi suy xét 4 
điều mà thói, không có điều “Quán triệt biết rõ phién- 
não nào chua bị diệt tán" bởi vì bác Thánh A-ra-hán đã 
diệt tận được mọi phién-n&o không còn dư sót nữa. 


3- Tự khẳng định 


- Bác Thánh Nháp-luu tự biết, tự kháng định sẽ không 
con tái-sinh trong 4 cõi ác-giói (dja-nguc, nga-quy, a-su- 
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ra, súc-sinh), chỉ còn tái-sinh ở cõi người, cõi trời dục- 
giới nhiêu nhât là 7 kiép, rói sẽ chứng đắc thành bậc 
Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niét-bàn. 

- Bác Thánh Nhát-lai tự biết, tự kháng định chỉ còn tái- 
sinh 1 kiêp trong cõi người hoặc cõi trời dục giới, rôi sẽ 
chứng đặc thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niét-bàn. 

- Bậc Thánh Bát-lai tự biết, tự khẳng định không trở 
lai tái-sinh trong cõi dục-giới, mà chỉ còn tái-sinh ở tầng 
trời săc-giới phạm-thiên, rồi sẽ chứng đắc thành bậc 
Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ây. 

- Bậc Thánh A-ra-hán tự biết, tự kháng định ngay 
kiép hiện-tại này là kiêp chót, sẽ tịch diệt Niêt-bàn châm 
dứt tử sinh luân-hôi trong ba giới bón loài. 

Vì vậy, ân-Đức-Pháp này gọi là Sanditthiko dhammo. 


3.2.3- Ân-Đức-Pháp Akàliko Dhammo 

Akaliko dhammo. 

(Cách đọc: Á-ca-lí-có thám-mó) 

Akaliko dhammo: Chánh-pháp đó là 4 Thánh-dao cho 
quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thời gian ngăn 
cách, nghĩa là sau khi chứng đặc Thánh-đạo nào liên 
cho Thánh-quả ἂν sau một sát-na tâm diét rôi sinh. 

Akaliko có 2 ý nghĩa: 

l- Thánh-đạo diệt Thánh-quá sinh không có thời 
gian ngăn cách: 

Thánh-dao-tám,  Thánh-quá-tám cùng trong một 
Thánh-daqo ló-trinh-tàm (Maggavithicitta). Ví du: 

Trong Nhập-lưu Thánh-dao ló-trinh-tám (Sotapatti- 
maggavithicitta) các tâm sinh diệt theo tuân tu như sau: 
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Bhavangacitta, Bhavangacalana, Bhavangupaccheda, 
Manodvaravajjanacitta, Parikamma, Upacara, 
Anuloma, | Gotrabhü,  Sotapattimaggacitta, Sotapatti- 
phalacitta (2 - 3 sát-na-tám), Bhavangacitta châm dứt 
Nháp-lwu Thánh-dao ló-trinh-tám. 

Đồ biểu Nháp-luu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotapattimaggavithicitta) 


























Bi tung cü ο μος danh-sá Đối tượng Niết Bàn ĐT tugng cü 
kiếp trước Teu iic PME TUN kiếp trước 
Ghana da ab Gb ei Got σος 
Anulomañana 
v 
Gotrabhuñana 
Sotapattimagganana 
Sotapattiphalanana 
Giái thích: 
1- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám, (viét tát bha) 


2- Bhavangacalana: Hó-kiép-tám rung động, (vt. na) 
3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cát dit, (νι. da) 
4- Manodvaravajjanacitta: Y-món-hwóng-tám, (vt. ma) 
5- Parikamma: Chuán-bi Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm sẽ 

phái sinh, (vt. pari) 
6- Upacara: Cận Nháp-luu Thánh-dao-tám sẽ phát sinh (vt. upa) 
7- Anuloma: Thuận-dòng theo 37 pháp dé chứng đắc 


Nhập-lưu Thánh-đạo (vt. anu) 
8- Gotrabhi: Chuyén-dóng từ phàm-nhán lên Thánh-nhán, 
(vt. got) 

9- Sotapattimaggacitta: Nháp-lwu Thánh-dao-tám, 
1 sát-na-tám) (vt. mag) 

10- Sotapattiphalacitta: Nhập-lưu Thánh-quả-tâm, 
2-3 sát-na-tám) (vt. pha) 
11- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám, (vt. Bha) 


Chấm dứt Nhập-hưu Thánh-dao lộ-trình-tâm. 
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Qua Nháp-Lwu Thánh-đạo ló-trinh-tám nhận tháy: 

Nhập-lưu Thánh-dao-tàm diệt, Nháp-lwu Thánh-quả- 
tâm liên sinh, không có thời gian ngăn cách. 

Tương tự như vậy trong Nhắt-lai Thánh-đạo lộ-trình- 
tám, Bát-lai Ti hánh-dao ló-trinh-tám, A-ra-hán Thánh- 
dao ló-trinh-tám, mói Thánh-dao lộ-trình-tâm, khi Thánh- 
dao-tám nào diệt, liên Thánh-quả-tâm ἂν sinh không có 
thời gian ngăn cách. 

Như vậy, Thánh-quả-tâm liền sinh sau Thánh-đạo-tâm 
chỉ có 1 sát-na-tâm mà thói. 

Cho nên, 4 Thánh-đạo là pháp cho 4 Thánh-quá tương 
xứng không có thời gian ngăn cách gọi là Akalikadhamma. 


2- Bốn Thánh-đạo cho bốn Thánh-quả không có 
thời gian chờ đợi. 

Tam-giới thiện-nghiệp 

- Dục-giới thién-nghiép có khả năng cho quả ngay 
trong kiép hiện-tại sớm nhât trong khoảng thời gian 7 ngày 
và còn cho quả trong những kiép vi-lai. 

Nghiệp này cho quả có thời gian chờ đợi. 

- Sác-giói thiện- -nghiép và vó- sác-giói thién-nghiép 
khóng cho quá trong kiép hiện-tại mà chó cho quả tái- 
sinh kiếp ké-tiép trén tầng trời sắc-giới pham-thién hoặc 
trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tùy theo bậc thiền 
sở đắc của hành-giả. 

- Siéu-tam-giói thién-nghiép đó là tác-ý tám-só 
trong 4 Thánh-dao-tám liên cho quả là 4 Thánh-quả- 
tám tương xứng, ngay trong kiép hiện-tại, không có thời 
gian chó đợi, nghĩa là khi Thánh-dao-tám nao sinh rôi 
diệt, liên Thánh-quá-tâm ἂν sinh, chỉ sau một sát-na-tâm 
mà thôi, không có thời gian chờ đợi. 
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Vi vậy, ân-Đức-Pháp này goi là Akaliko dhammo. 


3.2.4- Án-Düc-Pháp Ehipassiko 


Ehipassiko dhammo. 

(Cách doc: É-hi pát-xi-có thăm-mô) 

Ehipassiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 siéu-tam- 
giới-pháp thuộc vé chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) 
hoàn toàn trong sach và thanh-tinh, nén dám moi dén dé 
chứng kiến, để thực chứng, thực đắc. 

Ehipassiko có 2 ý nghĩa: 

1- 9 siêu-tam-giới-pháp có thật-tảnh chán-nghia-pháp 
(paramatthadhamma) nén thực chứng. 

9 siéu-tam-giói-pháp đó là 4 Thánh-dao-tàám, 4 
Thánh-quá-tám và Niét-bàn thuóc vé chán- nghia-pháp 
có thát-tánh-pháp ró ràng, thát-tánh khóng bién dói theo 
thời gian, không gian, nghia là 9 siêu-tam-giới-pháp đã 
phát sinh trong thời quả-khứ nhu thé nào, dang phát sinh 
trong thời hién-tai và sẽ phát sinh trong thời vi-lai cũng 
nhw thé ấy. Cho nên, 9 siéu-tam-giói-pháp có thật-tánh 
chân-thật rõ ràng. 

Do có thật-tánh τὸ ràng chân-thật nhu vậy, nên mới 
dám gọi đên, mời đên thực-hành đúng theo pháp-hành- 
trung-đạo, dé thực chứng, đê chứng đặc Thánh-dao, 
Thánh-quà và Niét-bàn băng trí-tuệ thién-tué siéu-tam- 
giới của hành-giả. 

Ví dụ: Trong hộp có viên ngọc quý, nên mới dám mời 
người khác dén xem, ... 

2- 9 siêu-tam-giới-pháp có thát-tánh hoàn toàn trong 
sach thanh-tinh. 

9 siêu-tam-giới-pháp dó là 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả 
và Niét-bàn thuóc chánh-pháp hoàn toàn trong sach và 
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thanh-tinh, bởi vi 9 siéu-tam-giói-phdp này không hé bi 
ô nhiễm bởi phiên- -não, nên dám mời đến, động viên 
khuyến khích đến, để chứng kiến, thực-hành đúng theo 
pháp-hành trung-dao, thì sẽ chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niét-bàn, băng trí-tué thién-tué siéu-tam- 
giới của hành-giả. 

Ví dụ: Trong đời này, những vật có thật, đang hiện 
hữu, néu những vật ἂν là thứ bát tịnh, ô ué, hôi thói, bán 
thiu dáng tránh xa thì không có một ai dám mời, dám 
động viên khuyến khích người khác đến dé xem. 

Còn 9 siêu-tam-giới-pháp này thuộc vé chán-nghia- 
pháp (paramatthadhamma) hoàn toàn trong sach và 
thanh-tinh, nén dám mời, dám động viên khuyến khích 
người khác đến để chứng kiến, để chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-dé, để chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá và 
Niét-bàn, dé mong giải thoát khó tử sinh luán-hói trong 
ba giới bốn loài. 


Vi vậy, ân-Đức-Pháp này gọi là Ehipassiko dhammo. 


3.2.5- Ân-Đức-Pháp Opaneyyiko 


Opaneyyiko dhammo 

(Cách đọc: O-pá-náy-di-có thăm-mô) 

Opaneyyiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 siéu-tam-giói- 
pháp là pháp nên hướng tâm chứng đắc trước tiên, dé mong 
giải thoát khó tử sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 

Những hạng phàm-nhân chắc chắn chưa từng chứng 
ngộ chân-lý t£ Thánh-dé, chưa từng chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quá nào, cũng chưa từng chứng ngộ Niét- 
bàn lần nào, trong kiếp tử sinh luân-hồi trong tam-giới, 
nên những hang phàm-nhân thường bị 11 thứ lửa và 
1.500 loại phiền-não thiêu đốt, làm cho thân tâm nóng 
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náy, cháng pap τα duoc an-lac thát sw. Cho nén, dáp tát 
lửa phién-nào "là việc cần kíp, không nên chậm trễ. 


Dé diét tận được phiên-não một cách hữu hiệu chi có 
9 siêu-tam-giới-pháp mà thói. 

- 4 Thánh-dao-tué có khả năng đặc biệt diệt tận được 
phiên-não (samucchedappahäna). 

- 4 Thánh-quá-tué có khả năng làm an-tinh được 
phiên-não (patipassaddhippahäna). 

- Niét-bàn là pháp giải thoát khô, diét tử sinh luán-hói 
(nissaranappahana). 

* Bác Nhập-lưu Thánh-dao-tué có khả năng diệt tàn 
được 2 loại phiền-não là tà-kién và hoài-nghỉ, vĩnh viễn 
không bao giờ khó do tà-kién và hoài-nghỉ nữa. 

Bác Thánh Nhập-lưu không còn tái-sinh trong 4 cõi 
ác-giới, mà chỉ còn tái-sinh trong 7 cõi thiện-giới nhiều 
nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7 chắc chán sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diét Niết-bàn, giải 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

* Bậc Nhát-lai Thánh-dao-tué có khả năng diệt tận 
được 1 loại phiền-não là sán loai thó, vĩnh viễn không 
bao giờ bị khó do sân loại thô nữa. 

Bậc Thánh Nhát-lai chỉ còn tái-sinh 1 kiếp nữa mà 
thôi. Kiếp ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bón loài. 

* Bác Bát-lai Thánh-dao-tué có khả năng diét tận được 
] loại phiền-não là sân loại vi-té, vĩnh viễn không bao 
gió bi khó do sán loai vi-té nữa. 

Bác Thánh Bát-lai khóng cón tái-sinh tró lai cói duc- 


! 11 thứ lửa: Lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sinh, lửa già, lửa chết, lửa sầu não, 
lửa than khóc, lửa khô thân, lửa khô tâm, lửa thông khô cùng cực. 
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giới nữa, mà chỉ tái-sinh trên tầng trời sác-giói pham- 
thiên mà thôi, rồi chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán tai tàng trời sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bồn loài. 

* Bậc A-ra-hán Thánh-dao-tué có khả năng diệt tận 
được 7 loai phiền-não còn lại là tham, si, ngã mạn, 
phóng-tám, buôn-chán, không biết hồ then tội lôi, không 
biết ghê sợ tội lỗi và tất cả mọi tham-di, moi ác-pháp 
không còn dư sót. 

Vì vậy, bác Thánh A-ra-hán hoàn toàn không còn 
khó-tám, chỉ còn khó-thán mà thôi. 

Ngay kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết 
tuói thọ đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử 
sinh luán-hói trong tam-giới. 

Đối với các hạng phàm- nhân còn đầy đủ moi phin- 
não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp, thì còn phải khổ-tâm, khó 
thân từ kiếp này sang kiếp khác. 


Hé còn tử sinh luán-hói trong tam-giói, thì khó tránh 
khỏi khô trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh). 

Muốn giải thoát khỏi khő-tái-sinh, thì chỉ có chứng 
đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá và Niễt-bàn mà thôi. 

Vì vậy, hành-giả quyết tâm tinh-tán không ngừng, đặt 
ưu tiên hàng đầu là hướng tâm đến sự chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn mà thôi. Dù cho 
lửa cháy trên đầu cũng không quan tâm, bởi vì, họ suy 
xét răng: “Liza cháy trên đầu chỉ làm khó (nóng nảy) 
một kiếp hiện-tại này, nhưng phiển-não chưa diệt tận 
được không chỉ làm khổ (nóng nảy) trong kiếp hiện-tại, 
mà còn khó lâu dài trong vô số kiếp vị-lai nữa. ” 
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Su chét là diéu chác chán, nhung khóng biét chác sé 
chét khi nào, nên hành-giả đặt uu tiên hàng đâu là hướng 
tâm cô găng tinh-tàn không ngừng, thuc-hành pháp- 
hành thiên tuệ, đề chứng ngộ chán-lj tứ Thánh-dé, 
chứng ἄᾶς 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 

Cho nên, 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét-bàn là 9 
siéu-tam-giói-pháp mà hành-giả nên đặt ưu tiên hướng 
tâm của minh đê chứng đắc trước tiên. 

Vi vậy, ân-Đức-Pháp này gọi là Opaneyyiko dhammo. 


3.2.6- Ân-Đức-Pháp Paccattam veditabbo viññühi 


---- 


e~ ~w 


dó là 9 siêu- -tam-giói-pháp mà chư bậc Hiến, trí Thánh- 
nhân đã chứng dac rói, tự mình biết rõ, tự mình nhập 
Thánh-quả hưởng an-lạc Niét-bàn. 

Bậc thiện-trí có 3 bậc: 

1- Bác thiện-trí có tri-tuệ bậc thượng: 

Bác thiện-trí có trí-tuệ bậc thượng (ugghatitanfu) này 
có trí-tuệ bậc-thượng sắc bén, nhanh nhạy, khi lắng nghe 
một bài kệ có 4 câu, chỉ cần nghe 2 câu đầu, bậc thiện-trí 
này thuc-hành pAáp-hành thién-tué, có khả năng chứng 
ngộ chân-lý tt Thánh-dé, chứng đặc Thánh-dao, Thánh- 
quả và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh-nhán ngay khi ây, 
không cân chó nghe tiép dén 2 câu sau. 

2- Bác thién-trí có trí-tuệ bậc trung: 

Bác thién-trí có trí-tuệ bác trung (vipañcitaññū) này 
có trí-tuệ bậc trung, khi lắng nghe pháp đầu đề xong, 
lắng nghe tiếp theo lời giảng giải, khai triển, bậc thiện-trí 
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này thuc-hành pháp-hành thién-tué, có khả năng chứng 
ngộ chân-lý tit Thánh-dé, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quá và Niét-bàn ngay khi ây. 

3- Bậc thién-trí có trí-tuệ bậc hạ: 

Bậc thiện-trí có trí-tuệ bậc hạ (neyya) này có trí-tuệ 
bậc hạ, khi lắng nghe pháp đầu. dé, lắng nghe tiếp theo 
lời giảng giải, khai triển xong rồi, bậc thiện trí này còn 
cần phải gân gũi, thân cận với chư Thánh Thanh-văn để 
được giúp đỡ, hỗ trợ. 

Bậc thiện-trí này cố gắng tinh-tán thực-hành pháp- 
hành thién-tué trải qua một thời gian, mới có khả năng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc Thánh-dao, 
Thánh-quá và Niét-bàn trong kiếp hiện-tại ấy. 

Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 4 loại: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo ló-trinh-tám. 

2- Nhát-lai Thánh-dao ló-trinh-tám. 

3- Bát-lai Thánh-dao lộ-trình-tâm. 

4- A-ra-hán Thánh-dao ló-trinh-tám. 

Sau mỗi Thánh-dao ló-trinh-tám trở thành mỗi bậc 
Thánh-nhán, theo định luật tự nhiên liền tiếp theo sau có 
5 lộ-trình-tâm (paccavekkhanavithicitta) phát sinh tuần 
tự, mỗi /ó-trinh-tám làm phận sự quán triệt Thánh-dao, 
Thánh-quả nào dà chứng đắc rôi; Niét-bàn dà chứng 
ngộ rôi; phiên-não đã bị diệt tán được rôi; và mọi phiên- 
não chua bị diét tận được nhu sau: 

- Sau Nháp-Lwu Thánh-dao ló-trinh-tám có 5 lộ-trình- 
tâm phát sinh theo tuần tự làm phận sự quán triệt Nháp- 
lựu Thánh-dao, Nhập-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, phién- 
não đã bị diệt tận được, phién-náo chưa diệt tán được. 

- Sau Nhát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 5 lộ-trình- 
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tâm phát sinh theo tuân tự làm phận sự quán triệt Nhất- 
lai Thánh-đạo, Nhát-lai Thánh-quả, Niét-bàn, phién-nào 
đã bi diét tận được, phiên-não chưa diệt tán duoc. 

- Sau Bát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 5 lộ-trình-tâm 
phát sinh theo tuân tự làm phận sự quán triệt Bát-lai Thánh 
dao, Bát-lai Thánh-quả, Niét-bàn, phiên-não đã bị diệt 
tán được rồi, phiên-não chưa diệt tận được. 

- Sau 4-ra-hán Thánh-dao ló-trinh-tám có 4 lộ-trình- 
tâm phát sinh theo tuân tự làm phận sự quán triệt A-ra- 
hán Thánh-dao, A-ra-hán Thánh-quả, Niét-bàn, mọi 
phiên-não còn lại đã bị diệt tận được không còn dw sót. 

Cho nên, mỗi bậc Thánh-nhân chắc chắn tự mình biết 
rõ Thánh-dao, Thánh-quả mà mình đã chứng đắc. 


Khả năng đặc biệt của mỗi bậc Thánh-nhân 


Những bậc Thánh-nhân ngang hạng với nhau, có thé 
biét nhau qua đàm dao hoặc băng tha-tám-thóng. 

Những Thánh-nhân bậc tháp không có khả năng biết 
được Thánh-nhân bậc cao, mà chi có Thánh-nhân bậc 
cao mới có khả năng biét được Thánh-nhân bậc tháp mà 
thôi, cũng qua cuộc đàm đạo hoặc băng tha-tám-thóng. 

Những hạng phàm-nhân hoàn toản không thể biết 
được các bậc Thánh-nhân. 


Bậc Thánh-nhân nhập Thánh-quả 


Bậc Thánh-nhân có khả năng nhập Thánh-quả (phala- 
samáapatti) mà Ngài đã chứng đắc, dé hưởng sự an-lac 
Niết-bản. 

Bậc Thánh-nhân nào đã chứng đắc bác thiên siêu- 
tam-giới có đối-tượng Niét-bàán, thì bậc Thánh-nhân ấy 
có khả năng nhập Thánh-quá-tám với bậc thiền siêu- 
tam-giới ἦγ, để hưởng sự an-lạc Niét-bàn. 
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* Bác Thánh Nhập-lưu có khả năng nhập Nhập-lưu 
Thánh-quá-tám, dé hưởng sự an-lạc Niét-bàn. 

* Bậc Thánh Nhát-lai có khả năng nhập Nhát-lai 
Thánh-quá-tám, dé hưởng sự an-lac Niét-bàn. 

* Bác Thánh Bát-Lai có khả năng nhập Bát-lai Thánh- 
quá-tám, dé huóng su an-lac Niét-bàn. 

* Bậc Thánh A-ra-hán có khả năng nhập A-ra-hán 
Thánh-quá-tám, dé huóng sv an-lac Niét-bàn. 

Bác Thánh-nhân đã chứng đắc đến Thánh-quả-tâm nào 
thì bậc Thánh-nhân ấy chỉ có thể nhập Thánh-quả-tâm 
áy mà thôi, để hưởng sự an-lạc Niét-bàn. 

Như vậy, bậc Thánh-nhán bậc thấp không có khả 
năng nhập Thánh-quá-tám bác cao, và Thánh-nhán bậc 
cao cũng không nhập Thánh-quá-tám bậc tháp. 

9 siêu-tam-giới-pháp mà bậc Thánh-nhàn đã chứng 
đắc, tự mình biết rõ, tự mình an hưởng sự an-lạc Niét-bàn. 

Vì vậy, ân-Đức-Pháp này gọi là paccatam veditabbo 
vitifiühi. 

Án-Ditc-Pháp-báo được thực chứng 

Trong bài kinh Brahmanasuta?, Đức-Phật thuyết về 
ân-Đức-Pháp-bảo được thực chứng, tự thấy, tự biết do 
chính mình, được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, một vị Bà-la-môn đến dành lễ Düc-Thé- 
Tôn xong, ngòi một nơi hợp lẽ, bèn bạch hỏi Düc-Thé- 
Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do nhân nào mà ân-đúc- 
Pháp-báo gọi là Sanditthiko, Akaliko, Ehipassiko, 


Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 


! Anguttaranikaya, phần Tikanipäta, kinh Brahmanasutta. 
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- Này Bả-la-môn! Người có tâm tham-duc phát sinh, 
tâm tham-dục không ché, tâm tham-duc bat buộc xui 
khiến tự làm khô mình, làm khô người, tự làm khô cả 
mình lân người, chịu nói khó-tám, nói khó-thán. 

Khi Thánh-đạo-tuệ phát sinh diệt tận được tâm tham- 
dục rồi, người ἂν không còn tự làm khô mình, không làm 
khô người, không tự làm khô mình lân cả người, không 
con chịu khó-tám, khó-thán nữa. 

- Này Bà-la-môn! Do nhân ấy, án-Dwc-Pháp-báo 
goi là Sanditthiko, Akaliko, Ehipassiko, Opaneyyiko, 

- Này Bà-la-món! Người có tâm sân-hận phát sinh, 
tám sán-hán không ché, tâm sân hận bat buộc xui khiên 
tự làm khô minh, ... 

- Này Bà-la-món! Người có tâm si-mê phát sinh, tám 
si-mé không ché, tâm si-mé bat buộc xui khiển tự làm 
khó minh, làm khó nguoi, tự làm khó cá mình lân người, 
chịu nói khó-tám, nói khó-thán. 

Khi Thánh-dao-tué phát sinh diệt tận được tám si-mé 
rói, nguoi ày khóng con tw làm khó minh, khóng làm khó 
người, không tự làm khó minh lân cả người, không còn 
chịu nói khó-tám, nói khó-thán nữa. 

- Này Bà-la-môn! Do nhân ấy, Ân-Đức-Pháp-bảo gọi 
là  Sanditthiko, Akalko, | Ehipassiko, | Opaneyyiko, 


e~ ην -- 


Nghe Đức-Phật thuyết giảng nhu váy, ông Bà-la-món 
vô cùng hoan hy tán duong ca tung Düc-Thé-Tón, rồi 
óng kính xin quy y noi Düc-Thé-Tón, xin quy y noi 
Düc-Pháp-báo, xin quy y nơi ty-khuu Tăng-bảo. 

Óng kính xin Düc-Thé-Tón công nhận ông là một cận- 
sự-nam đã quy y Tam-bảo, ké từ đó cho đến trọn đời. 
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Niét-bàn là pháp dé chứng ngộ 


Trong bài kinh Nibbutasutta'", Đức-Thế-Tôn thuyết về 
Niét-bàn là pháp đê chứng ngộ, được tóm lược nhu sau: 


Một thuở nọ, ông Bà-la-món JãnusasonT đến đảnh lễ 
Düc-Thé-Tón xong, ngói một noi hop lẽ, bèn bạch hỏi 
Düc-Thé-Tón rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Niét-bàn goi là pháp 
Sanditthikam, ... Do nhân nào mà Niét-bàn goi là Pháp 
Sanditthikam, Akalikam, Ehipassikam, Opaneyyikam, 


καν -- 


Đức-Thế-Tôn truyền day rằng: 

- Này Bả-la-môn! Người có tâm tham-duc, tám sân- 
hận, tâm si-mé phát sinh, tự làm khó mình, làm khổ 
người, tw làm khổ mình lẫn cả người, chịu nói khó-tám, 
nói khó-thán. 

Khi Thánh-đạo-tuệ phát sinh có dói-tuong Niét-bàn, 
diệt tận được tâm tham-duc, tâm sân-hận, tám si-mé 
xong rói, người ấy không còn tự làm khó mình, không 
làm khổ người, không làm khổ mình lẫn cả người, không 
chịu nói khó-tám, nói khó-thán nữa. 

- Này Bà-la-môn! Do nhân ấy, Niét-bàn gọi là pháp 
Sanditthikam, Akalikam, Ehipassikam, Opaneyyikam, 


Nghe Đức-Phật thuyết giảng nhu vậy, ông Bà-la-món 
vô cùng hoan hy tán duong ca tụng Đức-Thế-Tôn, rồi 
ông kính xin quy y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy y noi 
Đức-Pháp-bảo, xin quy y nơi ty-khuu-Táng-báo. 

Óng kính xin Düc-Thé-Tón công nhận ông là một cận 
sự nam đã quy y Tam-bảo, ké từ đó cho đến trọn đời. 


! Anguttaranikaya, phần Tikanipäta, kinh Nibbutasutta. 
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6 ân-Đức-Pháp 


Chu Thánh Thanh-văn đệ-tử Đức-Phật có khả năng 
đạt đến 6 ân-Đức-Pháp tron vẹn, bởi vi quý Ngài đã hiểu 
biết rõ pháp-học chánh-pháp lời giáo huấn của Đức- 
Phát, đã thực-hành đúng theo pháp-hành chánh-pháp là 
thực-hành pháp-hành giới, thuc-hành pháp-hành thiên- 
định, thuc-hành pháp-hành thién-tué, đã chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-dé, đã chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niét-bàn, đó là pháp-thành chánh-pháp. 

Còn các hàng phàm-nhân thanh-văn đệ-tử có khả 
năng đạt đến àn-Düc-Pháp có giới han về phần pháp- 
hoc chánh-pháp và phần pháp-hành chánh-pháp đang 
thực-hành pháp-hành giới, dang thuc-hành pháp-hành 
thiên-định, đang thực-hành pháp-hành thién-tué còn 
thuộc về tam-giói-pháp. 

Các hàng phảm-nhân thanh-ván chưa chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả νὰ Niết Bàn, nên chưa đạt đến 
pháp-thành chánh-pháp thuộc về 9 siêu-tam-giới-pháp. 


Thực-hành đề-mục niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp 


Hành-giá có ý nguyện muốn thực-hành dé-muc niệm- 
niệm 6 án-Ditc-Pháp này, trước tiên hành-giả cần phải 
học hỏi, hiểu biết rõ ý nghĩa và chi-pháp đầy đủ 6 án- 
Đức-Pháp. Mỗi khi niệm đến ân-Đức-Pháp nào, nên 
hiểu biết rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Pháp ấy. 

Sau đó, để đại-thiện-tâm dễ phát sinh, hành-giá nén 
ngồi nghiêm trang trước tượng Đức-Phật hoặc trước cội 
cây Đại-Bồ-đề, hoặc một nơi thanh văng, dé thuc-hành 
dé-muc thién-dinh niém-niém 6 ân-Đức-Pháp này. 


Phương pháp thực-hành có nhiều cách: 
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l- Cách phó thông: Niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp theo 
bài kinh Dhajaggasutta nhu sau: 
"Svakkhato e dhammo, Sanditthiko, Akaliko, 


κ. -- 22 


Hành-giả thuc- hành niệm đến ân-Đức-Pháp nảo, nên 
hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của án-Đức-Pháp ấy, định- 
tâm theo dõi môi án-Duc-Pháp như vậy, hăng trăm làn, 
hàng ngàn làn, ... trong suốt thời gian thuc-hành niệm- 
niệm 6 ân-Đức- Pháp, để làm tăng trưởng đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo. 


2- Cách phán tích câu: 6 ân-Đức-Pháp phân tích từng 
câu như sau: 

1- Svakkhato Bhagavatà dhammo. 

2- Sanditthiko dhammo. 

3- Akaliko dhammo. 

4- Ehipassiko dhammo. 

5- Opaneyyiko dhammo. 


.~~— 


Hành-giả thuc-hành niém mói cáu u ân-Đức-Pháp ndo, 
nén hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của mỗi câu án-Dic- 
Pháp ấy, dinh tâm theo dói mỗi câu án-Dwc-Pháp như 
vậy, hằng trăm lần, hằng ngàn lần, ... trong suốt thời gian 
thuc-hành niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp, để làm tăng 
trưởng đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Hành-giả có thé chọn một câu ân-Đức-Pháp nào trong 
6 ân-Đức-Pháp làm dói-tuong, dé thuc-hành niệm ân- 
Đức-Pháp ấy, nên hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân- 
Đức-Pháp ấy, luôn định-tâm nơi àn-Düc-Pháp ấy. Ví dụ: 

* Niệm ân-Đức-Pháp thứ nhất: Svakkhàáto Bhagavatà 
dhammo, ... Svakkhato Bhagavata dhammo, ... 
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Hoặc: Niệm ân-Đức-Pháp thứ ba: Akaliko dhammo,... 
Akaliko dhammo, ... 

Hành-giả tâm niệm câu án-Düc-Pháp ấy, đồng thời 
hiểu rõ ý nghĩa và chi- pháp của ân-Đức-Pháp ây, dinh- 
tâm theo dõi ân-Đức- Pháp â áy hằng trăm lần, hằng ngàn 
lần ... trong suốt thời gian thực-hành niệm ân-Đức-Pháp, 
dé làm tăng trưởng düc-tin trong sạch noi Tam-bảo. 

Dé-muc niém-niém 6 án-Ditc-Pháp là một đề-mục 
thién-dinh dé làm cho phát sinh đức-tin noi Tam-báo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- -báo, Đức-Tăng-bảo, mà đức- 
tin là nên tảng cho mọi thiện-pháp từ duc-giói thiện- 
pháp, sắc-giới thién-pháp, vó-sác-giói thién-pháp cho 
dén siéu-tam-giói thién-pháp. 

Dé-muc niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp là dé-muc thién- 
dinh vó cüng vi-té, vó cüng sáu sác, róng lón ménh 
móng bao la, vó luong vó bién, nén hành-già khóng thé 
định-tâm một noi nào nhất dinh. Cho nén, dé-muc niém- 
niệm 6 án-Ditc-Pháp này chỉ có khả năng chứng đạt đến 
cận-định (upacarasamàdhi) mà thôi, không có khả năng 
chứng đạt đến an- -định (appanasamad¡), nên không thể 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới nảo. 

Vì vậy, tám cận-định này vẫn còn là dục-giới thiện- 
tâm có dục-giới thiện-nghiệp, có tầm quan trọng đặc biệt 
đối với hành-giả là người đã gieo duyên lành, nhân tốt 
sâu sắc trong giáo pháp của Đức-Phật. 

Tuy nhiên, tám cận-định này có thé làm nén tảng, làm 
đối-tượng dé thuc-hành pháp-hành thién-tué dẫn đến sự 
nhàm chán trong ngü-uán, diét tàn tham-ái, phiền-não, 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niét-bàn được. 

Như Đức-Phật day: 

- Này chư t}-khưu! Có một pháp-hành mà hành-giả 
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đã tiến hành, đã hành thuần thục, chắc chán dân đến 
phát sinh sự nhàm chán trong ngü-uán, sắc-pháp, danh- 
pháp, dé diệt tận tham-ái, sán-hán, si-mé, dé làm váng 
lặng moi phiên-não, dé phát sinh tri-tuệ thién-tué thấy rõ 
trang-thái vó-thwong, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã, 
để chứng ngộ chán-l tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 

Pháp-hành ấy là pháp gi? 

Pháp-hành ấy là Dhammánussati: Pháp-hành niêm- 
niệm 6 án-Dwuc-Pháp. 

- Này chư ty-khuu! Pháp-hành niệm 6 ân-Đức-Pháp, 
mà hành-giá đã tién hành, dà hành thuán thuc, chác 
chán dán dén phát sinh sw nhàm chán trong ngü-uán, 
sắc-pháp, danh-pháp, dé diét tán tham-ái, sán-hán, si- 
mé, dé làm vang lặng moi | phiên-não, dé phát sinh tri-tuệ 
thién-tué thấy rõ trạng-thái vó-thwong, trang-thái khó, 
trang-thái vó-ngà, dé chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét-bàn.” 

Qua lói giáo huấn trên của Đức-Phật, thì dé-muc niêm- 
niệm 6 ân-Đức-Pháp thuộc vé pháp-hành thiền-định mà 
có khả năng chuyển sang làm nên tảng, làm đối-tượng 
thiền-tuệ của pháp-hành thién-tué nữa. 


Đề-mục niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp 
Dé-muc niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp có 2 giai đoạn: 


- Giai đoạn đầu: Dé-muc niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp 
thuộc về pháp-hành thién-dinh, hành-giả thực-hành 
niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp có khả năng đạt đến cân- 
định (upacarasamadhi) (Phương pháp đã được trình 
bày ở phần trước). 


! Añguttaranikäya, phần Ekadhammapäli. 
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- Giai doan sau: Sau khi thuc-hành dé-muc niém- 
niệm 6 án-Ditc-Pháp dà đạt đến cán-dinh rồi, néu muốn 
tiếp tục chuyên sang /bực-hành pháp-hành thién-tué thi 
hành-giả cần phải có sắc-pháp, danh-pháp là đối-tượng của 
pháp-hành thiên-tuệ hoặc thân, thọ, tâm, pháp thuộc về 
chán-nghia-pháp là dói-twong của pháp-hành tứ-niệm- 
xứ: Thân niệm-xư, thọ niệm-xứ, tâm niệm-xưứ, pháp niệm-Xử. 


Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Cận-định của dé-muc niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp làm 
nén tảng, làm dói-tuong-thién-tué, dé thực-hành pháp- 
hành thién-tué như thé nào? 


Sau khi hanh-gia dà thực-hành dé-muc thién-dinh 
niém-niém 6 ân-Đức-Pháp, đã dat đến cán-dinh trong 
dé-muc niệm-niệm 6 án-DWc-Pháp, néu hành-giá có y 
nguyén muón tiép tuc chuyén sang thực-hành pháp-hành 
thién-tué thi cán phái có sác-pháp, danh-pháp là dói- 
tượng của pháp-hành thién-tué hoặc thân, tho, tám, 
pháp thuóc vé chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) là 
dói-twong của pháp-hành tứ-niệm-xứ: Thân niệm-xử, 
thọ niệm-xứ, tâm niém-xw, pháp niém-xi. 

Cán-dinh là nhát-tám tâm-sở đông sinh với dục-giới 
thién-tám hợp với trí-tué thuộc về chán-nghia-pháp. 


Thát-tánh niém-niém 6 ân-Đức-Pháp nhw thé nào? 


Dung theo thát-tánh cua chán-nghia-pháp thi khóng có 
hành-giả nào thực-hành niém-niém 6 ân-Đức-Pháp, mà 
sự thật chỉ có niệm tâm-sở đông sinh với dục-giới thiên- 
tám làm phán sự thực-hành niém-niém 6 ân-Đức-Phảp, 
đạt đến tâm cận-định trong dé-muc niém-niém 6 ân- 
Đức-Pháp mà thôi. 
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* Phân tích đối-tượng tứ-niệm-xứ và đối-tượng thiền-tuệ 


Tám cán-dinh này thuộc trong phần tám niệm-xứ của 
pháp-hành tú-niệm-xứ, νὰ tâm cận-định là dục-giới thiên- 
tám phân tích theo danh-pháp, sác-pháp như sau: 

- Dục-giới thión-tám thuộc vé danh-pháp và duc-giói 
thién-tám này phát sinh do nương nhờ Aadayavatthurüpa: 
Sác-pháp là noi sinh của ý-thức-tâm thuộc vé săc-pháp. 

Như vậy, danh-pháp và sắc-pháp liên quan với nhau 
làm dói-twong thién-tué. 


* Phán tích theo ngü-uán 
. Tâm cận-định này là duc-giói thiện-tâm có 3ö tâm-sở 

đông sinh với tâm này, phân tích theo ngá-uán nhu sau: 

- Dục-giới thiện-tâm này thuộc vé thức-uẩn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với duc-giói thiện-tâm này 
thuộc vé tho-uán. 

- Tưởng tám-só đồng sinh với duc-giói thién-tám này 
thuộc về twóng-uán. 

- Các tâm-sở con lai dóng sinh với dục-giới thién-tám 
này thuộc vé hành-uán. 

- Hadayavatthurupa: Sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức- 
tâmg thuộc về sác-uán. 


Ngü-uán này trong phần pháp niệm-xứ của pháp- 
hành tứ-niệm-xưứ thuộc vé danh-pháp, sác-pháp. 


(Phân thực-hành pháp-hành thién-tué vé phương 
pháp thực-hành pháp-hành thién-tué trong dé-muc niêm- 
niệm 6 ân-Đức-Pháp tương tự như thực-hành pháp-hành 
thién-tué trong dé-muc niém-niém 9 ân-Đức-Phật đã 
được trình bày ở phần trước.) 
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Quả-báu đặc biệt dé-muc niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp 


Do năng lực của duc-gioi thién-nghiép đề-mục niém-niém 
6 àn-Düc-Pháp cho quả-báu hâu hét cũng gióng như đê- 
muc niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật đã trình bày ở phân trước. 


(Xong dé-muc thién-dinh niệm-niệm 6 án-Duc-Pháp) 


3.3- Samghãnussati: Dé-Muc Niệm-Niệm 9 Ân-Đức-Tăng 


Samghünussati là dé-muc thiền-định niệm-niệm 9 
ân-Đức-Tăng. Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh 
với dé-muc Samghünussati: Dé-muc thiên-định niêm- 
niệm 9 ân-Đức-Tăng, có niệm tâm-sở đồng sinh với duc- 
giới thiện-tâm, có 9 ân-Đức- Tăng làm đôi-tượng. 

Thực-hành đề-mục thiền-định Samghãnussati 

Hành-giả có ý nguyện thực-hành pháp-hành thiền- 
định với dé-muc niệm-niệm 9 àn-Düc-Táng, nhu Đức- 
Phật thuyết day trong bài kinh Dhajaggasutta" vé 
phuong pháp niệm-niệm 9 áàn-Düc-Táng như sau: 

"Suppatipanno  Bhagavato sàavakasamgho, | Ujup- 
patipanno Bhagavato savakasamgho, Nayappatipanno 
Bhagavato savakasamgho, Samicippatipanno Bhagavato 
savakasamgho, yadidam  cattari purisayugani attha- 
purisapuggalà esa Bhagavato savakasamgho Ahuneyyo, 
Pahuneyyo, Dakkhineyyo, Afüjalikaraniyo, Anuttaram 
pufnakkhettam lokassa. ” 


Ý nghĩa 9 ân-Đức-Tăng 


l- Suppatipanno: Chw Thánh Thanh-văn dé-tw cua 
Đức-Thê-Tôn là những bác đã thực-hành nghiêm chinh 
đúng theo lời giáo huân cua Đức- Thê- Tôn. 


' Bộ Samyuttanikäya, Sagäthavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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2- Ujuppatipanno: Chu: Thánh Thanh-ván dé-tw cua 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành trung thực đúng 
theo Pháp-hành Trung-đạo, không quanh co lâm lạc. 

3- Nayappatipanno: Chư Thánh Thanh-ván đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành trung thực đúng 
theo pháp-hành bát-chánh-đạo chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luán-hói 
trong ba giới bón loài. 

4- Samicippatipanno: Chw Thánh Thanh-ván dé-tw 
của Đức-Thế-Tôn là những bác đã thực-hành pháp-hành 
giới, pháp-hành định, pháp-hành tuệ đúng đăn xứng đáng 
dé chúng-sinh tôn kính, lễ bái, cúng dường đến quy Ngài. 


Yadidam cattàri purisayugani atthapurisapuggala esa 
Bhagavato savakasamgho: Chw Thánh Thanh-văn đệ-tử 
của Ditc-Thé-Tón có 4 đôi thành 8 bác Thánh (tính theo 
siêu-tam-giới-tâm). 


Chư Thánh Thanh-văn có 4 đôi: 


- Nháp-lwu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả. 
- Nhát-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả. 

- Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh-quả. 

- A-ra-hán Thánh-dao, A-ra-hán Thánh-quả. 


Chu Thánh Thanh-ván có 8 bàc Thánh: 

- Nháp-luu Thánh-dao (Sotapattimagga). 

- Nhát-lai Thánh-dao (Sakadagamimagga). 
- Bát-lai Thánh-dao (Anagamimagga). 

- A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 

- Nháp-lwu Thánh-quả (Sotàpattiphala). 

- Nhát-lai Thánh-quà (Sakadagamiphala). 
- Bát-lai Thánh-quả (Anagamiphala). 

- A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala). 
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5- Ahuneyyo: Chw Thánh Thanh-ván dé-tw của Duc- 
Thé-Tón là những bậc xứng dáng tho nhận những thứ vật 
dụng quy báu mà thí chủ từ phương xa đem đến cúng 
dường quỷ Ngài, để mong được quả báu lớn. 

6- Pahuneyyo: Chu: Thánh Thanh-văn dé-tit của Đức- 
Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ vật 
dụng quỷ báu mà thí chu dành cho những vị khách quy 
như quy Ngài. 

7- Dakkhineyyo: Chw Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng dáng thọ nhận những 
thứ vật dung quý báu mà thí chu có duc-tin trong sạch 
nơi Tam-bdáo, tin nghiệp và quả cua nghiệp, đem dáng 
cúng đến quý Ngài, để mong được phước-thiện lớn và 
quả báu nhiều cho mình và những người thân quyền. 

8- Añjalkaramyo: Chw Thánh Thanh-ván đệ-tử cua 
Đức-Thế-Tôn là những bác xứng dáng cho chüng-sinh 
cháp tay cung kính, lễ bái, cúng dường. 

9- Anuttaram puñnakkhettam lokassa: Chw Thánh 
Thanh-ván đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là phước điển cao 
thượng của chúng-sinh không đâu sánh được. 


9 ân-Đức-Tăng chia ra làm 2 phần: 


l- Án-Düc-Táng Suppafipanno, Ujuppatipanno, 
Nayappatipanno, Sàmicippatipanno gồm có 4 ân-Đức- 
Tăng này là nhân dà thực-hành đúng theo Thàánh-dao 
(Ariyamagga) hop đủ 8 chánh (chánh-kiến, chánh-tw-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mang, chánh-tinh-tán, 
chánh-niém, chánh-dinh), trở thành bậc Thánh Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Thế-Tôn có 4 đôi thành ὃ bậc Thánh. 


2- Án-Ditc-Táng-Báo Ahuneyyo, Pãhunẽyyo, Dakkhi- 
neyyo, Afijalikaraniyo, Anuttaram pufinakkhettam lokassa 
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gồm có 5 ân-Đức-Tăng này là quá của 4 án-Düc-Táng 
nhân trước. 

Chư Thánh Thanh-ván đệ-tử của Düc-Thé-Tón đã chứng 
ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc Thánh-dao, Thánh- 
quả và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh-nhán mới có đủ 9 
ân-Đức- Tăng này. Còn chư tỳ-khưu phàm-Tăng Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn chưa chứng ngộ chán-ly tử 
Thánh-dé, chưa chứng đắc Thánh-dao, Τ hánh-quả nao, thì 
chỉ có giới hạn một phân án-Dwuc-Táng nào mà thôi. 


Giảng giải vé 9 ân-Đức- Tăng 


Trong bộ Chú-giải giảng giải 9 ân-Đức-Tăng được 
tóm lược sau đây: 


3.3.1- Ân-Đức-Tăng Suppatipanno 


Suppatipanno Bhagavato savakasamgho. 
(Cách đọc: Xup-pá-tí pán-nó phá-gá-vóa-tó xa-vóa-cá-xáng-khó) 


Suppatipanno: Chw Thánh thanh-văn đệ-tử của Duc- 
Thé-Tón là những bậc đã thực-hành nghiêm chỉnh đúng 
theo lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn đã thực-hành nghiêm chỉnh, đúng đắn 
hoàn toàn theo lời giáo huấn của Düc-Thé-Tón, thuc- 
hành không tự làm khó mình, không làm khó người, 
không tự làm khổ mình lẫn người, thực-hành đúng theo 
pháp-hành giới, pháp-hành định, pháp-hành tuệ. 

- Pháp-hành giới. Chu Thánh thanh-văn có đức-tin vững 
chắc hoản toàn trong sạch nơi Tam-bảo, tôn trọng thực- 
hành các điều-giới, các pháp-hành Tăng-sự mà Đức-Phật 
đã chế định ban hành, nên quý Ngài nghiêm chỉnh thực- 
hành đúng đắn hoàn toàn theo lời giáo huán của Đức-Phật. 
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Chu ty-khuu thuc-hành pháp-hành giói nghiém chinh, 
tháy lỗi rát nhỏ, xem nhu lỗi lớn mà tránh xa, thà dám 
chịu hy sinh sinh-mang, chứ không đê phạm điêu-giới. 


Như tích vi /}-khưu trong bộ Visuddhimagga: Thanh- 
Tinh-Dao, được tóm lược như sau: 


Một bọn cướp gặp vị tỳ-khưu ở ven rừng, chúng nghĩ 
rằng: “Gặp Ngài là diéu xui xéo”. Bọn chúng bát vị ty- 
khưu ấy trói buộc bằng một sợi dây dài gốc còn dưới đất, 
rồi để Ngài Trưởng-lão nằm tại đó. 

Cháng may, một dám lửa rừng cháy lan đến, nêu Ngài 
Trưởng-lão vùng dậy dé tránh ngon lửa thi làm đứt sợi 
dây còn tươi. Như vậy, Ngài Trưởng-lão sẽ bị phạm 
điều-giới pacittiya, mà Đức-Phật đã ché định ban hành 
đến chư tỳ-khưu. 


Ngài Trưởng-lão nghĩ rằng: “Sự chết là diéu chắc 
chán không thé tránh được, néu ta thoát chết hôm nay 
thì ta phạm diéu-giói, giới của ta không trong sạch. Thà 
hôm nay ta chịu chết, để giữ gin giới được trong sạch, 
chứ không dé phạm diéu-giói." 


Do nhờ giới trong sạch, Ngài Trưởng-lão thực-hành 
pháp-hành thiên tuệ dẫn đến chứng ngộ chán-ly tw 
Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá và 
Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. Khi ấy, ngon 
lửa rừng lan đến thiêu cháy Ngài Trưởng-lão tịch diệt 
Niết-bàn tại nơi ấy. 


Nếu trường hợp vị tỳ-khưu nào phạm giới nhẹ, thì nên 
tìm đến một vị tỳ-khưu khác xin sám hói apatti. Đó là 
cách làm cho giới của mình trở lại trong sạch, làm nên 
tảng dé thực-hành pháp-hành thién-dinh, hoặc thực- 
hành pháp-hành thién-tué. 
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- Pháp-hành định: Dó là thực-hành pháp-hành thién- 
định, chư ty-khuu thanh-văn thuc-hành pháp-hành 
thién-dinh dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm, 4 bậc thiên vó-sác-giói thién-tám. 


Khi nhập bậc thiền, hành-giá hưởng sự an-lạc trong bậc 
thiền ấy, hoặc dé làm nền tảng cho pháp-hành thiên-tuệ. 


- Pháp-hành tuệ: Đó là thực-hành pháp-hành thién-tué, 
chư ty-khuu thanh-văn thuc-hành pháp-hành thién-tué dàn 
đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả νὰ Niét-bàn, trở thành 4 bậc Thánh 
thanh-văn dé-tw cua Đức-Phát, gọi là chư Thánh- Tăng. 

Nếu các hàng thanh-văn đệ-tử đang thực-hành đúng 
theo lời giáo huấn của Düc-Phát, mà chua chứng ngộ 
chán-ly t£ Thánh-dé, chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào thì còn là hang phàm thanh-văn, goi là 
chư phàm- Tăng. 

Cho nén, ân-Đức-lăng này gọi là Supatipanno 
Bhagavato savakasamgho. 


3.3.2- Ân-Đức-Tăng Ujuppatipanno 


Ujuppatipanno Bhagavato savakasamgho. 

(Cách đọc: Ú-chúp pá-ti-pán-nó phá-gá-vóa-tó xa-vóa-cá-xáng-khó) 

Ujuppatipanno: Chw Thánh thanh-vdn dé-tw cua 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành trung thực đúng 
theo pháp-hành trung-đạo, không quanh co lám lạc. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, đã /hc-hành trung thực nghĩa là khi 
mình đã phạm lỗi, thì không giâu lỗi của mình; không 
hành lừa dối nghĩa là mình không có đức, không có tài, 
thì không làm ra vẻ như người có đức, có tải, v.V... 
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Chu Thánh thanh-ván đệ-tử của Düc-Thé-Tón không 
thực-hành theo tâm tham dám trong ngũ duc, cũng không 
thực-hành theo pháp-hành khó hanh, tự làm khó mình, 
mà Chu Thánh thanh-ván đệ-tử của Düc-Thé-Tón dà 
thực-hành theo pháp-hành trung-dao đó là pháp-hành 
bát-chánh-dao, dàn đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá và Niét-bàn, giải 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giói. 

- Nếu đã chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả tồi, 
thì trở thành 4 bác Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, 
gọi là chư 7háảnh- Tăng. 

- Nếu chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào, thì 
vẫn còn là phàm thanh-văn, gọi là chư phàm- Tăng. 

Cho nên, ân-Đức-Tăng này goi là Ujuppatipanno 
Bhagavato savakasamgho. 


3.3.3- Ân-Đức-Tăng Ñãyappatipanno 


Nayappatipanno Bhagavato savakasamgho. 
(Cách đọc: Nha-giáp-pá-ti-pán-nó phá-gá-vóa-tó xa-vóa-cá-xăng-khô) 


Nayappatipanno: Chư Thánh thanh-ván đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bác dà thực-hành theo pháp- 
hành bát-chánh-dao, chứng ngộ. Niét-bàn, giải thoát khó 
tir sinh luán-hói trong ba giói bón lodi. 


Chu Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức- Thế-Tôn đã nhận thức rằng: “Tam-giới: Dục-giới, 
sắc-giới, vô-sắc-giới nhu là ba hâm lửa ngùn ngut cháy 
không ngừng thiêu đối tất cả chúng-sinh. " 

Trong tam-giới này không có một nơi nào thực sự 
được mát mẻ an-lạc. Tất cả chúng-sinh phải chịu cảnh nóng 
nảy do 11 thứ lửa: Lửa tham-dục, lứa sán-hán, hra si-mé, 
lửa sinh, lửa già, lứa chét, lita sáu-ndo, lửa khóc-than, lửa 
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khó-thán, lửa khó-tám, lửa thóng-khó cùng cực, cùng với 
1.500 loại phién-náo. Chi có Niét-bàn là | pháp dập tắt được 
mọi thứ lửa, làm vắng lặng mọi phiền-não, giải thoát 
moi cánh khó tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Pháp-hành dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn đó là pháp- 
hành báf-chánh-đạo. Hành-giả thực-hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo hop đủ 8 chánh: Chánh-kiến, chánh-tw-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang, chánh-tinh-tán, 
chánh-niém, chánh-dinh. Dó là pháp-hành dàn đến chứng 
ngó Niét-bàn, chung đắc 4 Thánh-dao, 4 T. hánh-quả, diệt 
tận được mọi phiên-não, đồng thời dập tắt mọi thứ lửa. 

Cho nên, chư Thánh thanh-văn đã coi trọng phận sự 
chứng ngộ Niét-bàn lên ưu tiên hàng đầu. Dù lửa cháy 
trên đầu cũng xem thường, không quan tâm, vì quý Ngài 
nghĩ rằng: “Lửa cháy trên đấu chỉ thiêu đốt một kiếp 
hiện-tại, còn các thứ lứa tham-duc, lứa sân-hận, lửa si- 
mé, ... không chỉ thiêu đối, làm nóng nảy trong kiếp 
hiện- lại, mà còn thiêu đốt làm nóng nảy nhiêu kiếp trong 
vi-lai vô cùng, vô tán." 

Vi vậy, chư Thánh-Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn đã đặt ưu tiên hàng đầu thực-hành pháp-hành 
bát-chánh-đạo dẫn đến chứng ngộ Niét-bàn. 

Cho nên, ân-Đức-Tăng này gọi là Ñãyappafipanno 
Bhagavato savakasamgho. 


3.3.4- Ân-Đức-Tăng Saámicippatipanno 


Samicippatipanno Bhagavato savakasamgho. 
(Cách đọc: Xa-mi-chíp-pá-tt-pán-nó phá-gá-vóa-tó xa-vóa-cá-xáng-khó) 
Saámicippatipanno: Chw Thánh thanh-ván dé-tw cua 
Duc-Thé-Tón là những bác đã thực-hành pháp-hành 
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giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ đúng dán, 
xứng dáng dé cho chúng-sinh tôn kính lễ bái cúng dường. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Düc-Thé-Tón, đã thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành 
thién-dinh, pháp-hành thiên-tuệ, thực-hành pháp-hành 
bát-chánh-dao, dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 T. hánh-quả νὰ Niết-bàn, diệt 
tận mọi phiên-não, moi tham-ái, mọi ác-pháp, trở thành 
bác Thánh A-ra-hán là bậc xứng dáng được chúng-sinh 
lễ bái cúng đường. 

Những thí chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
cung kính lễ bái cúng dường bốn thứ vật dụng đến chư 
Thánh-Táng, dé mong duoc su loi ích, su tién hóa, su 
an-lac làu dài. 

Dé đáp ứng lại lòng mong ước của thí chủ cho được 
thành tựu như ý. Chư Tăng phải là bậc Thánh-Tăng là 
bậc Thánh thanh-văn có giới-đức hoàn toàn trong sach, 
có định-đức hoàn toàn, có tuệ-đức hoàn toàn, ... 

* Như tích Ngài Trưởng-lão Ayyamitta " hành dao 
trong động Kassaka gần một xóm nhà. Hàng ngày, Ngài 
Trưởng-lão di khát thực trong xóm nhà ấy, một gia dinh 
nghéo khó chi có hai me con có düc-tin trong sach noi 
Tam-bảo. 

Hai mẹ con hằng ngày hộ độ để bát cúng dường đến 
Ngài Trưởng-lão Ayyamitta và xem Ngài Trưởng-lão 
như là người thân trong gia đình. 

Một hôm, người me vào rừng, di làm sớm, trước khi 
đi bả căn dặn con gái rằng: 

- Này con gái yêu quy! Gạo ngon, sita bo, bo, đường 
thót nót, ... me dé ὁ kia. Khi sw huynh con dén khát thuc, 


' Bộ Chú-giải Dighanikaya, Mahavagga, kinh Mahasatipatthanasutta. 
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con hãy lấy những thứ đó nấu đề bát cho sư huynh, phần 
con lai, con án nhé! 

Người con gái hỏi: 

- Thưa mẹ! Còn mẹ ăn gì? 

Bà mẹ trả lời: 

- Con ἃ! Me đã ăn cơm nguội ngày hôm qua con lại 
với nước canh chua rồi. 

Người con gái hỏi tiếp: 

- Thưa mẹ! Còn buổi trưa me ăn gi? 

Bà me bảo đứa con gái: 

- Này con gái yêu quý! Buói trưa, con nấu cháo hạt 
tám trộn với rau, dé me vé ăn nghe! 

Trong khi hai me con bà thí chủ dang nói chuyện với 
nhau, khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ayyamitta di khát thực 
đứng nghe được câu chuyện giữa hai mẹ con. 

Ngài tự dạy mình rằng: 

- Này Ayyamitta! Ngươi hãy lắng nghe đây! Sáng nay, 
bà thí chủ ăn cơm nguội còn lại với nước canh chua. 
Trwa nay, bà ăn cháo hạt tám với rau. Còn những thứ 
gạo ngon, sữa bo, bơ, đường thốt nốt, ... bà lại dé dành 
nấu dé bát cúng dường cho ngươi. 

Làm như vậy, không phải bà mong được những thứ 
của cải gì nơi ngươi, mà thật ra, bà mong thành tựu được 
quả báu an-lạc trong cối người, quả báu an-lạc trong 
cói trời và thành tựu được quả báu an-lạc Niết-bàn. 

Những quả báu mà bà mong ước, ngươi có thể đáp 
ứng được hay không? 

Vì vậy, nếu ngươi chưa điệt tận được phién-náo trám 
luân, thi nguoi không xứng dáng tho nhận vật thực của 
bà thí chủ ấy! 
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Sau khi tu day minh xong, Ngài Truóng-lào khóng di 
khát thực, mà Ngài Trưởng-lão trở vé động cát bát, ngồi 
phát nguyện rằng: 

"Arahattam apapunitvà na nikkhamissami. " 

“Chưa chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niét-bàn, ta sẽ không rời khỏi nơi này. ” 

Do nhờ giới-đức trong sach làm nén tảng, Ngài 
Trưởng-lão thuc-hành pháp-hành thiên-tuệ, trong khoảng 
thời gian không lâu, Ngài Trưởng-lão đã chứng ngộ 
chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiên-não trám-luán, 
moi tham-di, moi ác-pháp không còn dw sót, trở thành 
bác Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Sau khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán xong, thói gian vẫn 
cón sóm, nén Ngài Truóng-lào di vào trong xóm khát thuc. 

Dang chờ đợi Ngài Trưởng-lão đến, đứa em gái cung 
kính để phần vật thực vào bát cúng dường đến Ngài 
Trưởng-lão Ayyamitta. 

Đứa em gái cảm nhận rằng: "Hóm nay, sw huynh của 
ta có gương mặt trong sáng lạ thuong, thật xứng dáng 
tôn kinh lễ bái cúng dường biết dường nào!” 

Buổi chiều, khi người mẹ vừa về đến nhà, cô gái liền 
chạy ra đón, và thưa với mẹ rằng: 

- Thưa mẹ! Hôm nay sự huynh có gương mặt trong 
sáng lạ thường hon moi ngày. Thật là xứng dáng tôn 
kính lễ bái cúng dường biết dường nào! Me à. 

Nghe đứa con gái yêu quý thưa như vậy, bà thí chủ 
cảm thấy vô cùng sung sướng, hoan hy nghĩ rằng: 

“Hôm nay, Ngài Trưởng-lão, con trai cao quy cua ta 
chắc đã hoàn thành xong phán sự của bác xuất gia tỳ- 
khưu rồi thì phải! 
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Qua tích này hiểu được rằng: Thật ra, hàng phàm-nhân 
chắc chắn không thé nào biết được tám của bậc Thánh- 
nhân, song về sắc diện của bác Thánh-nhán được biểu 
hiện trên gương mặt trong sáng lạ thường, hành vi cử chỉ 
di, đứng, nằm, ngồi, nói năng....trang nghiêm phi thường. 

Vì vậy, phàm-nhân có trí-tuệ nhận thức tinh tế cũng 
có thé biết được đó là những Bậc dáng được tôn kính. 


Tương tự như trường hợp Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta khi còn là vị dao-si Upatissa, đệ-tử của vi Dao 
su Saficaya. 

Nhìn thấy Ngài Truóng-láo Assaji dang di vào kinh 
thành Rãjagaha dé khát thực, với dáng di nghiêm trang, 
đôi mát nhìn xuóng, ... Vi dao-si Upatissa phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Ngài Trưởng-lão Assaji, nên thầm 
nghĩ răng: 

“Vi tỳ-khưu này chắc là bậc Thánh A-ra-hán, Bậc xứng 
đáng tôn kính trong đời này. Vậy, ta nên đến gân gũi 
thân cận với Ngài, rồi thính Ngài thuyết pháp té độ ta. " 

Vị đạo-sĩ Upatissa đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão 
Assaji, phục vụ Ngài Trưởng-lão độ vật thuc. Sau khi 
Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, vi dao-si Upatissa 
kính thỉnh Ngài Trưởng-lão thuyết pháp. 

Ngài Trưởng-lão Assaji thuyết một bài kệ gồm có 4 
câu, vị đạo-sĩ Upatissa vừa mới nghe 2 câu đầu, liền 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-dao, Nhập-lưu Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 

Nhu vậy, hạng thiện-trí phàm-nhân có trí-tuệ tinh té, 
có nhận thức sâu sắc cũng có thé suy đoán biết được bác 
Thánh-nhân thật xứng đáng tôn kính, qua phần giới-hạnh 
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duoc biéu hién ra bên ngoài noi thân và khẩu của bậc 
Thánh-nhân ây. 

Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Düc-Thé-Tón là những 
bậc xứng đáng được tôn kính, đê cho chúng-sinh nhân- 
loại, Chư-thiên, Phạm-thiên lễ bái cúng dường. 

Vì vậy, ân-Đức-Tăng này gọi là Samicippatipanno 
Bhagavato savakasamgho. 


* Cattari purisayugani attha purisapuggala, esa 
Bhagavato savakasamgho: 

Chw Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn có 4 
đôi thành δ bác Thánh (tính theo siêu-tam-giới-tâm). 


Chư Thánh thanh-văn có 4 đôi: 


- Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả. 
- Nhát-lai Thánh-dao, Nhất-lai Thánh-quả. 

- Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai Thánh- -quả. 

- A-ra-hán Thánh-dao, A-ra-hán Thánh-quả. 
Chu Thánh thanh-văn có 8 bậc Thánh: 

- Nháp-lwu Thánh-đạo (Sotapattimagga). 

- Nhát-lai Thánh-dao (Sakadagamimagga). 

- Bát-lai Thánh-dao (Anagamimagga). 

- A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 

- Nhập-lưu Thánh-quả (Sotapattiphala). 

- Nhát-lai Thánh-quả (Sakadagamiphala). 

- Bát-lai Thánh-quả (Anagamiphala). 

- A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala). 

4 bác Thánh-nhán 

- Bác Thánh Nhập-lưu (Sotapanna). 

- Bác Thánh Nhát-lai (Sakadagami). 

- Bác Thánh Bát-lai (Anagami). 

- Bác Thánh A-ra-hán (Arahanta). 
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3.3.5- Ân-Đức-Tăng Ahuneyyo 


Ahuneyyo Bhagavato savakasamgho 
(Cách đọc: 4-h-nây-dô phá-gá-vóa-tó xa-vóa-cá-xáng-khó) 


Ahuneyyo: Chw Thánh thanh-ván đệ-tử của Ditc-Thé- 
Tón là những bác xứng dáng thọ nhận những thứ vật 
dung mà thí chủ từ phương xa đem đến cúng dường quý 
Ngài, dé mong được quả báu lớn. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, xứng đáng thọ nhận những vật dụng mà 
thí chủ từ phương xa đem đến cúng đường quý Ngài, dé 
mong được những quả báu, sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an- 
lạc lớn lao và lâu dài. 


Tạo phước thiện trong Phật-giáo, ngoài Phật-giáo 


Các hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật đã tạo mọi 
phước-thiện trong thói-ky Phát-giáo. Sau khi chết, đại- 
thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ trong các cõi trời dục-giới. Những vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ ấy có nhiều oai lực hơn các chư- 
thiên đã tạo phước-thiện ngoài Phát-giáo. 


Nhu vi thién-nam Indaka" và vị thién-nam Ankura 
trong cói Tam-tháp-tam-thién duoc tóm luoc nhu sau: 


* Tién-kiép của vi thién-nam Indaka này sinh trong 
cõi người trong thời-kỳ Phật-giáo, dà từng tao phuóc- 
thiện bố-thí cung-kính cúng dường đến Ngài Trưởng-lão 
Anuruddha chỉ có một muông cơm, mà sau khi chết, 
đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị thién-nam Indaka trên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. 


' Bộ Dhammapadatthakathà trong tích Devorohanavatthu. 
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* Tiền-kiếp của vi thién-nam Ankura này sinh trong 
cõi người trong thời-kỳ không có Phật-giáo, dà từng lập 
trại bố-thí suốt quãng đường dài 12 do-tuàn, dé tạo 
phước-thiện bố-thí đến cho những người nghèo khó, 
người đi đường suốt thời gian 10 ngàn năm. Sau khi 
chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vi thién-nam Indaka trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên. 


Trong hạ thứ 7 , Đức-Phật ngự lên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên thuyết Tạng Vi-diệu-pháp. Ban đầu, vị thiên- 
nam Indaka ngồi bên phải của Đức-Phật, còn vi thiên- 
nam Ankura ngồi bên trái của Đức-Phật. Mỗi khi có vị 
thiên-nam hoặc vị phạm-thiên có nhiều oai lực đến, vị 
thiên-nam Ankura phải lùi ra sau, nhường chỗ cứ như 
vậy cách xa Đức-Phật 12 do-tuàn”). Còn vị thién-nam 
Indaka vẫn ngồi yên chỗ cũ của minh, do nhờ oai lực 
phước-thiện bố-thí cung-kính cúng dường đến Ngai 
Trưởng-lão Anuruddha trong tién-kiép ở cõi người. 

Cho nên, phước-thiện bố-thí cung-kính cúng dường 
đến bậc Thánh A-ra-hán, dù ít dù nhiều cũng có nhiều 
oai lực hon người thường gấp bội không sao ké được. 


* Đức-vua trời Sakka "duoc tóm lược như sau: 


Tiền-kiếp của Đức-vua trời Sakka tạo mọi phước- 
thiện trong thời-kỳ không có Phật-giáo, sau khi chết, đại- 
thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
Đức- Vua- Trời Sakka trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé 
gian, những thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
đến chư tỳ-khưu-Tăng, sau khi chết, đại-thiện-nghiệp ấy 


' Mỗi do-tuàn khoảng 20 cây só. 
2 Dhammapadatthakathä trong tích Mahakassapattherapindapatadinnavatthu. 
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cho quá tái-sinh kiép sau hóa-sinh làm vi thién-nam trén 
cõi trời Tam-tháp-tam-thién, có hào quang sáng ngời, có 
nhiều oai lực làm cho Düc-Vua-Trói Sakka thấy minh 
thua kém, Đức-Vua-Trời Sakka cảm thấy túi phận. 


Một hôm, Ðức-vua trời Sakka dùng thiên nhãn thấy 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa nhập diệt-thọ-tưởng 
suốt 7 ngày, đến ngày thứ 7 mới xà. Đức-vua trời Sakka 
biết Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm bi tế độ những người 
nghèo khó, nên chờ ngày Ngài xả điệf-thọ-tưởng. 

Đức-vua trời Sakka truyền goi bà Hoàng-hậu Sujã, cả 
hai cùng hiện xuống cõi người, hóa làm người già nghèo 
khó, sóng trong một cái chòi lá nhỏ bên ven đường mà Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa di khát thực ngang qua. 

Đồ ăn đã sửa soạn sẵn, Dic-vua trời Sakka hóa làm 
một cụ già đáng thương, đứng chờ Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahäkassapa di khát thực té độ người nghèo khó. 


, Vừa tháy Ngài Đại-Trưởng-lão Mahàkassapa từ xa đi 
dên, cu già (Đức-vua trời Sakka) bèn gọi Hoàng-hậu 
Sujà biên hóa thành một bà già răng: 

- Bà ơi! Ngài Đại-Trưởng-lão đang đến trước cổng 
chòi mình, bà có gì đem ra làm phước đê bát cúng dường 
dên Ngài Đại- Trưởng-lão hay không? 

Bà già (Hoàng-hậu Suja) bèn tàu lại với ông cụ (Đức- 
vua trời Sakka) răng: 

- Óng à! Ông kính thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão dừng 
lại té độ chung ta. 

Ngài Đại-Trưởng-lão đứng lại, ông cu già cung kính 
nhận cái bát của Ngài Đại-Trưởng-lão đem vào chòi lá, đặt 
dó ăn vào bát, rôi hai ông bà già dem ra cung-kính dâng 
cúng dường đên Ngài Đại-Trưởng-lão. Khi vừa nhận cái 
bát, Ngài Đại-Trưởng-lão cảm nhận mùi hương của vật 
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thực tỏa ra thơm ngát, Ngài Đại-Trưởng-lão suy xét biết rõ 
hai vợ chồng già này chính là Đức-vua trời Sakka νὰ 
Hoàng-hậu Sujã, Ngài Đại-Trưởng-lão liền quó trách 
Đức-vua trời Sakka và Hoàng-hậu Sujä rằng: 

- Này Đức-vua trời Sakka! Lão Tăng tế độ người 
nghèo khổ, tại sao Đức-vua trời và Hoàng-hậu hóa làm 
người già giành của người nghèo như vậy? 

Đức-vua trời Sakka bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài có 
tâm bi tế độ chúng con. Tién-kiép của chúng con làm 
mọi phước-thiện trong thoi-ky không có Đức-Phật, Dirc- 
Pháp, Đức-Tăng xuất hiện trên thé gian. Chúng con cám 
thấy túi phận nghèo nàn, vi quả báu, oai lực không sánh 
được với chư vị thiên-nam, vi thiên-nữ, mà tién-kiép đã 
từng tạo phước-thiện bó-thí cúng dường đến Đức-Phật, 
đến chư ty-khuu Đại-Đức-Tăng. 

Đức-vua trời Sakka vô cùng hoan hỷ tự thốt lên rằng: 

Aho! Dànam paramadanam Kassape suppatitthitam. 

Ó! Được làm phước thiện bó thí cúng dường đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa, thật là phước-thiện bő- 
thí vô cùng cao thượng! 

Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là 
những bậc có 5 đức cao quy: GŒïới-đức, định-đức, tué-duc, 
giái-thoát-ditc, giải-thoát-tri-kiến-đức đầy đủ, xứng đáng 
thọ nhận những vật dung mà thí chủ có düc-tin trong sach 
noi Tam-bảo, từ phương xa đem đến tạo phước-thiện bó- 
thí, cúng dường dù ít dù nhiều đến chư Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Düc-Thé-Tón, cũng được quả báu của phước- 
thiện áy lớn lao vô lượng không sao kê xiết. 

Cho nên, ân-Đức-lăng này gọi là Ahuneyyo 
Bhagavato savakasamgho. 
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3.3.6- Ân-Đức-Tăng Pahuneyyo 


Pahuneyyo Bhagavato savakasamgho. 
(Cách doc: Pa-hu-náy-gió phá-gá-vóa-tó xa-vóa-cá-xăng-khô) 


Pühuneyyo: Chư Thánh thanh-ván đệ-tử của Ditc-Thé- 
Tôn là những bác xứng dáng thọ nhận những thứ vật dung 
mà thí chủ dành cho những vị khách quỷ như quy Ngài. 

Khách quý có 2 hạng: 

- Khách quý hạng thưởng đó là bà con thân quyền, 
bạn bè, những người ân nhân, ... của mình trong mỗi kiếp. 


- Khách quý hạng đặc biệt đó là chư Thánh-Tăng, chư 
phàm-Táng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác rất hiếm có trong thế gian, bởi vi Ditc-Phát Chánh- 
Dáng-Giác xuất hiện trên thé gian là một điều khó có, 
khi nào có Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác trên thé gian, 
khi ấy mới có chư tỳ-khưu Thánh-Tăng, chư tỳ-khưu 
phàm-Táng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Thật vậy, có khi suốt 1 a-tăng-kỳ đại-kiếp trái đất trải qua 
4 thói-ky thành-tru-hoai-khóng, mà không có một Düc- 
Phật nảo xuất hiện trên thế gian, thì cũng không có chư tỳ- 
khuu Thánh-Táng, chư ty-khuu phàm-Táng trên thé gian. 

Thí chủ tao phước-thiện bố-thí đến khách hang 
thường sẽ được quả báu trong kiếp hién-tai và trong kiếp 
vị-lai có giới hạn. Còn thí chủ làm-phước bố-thí đến 
khách hạng đặc biệt là chư tỳ-khưu Thánh- Tăng, chư tỳ- 
khưu phảm-Tăng sẽ được quả báu lớn lao trong kiếp 
hiện-tại và trong vô lượng kiếp vi-lai, không có giới han. 

Hơn nữa, phước-thiện áy lại còn làm phước-duyên 
cho sự giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Đối với hạng khách quý là chư tỳ-khưu Thánh-Tăng, 
chư ty-khuu phàm- Tăng, người thí chủ có düc-tin trong 
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sach noi Tam-báo, nén tón kính dón ruóc, lé bái cüng 
dường dén chu ty-khuu Thánh-Tăng, chu ty-khuu phàm- 
Tăng sẽ được nhiêu quả báu cao quy lớn lao vô lượng. 


Trong bài kinh Kulasutta" Đức-Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Chư tỳ-khưu có giới-đức đến gia 
đình, thì những người trong gia đình sẽ được 5 quả báu 
lớn như sau: 

l- Tỳ-khưu có giỏi-đức đến gia đình, những người 
trong gia đình nhìn thấy và phát sinh đại-thiện-tâm 
trong sạch. Những người trong gia đình ấy đã tạo 
phước-thiện, dé được tái-sinh lên cối trời duc-giói. 

2- Khi ho dón tiếp cung kính lễ bái tỳ-khưu ấy, thỉnh 
ngồi trên những chó cao quy. Những người trong gia 
đình ấy đã tạo phước thiện, dé được tái-sinh vào trong 
gia đình thuộc dòng dõi cao quy. 

3- Sau khi tỳ-khưu ấy ngôi chỗ cao quý, những người 
trong gia đình tiếp đãi mọi thứ vật dung cán thiết nhw 
dáng cơm nước, thuốc trị bệnh,... với dai-thién-tám 
trong sach, hoan hy, không có tâm keo kiệt bón xén, ... 
Những người trong gia đình ấy đã tạo phước-thiện, để 
được quả báu quyên cao chức trong. 

4- Khi ho làm phước bó-thí đến tỳ-khưu ấy tùy theo 
khả năng của mình. Những người trong gia đình ấy đã 
tạo phước-thiện, dé có được nhiêu của cải tài sản, giàu 
sang phú quỷ. 

5- Khi họ lắng nghe vi t)-khưu thuyết giảng chánh- 
pháp, hoặc vấn dao, ... Những người trong gia đình ấy 
đã tạo phước-thiện, dé phát sinh trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thát-tảnh cua các pháp, ... 


! Anguttaranikaya, kinh Kulasutta. 
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- Này chư ty-khuru! Khi tỳ-khưu có giới-đức đến gia 
đình, thì những người trong gia đình sẽ tạo được 5 
phước-thiện, và được 5 quả-báu cao quy lớn lao như váy. 

Khách quy hạng thường là bà con thân bàng quyến 
thuộc, bạn hữu, ... mỗi kiếp tử sinh luán-hói đều có 
được, đều gặp được. 

Còn khách quy hạng đặc biệt là chư ty-khuu Thánh- 
Tăng, chư phàm-Táng không phải kiếp nào cũng có thé 
gặp được, gần gũi, thân cận được. 

Những chúng-sinh nào có đầy đủ phước duyên mới có 
được cơ hội tốt, có duyên lành gặp được chư tỳ-khưu 
Thánh-Tăng, chư ty-khuu phàm- Tăng, là chư khách quy 
hạng đặc biệt cao thượng, những chúng-sinh ấy có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo đón tiếp, tôn kính, lễ bái 
cúng đường dù ít dù nhiều, chắc chán cũng sẽ tạo được 
nhiều phước-thiện lớn lao vô lượng, cũng có được quả 
báu lớn lao vô lượng, đáng hài lòng cả trong kiếp hiện- 
tại lẫn vô số kiếp vị-lai, và còn tạo được duyên lành để 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong ba giới bón loài. 

Vì vậy, àn-Düc-Táng này gọi là Pahuneyyo Bhagavato 
savakasamgho. 


3.3.7- Ân-Đức-Tăng Dakkhineyyo 


Dakkhineyyo Bhagavato savakasamgho 
(Cách doc: Đắc-khí-nây-giô phá-gá-vóa-tó xa-vóa-cá-xáng-khó) 


Dakkhineyyo: Chư Thánh thanh-ván đệ-tử của Đức- 
Thé-Tón là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dung mà thí chủ có đức-tin trong sạch noi Tam-bdo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, đem dâng cúng đến quỷ 
Ngài, để mong được quả báu tốt lành cho mình và 
những người thân quyền. 
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Chu Thánh-Táng là bác Thánh thanh-ván đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, xứng dáng thọ nhận những thứ vật dụng 
mà thí chủ có düc-tin trong sach nơi Tam-bảo, tin nơi 
thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp. Người thí chủ tin 
tưởng răng: 

'Khi tạo phước-thiện bó-thí cúng dường đến chư ty- 
khwu Thánh-Táng, chư ty-khwu phàm-Táng, thi họ đã 
tạo được moi phước-thiện thanh cao, chắc chán sẽ phát 
sinh những quả báu tốt lành, lón lao vô lượng đến cho 
họ trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vi-lai. 

Và họ còn có thé hồi hướng phán phước-thiện thanh cao 
ấy đến cho ông bà, cha me, bà con quyến thuộc, những ân 
nhân của họ và và tất cả chúng-sinh khác đã quá vãng. 

Nếu những chúng-sinh nào hay biết mà phát sinh đại- 
thién-tàm hoan hy thốt lên loi "sádhu" thì những chúng- 
sinh ấy hưởng được phán phước-thiện thanh cao hoan hy 
(pattanumodand) ay sé cho quá báu an-lac dén vói ho. 

Nếu chüng-sinh ấy đang sóng trong cánh khó thi được 
thoát khỏi cánh khó ấy, lién tái-sinh trong cói thiện-giới: 
Cói người hoặc cối trời duc-giói, hưởng moi sw an-lac. 

Và ho còn có thé kính dâng phán phước-thiện thanh 
cao ấy đến cho ông bà, cha me, bà con thân quyén, ban 
hữu, và tất cả chúng-sinh đang hiện hữu trong cối người. 

Nếu những người nào phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ 
thốt lên lời "sàdhu" thì những người ấy hưởng được phần 
phước-thiện thanh cao hoan hy (paftanumodana) ἄν sé cho 
quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hién-tai, và vô số kiếp vi-lai. ” 

Muốn thành tựu được những quả báu thật sự, thì thí 
chủ nên tạo phước-thiện bó-thí cúng dường hướng đến 
chư tỳ-khưu Thánh-Táng, chư ty-khuu phàm-Táng, bởi 
vì chư Thánh-Tăng có ân-đức Dakkhineyyo. 
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* Nhu tích phước-thiện bó-thí com cháy. 

Trong bó Vimanavatthu, tích Acamadayikavimàna, 
duoc tóm luoc nhu sau: 

Mót bà già nghéo khó án mày, sóng nhó dáng sau 
hiên nhà người khác, người ta nhìn thây bà đáng thuong, 
nên thường cho nước cơm, cháo, miéng com cháy, ... dé 
bà ăn sông qua ngày. 


Một hôm, Ngài Dai-T: rưởng-lão Mahakassapa vừa xả 
diét-tho-twóng, rồi xem xét nên di khát thực, dé tế độ 
người nào. Ngài Đại-Trưởng-lão nhìn thây một bà già 
nghèo khó, gàn chét, néu bà chét thi có thé doa vào cói 
dia-nguc. 

Với tâm bi tế độ bà tránh khỏi cõi địa-ngục, do nhờ 
phước-thiện bố-thí miếng cơm cháy, bà sẽ tái-sinh lên 
cõi trời dục-giới thứ 5 goi là Hóa-Lac-thién. 

Xem xét thấy như vậy, buổi sáng hôm ấy, Ngài Đại- 
Trưởng-lão mặc y mang bát đi đến chỗ ở của bà. Trong 
khi đó, Ðức-vua trời Sakka bién hóa thành người già 
đem vật thực đến để cúng dường, Ngài Đại-Trưởng-lão 
biết người già đó là Đức-vua trời Sakka, nên bảo ràng: 

- Này Đức-vua trời Sakka! Đức-vua không nên giành 
phước-thiện của người nghèo khổ. 

Ngài không chịu mở nắp bát, vẫn đứng yên trước bà 
già nghèo khó kia. Bà nghĩ rằng: 

“Ngài Đại- Trưởng-lão là bậc có giới-đức cao thượng 
được phần đông tôn kính, phận ta nghèo khổ không có gì 
quy giá dé tạo phước-thiện bó-thí cúng dường đến Ngài 
Đại- Trưởng-lão. 

Hằng ngày, ta chỉ có nước com và miéng com cháy 
không ngon lành gì cả. Vả lại, còn dung trong một dó 
dùng không sạch sẽ, ta nào dám tạo phước-thiện bó-thí 
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cúng dường dé bát đến Ngài Đại-Trưởng-lão được. ” Bà 
bạch răng: 

- Kính thinh Ngài Đại-Trưởng-lão di nơi khác, con 
không có gì xứng dáng dé cúng dường dên Ngài Đại- 
Trưởng-lão cả. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão vån đứng yên không đi nơi khác, 
những người khác đem vật thực đên đê bát dâng cúng, 
Ngài Đại- Trưởng-lão vần không mở nắp bát đê nhận. 

Bà già nghi rằng: “Chắc chắn Ngài Đại-Trưởng-lão 
ding đây dé té độ ta." 

Bà phát sinh đại-thiệntâm có düc-tin trong sach 
muôn tao phước-thiện bó-thí cúng dường dén Ngài Dai- 
Truóng-lào, nên bà đem miệng com cháy đên, Ngài Dai- 
Truóng-lào liên mở πᾶρ bát, bà thành kính cúng dường, 
đặt miêng cơm cháy vào trong bát của Ngài Đại-Trưởng- 
lão một cách tôn kính. 

Ngài Dại-Trưởng-lão tó vẻ muốn thọ thực để cho bà 
nhìn thây, làm cho bà càng phát sinh đại-thiện-tâm trong 
sạch hoan hỷ trong việc phước-thiện bô-thí của bà. 

Mọi người hiểu được y Ngài Đại-Trưởng-lão, nên sửa 
soạn trải chó ngôi, rôi kính thỉnh Ngài Dai-Truóng-lào. 

Khi â ây, Ngài Dai-Trwóng-lào Mahakassapa ngồi thọ 
thực miêng cơm cháy ây, uông nước xong, rôi Ngài Đại- 
Trưởng-lão thuyết pháp tế độ bà già nghèo khó án mày. 


Ngài Dai-Truóng-lào cho bà biết rằng: Bà đã từng là 
thân máu của Ngài trong tién- kiếp. 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa cho bà biết 
như vậy, bà già nghèo khó phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ có cơ hội tạo phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến với Ngài Đại-Trưởng-lão với đức-tin trong 
sach nơi Ngài Dai-Truóng-lào. 
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Vé sau, khóng làu bà chét, phuóc-thién bó-thí thanh 
cao ấy cho quả tái-sinh kiếp sau làm vi thiên-nam trong 
cõi Hóa-Lac-Thién (cối thứ 5 trong 6 coi trời dục-giới) 
có nhiều oai lực, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ây. 


+ Tích Sariputtattheramatupeta" 


Nga-quy thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
được tóm lược như sau: 

Nữ nga-quy mà tiền-kiếp của bà đã từng là thân mẫu 
của tién-kiép thứ 5 của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
(kế từ kiếp hiện-tại). 

Tién- kiếp của nữ nga- quy là vo cua óng Bà-la-món 
giàu có nhiều của cái. Ông Bà-la-món có đức-tin trong 
sạch, có tác-y trong đại-thiện-tâm thường tạo phước- 
thiện bó-thí cúng dường vật thực, đồ uống, y phục, 
đến Sa-môn, Bà-la-món; bó-thí, phân phát đến những 
người nghèo khó, người qua đường, ... 

Một hôm, ông Bà-la-món có công việc phải di noi 
khác, ông dạy bảo vợ ở nhà thay ông gìn giữ phong tục 
truyền thống gia đình, lo công việc tao phước-thiện bó- 
thí cúng dường đến Sa-môn, Bà-la-món và phân phát vật 
thực, đồ dùng đến những người nghèo khó đói khát, ... 

Người vợ ở nhà không làm theo lời dạy bảo của 
chồng. Hé có ai dén nhà, bà ta buóng lói màng nhiéc án 
phán, uống nước tiểu, liém máu mủ, nước miếng, ... 


Sau khi bà ta chết, ác- -nghiép à ây cho quå tái-sinh vào 
hàng nga-quy dói khát, án uóng dó do bán, ăn phần, uống 
nước tiêu, mủ, nước miếng, ... chịu bao nỗi khổ cực đói 
khát, lạnh lẽo do quả của ác- nghiện của mình đã tạo trải 
qua thời gian lâu dải. 





' Bộ Petavatthu, tích Sariputtattheramatupeta. 
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Kiếp này nữ nga-quy nhớ lai tién-kiép đã từng là thân 
mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa, muón đến 
nương nhờ nơi Ngài Dai-Truóng-lào, vi thién-nam giữ 
công ngăn cản không cho nữ ngạ-quỷ vào. Nữ ngạ-quỷ 
thưa với vị thiên-nam rằng: 

- Thưa vị thiên-nam, tiên-kiếp tôi đã từng là thân mẫu 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta, xin vị thién-nam 
cho phép tôi được vào háu Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Nữ ngạ-quỷ được phép vào đứng khép nép, Ngài Đại- 
Truóng-láo Sáriputta nhìn thấy nữ nga-quy, với tâm bi, 
bèn hỏi: 

- Này nữ nga-quy! Ngươi có thân trân truóng, hình 
dáng đáng thương, ôm yêu da bọc xương, đứng run ráy. 
Ngươi là ai, lão Tăng té độ ngươi thé nào? 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi, nữ nga-quy thưa rằng: 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tién-kiép của con 
đã từng là thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão, do ác- 
nghiệp cho quả tái-sinh làm nga-quy chịu cánh đói khái, 
đành phải ăn uống những đồ do nhw nước miéng, nước 
mũi, đàm người ta nhỏ bỏ, uống nước vàng chảy ra từ 
xác chết, ăn uống đô dơ của dàn bà, uông máu mủ của 
đàn ông bị chặt tay chân, uống máu mú các loài động 
vật, sóng không có nơi nương tựa, trong các nghĩa địa, 
bãi tha ma. 

- Kính bạch Ngài, kính xin Ngài tạo phước-thiện bó- 
thí, rôi hôi hướng phán phước-thiện ấy đến cho con. 
Nhờ phước-thiện ấy, may ra con mới thoát khỏi cảnh 
khó kiếp nga-quy như thé này. 

Lắng nghe lời than văn của nữ ngạ-quỷ đã từng là thân 
mẫu của Ngài trong tiền-kiếp, Ngài Dai-Ti rưởng-lão 
Süriputta phát sinh tâm bi, tìm cách cứu khó nữ nga-quy ấy. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa thuật lại chuyện này 
với Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana, Ngài Trưởng- 
lão Anuruddha và Ngài Trưởng-lão Mahakappina giúp 
cứu nữ nga-quy thoát khói cảnh khó. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahàmoggallàna di khát thực 
vào cung điện gặp Düc-vua Bimbisara. Đức-vua thỉnh 
cầu Ngài Dai-Truóng-láo cần những thứ vật dung nào 
dé Đức-vua tạo phước-thiện dâng cúng. 

Nhân dịp ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna 
thưa cho Đức-vua biết chuyện nữ nga-quy đã từng là 
thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Süriputta, sóng 
trong cảnh đói khó không có nơi nương nhờ. 

Nghe vậy, Düc-vua truyền lệnh xây cát 4 cái cóc chỗ 
ở của chư tỳ-khưu-Tăng. Khi xây cất xong, Đức-vua làm 
lễ dâng đặc biệt đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 4 
cái cóc ấy. 


Một làn nữa, Ngài Đại-Trưởng-lão Sáriputta làm lễ 
dâng 4 cốc ấy đến chư tỳ-khưu-Tăng từ bốn phương, có 
Đức-Phật chủ trì, rồi hồi hướng phần phước thiện này 
đến cho nữ ngạ- quy đã từng là thân mâu của Ngài Dai- 
Trưởng-lão trong tiền-kiếp. 


Nit nga-quy áy phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan 
hy phần phước-thiện bố-thí ấy, rồi nói lên lời hoan hỷ 
“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! ". Ngay khi ày 
liền thoát khỏi kiếp nga-quy, tái-sinh làm vi thiên-nữ có 
hào quang sáng ngời, có thân hình xinh đẹp, y phục lộng 
lẫy, có lâu đài nguy nga tráng lệ, có đầy đủ của cải của 
vị thiên-nữ, hưởng mọi sự an-lac cao quy trong cõi trời. 


Hôm sau, vị thiên-nữ ấy hiện xuống cõi người cùng 
lâu dài, đến dành lễ Ngài Truóng-láo Mahàmoggallana. 
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Ngài Trưởng-lão Mahàmoggallàna hỏi thiên-nữ rằng: 

- Này thiên nữ! Ngươi có sắc đẹp tuyệt trần, nhiều oai 
lực đặc biệt, có hào quang sáng chói khàp moi nơi nhu 
váng trăng sáng, có láu dài nguy nga tráng lệ. 

Do nhờ phước-thiện gi mà nguoi có được những quả 
báu trong cõi trời, dáng hài lòng như váy? 


Vi thiên-nữ bạch với Ngài Trưởng-lão Mahamog- 
gallàna rằng: 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, trong tién-kiép con 
từng là thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão SãripuHa, 
do ác-nghiép cho quả tải-sinh làm nữ ngạ-quỷ chịu cảnh 
khổ đói khát đành phải ăn uống đồ do như máu, mú, ... 

Vừa qua, con đã đến hấu đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sàriputta, câu xin Ngài có tám bi té độ cứu con thoát 
khổ. Ngài Đại-Trưởng-lão đã tạo phước-thiện bó-thí 
xong, rồi hôi hướng đến cho con. Con đã phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan hy phán phước-thiện ấy, nên con 
thoát khỏi kiếp nga-quy, được hóa-sinh làm thiên-nữ 
trên cối trời, hưởng được tất cả mọi sự an-lạc như Ngài 
đã thấy. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con hiện xuống 
đây dé dành lễ dưới chân Ngài và Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta là chu bậc Thánh thiện-tri, có tâm bi, cứu khổ 
chúng-sinh trong đời. 


Những tích như trên có rất nhiều trong Kinh-Tạng và 
trong bộ Petavatthu, bộ Vimanavatthu. 


Néu chính minh chua có co hói làm phước thiện, mà 
mình phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ phần phước-thiện 
của người khác, thì cũng được quả báu không kém, như 
tích Vihàravimana được tóm lược như sau: 
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* Tích Viharavimana ? 


Một thuở πο, Ngài Trưởng-lão Anuruddha ngự lên 
cung trời Tam-thập-tam-thiên nhìn thấy một thiên-nữ 
xinh đẹp có hào quang sáng ngời chiếu tỏa khắp mọi 
hướng, có một lâu dài nguy nga tráng lệ, ... nên Ngài 
Trưởng-lão hỏi vị thiên nữ răng: 

- Này thién-nit! Ngươi đã từng tao đại-thiện-nghiệp 
nào mà nay có được quả báu dáng hài lòng như váy? 


Vị thiên nữ bach với Ngài Truóng-lào Anuruddha rằng: 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, tién-kiép của con là 
người bạn thân cua bà dai-thi-chu Visakhà trong kinh- 
thành Savatthi. Bà Visakha cho người xây cát ngôi chùa 
Pubbärama, sau đó, bà làm lễ kính dâng ngôi chùa ấy 
đến chư tp-khuu Đại-đức-Tăng có Đức-Phật chủ trì. 


Con đã tham dự buổi lễ đó, con phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ phước-thiện kính dáng ngôi chùa 
Pubbärama ấy. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, do nhờ dai-thién-tám 
trong sach hoan hy phán phước-thiện bó-thí cúng dường 
kính dâng ngôi chùa Pubbärama ấy, mà sau khi con 
chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh lên cõi trời 
Tam-tháp-tam-thién này, trở thành một thiên nữ có 
những quả báu như vậy. 


Chư Thánh-Tăng là phước điền cao thượng của 
chúng-sinh. Quý Ngài xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng của thí chủ có đức-tin trong sach noi Tam-bảo, 
tin nơi thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp. 

Thí chủ làm phước thiện bố-thí cúng dường đến chư 
ty-khuu-Táng, dé tao duoc phuóc-thién thanh cao, mong 





! Bộ Vimãnavatthu, tích Vihãravimãna. 
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được quả báu tốt lành đến cho minh và những người 
thân quyên của mình. 


Cho nên, àn-Düc-Táng này gọi là Dakkhineyyo 
Bhagavato savakasamgho. 


3.3.8- Ân-Đức-Tăng Afijalikaraniyo 

Afijalikaraniyo Bhagavato savakasamgho. 
(Cách doc: Anh-chá-li-cá-rá-ni-gió phá-gá-vóa-tó xa-vóa-cá-xáng-khó) 

ARüjalikarantyo: Chw Thánh thanh-ván dé-tw của 
Đức-Thê-Tôn là những bác xứng dáng cho chüng-sinh 
chap tay cung kính lê bái cung duong. 


Chu Thánh-Táng là bác Thánh thanh-ván đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, xứng dáng cho chúng-sinh chắp tay cung 
kính lễ bái cúng dường, để cầu mong được sự lợi ích, sự 
tién hóa, sự an-lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. 

Chu Thánh-Táng là những bậc có dày đủ 5 đức cao 
thượng là giới-đức hoàn toàn trong sach, định-đựức vững 
vàng không lay chuyển, tuệ-đức thấu triệt các pháp, 
giải-thoát-đức chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, giải- 
thoát-tri-kiến-đức quản triệt hoàn toàn, đã diệt tận được 
moi phiền-não, nên thân, khẩu, ý của quý Ngài hoàn 
toàn trong sạch thanh-tịnh, không còn bị ô nhiễm bởi 
phiền-não. Cho nên, chư Thánh-Tăng xứng đáng cho tất 
cả chúng-sinh: Nhân-loại, chư-thiên, chw phạm-thiên tôn 
kính, cháp tay lễ bái cúng dường. 


* Đức Vua trời Sakka đảnh lễ chư tỳ-khưu-Tăng trong 
kinh Samghavandanàsutta ", duoc tóm luoc nhu sau: 


- Này chư ty-khwu! Khi Đức-vua trời Sakka cối Tam- 


' Samyuttanikaya, Sagàthavagga, kinh Sanghavandanasutta. 
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thập-tam-thiên ngự xuống từ lâu đài Vejayanta, hưởng 
tâm danh lê chư t)-khưu- Tăng. 

- Này chư ty-khuu! Khi ấy, thiên-nam Matali đánh xe 
của Đức-vua Sakka táu răng: 

- Muôn tàu Đức-Thiên- Vương, loài người sinh từ nơi 
ô troc, có sắc thân ó troc, thường đói khát nghèo hèn, 
dáng lé nén cung kính Đúc-Thiên- Vương. Vi sao Hoàng- 
Thượng lai danh lé chư ty-khuu-Tüng åy. 

Vậy, kính xin Hoàng-Thượng giảng giải cho ha thân 
hiểu rõ pham-hanh của chư ty-khuu-Táng ἂν như thê nào? 

Đức-vua trời Sakka giảng giải cho Mãtali rằng: 

- Này Matali! Ti rám thành kính đảnh lé chư ty-khiru- 
Tăng ἄν, bởi vi, quy Ngài sóng trong rừng, không có 
nhà, không cát giữ lúa gạo trong kho. 

Quy Ngài sống bằng hạnh di khát thực, thọ dụng 
những vật thực đã chí và độ trước giờ ngọ. 

Quy Ngài là bậc thiện-trí, thuyết pháp chân thật đem 
lại sự lợi ích cho chúng-sinh, quy Ngài sóng nơi thanh- 
tịnh với đời sông phạm hạnh cao thượng. 

- Này Matali! Nhóm chư-thiên có oan trái với nhóm 
thiên Asura, và ngược lại nhóm thiên Asura cũng CÓ oan 
trái với nhóm chư-thiên, nhân loại có oan trai lân nhau. 
Còn chw ty-khwu-Tàng sóng không oan trái, không thù 
hận. Chu-thién, nhán-loại con chấp thủ, còn chw Thánh- 
Tăng không còn chap thu. 

- Này Mãtali! Vì vậy, Trâm cung kính dành lễ chư t- 
khưu- Tăng áy. 

Khi nghe lời giảng giải của Đức-vua Sakka như vậy, 
Matali bèn tàu răng: 

- Muôn tau Đức- Thiên- Vương, Hoàng- Thượng cung 
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kính lễ bái đến chư tỳ-khưu-Tăng nào, thi kẻ hạ thần 
cũng cung kính lễ bái đến chư tỳ-khưu- Tăng ấy. 

Đức-vua trời Sakka cao cả nhất trong cõi Tam-thập- 
tam-thiên giảng dạy xong, cung kính đảnh lễ chư tỳ- 
khưu-Tăng, rồi lên xe ngự đi. 

Chư Thánh-Tăng là những bậc xứng đáng cho nhân- 
loại, chư-thiên, chư phạm-thiên cung kính lễ bái cúng 
dường, và chư phàm-Táng cũng là những bậc đang thực- 
hành pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành 
thién-tué, duy tri chánh-pháp của Đức-Thế-Tôn cũng 
xứng đáng được cung kính lễ bái cúng dường. 

Những chúng-sinh có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, thường lễ bái cúng dường đến bậc có giới-đức 
thanh-tịnh sẽ được 4 pháp lành: Sống lâu, sắc đẹp, an- 
lạc, khỏe mạnh. 

Như trong tich Ayuvaddhanakimaravatthuf”, Đức- 
Phật thuyết day câu kệ ràng: 


“Abhivadanasilissa, niccam vuddhàpacayino. 
Cattàro dhamma vaddhanti, ayu vanno sukham balam. 
Đối với người thường lé-bái cúng-đường, 

Tỏ lòng tôn kính đến bậc T. rưởng-lão, 

Người ày thường tăng trưởng bón quả báu, 

Sống lâu, sắc đẹp, an-lạc, sức mạnh. 

Hoặc chúng-sinh có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
hết lòng thành kính lễ bái cúng dường đến Tam-bdo: 
Duc-Phát-báo, Dwc-Pháp-báo, Dwc-Táng-báo, thì sé 
duoc 5 quá báu tót lành là: 

- Ayu: Sóng lâu trường thọ. 

- Vanna: Có sác dep khá di. 

- Sukha: Thân tám thường được an-lạc. 


33 


! Dhammapadagatha, tích Ayuvaddhanakümaravatthu. 
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- Bala: Có sức manh thân tám. 

- Patibhana: Có trí-tuệ sắc bén, nhanh trí. 

Cho nên, àn-Düc-Táng này gọi là 4ñ7alikaraniyo 
Bhagavato savakasamgho. 


3.3.9- Ân-Đức-Tăng Anuttaram Puññakkhettam 


Anuttaram pufifiakkhettam lokassa Bhagavato 
savakasamgho. c" ] 

(Cách doc: A-mut-tá-rádng pun-nhàc-khét-táng ló-cát-xà phá-gá 
vóa-tó xa-vóa-cá-xăng-khô) 

Anuttaram puliiakkhettam: Chw Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Dwuc-Thé-Tón là phước điên cao thượng cua 
chúng-sinh không đâu sánh duoc. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thê-Tôn, có đây đủ 5 đức cao thượng là giói-duc 
(silaguna), dinh-dwc (samadhiguna), tuệ-đức (pañña- 
guna), giải-thoát-đức (vimuttiguna), giải-thoát-tri-kiên- 
đức (vimuttiianadassanaguna) là phước dién cao thuong 
của chüng-sinh không nơi nào sánh được. 

Thật vậy, khi gieo giống phước-thiện dù ít dù nhiêu, 
cũng sé được quả báu vô lượng trong kiép hiện-tại và cả 
nhiêu kiép vi-lai. 

Mót ví du dé so sánh: 

- Chu Thánh- Tăng, ví nhu tha ruộng màu mỡ. 

- Thí-chủ có chánh-kién, ví như nóng dán tài giỏi. 

- Tác-y thiện-tâm bố-thi, ví như hạt giống tốt. 

Người nông dân tài giỏi biết rõ thời vụ mùa màng, 
gieo hat giông tôt trên thửa ruộng màu mỡ, chắc chán 
khi thu hoạch sé được nhiêu gâp bội. 

Cũng nhu vậy, thíchủ οὐ chánh-kién-só-nghiép 
kammassakataà sammaditthi: Tri-tuỆ chánh-kin thay 
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đúng nghiệp là của riêng minh biết gieo giỗng hop pháp 
phước-thiện dù ít dù nhiều nơi chư tỳ-khưu Thánh-Táng, 
hoặc chư tỳ-khưu phàm-Tăng là phước điền cao thượng 
của chúng-sinh, không nơi nảo sánh được, họ chắc chắn 
được phước-thiện nhiều vô lượng, sẽ được quả báu vô 
lượng ngay cả trong kiếp hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai. 

Hơn thé nữa, gieo được duyên lành nơi Tam-báo, dé 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn siêu-tam-giới, hầu mong 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong ba giới bón loài. 

* Tích thiên-nữ Lajadevadhita " 

Tích £hiên-nữ Lajadevadhità được tóm lược nhu sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama dang hiện hữu trên 
thế gian, một cô bé nghèo được thuê giữ ruộng, cô mang 
theo một gói bắp rang dé án trong ngày. 

Sáng hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa xả 
diét-tho-tuóng xong, xem xét tháy nên tế độ cô bé nghèo, 
nên Ngài Đại-Trưởng-lão đã mặc y mang bát di tháng 
đến chó cô bé dé khát thực. 

Nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa từ xa 
đến, cô bé vô cùng hoan hy liền ra đón và dành lễ Ngài 
Đại-Trưởng-lão xong, đem phần bắp rang để ăn trong 
ngày, cô xin tạo phước-thiện bó-thí dé bát cúng-dường 
đến Ngài Dai-Truóng-lào. 

Trong khi cô đang phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hy với phước-thiện bó-thí cúng-dường đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão, trên đường trở lại chỗ ở, cô bị một con 
rắn độc căn chết. Do nhờ phước-thiện cúng-dường ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau làm {πίδη-π có tên là 
Lajadevadhità trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 


ΒΦ Dhammapadatthakathà, tích Lajadevadhita. 
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Sau đó, khi nhớ lại tién-kiép của minh, vi thiên-nữ 
Lajádevadhità vô cùng biết ơn Ngài Đại-Trưỡng-lão, cô hiện 
xuống chỗ ở của Ngài Đại-Trưởng-lão quét dọn, đem nước 
dùng, ... cho Ngài, nhưng Ngài Đại-Trưởng-lão không 
cho phép cô làm những công việc ấy, cô buôn tủi khóc. 

Đức-Thế-Tôn thấy vậy, liền hiện đến thuyết pháp tế 
độ thiên-nữ. Sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp, thién-nir 
Lajàdevadhità chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và Niét- 
bàn, trở thành bác Thánh Nháp-luu. Cô vô cùng hoan hy 
dành lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép trở về cõi trời. 


* Tích ông Punna 


Tích ông Punna” là người làm thuê của ông phú hộ 
Sumana, được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama đang hiện hữu trên 
thê gian, có gia dinh ông Punna nghèo khô, làm ruộng 
thuê của ông phú hộ Sumana, mọi người trong gia đình 
đêu có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Một buổi sáng ông đi cày ruộng, cũng vào buổi sáng 
hôm ây, Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta xả diệt-thọ-tưởng 
(sau 7 ngày đêm), đi khât thực đê tê độ gia đình ông 
Punna, nên Ngài Đại-Trưởng-lão di vé hướng ông Punna 
đang cày ruộng. 

Nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão Sáriputta từ xa đến, 
ông Punna liên bỏ cày, dén hâu đánh lé Ngài Dai- 
Truóng-lào, dâng cúng cây tám xia răng và nước dùng, 
nước uông. 

Ngài Dai-Truóng-láo Sariputta thọ nhận xong, di 
theo duóng huóng vé nhà óng Punna, gáp vo óng Punna 


' Chú-giải Dhammapadatthakatha, trong tích Uttarà upasikà. 
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dang dem com cho chóng. Bà dành lé Ngài Dai-Truóng- 
lão Sàriputta xong, bach răng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tám từ 
tế độ thọ nhận phần vật thực nghèo nàn này của gia đình 
chúng con. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sáriputta có tâm từ té độ thọ 
nhận tất cả phần vật thực. Bà phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ phát nguyện: 

- Do nhờ phước-thiện bó-thí cúng dường thanh cao 
này của chúng con, câu mong cho gia đình chúng con 
được một phán chánh-pháp mà Ngài Đại-Trưởng-lão đã 
chứng dac. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta chúc lành rằng: 

- Mong cho gia dinh các con được nhu » nguyén. 

Bà vó cüng hoan hy quay trở vé nhà, nấu lại phần com 
khác đem cho chồng, rồi vội vàng mang cơm ra đồng 
ruộng, với đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ phước-thiện 
bó-thí cúng dường đến Ngài Trưởng-lão Sãripuffa, làm 
cho thân tâm của bà cảm thấy nhẹ nhàng, nhu nhuyễn 
không sao giấu được. 

Còn phần ông Punna, trễ giờ ăn, đói bụng, thả bò di 
ăn cỏ, ông lên bờ ngồi dưới bóng mát, chờ đợi vợ, tuy 
đói bụng, nhưng đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ niệm 
tưởng lại việc tạo phước-thiện bó-thí tăm xia ráng và 
nước đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa. 

Nhìn từ xa, ông thấy vợ mình đang đi đến trễ hon moi 
ngày, nhưng bà có vẻ khác thường, chắc chắn bà có điều 
hoan hỷ gì đó. 

Thật vậy, vừa đến nơi, bà liền thưa với chồng rằng: 

- Thưa anh kính yêu, hôm nay, xin anh phát sinh đại- 
thiện-tâm hoan hỷ thật nhiêu! 
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Sáng nay, em đem com cho anh, giữa đường gặp Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputa dang di khát thực, em phát 
sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy có đức-tin trong 
sạch, đem phân cơm của anh để bát cúng dường đến 
Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta. 

Không chê vật thực nghèo khó của chúng ta, Ngài 
Đại- Trưởng-lão có tâm từ té độ thọ nhận tắt cả phần váf 
thực của anh. 

Vậy, xin anh nén phát sinh đại-thiệntâm hoan hy 
phán phước-thiện bó-thí cúng dường thanh cao này. 

Ông Punna vừa lăng nghe từng tiếng, từng câu làm 
cho ông phát sinh đại-thiện-tâm hỷ-lạc đến cực độ, nên 
không thể theo dõi liên tục trọn vẹn lời nói của vợ ông. 

Sực tỉnh lại, ông muốn biết chắc chắn chính mình 
nghe đúng sự thật là như vậy hay không, nên ông bảo 
với vợ rằng: 

- Này em! Em hãy nói lại cho anh nghe một lần nữa! 

Bà vợ thưa lại rõ ràng một lần nữa, lần này ông nghe 
rõ biết chắc chăn đúng sự thật như vậy rồi, ông phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ phước-thiện bố-thí của 
vợ, bà đã đem phần cơm của mình tạo phước-thiện cúng 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sàriputta. 

Sau đó, ông nói cho vợ biết, cũng sáng nay, ông đã 
tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường cây tám xia răng và 
nước dùng đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sàriputta. 

Nghe xong, bà cũng phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hy việc phước-thiện bó-thí của chóng. 

Hai vợ chồng cùng nhau phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ phước thiện cúng dường đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão. 

Dùng cơm xong, ông nằm niệm tưởng đến phước- 
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thién bó-thí cúng duóng cúa minh, mói thiu thiu giác 
ngủ, ông bừng tỉnh lại, ngôi nhìn thấy phần đất ruộng 
vừa cày buổi sáng nay, đã hóa thành những thói vàng 
ròng, làm cho ông hoa cả mắt, và vợ của ông cũng cảm 
thấy như ông vậy. 

Ông lấy lại binh tĩnh đi xuống ruộng, lẫy lên một thói, 
đúng thật là thỏi vàng ròng, ông đem đến khoe và nói 
với vợ rằng: 

- Này em! Vợ chóng chúng ta đã tạo phước-thiện bó- 
thí cúng-dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão SãripuHa, 
phước-thiện bó-thí cúng dường ấy liên cho quả báu đến 
vợ chóng chúng ta ngày hôm nay. 

Chüng ta không thé nào giấu một số vàng lớn như thé 
này được! 

Ông Punna lây một số thỏi vàng bỏ vào khay, đem 
trình lên Düc-vua và tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua, sáng nay tiện dán di cay ruộng, 
tất cả đất cày déu hóa thành những thỏi vàng ròng. 

Kinh xin Đức-vua truyền lệnh cho binh lính đem xe 
đến chở số vàng ấy về cát trong kho báu của Đức-vua. 

Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Nhà ngươi là ai? 

- Muôn tâu Đức-vua, tiện dân là Punna, một nông 
dân nghèo khó làm thuê. 

- Này Punna! Sáng nay, nhà ngươi đã tạo phước-thiện 
øì đặc biệt? 

- Muôn tâu Đức-vua, tiện dân tạo phước- -thiện cúng 
dường cây tăm xía răng và nước dùng, nước uống đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta, còn phân vợ tiện dân 
tạo phước-thiện bó-thí cúng dường phán com của tiện 
dán đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sàriputta. 
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Đức-vua truyền rằng: 

- Này Punna! Vợ chóng ngươi đã tạo phước-thiện bó- 
thí cung-duong dên Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta, cho 
nên, quả bảu phái sinh ngay trong ngày hôm nay. 

Vậy, ngươi muốn Trâm làm gi? 

- Muôn tâu Đức-vua, tiện dân kính xin Đức-vua 
truyền lệnh đem ngàn chiếc xe đến thửa ruộng kia, dé 
khuân tất cả số vàng ấy về cung điện. 

Đức-vua truyền lệnh đem hàng ngàn chiếc xe đến chở 
vàng ròng, quân lính trong triêu nghi và nói răng: "Vàng 
của Đức-vua ”, tức thì những thỏi vàng trở lại thành đât 
như cũ. Quân lính trong triêu trở vé tàu lén Đức-vua sự 
việc xảy ra như vậy. 

Đức-vua sáng suốt bèn truyền rằng: 

- Các ngươi nghĩ như thé nào, khi nhặt lấy những thỏi 
vàng áy? 

- Tâu Bệ hạ, chúng hạ thân nghĩ và nói rằng: “Vàng 
của Đức-vua. ” 

Đức-vua truyền rằng: 

- Này các ngươi! Só vàng ròng kia không phải của 
Trâm. Các người hãy trở lại nghi và nói rang: “Vàng 
của ông bà Punna ” rồi khuán số vàng ấy vé đây. 

Quân lính vâng lệnh Đức-vua trở lai noi y. Thật vậy, 
lân này quân lính khuân toàn bộ sô vàng ây đem vé, chát 
giữa sân róng thành một đông vàng cao 80 hác tay. 

Óng Punna tró thành dai phá hó 

Đức-vua cho truyén dân chúng trong thành hội hop tại 
sân rồng, bèn truyền hỏi rằng: 


- Nay toàn thể dân chúng! Trong kinh-thành này, 
người nào có só vàng lớn nhu thé này không? 
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Toàn thể dân chúng trong thành tâu: 

- Tàu Hoàng-Thượng, trong kinh-thành không có 
người nào có số vàng lớn như thế này cả. 

Đức-vua truyền hỏi tiếp. 

Vậy, Trâm nén tấn phong ông Punna như thé nào mói 
xứng đáng? 

- Tâu Hoàng-Thượng, xin Hoàng-Thượng tấn phong 
ông Punna địa vị đại phú hộ. 

Đức-vua phán rằng: 

- Này Punna, từ nay nguoi là Đại phú hộ, có tên 
Bahudhanasefthi: Dai phú hộ nhiêu của cải. 

Sau khi trở thành đại phú hộ Punna, gia đình ông 
càng có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, làm phước- 
thiện bó-thí cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng có Đức- 
Phật chủ trì suốt 7 ngảy. 

Đến ngày thứ 7 Đức-Phật thuyết pháp tế độ gia dinh 
ông bà Punna và đứa con gái tên Uttarà đều chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quá và Niét-bàn, cả 3 đều trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 

Vợ chồng ông Punna tạo phước-thiện bó-thí cüng 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sáriputta sau khi xả 
điệt-thọ-tưởng, do năng lực phước-thiện bó-thí cúng 
dường trong sạch và hội đủ nhân duyên ấy, liền cho quả 
báu trong ngày hôm ấy, đã thành tựu đại phú hộ nhiễu 
của cải trong cối người (manussasampatti) và đặc biệt 
thành tựu Niét-bàn (Nibbãnasampafi) là chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-dao, Nhập-lưu Thánh-quá và Niét-bàn, 
toàn gia đình trở thành bác Thánh Nhập-lưu nữa. 

Những trường hợp trên, có không ít trong Phát-giáo. 

Chư Thánh-Tăng là phước điền cao thượng của tất cả 
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chúng-sinh: Nhán-loại, chu-thién, pham-thién, ... tạo phước 
thiện bô-thí cúng dường đên chư Thánh-Tăng với thiên- 
tâm trong sach, sẽ được thành tựu quả báu cối nguoi, 
thành tựu quả báu cối trời (devasampatti) và đặc biệt 
thành tựu quả báu chứng ngộ Niét-bàn. 

Quả báu phước-thiện bó-thí đến tỳ-khưu-Tăng 

Thí chủ phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch có đức-tin 
nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, dù tạo 


phước-thiện bó-thí cúng dường đến ch phàm-Tăng vẫn 
được thành tựu quả báu không kém. 

Thật vậy, Đức-Phật dạy Ngài Trưởng-lão Ananda răng: 

- Này Ananda! Trong thời vị-lai, sẽ có hạng người có 
tên "bhikkhu: Tỳ-khưu ”, chỉ còn mảnh y quấn có (hoặc 
cột ở cổ tay), là người phạm-giới, hành ác-pháp. Song 
những thí chủ có đức-tin trong sạch noi Tam-bảo, có 
tác-y trong đại-thiện-tâm trong sạch tạo phước-thiện bó- 
thí hướng tâm đến cúng dường chư tỳ-khưu-Tăng, dù có 
số t)-khưu phạm-giới ấy. 

- Này Ananda! Người thí chủ tạo phước-thiện bó-thí 
cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng trong thời vị-lai ấy, 
Như-Lai dạy rằng: 

Thí chủ vẫn có phước-thiện vô-lượng và quả báu vó- 
lượng không sao kể xiét được. 

Như-Lai không hé day trực tiếp hoặc gián tiếp rằng: 

Thí chủ tạo phước-thiện bó-thí cúng dường đến cá 
nhân thọ thí, sẽ có phước-thiện nhiễu hơn và có quả báu 
nhiễu hon tạo phước-thiện bó-thí cúng dường đến chư 
ty-khuru-Táng thọ thí". 

Cho nên, àn-Düc-Táng này goi là Anuttaram pufifiak- 
khettam lokassa Bhagavato saàvakasamgho. 


' Majjhimanikàya, Uparipannäsa, kinh Dakkhinavibhangasutta 
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Thuc-hành dé-muc niém-niém 9 ân-Đức-Tăng 


Hành-giá có y nguyén muón thuc-hành dé-muc niém- 
niệm 9 ân-Đức-Tăng này, trước tiên hành-giả cần phải 
học hỏi, hiểu biết rõ ý nghĩa và chi-pháp đầy đủ 9 án- 
Đức-Tăng. Mỗi khi niệm đến ân-Đức-Tăng nào, nén 
hiểu biết rõ ý nghĩa và chi-pháp của àn-Düc-Táng ấy. 

Sau đó, để đại-thiện-tâm dễ phát sinh, hành-giả nên 
ngồi nghiêm trang trước tượng Đức-Phật hoặc trước cội 
cây Đại-Bồ-đề, hoặc một nơi thanh văng, dé thuc-hành 
dé-muc thién-dinh niém-niém 9 án-Ditc-T. ăng này. 


Phuong pháp thuc-hành có nhiéu cách: 


l- Cách phó thông: Niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng theo 
bài kinh Dhajaggasutta nhu sau: 

"Suppatipanno Bhagavato savakasamgho, Ujuppati- 
panno  Bhagavato  sávakasamgho, | Nàyappatipanno 
Bhagavato savakasamgho, Samicippatipanno Bhagavato 
savakasamgho, yadidam  cattari purisayugani attha- 
purisapuggalà esa Bhagavato sávakasamgho, Ahuneyyo, 
Pahuneyyo, Dakkhineyyo, Afjalikaraniyo, | Anuttaram 
pufifiakkhettam lokassa. ” 

Hành-giá thuc-hành niệm đến án-Duc-T. ang nào, nén 
hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của án-Duc-Táng ấy, định- 
tâm theo dõi mỗi đn-Ð⁄c-Tăng như vậy hằng trăm làn, 
hằng ngàn lần, ... trong suốt thời gian thuc-hành niêm- 
niệm 9 ân-Đức-Tăng, để làm tăng trưởng đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Tăng-Bảo. 

2- Cách tách câu: Ὁ ân-Đức-Tăng tách từng câu như 
sau: 


1- Suppatipanno Bhagavato savakasamgho. 
2- Ujuppatipanno Bhagavato savakasamgho. 
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3- Nayappatipanno Bhagavato savakasamgho. 

4- Samicippatipanno Bhagavato savakasamgho. 

5- Ahuneyyo Bhagavato savakasamgho. 

6- Pahuneyyo, Bhagavato savakasamgho. 

7- Dakkhineyyo, Bhagavato savakasamgho. 

8- Afijalikaraniyo, Bhagavato savakasamgho. 

9- Anuttaram pufifiakkhettam lokassa Bhagavato 
savakasamgho... 


Hành-giả thuc-hành niệm mỗi câu án-Dirc-Táng nào, 
nên hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của mỗi câu án-Đức- 
Tăng ấy, định-tâm theo dói mỗi câu án-Ditc-Táng nhu 
vậy hăng trăm lần, hằng ngàn làn, ... trong suốt thời gian 
thuc-hành niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng, để làm tăng 
trưởng düc-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 


Hành-giả cũng có thé chọn 1 hoặc 2 - 3, ... câu ân- 
Đức- Tăng nào trong 9 câu An-Đức-Tăng làm dói-tuong, 
đê thuc-hành niệm-niệm câu ân-Ðức- Tăng ἂγ. Ví du: 


* Niém-niém ân-Đức-Tăng thứ nhất: "Suppatipanno 
Bhagavato savakasamgho, ... ” 

* Niệm-niệm ân-Đức-Tăng thứ ba: Nayappatipanno 
Bhagavato savakasamgho, ὧν hàng trăm làn, hằng ngàn 
làn, trong suốt thói gian thực-hành niệm-niệm Ân-Đức-Tăng 
áy, dé làm tăng trưởng đức-tin trong sạch noi Tam-bảo. 


Hành-giả thực-hành niệm đến ân-ĐÐức- Tă ang nào, nên 
hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của án-Duc-Táng ấy, định- 
tâm theo dõi mỗi ἄπ- Ρής-Τᾶ Făng như vậy hăng trăm lần, 
hằng ngàn làn, ... trong suốt thời gian thuc-hành niêm- 
niệm 9 ân-Đức- -Tăng, để làm tăng trưởng đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo. 


Dé-muc niém-niém 9 án-Đựức-Tăng là một dé-muc 
thiên-định dé làm cho phát sinh đức-tin nơi Tam-bao: 
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Duc-Phát-báo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-báo, mà đức- 
tin là nền tảng cho mọi thién-pháp từ duc-giói thiện- 
pháp, sác-giói thién-pháp, vó-giói thién-pháp cho đến 
siêu-tam-giới thién-pháp. 

Dé-muc niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng là dé-muc thién- 
dinh vó cüng vi-té, vó cüng sáu sác, róng lón ménh 
móng bao la, vó luong vó bién, nén hành-già khóng thé 
định-tâm một noi nào nhất dinh. Cho nén, dé-muc niém- 
niệm 9 ân-Đức-Tăng này chỉ có khả năng chứng đạt đến 
cận-định (upacarasamàdhi) mà thôi, không có khả năng 
chứng đạt đến an- -dinh (appanasamad¡), nên không thê 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới nảo. 

Vì vậy, tám cận-định này vẫn còn là dục-giới thiện- 
tâm có dục-giới thiện-nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt 
đối với hành-giả là người đã gieo duyên lành, nhân tốt 
sâu sắc trong giáo pháp của Đức-Phật. 

Tuy nhiên, tám cận-định này có thé làm nén táng, làm 
dói-tuong dé thuc-hành pháp-hành thién-tué dàn đến sự 
nhàm chán trong ngü-uán, diét tàn tham-ái, phiền-não, 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc Thánh-dao, 
Thánh-quả và Niễt-bàn được. 

Nhu Đức-Phật day: 

- Này chư ty-khuu! Có một pháp-hành mà hành-giả 
đã tiến hành, đã hành thuần thục, chắc chắn dân đến 
phát sinh sự nhàm chán trong ngü-uán, sắc-pháp, danh- 
pháp, dé diệt tận tham-ái, sán-hán, si-mé, dé làm váng 
lặng moi phién-náo, dé phát sinh tri-tuệ thién-tué thấy rõ 
trang-thái vô-thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã, 
dé chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
dao, 4 Thánh-quả νὰ Niét-bàn. 

Pháp-hành ấy là pháp gi? 
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Pháp-hành ấy là Samghänussat: Pháp-hành niêm- 
niệm 9 ân-Đức- Tăng. 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành niém-niém 9 ân-Đức- 
Tăng, mà hành-giả đã tiễn hành, đã hành thuần thục, 
chắc chắn dân đến phát sinh sự nhàm chán trong ngü- 
uán, sắc-pháp, danh-pháp, dé diét tán tham-ái, sán-hán, 
si-mé, dé làm váng lặng mọi phiên-não, dé phát sinh tri- 
tuệ thién-tué thấy rõ trang-thái vô-thường, trang-thái 
khó, trạng-thái vô-ngã, dé chứng ngộ chán-ly tứ Thánh- 
dé, chứng đặc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. ”” 


Qua lời giáo huấn trên của Đức-Phật, thì dé-muc niệm 
niệm 9 ân-Đức-Tăng thuộc về pháp-hành thiền-định mà 
có khả năng chuyển sang làm nên tảng, làm đối-tượng 
thiền-tuệ của pháp-hành thién-tué nữa. 


Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng 
Dé-muc nệm-niệm 9 ân-Đức- Tăng có 2 giai đoạn: 


- Giai đoạn đầu: Dé-muc niém-niém 9 án-Ditc-T. ang 
thuộc vé pháp-hành thién-dinh, hành-giả thực-hành 
niém-niém 9 ân-Đức-Tăng có khả năng đạt đến cân- 
định (upacarasamadhi) (Phương-pháp đã được trinh 
bày ở phán trước). 


- Giai đoạn sau: Sau khi thực-hành dé-muc niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Tăng đã đạt đến cán-dinh rồi, néu muốn 
tiếp tục chuyên sang /bực-hành pháp-hành thién-tué thì 
hành-giả cần phải có sắc-pháp, danh-pháp là dói-twong của 
pháp-hành thiên-tuệ hoặc thân, thọ, tâm, pháp thuộc về 
chán-nghia-pháp là đối-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ: 
Thân niém-xw, thọ niệm-xứ, tâm niém-xw, pháp niệm-Xứ. 


! Añguttaranikãya, phần Ekadhammapali. 
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Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Cận-định của dé-muc niệm-niệm 9 ân-Đức-Tt ăng làm 
nén tảng, làm dói-tuong-thién-tué, dé thực-hành pháp- 
hành thién-tué như thé nào? 


Sau khi hành-giá đã thực-hành dé-muc thién-dinh 
niém-niém 9 ân-Đức-Tăng, đã đạt đến cán-dinh trong 
dé-muc niém-niém 9 ân-Đức-Tăng, néu hành-giá có y 
nguyén muón tiép fuc chuyén sang thực-hành pháp-hành 
thién-tué thi cán phái có sác-pháp, danh-pháp là dói- 
tượng của pháp-hành thién-tué hoặc thân, tho, tâm, 
pháp thuộc vé chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), 
là dói-twong của pháp-hành tứ-niệm-xứ: Thân niệm-xứ, 
thọ niệm-xư, tâm niém-xw, pháp niệm-xứ. 

Cán-dinh là nhát-tám tâm-sở đồng sinh với dục-giới 
thiện-tâm hợp với tri-tué thuộc về chán-nghia-pháp. 


Thát-tánh niém-niém 9 ân-Đực- Tăng nhu thế nào? 

Dung theo thát-tánh của chán-nghia-pháp thì không có 
hành-giả nào thực-hành niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng, mà 
sự thật chỉ có niệm tâm-sở động sinh với dục-giới thiên- 
tâm làm phán sự thực-hành niệm-niệm 9 án-Đức- Tăng, 
đạt dén tâm cận-định trong dé-muc niém-niém 9 ân- 
Đúc- Tăng mà thói. 

* Phân tích đối-tượng tứ-niệm-xứ và đối-tượng thiền-tuệ 


Tám cán-dinh này thuộc trong phần tám niém-xit của 
pháp-hành tú-niệm-xứ, và tâm cán-dinh là dục-giới thiên- 
tám phân tích theo danh-pháp, sác-pháp như sau: 

- Dục-giới thiện-tâm thuộc về danh-pháp, và duc-giói 
thién-tám này phát sinh do nương nhờ /ιαάανα- 
vatthuripa: Sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức-tâm thuộc 
về süc-pháp. 
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Nhu váy, danh-pháp và sác-pháp lién quan vói nhau 
làm dói-twong thién-tué. 

* Phán tích theo ngü-uán 

Tám cán-dinh này là duc-giói thién-tám có 38 tám-só 
đông sinh với tâm này, phân tích theo ngá-uán nhu sau: 

- Dục-giới thiện-tâm này thuộc vé thức-uẩn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm này 
thuộc vé tho-uán. 

- Tuóng tám-só dóng sinh vói duc-giói thién-tám này 
thuộc vé tuóng-uán. 

- Các tâm-sở còn lại đồng sinh với duc-giói thiện-tâm 
này thuộc vé hành-uän. 

- Hadayavatthurüpa: Sác-pháp là nơi sinh của ý-thức- 
tâm thuộc vé sác-uán. 

Ngü-uán này trong phần pháp niệm-xứ của pháp- 
hành tứ-niệm-xưứ thuộc vé danh-pháp, sác-pháp. 


(Phân thực-hành pháp-hành thién-tué vé phương 
pháp thực-hành pháp-hành thién-tué trong dé-muc niêm- 
niệm 9 ân-Đức- Tăng tương tự như thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ trong dé-muc niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật đã 
được trình bày ở phán trước.) 


Quả-báu đặc biệt dé-muc niệm-niệm 9 ân-Đức- Tăng 


Do năng lực của duc-giói thiện-nghiệp đề-mục niêm 
niệm 9 ân-Đức-Tăng cho quả-báu hầu hết cũng giống 
như dé-muc niém-niém 9 ân-Đức-Phật đã được trinh bày 
ở phần trước. 


(Xong dé-muc thién-dinh niém-niém 9 ân-Đức-Tt ang) 
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3.4- STlãnussati: Dé-Muc Thién-Dinh Niệm-Niệm 
Giới Trong Sach Của Minh 


Silünussati là dé-muc thién-dinh niệm-niệm giới 
trong sach của minh. Hành-giả thuc-hành pháp-hành 
thién-dinh dé-muc thién-dinh silànussati: Dé-muc niêm- 
niệm giới trong sach cua mình, không bi đứt, không bi 
thủng, không bị đốm, không bị đứt lan, giữ gìn giới hoàn 
toàn trong sạch và tron ven, có niệm tám-só dóng sinh 
với duc-giói thién-tám có tác-y-giói trong sach ấy của 
minh làm dói-tuong. 

Giói Khóng Trong Sach Và Giói Trong Sach 


Giới của minh không được hoàn toàn trong sach và 
trọn ven do 4 nguyên nhân: 

- Giới bị đứt (khandasila). 

- Giới bị thủng (chiddasila). 

- Giới bị dóm (sabalasila). 

- Giới bị đứt lan (kammasasila). 


Giới của minh được hoàn toàn trong sạch và trọn ven 
do 4 nguyén nhàn: 

- Giới không bi đứt (akhandasila). 

- Giới không bi thủng (achiddasila). 

- Giới không bi dóm (asabalasila). 

- Giới không bị đứt lan (akammasasila). 

1- Thế nào goi là giới bị đứt (khandasila) và giới 
không bị đứt (akhandasila)? 

Nếu hành-giả pham điểu-giới đâu νὰ điều-giới cuối 
thi gọi là giới bi ditt (khandastla). Ví như tám vải dài có 
phần đầu và phần cuói bị đứt rời ra. 


Và nếu hành-giả giữ gìn điều-giới đầu và điều-giới cuối 
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duoc hoàn toàn trong sach và tron vẹn thì gọi là giới 
không bi đứt (akhandasila). 

Ví du: Ngü-giói có 5 điều-giới. 

- Trong ngũ-giới, nếu hành-giá pham diéu-giói thứ 
nhất và diéu-giói thứ năm thi gọi là ngü-giói bị dut. 

- Và nêu hành-giả giữ gin điểu-giới thứ nhất và diéu- 
giới thứ năm được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn thì 
gọi là ngũ-giới không bi dut. 

2- Thé nào gọi là giới bị thủng (chiddasila) và giới 
không bị thủng (achiddasila)? 

- Trong ngü-giói, ngoại trừ điều-giới đầu (1) và điều- 
giới cuôi (5) ra, nêu hành-giá pham 1 trong những điêu- 
giới còn lại ở khoảng giữa (2,3,4) thi goi là giới bị thủng 
(chiddasila). Ví như tám vải dài bị thủng lỗ ở giữa. 

- Và nếu hành-giả giữ gìn những điều-giới ở khoảng 
giữa (2,3,4) được hoản toàn trong sạch và trọn vẹn thì 
gọi là giới không bị thủng (achiddasila). 


3- Thé nào gọi là giới bị đốm (sabalasila) và giới 
không bị đôm (asabalasila) ? 

- Trong ngũ-giới, ngoại trừ điều-giới đầu (1) và điều- 
giới cuôi (5) ra, nêu hành-giá pham các điêu-giới cách 
khoảng nhau (2 - 4) thì goi là giới bi dóm (sabalasila). 
Ví nhu con bó bi dóm từng châm, từng châm. 

- Và nếu hành-giả giữ gin những điều-giới cách 
khoảng nhau (2 - 4) được hoàn toàn trong sạch và trọn 
vẹn thi gọi là giới không bị dóm (asabalasila). 

4- Thé nào gọi là giới bi đứt lan (kammäsasila) và 
giới không bị đứt lan (akammasasila)? 

- Trong ngũ-giới, ngoại trừ điều-giới đầu (1) và điều- 
giới cuôi (5) ra, nêu hành-giá phạm những điêu-giới liên 
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theo với nhau ở khoảng giữa (2,3) hoặc (3,4) hoặc 
(2,3,4) thì gọi là giới bị đứt lan (kammasasila). Ví nhu 
con bò có từng vệt vá. 

- Và nếu hành-giả giữ gìn những điều-giới ở khoảng 
giữa (2,3,4) được hoản toàn trong sạch và trọn vẹn thì 
gọi là giới không bị đứt lan (akammasasila). 

(Đề hiểu biết rõ giới trong sạch và giới không trong sạch, 


hành giả. nên xem "Nén-T. áng-Phát-Giáo" quyên II, "Pháp- 
hành giới ” cùng soạn giả, phán “Phân tích 4 tính chát của giới. ") 


Phương pháp thực-hành đề-mục niệm-niệm giới trong 
sạch của mình 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với dé-muc niém-niém giới (silanussati) trong 
sạch của mình. Trước tiên, hành-giả cân phải thuc-hành 
5 điều căn bản như sau: 

l- Hành-giả cán phải thực-hành, giữ gìn giới của 
mình cho hoàn toàn trong sạch và tron vẹn là giới không 
bị dit, giới không bị thủng, giới không bị đốm, giới 
không bị đứt lan. 

2- Hành-giả giữ gìn giới của mình với duc-giói thiện- 
tâm hoàn toàn trong sạch, không bi nó lệ bởi tham-di, 
không mong câu quá báu nào trong thé gian. 


3- Hành-già Thực-hành pháp-hành giới là giữ gìn thân 
và khẩu ở trong các diéu-giói của mình một cách nghiêm 
khắc, cho nên, tự mình không chê trách và chư bậc 
thiện-trí cũng không chê trách vé giới của mình được. 

4- Hành-giả thực-hành Pháp-hành giới là giữ gìn thân 
và khẩu cua mình không pham diéu-giói, giữ gìn các 
diéu-giói hoàn toàn trong sạch, tuy những kẻ thù không 
hài lòng, nhưng chư bậc thiện-trí déu tán dương ca tụng. 
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5- Hành-giả nên hiểu biết rõ rằng: Giới trong sạch 
này làm nên tảng, làm nhân-duyên hỗ trợ cho pháp-hành 
thién-dinh đạt đến cán-dinh (upacarasamadhi), an-dinh 
(appanasamadhi); giới trong sạch làm nén tảng, làm 
nhán-duyén hỗ trợ cho pháp-hành thién-tué dán đến 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niét-bàn. 


Sau khi đã thực-hành 5 điều căn bản, hành-giả là bậc xuất 
gia hoặc hàng tai gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên tìm đến 
một nơi thanh văng, dé thuc-hành dé-muc niém-niém giới 
cua minh hoàn toàn trong sạch và tron vẹn, với 
parikammabhävanäa: Tâm-hành ban đâu bằng dục-giới 
thiện-tâm niệm rằng: 

“Aho vata me silàni akhandàni acchiddani asabalani 
akammasani bhujissani viñfiuppasafthani aparamatthani 
samádhisamvattanikani" ti ” 

- Tốt lành thay! Giới này của ta không bi đứt, không 
bị thủng, không bị đốm, không bị đứt lan, hoàn toàn 
trong sạch và tron vẹn, thật dáng hài lòng hoan hy! 

- Tốt lành thay! Giới này của ta là hoàn toàn trong 
sach, thoát khỏi sự nó lệ cua tham-dl, chư bác thiện-trí 
đêu tán dương, khen ngợi. 

- Tốt lành thay! Giới này của ta là hoàn toàn trong 
sạch, không bị ô nhiễm bởi mọi phiên-não nhất là tham- 
ái, ngã-mạn, tà-kién không nương nhờ được, nên không 
có một ai có thể chê trách về giới của ta được. 

-T ôt lành thay! Giói này cua ta là hoàn toàn trong sach 
làm nén tảng, làm nhán-duyén hỗ trợ cho pháp- -hành 
thién-dinh, dé đạt đến cận-định, an-định, hoặc làm nén 


! Bộ Visuddhimagga, Phần 4- Silánussatikathà. 
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tảng, làm nhán-duyén hỗ trợ cho pháp-hành thién-tué, 
dé chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đặc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niét-bàn ..." 


Đề-mục niệm-niệm giới trong sach của minh này là 
đối-tượng vô cùng sâu sắc rộng lớn. Vì vậy, định-tâm 
không thể an-định nơi một đối-tượng nào nhất định được, 
cho nên, dé-muc niém-niém giới trong sach của minh 
này chi có khả năng đạt đến cán-dinh (upacärasamadhi) 
mà thôi, không thé đạt đến an-dinh (appanäsamadhi), 
nên không thé chứng đắc bậc thiền sác-giói nào. 


Tâm cận-định trong dé-muc niệm-niệm giới trong 
sạch của mình này vẫn còn dục-giới thiện-tâm, có dục- 
giới thiện-nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt đối với 
hành-giả là người biết hó-then tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
có đại-thiện-tâm kính trọng các điều-giới, thường thấy 
tai hại trong lỗi dù nhỏ. 


Giới trong sạch này làm nén tảng cho mọi thiện-pháp 
phát sinh từ duc-giói thiện-pháp, sdc-giói thiện-pháp, vô 
sádc-giói thién-pháp cho dén Siêu-tam-giới thién-pháp. 


(Xong dé-muc niém-niém giới trong sạch cua mình) 


3.5- Caganussati: Đề-Mục Thién-Dinh Niệm-Niệm 
Sự Bô-Thí Của Minh 


Caganussati là dé-muc thiên-định niém-niém sự bố- 
thí của mình. Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh 
dé-muc thién-dinh caganussati: Dé-muc niém-niém sw 
bó-thí của mình, không bị ó nhiễm bởi moi phién-náo nhất 
là tham-di, ngá-man, tà-kién, có niệm tám-só dóng sinh 
với duc-giói thiện-tâm có tác-y bó-thí ấy làm dói-tuong. 
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Hành-giá đã từng tao phước-thiện bó-thí ἂν hợp đủ 3 
tính chât như sau: 


l- Dhammiyaladdhavatthu: Vật bố-thí được phát 
sinh một cách hợp pháp. 


2- Cetanàdánasampadà: Tác-y (cetanä) có đây đủ 
trong 3 thoi-ky: 

- Pubbacetanä: Tác-y tâm-sở đông sinh với dai-thién- 
tám hoan hy trước khi tao phước-thiện bó-thí. 

- Muficacetanà: Tác-y tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tám hoan hy dang khi tạo phước-thiện bó-thí. 

- Aparacetaná: Tác-y tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tám hoan hy sau khi đã tạo phước-thiện bó-thí xong rồi. 

3- Muttacägr: Phước-thiện bó-thí thoát khói tám bún 
xin, keo kiệt trong của cải tài sản cua mình, không bị ó 
nhiêm bởi tâm tham-di (tanha), tâm ngã-mạn (mana), 
tám tà-kién (ditthi). 

(Dé hiéu biét rõ phước-thiện bó-thi, hành-giả nén xem 
quyên “Tìm hiểu phước-thiện bó-thí" cùng soạn giả.) 


Hành-giả có phước-thiện bó-thí hợp đủ 3 đức tính nhu 
vậy, có ý nguyện muốn thực-hành dé-muc niém-niém bố- 
thí của mình, nên tìm nơi thanh văng, ngồi suy xét rằng: 

- Nếu người có tâm bün xin, keo kiệt trong của cải 
của mình thì không muốn đem của cải ra tạo phước- 
thiện bó-thí đến cho những người khác, dé tạo phước- 
thiện bó-thí thuộc vé của riêng mình. 

Họ lại đem của cải ra để tiêu xài phung phí do năng 
lực của tâm tham-ái muốn an-lạc, tâm ngã-mạn muốn 
hon mọi người, tâm tà-kién chấp thủ, nên thật sự không 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc trong kiép hién- 
tại và vô số kiếp vị-lai, chỉ đem lại sự khổ mà thôi. 
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Còn ta đã ché ngw duoc tám bun xin, keo kiét trong 
của cải, ta vô cùng hoan hy dem cua cải tài sản ra tạo 
phước-thiện bó-thí đến người khác, chüng-sinh khác, ta 
đã tạo được phước-thiện bó-thí thuộc vé của riêng minh 
một cách trong sạch, chắc chán sé dem lại sự lợi ích, sự 
tién hóa, sự an-lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. ” 


Sau khi suy xét như vậy, hành-giả phát sinh dai-thién- 
tâm vô cùng hoan hy trong phước-thiện bố-thí của minh, 
nên thực-hành niệm phước-thiện bố-thí ấy, gọi là 
caganussati: Dé-muc niém-niém sự bố-thí của mình, với 
parikammabhávanà: Tâm-hành ban đầu với dục-giới 
thiện-tâm hoan hỷ niệm rằng: 

“Labha vata me! Suladdham vata me! 

Yo'ham maccheramalapariyutthitaya pajaya vigata- 
maccherena cetasd viharami, muttacago payatapant 
vossaggarato yàcayogo dànasamvibhàgarato "ti". 


“Tốt lành thay! Ta duoc loi. Τι ôt lành thay! Ta duoc 
sinh làm nguoi trong thoi dai Phát-giáo. 

“Có số người bị ô nhiễm do tâm bún xin, keo kiệt 
trong cua cải tài sản cua ho. Còn ta đã ché ngw duoc 
tám bun xin, keo kiệt trong cua cải tài sản, đã thoát khỏi 
tâm bún xin, keo kiệt ấy, ta có đôi bàn tay sach sẽ dem 
của cải tài sản tao phước-thiện bó-thí mà không hé tiếc 
rẻ, đã hài lòng hoan hy tao phước-thiện bó-thí đến các 
người khác, đem của cải tài sản phân phát đến người khác. 


“Suladdham vata me: Tốt lành thay! Ta được sinh 
làm người trong thời đại Phát-giáo. ” 


Thật vậy. Đức-Phật dạy rằng: 


! Bộ Visuddhimagga, Phần 5- Cãgãnussatikathã. 
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"Manussattabhavo dullabho... ” 

(Được sinh làm kiếp người là một điêu khó, ...) 

Vậy, ta đã sinh làm kiếp người trong thời đại giáo 
pháp của Đức-Phật hiện còn dang duy trì trên thời gian, 
đó là cơ hội tót hy hữu biét dường nào! 


Suy xét như thé nào mà chế ngự được tâm bün xin, keo 
kiệt trong của cải tài sản của mình? 

Bậc thiện-trí có trí-tué sáng suốt suy xét rằng: 

* Đức-Phật dạy: "Kammassako^mhi" ta có nghiệp là 
của riêng ta, nghĩa là ta dà tạo thiện-nghiệp nào hoặc 
bát-thién-nghiép (dc-nghiép) nào, thì nghiệp ἄν chỉ là 
của riêng ta mà thôi. Ta là người thừa hưởng quả của 
nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


Như vậy, chỉ có mọi thién-nghiép và mọi ác-nghiệp là 
của riêng ta mà thôi, ngoài ra, tất cả của cải tài sản 
trong đời này đều có tính chát của chung cả. 

- Nếu người nào có đại-thiện-nghiệp bó-thí nào có cơ 
hội cho quả thì người ấy có được nhiễu của cải tài sản, 
hưởng sự an-lạc, và duy tri phán của cải tài sản ấy trong 
thời gian lâu dài hoặc ngắn ngui tùy thuộc vào quả cua 
dai-thién-nghiép bó- thí ấy, cho đến lúc mãn quả của 
đại-thiện-nghiệp ấy. 

- Nếu người nào có ác-nghiệp nào có cơ hội cho quả 
thì người ấy phải chịu quá khó trong thời gian lâu hoặc 
mau tùy thuộc vào quả cua ác-nghiệp ấy, cho đến lúc 
mãn quả của ác-nghiệp ấy. 


Bác thiện-trí tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, nên 
chế ngự được tâm bún xin, keo kiệt trong của cải tài sản 
của mình, bậc thiện-trí biết sử dụng của cải tài sản có 
tính chất tạm thời thuộc về của chung mà bậc thiện-trí 
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đang sở hữu, đem của cải tài sản ấy ra tạo phước-thiện 
bó-thí đến người khác, tạo đại-thiện-nghiệp bó-thi, dé 
trở thành của riêng của bậc thiện-trí có tính chất lâu dài 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai của mình. 

Hành-giả thực-hành dé-muc niém-niém sự bó-thí của 
mình với duc-giói thiện-tâm có đỗi-tượng là tác-y bó-thí 
(cetanádàna) vô cùng sâu sắc rộng lớn. Vì váy, định-tâm 
không thé an-định một dói-tuong nào nhất định được, cho 
nên, đề mục niệm-niệm sự bó-thí của mình này chỉ có 
khả năng đạt đến cán-dinh (upacárasamádhi) mà thôi, 
không thé đạt đến an-định (appanäsamadli), nên không 
thé chứng đặc bậc thiền sác-giói nào. 

Tâm cán-dinh trong dé-muc niém-niém sự bó-thí của 
mình này vån còn duc-giói thiện-tâm, có duc-giói thiên- 
nghiệp bó-thí đặc biệt cho quả báu có nhiều của cải, giàu 
sang phú quý đối với hành-giả. Cho nên, hành-giả có 
nhiều thuận lợi thực-hành mọi thiện-pháp, nhất là các 
pháp-hạnh ba-la-mật. 


(Xong dé-muc niệm-niệm sự bô-thí cua mình) 


3.6- Devatànussati: Dé-Muc Thién-Dinh Niệm-Niệm 
Các Pháp Chu-Thién Hiện Hữu Noi Minh 

Devatünussati là dé-muc thién-dinh niém-niém các 
pháp cua chư-thiên hiện hữu noi mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh dé-muc 
thiên-định devatänussati: Dé-muc niém-niém các pháp 
cua chư-thiên hiện hữu noi minh, có niệm tám-só dóng 
sinh với đục-giới thiện-tâm có các pháp cua chu-thién 
hiện hữu nơi mình áy làm dói-tuong. 


Hành-giả là người có 5 pháp là: 
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- Saddhà: PDwc-tin trong sạch noi Tam-bdo, tin 
nghiép và quá cua nghiép. 

- Sila: Giói cua minh trong sach và tron ven. 

- Suta: Da-ván tüc-trí, hoc nhiéu hiéu róng trong giáo 
pháp cua Đúc-Phát. 

- Caga: Phước-thiện bó-thí với dai-thién-tám trong sạch. 

- Pañña: Tri-tuệ sáng suốt hiểu biết giáo-pháp của 
Duc-Phát. 

Đó là 5 pháp của chư-thiên hiện hữu noi minh. 

Hành-giá có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với dé mục niém-niém các pháp của chư- 
thiên hiện hữu noi minh, với duc-giói thién-tám 
parikammabhävanä rằng: 

"Santi deva catumaharajika, santi deva tavatimsa, 
yama, tusita, nimmanaratino, paranimmitavasavattino, 
santi deva  brahmakayika, | santi deva  tatuttari, 
yatharüpaya saddhaya samannagata tà devatà ito cutà 
tattha | upapannà, | mayhampi | tatharüpà | saddhà 
samvijjati, yatharüpena silena, yatharipena sutena, 
yatharupena càgena, yatharupaya pafiüaya saman- 
nagata tà devat ito cutà tattha upapanna, mayhampi 
tathürüpà pañña samvijjati "ti". 

"Chu-thién sinh tru tại các cối trời duc-giói: Cõi trời 
tit-Dai-Thién-vwong-thién, cõi trời Tam-tháp-tam-thién, 
cõi trời Da-ma-thién, cói trời Dáu-suát-dà-thién, cối trời 
Hóa-lạc-thiên, cối trời Tha-hóa-tự-tại-thiên. 

Và chư Phạm-thiên đã sinh tại tầng trời sác-giói 
phạm-thiên tâng thứ nhất do đệ nhất thién sắc-giới quả- 
tâm, cho đến tâng trời sắc-giới phạm-thiên tầng thứ 16 
tôt dinh do đệ tứ thiên sắc-giới quả-tâm. 


! BóVisuddhimagga, Phần 6- Devatànussatikatha. 
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- Chu-thién ở cối trời duc-giói, chu Phạm-thiên ở 
tầng trời sác-giói phạm-thiên déu có đây đủ saddhà: 
Đức-tin trong sạch, sau khi chết, dục-giới thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời duc-giói, hoặc sác-giói thiên- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tâng trời sác-giói phạm-thiên như thé nào. 

Nay chính ta cũng có saddhà: Đức-tin trong sạch 
cũng như thé ấy. 

- Chư-thiên ở cối trời duc-giói, chu Phạm-thiên ở 
tầng trời sác-giói phạm-thiên đều có đầy đủ sila: Giới 
trong sạch, ... 

- Chư-thiên ở cối trời dục-giới, chu Phạm-thiên ở 
tầng trời sác-giói pham-thién déu có đây đủ suta: Da 
văn túc trí trong sạch, ... 

- Chư-thiên ở cối trời dục-giới, chu Phạm-thiên ở 
tầng trời sác-giói phạm-thiên đều có đây đủ caga: 
Phước-thiện bó-thí trong sach, ... 

- Chư-thiên ở cối trời dục-giới, chư Pham-thién ở 
táng trời sác-giói pham-thién đều có đây đủ pafifia: Tri- 
tuệ sáng suốt hiểu biết các pháp, sau khi chết, dục-giới 
thién-nghiép cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vi 
thiên-nam hoặc vi thiên-nữ trên cối trời dục-giới, hoặc 
sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tdi-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị pham-thién trên tầng trời sắc-giới pham- 
thiên như thể nào. 

Nay chính ta cũng có paññã, trí-tuệ sáng suốt hiểu 
biết các pháp cũng như thể ấy. ” 

Hành-giả thực-hành để mực niệm-niệm 5 pháp chư- 
thiên: Saddha, sila, suta, caga, pañna hiện hữu noi minh 
với duc-giói thiện-tâm có dói-tuong là 5 pháp chư-thiên 
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vô cùng sâu sắc rộng lớn. Vi vậy, định-tâm không thé 
an-định nơi một đối-tượng nào nhất định được, cho nên, 
đê mục niệm-niệm các pháp chư-thiên hiện hữu nơi mình 
này chỉ có khả năng đạt đến cận-định (upacära- 
samādhi) mà thôi, không thé đạt đến an-đjnh, nên không 
thé chứng đắc bậc thiền sác-giói nào. 

Tám cận-định trong dé-muc niém-niém 5 pháp chư- 
thiên hiện hữu nơi mình này vẫn còn dục-giới thiện-tâm, 
có duc-giói thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trên 
cói trời dục-giới. 


(Xong dé-muc niệm-niệm các pháp chư-thiên ...) 


3.7- Upasamanussati: Dé-Muc Thién-Dinh Niệm-Niệm 
Thát-Tánh Tich-Tinh Niét-Bàn 


Upasamanussati là dé-muc thién-dinh niém-niém 
thát-tảnh tịch-tịnh Niet-bàn. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định dé-muc 
upasamanussati: Dé-muc niém-niém thát-tánh tich-tinh 
Niét-bàn, có niệm tám-só đông sinh với duc-gioi thiên- 
tâm có thát-tành Niét-bàn là đôi-tượng bên ngoài. 

Upasama nghĩa là tich-tinh đó là Niét-bàn là pháp 
tịch-tịnh khỏi moi phiên-não và ngu uán. 


Hành-giá có y nguyén muón thuc-hành pháp-hành 
thién-dinh với dé muc upasamánussati niém-niém thát- 
tánh tich-tinh Niét-bàn. 


Trong kinh Dhammacakkappavattanasutta: Kinh 
Chuyén-Pháp-Luán, Đức-Phật thuyêt dạy tứ Thánh-dé, 
phân “Diệt khó Thánh-dé' đó là Niét-bàn răng: 
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"Idam kho pana bhikkhave! dukkhanirodham ariya- 
saccam. Yo fassa yeva tanhaya asesaviraganirodho cágo 
patinissaggo mutti análayo. ”” 


“ Này chư tỳ-khưu! Diệt khó Thánh-dé là chán-ly mà 
bậc Thánh-nhán đã chứng ngộ, đó là Niét-bàn là pháp- 
diệt tận moi duc-vong do tâm tham-ái không còn dw sót 
bằng 4 Thánh-đạo-tuệ, xả ly, từ bỏ sự cháp-thü trong 
ngũ-uẩn, giải thoát khổ, không còn luyén-ái, không còn 
dính-mắc nữa. ” 


Niết-bàn thuộc về pháp vô-vi 


Đức-Phật dạy rằng: 

"Yavata bhikkhave dhamma sankhatà và asankhata 
và virago tesam dhammanam aggamakkhayati, yadidam 
madanimmadano pipasavinayo alayasamugghato vattu- 
pacchedo tanhakkhayo virágo nirodho nibbanan "ti. ” 

"- Này chư t)-khưu! Những thát-tánh pháp nào là các 
pháp bị cấu tạo do 4 nhân duyên ”gọi là pháp-hữu-vi, và 
pháp nào không bị cấu tạo do 4 nhân duyên gọi là pháp- 
vó-vi; trong các pháp-hữu-vi và các pháp-vó-vi ấy, Như- 
Lai goi Niét-bàn, pháp-vó-vi, pháp-ly-duc là pháp cao 
thượng nhất. 

Pháp-ly-duc (virägo) ấy là pháp diệt các tám say mé, 
pháp diệt tâm khao khát trong ngũ dục, là pháp diệt bỏ 
tâm luyễn di trong ngũ-dục, là pháp cát đứt tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới, là pháp đoạn-tuyệt tham-di, là pháp- 
Iy-dục, là pháp diệt dục, là pháp Niét-bàn. ” 


Hành-giá thực-hành dé-muc upasamanussati niệm- 
' Bộ Samyuttanikãya, Mahävagga, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 


2 Bộ Visuddhimagga, phần 7- Upasamanussatikatha. 
3 4 nhân duyên là nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. 
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niệm thát-tánh tịch-tịnh Niét-bàn, nên tim hiểu τὸ 29 đức 
tính đặc biệt của Niết-Bàn nhu sau: 

1- Madanimmadano: Niét-bàn là pháp diệt các tâm 
Say mê. 

2- Pipásavinayo: Niét-bàn là pháp huy diệt tâm khao 
khát trong ngũ duc. 

3- Alayasamugghàto: Niét-bàn là pháp diệt bó tâm 
luyén di trong ngũ duc. 

4- Vattupacchedo: Niét-bàn là pháp cát đứt tử sinh 
luán-hói trong tam-giói. 

5- Tanhakkhayo: Niét-bàn là pháp doan tuyét tham-ái. 

6- Virägo: Niét-bàn là pháp ly duc. 

7- Nirodho: Niét-bàn là pháp diét duc. 

8- Dhuvam: Niét-bàn là pháp vĩnh cửu. 

9- Ajaram: Niét-bàn là | pháp bát lão. 

10- Nippapaficam: Niét-bàn là pháp không trì hoãn 
tử sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 

11- Saccam: Niét-bàn là pháp chân thật. 

12- Param: Niét-bàn là pháp bên kia bờ tử sinh luân 
hồi tam-giói. 

13- Sududdasam: Niét-bàn là pháp mà người thiểu trí 
khó chứng ngộ được. 

14- Sivam: Niét-bàn là pháp yên ón, mát mé. 

15- Amatam: Niét-bàn là pháp bát tir. 

16- Khemam: Niét-bàn là pháp an tinh tuyệt đối. 

17- Abbhutam: Niét-bàn là pháp thật phi thường. 

18- Anitikam: Niét-bàn là pháp vó hai. 

19- Tànam: Niét-bàn là pháp hó tri chüng-sinh không 

rơi vào cánh khó tử sinh luán- hồi. 
20- Lenam: Niét-bàn là pháp ẩn náu an toàn tuyệt đối. 
21- Dipam: Niét-bàn là hòn đảo an toàn trong bién 
khó luán-hói trong tam-giới. 
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22- Visuddhi: Niét-bàn là pháp thanh-tinh khói moi 
phiên-não. 

23- Varam: Niét-bàn là pháp mà chư bậc thiện-trí 
mong moi. 

24- Nipunam: Niét-bàn là pháp vô cùng vi-té. 

25- Asankhatam: Niét-bàn là pháp không bị cấu tạo 
do 4 nhân duyên: nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. 

26- Mokkham: Niét-bàn là pháp thoát khói mọi phiên-não. 

27- Settham: Niét-bàn là pháp cao thượng. 

28- Anuttaro: Niét-bàn là pháp vô thượng không gì 
sảnh được. 

29- Lokassando: Niét-bàn là pháp tận cùng của tam-giỏi. 


* Đức tính đặc biệt của Niết-bàn có các pháp khác: 


l- Asesaviräganirodho: Niét-bàn là pháp diệt tham-ái 
không con dự sói. 

2- Asesabhavanirodho: Niét-bàn là pháp diệt kiếp tái- 
sinh không còn du sói. 

3- (ἄσο: Niét-bàn là pháp diệt bỏ mọi tham-ái. 

4- Patinissaggo: Niét-bàn là pháp thoát khỏi mọi kiếp. 

5- Mutto: Niét-bàn là pháp giải thoát khỏi mọi phiên-não. 

6- Análayo: Niét-bàn là pháp không còn luyén di. 

7- Rágakkhayo: Niét-bàn là pháp diệt tám tham duc. 

8- Dosakkhayo: Niét-bàn là pháp diét tám sán. 

9- Mohakkhayo: Niét-bàn là pháp diét tám si. 

10- Tanhakkhayo: Niét-bàn là pháp diét tham-ái. 

11- Anuppádo: Niét-bàn là pháp diét ngü- uán. 

12- Apavattam: Niét-bàn là pháp diét sác-pháp, danh-pháp 

13- Animittam: Niét-bàn là pháp khóng có hién twong 

của các pháp-hiru-vi. 

14- Appanihitam: Niét-bàn là pháp khóng cón tham-ái. 

15- Sufifiatam: Niét-bàn là pháp không phải ta và của ta. 

16- Appatisandhi: Niễt-bàn là pháp không tái-sinh. 
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17- Anuppatti: Niét-bàn là pháp khóng cón sinh. 

18- Anàyühanam: Niét-bàn là pháp không có găng sức. 

19- Ajãtam: Niét-bàn là pháp không sinh. 

20- Ajaram: Niét-bàn là pháp không già. 

21- Abyadhi: Niét-bàn là pháp không bệnh. 

22- Agati: Niét-bàn là pháp không có nơi đến. 

23- Amatam: Niét-bàn là pháp bát tử. 

24- Asokam: Niét-bàn là pháp vô ưu. 

25- Aparidevam: Niét-bàn là pháp không than khóc. 

26- Anupáyáso: Niét-bàn là pháp không khó tâm. 

27- Asankilitham: Niét-bàn là pháp không ó nhiễm. 

28- Asankhàtam: Niét-bàn là pháp không do nhân 
duyên cấu tạo. 

29- Nivanam: Niét-bàn là pháp thoát khỏi mọi pháp 
ràng buộc. 

30- Santi: Niét-bàn là pháp văng lặng moi sự khó. 


Sau khi hiểu rõ các đức tính đặc biệt của Niét-bàn như 
vậy, hành-giá thuc-hành dé-muc thién-dinh upasamd- 
nussati niém-niém thát-tánh tich-tinh Niét-bàn, nén tim 
mót noi thanh váng, dé thuc-hành dé-muc niém-niém 
thát-tánh tịch-tịnh Niết-bàn với parikammabhavana: 
tâm-hành ban dáu với dục-giới thiện tâm niém-niém 
thát-tánh Niét-bàn rằng: 

"Yavata bhikkhave dhamma sankhata và asankhata 
và virago tesam dhammanam aggamakkhayati, yadidam 
madanimmadano pipasavinayo alayasamugghato vaftu- 
did tanhakkhayo virágo nirodho nibbànan "ti". 


-- Này chư t)-khưu! Những thát-tánh pháp nào là các pháp 
bị cấu tạo do 4 nhân duyên σοἱ là pháp-hữu-vi, và pháp 


' Bộ Visuddhimagga, phần 7- Upasamanussatikathà. 
? 4 nhân duyên là nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. 
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nào khóng bi cáu tao do 4 nhán duyén goi là pháp-vó-vi. 
Trong các pháp-hitu-vi và các pháp-vó-vi ἄν, Như-Lai gọi 
Niét-bàn, pháp-vó-vi, pháp-ly-duc là pháp cao thượng nhất. 

Pháp-ly-duc (virgo) ấy là pháp diệt các tám say mé, 
pháp diệt tâm khao khát trong ngũ duc, là pháp diệt bó 
tâm luyén di trong ngũ dục, là pháp cát đứt tử sinh luán- 
hồi trong tam-giới, là pháp đoạn-tuyệt tham-di, là pháp- 
ly-duc, là pháp-diét-duc, là pháp Niét-bàn. ” 

Hành-giá thực-hành dé-muc upasamanussati niém- 
niệm thát-tánh tich-tinh Niét-bàn, khi niệm đến ân-đức 
Niét-bàn nào nên hiểu rõ đến ân-đức Niét-bàn ấy. 

Thật ra, hành-giả là bậc Thánh-nhân mới có thé hiểu 
rõ sâu sắc đến các ân-đức Niết-bàn được, bởi vì đã từng 
chứng ngộ Niết-bàn; còn hành-giá là hang phàm-nhân 
cũng có thé hiểu được các ân-đức Niết-bàn nhờ trí-tué 
học do nghe nhiêu hiểu rộng (sutamayapafifia), nên cũng 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi các ân-đức Niết-bàn ấy. 


Đức-Phật day: 


“Nibbanam paramam sukham ... 
"Niét-bàn là pháp-an-lac tuyệt đổi ... 


»(1) 


2» 


Niét-bàn là pháp-an-lac tuyét-dói như thé nào? 

Niét-bàn là pháp-an-lac tuyét-dói, bói vi Niét-bàn là 
pháp-vó-vi (asankhatadhamma), nén tat cả pháp-hiru-vi 
déu không hiện hữu (sabbasankhatavivittatta), hoan toàn 
không có khó tw sinh luán-hói trong tam-giói (sakala- 
vattadukkhabhavato). 

Cho nén, Niét-bàn là pháp-an-lac tuyét-dói. 

"Natthi santiparam sukham.” ` 
Pháp-an-lac cao thượng hon Niét-bàn không có. 


! Bộ M.M.Kinh Mãgandiyasuttavannanä, Dhammapadagäthä thứ 203-204. 
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= Ku 


"Nibbanam paramam vadanti Buddha. 

Chư Phát-Chánh-Dáng-Giác thuyết dạy rằng: Niét- 
bàn là pháp cao thượng bậc nhất. 

Dé-muc thiên-định upasamanussati niệm-niệm thật- 
tánh tịch-tịnh Niét-bàn. 

Danh từ upasama nghĩa là tich-tinh đó là Niét-bàn là 
pháp tich-tinh khói moi phién-náo và ngü-uán. Vi vậy, 
Niét-bàn có santisukha là pháp-an-lac không liên quan 
đến sự thọ hưởng các dói-twong trong tam-giói nào cả. 

Tho-lac (sukhavedand) đồng sinh với tam-giới-tâm 
thọ hưởng những dói-twong sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp trong tam-giói goi là vedayitasukha. Còn dói- 
trong Niét-bán thuộc vé siêu-tam-giới-pháp, không có 
đối-tượng sắc, thanh, hương, vi, xúc, pháp trong tam- 
giới, nén goi là santisukha. 

Hành-giả là bậc Thánh-nhán dà chứng ngộ Niét-bàn 
biết rõ santisukha, còn hành-giả là hạng phảm-nhân 
không thể biết được santisukha. 

Đề-mục thión-dinh upasamünussati niém-niém thực- 
tánh tịch-tịnh Niét-bàn này là đối-tượng vô cùng vi-té, 
sâu sắc. Vì vậy, định-tâm không thể an-định nơi một 
đối-tượng nhất định được, cho nén, dé-muc niệm-niệm 
thực-tánh tịch-tịnh Niét-bàn này chỉ có khả năng đạt đến 
cận-định (upacárasamádhi) mà thôi, không thé đạt đến 
an-dinh (appanàsamádhi), nên không thé chứng đắc bác 
thiên sắc-giới nào. 

Tâm cận-định trong dé-muc thién-dinh upasamä- 
nussati niệm-niệm thật-tánh tịch-tịnh Niét-bàn này vẫn 
còn đựục-giới thiện-tâm, có dục-giới thién-nghiép có tầm 
quan trọng đặc biệt đối với hành-già là người đã gieo duyên 
lành, nhân tốt sâu sắc trong giáo pháp của Đức-Phật. 

(Xong dé-muc thiên-định upasamünussati.) 
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3.8- Marapànussati: Dé-Muc Niệm-Niệm Sự Chết 


Marananussati: Dé-muc thién-dinh niém-niém sw chét 
chác chán sẽ xảy đên với hành-g1ả, không thé tránh duoc. 

Đê mục thiền định maranänussati có chi-pháp là 
niệm tâm-sở (saficefasika) đông sinh với đại-thiện-tâm 
có dói-tuong jivitindriyupacchedamarana, sự chết do bị 
cất đứt sác-mang-chu. 

Marana: Sự chết cô 4 loại: 

1- Samucchedamarana: Sự tịch diệt Niễt-bàn của chư 
bác Thánh A-ra-hán, chám dwt khô tử sinh luán-hói 
trong ba giói bón loài. 

2- Khanikamarana: Sát-na diét (bhangakkhana) cua 
môi pháp-hitu-vi sác-pháp, danh-pháp (sát-na-sinh, sát- 
na-tru, sát-na-diét). 

3- Sammutimarana: Sw chét do người ché-dinh như 
cây chết khô, xe ô tô chét máy giữa duong, v.v ... 

4- Jivitindriyupacchedamarana: Sw chết do bi cắt ditt 
sdc-mang-chu, danh-mang-chu cua môi kiép chúng-sinh. 

Trong 4 loai marana này, marana sử dung làm dói- 
tuong dé-muc marananussati chi có jivitindriyupaccheda- 
marana mà thói. Cón samucchedamarana chi dành 
riêng cho chw bác Thánh A-ra-hán mà thôi, không thé 
chung cho tât cả chüng-sinh, khanikamarana là sát-na- 
diét của môi danh-pháp, sác-pháp quá vi-té, hành-giả 
không có khả năng biét được, và semmutimarana là sự 
chêt không thê làm cho hành-giá phát sinh động tâm. Vi 
vậy, 3 loại marana này không thê làm đôi-tượng dé-muc 
thiên-định marananussafi được. 

Jivitindriyupacchedamarana là marana liên quan đến 
tât cả mọi người, marana này có 2 loại: 
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- Kãlamarana: Chết đúng thời. 

- Akalamarana: Chét không đúng thời. 

* Kalamarana: Chết đúng thời có 3 trường hop: 

- Ayukkhayamarana: Chết vi hét tuói tho. . 

- Kammakkhayamarana: Chét vỉ tận nghiệp hồ trợ. 

- Ubhayakkhayamarana: Chét vi hết tuói thọ và tán 

nghiép hó tro. 

* Akalamarana: Chết không đúng thời có 1 trường hop: 

- Upacchedakamarana: Chét vi nghiép khác cát ditt 
sinh-mạng, như trường hop chết vi bi tai nạn, v.v... 


Chu Phát Chánh-Đắng-Giác và chu Phát Độc-Giác 
đều tịch diệt Niét-bàn đúng thời, còn lại tất cả moi người 
chết có 4 trường hợp, ví như chiếc đèn dầu bị tắt có 4 
trường hợp là: 

1- Ngọn đèn bị tắt vì hết tim. 

2- Ngọn đèn bị tắt vì cạn dầu. 

3- Ngọn đèn bị tắt vì hết tim và cạn dấu. 

4- Ngọn đèn bị tắt vì gió thói tắt hoặc đèn bị bé. 

Mỗi người chết 1 trong 4 trường hợp nhu sau: 

- Có người chết vì hết tuổi tho, nhưng nghiệp hỗ trợ 
chưa tận cùng, ví như ngon đèn bị tắt vì hết tim, nhưng 
dâu chưa cạn. 

- Có người chết vì tán nghiệp hỗ trợ, nhưng tuổi thọ chưa 
hết, ví nhw ngon đèn bị tắt vi cạn dẫu, nhưng tim chưa hết. 

- Có người chết! vì hết tuổi thọ và tận thién-nghiép hó 
trợ, ví như ngon đèn bi tắt vì hết tim và cạn dầu. 

- Có người chết vì nghiệp khác cắt đứt sinh-mạng, như 
chết vi bị tai nạn, nhưng tuổi thọ chưa hết và thiện- 
nghiệp hỗ trợ chưa tận cùng, ví như ngọn đèn bị gió thói 
tắt, hoặc bị bé, nhưng tìm chưa hết và dẫu chưa cạn. 
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Sau khi hoc hiểu vé sự chết, hành-già có y nguyện 
muốn thực-hành dé-muc thién-dinh maranànussati niém- 
niệm sự chết, hành-giả nên hướng tâm đến người đã chết 
năm trước mặt, hoặc ở một noi thanh văng niệm tưởng 
đến người đã chết là người đã từng là Đức-vua, đã từng 
là người có chức trọng quyền cao, hoặc đã từng là đại 
phú hộ, v.v... với parikammabhavand: Tâm-hành ban 
đâu với duc-giói thiện-tâm niệm-niệm thầm rằng: 


“Maranam me  bhavissati, jivitindripam | upac- 
chijjissati. ” 

"Sw chét sẽ xảy dén với ta, sdc-mang-cán, danh- 
mang-cán sé bi tách rời nhau. ” 


Hoặc “Maranam me dhuvam, jivitam me adhuvam. ” 


“Sự chét đổi với ta là diéu chác chăn, còn sinh-mang 
của ta là điêu không chác chán. " 


Hành-giá thực-hành dé-muc thién-dinh maranànussati 
niém-niém sự chét không phải niệm khơi khơi, hoi hot, 
mà cân phải có yonisomasikara: Tri-tuệ hiệu biết trong 
tâm đúng theo sự thật về sự chết như vậy, đê phát sinh 
động tâm (samvega), mà không dám dê duôi (thât-niệm), 
sao lãng mọi thiện-pháp. 

Hành-giả thuc-hành dé-muc thién-dinh maranànussati 
niém-niém sự chết, nêu không có yonisomasikara thi sẽ 
phát sinh những điêu bât lợi như sau: 

- Nếu tưởng nhớ đến sự chết của người thân yêu thì 
phát sinh tâm thương tiếc sáu não. 

- Nếu tưởng nhớ đến sự chết của kẻ thù thì phát sinh 
tám vui mừng hoan hy. 

- Nếu tưởng nhớ đến sự chết của người không thương 
không ghét thì phát sinh tâm xả thản nhiên. 
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- Nếu nghi đến sw chết của minh thì phát sinh tám sợ 
hãi, không dám thực-hành dé-muc thiên-định maranä- 
nussati niệm-niệm sự chết nữa. 

Đó là những điều bát lợi, bởi vì không có yoniso- 
manasikara. 

Vi vậy, hành-giá thuc-hành dé-muc thiên-định maranä- 
nussati niệm-niệm sự chết, cần phái có yonisomasikara: 
Trí-tué hiểu biết trong tâm đúng theo sự thát vé sự chết, 
chỉ niém-niém sự chết mà thôi, không liên quan đến sự 
chết của người nào cả, để phát sinh động tâm (samvega). 

Hành-giả thực-hành niệm-niệm răng: “Sự chết đối 
với ta là điều chắc chắn, còn sinh-mang của ta là điều 
không chắc chán." Sự chết sẽ xảy đến với ta, ta không 
thể nào trốn tránh khỏi sự chết được. 


Thật vậy, sự chết không chỉ có xảy đến một mình ta, mà 
còn tất cả chúng-sinh khác cũng đều có sự chết là cuối cùng 
của mỗi kiếp, không thê nào trốn tránh khỏi sự chết được. 

Tất cả chúng-sinh đều có sự chết là điều chắc chắn, 
tất cả chúng-sinh đã từng chết trải qua vô số kiếp trong 
thời quá-khứ, đang chết trong thời hiện-tại, và sẽ chết 
trong thời vi-lai, chính ta cũng vậy, ta cũng đã từng chết 
trải qua vô số kiếp trong thời quá-khứ, rôi ta cũng sẽ 
chết trong thói vi-lai, đó là điều chắc chắn, không thể 
nào trón tránh khói sự chết được, bởi vì khi mỗi kiếp đã 
sinh ra, rồi đến sự chết là cuối cùng của mỗi kiếp. 


Năm điều không biết 

Đối với các hạng phàm-nhân bình thường có 5 điều 
không thê biết là: 

l- Jīvita: Sinh-mang sẽ chết lúc tuổi ấu niên, hoặc 
trung niên, hoặc lão niên, điêu này không thé biét được. 
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2- Byadhi: Sé chét do bệnh gi hoặc nguyên nhân gi, 
điêu này cũng không thê biết được. 

3- Kala: Sẽ chết vào lúc ban ngày hoặc lúc ban đêm, 
điêu này cũng không thê biết được. 

4- Dehanikkhepana: Sẽ chết tại trong nhà hoặc ngoài 
nhà, điêu này cũng không thê biết được. 


5- Gati: Sau khi chết rồi, nghiệp nào cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cối nào, điêu này cũng không thé biết được. 

Đó là 5 điều mà các hạng phàm-nhân bình thường 
không biêt được. 


Sinh-mạng con người là điều không chắc chắn. Thật 
vậy, có người sông với nhau vào buổi sáng, đến buổi 
chiều, nghe tin người Ấy, đã chết; hoặc có người sóng với 
nhau vào buổi chiều, đến buổi sáng hôm sau, nghe tin 
người áy đã chết. 

Kiếp hiện-tại, sinh-mạng con người nương nhờ vào 
hơi thở vào, hơi thở ra. Nếu có hơi thở ra, mà không có 
hơi thở vào thì kiếp hiện-tại người ấy đã chết rồi, nghiệp 
liền cho quả tái-sinh kiếp sau. 

Kiếp sau của người nào như thé nào là hoàn toàn tùy 
thuộc vào /hiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp của người áy cho 
quả tái-sinh kiếp sau, không hé liên quan đến một ai 
khác cả. 

Kiếp sinh tử và kiếp tử sinh của mỗi chúng-sinh là 
như thé nào? 

Kiếp sinh tir: Tất cả chüng-sinh đã sinh ra tồi àt phải 
có tir, đó là sự thật hiển nhiên mà không một ai tránh 
khỏi được. 


Đối với Ðức-Phật và chư Thánh A-ra-hán khi tử (chết) 
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goi là tich diệt Niét-bàn, đồng thời giải thoát khó tử sinh 
luân-hôi trong tam-giói. 

Ngoài Düc-Phát và chu Thánh A-ra-hán ra, cón lai các 
chúng-sinh phàm nhân khác, sau khi fir (chét), nghiệp 
nào (thién-nghiép hoặc ác-nghiệp) của riêng chüng-sinh 
åy có cơ hội cho quả tdi-sinh kiếp sau, thuộc loài chúng- 
sinh nào, trong cõi nào hoàn toàn tùy thuộc vào qud của 
nghiệp áy. 

Kiếp tử sinh: Nghĩa là kiếp tử - kiếp sinh. 

* Kiếp tir đó là tử-tâm (cuticitta: Chuyén-kiép-tám) là 
quá-tám cuôi cùng của kiếp hiện-tại này diệt, goi là chốt. 

* Kiép sinh đó là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) là 
quá-tám bắt đầu của kiép sau mới sinh ra. 

Nếu cứ tiếp tục diễn tién không ngừng nhu váy thì goi 
là kiếp tử sinh Iuân-hồi trong ba giới bốn loài, hoàn 
toàn tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp riêng của 
môi chüng-sinh, không hé liên quan đến một ai cả. 


Dé tìm hiểu sự thật vé tir và sinh như thé nào, hành- 
giả nén tìm hiểu trong cận-fử lộ-frình-tâm (maranä- 
sannavithicitta) là lộ-trình-tâm giây phút lâm chung, các 
tám sinh rôi diệt liên tuc nhau từ kiếp hiện-tại này sang 
kiếp sau kia cùng trong cận-tử lộ-trình-tâm. 


Ví dụ: Y-món cận-tử ló-trinh-tám (πιαποανᾶγαπιαγαμᾶ- 
sannavithicitta) là lộ-trình-tâm giây phút lâm chung phát 
sinh trong ý-môn, sinh rồi diệt theo tuần tự liên tục từ 
cuticitta (ti-tàm) quả-tâm cuối cùng của kiếp hiện-tại 
này diét | sát-na-tâm sang patisandhicitta (tái-sinh-tâm) 
quá-tám bắt đầu của kiếp sau sinh 1 sát-na-tâm trong y- 
món cán-tit ló-trinh-tám nhu sau: 


' Dé hiểu rõ “tử sinh luán-hói" nên tìm hiểu quyên “Tìm Hiểu Pháp-Hành 
Thiền-Tuệ” cùng soạn giả, trong phần tử sinh luân-hồi. 
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"Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupaccheda, 
manodvaravajjanacitta, javanacitta, tadarammanacitta, 
cuticitta, patisandhicitta, bhavangacitta, ..." chấm dứt 
y-món cán-tir-ló-trinh-tám. 


Đồ biéu ý-môn cán-tir lộ-trình-tâm 
(Manodvaramaranasannavithicitta) 














Kiếp hiện tại 
4 5 
ΓΕ IDEE CYCYCO COS 
μις. 
Kiép sau 


Giải thích: 

l- Bhavangacita: Hó-kiép-tám là quá-tám có dói- 
tuong cü quá-khứ, theo hộ trì, giữ gìn kiếp hiện-tại này, 
sinh rôi diệt (viết tắt bha), làm duyên cho tâm tiếp theo. 


2- Bhavangacalana: Hó-kiép-tám rung động do 1 trong 
3 dói-tuong mới là kamma, hoặc kammanimitta, hoặc gati- 
nimitta, nhung vàn cón giü dói-tuong cũ quá-khú, phát sinh 7 
sát-na-tám tồi diệt, (viết tắt na), làm duyên cho tâm tiếp theo. 


3- Bhavangupaccheda: Hó-kiép-tám bị ngưng dói-tuong 
cũ quá-khứ, bởi vi 1 trong 3 đối-tượng mới là kamma, 
hoặc kammanimitta, hoặc gatinimitta phát sinh ] sát-na- 
tám tồi điệt, (viết tắt da), làm duyên cho tâm tiếp theo. 

4- Manodváravajjanacitta: Y-món hướng-tâm tiếp 
nhận 1 trong 3 đối-tượng mới là kamma: Thién-nghiép 
hoặc ác-nghiép, hoặc kammanimitta: Hiện tượng cua thiện- 
nghiệp? hoặc ác-nghiép, hoặc gatinimitta: Coi ác-giới hoặc 
cối thiện-giới phát sinh 1 sát-na-tám tồi diét, (viết tắt ma), 
làm duyên cho tâm tiếp theo. 
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5- Javanacitta: Tác-hành-tám là tâm làm phận sự tao 
nghiệp (thiện- nghiệp hoặc ác-nghiép) có 1 trong 3 dói- 
tượng gióng như y-món Juróng-tám truóc, phát sinh chi 
có 5 sát-na-tám yêu ót rồi diệt, (viết tắt ja), làm duyên cho 
tâm tiếp theo: 

6- Tadàrammanacitta: Tiép-dói-twong-tám là tâm tiếp 
đối-tượng thừa của /ác-hành-tâm, phát sinh 2 sát-na tám 
rồi diệt, (viết tắt ta), làm duyên cho tâm tiếp theo: 


7- Cuticitta: Tử-tâm là quả-tâm cuối cùng của kiếp 
hién-tai có đỗi-tượng cũ quá-khứ, làm phận sự chuyển 
kiếp (chét), chăm dứt kiếp hiện-tại, phát sinh / sát-na tâm 
rôi diệt, (viết tắt cu) làm duyên cho tâm tiếp theo: 


8- Patisandhicitta: Tái-sinh-tám là quá-tám làm phận 
sự tái-sinh bắt đầu cua kiếp ké-tiép, có 1 trong 3 dói- 
tuong là kamma hoác kammanimitta hoác gatinimitta 
giống nhu y-món hướng-tâm, phát sinh 1 sát-na-tám tồi 
diệt, (viết tắt pa), làm duyén cho tâm tiếp theo: 

9- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám là quá-tám có dói- 
tượng gióng nhu tdi-sinh-tám (kiếp hién-taqi), theo hộ trì, 
giữ gìn kiếp hiện-tại này, sinh rôi diét, ... (viết tắt bha), 
chấm dứt y-món cận-tử ló-trinh-tám. 

Theo maranasannavithicitta: Cán-tw ló-trinh-tám thi 
cuticitta: Tử-tâm đó là quả-tâm cuối cùng của kiếp hiên- 
tại diệt, liền tiếp theo sau patisandhicitta: Tái-sinh-tám 
đó là quả-tâm bắt đầu của kiếp ké-tiép (kiếp sau) sinh chi 
có cách nhau / sát-na-tám sinh rồi diệt mà thôi, không 
có thời gian khoảng cách chờ đợi. 

Nhu vậy, cuticitta: Tử-tâm dó là quả-tâm cuối cùng 
kiếp hiện-tại làm phận sự chuyển kiếp tir (chét) điệt, liền 
tiếp theo sau patisandhicitta: Tái-sinh-tâm đó là quá-tám 
nào bắt đầu làm phận sự tái-sinh kiếp sau chỉ có 1 sát-na- 
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tâm sinh rồi diệt, liền tiếp theo sau chính qud-tám ấy bién 
chuyền thành bhavangacitta: Hó-kiép-tám làm phận sự 
hộ kiếp, bảo hộ giữ gin kiếp chüng-sinh ấy cho đến khi 
mãn kiếp, rồi cũng chính quá-tám ấy biến chuyên thành 
cuticitta: Tử-tâm làm phận sự chuyên kiếp tir (chết) kết 
thúc kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh. 

Nếu hành-giả hiểu biết rõ về kiếp hiện-tại tử và kiếp 
sau sinh chi có cách nhau 7 sát-na-tàm sinh rồi diệt mà 
thói, thì hành-g1ả thực-hành dé-muc thién-dinh niệm-niệm 
sự chết (maranánussati) sẽ không sợ chết, mà lại phát 
sinh động-tâm (samvega), nên không dám dê duôi quên 
mình sao lãng trong moi thiện-pháp, cố găng tinh-tán 
trong mọi thiện-pháp theo khả năng của mình. 


Dé-muc thiên-định maranánussati niém-niém sự chết 
này là dói-tuong vô cùng vi-té, rộng lớn. Vi vậy, dinh- 
tâm không thể an-định nơi một đối-tượng nhất định 
duoc, cho nên, dé-muc thién-dinh maranánussati niém- 
niém sw chét này chi có khà náng dat dén cán-dinh 
(upacärasamadhi) mà thôi, không thé dat đến an-dinh 
(appanásamádhi), nên không thê chứng đắc bậc thiền sác- 
giói nào. 

Tám cán-dinh trong dé- -muc thién-dinh maranänussati 
niém-niém sw chét này vàn còn là duc-giói thiện-tâm, có 
duc-giói thiện-nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt đối với 
hành-giả là người không dám dé duôi, có trí-tuệ biết 
mình, có găng tinh-tán trong mọi thiện pháp. 


(Xong dé-muc thién-dinh marandanussafi niém-niém 
sự chết.) 
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3.9- Kayagatasati: Đề-Mục Thién-Dinh Niệm 32 
Thé Troc Trong Thán 

Kayagatasati: Kaya + gata + sati 

Kaya: Thán nghia là gi? 

Kaya: Thân nghĩa là nơi tổng hop 32 thé troc (truoc). 

Kayagatasati là niệm theo 32 thé troc trong thân. 

Kayagatasati là dé-muc thién-dinh niém theo 32 thé 
troc trong thân. Dé-muc kàyagatásati này còn có tên goi 
là dvattimsakayakammatthana: Dé-muc thiên-định niệm 
32 thể trọc trong thân, hoặc kotthasakammatthana: Dé- 
muc thién-dinh niém 32 phán thé troc. 

Dé-muc thién-dinh kàyagatàsati có chi-pháp là sati- 
cetasika: Niệm tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện- 
tâm có dói-twong là 32 thé troc. 

Dé-muc thién-dinh kãyagatãsati này đặc biệt được 
chư Thánh-nhân tiền bối tán duong ca tụng, bởi vi dé- 
mục này có khả năng dẫn đến chứng đắc bậc thiên sắc- 
giới và chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quá và Niét-bàn, 
trở thành vô số bậc Thánh-nhân. 

32 thể trọc (trược) là: 

1- Kesá: Tóc mọc trên da đầu. 

2- Loma: Lông mọc trên da thán. 

3- Nakhà: Móng mọc 10 dáu ngón tay, 10 ngón chán. 

4- Dantà: Răng mọc 2 hàm răng trên và dưới. 

5- Taco: Da bao bọc toàn thân. 

6- Mamsam: Thịt dính với xương. 

7- Naharu: Gân có toàn thân. 

8- Afthi: Xương các bó phán. 

9- Atthimirjam: Tüy trong Ông xương. 

10- Vakkam: Thận. 

11- Hadayam: Trái tim. 
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12- Yakanam: Gan. 

13- Kilomakam: Màng phổi. 

14- Pihakam: Bao tử. 

15- Papphàsam: Buóng phối. 

16- Antam: Ruót già. 

17- Antagunam: Ruót non. 

18- Udariyam: Vật thực mới. 

19- Karisam: Phán. 

20- Mattalungam: Óc (não). 

21- Pittam: Mát. 

22- Semham: Đảm. 

23- Pubbo: Mu. 

24- Lohitam: Máu. 

25- Sedo: Mó hôi. 

26- Medo: MG đặc. 

27- Assu: Nuóc mát. 

28- Vasa: MO lỏng. 

29- Khelo: Nước miéng (bot). 

30- Singhanika: Nước mũi. 

31- Lasika: Nước nhớt trong các khớp xương. 

32- Muttam: Nước tiểu. 

32 thể trọc này gồm có 2 loại dhãtu: 

- Pathavidhãtu: Dia-dai có 20 thé troc, kê từ kesa cho 
dén mattalungam. 

- Apodhütu: Thúy-đại có 12 thé troc, kế từ pittam cho 
dén muttam. 

Phương pháp thực-hành dé-muc Kãyagatãsati 

Hành-giá có y nguyện muốn thuc-hành dé-muc thiên- 
định kàyagatasati, trước hết, hành-giả cần phải thực- 
hành 2 phận sự đầu tiên là: 

- Uggahakosalla: Tinh thông trong 7 điều học. 
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- Manasikürakosalla: Tinh thông trong 10 điều suy 
xét thực-hành. 

* Uggahakosalla: Tinh thông trong 7 điều học 

- Vacasá: Suy xét bằng lời. 

- Manasá: Suy xét bằng tám. 

- Vannato: Suy xét màu sắc (màu đen, trắng, đỏ). 

- Santhànato: Suy xét hình dáng. 

- Disáto: Suy xét nơi sinh (phán trên, giữa, dưới). 

- Okãsato: Suy xét chỗ ở trong thân. 

- Paricchedato: Suy xét bằng cách quy định giới hạn. 


* Manasikarakosalla: Tinh thông trong 10 điều suy 
xét thực-hành 


1- Anupubbato: Suy xét theo tuân tự mỗi thé troc. 

2- Natisiehato: Suy xét không nhanh quả. 

3- Natisanikato: Suy xét không chậm quả. 

4- Vikkhepappatibühanato: Dinh-tám suy xét mỗi thể 
troc theo tuân tự, không để phóng-tám đến dói-twong khác. 

5- Pannattisamatikkamato: Suy xét thoát khói pháp- 
ché-dinh. 

6- Anupubbamuricanato: Suy xét bó thé troc khóng 
hién ró màu sdc, hinh dáng, noi sinh, noi chón. 

7- Appanáto: Suy xét mót thé troc duy nhát dán dén 
chứng đắc bậc thiên sắc-giới. 

8- Adhicittasutta: Suy xét theo bài kinh Adhicittasutta. 

9- Sitibhavasutta: Suy xét theo bài kinh Sitibhavasutta. 

10- Bojjhangakosallasutta: suy xét theo bài kinh 
Bojjhangakosallasutta. 


1- Giảng giải phận sw Uggahakosalla 


Giảng giải phận sự uggahakosalla: Tinh thông trong 7 
điều học dé-muc thiên-định kayagatasati niệm 32 thé troc. 
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1- Vacasa: Suy xét bằng lời. 
2- Manasá: Suy xét bằng tâm. 


Trong 7 điều học tinh thông này, điều thứ nhất vacasá 
và điều thứ nhì manasá là 2 điều chính, 5 điều còn lại là 
điều phụ hó trợ cho điều manasã. 

Cho nên, trước tiên hành-giá nên học 32 thể trọc theo 
lời dạy của Đức-Phật như sau: 


"Atthi imasmim kaye, 

Kesa, loma, nakha, dantà, taco; mamsam, naharu, 
atthi, | atthimifijam, | vakkam; | hadayam, | yakanam, 
kilomakam, pihakam, papphaàsam; | antam, antagunam 
udariram, karisam, mattalungam "; pittam, semham, 
pubbo,  lohitam, sedo, medo; assu, vasa, khelo, 
singhanika, lasika, muttam. ^ “ 

Y nghĩa 

“Trong thân này cua ta có: 

Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xuong, tuy, thận; 
tim, gan, màng phổi, bao tử, buồng phổi; ruột già, ruót 
non, vát thuc mói, phán, óc; mát, dàm, mu, máu, mó hói, 
mỡ đặc; nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi, 
nước nhớt, nước tiểu. ” 

Dé-muc thién-dinh Kayagatasati: Niém 32 thé troc 
này được phân chia ra làm 6 đoạn như sau: 

l- Tacapañcaka có 5 thê troc là kesa, loma, nakha, 
danta, taco. 


2- Vakkapañcaka có 5 thé troc là mamsam, nahãru, 
atthi, atthimifijam, vakkam. 


' Mattalurngam không có riêng, vi được ghép chung với atthiminjam. Về 
sau tách mattalungam ra đặt sau karisam cho đủ 32 thé troc. 
? Bộ Di, Mahàvaggapali, Mahasatipatthanasutta, Patikũlamanasikãrapabba. 
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3- Papphásapaficaka có 5 thé troc là hadayam, 
yakanam, kilomakam, pihakam, papphasam. 


4- Mattalungapañcaka có 5 thé troc là antam, anta- 
gunam, udariram, karisam, mattalungam. 


5- Medachakka có 6 thé troc là pittam, semham, 
pubbo, lohitam, sedo, medo. 


6- Muttachakka có 6 thé troc là assu, vasà, khelo, 
singhanika, lasika, muttam. 


Phuong pháp thuc-hành dé-muc thién- dinh kayagata- 
sati: Niém 32 thé troc này, hành-giá cần phải thrc-hành 
niệm bằng lời (vacasä) mỗi phần đúng theo phương- 
pháp một cách thành thạo theo tuần tự, để được thuận lợi 
cho việc thuc-hành niệm bằng tám (manasä). 

32 thể trọc được phân chia ra làm 6 đoạn, phương 
pháp thực-hành môi đoạn có 3 cách, mỗi cách 5 ngày. 

- Theo chiều thuận (anuloma) suốt 5 ngày. 

- Theo chiêu nghịch (patiloma) suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma) suốt 
5 ngày. Theo 3 cách thức gôm có 15 ngày. 


l- Tacapaíicaka có 5 thé troc theo 3 cách thitc: 

- Theo chiêu thuận (anuloma): Kesa, loma, nakha, 
dantà, taco, suót 5 ngày. 

- Theo chiêu nghịch (patiloma): Taco, dantà, nakha, 
lomā, kesä, suót 5 ngày. 

- Theo chiêu thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Κοτᾶ, lomā, nakha, dant, taco - taco, dantà, nakha, loma, 
kesa, suót 5 ngày. 

Theo 3 cách thüc góm có 15 ngày. 


2- Vakkapañeaka có 5 thé troc theo 3 cách thúc: 
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- Theo chiều thuận (anuloma): Mamsam, naharu, 
atthi, atthimifijam, vakkam, suót 5 ngày. 

- Theo chiéu nghich (patiloma): Vakkam, atthimifjam, 
atthi, πα]ιᾶτιι, mamsam, suót 5 ngày. 

- Theo chiéu thuán - nghich (anuloma - patiloma): 
Mamsam, nahaàru, atthi, atthimifjam, vakkam - vakkam, 
atthimifijam, atthi, naharu, mamsam, suót 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

- Gom 2 đoạn (1+2) gồm có 10 thé troc theo 3 cách thức: 


- Theo chiều thuận (anuloma): Kesá, lomā, παλ], 
dama, taco; mamsam, nahāru, afthi  atthimifjam, 
vakkam, suót 5 ngày. 

- Theo chiéu nghịch (patiloma): Vakkam, atthimirjam, 
atthi, nahàru, mamsam; taco, dantà, nakha, loma, kesa, 
suót 5 ngày. 

- Theo chiéu thuán - nghich (anuloma - patiloma): 
Kesa, loma, nakha, dantà, taco; mamsam, naharu, atthi, 
a{thiminJam, vakkam - vakkam, atthimifijam, atthi, naharu, 
mamsam; taco, dantà, nakha, loma, kesa, suót 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

3- Papphãsapañcaka có 5 thé troc theo 3 cách the: 


- Theo chiéu thuán (anuloma): Hadayam, yakanam, 
kilomakam, pihakam, papphasam, suót 5 ngày. 

- Theo chiéu nghich (patiloma): Papphasam, pihakam, 
kilomakam, yakanam, hadayam, suót 5 ngày. 

- Theo chiéu thuán - nghich (anuloma - patiloma): 
Hadayam, yakanam, kilomakam, pihakam, papphasam - 
papphasam, pihakam, kilomakam, yakanam, hadayam, 
suót 5 ngày. Theo 3 cách thürc góm có 15 ngày. 
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* Gom 3 đoạn (142-3) gồm 15 thé troc theo 3 cách thuc: 


- Theo chiều thuận (anuloma): Kesā, loma, nakhā, 
dantà, taco; mamsam, naharu, afthi  atthimifjam, 
vakkam;  hadayam, yakanam, kilomakam, | pihakam, 
papphasam; suốt 5 ngày. 

- Theo chiều nghịch (patiloma): Papphasam, pihakam, 
kilomakam, yakanam, hadayam; vakkam, atthimifijam, 
atthi, nahàru, mamsam; taco, dantà, nakha, loma, kesa, 
suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Kesa, loma, nakha, dantà, taco; mamsam, naharu, atthi, 
atthimirjam, vakkam; hadayam, yakanam, kilomakam, 
pihakam, papphasam - papphasam, pihakam, kilomakam, 
yakanam, hadayam; vakkam, atthimifjam, atthi, naharu, 
mamsam; taco, damta, nakha, loma, kesã, suót 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 


4- Mattaluhgapañcaka có 5 thé troc theo 3 cách thuc: 


- Theo chiều thuận (anuloma): Antam, antagunam 
udariram, karisam, mattalungam, suót 5 ngày. 

- Theo chiều nghich (patiloma): Mattalungam, karisam, 
udariram, antagunam, antam, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Antam, antagunam, udariram, karisam, mattalungam- 
mattalungam, karisam, udariram, antagunam, antam, 
suốt 5 ngày. Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

* Gom 4 đoạn (1+2+3+4) gồm có 20 thé troc theo 3 
cách thức: 

- Theo chiều thuận (anuloma): Κεσᾶ, loma, nakhã, dantà, 
taco; mamsam, naharu, atthi, atthiminjam, vakkam; hadayam, 
yakanam, kilomakam, pihakam, papphàásam; antam, 
antagunam, udariram, karisam, mattalungam, suót 5 ngày. 
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- Theo chiều nghịch (patiloma): Mattalungam, karisam, 
udariram, antagunam, antam; papphasam, pihakam, 
kilomakam, yakanam, hadayam; vakkam, atthimifjam, 
atthi, nahàru, mamsam; taco, danta, nakha, loma, kesa, 
suót 5 ngày. 

- Theo chiéu thuán - nghich (anuloma - patiloma): 
Kesa, loma, nakha, dantà, taco; mamsam, naharu, atthi, 
atthimirjam, vakkam; hadayam, yakanam, kilomakam, 
pihakam, papphasam, antam, antagunam | udariram, 
karisam, mattalungam - mattalungam, karisam, udariram, 
antagunam, antam; papphasam, pihakam, kilomakam, 
yakanam, hadayam; vakkam, atthimifjam, atthi, naharu, 
mamsam; taco, dantá, nakhà, loma, kesä, suót 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 


5- Medachakka có 6 thé troc theo 3 cách thức: 

- Theo chiều thuận (anuloma): Pittam, semham, pubbo, 
lohitam, sedo, medo, suót 5 ngày. 

- Theo chiéu nghich (patiloma): Medo, sedo, lohitam, 
pubbo, semham, pittam, suót 5 ngày. 

- Theo chiéu thuán - nghich (anuloma - patiloma): 
Pittam, semham, pubbo, lohitam, sedo, medo - medo, 
sedo, lohitam, pubbo, semham, pittam, suôt 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

* Gom 5 đoạn (1+2+3+4+5) gồm có 26 thé troc theo 
3 cách thức: 


- Theo chiều thuận (anuloma): Kesā, loma, nakhã, 
dama, taco; mamsam, naharu, afthi  atthimifjam, 
vakkam;  hadayam, yakanam, kilomakam, | pihakam, 
papphasam; antam, antagunam, udariram, karisam, 
mattalungam; pittam, semham, pubbo, lohitam, sedo, 
medo, suót 5 ngày. 
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- Theo chiéu nghich (patiloma): Medo, sedo, lohitam, 
pubbo, semham, pittam; mattalungam, karisam, udariram, 
antagunam, antam; papphasam, pihakam, kilomakam, 
yakanam, hadayam; vakkam, atthimifjam, atthi, naharu, 
mamsam; taco, dantà, nakha, loma, kesa, suót 5 ngày. 

- Theo chiéu thuán - nghich (anuloma - patiloma): 
Kesa, loma, nakha, dantà, taco; mamsam, naharu, atthi, 
atthimirjam, vakkam; hadayam, yakanam, kilomakam, 
pihakam, papphasam; antam, antagunam, udariram, 
karisam, mattalungam; pittam, semham, pubbo, lohitam, 
sedo, medo — medo, sedo, lohitam, pubbo, semham, 
pittam; mattalungam, karisam, udariram, antagunam, 
antam; papphasam, pihakam, kilomakam, | yakanam, 
hadayam; vakkam, atthimifijam, atthi, naharu, mamsam; 
taco, danta, nakhà, loma, kesa, suốt 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

6- Muttachakka có 6 thé troc theo 3 cách thức: 

- Theo chiều thuận (anuloma): Assu, vasd, khelo, 
singhanika, lasika, muttam, suót 5 ngày. 

- Theo chiều nghịch (patiloma): Muttam, lasikà, 
singhanika, khelo, vasa, assu, suốt 5 ngày. 

- Theo chiéu thuán - nghich (anuloma - patiloma): 
Assu, νασᾶ, khelo, singhanika, lasika, muttam - muttam, 
lasika, singhanika, khelo, vasa, assu, suốt 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

* Gom 6 đoạn (14243-44546) gồm có 32 thé troc 
theo 3 cách thức: 

- Theo chiều thuận (anuloma): Kesā, loma, nakhā, 
dantà, taco; mamsam, naharu, atthi, atthimifijam, vakkam; 
hadayam, yakanam, kilomakam, pihakam, papphasam; 
antam, antagunam, udariram, karisam, mattalungam; 


3- 10 Dé-Muc Thién-Dinh Niém-Niém 319 





pittam, semham, pubbo, lohitam, sedo, medo; assu, ναδᾶ, 
khelo, singhanika, lasika, muttam, suót 5 ngày. 

- Theo chiều nghịch (patiloma): Muttam, lasikà, 
singhanika, khelo, vasa, assu; medo, sedo, lohitam, 
pubbo, semham, pittam; mattalungam, karisam, udariram, 
antagunam, antam; papphasam, pihakam, kilomakam, 
yakanam, hadayam; vakkam, atthimifjam, atthi, naharu, 
mamsam; taco, danta, nakhà, loma, kesá, «αι 5 ngày. 

- Theo chiéu thuán - nghich (anuloma - patiloma): 
Kesa, loma, nakhà, dantà, taco; mamsam, naharu, atthi, 
atthimifjam, vakkam; hadayam, yakanam, kilomakam, 
pihakam, papphasam; antam, antagunam, udariram, 
karisam, mattalungam; pittam, semham, pubbo, lohitam, 
sedo, medo; assu, vasa, khelo, singhanika, lasika, 
muttam, — muttam, lasika, singhanikaà, khelo, vasa, assu; 
medo, sedo,  lohitam, pubbo,  semham,  pittam; 
mattalungam, karisam, udariram, antagunam, antam; 
papphasam, pihakam, kilomakam, yakanam, hadayam; 
vakkam, atthimifijam, atthi, naharu, mamsam; taco, 
dantà, nakhà, loma, kesà, suốt 5 ngày. 

Theo 3 cách thüc góm có 15 ngày. 


Nhu váy, dé-muc thién-dinh kãyagatäsati: Niệm 32 thé 
troc duoc chia ra làm 6 doan riéng và 5 doan ghép chung 
doan truóc và doan sau, gom lai thành 11 doan, hành-giá 
thuc-hành dé-muc thién- dinh kayagatasati niệm môi 
đoạn 15 ngày, nên gồm có tất cả 165 ngày hoặc 5 tháng 
và 15 ngày. 

Hành-giả thuc-hành dé-muc thién-dinh küyagatasati: 
Niém 32 thé troc theo parikammabhavanà: Tâm-hành 
ban đâu với duc-giói thién-tám niệm 32 thé troc băng 
ngón ngữ Pali (vacasá) 6 đoạn, mỗi đoạn đúng theo 3 
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cách: Theo chiéu thuận, theo chiêu nghịch, theo chiêu 
thuận - nghịch, suốt 5 tháng và 15 ngày” 


Trong 32 thé troc ấy, nếu có thé troc nào phát sinh 
hiện rõ trong tâm thi khi ấy, hành-già không còn tuóng 
sattasaññā ghi nhớ chung-sinh, nghĩa là hành-giả không 
còn nhớ minh là nguoi (đàn ông hoặc dàn ba), mà chỉ có 
biết thé troc ấy mà thôi. 

Như vậy, hành-giả đã thuc-hành dung theo phương pháp 
của dé-muc thién-dinh kayagatasati: Niém 32 thé troc này. 

Khi hành-giả thuc-hành dé-muc thién-dinh kãyagatã- 
sati: Niém 32 thé troc theo parikammabhavanà: Tâm- 
hành ban đầu với dục-giới thién-tàm niệm 32 thé troc 
bằng ngón ngữ Pali (νασασᾶ) như váy, suốt 5 tháng và 
15 ngày, mà không có thể trọc nào phát sinh hiện rõ 
trong tâm, vẫn còn sattasañña ghi nhớ chúng-sinh hiện 
hữu nhự bình thường, do không hiểu ý nghĩa sâu sắc của 
những danh từ Pali ây. 


Chuyển dói ngôn ngữ Pali sang nghĩa tiếng Việt 


Nếu hành-giả cảm nhận niệm 32 thể trọc bằng ngôn 
ngữ Pali không thích hop, thì hành-giả có thể niệm 32 
thể trọc bằng ngôn ngữ nghĩa tiếng Việt của mình cũng 
được, bởi vì phương pháp thực-hành dé-muc thién-dinh 
kãyagatäsati: Niệm 32 thé troc này cốt yếu cho một thể 
trọc nào phát sinh hiện rõ trong tâm, để diệt tưởng 
sattasañña ghi nhớ chúng-sinh. 

Hành-giả thực-hành dé-muc thién-dinh kayagatàsati: 
Niém 32 thé troc này cót yéu diệt subhasañña tưởng- 
dáo-dién cho rằng thân này là xinh đẹp, nhưng sự thật 
thân này là đây ô trọc. 


! Trình bày theo Bộ Sammohavinodani atthakathàpali, phần Satipatthàna-vibhanga. 
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Phuong pháp thuc-hành dé-muc thién-dinh kayagata- 
sati: Niệm 32 thé troc bằng ngón ngữ Pali nhu thé nào, 
khi chuyén sang thuc-hành dé-muc thién-dinh kàyagata- 
sati: Niém 32 thé troc bằng ngón ngữ nghĩa tiếng Việt 
cũng như thế ấy, mọi cách thức hoàn toàn không thay 
đôi. Ví dụ: 


* Tacapañcaka có 5 thé troc theo 3 cách fhức: 

- Theo chiêu thuận (anuloma): Tóc, lông, móng, răng, 
da, suôt 5 ngày. 

- Theo chiéu nghich (patiloma): Da, ráng, móng, 
lóng, tóc, suót 5 ngày. 

- Theo chiéu thuán - nghich (anuloma - patiloma): 
Tóc, lông, móng, răng, da - da, răng, móng, lông, tóc, 
suốt 5 ngày. Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày, v.v.. 


Các đoạn còn lại cũng chuyền đổi sang ngôn ngữ tối! 
tiếng Việt giống như vậy. 


Quy dinh thời gian 5 tháng và 15 ngày 


Có 3 hang hành-giả thực-hành dé-muc kàyagatàsati: 
Niém 32 thé troc: 

1- Tikkhapuggala: Hành-giả là hạng người có đủ tam 
nhân (tihetukapuggala) có trí-tuệ sắc bén nhanh nhạy, có 
ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn, có đủ 5 pháp-chủ: Tín-pháp- 
chủ, tán-pháp-chü, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ, khi nghe vị Thiền-sư chỉ dạy đoạn thứ nhất 
rằng: "Kesd, loma, nakhã, dantà, taco,..." theo cách thức 
anuloma, patiloma, anuloma - patiloma, hành-giá áy thuc- 
hành theo lièn tháy rõ, biết rõ thật-tánh của thân là sác- 
pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chúng đắc 
4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán. 
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Nhu váy, hành-giả thuộc về hạng người tikkhapuggala 
trở thành bác Thánh A-ra-hán trước thời gian quy dinh 
5 tháng 15 ngày. 


2- Majjhimapuggala: Hành-giả là hang người có đủ 
tam-nhàn (tihetukapuggala) có trí bác trung, có ba-la- 
mật dày đủ, có đủ 5 pháp-chủ: Tín-pháp-chü, tán-pháp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, khi 
nghe vị Thiền sư chỉ dạy 32 thể trọc được chia ra làm 6 
đoạn riêng và 5 đoạn ghép chung đoạn trước và đoạn 
sau, gom lại thành 11 đoạn. 

Thực-hành niệm mỗi đoạn theo 3 cách thức gồm có 
15 ngày nhân với 11 đoạn gồm có tất cả 165 ngày hoặc 5 
tháng và 15 ngày, hành-giả có khả năng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Như vậy, hành-giả thuộc về hạng người majjhimapug- 
gala trở thành bác Thánh A-ra-hán theo thời gian quy 
định 5 tháng 15 ngày. 


3- Mandapuggala: Hành-giá là hang nguói có dü tam 
nhân (tihetukapuggala) có trí bậc thường, có ba-la-mát 
bậc thường, có 5 pháp-chủ: Tín-pháp-chü, tân-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ bậc thường, 
khi nghe vị Thiền Sư chỉ dạy 32 thể trọc được chia ra 
làm 6 đoạn riêng và 5 đoạn ghép chung đoạn trước và 
đoạn sau, gom lại thành 11 đoạn. 


Dù thực-hành niệm mỗi đoạn theo 3 cách thức gồm có 
15 ngày nhân với 11 đoạn góm có tất cả 165 ngày hoặc 5 
tháng và 15 ngày, hành-giả vân chưa có khả năng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh- dé, nên hành-giả cần phải thực- 
hành niệm mỗi đoạn như trước, như vậy, trải qua 5 tháng 
và 15 ngày, một hoặc hai lần như vậy mới có khả năng dẫn 
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đến chứng ngộ chán-lj tứ Thánh-dé, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bác Thánh-nhán. 

Như vậy, hành-giả thuộc về hạng người manda- 
puggala trở thành bác Thánh-nhán theo thời gian quy 
dinh quá 5 tháng 15 ngày. 


Phương pháp thực-hành đề-mục kãyagatãsati 


* Đối với hành-giá thuc-hành dé-muc thiên-định 
kãyagatäsati: Niệm 32 thé troc, khi bắt đầu niệm bằng 
lời mỗi đoạn rằng: "Kesa, loma, nakha, danta, taco" 
hoặc "tóc, lông, móng, răng, da", hành-giả chỉ niệm 
bằng lời đến tính chất của mỗi thể trọc mà thôi, không 
nên hướng tâm đến vannanimitta: Màu sắc hoặc 
patikülanimitta: Tính chất dáng ghê tóm hoặc 
dhàtunimitta: Tw tánh của môi thé troc. 


* Đối với vi Thièn-sw chi day dé-muc thién-dinh 
kãyagatãsati: Niệm 32 thé troc, không nên hướng dàn 
hành-giả hướng tâm đến vannanimitta: Màu sắc hoặc 
patikülanimitta: Tính chất đáng ghé tóm hoặc dhãtm- 
nimitta: Tự tánh của mỗi thé troc, mà chi nén huóng dàn 
hành-giả niệm bằng lời mỗi đoạn ráng:"Kesá, lomā, 
nakha, dantà, taco" hoặc "tóc, lông, móng, răng, da”, 
niệm đến tính chất của mỗi thể trọc mà thôi. 

Khi vị Thién-su dạy dé-muc thién-dinh kãyagatäsaii: 
Niệm 32 thể trọc, chỉ dẫn hành-giả thực-hành hướng tâm 
đến vannanimitta: Màu sắc của mỗi thể trọc. 

Nếu hành-giả thực-hành niêm 32 thé troc bằng lời mỗi 
đoạn, đồng thời hướng tâm đến vannanimitta: Màu sắc 
của mỗi thé troc nhưng vannanimitta không phát sinh, 
mà patikülanimitta hoặc dhatunimitta phát sinh thì hành- 
giả hiểu làm rằng: "Ta /hực-hành không đúng như vi 
Thiên sư đã dạy. ” 


324 PHÁP-HÀNH ΤΗΙΕΝ-ΡΙΝΗ 





Bói vày cho nén, vi Thién su chí nén huóng dàn hành- 
giả niệm bằng lời mỗi đoạn rằng: "Kesa, loma, nakha, 
danta, taco, ..." hoặc "tóc, lông, móng, răng, da, ... ` niệm 
dén tính chát cüa mói thé troc mà thói. Cón 3 loai nimitta: 
Vannanimitta, patikülanimitta, dhàtunimitta, loai nimitta 
nào phát sinh tùy theo năng lực của pháp-hành thiền-định 
mà hành-giả đã từng thuc-hành trong tién-kiép, do năng lực 
của 5 pháp-chủ và các pháp-hanh ba-la-mát của hành-giá. 


* Khi hành-giá thuc-hành dé-muc thién-dinh kayagata- 
sati: Niém 32 thé troc, niệm bằng lời đến tính chất của 
mỗi thé troc nhu vậy, nếu vannanimitta: Màu sắc của thể 
trọc nào phát sinh, bởi vì tiền-kiếp của hành-giả đã từng 
thực-hành đề mục thiên-định vannakasina, nên vanna- 
nimitta: Màu trắng hoặc màu đỏ phát sinh, thì vannakam- 
mafthäna là đề-mục thích hợp đôi với hành-giả. 

Vậy, hành-giả nên tiếp tục thực-hành dé-muc thién- 
định vannakammafthana ἂγ dàn dén chüng dác 5 bác 
thiên sắc-giới. 

* Khi hành-già thuc-hành dé-muc thiên-định kayagatà- 
sati: Niệm 32 thé troc, niệm bằng lời đến tính chất của mỗi 
thé troc như vậy, nếu patikülanimitta: Tính chát dáng ghê 
tóm của thé troc nào phát sinh, bởi vi tiền-kiếp của hành-giả 
đã từng thực-hành dé-muc thién-dinh patikülamanasikàra, 
nên patikülanimitta phát sinh, thi patiküla-kammatthana là 
dé-muc thién-dinh thích hop dói vói hành-già. 

Vậy, hành-giả nén tiếp tuc thuc-hành dé-muc patiküla- 
kammatthana ἂγ dàn dén chüng dác dé nhát thién sác-giói. 

* Khi hành-già thuc-hành dé-muc thién-dinh kayagatà- 
sati: Niệm 32 thé troc, niệm bằng lời đến tính chất của 
mỗi thé troc như vậy, nếu đhãfunimiffa: Tự tánh của thé 
troc dia-dai (pathavi) hoặc thuy-dai (apo) nào phát sinh, 
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bởi vi tiền-kiếp của hành-giả đã từng thuc-hành dé-muc 
thiên-định phán tích tứ-đại (catudhatuvavatthana) nên 
dhàtunimitta, tự tánh của thé troc ấy phát sinh, thì dhàtu- 
kammatthàna là dé-muc thích hợp đối với hành-giả. 

Vậy, hành-già nên tiếp tục thực-hành dé-muc thién-dinh 
dhãtukammaffhäna íy đạt đến cán-dinh, chưa chứng đắc bậc 
thiền sác-giói nào, bởi vi dé-muc dhütukammatthüna này chi 
có khả năng đạt đến cán-dinh (upacárasamadhi) mà thói. 


Đề-mục kãyagatäsati có ba loại nimitta 


Dé-muc thién-dinh kayagatasati: Niém 32 thé troc có 
thé có 3 loai nimitta là vannanimitta, patikülanimitta, 
dhatunimitta. Trong 3 loại nimitta này có 2 loai nimitta là 
vannanimitta và patikülanimitta dễ nhận biét, dé phán 
biệt, bởi vi 2 loại nimitta này còn là dói-tuong ché-dinh- 
pháp (pafifattidhamma). 

Riêng Dhatunimitta, dhatu đó là 20 thé troc thuóc 
pathavidhàtu (dia-dai), và 12 thé troc thuộc apodhatu 
(Ihuy-dai) thuộc dói- -tuong chán-nghia-pháp (paramattha- 
dhamma) rất vi-té, nén hành-giả khó nhận biết, khó phân 
biệt được. 


Dé nhận biết, phân biệt dhàtunimitta, tự tánh của 20 
thé troc pathavidhátu, và 12 thé troc apodhatu, trong khi 
hành-giả dang thực-hành dé-muc thién-dinh kayagatasati: 
Niém 32 thé troc, dang niém bàng lói mói doan nhu: 

“Kesa, loma, nakha, dantà, taco, ... hoặc "tóc, lông, 
móng, răng, da, ...", khi loại dhatunimitta phát sinh, thi 
atthapafifiatti: Hình dáng của thé troc tóc, lông, móng, 
răng, da, ... thuộc pathavidhatu (địa-đại) không hiện ró, 
và tưởng sattasafia ghi nhớ chüng-sinh, ta, người, dàn 
ông, dàn bà, ... không còn tưởng nhớ nữa, chi có thát-tánh 
của thé troc pathavidhatu (dia-dai) hiện rõ mà thói. 
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Khi ấy, hành-giá có trí-tuệ sáng suốt thấy rõ, biết rõ 
thát-tánh dhatunimitta, tự tánh cua thé troc pathavidhatu 
(địa-đại) rằng: “Kesã: Tóc không phải là sợi tóc dài, ngăn 
mọc trên da dâu nữa, v.v... kesä: Tóc không phải ta, không 
phải cua ta. Thát-tánh cua kesa: Tóc chỉ là địa-đại mà thôi. 

Cũng tuong tu nhu vậy, loma: Lông không phải là sợi 
lông dải, ngắn mọc toàn thân nữa, v.v... loma: Lông 
không phải ta, không phải của ta. Thật-tánh của /oma: 
Lông chi là địa-đại (pathavidhatu) mà thôi... 

Hành-giả có trí-tuệ sáng suốt thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
dhãtunimiHa, tự tánh của thể troc pathavidhàtu có 20 loai 
thé troc kế từ kesa, loma, lakhà, dantà, taco, ... cho dén 
mattalurngam; và tw tánh của thé troc ápodhàtu có 12 loai 
thé troc ké từ pittam, semham, pubbo, ... cho đến muttam. 

Thát-tánh của 32 thé troc này đều chi là dia-dai 
(pathavidhatu) và thuy-dai (apodhàtu) mà thói. 


Thuc-Hành Pháp-Hành Thién-Tué 


Sau khi hành-giả thực-hành dé-muc thién-dinh Κᾶνα- 
gatãsati: Niệm 32 thé troc, có khả năng chứng đắc đến 
appanäsamadhi: An-dinh trong bậc thiên sắc-giới hoặc đạt 
đến upacarasamadhi: Cán-dinh trong dục-giới thiện-tâm. 

Hành-giá sử dung appanasamadhi: An-dinh trong bác 
thiên sác-giói hoặc upacärasamadhi: Cán-dinh trong 
duc-giói thién-tám làm nền tảng và sử dung sắc-giới 
thiệntâm hoặc dục-giới thiệntâm (có cận-định ấy) 
thuộc danh-pháp và bậc thién sắc-giới-tâm hoặc tám 
cận-định thuộc dục-giới thiện-tâm nương nhờ nơi 
hadayavatthurüpa: Sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm 
thuộc về sắc-pháp làm dói-tuong thién-tué, dé thuc- 
hành pháp-hành thiên-tuệ, dàn đến chứng ngộ chán-ly tử 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
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Thánh-quá, hoác Nhát-lai Thánh-dao, Nhát-lai Thánh- 
quả, hoặc Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai T. hánh-quả, hoặc A- 
ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hẳn Thánh-quả. 

Hành-giả chứng đắc 7Thánh-đạo, Thánh-quả bác nào 
hoàn toàn tùy thuộc vào các pháp-hanh ba-la-mát, và 5 
pháp-chủ: Tin-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của hành-giả ây. 


Giảng giải tiếp theo 5 điều Uggahakosalla 


Phận sự uggahakosalla: Tinh thông trong 7 diéu học đã 
giảng giải 2 điều vacasd: Suy xét bằng lời νὰ manasa: Suy 
xét bằng tám xong, tiếp theo giảng giải 5 điều còn lại là: 


3- Vannato: Suy xét màu sắc (màu đen, trăng, đỏ). 
4- Santhanato: Suy xét hinh dáng. 

5- Disáto: Suy xét noi sinh, (phán trên, giữa, dưới). 
6- Okàsato: Suy xét chỗ ở trong thân. 
7-Paricchedato: Suy xét bằng cách quy định giới hạn. 


Trong phận sự uggahakosalla có 7 diéu học tinh 
thông, điêu thử nhất vacasá: Suy xét bằng lời và diéu 
thứ nhì manasã: Suy xét bằng tám, 2 điều này đóng vai 
trò chính yếu trong khi đang thực-hành dé-muc thién- 
định kayagatasati, niệm 32 thể trọc. Và 5 điều học tỉnh 
thông còn lại là những điều phụ, hỗ trợ cho điều 
manasã: Suy xét bằng tâm, niệm đọc bằng lời đến tính 
chất của môi thé troc ấy. 

Thật váy, khi đang thực-hành dé-muc thién-dinh 
kãyagatäsati, niệm 32 thé troc, hành-giả thực-hành suy 
xét bằng tâm, niệm đọc bằng lời đến tính chát của mỗi 
thé troc nào, khi ấy, đồng thời biết τὸ 5 điều hoc tinh 
thông còn lại của thể trọc ấy như sau: 


3- Vannato: Suy xét màu sắc của thể trọc ấy trong thân. 
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4- Santhànato: Suy xét hinh dáng của thé troc ấy 

trong thán. 

5- Disáto: Suy xét noi sinh của thé troc ấy trong thân. 

6- Okàsato: Suy xét chỗ ở của thé troc ấy trong thân. 

7- Paricchedato: Suy xét bằng cách quy định giới hạn 

của thể trọc ấy trong thân. 

Vị du: Kesa: Tóc 

* Vannato: Màu sắc của tóc: Tóc có màu đen, hoặc 
màu tráng, hoác màu vàng, ... 

* Santhanato: Hinh dáng cua tóc: Tóc có hinh dáng 
là soi nhó dài, ngán. 

* Disãto: Noi sinh của tóc: Tóc mọc trên da đầu phần 
trên của thân. 

* Okasato: Chỗ ở của tóc: Tóc nằm bao bọc trên da 
đầu, bao từ vành trán vòng quanh 2 mép tai ra sau ót. 

* Paricchedato: Giới hạn của tóc: Gốc tóc mọc sâu 
vào da đầu, ngọn tóc nằm bên ngoài thân. Mỗi sợi tóc 
đều mọc riêng rẽ với nhau, v.v... 

Trong thân gồm có 32 thé troc đó là Kesã, loma, 
nakhà, dantà, taco,... cho đến muttam. Suy xét đúng theo 
su thát, thi 32 thé troc này là patikülanimitta có tính chát 
thát dáng ghé tóm. 


Sự lợi ích của dé-muc Kayagatasati 


Theo binh thường các hạng phàm-nhân còn có tà-kién 
trong ngü-uán (sakkàyaditthi) mỗi khi gặp nhau, tháy 
sai, hiểu lầm rằng: “7a, người, đàn ông, đàn bà, đẹp, 
không đẹp, v.v..." nên phát sinh tám tham, tám sân, tám 
si, tâm tà-kién, tám ngã-mạn, v.v... là những phiền-não 
làm cho tâm ô nhiễm. 

Hành-giả thực-hành dé-muc thién-dinh kayagatasati, 
niệm 32 thể trọc bằng lời với trí-tuệ sáng suốt thấy rõ, 
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biết rõ tinh chát của thé troc, khi ấy twóng sattasañña 
ghi nhớ chung-sinh, ta, người, đàn ông, dàn bà không 
hiện hữu, mà chỉ biết thể trọc ấy hiện hữu mà thôi, nên 
phát sinh vannanimitta: Màu sắc của thể trọc, hoặc 
patikülanimitta: Tính chát đáng ghé tóm của thé troc, 
hoặc dhàütunimitta: Tự tánh của thé troc địa-đại, thuy- 
đại, làm cho dai-thién-tám trở nên trong sach, tâm không 
bị ó nhiễm bởi phiền-não tham, sân, sỉ,... 

Đó là nguyên nhân quan trọng hỗ trợ dẫn đến chứng 
đắc bậc thiên sác-giói, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niét-bàn, trở thành bác Thánh-nhán. 

Nếu hành-giả thực-hành dé-muc thién-dinh kãyagatä- 
sati, niệm 32 thé troc bằng lời mỗi đoạn đúng theo 3 
cách: Theo chiều thuận, theo chiéu nghich, theo chiéu 
thuán - nghich, suót 5 tháng và 15 ngày, mà chua phát 
sinh vannanimitta: Màu sắc cua thé troc, hoặc patiküla- 
nimitta: Tính chát đáng ghé tóm của thé troc, hoặc 
dhàtunimitta: Tw tánh của thé troc địa-đại, thủúy-đại, thi 
hành-già chó nên thoái chí nản lòng, nên có gắng tinh- 
tán tiếp tục thực-hành dé-muc thién-dinh kãyagatãsali, 
niệm 32 thể trọc thường thường, bởi vì chư đại-đức 
thiện-trí tiền bối (porànatthera) khuyên day các hàng hậu 
sinh nên thực-hành dé-muc thién-dinh küyagatàsati, 
niệm 32 thể trọc này chắc chăn sẽ đem lại sự lợi ích, sự 
tién hóa, sự an-lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại và kiếp vi- 
lai, sẽ chứng ngộ chân-lý t Thánh-dé, sẽ chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn, sẽ trở thành bác 
Thánh-nhân trong Phát giáo. 


Trong Chú-giải dạy rằng: “Hành-giả thực-hành dé- 
muc thién-dinh kayagatasati, niém 32 thé troc này, thuc- 
hành theo uggahakosalla, tinh thông 7 điều học, đã trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán rất đông. ” 
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Hành-giả thuc-hành dé-muc thién-dinh káyagatàsati, 
niệm 32 thé troc này, dù đã hành đúng theo phận sự thứ 
nhất uggahakosalla, trong 7 điều học tỉnh thông mà vẫn 
chưa chứng ngộ chân-lý tr Thánh-dé, chưa chứng đắc 
Thánh-dao, Thánh-quá nào, thì hành-giả nên tiếp tục 
hành theo phận sự thứ nhì manasikarakosalla, tinh thông 
trong 10 diéu suy xét thực-hành. 


2- Manasikärakosalla: Tinh thông trong 10 điều suy xét 
thực-hành 


1- Anupubbato: Suy xét theo tuân tự mỗi thé troc. 


Sau khi đã thực-hành Z7 điều học tinh thóng uggaha- 
kosalla xong rói, hành-giả không cần niệm băng lời 
(vacasá) 32 thé troc ấy nữa, mà nên suy xét 32 thé troc ấy 
theo tuân tự môi thé troc băng tâm (manasđ) với 5 điêu: 

* Vannato: Suy xét màu sắc (màu đen, tráng, đỏ). 

* Santhanato: Suy xét hình dáng. 

* Disáto: Suy xét nơi sinh (phân trên, giữa, dưới). 

* Okasato: Suy xét chó ở trong thân. 

* Paricchedato: Suy xét bàng cách quy dinh giói han. 

2- Natisighato: Suy xét không nhanh quá. 

Khi dang suy xét 32 thé troc ấy theo tuần tự mỗi thé 
troc băng tâm ây, hành-giả không nên suy xét nhanh quá, 
nêu suy xét nhanh quá thì Vannato, Santhaànato, Disato, 
Okasato, Paricchedato của thé troc ἂν sẽ không hiện rõ. 

3- Natisanikato: Suy xét không chậm quả. 

Khi đang suy xét 32 thé troc ấy theo tuần tự mỗi thé 
trọc băng tâm ây, hành-giả không nên suy xét chậm quá, 
nêu suy xét chậm quá thi vannato, santhaànato, disato, 
okasato, paricchedato của thé troc ἂν sẽ thầy xinh dep, 
làm cho dé-muc thiên-định không tiên triên, không dàn 
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dén chúng dác bác thién sác-giói và Thánh-dao, Thánh- 
quá, Niét-bàn. 


4- Vikkhepappatibahanato: Dinh-tám suy xét mỗi thé 
troc theo tuân tự, không dé phóng-tám dên dói-tuong khác. 

Hành-giả thuc-hành dé-muc kàyagatàsati, niệm 32 thé 
troc theo tuân tự với dinh-tàm suy xét môi thé troc một cách 
rât thận trọng, không dé phóng-tâm dén dói-tuong khác. 


5- Pannattisamatikkamato: Suy xét thoát khói pháp- 
ché-dinh. 

Hành-giả thuc-hành dé-muc thién-dinh kãyagatãsati, 
niệm 32 thé troc theo tuần tự với định-tâm suy xét 
namapafifiatti: Danh từ ché-dinh và santhānapaññatti: 
Hinh dáng ché-dinh, cót yéu cho patikülanimitta phát sinh. 
Khi patikülanimitta đã phát sinh lên rôi, hành-giá không 
cần suy xét đến namapaññatti: Danh từ ché-dinh rằng: 
Kesa, loma, nakha, dantà, taco, ... và santhanapanifiatti: 
Hinh dáng ché-dinh hình dáng của mỗi thé troc áy nữa. 

Hành-giả nén suy xét thoát ra khỏi các ché-dinh-pháp 
(panfiattidhamma). 

6- Anupubbamuficanato: Suy xét bó thé troc không 
hiện rõ màu sắc, hinh dáng, nơi sinh, chó ở, giới han. 

Khi suy xét theo chiều thuận từ kesa, lomā, nakha, 
damtã, taco, ... cho đến muttam; theo chiều nghịch từ 
Muttam, lasikà, singhànikà, khelo, vasã, assu, ... cho đến 
Kesá, hành-giả có trí-tuệ sáng suốt quan sát, néu tháy thé 
troc nào hoặc đoạn nào không hiện τὸ ναππαίο, 
santhanato, đisato, okasato, paricchedato của thé troc åy 
thi bó thé troc ấy hoặc đoạn ấy, tiếp tục suy xét đến thé 
trọc khác hoặc đoạn khác hiện rõ. 

Trong các thể trọc hiện rõ hoặc các đoạn hiện rõ, 
hành-giá suy xét thấy thể trọc hoặc đoạn hiện rõ hơn, bỏ 
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thé troc hoặc đoạn hiện không rõ. Và tiếp tục như vậy, 
cho đến khi chỉ còn lại 2 thé troc hiện rõ nhất mà thôi. 

Hành-giả suy xét thấy trong 2 thé troc ấy, thé troc 
nào hién ró nhiéu nhát, suy xét thé troc áy, bó thé troc 
hiện rõ ít ấy, bởi vì, sự suy xét thé troc này khi đến cuối 
cùng chỉ còn duy nhất một thể trọc hiện rõ nhiều nhất 
mà thôi, không phải cả 32 thê trọc. 


7- Appanáto: Suy xét một thé troc duy nhất dẫn đến 
chứng đắc bậc thiên sắc-giới. 

Khi hành-giả suy xét 32 thể trọc, bỏ những thể trọc 
hiện rõ ít dán dàn theo tuần tự cho đến khi cuối cùng chỉ 
còn duy nhất một thé troc hiện rõ nhiều nhất ấy mà 
thôi. Tiếp theo hành-giả suy xét thé troc ấy làm dói- 
tượng thiền định, dẫn đến chứng đắc bậc thiền sắc-giới, 
mà không cần suy xét các thể trọc khác nữa. 


Sự lợi ích niệm bằng lời 32 thể trọc 


Ban đầu thực-hành dé-muc kãyagatãsati, niệm 32 thé 
troc bằng lời trong 6 đoạn, hành-giá có thé nhận được 1 
trong 2 sự lợi ích là: 

- Trong khi hành-giả đang niệm 32 thể trọc bằng lời 
trong 6 đoạn, mỗi đoạn theo chiéu thuận (anuloma), 
theo chiều nghịch (patiloma), theo chiéu thuán - nghich 
(anuloma - patiloma), dé nhát thién sác-giói có khá 
nàng phát sinh. 

- Néu dé nhát thién sác-giói chwa phát sinh thi hành- 
giá suy xét tháy trong 32 thé troc, thé troc nào hién ró 
nhiéu, bó những thé troc hiện rõ ít dán dán theo tuần tự 
cho đến khi cuối cùng chỉ còn duy nhất một thé troc 
hiện rõ nhiều nhất mà thôi. Tiếp theo hành-giả suy xét 
thé troc ấy làm đối-tượng thiên định, dán đến chứng đắc 
bậc thiền sác-giói. 
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8- Adhicittasutta: Suy xét theo bài kinh Adhicittasutta. 

Thực-hành theo bài kinh Adhicittasutta, hành-già cần 
phái xem xét trong 3 loai nimitta là: 

- Samadhinimitta: Trang-thái dinh-tám. 

- Paggahanimitta: Trang-thái tinh-tán. 

- Upekkhanimitta: Trạng-thải xả. 

Nếu xem xét thấy trạng-thái nào nhiễu quá hoặc ít 
quá thì hành-giả cân phải giảm bớt hoặc tăng thêm, dé 
cho 3 trang-thái ἂν đông đêu nhau, làm cho dinh-tám 
vững chắc trong đôi-tượng thiên định ây. 

Trong 3 trạng-thái (nimitta) này: 

- Néu samadhinimitta: Trang-thái dinh-tám có nhiéu 
quá thi dé phát sinh kosajja: Tám lwoi biéng. 

- Néu paggahanimitta: Trang-thái tinh-tán có nhiéu 
quá thi dé phát sinh uddhacca: Phóng-tám. 

- Nếu upekkhànimitta: Trang-thái xả có nhiều quá thì 
không thê chứng đặc bác thiên sdc-giói, Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niét-bàn được. 

Vì vậy, hành-giả không nên quan tâm đặc biệt đến 
nimitta: Trang-thái nào nhiêu quá, mà sự thật nén quan 
tâm làm cho cả 3 nimitta: Trạng-thái đông đêu nhau, đê 
cho pháp-hành thiên-định được tiên triên, dân đên chứng 
đặc bậc thiên sác-giói. 

9- Sitibhavasutta: Suy xét theo bài kinh Sitibhavasutta 

Thực-hành theo bài kinh Sitibhàvasutta, hành-giả cần 
phải thuc-hành theo 6 pháp, dé làm cho chứng ngộ Niét- 
bàn gọi là Sitibhava: Tính tĩnh lặng. 6 pháp là: 

- Chế ngự tâm trong lúc nên chế ngự nghĩa là khi có 
tinh-tàn nhiêu quá thì nên ché ngu giảm bớt lai. 

- Nâng đỡ tám trong luc nên nâng dó nghĩa là khi tâm 
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buón-chán, buồn-ngủ, thoái chí nản lòng thì nén nâng đỡ 
trở nên tinh-tán tiếp tục thực-hành thiền-định. 

- Khuyến khích tâm trong lúc nên khuyến khích nghĩa 
là khi tâm không hoan hy trong pháp-hành thién-dinh thi 
nén khuyén khích tám có düc-tin trong pháp-hành. 


- Tám dang tiến triển tốt trong pháp-hành, không 
phóng-tâm, không buón-chán - buón-ngü, không thoái 
chí nản lòng, nên giữ tâm quân bình. 

- Tâm hướng đến chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

- Tâm hướng đến chứng ngộ Niét-bàn. 


10- Bojjhangakosallasutta: Suy xét theo bài kinh 
Bojjhangakosallasutta. 


Thuc-hành theo bài Kinh Bojjhangakosallasutta, 
hành-giá suy xét tháy khi nào tám buón-chán - buón-ngii, 
thoái chí nản lòng, không có sự tinh-tán, khi ấy, hành-giả 
nên hành dhammavicayasambojjhanga, viriyasamboj- 
jhanga, pitisambojjhanga, cà 3 pháp sambojjhanga này 
cần được tăng thêm năng lực. 

Và suy xét thấy khi nào có sự tinh-tán nhiễu, nén phát 
sinh phóng-tám, khi åy, hành-giả nén hành passsadhi- 
sambojjhanga, samadhisambojjhanga, upekkhasamboj- 
jhanga, cả 3 pháp sambojjhanga này cần tăng thêm 
năng lực. 


Tính chất đặc biệt dé-muc Kãyagatäsati 


Trong 40 dé-muc thién-dinh, dé-muc kàyagatasati: 
Niém 32 thé troc trong thân được chia ra làm 6 đoạn 
riéng và 5 doan chung gom doan truóc và doan sau, góm 
có 11 đoạn cả tháy, hành-giả thuc-hành niệm băng lời 
môi đoạn theo chiéu thuán, theo chiéu nghich, theo chiéu 
thuận - nghịch, gồm có 15 ngày, nhân với 11 đoạn thành 
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165 ngày hoặc 5 tháng và 15 ngày. Cho nên, dé-muc 
Kãyagatãsati: Niệm 32 thé troc này là khó học νὰ 
phuong pháp hành khó hon các dé-muc thién-dinh khác. 
Song hành-giả thực-hành dé-muc kãyagatãsati: Niệm 32 
thé troc này, có được quả báu thật đáng hài lòng hoan hy. 


Thật vậy, trong bộ Chú-giải Sammohavinodani attha- 
kathapali tán dương ca tụng vé dé-muc kayagatasati răng: 
"Imam kammatthanam bhavetva Arahattam pattanam 
bhikkhünam va bhikkhuninam νᾶ upasakanam vā 
upasikanam và gananaparicchedo nama natthi. ” 
"Yo hi imam patipattim patipajjati so bhikkhu nàma 
hoti, patipannako hi devo và manusso νᾶ bhikkhü tỉ 
sankhayam gacchatiyeva. ”0 


Chư ty-khwu, chư ty-khuru ni, các cận-sự-nam, các 
cận-sự-nữ đã thực-hành dé-muc thién-dinh kayagatasati 
này dán dén trở thành bác Thánh A-ra-hán nhiễu không 
sao ké duoc. 

Hành-giả nào thực-hành dé-muc thiên-định kayagata- 
sati này, hành-giả ἂν gọi là “tp-khuu” thật sự. Dù hành- 
giả là chu-thién hoặc nhán-loại cũng được kê là ty-khwu 
cả tháy. 

Tính chất đặc biệt của nhóm Tacapañcaka 

Nhóm Tacapafñcaka đặc biệt làm dé-muc thién-dinh 
trong nghi lễ cạo tóc đê xuât gia sa-di. 

* Tích Ngài Trưởng-lão Stivali? duoc tóm lược như sau: 

Trước khi hoàng-£ứ Stivali ra đời, Ngài đã ở trong 


lòng bà hoàng-hậu Suppavásá dòng vua Koliya suốt thời 


! Sammohavinodani atthakathä, Satipatthanavibhanga, Suttantabhajaniya. 
? Tóm lược tích Sivalittheravatthu, trong Ang. atthakatha, Ekakanipatatthakathä. 
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gian 7 năm tròn và 7 ngày”. Gần tới ngày sinh, bà 
hoàng-hậu chịu bao nỗi đau đớn tưởng chừng không qua 
khói, nên bà tàu với Ditc-vua phu quân rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, trước khi chết thân thiếp muốn 
tạo phước-thiện bó-thí cúng dường đến Đức-Thế- Tôn. 

Kính xin Hoàng-thượng ngự đến háu Đúc-Thế-Tôn 
mà bạch rằng: “Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, Suppavásà 
công-chúa dòng Koliya kính thỉnh Ngài ngự đến cung 
điện dé tạo phước-thiện bó-thí cúng đường. ” 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy như thé nào, xin Hoàng- 
thượng ghi nhớ, rôi truyền lại cho thân thiếp rõ. ” 

Theo lời tàu của hoàng-hậu Suppavasa, Đức-vua ngự 
đến hầu Đức-Thế-Tôn, bạch theo lời của bà. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

"Suppavasa Koliyadhia, sukhini arogà, arogam 
puttam vijayatu. " 

(Công-chúa Suppavasa dòng Koliya duoc an-lạc, không 
bệnh hoạn, sinh hoàng-tử an toàn, không bệnh hoạn.) 

Khi ấy, Düc-Thé-Tón truyền dạy như vậy, tại cung 
điện hoàng-háu Suppavásá sinh hoàng-tử một cách dé 
dàng nhu nước cháy ra khói bình, giữa số đông người 
trong hoàng tóc hớn hở vui mừng. 

Đức-vua ngự trở về vô cùng vui mừng nghĩ rằng: 

“Lời truyền day của Đức-Thế-Tôn đúng quá!” 

Đức-vua ngu đến thăm hoàng-hàu, truyén lại lời day 
của Düc-Thé-Tón cho hoàng-hậu nghe. 

Hoàng-háu tâu rằng: 

- Táu Hoàng-thượng, kính xin Hoàng-thượng ngự đến 


' Dhammapadatthakatha, tich Khadiravaniyarevatattheravatthu, Hoàng-tử Sivali 
ở trong lòng hoảng hậu Supavasa suót thời gian 7 năm 7 tháng 7 ngày. 
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háu Đức-Thế-Tôn, kính thỉnh Ngài ngự đến cung điện 
cùng với chw Đại-đức t)-khưu-Tăng, để thân thiếp tạo 
phước-thiện bó-thí cúng dường suốt 7 ngày. 

Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng thọ thực suốt 7 ngảy. 

Đến ngày thứ 7, Ngài Đại-Trưởng-lão Sáriputta hỏi 
hoàng-tử Sivali rằng: 

- Này hoàng-tứ! Con đã chịu đựng nói khó ὁ trong 
lòng máu hậu lâu như váy, nay con muốn xuất gia dé 
giải thoát khó hay không? 

Hoảng-tử Sivali bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con muốn xuất gia, 
nếu con được máu hậu và phụ vương cho phép. 

Thấy hoàng-tir bạch chuyện với Ngài Đại-Trưởng- 
lão, bà hoàng-hậu Suppavásà muốn biết, nên đến bach 
hỏi Ngài rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, hoàng-tử của con 
bạch diéu gì với Ngài vậy? 

- Này hoàng-hậu! Hoàng-tw cua bà bach vé nói khó 
nàm trong lóng máu háu suót thời gian lâu dài như vậy, 
nên bạch rằng: “Con muốn xuất gia, nếu mẫu hậu và 
phụ vương cho phép. " 

Nghe Ngài Dai-Truóng-lào nói như vậy, bà hoàng- 
hậu Suppavasa vô cùng hoan hỷ đồng ý cho phép hoàng- 
tử đi xuất gia, bà bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài từ bi 
tế độ hoàng-tử của con được xuất gia. 


Hoàng-tử Sivali xuất gia 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputia dẫn hoàng-£ử trở về 
chùa. Khi làm [ὅ cao tóc, Ngài Đại-Trưởng-lão truyền 
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dạy hoàng-tt Sivali thuc-hành dé-muc facapaficaka- 
kammatthaàna: Dé-muc thién-dinh nhóm tacaparicaka 
đó là "kesa, loma, nakkha, dantà, taco, ... - taco, danta, 
nakkhà, lomā, kesã, ..." theo chiều thuận, theo chiều 
nghịch, theo chiều thuận - nghịch. 

Hoàng-fứ Sivali thực-hành đê mục thién-dinh nhóm 
tacapafcaka ây, trong khi đang làm 16 cạo tóc nhu sau: 

- Khi cao những soi tóc dâu tiên rơi xuống, hoàng-tử 
Sivali chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé chứng đắc Nhập- 
luu Thánh-đạo, Nháp-luu Thánh-quả, và Niét-bàn, tró 
thành bác Thánh Nhập-lưu. 

- Tiếp theo những soi tóc thứ hai rơi xuống, hoàng-tử 
chứng đặc Nhất-lai Thánh-dao, Nhát-lai Thánh-quả, νὰ 
Niét-bàn, tró thành bác Thánh Nhát-lai. 

- Tiếp theo những soi tóc thứ ba rơi xuống, hoàng-tử 
chứng đắc Bát-lai Ti hánh-dao, Bát-lai T. hánh-quả, νὰ 
Niét-bàn, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

- Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng roi xuống, hoàng- 
tử chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quá, 
và Niết-bàn trở thành bậc Thánh A-ra-hán, cùng một lúc 
với lé cạo tóc không sau không trước. 

Khi ấy, Hoàng-fứ Sivali trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán ké từ khi tái-sinh đầu thai vào bụng hoàng-hậu 
Suppaväsä suốt 7 năm 7 ngày cộng với 7 ngày sinh ra doi, 
tổng cộng 7 năm 14 ngày (hoặc 7 năm 7 tháng 14 ngày). 

* Tích Ngài Trưởng-lão Dabbafthera”được tóm 
lược như sau: 

Ngài Trưởng-lão Dabbatthera thật là đặc biệt, khi 
Ngài tái-sinh đầu thai trong lòng mẹ thuộc hoảng tộc 
Malla, tại kinh thành Anupiya, nước Malla. 


! Tóm lược tích Dabbattheravatthu, trong Ang. atthakatha, Ekakanipatatthakathà. 
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Khi thai nhi gần đến ngày sinh, thi mẹ của Ngài chết, 
bà con dòng ho đem thi hài ra nghĩa địa, đưa lên giàn 
hỏa, châm lửa thiêu cháy, lửa bị tắt, cái bụng của thi thể 
bị nứt làm đôi, Ngài rơi ra bên ngoài, bà con ám Ngài 
trao cho bà nói đem vé nuôi dưỡng, đặt tên Ngài là 
Dabbakumara: Cóng-tit Dabba. 

Cóng-tir Dabba lên được 7 tuôi, khi ấy Düc-Thé-Tón 
ngự đến nước Malla, cùng với số đông chu Đại-đức ty- 
khưu-Tăng, trú tại vườn xoài gần kinh thành Anupiya. 

Nhìn thấy Düc-Thé- Tôn, công-tử Dabba liền phát 
sinh đức-tin trong sạch muốn xuất gia, nên trở về gặp bà 
nội thưa rằng: 

- Kính thưa bà nội, cháu muốn xuất gia trong giáo 
pháp của Đức-Phật. Xin bà nội cho phép cháu xuất gia. 

Nghe cháu xin như vậy, bà nội vô cùng hoan hy bảo: 

- Này cháu yêu quy! Bà đồng y cho cháu xuất gia. 

Bà dẫn công tir Dabba đến hầu dành lễ Düc-Thé-Tón, 
rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kính xin Ngài từ bi té độ 
cháu của con, cho phép nó xuất gia nơi Ngài. 

Chấp thuận cho cóng-tir Dabba xuất gia, Đức-Thế-Tôn 
truyền bảo vị ty-khuu làm [ὅ cao tóc cho công tử Dabba. 

Vâng lời dạy của Düc-Thé-Tón, vị ty-khuu truyền day 
Công-tử Dabba đề-mục tacapaficakakammatthüna: Dé- 
muc thién-dinh nhóm T. acapaficaka đó là "kesa, loma, 
nakkhaà, dantà, taco - taco, dantà, nakkha, loma, kesa, 

" theo chiều thuận, theo chiều nghịch, theo chiều thuận 
- nghịch. 

Công-tử Dabba thực-hành dé-muc thién-dinh nhóm 
tacapaficaka ấy, trong khi dang làm /é cạo tóc, công-tử 
Dabba chứng đắc thành 4 bậc Thánh-nhân theo tuần tự: 
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- Khi cao những soi tóc dáu tiên roi xuống, công-tử 
Dabba chứng ngộ chán-lj tứ Thánh-dé chứng đắc Nháp- 
hưu Thánh-dao, Nhập-lưu Thánh-quả, và Niét-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Tiếp theo những sợi tóc thứ hai rơi xuống, công-tử 
Dabba chứng đắc Nhát-lai Thánh-dao, Nhát-lai Thánh- 
quá, và Niét-bàn, tró thành bác Thánh Nhát-lai. 

- Tiếp theo những sợi tóc thứ ba roi xuống, công-tử 
Dabba chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh-quá, 
và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

- Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi xuống, công-tử 
Dabba chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả, và Niét-bàn trở thành bậc Thánh A-ra-hán, cùng 
một lúc với Jê cạo tóc không sau không trước. 


Công-tứ Dabba trở thành bậc Thánh A-ra-hán lúc lên 
7 tuôi. 


* Tích Samkiccasãmapneravafhu“”được tóm lược 
như sau: 

Samkiccasamanera: Sa-di Samkicca lên 7 tuói là dé- 
tử của Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta. 

Khi Ngài tái-sinh đầu thai vào lòng mẹ (con của gia 
đình khá giả) trong kinh-thành Savatthi. Thai nhi đang 
nằm trong bung me gần ngày sinh, thi me của Ngài bi 
lâm bệnh chết. Bà con dem thi thé ra nghĩa dia, đưa lên 
giàn hỏa, châm lửa thiêu các phần khác đều cháy, chỉ 
còn phân bung có thai nhi nằm thì lửa bị tắt không cháy 
mà thôi. 

Nhóm thợ thiêu dùng câu móc đem thi thể bỏ vào 
đống lửa than hồng, rồi trở về nhà. Thai nhi như thỏi 


! Bộ Dhammapadatthakathà, Tích Samkiccasãmanravatthu. 


3- 10 Dé-Muc Thién-Dinh Niém-Niém 341 





vàng (savannabimbasadiso) nằm trên đồng lửa ấy, sinh- 
mạng an toàn như năm trong bọc hoa sen. 

Thật vậy, kiếp chót của chúng-sinh chưa trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, dù núi sineru đè cũng không thê 
chêt được. 

Sáng ngày hôm sau, bà con đến chỗ giàn hỏa, lửa đều 
dập tắt, nhìn thây đứa bé an toàn năm trong đông tro tàn. 

Thật là phi thường chưa từng có! Đứa bé nằm trên 
đông lửa mà không bị chét thiêu! Bà con vào ám đứa bé 
trở về nuôi dưỡng, đặt tên là Samkiccakumara: Công-tử 
Samkicca. 

Khi Cóng-tir Samkicca lên 7 tuói biết đời sống khốn 
khô của mình đã thoát chêt như vậy, nên nghĩ răng: 

“Aham kira cvaripad  bhayà  mutto, kim me 
gharavasena pabbajissami. " 

Ta đã thoát nạn chết như váy, ích lợi gi đời sóng của 
người tại gia, tôt nhát ta sẽ xuất gia. 

Sau khi nghĩ như vậy, công-tử Samkicca vào thưa 
những người bà con, xin di xuát gia. 

Tất cả bà con đều đồng nói lời “Sadhu!” Lành thay! 

Những người bà con dẫn cóng-tir Samkicca đến đảnh 
lé Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta, xin Ngài có tâm từ tê 
độ cho phép công tr Samkicca xuât gia với Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão truyền dạy công tử Samkicca 
dé-muc facapaficakakammatthana: Dé-muc thién-dinh 
nhóm Tacapaficaka đó là "kesa, loma, nakkha, danta, 
taco - taco, dantà, nakkha, loma, kesa, ..." theo chiêu 
thuận, theo chiêu nghịch, theo chiêu thuận - nghịch. 


Công-tử Samkicca thực-hành dé-muc thién-dinh nhóm 
Tacapaficaka ây, trong khi dang làm lê cao tóc cho dén khi 
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cao tóc xong, cóng-tir Samkicca chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét- 
ban, trở thành bác Thánh A-ra-hán cùng với tú-tuệ-phán- 
tích (patisambhida) cùng một lúc, không trước không sau. 

Công-tứ Samkicca trở thành bậc Thánh A-ra-hán lúc 
Ngài lên 7 tuôi. 

Vì vậy, nhóm tacapaficaka này là dé-muc thiên-định 
căn bản góc theo tuyển thống trong nghi / cao tóc dé 
xuất gia sa-di từ xưa cho đến nay. 


Dé-muc Kãyagatäsati trong Phát-giáo 


Trong bó Visuddhimagga day rằng: "Dé-muc thiên- 
dinh: Niém 32 thé troc này chi có trong Phát-giáo mà 
thói, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Đức-Phật chi dạy phương pháp thực-hành dé-muc 
thiên-định kayagatüsati: Niệm 32 thé troc này, ngoài 
Đức-Phật ra, không có vị dao-sw nào có khả năng chỉ dạy 
phương pháp thực-hành dé-muc thién-dinh kãyagatäsati 
này được. ” 

Trong Chi-bộ-kinh, Đức-Phật dạy răng: 

"- Ekadhammo bhikkhave, bhavito bahulikato pañña- 
pafilabhaya samvattati, pafinavuddhiya samvattati, paññā- 
vepullaya samvattati, mahapaññaya samvattati, puthu- 
pafffíataya | samvattati, | vipulapafffíataya | samvattati, 
gambhirapafifataya — samvattati, | asamantapafifíataya 
samvattati, bhüripafifíataya samvattati, pañnabahullaya 
samvattati, sighapafffíataya samvattati, lahupañnataya 
samvattati, hasapafinataya samvattati, javanapanfiataya 
samvattati, | tikkhapafinataya | samvattati, | nibbedhika- 
pamnataya samvattati. 

Katamo ekadhammo? Κἄγαραιᾶ sati. 
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- Ayam kho bhikkhave, ekadhammo bhavito bahulikato 
pafifiapatilabhaya samvattati, paññavuddhiya samvattati, 
pañnavepullaya | samvattati, mahapafinaya | samvattati, 
puthupafnataya samvattati, vipulapafiataya samvattati, 
gambhirapafifataya — samvattati, | asamantapafifíataya 
samvattati, bhüripaffíataya samvattati, pañnabahullaya 
samvattati, sighapafffíataya samvattati, lahupañnataya 
samvattati, hasapafinataya samvattati, javanapafñnataya 
samvattati, tikkhapafinataya | samvattati, | nibbedhika- 
pafifiatàya samvattati. ”” 

- Này chư ty-khuu! Có một pháp-hành mà hành-giả đã 
thực-hành rồi, đã thuong thực-hành trở nén thuán thục, để 
đạt được các loại trí-tuệ, dé phát triển tri-tuệ, dé tăng 
trưởng trí-tuệ, dé có dai trí-tuệ, dé có tri-tuệ vĩ đại, dé có 
tri-tuệ rộng lón, dé có trí-tuệ sâu sắc, dé có trí-tuệ vô song, 
dé có trí-tuệ róng lón bao la, dé có tri-tuệ nhiễu, dé có tri- 
tuệ nhanh nhạy, dé có tri-tuệ mau le, để có tri-tuệ hân 
hoan, dé có trí-tué tién triển, dé có tri-tué sắc bén, dé có 
tri-tué tháu suót. 

Một pháp ἂν là pháp gì? Một pháp ấy là "kàyagatasati ". 

- Này chư ty-khuu! Pháp-hành kayagatasati này mà 
hành-giả đã thực-hành rồi, đã thực-hành nhiễu rôi, dé dat 
được các loại tri-ệ, dé phát triển tri-tuệ, để tăng trưởng 
tri-tué, dé có đại tri-tué, dé có tri-tué vĩ dai, dé có trí-tuệ 
róng lón, dé có trí-tué sáu sắc, dé có tri-tiệ vô song, dé có 
tri-tué róng lón bao la, dé có tri-ệ nhiễu, dé có trí-tuệ 
nhanh nhạy, dé có tri-tué mau le, dé có trí-tuệ hân hoan, 
dé có trí-tué tién triển, dé có trí-tué sắc bén, dé có trí-tuệ 
tháu suót. 


(Xong dé-muc thién-dinh Kàyagatàsati) 


! Anguttaranikäya, Ekakanipäta, Kayagatàsativagga. 
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3.10- Anapanassati: Dé-Muc Thién-Dinh Niệm 
Hoi Thó Vào, Hoi Thó Ra 

Anapünassati nghĩa là gi? 

Anàpanassati: Ana + apana + sati 

- Ana: Hoi thó vào, 

- Apana: Hoi thó ra, 

- Sati: Niém. 

Anapanassafi là đề mục niệm hơi thở vào - hơi thở ra 
có niêm tâm-sở (saficefasika) đông sinh với dục-giới 
thién-tám có dói-tuong hơi thở vào - hơi thở ra. 

Dé-muc ãnäpãnassati: Niệm hơi thở vào - hơi thở ra 
là dé-muc thién-dinh mà hành-g1ả thực-hành có khả năng 
dàn đên chứng đăc đây đủ 5 bác thiên săc-giới. 

* Trong Chú-giải Suttantapitakapäli giải thích răng: 

Ana: Hơi thở vào; 

Apana hoặc pana: Hơi thở ra. 

Đó là cách giải thích theo pavattikkamanaya: Cách 
phát sinh theo thứ tự trước sau của hơi thở. 

Theo bình thường mọi người {πό vào trước, rồi thở ra 
sau, nên khi hành-giả thuc-hành dé-muc thiên-định 
Anapanassati: Niệm hơi thở vào - hơi thở ra, theo cách 
bình thường ây. 

* Trong Chú-giải Vinayapitakapali giải thích rằng: 

Ana: Hơi thở ra. 

Apana hoặc pana: Hơi thở vào. 

Đó là cách giải thích theo uppattikkamanaya: Cách 
phát sinh theo thứ tự hơi thở ra, rồi hơi thở vào của đứa 
trẻ sơ sinh đâu tiên ra khỏi lòng mẹ. Đó là theo cách tự 
nhiên như vậy. 
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Thai nhi khi dang ó trong bung me, khóng có hoi thó 
của chính minh, được tăng trưởng do nương nhờ hơi thở 
của mẹ, đên khi trẻ sơ sinh đâu tiên ra khỏi lòng mẹ, theo 
tự nhiên /hở ra trước, rồi thở vào sau. 

Danh từ "anapana ” này còn gọi là assasapassasa. 

- Assasa: Hơi thở vào. 

- Passasa: Hơi thở ra. 

Assasapassasa: Hơi thở vào - hơi thở ra. 


Phương pháp thực-hành đề-mục Anapanassati 


Hành-giả có ý nguyện muốn thuc-hành dé-muc thièn- 
dinh anapanassati: Niệm hoi thở vào - hơi thở ra. Trước tiên 
hành-giả cần phải tìm đến vi Thién-su là người tinh thông 
về pháp-hoc Phật-giáo và pháp-hành Phát-giáo, nhất là 
có đầy đủ kinh nghiệm về pháp-hành thiền-định đề-mục 
thién-dinh anapanassati: Niệm hơi thở vào - hơi thở ra. 

Hành-giá xin được tho giáo với vi Thién-su íy, dé hoc 
hói hiéu biét τὸ 5 pháp co bản? của dé-muc thién-dinh 
anapanassati nhu sau: 

l- Uggaha: Học hiểu biết rõ ý nghĩa của dé-muc 
thién-dinh anapanassati. 

2- Paripuccha: Hoc hỏi nghiên cứu rõ ràng phương 
pháp thực-hành. 

3- Upatthana: Ghi nhớ 3 nimitta: dói-tuong của dé- 
mục thién-dinh ànápanassati. 

4- Appana: Ghi nhớ 5 bậc thién của dé-muc thién- 
dinh ànàpanassati. 

5- Lakkhana: Ghi nhó trang-thái thát-tánh cua pháp- 
hành thién-dinh anapanassati. 


! Bộ Visuddhimagga, phần Anapanassatikatha. 
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Phần pháp-hoc của dé-muc thiền-định Anapanassati 

Dé thuc-hành dé-muc thién-dinh anapanassati: Niém 
hoi thở vào, hơi thở ra, hành-giả cần phải học hỏi rành ré: 

- 5 cách hành trong kinh, phán anapanassati. 

- 4 cách hành thuộc vé pháp-hánh thién-dinh. 

- 4 cách hành thuộc về pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong kinh Mahasatipatthanasutta: Kinh Dai-niém- 
xứ, Düc-Phát thuyết day phân thân niệm-xứ, dói-twong 
Anàpànapabba có đoạn ràng: 

“Idha bhikkhave, bhikkhu araffiagato và rukkha- 
mülagato và sufinagaragato va nisidati pallankam 
abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim 
upatthapetva. 

1- So sato va assasati, sato va passasati: 

2- Digham νᾶ assanto digham assasami ti pajanati, 

Digham và passanto digham passasami ti pajanati. 

3- Rassam và assanto rassam rassasami ti pajanati, 

Rassam và passanto rassam passasaml ti pajanati. 
4- Sabbakayapatisamvedi assasissamti ti sikkhati, 
Sabbakayapatisamvedi passasissami ti sikkhati, 
5- Passambhayam kayasankharam assasissamt ti 
sikkhati, 
Passambhayam kàyasankhàram passasissami ti 
sikkhati. 

- Này chư ty-khwu! Trong Phát-giáo này, ty-khuru dén 
khu rừng vàng, hoặc đến góc cây, hoặc đến nơi thanh 
văng, ngôi xếp bằng đặt thân hình ngay tháng, có tám 
niệm thăng dé-muc thién-dinh hơi thở vào, hơi thở ra. 

l- T)-khưu hành-giả ấy chỉ có tâm niệm hơi thở vào 
mà thói; chỉ có tâm niệm hơi thở ra mà thói. 


' Bộ Dighanikãya, Mahavagga, kinh Mahasatipatthanasutta. 
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2- Hành-giả nén biết rõ rằng: "Khi dang thở vào dài, 
ta thở vào dài. ” 

Hành-giả nên biét rõ răng: “Khi dang thở ra dài, ta 
thở ra dài." 

3- Hành-giả nên biết rõ rằng: "Khi đang thở vào ngắn, 
ta thở vào ngàn." 

Hành-giả nén biét rõ răng: "Khi dang thở ra ngàn, ta 
thở ra ngàn." 

4- Hành-giả nén thực tập rằng: “Biết rõ đâu, giữa, 
Cuối toàn hơi thở vào, ta sẽ thở vào. ” 

Hành-giả nén thực tập răng: “Biết rõ dâu, giữa, cuói 
toan hơi thở ra, ta sẽ thở ra." 

5- Hành-giả nén thực tập rằng: “Làm hơi thở vào, ra 
thô trở nên thanh-tinh vi-té, ta sẽ thở vào. ” 

Hành-giả nên thực tập răng: “Làm hơi thở vào, ra thô 
trở nên thanh-tịnh vi-té, ta sẽ thở ra.” 

Đoạn kinh trên, Düc-Phát day 5 pháp căn bản của dé- 
muc thiên-định anapanassati. 

Pháp thứ nhất là pháp cán bản của pháp-hành thién- 
định dé-muc anapanassati: Niệm hơi thở vào - hơi thở ra. 

Pháp thứ 2 cho đến pháp thứ 5 là cách thực tập để tiến 
triên dàn đên chứng đặc bác thiên sác-gioi. 

Hơi thở vào - hơi thở ra phát sinh do tâm. Tâm có khả 
năng phát sinh hơi thở vào - hơi thở ra bình thường gôm 
có 75 tâm, đó là 12 bát-thién-tám, 8 vó-nhán-tám (trừ 10 
thức-tâm), 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-quả-tám, 8 dai-duy-tác- 
tám, 15 sác-giói-tàm, ὃ vô-săc-giới-tâm (trừ 4 vó-sác- 
giói-quá-tám), ὃ siêu-tam-giới-tâm, và đặc biét trừ quả- 
tâm khi làm phận sự tái-sinh kiếp sau của tất cả chúng- 


sinh, khi làm phán sự cuti, và tịch diệt Niét-bàn của bậc 
Thánh A-ra-hán. 
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Pháp thứ nhất: Hành-giả có niêm tâm-sở (saticetasika) 
ghi nhớ khi hơi thở vào — hơi thở ra tiếp xúc tại đầu lỗ 
mũi, hoặc vành môi trên (tùy theo hành-giả nhận biết rõ 
hơi thở vào, hơi thở ra tại nơi nào). 

Hành-giả có niệm tám-só luôn luôn ghi nhớ, biết rõ 
dói-tuong hơi thó vào và hơi thở ra tiếp xúc tại đầu lỗ 
mũi, hoặc vành môi trên, để cho tâm không biết đến 
những dói-tuong khác, mà chỉ biết đến dói-tuong Aoi ¿hở 
vào và hơi thở ra của minh mà thói. 

Đó là cách thực tập định-tâm (samādhi) trong dói- 
tượng hơi thở vào và hơi thở ra, bởi vì bình thường tâm 
nhận biết nhiều đối-tượng khác nhau, nên tâm không có 
định trong một dói-tuong nào cả. 

Tính chát dác biét cüa dé-muc anapanassati: Niém 
hơi thở vào - hơi thở ra là một dé-muc thién-dinh luôn 
luôn sẵn có trong mình, không phải vất vả tạo ra đề-mục 
mới, hoặc tìm kiếm dé-muc bên ngoài như một số dé- 
mục thién-dinh khác. 

Trong bó Visuddhimagga day cách thuc-hành dé-muc 
thién-dinh Ánàpánassati rằng: 


σαπαπᾶ anubandhana, phusana, thapana, sallakkhana. 

Vivattanà párisuddhi, tesañca patipassaná ” 

Cách thực-hành ganana, anubandhana, phusana, 
thapana, sallakkhana, vivaffana, parisuddhi, tesafica 
patipassana. 

Giảng giải: 

* 4 cách thực-hành thuộc về pháp-hành thiền-định: 

1- Gananä: Cách hành niệm đếm hơi thở vào, hơi thở ra 
theo 6 nhóm. 


'Bộ Visuddhimagga, Anussatikammatthananiddesa, Anàpanassatikatha. 
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2- Anubandhaná: Cách hành niệm đếm hơi thở vào, 
hơi thở ra liên tục tuần tự từng nhóm. 

3- Phusanã: Cách hành biết hơi thở vào, hơi thở ra 
tiếp xúc đầu lỗ mũi. 

4- Thāpanā: Cách hành đặt định-tâm vững chắc trong 
bậc thiên sắc-giới của dé-muc Anàpanassati. 

* Bốn cách thực-hành thuộc về pháp-hành thiền-tuệ: 

1- Sallakkhana: Tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái chung. 

2- Vivattanà: Tri-tuệ thién-tué siêu-tam-giới chứng đắc 
Thánh- đạo. 

3- Parisuddhi: Trí-tué thién-tué siéu-tam-giói chứng 
đắc Ti hánh-quá. 

4- Tesafica pafipassana: Trí-tué quán triệt Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niét-bàn, phién-náo đã bi diệt tận, và chưa 
bị diệt tận. 


Bồn cách thực-hành thuộc về pháp-hành thiền-định 


l- Gananänaya: Cách hành đếm hơi thở vào, hơi thở 
ra theo 6 nhóm: Từ nhóm pañcaka cho dén nhóm dasaka. 

- Hành-giả bắt đầu thực-hành niệm nhóm th nhất: Hoi 
thở vào, hơi thở ra đêm 1, 2 cho đền 5. 

- Tiếp theo niệm nhóm thứ nhi: Hơi thở vào, hơi thở ra 
đêm 1, 2 cho đến 6. Và tiép tục như vậy theo tuân tự đên: 

Niệm nhóm thứ sáu: Hơi thở vào, hơi thở ra đếm 1, 2 
cho dén 10. 


Hành-giả thuc-hành đếm hoi {ιό vào, hơi thở ra 
không nên đếm dưới số 5 và cũng không nên đếm quá số 
10. Bởi vì nếu hành-giả đếm dưới số 5 thì cảm nhận như 
chật vật khó chịu, và nếu hành-giả đếm quá số 10 thì 
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cám nhàn nhu buóng lóng. Cho nén hành-giá chi nén 
niệm đêm trong khoảng từ 5 cho dén 10 mà thói. 


Ganananaya có 2 loại: 


l.l- Dhaññamamakaganananaya: Cách hành niệm 
đếm chậm chậm hơi thở vào, hơi thở ra, ví nhw người 
đong lúa đếm chậm chậm từng ô (lon) lúa, nghĩa là 
hành-giả chỉ niệm đếm chậm chậm hơi thở vào, hơi thở 
ra, để tâm nhận biết rõ ràng mà thôi, không đếm hơi thở 
mà tâm không nhận biết rõ ràng. Cho nên, hành-giả nên 
thở vào, thở ra chậm chậm, để cho tâm nhận biết kịp hơi 
thở và đếm đúng theo cách hành từng mỗi nhóm. 

Cách hành tiếp theo là: 

1.2- Gopälakaganananaya: Cách hành niệm đếm 
nhanh hơi thở vào, hơi thở ra, ví nhu người giữ bò đếm 
nhanh đàn bò chen lấn nhau ra nhanh khỏi cổng 
chuông, nghĩa là sau khi hành-giá đã thực-hành theo 
cách hành Dhaññamämakaganananaya đếm rành ré 
từng mỗi hơi thở vào, hơi thở ra, và tâm niệm nhận biết 
rõ ràng từng hơi thở vào, hơi thở ra theo từng mỗi 
nhóm, nên tâm không còn bỏ quên hơi thở nào nữa. 

Vi vậy, hơi thở vào, hơi thở ra nhanh, tám niệm nhận 
biết cũng nhanh theo hơi thở vào, hơi thở ra, và niệm 
đếm đúng theo từng hơi thở. 

2- Anubandhananaya: Cách hành niệm ghi nhớ hơi 
thở vào, hơi thở ra liên tục trong từng môi nhóm hơi thở. 

3- Phusanãnaya: Cách hành biết tiếp xúc hơi thở vào, 
hơi thở ra tại đầu lỗ mũi theo cách hành gananánaya và 
cách hành anubandhananaya. 

(Đây không phải là cách hành riêng biệt, mà là cách 
hành theo 2 cách hành trước.) 
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4- Thapanänaya: Cách hành đặt định-tâm vững chắc 
trong dói-tuong patibhaganimitta, thay thê tâm niệm đếm 
hơi thở vào, hơi thở ra theo cách hành anubandhananaya 
và cách hành phusananaya, dé chứng dac các bậc thiên 
sdc-giói của dé-muc thiên-định anapanassati. 

(Dáy khóng phái là cách hành riéng biét, mà là cách 
hành theo 2 cách hành trước.) 

Phuong pháp thuc-hành dé-muc Anapanassati 


Muón thuc-hành dé-muc thién-dinh anapanassati: 
Niệm hơi thở vào - hơi thở ra, hành-giả tim dén noi 
thanh văng thích hợp cho pháp-hành thiên-định, ngôi 
xếp bằng ngay thắng”, chú tâm niệm hơi thở vào, hoi 
thở ra tại đáu lô müi (hoặc tại vành môi trên), nơi tâm 
nhận biét hơi thở vào, hơi thở ra rõ ràng nhát. 

Hành-giả thực-hành dé-muc thién-dinh ãnãpãnassati: 
Niệm hơi thở vào - hơi thở ra theo 5 pháp căn bản trong 
bài kinh Mahasatipatthanasutta. 

Pháp cán bản thứ nhất, Đức-Phật day rằng: 

1- So sato va assasati, sato va passasati: 

* T)-khưu hành-giả ấy chỉ có tám niệm hơi thở vào 
mà thôi, chỉ có tâm niệm hơi thở ra mà thôi. 

Thuc-hành dé-muc thién-dinh anapanassati: Niém hoi 
thở vào - hoi thở γα, hành-giá thuc-hành theo tuân tự 4 
cách hành thuộc về pháp-hành thiên-định: 

1- Cách thực-hành thứ nhất: Ganananaya: Cách 
hành niệm đêm hơi thở, niệm đêm từ nhóm thứ nhát 
pañcaka: nhóm 5, hành-giả thở vào, thở ra niệm đêm 1, 
tiép tục thở vào, thở ra niệm đêm 2, 3 cho dén 5. 


' Nữ hành-giả không nên ngồi bắt tréo 2 chân, nên ngồi để 2 chân sang một bên. 
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Tiép theo nhóm chakka (nhóm 6), nhóm sattaka 
(nhóm7), nhóm atthaka (nhóm 8), nhóm navaka (nhóm 9), 


dasaka (nhóm 10), như sau: 


1.1- Cách thực-hành Dhaññamapakagatanaya 


Hành-giả thực-hành theo cách hành dhaññamapaka- 
ganandya: Cách hành niệm đếm chậm chậm hơi thở 
vào, hơi thở ra từng nhóm, có 6 nhóm: Bắt đầu hơi thở 
vào, hơi thở ra, ví nhu người dong lúa đếm chậm chậm 


từng ó (lon) lua như sau: 
1- Nhóm pañcaka (nhóm 5) 
- Hoi thó vào niém dém 1, 
- Hoi thó vào niém dém 2, 
- Hoi thó vào niém dém 3, 
- Hoi thó vào niém dém 4, 
- Hoi thó vào niém dém 5, 


2- Nhóm chakka (nhóm 6) 


- Hoi thở vào niệm đếm 1, 
- Hơi thở vào niệm đếm 2, 
- Hơi thở vào niệm đếm 3, 
- Hơi thở vào niệm đếm 4, 
- Hơi thở vào niệm dém 5, 
- Hơi thở vào niệm dém 6, 
3- Nhóm sattaka (nhóm 7) 

- Hoi thở vào niệm đếm 1, 
- Hơi thở vào niệm đếm 2, 
- Hơi thở vào niệm đếm 3, 
- Hơi thở vào niệm đếm 4, 
- Hơi thở vào niệm đếm 5, 
- Hơi thở vào niệm đếm 6, 
- Hơi thở vào niệm đếm 7, 


hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 


hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 


hơi thở ra niệm 


đếm 1; 
đếm 2; 
đếm 3; 
đếm 4; 
đếm 5. 


đếm 1; 
đếm 2; 
đếm 3; 
đếm 4; 
đếm 5; 
đếm 6. 


đếm 1; 


hơi thở ra niệm đếm 2; 
hơi thở ra niệm đếm 3; 
hơi thở ra niệm đếm 4; 
hơi thở ra niệm đếm 5, 
hơi thở ra niệm đếm 6; 
hơi thở ra niệm đếm 7. 
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4- Nhóm atthaka (nhóm 8) 

- Hơi thở vào niệm đếm 1, hoi thở ra niệm đếm 1; 
- Hơi thở vào niệm đếm 2, hơi thở ra niệm đếm 2; 
- Hơi thở vào niêm đếm 3, hơi thở ra niệm đếm 3; 
- Hơi thở vào niêm đếm 4, hơi thở ra niệm đếm 4; 
- Hơi thở vào niệm đếm 5, hơi thở ra niệm đếm 5; 
- Hơi thở vào niệm đếm 6, hơi thở ra niệm đếm 6; 
- Hơi thở vào niệm đếm 7, hơi thở ra niệm đếm 7; 
- Hơi thở vào niệm đếm 8, hơi thở ra niệm đếm 8. 
5- Nhóm navaka (nhóm 9) 

- Hơi thở vào niệm đếm 1, hoi thở ra niệm đếm 1; 
- Hơi thở vào niệm đếm 2, hơi thở ra niệm đếm 2; 
- Hơi thở vào niệm đếm 3, hơi thở ra niệm đếm 3; 
- Hơi thở vào niêm đếm 4, hơi thở ra niệm đếm 4; 
- Hơi thở vào niệm đếm 5, hơi thở ra niệm đếm 5; 
- Hơi thở vào niệm đếm 6, hơi thở ra niệm đếm 6; 
- Hơi thở vào niệm đếm 7, hơi thở ra niệm đếm 7; 
- Hơi thở vào niệm đếm 8, hơi thở ra niệm đếm 8; 
- Hơi thở vào niệm đếm 9, hơi thở ra niệm đếm 9. 
6- Nhóm dasaka (nhóm 10) 

- Hơi thở vào niệm đếm 1, hoi thở ra niệm đếm 1; 
- Hơi thở vào niệm đếm 2, hơi thở ra niệm đếm 2; 
- Hơi thở vào niêm đếm 3, hơi thở ra niệm đếm 3; 
- Hơi thở vào niệm đếm 4, hơi thở ra niệm đếm 4; 
- Hơi thở vào niệm đếm 5, hơi thở ra niệm đếm 5; 
- Hơi thở vào niệm đếm 6, hơi thở ra niệm đếm 6; 
- Hơi thở vào niệm đếm 7, hơi thở ra niệm đếm 7; 
- Hơi thở vào niệm đếm 8, hơi thở ra niệm đếm 8; 
- Hơi thở vào niệm đếm 9, hơi thở ra niệm đếm 9; 
- Hơi thở vào niệm đếm 10, hơi thở ra niệm đếm 10. 


Hành-giá thực-hành niệm hơi thó vào, hơi thở ra đếm 
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tir nhóm 5 cho dén nhóm 10, rói tiếp tục bắt đầu lại từ 
nhóm 5 cho đến nhóm 10 như vậy, trong suốt thời gian 
thực-hành dé-muc thién-dinh ànàpánassati: Niệm hoi 
thó νὰο - hoi thó ra này. 

Hành-giả dang thuc-hành niệm trong tâm hơi thở vào, 
hơi thở ra theo cách hành dhafifíamamakaganananaya 
niệm đếm chậm chậm hơi thở vào, hơi thở ra, ví như 
người đong lúa đếm chậm chậm từng ô (lon) lúa, nghĩa 
là hành-giả chỉ niệm đêm chậm chậm hơi thë vào, hoi 
thở ra mà tâm nhận biết rõ ràng mà thôi, không đếm hơi 
thở mà tâm không nhận biết rõ ràng. 

Cho nên, phương pháp niệm đếm số như đã trình bày 
trong 6 nhóm chỉ làm mẫu mực mà thôi. 


1.2- Cách thực-hành Gopalakagananánaya 


Hành-giả sau khi đã thực-hành theo cách hành 
dhaññamämakaganananaya rành ré, thuằần-thục, niệm 
đếm hơi thở vào, hơi thở ra, từng mỗi nhóm không còn 
sai nữa, có định-tâm vững vàng trong dói-tuong hơi thở 
vào, hơi thở ra nhanh hơn, định-tâm niệm nhận biết cũng 
nhanh theo dói-tuong hơi thở vào, hơi thở ra ấy. Dó là 
sự tién triển đến cách hành Gopálakaganananaya. 

Cách thực-hành gopälakagananãnaya niệm đếm hơi 
thở vào, hơi thở ra hầu hết gióng cách hành dhañña- 
mãmakagananänaya, nhưng hành-giả niệm đếm hơi thở 
vào, hơi thở ra nhanh hơn, định-tâm niệm nhận biết 
nhanh trong từng mỗi nhóm bơi (hở vào, hơi thở ra một 
cách thuần thục, không lộn, không sai, có định-tâm vững 
vàng, rõ ràng trong dói-tuong Aoi thở vào, hơi thở ra ấy. 


2-3- Anubandhananaya và Phusanànaya 


- Anubandhananaya: Cách hành niệm ghi nhớ hơi thở 
vào, hơi thở ra liên tục trong từng môi nhóm hơi thở, và 


3- 10 Dé-Muc Thién-Dinh Niém-Niém 355 





- Phusanãnaya: Cách hành biết tiếp xúc hoi thở vào, 
hơi thở ra tại dâu lỗ mũi theo cách hành gananãnaya νὰ 
cách hành anubandhananaya. 

(Đây không phải là cách hành riêng biệt, mà là cách 
hành theo 2 cách hành trước.) 

Thực-hành theo cách hành anubandhananaya và cách 
hành phusananaya này, hành-giả thực-hành theo pháp thứ 
2 đến pháp thứ 5 là những pháp căn bản trong bài kinh. 


Pháp căn bản thứ 2 và 3, Đức-Phật dạy ràng: 


2- Digham νᾶ assanto digham assasami ti pajanati, 
Digham và passanto digham passasaámi ti pajanati. 
- Hành-giả nên biết rõ rằng: "Khi dang thở vào dài, 
ta thở vào dài. ” 
- Hành-giả nên biết rõ rằng: “Khi đang thở ra dài, ta 
thở ra dài." 
3- Rassam và assanto rassam rassasami ti pajanati, 
Rassam và passanto rassam passasami ti pajanati. 
- Hành-giả nén biết rõ răng: “Khi đang thở vào ngắn, 
ta thở vào ngăn. ” 
- Hành-giả nên biết ró rằng: “Khi đang thở ra ngắn, 
ta thở ra ngăn. " 

Bình thường, mọi người có hơi thở khác nhau, số 
người có hơi thở vào, hơi thở ra đải, như hơi thở vào, 
hơi thở ra dài của loài rán, bò, voi, ... Số người có hơi 
thở vào, hơi thở ra ngắn, như hơi thở vào, hơi thở ra 
ngắn của loài chó, mèo, chim, ... 

Dù trong một người, cũng có khi hơi thở vào, hơi thở 
ra ngàn, khi hơi thở vào, hơi thở ra dài, tùy theo lúc. Cho 
nên, khi hơi thở vào, hơi thở ra dài thi hành-g1ả nên biết 
hơi thở vào, hơi thở ra dài; khi hơi thở vào, hơi thở ra 
ngắn thì hành-giả nên biết hơi thở vào, hơi thở ra ngăn. 
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Pháp cán bán thứ 4, Đức-Phật day rằng: 
4- Sabbakayapatisamvedi assasissamti ti sikkhati, 
Sabbakayapatisamvedr passasissami 'ti sikkhati. 


* Hành-giả nén thực tập rằng: “Biết rõ toàn hơi thở 
đâu, giữa, cuối, rôi ta sẽ thở vào." 

* Hành-giả nén thực tập rằng: “Biết rõ toàn hơi thở 
đâu, giữa, cuối, rôi ta sẽ thở ra.” 


Sau khi niệm hơi thó vào, hơi thở ra dài, hơi thở vào, 
hơi thở ra ngắn. định- -tâm nhận biết rõ ràng mỗi hơi thở 
vào, hơi thở ra dài, mỗi hơi thở vào, hơi thở ra ngắn tiễn 
triển tốt, từ đó hành-giá nên thực-hành đến pháp cán bàn 
thứ tư rằng: 

“Biết rõ toàn hơi thở đâu, gia, cuối, rói ta sẽ thở vào. 

“Biết rõ toàn hơi thở đâu, giữa, cuối, rồi ta sẽ thở ra. ” 
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Hành-giả nhận biết toàn hoi thở nghĩa là: 

- Khi hơi thở vào: Biết rõ đầu hơi thở tại đầu lỗ mũi, 
giữa hơi thở tại ngực, cuối hơi thở tại lỗ rún. 

- Khi hơi thở ra: Biết rõ đầu hơi thở tại lỗ rün, giữa 
hơi thở tại ngực, cuối hơi thở tại đầu lỗ mũi. 

Dù định-tâm nhận biết dáu hơi thở, giữa hơi thở, cuối 
hơi thở như vậy, hành-giả cũng chỉ đặt niệm tám-só tại 
đâu lỗ mãi là nơi tiếp xúc của hơi thở vào, hơi thở ra mà 
thôi, định-tâm không nên dõi theo hơi thở vào, hơi thở ra. 

Trong khi hành-giả đang tinh-tán thực-hành liên tục 
theo pháp căn bản thứ 2-3-4, hơi thở vào, hơi thở ra từ thô 
trở nên vi-té dán dân, bởi vì dinh-tám càng vi-té thì hơi 
thở vào, hơi thở ra cũng càng vi- -té theo định-tâm ấy, cho 
nên tiễn triển đến pháp căn bản thứ 5 theo trong kinh. 


Pháp căn bản thứ 5, Đức-Phật dạy rằng: 


5- Passambhayam kayasankharam assasissamt ti 
sikkhati, 
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Passambhayam kaàyasankhàram passasissami ti 
Sikkhati. 


- Hành-giả nên thực tập rằng: “Làm hơi thở vào, hoi 
thở ra thô trở nén thanh-tịnh vi-té, rồi ta sẽ thở vào. ” 

- Hành-giả nên thực tập răng: “Làm hơi thở vào, hơi 
thở ra thô trở nén thanh-tịnh vi-té, rồi ta sẽ thở ra.” 

Nếu khi hơi thó vào, hơi thở ra trở nên càng vi-té thì 
đối với số hành-già có niệm tâm-sở, dinh-tám, trí-tué 
nhiều năng lực có thể nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra vi- 
tế ấy được, nhưng đối với hành-giả có niệm tâm-sở, định- 
tâm, trí-tué không có đủ năng lực, thì không thé nhận biết 
hơi thở vào, hơi thở ra vi-té ấy, thậm chí không còn biết 
hơi thở, tưởng chừng hành-giá không có hơi thở nữa. 

Nếu không có khả năng nhận biết hơi thở vào, hơi thở 
ra vi-té ấy thì hành-giả không nén lo ngại, chỉ cần đặt 
niệm tâm-sở tại nơi đầu lỗ mũi, không lâu, định-tâm sẽ 
nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra ấy trở lại như trước. 

Sở di hơi thở vào, hơi thở ra càng trở nên vi-té là vi 
định-tâm của hành-già càng vi-té, nhưng niêm fâm-sở, 
dinh-tám, trí-tué của hành-giả không có đủ khả năng, 
nên không thé nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra vi-té ấy. 


Thật ra, hơi thở vào, hơi thở ra phát sinh do tâm gọi 
là cittajarupa. Người không có hơi thở vào, hơi thở ra 
chỉ có 8 hạng chúng-sinh mà thôi, đó là: 

1- Thai nhỉ nằm trong bụng mẹ. 

2- Người lặn xuống nước. 

3- Người chết ngất xiu. 

4- Người chết. 

5- Hành-giả nhập đệ ngũ thiên. 

6- Phạm-thiên ở cõi trời sắc-giới. 

7- Phạm-thiên ở cõi trời vô sắc-giới. 
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8- Bác Thánh A-ra-hán nhập diét-tho-twóng. 

Ngoài 8 hang chüng-sinh ấy ra, còn lại tất cà chúng- 
sinh đêu có hơi thở vào, hơi thở ra bình thường. 

Hành-giả không thuộc vé 1 trong 8 hạng chüng-sinh 
ἂν, chắc chán có hơi thở vào, hơi thở ra, cho nên hành-giả 
chỉ cân đặt niêm tám-so tại dâu lô mãi mà thôi, dinh-tàm 
sẽ nhận biét hơi tho vào, hơi thở ra ἂν trở lại như trước. 


Tính chất đặc biệt của Anubandhananaya 


Hành-giả thực-hành dé-muc thién-dinh ãnãpãnassati: 
Niệm hơi thở vào - hơi thở ra bắt đầu từ cách hành 
gananünaya tién triển đúng dán dẫn đến cách hành 
anubandhanànaya và cách hành phusanãnaya làm lăng 
diu sự nóng nảy trong thân, do định-tâm có khả năng 
làm cho hơi thở vào, hơi thở ra loại thô dẫn dẫn trở nên 
vi-té theo tuần tự, làm cho thân và tâm có trạng-thái an- 
tịnh làm nhân dẫn đến cách hành thứ 4 là: 


4- Thapanünaya: Cách hành đặt dinh-tám vững chắc 
trong dói-twong patibhaganimitta, thay thê tâm niệm 
đêm hơi thở vào, hơi thở ra theo cách hành anu- 
bandhananaya và cách hành phusananaya, dé chúng 
đắc các bác thién săc-giói của dé-muc thién-dinh 
anapanassati. 

(Đây không phải là cách hành riêng biệt, mà là cách 
hành theo 2 cách hành trước.) 

Anubandhanänaya đến cách hành thapanänaya 

Dé-muc thién-dinh anapanassati: Niệm hơi thở vào - 
hơi thở ra có đủ 3 loại nimitta, 3 loại bhavana, 3 loại 
samādhi liên quan với nhau, có khả năng dân đên chứng 
đặc theo tuân tự 5 bác thiên săc-giới. 
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Ba loai nimitta, 3 loai bhavana, 3 loại samadhi của 

dé-muc anàapanassati 

Dé-muc thién-dinh anapanassati có 3 logi nimitta mà 
mói loại nimitta có nhiêu loai phát sinh tùy theo hành- 
giả, hoàn toàn khác với 3 loại nimitta của dé-muc thiên- 
định hình tròn kasina, cho nên hành-giả không chỉ cân 
phải học hỏi, ghi nhớ rõ các loại nimitta ây, mà còn phải 
gân gũi thân cận với vị Thiên sự đây kinh nghiệm về 
dé-muc thién-dinh anapanassati này, dé trinh pháp-hành 
cüa minh, mói tránh duoc diéu hoài-nghi trong pháp- 
hành thiên-định với dé-muc thiên-định anapanassati này. 

Ba loại nimitta 

l- Parikammanimiltta: Đối-tượng dé-muc thiên-định 
ban đâu là hơi thở vào - hơi thở ra làm đôi-tượng của 
parikammabhavana: Tám-hành ban đâu thực-hành pháp- 
hành thién-dinh. 

2- Uggahanimitta: Đối-tượng của dé-muc thién-dinh 
anapanassati: Niệm hơi thở vào - hơi thở ra hiện τὸ 
trong tâm có nhiêu loại như là đây nước, làn khói, bột 
bông vải, vòng hoa, ... chuyên động. 

3- Pafibhaganimitta: Đối-tượng của dé-muc thién- 
dinh anapanassati, hơi thở vào - hơi thở ra hiện τὸ trong 
tâm có nhiêu loai nhu là mát tráng, mặt trời, vòng ngọc 
mani, vòng ngọc muddä,... hoàn toàn trong sáng bát động. 

Ba loai bhavana, ba loại samādhi 


l- Parikammabhãvanä: Tâm-hành ban dáu thuc- 
hành pháp-hành thién-dinh: 

Hành-giả bắt đầu thuc-hành pháp-hành thiền-định với 
các duc-giói ló-trinh-tám có tác-hành-tám (javanacitta) 
dục-giới thiện-tâm có dói-twong parikammanimitta: Pê- 
muc thién-dinh ban dáu, hoi thó vào, hoi thó ra, hành- 
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giả niệm đếm hơi Πιό vào - hơi thở ra theo cách hành 
gananänaya mỗi nhóm, kê từ nhóm 5 pañcaka cho đến 
nhóm 10 dasaka, ròi trở lại niệm đếm từ nhóm 5 
pañcaka cho đến nhóm 10 dasaka như vậy, trong suốt 
thời gian thực-hành dé-muc thién-dinh ánàpanassati. 

Hành-giá thực-hành niệm đêm hơi thó vào, hơi thở ra 
theo cách hành σαπαπᾶπανα mỗi nhóm, tién triển theo 
tuần tự đến cách hành anubandhanánaya và cách hành 
phusananaya đúng theo 5 pháp-cán-bán trong kinh mà 
Đức-Phật đã thuyết giảng, cho đến khi tiến triển diễn 
biến tốt đến đối-tượng uggahanimitta của dé-muc thiên- 
định ànapanassati (dây nước, làn khói, bột bóng vải, 
vòng hoa, ... chuyển động) phát sinh rõ ở trong tâm. 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thién-tám goi là 
parikammasamadhi: So định ban đâu trong dé-muc-thién 
định ánàpánassati ấy còn cách xa bậc thiên sắc-giới. 

2- Upacarabhavana: Tám-hành cận bác thiên 

Sau khi có dói-twong uggahanimitta của dé-muc 
thién-dinh ánàpánassati như là dây nước, làn khói, bột 
bông vải, vòng hoa, ... chuyển động phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả tiếp tục thực-hành theo cách hành 
anubandhanànaya và cách hành phusanàánaya VỚI các 
duc-giói y môn ló-trinh-tám có tác-hành-tám duc-giói thiên- 
tám phát sinh liên tục có đổi-tượng uggahanimitta của 
dé-muc thién-dinh anapanassati (dây nước, làn khói, bột 
bông vải, vòng hoa, ... chuyển động), tiễn triển tốt diễn 
biến đến dói-twong patibhaganimitta của dé-muc thiên- 
dinh ànapanassati (mặt trăng, mặt trời, vòng ngọc mani, 
vòng ngọc muddä,... hoàn toàn trong sáng bất động). 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thién-tám gọi là 
upacñrasamadhi: Cán-dinh trong dé-muc thiên-định ấy, 
đạt đến gân bậc thiên sác-giói (mahaggatajjhäna). 
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3- Appanübhàvanà: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên 


Sau khi dói-twong paltibhäganimita của dé-muc 
thién-dinh anapanassati như là mặt trăng, mặt trời, 
vòng προς mani, vòng ngọc muddà,... hoàn toàn trong 
sáng bất động dà hiện τὸ trong tâm (thay thé tâm niệm 
đếm hoi thở vào, hơi thở ra theo cách hành anu- 
bandhananaya và cách hành phusananaydg), hành-giả 
tiếp tục thuc-hành theo cách hành anubandhanánaya và 
cách hành phusanánaya tiễn trién đến cách hành 
thapanünaya với sác-giói lộ-trình-thiên-tâm, trong tác- 
hành-tâm (javanacitta) có sác-giói-thién-tám phát sinh 
có dói-twong patibhaganimitta của dé-muc thién-dinh 
anapanassati (mát trăng, mặt troi, vong ngọc mani, vòng 
ngọc muddā, ... hoàn toàn trong sáng bát động), chứng 
đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm. 


Định-tâm đông sinh với đệ nhất thiên sắc-giới thiên- 
tâm ấy goi là qppanäsamadhi: An-dinh trong dé-muc 
thiên-định ấy, chứng đắc đệ nhất thiển sắc-giới thiện- 
tâm (pathamajjhanakusalacitta). 

Đề chứng đắc từ đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm cho 
đến đệ ngũ thiên sác-giói thiện-tâm của dé-muc thiên- 
định anapanassafi này, phuong pháp thuc-hành hầu hết 
giống như dé-muc thién-dinh pathavikasina đã trình 
bày ở phân trước. 


Tóm lại hành-giả thuc-hành dé-muc thién-dinh ãnã- 
panassati: Niệm hơi thở vào, hoi thở ra, hành-giả thực- 
hành theo tuần tự 4 cách hành (naya): 

l- Cách thực-hành ganananaya niệm đếm hơi thở 
vào, hơi thở ra từng nhóm, có 6 nhóm: Bắt đầu đếm từ 
nhóm pañcaka cho đến nhóm dasaka. 
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2- Tiép theo cách thực-hành anubandhananaya, niệm 
hơi thở vào, hơi thở ra liên tục trong từng môi nhóm hoi 
thở vào, hơi thở ra. 


3- Tiếp theo cách thực-hành phusananaya, biết tiếp 
xúc hơi thở tại đấu lô mũi theo cách hành ganananaya 
và cách hành anubandhananaya. 


4- Tiếp theo cách thực-hành thapanänaya, đặt tâm 
vững chắc trong dói-twong pafibhäganimifa thay thé 
niệm hoi thở vào, hơi thở ra theo cách hành anu- 
bandhannaya và cách hành phusanänaya, dẫn đến 
chứng đắc theo tuần tự 5 bác thiên sắc-giới thién-tám. 


Bồn cách thực-hành thuộc vé pháp-hành thiền-tuệ 


1- Sallakkhanà: Trí-tué thién-tué tháy rõ, biết rõ 3 
trang-thái-chung. 

2- Vivaffanäa: Trí-tué thién-tué siéu-tam-giói chứng 
đắc Thánh-dao. 

3- Pãrisuddhi: Trí-tué thién-tué siéu-tam-giói chứng 
đắc Thánh-quả. 

4- Tesafica patipassanà: Trí-tué quán triệt Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, phiên-não đã bị diệt tận, và 
chưa bị diệt tận. 

Sau khi đã chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm của 
dé-muc thién-dinh anapanassati, hoác chüng dác bác thién 
sắc-giới ndo, hành-giả có y nguyện muốn tiếp tục thực- 
hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thién-tué. 

Trước tiên, hành-giả nhập bậc thiên sắc-giới thiên- 
tâm άν, rói χά bác thién sdc-giói thién-tám ἄν, sau dó, 
hành-giả sử dung bác thién săc-giới thién-tám của dé- 
muc thién-dinh ànápanassati ấy làm nén tảng, làm dói- 
tượng cua pháp-hành tú-niệm-xứ là thân, tho, tám, 
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pháp, hoặc làm đối-tượng của pháp-hành thién-tué là 
danh-pháp, sác-pháp nhu sau: 

- 5 chi-thién của bậc thiên sác-giói thién-tám có 2 loại 
tho: Tho lạc (sukha), thọ xả (upekkhà), thuộc về phần niệm 
thọ của pháp-hành tứ-niệm-xứ, hoặc thọ tám-só thuộc 
về danh-pháp là dói-twong của pháp-hành thién-tué. 

- 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm thuộc vé trong phần 
niệm tâm của pháp-hành tứ-niệm-xứ, hoặc 5 sắc-giới 
thiện-tâm thuộc vé danh-pháp và 5 sác-giói thién-tám 
nương nhờ noi hadayavatthurüpa: Sác-pháp là nơi sinh 
của ý-thức-tâm, thuộc vé sắc-pháp, là dói-twong của 
pháp-hành thién-tué. 

- Hơi thở vào, hơi thở ra là vayophotthabbarammana: 
Dói-trong xúc là phong-đại thuộc vé ἄγαίαπα trong 
phần niệm pháp của pháp-hành tứ-niệm-xứ, hoặc hơi 
thở vào, hơi thở ra là vayophotthabbarammana: Đối- 
tượng xúc là phong-đại thuộc về sác-pháp là dói-tuong 
của pháp-hành thién-tué. 

16 loại trí-tuệ của pháp-hành thiền-tuệ 

Hành-giả thuc-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ có niệm 
thọ, niệm tâm, niệm pháp, hoặc thực-hành pháp-hành 
thién-tué có đối-tượng thiển-tuệ là danh-pháp, sắc- 
pháp, tri-tuệ thiên-tuệ phát sinh tuần tự trải qua 16 loại 
trí-tuệ thién-tué" theo 4 cách hành trong dé-muc thién- 
định ãnãpãnassati thuộc vé pháp-hành thién-tué như sau: 

l- Sallakkhanà: Tri-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ 3 
trang-thái chung: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-tué có trí-tué 
thién-tué tuần tự phát sinh như sau: 


' Nên tìm hiểu rõ trong quyên X: Pháp-Hành Thién-Tué của bộ Nén- 
Táng-Phát-Giáo, cùng soạn giả. 
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- Tri-tué thứ nhất goi là namarüpaparicchedanana 
phát sinh thấy ì rõ, biết rõ phân biệt rõ thát-tánh cua môi 
danh-pháp, mỗi sắc-pháp, ... đến 

- Tri-tuệ thién-tué thứ 4 gọi là udayabbayänupas- 
sanañana phát sinh thầy ró, biệt rõ sự sinh, sự diét của 
môi danh-pháp môi sác-pháp, nên tri-tué thién-tué này 
thay rõ, biét ró 3 trang-thái-chung: Trang-thái vó- 
thường, trang-thái khó, trang-thái vô-ngã của danh- 
pháp, sác-pháp hiện-tại. 

Tri-tué thién-tué tam-giói phát sinh theo tuần tự đến 
tri-tuệ thién-tué siéu-tam-giói là: 

2- Vivattanà: Trí-tué thién-tué siêu-tam-giới thứ 14 goi 
là Maggafiana: Thánh-dao-tué trong Thánh-dao-ló-trinh- 
tám (Maggavithicitta). 

Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ  (Sotapattimaggafiana). 

- Nhát-lai Thánh-đạo-tuệ (Sakadagamimaggafiana). 

- Bát-lai Thánh-đạo-tuệ (Anàgamimaggafiana). 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ (Arahattamagganana). 

Mỗi Thánh-dao-ló-trinh-tám, khi trí-tué thién-tué siêu- 
tam-giới thứ 14 Thánh-dao-tué trong Thánh-dao-tám diệt 
liên tiép theo sau trí-tué thién-tué siêu-tam-giới thứ 15 
phát sinh là: 

3- Parisuddhi: Trí-tué thién-tué siêu-tam-giới thứ 15 
goi là Phalafiana: Thánh-quá-tué trong cùng Thánh-đạo- 
ló-trinh-tám. 

Thánh-quả-tuệ có 4 bậc: 

- Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ (Sotapattiphalafiana). 

- Nhát-lai Thánh-quá-tué (Sakadagamiphalanana). 
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- Bát-lai Thánh-quá-tué (Anágamiphalafiana). 
- A-ra-hán Thánh-quả-tuệ (Arahattaphalafiana). 


Mỗi Thánh-dao-ló-trinh-tám châm dứt, theo dinh luật 
tự nhiên liền theo sau trí-tué thir 16 goi là paccavek- 
khanañana phát sinh trong lô-frinh-tâm paccavekkhana- 
vithicitta là: 

4- Tesafica patipassanà: Tri-tuệ thứ 16 gọi là pacca- 
vekkhanañana trong ló-trinh-tám paccavekkhanavithi- 
citta, làm phán sự quán triệt Thánh-đạo, Thánh-quả nào 
đã chứng đắc, Niét-bàn nào đã chứng ngộ, phién-náo 
nào đã bị diệt tận rói, và phiên não nào chưa bị diệt tận. 

Đó là 4 cách hành trong dé-muc thién-dinh anapanas- 
sati, thuóc vé pháp-hành thién-tué 


Quả báu của dé-muc thién-dinh Anapànassati 


Dé-muc thién-dinh anapanassati: Niém hoi thó vào - 
hoi thở ra không chi dẫn đến chứng đắc 5 bác thiên sác- 
giới, mà còn có thé làm nên tảng, làm đối-tượng dẫn đến 
chứng ngô chán-ly tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 
4 Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tán mọi phién-náo, moi 
tham-ái, trở thành bác Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niét- 
bàn, chấm dứt tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Đối với bậc Thánh A-ra-hán ấy có khả năng đặc biệt 
biết được tuổi thọ của mình còn sống được bao lâu nữa, 
đến khi nào sẽ tịch diệt Niét-bàn. 

- Đối với hạng phàm-nhân chứng đắc các bậc thiển 
sắc-giới với dé-muc thién-dinh anapanassati này, có khá 
năng đặc biệt biết được thời gian chết, rồi sắc-giới 
thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trên tâng trời 
sắc-giới Phạm-thiên ấy. 


(Xong dé-muc niệm hơi thở vào - hơi thở ra.) 
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4- Dé-Muc Thién-Dinh Vô-Lượng-Tâm (Appamaññä) 


l- Dé-muc niệm rải tâm-từ (mettá) đến chüng-sinh 
vó-luong. 
2- Dé-muc niém rái tám-bi (karuna) đến chúng-sinh 
vó-luong. 
3- Dé-muc niém rái tám-hy (mudità) dén chüng-sinh 
vó-luong. 
4- Dé-muc niệm rải tám-xá (upekkhà) đến chúng-sinh 
vó-luong. 
Đó là 4 dé-muc vô-lượng-tâm (appamafifia) là pháp- 
hành thién-dinh. 
Định nghĩa: Appamaíiíia 
Appamanesu sattesu bhavati: Áppamafna. 
Thién-tám phát triển đến chüng-sinh vó-lwong, không 
có giới hạn, gọi là appamafna. 
Hành-giả thực-hành dé-muc thién-dinh tứ vô-hượng-tâm: 
- Dé-muc niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh vô-lượng. 
- Đê mục niệm rải tám-bi đến chúng-sinh vô-lượng. 
- Đề-mục niệm rải tâm-hỷ đến chúng-sinh vô-lượng. 
- Dé-muc niệm rải tám-xá đến chúng-sinh vô-lượng. 
Dé-muc tứ vô-lượng-tâm, khi bắt đầu thuc-hành, hành- 
giả chỉ có thé chọn 1 trong 3 dé-muc vô-lượng-tâm là dé- 
mục niệm rải tâm-từ đến chüng-sinh vô-lượng hoặc dé- 
mục niệm rải tám-bi đến chung-sinh vô-lượng hoặc dé- 
muc niệm rải tám-hy đến chüng-sinh vô-lượng, dẫn đến 
chứng đắc từ đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ 
tứ thiên sác-giói thién-tám xong, ròi tiếp theo thực-hành 
đề -mục niệm rải tám-xá đến chung-sinh vô-lượng, dé 
chứng đắc đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm. 
Nếu khi hành-giả thực-hành niêm rải tâm-từ, hoặc 
niệm rải tâm-bi, hoặc niệm rải tám-hy, hoặc niệm rải 
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tâm-xả đến chúng-sinh có giới hạn, đến nơi chốn có giới 
han thì không gọi là thực-hành dé-muc thién-dinh tứ vô- 
lượng-tâm, không thé chứng đắc các bậc thiên sác-giói, 
chỉ gọi là niém rải tâm-từ, niệm rải tám-bi, niệm rải 
tàm-hy, niệm rải tám-xà bình thường mà thói. 

Mặc dù hành-giá niêm rải tâm-từ, niệm rải tám-bi, 
niệm rải tám-hy, niệm rải tám-xa như vậy cũng có được 
quả báu lớn lao trong kiếp hiện-tại, hành-giả thân tâm 
thường được an-lạc, được các chúng-sinh yêu mến. 

Kiếp vi-lai, sau khi hành-giả chết, duc-giói thiên- 
nghiệp ây sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện- 
dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời duc-giói, hưởng 
mọi sự an-lac cao quý. 

Appamañña: Dé-muc thién-dinh tứ vô-lượng-tâm có 
tên gọi là Brahmavihara, bởi vì hành-giả nào đang thực- 
hành dé-muc vô-lượng-tâm nào, hành-giả ἂγ có thiện- 
tâm như vị phạm-thiên. Định nghĩa: 

"Brahmanam viharo tỉ Brahmaviharo. ” 

Thực-hành dé-muc vô-lượng-tâm nào, hành-giả có 
thiện tâm như vi pham-thién. Vi váy, dé-muc vó-luwong- 
tâm ấy goi là brahmavihàra. 

Y nghia khác nhu: 

Brahmavihara: Sự thực-hành cua bác cao thượng. 

“Brahmanaw (sefthanam) | viharo | (setthabhüto) tỉ 
Brahmaviharo. " 

Đời sóng cao thượng với vô-lượng-tâm của bác cao 
thượng, goi là brahmavihara. 

Giảng giải 4 đề-mục thiền-định vô-lượng-tâm (appamaññä) 

4.1- Đề-mục thiền-định niệm rải tâm-từ (metta) 


Dé-muc thiền-định niệm rải tâm-từ là đề-mục thiền- 
định chỉ có khả năng dân đên chứng đặc từ đệ nhát thiên 
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sác-giói thiện-tâm cho đến dé tứ thiên sắc-giới thién-tám 
mà thôi, bởi vi dé-muc thién-dinh niệm rải tám-tir cần có 
chi-thién lạc (sukha), nên không có thê chứng đặc dé 
ngũ thiên sác-giói thién-tám. 

Mettà: Tâm-từ thương yêu chúng-sinh 


--' ΜΔ 


Định nghĩa: "Mejjati sinehatt ti metta. 

Dai-thién-tám nào thương yêu chúng-sinh, mong ước 
điều an lành đến tất cả chüng-sinh, thiện-tâm ấy goi là 
metta: Tâm-từ, có chỉ pháp là adosacetasika: Vó-sán 
tám-só dóng sinh voi dai-thién-tám có dói-tuong là 
piyamanapasattapaüifiatti: Chúng-sinh dáng yêu, dáng kính. 

Piyamanapapuggala: Người dáng yêu, dáng kính có 2 
nhóm người: 


1- Nhóm nguoi dáng yéu, dáng kính binh thwong. 

2- Nhóm người dáng yêu, dáng kính làm dói-twong 
của pháp-hành thién-dinh dé-muc niệm rải tâm-từ. 

Ban đầu hành-giá thuc-hành niêm rải tâm-từ đến dói- 
twong nhóm người đáng yêu, dáng kính bình thường, khi 
tiễn triển đến tâm-hành cận-định (upacarabhavana), rồi 
hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tám-tir đến đối-tượng 
tất cả chúng-sinh không thương không ghét gồm cả những 
kẻ thù cũng được ghép chung vào nhóm người đáng yêu, 
đáng kính bình thường ấy, tâm sân không phát sinh, mà 
chỉ có tám-tir vô sân (adosacetasika) phát sinh mà thói. 

- Nếu trường hợp vó-sán tâm-sở (adosacetasika) đồng 
sinh với đục-giới thiện-tâm trong khi lễ bái Tam-bảo, 
tụng kinh, nghe pháp, làm các phước-thiện, v.v... không 
có dói-tuong piyamanapasattapaññatti: Chúng-sinh dáng 
yêu, dáng kính thì không gọi là tám-tir (mettà). 

Tâm-từ (mettà): Ti hương yéu, quy mén moi nguoi, mong 
ước những điều an lành đến mọi người, có 2 loại tâm-từ: 
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1- Metta adosa: Tâm-từ vó-sán là thương yêu, quý mến, 
mong ước những điêu an lành với dai-thién-tám trong 
sạch không chấp thu ràng: “Người này là cha tôi, mẹ tôi, 
tháy, cô giáo, anh chị em, vợ, chóng, con cái, bà con thân 
quyên, bạn hữu, nguoi thân của tôi, v.v... nào cd." 

Dù người ấy đi nơi khác, hoặc chết, người có tâm-từ 
vô sân cũng không phát sinh tâm thương Πὲς, buôn khô. 

Đó là tám-tir thật có chi-pháp là vó-sán tám-só 
(adosacetasika). 

2- Tanhapema: Tham-ái yêu thương là yêu thuong, 
quy mên dén moi người với tám tham-ái cháp thu răng: 

“Người này là cha tôi, mẹ tôi, tháy, có giáo, anh chi em, 
vợ, chóng, con cái, bà con thân quyén, ban hữu, người 
thân của tôi, v.v..." 

Khi người thân ấy di noi khác, hoặc chết, người có 
tham-ái yêu thương phát sinh tâm thương Πὲς, buôn khô, 
khóc than thảm thiệt. 

Đó là tám-tir giá, có chi-pháp là tham tám-só 
(lobhacetasika). 

Tanhãpema: Tham-ái yêu thương dà là tám-tir giả vån 
có năng lực bảo vệ sinh-mạng khỏi mọi điêu nguy hiêm. 

Nhu trong bộ Visuddhimagga, một con bó me đang 
cho bê con bú sữa với tâm-từ yêu thương con của mình, 
ở trong rừng sâu. Một người thợ săn dùng giáo phóng 
mạnh đến con bò mẹ ây, luói giáo không bay dén con bò 
me, mà gám xuống đất, do năng lực tâm-từ của con bò 
mẹ yêu thương con của mình. 


- Hành-giả có ý nguyện muốn giải thoát khổ tử sinh 
luán-hói trong ba giói bón loài, néu có tanhapema thi sẽ 
bị trở ngại trong việc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
không dẫn đến chứng ngộ chân-]ý  Thánh-để, không 


370 PHÁP-HÀNH ΤΗΙΕΝ-ΡΙΝΗ 





chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quá và Niét-bán, không 
thé giải thoát khó tử sinh luán-hói trong ba giới bón loài. 

Nhu trường hop Ngài Trưởng-lão Channa có tanha- 
pema, yêu thương tha thiết nơi Düc-Thé-Tón. Khi Đức- 
Thế-Tôn còn hiện hữu trên thế gian, Ngài Trưởng-lão 
Channa thực-hành pháp-hành thiền-tuệ không chứng đặc 
Thánh-đạo, Thánh- -quả nào, nhưng sau khi Düc-Thé-Tón 
tịch diệt Niét-bàn rồi, Ngài Trưởng-lão không còn có 
tanhapema nơi Đức- Thế-Tôn nữa, nên thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -quá và Niét-bàn, tró 
thành bác Thánh A-ra-hàn. 

Sau đó, Ngài Trưởng-lão Channa tịch diét Niét-bàn, 
chám dứt khó tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

Nhu vậy, người có tanhàpema làm cản trở chứng đắc 
Thánh-dao, Thánh-quả và Niét-bàn. 


Thận trọng đến 6 hạng người 


Hành-giả thực-hành dé-muc thiên-định niệm rải tám- 
tir, can phải thận trong trong 6 hang người: 


A- Không nên niệm rải tâm-từ trước tiên đến 4 hạng 

người: 

1- Appiyapuggala: Hạng người không thương yéu. 

2- Atipiyapuggala: Hạng người thương yêu nhiễu. 

3- Majjhattapuggala: Hang người không thương 

không ghét. 

4- Veripuggala: Hạng người là kẻ thù cua mình. 

Đó là 4 hạng người mà hành-giả không nên thực-hành 
niệm rải tâm-từ trước tiên, bởi vì tâm-từ khó phát sinh, 
chỉ làm cho tâm hành-già cảm thấy không hài lòng, thậm 
chí còn làm cho tám sân dễ phát sinh mà thôi. 
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- Nếu niệm rải tâm-từ đến appiyapuggala trước tiên 
thi hành-giả cảm thay không hài lòng, bởi vì hạng người 
ây là người không thương yêu. 

- Nếu niệm rải tâm-từ đến atipiyapuggala trước tiên, 
khi người áy đang bị dau khó thi hành-giả phát sinh khó 
tâm lo âu, bởi vi hang người áy là người thương yêu quy 
mên nhiễu. 

- Nếu niệm rải tâm-từ đến majjhattapuggala trước 
tiên thì hành-giả cảm thay không hài lòng, bởi vi hang 
người áy là người không thương không ghét. 

- Nếu niệm rải tâm-từ đến veripuggala trước tiên thi 
hành-giả dé phát sinh tám sân, bởi vi hạng người áy là 
kẻ thù của mình. 

B- Không nên niệm rải tâm-từ đến 1 hạng người 

5- Lingavisabhagapuggala: Hạng người khác phái 
với hành-giả. 

- Nếu hành-giả là người nam thì không nên niệm tải 
tâm-từ đên nguoi nữ nào; hoặc nêu hành-giá là nguoi nữ 
thì không nên niệm rải tâm-từ đên nguoi nam nào, bởi vi 
đôi với người khác phái thì tâm-từ không sinh mà tâm 
tham phát sinh. 

C- Không nên niệm rải tâm-từ đến người đã chết 

6- Kãlankatapuggala: Hang người đã chết rồi. 

- Nếu hành-giả niệm rải tâm-từ đến hạng người đã chết 
thì tâm-từ không phát sinh, cận-định và an-định cũng 
không thê phát sinh được, bởi vi hạng người đã chết rói. 

Hang người cần phải niệm rải tâm-từ trước tiên 

Muốn thực-hành dé-muc niệm rải tám-tir (metta), dé 


mong chứng dác tir dé nhát thiên sắc-giới cho đến dé tứ 
thiên sắc-giới, hành-giả cần phải niệm rải tâm-từ cho 
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chính minh trước tiên, bởi vi tâm-từ thuong yêu người 
khác dù nhiều bao nhiêu đi nữa, chắc chắn cũng không 
bằng tâm-từ thương yêu mình. 
Thật vậy, Đức-Phật dạy rằng: 
Natthi attasamam pemam” : 
Không có tâm-từ thương yêu ai bằng thương yêu 
chính mình. 
Niệm rải tâm-từ cho mình 
Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-từ cho chính 
mình trước tiên với 4 pháp nhu sau: 
1- Aham avero homi: Xin cho tôi không có oan trái 
với tất cả chúng-sinh. 
2- Aham abyäpajjo homi: Xin cho tôi không có khó 
tám sáu não. 
3- Aham anigho homi: Xin cho tói khóng có khó thán. 
4- Aham sukhi attanam pariharami: Xin cho tôi giữ 
gin thân tám thường được an-lạc. 
Sau khi tâm-từ phát sinh, tiễn triển có nhiều năng lực 
đối với chính mình, rồi hành-giả nên suy xét rằng: 
“Tâm-từ mong ước những diéu an lành đối với chính 
mình như thế nào, tâm-từ đối với tất cả chúng-sinh khác 
dù lớn dù nhỏ cũng như thể ấy. ” 
Đó là tâm-từ co bản làm nén tảng hỗ trợ cho tâm-từ 
dễ dàng phát sinh lên đối với các chúng-sinh khác. 
Đức-Phật day rằng: 
“Sabba disa anuparigamma cefasa, 
Nevajjhagà piyataramaftana kvaci. 
Evam piyo puthu attà paresam, 


Tasmä na himse paramattakümo. ”0 


! Sam. Bộ Sagāthāvaggapāli, phần Devatasamyutta. 
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Bậc thiện-trí xem xét, 
Tát cá moi phuong huóng, 
Khóng tháy mót ai cá, 
Yéu nguoi hon yéu minh, 
Bát cứ trường hop nào, 
Chính mình yêu quy nhất, 
Chúng-sinh khác cũng vậy, 
Cho nén, tw yêu mình, 
Chó nén gáy dau khó, 
Chüng-sinh lón nhó khác. 
Cách Niệm Rải Tâm-Từ Đến Chüng-sinh 
- Nếu hành-giá thực-hành đề-mục niệm rải tâm-từ đến 
một người (số ít) với 4 pháp như sau: 
1- So avero hotu: Xin cho người ấy không có oan trải 
với tất cả chúng-sinh. 
2- So abyápajjo hotu: Xin cho người ấy không có khó 
tâm sáu não. 
3- So anigho hotu: Xin cho người ấy không có khổ thân. 
4- So sukhi attànam pariharatu: Xin cho người ấy giữ 
gin thân tâm thường được an-lạc. 
- Nếu hành- giả thực-hành dé-muc niệm rải tâm-từ đến 
2 người trở lên (số nhiều) với 4 pháp như sau: 
1- Te averä hontu: Xin cho những người ấy không có 
oan trải với tất cả chúng-sinh. 
2- Te abyápajjà hontu: Xin cho những người ấy không 
có khổ tâm sâu não. 
3- Te anighà hontu: Xin cho những người ấy không có 
khổ thân. 


! Sam. Bộ Sagāthāvaggapāli, Kosalasamyutta, Mallikasutta. 


374 PHÁP-HÀNH ΤΗΙΕΝ-ΡΙΝΗ 





4- Te sukhi attanam pariharantu: Xin cho những nguoi 
ἄν giữ gin thân tám thường được an-lac. 


Niệm rải tâm-từ đến 4 hạng người theo tuần tự 


Sau khi thực-hành đề-mục niệm rải tâm-từ cho chính 
mình, tâm-từ phát triển tốt, có nhiều năng lực vững 
vàng, hành-giá có thé tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-từ 
đến 4 hạng người theo tuần tự như sau: 

1- Piyapuggala: Hạng người thương yéu. 

2- Atipiyapuggala: Hạng người thương yêu nhiễu. 

3- Majjhattapuggala: Hạng người không thương 

không ghét. 

4- Veripuggala: Hang người là kẻ thù của mình. 


1- Piyapuggala: Hạng người thương yêu 


Hang người thương yêu dó là những người bạn thán, 
những người thương yêu nhau, những người bạn cùng 
làm chung công việc với nhau, những người cùng sống 
chung với nhau, ... 

Đó là những hạng người mà hành-giả nên thực-hành 
niệm rải tâm-từ trước tiên. 

Hành-giá thuc-hành niệm rải tâm-từ đến một người 
hoặc nhiều người với 4 pháp như vậy, được lặp đi lặp lại 
nhiều lần trở nên thuần thục, tâm-từ phát triển có nhiều 
năng lực. 

Tiếp theo, hành-giá thực-hành niệm rải tâm-từ đến 
một người hoặc nhiều người đã từng là những người bạn 
thân, đã từng là những người thương yêu nhau, đã từng 
là những người bạn cùng làm chung công việc với nhau, 
đã từng là những người cùng sống chung với nhau,... 
với 4 pháp như vậy, được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên 
thuần thục, tâm-từ phát triển có nhiều năng lực. 
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2- Atipiyapuggala: Hang người thương yêu nhiều 

Hang người thương yêu nhiều đô là cha mẹ, thầy cô 
giáo, anh chị em, bà con thân quyền, bạn hữu thân thiết, 

. đó là những người thương yêu, kính yêu nhiều mà 
hành-giả nén thuc-hành niệm rải tâm-từ tiếp theo sau 
hạng người thương yéu. 

Phương pháp thực-hành niệm rải tâm-từ đến một 
người hoặc nhiều người với 4 pháp như vậy, được lặp đi 
lặp lại nhiều lần trở nên thuần thục, tâm-từ phát triển có 
nhiều năng lực. 

3- Majjhattapuggala: Hạng người không thương 

không ghét 

Hạng người không thương, không ghét đỗ là những 
người quen biết bình thường không ân không oán với 
nhau, mà hành-giả nên thực-hành niệm rải tâm-từ tiếp 
theo sau hạng người thương yêu nhiễu. 

Phương pháp thực-hành niệm rải tâm-từ đến một người 
hoặc nhiều người với 4 pháp như vậy, được lặp đi lặp lại 
nhiều lần trở nên thuần thục, tâm-từ phát triển có nhiều 
năng lực. 

4- Veripuggala: Hang người là kẻ thù của minh 

Hang người là kẻ thù cua mình đó là người đã từng 
làm khổ mình, gây tai hại đến cho mình hoặc đến gia 
dinh bà con thân quyén của mình, đến những người thân 
yêu, kính mén nhất của mình. 

Nay hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ, dé mong 
chüng dác các bác thién sác-giói, nén cán phải niệm rải 
tâm-từ đến hạng người là kẻ thù của mình cuói cùng, sau 
hạng người không thương, không ghét. 

Nếu khi hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ đến hạng 
người là kẻ thù cua mình, tâm-từ không phát sinh, mà 
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tâm sân phát sinh thi hành-giả nên suy xét đến lời giáo 
huấn trong tích Kãlayakkhinivatthu) Đức-Phật day: 

"Na hi verena verani, sammati dha kudàcanam. 

Averena ca sammanti, esa dhammo sanantano. ” 

Sw thát trong doi này, 

Cháng bao gio oan trái, 

Dáp tắt bằng oan trái, 

Oan trái dập tắt được, 

Bằng sự không oan trái, 

Đó thát sự là pháp, 

Bác trí từ ngàn xưa. 

- Suy xét rằng: "Sau khi chúng-sinh chết, rồi bị sa 
vào trong cói-dia ngục không phải do kẻ thù, mà sự thật 
là do tâm-sân của chúng-sinh ay. Ta vẫn còn phát sinh 
sán-tám thù ghét đối với kẻ thù, sau khi ta chết, néu ác- 
nghiệp sân-tâm có cơ hội cho quả thì khó tránh khỏi tdi- 
sinh kiếp sau trong cõi địa ngục. ” 

Suy xét nhu vậy, nên hành-giả phát sinh đại-thiện-tâm 
biết hó-then tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, hoặc suy ngẫm 
lời giáo huấn của Đức-Phật vé 5 điều tai hại của sân-tâm 
không nhân-nại và 5 quả báu lợi ích của pháp nhân-nại 
vó-sán như sau: 

- Này chư tỳ-khưu! 5 điều tai hại đối với người không 
có pháp nhán-ngi: 

1- Là người không được phán đông yêu mén. 

2- Là người gáy oan trải với người khác. 

3- Là người tạo nên nhiễu tội ác. 

4- Là người mê muội lúc lâm chung. 

5- Sau khi chết, ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 

trong cõi ác-giói: Địa-ngục, a-su-ra, nga-quy, súc sinh. 


! Bộ Dhammapadatthakathà, tích Kalayakkhinivatthu, câu kệ thứ 5. 
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- Này chư tp-khuu! 5 quả báu lợi ích đối với người có 
pháp nhân-nại vó-sán: 

1- Là người được phán đông yêu mến. 

2- Là người không gây oan trải với người khác. 

3- Là người tạo nên nhiều phước-thiện. 

4- Là người không mê muội, có đại-thiện-tâm tỉnh táo 

lúc lâm chung. 

5- Sau khi chết, dai-thién-nghiép cho quả tái-sinh kiếp 

sau trong cối thiện giới: Coi người, cối trời dục-giới. 

- Suy xét một cách khác theo Samyuttanikayapali, bộ 
Nidanavagga, phần Anamataggasamyutta. 

Đức-Phật day rằng: 

"Na so bhikkhave, satto sulabharuipo yo na mata 
bhütapubbo, ... yo na pita bhütapubbo, ... yo na bhatà 
bhütapubbo, ... yo na bhagint bhütapubbà, ... yo na 
putto bhütapubbo, ... yo na dhità bhütapubbo, ... " 

“- Này chư t)-khưu! Người nào không từng là me; ... 
nguoi nào không từng là cha; ... người nào không từng 
là anh; ... người nào không từng là chị;... người nào 
không từng là con trai; ... người nào không từng là con 
gái của minh; ... Chüng-sinh ấy như vậy không dễ có 
được, bởi vì kiếp tử sinh luán-hói trong ba giới bón loài, 
từ vô thủy trái qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại này. ” 

Như vậy, hạng người gọi là kẻ thù của mình cũng có 
thể vốn là người thân, thậm chí là mẹ, cha, ... ân nhân 
của ta trong những tiền-kiếp. 

Vậy, ta không nên chấp lỗi, thù hận người ấy nữa. 

Sau khi suy xét đúng đắn như vậy, hành-giả phát sinh 
đại-thiện-tâm thực-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người 
gọi là kẻ thù åy một cách tự nhiên, tâm-từ phát triển tốt, 
có nhiều năng lực. 
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Tuy hành-giả đã có gáng suy xét bằng nhiều cách nhu 
vậy, đề thực-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người gọi là 
kẻ thù của minh, nhưng /ám-tir không phát sinh, mà chỉ 
có tám sân phát sinh mà thói. 

Nếu như vậy thì hành-giả nên tạm ngưng thực-hành 
niệm rải tâm-từ đến hạng người gọi là kẻ thù của mình, 
nên bắt đầu thực-hành niệm rải tâm-từ lại theo tuần tự 
đến hang người thương yêu, đến hạng người thương yêu 
nhiêu, đến hạng người không thương không ghét, dé cho 
tâm-từ phát triển tốt, có nhiều năng lực, rồi mới tiếp theo 
thực-hành niệm rải tâm-từ đến hang người goi là ké thù 
của mình, một cách tự nhiên, để cho tâm-từ phát triển 
tốt, có nhiều năng lực. 

SImäsambheda: Xóa ranh giới tâm-từ 

Sở dĩ hành-giả cần phải có gắng bằng mọi cách, dé 
thực-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người gọi là kẻ thù 
của mình, là vì hành-giả muốn cho tâm-từ của mình đạt 
đến simásambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-từ, dé cho 
tâm-từ đồng đều nhau, không nhiều không ít đối với 4 
hạng người, tâm-từ trở nên samacittatà: Tâm-từ đồng 
déu dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 


Trang-thái của tâm-từ Simasambheda 


Ví dụ: Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ đang ngồi 
chung với 3 hạng người: Piyapuggala: Hạng người 
thương yêu, majjhattapuggala: Hang người không 
thương không ghét, veripuggala: Hang người goi là kẻ 
thù của mình. Khi áy, bọn cướp đến bắt buộc hành-giả 
phải chi cho chúng bát 1 trong 3 hạng người ấy, dé 
chúng giết chết, lây máu tế thần lửa. 

Gặp trường hợp như vậy, nếu hành-giả còn có tâm 
thiên vi chỉ cho bọn cướp bắt veripuggala hoặc majjhatta- 
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puggala hoặc piyapuggala thi tâm-từ của hành-giả chua 
đạt đến simasambheda: Xóa bó ranh giới tám-tir, thậm 
chí hành-giả chịu hy sinh sinh-mạng của mình cho bọn 
cướp bắt giết chết, láy máu tế thần lửa, dé cho 3 hạng 
người kia được an toàn sinh-mạng. 

Như vậy, tâm-từ của hành-giả cũng chưa đạt đến 
simüsambheda: Xóa bỏ ranh giới tám-tir, bởi vi tâm-từ 
của hành-giả vẫn còn phân biệt ranh giới. 

Nếu khi hành-giả có tâm-từ đồng đều với 3 hạng 
người kia và cả chính mình nữa thì tám-tir của hành-giả 
mới đạt đến simasambheda: Xóa bó ranh giới tám-tir. 

Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-tinh-dao trình bày 3 
bài ké ráng: 

"Attani hitamajjhatte, ahite ca catubbidhe. 

Yadà passati nànattam, hitacittova paninam ... io 

- Khi nào hành-giả còn thấy khác biệt 4 hang người 
là chính mình, người thương yêu, người không thương 
không ghét, và kẻ thù. 

Hành-giả nói rằng: Chi có dai-thién-tám mong uóc sự 
lợi ích, sự tiễn hóa, đến tất cả chúng-sinh mà thói. Khi ấy, 
chưa dám nói răng: Hành-giả có tâm-từ phát sinh theo ý 
của mình và thuần thục niệm rải tâm-từ đến 4 hạng người. 

- Khi nào tâm-từ trong 4 hạng người cua vị ty-khwu 
hành-giả đông déu nhau, không còn có ranh giới của 
tâm-từ, vị tỳ-khưu hành-giả niệm rải tâm-từ đến tất cá 
chúng-sinh vô-lượng trong toàn cối-giới chúng-sinh, 
gồm cá chư-thiên phạm-thiên cả thảy, không còn có 
ranh giới tâm-từ nữa. Khi ấy, vị tỳ-khưu hành-giả là 
người đặc biệt cao thượng hon vị ty-khwu ở trên chua 
xóa được ranh giới cua tám-tir. 


! Bộ Visuddhimagga, phần Mettàbhavanakatha. 
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- Khi nào tâm-từ phát sinh rộng rãi đến piyapuggala, 
majjhattapuggala dóng déu vói chính minh, khi áy tám- 
từ của hành-giá có dói-twong trung-dung, xóa được ranh 
giới tâm-từ trong veripuggala, bởi vi đại-thiện-tâm cua 
hành-giả đặt trung-dung trong hạng người là kẻ thù của 
mình, nên veripuggala không còn nữa. 


Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người 
nào, hạng người åy hiên τὸ truc tiếp đến đại-thiện-tâm 
của hành-già, làm cho tâm-từ phát sinh trong dói-tuong 
hạng người ấy. 

Vì vậy, phương pháp thực-hành niệm rải tâm-từ không 
chỉ niệm rải tâm-từ bằng tâm, mà còn phải định-tâm 
niệm tưởng biết rõ dói- -tượng, rồi hành-giả niệm rải tâm- 
từ đến hạng người ấy. 

Cho nên, hành-giả là người có đầy đủ 5 pháp-chủ: 
Tín-pháp-chü, tán-pháp-chü, niệm-pháp-chủ, dinh-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ có nhiều năng lực, mới dễ dàng thực- 
hành đề-mục niệm rải tâm-từ này được. 


Dé cho tâm-từ phát sinh và tiến triển tốt, hành-giả cần 
phải theo phương-pháp thực-hành niệm rải tám-tir cho 
chính mình trước tiên làm nền tảng, rồi tiếp theo thực- 
hành niệm rải tâm-từ theo tuần tự 3 hạng người: 
Piyapuggala, majjhattapuggala, veripuggala cho đến 
khi dat đến simásambheda: Xóa bỏ ranh giới tám-tir, khi 
tâm-từ đông déu đổi với 4 hang người (chính minh và 3 
hạng người theo tuần tu). 


Niệm rải tâm-từ theo Patisambhidamagga 

Hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-từ với 4 
pháp-từ dên 12 loại chúng-sinh trong 10 phương hướng, 
theo phương pháp trong bộ Patisambhidamagga. 
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Bốn pháp rải tâm-từ 

1- Sabbe sattà ανεγᾶ hontu: Xin cho tất cá chúng-sinh 
không có oan trải lân nhau. 

2- Sabbe sattà abyapajja hontu: Xin cho tát cá chüng- 
sinh khóng có khó tám sáu nào. 

3- Sabbe sattà anighà hontu: Xin cho tất cả chúng-sinh 
không có khô thân. 

4- Sabbe sattà sukhi attànam pariharantu: Xin cho tất 
cả chúng-sinh giữ gin thán tám thường được an-lac. 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ với 4 pháp-từ 

dén 12 loại chüng-sinh. 

12 loai chüng-sinh 

12 loai chüng-sinh duoc chia ra làm 2 nhóm: 

A- Anodhisapuggala: Hang chúng-sinh chung không 

có chi dinh, có 5 loai chüng-sinh. 

Niệm rải tâm-từ đến 5 loai chüng-sinh không chi dinh: 

1- Sabbe sattà: T. át cả chüng-sinh. 

2- Sabbe pana: Tát cá chüng-sinh có sinh-mang. 

3- Sabbe bhütà: Tái cà chüng-sinh hiện hữu. 

4- Sabbe puggalà: Tái cả hang chúng-sinh. 

5- Sabbe attabhávapariyapannà: Tái cả chüng-sinh có 

ngũ uán. 
5 loại chúng-sinh này có danh từ riêng goi khác nhau, 


nhưng ý nghĩa chung giống nhau, bởi vì tất cả đều là 
chúng-sinh như nhau cả. 


B- Odhisapuggala: Hang chúng-sinh riêng có chỉ 
định, có 7 loại chúng-sinh. 
Niệm rải tâm-từ đến 7 loại chúng-sinh có chỉ định: 


1- Sabbä itthiyo: Tất cả người nữ. 
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2- Sabbe puris: Tất cả người nam. 

3- Sabbe ariyä: Tất cá bác Thánh-nhân. 

4- Sabbe anariyä: Tất cả hạng phàm-nhân. 

5- Sabbe deva: Tất cả chu-thién. 

6- Sabbe manussá: Tất cả nhân-loại. 

7- Sabbe vinipátikà: Tất cả nhóm nga-quy, a-su-ra. 
10 phuong huóng 

Niệm rải tâm-từ đến chüng-sinh trong 10 hướng: 
1- Puratthimaya disaya: Hướng Đông. 

2- Pacchimaya disaya: Hướng Tây. 

3- Dakkhinaya disaya: Hướng Nam. 

4- Uttaràya disáya: Hướng Bác. 

5- Puratthimaya anudisaya: Hướng Đông Nam. 
6- Dakkhinaya anudisaya: Hướng Tây Nam. 

7- Pacchimàya anudisáya: Hướng Tây Bắc. 

8- Uttaráya anudisáya: Hướng Đông Bắc. 

9- Hefthimaya disaya: Hướng dưới. 

10- Uparimaya disaya: Hướng trên. 


Phương-pháp thực-hành niệm rải tâm-từ đến 12 loại 

chúng-sinh 

S loại chúng-sinh (anodhisapuggala) 

Hành-giá thuc-hành niệm rải tâm-từ theo tuần tự đến 
mỗi loai chúng-sinh không chỉ dinh như sau: 

1- Sabbe sattà averà hontu, abyapajja hontu, anigha 
hontu, sukhi attanam pariharantu. 

2- Sabbe pana averà hontu, αὐγᾶρα[]ᾶ hontu, anigha 
hontu, sukhi attanam pariharantu. 

3- Sabbe bhütà ανεγᾶ hontu, abyapajja hontu, anighà 
hontu, sukhi attanam pariharantu. 

4- Sabbe puggala averà hontu, αθνᾶρα[ᾶ hontu, 
anīghā hontu, sukhi attanam pariharantu. 
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5- Sabbe  attabhàvapariyapanna ανετα hontu, 
abyapajja hontu, anīghā hontu, sukhi  attánam 
pariharantu. 

7 loai chüng-sinh (odhisapuggala) 

Hành-giá thực-hành đè-mục niệm rải tâm-từ theo tuân 
tự đến mỗi loại chúng-sinh có chỉ định như sau: 

l- Sabba itthiyo averà hontu, abyapajja hontu, anigha 
hontu, sukhi attanam pariharantu. 

2- Sabbe purisà averà hontu, abyapajja hontu, anigha 
hontu, sukhi attanam pariharantu. 

3- Sabbe ariya averà hontu, abyàpajja hontu, anighà 
hontu, sukhi attanam pariharantu. 

4- Sabbe anariyà averà hontu, abyàpajja hontu, 
anīghā hontu, sukhī attanam pariharantu. 

5- Sabbe deva ανογᾶ hontu, abyapajja hontu, anigha 
hontu, sukhi attanam pariharantu. 

6- Sabbe manussa averà hontu, abyaàpajja hontu, 
anīghā hontu, sukhī attanam pariharantu. 

7- Sabbe vinipaHka averā hontu, abyàpajja hontu, 
anīghā hontu, sukhī attanam pariharantu. 

10 phuong huóng 

Hành-giả thuc-hành niệm rải tâm-từ đến mỗi loại 
chúng-sinh trong mỗi phương hướng như sau: 

1.1- Purathimaya disaya, sabbe sattà averà hontu, 
abyapajja hontu, anīghā hontu, sukhi  attànam 
pariharantu. 

Mong cho tất cá chüng-sinh trong hướng Đông, 
khóng có oan trái lán nhau, khóng có khó tám, khóng có 
khó thân, giữ gin thân tâm thường được an-lac. 

1.2-12- Puratthimaya disaya, sabbe pana, ... sabbe 
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bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
.. sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariyà, ... sabbe 
anariyd,... sabbe deva,... sabbe manussá,... sabbe 
vinipátika ανογᾶ hontu, abyapajja hontu, anighaà hontu, 
sukhi attànam pariharantu. 

2.1- Pacchimaya disaya, sabbe sattà avera hontu, 
abyapajja hontu, anīghā hontu, sukhi  attánam 
pariharantu. 

Mong cho tát cà chüng-sinh trong hướng Tây, không 
có oan trái lần nhau, không có khó tâm, không có khó 
thân, giữ gìn thán tâm thường được an-lạc. 


2.2-12- Pacchimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
.. sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariyà, ... sabbe 
anariyd,... sabbe devà,... sabbe manussá,... sabbe 
vinipátika ανογᾶ hontu, abyapajja hontu, anighaà hontu, 
sukhi attànam pariharantu. 

3.1- Dakkhinaya disaya, sabbe sattà averà hontu, 
abyapajja hontu, anīghā hontu, sukhi  attánam 
pariharantu. 

Mong cho tát cá chüng-sinh trong huóng Nam, khóng 
có oan trái lán nhau, khóng có khó tám, khóng có khó 
thân, giữ gin thán tám thuong được an-lac. 

3.2-12- Dakkhinaya disaya, sabbe pana, ... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 

.. sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariyà, ... sabbe 
anariyd,... sabbe deva,... sabbe manussá,... sabbe 
vinipatika ανογᾶ hontu, abyapajja hontu, anighà hontu, 
sukhi attànam pariharantu. 

4.1- Uttaraya disaya, sabbe sattà avera hontu, abya- 
pajjà hontu, anighà hontu, sukhī attànam pariharantu. 
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Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Bắc, không 
có oan trái lẫn nhau, không có khó tâm, không có khó 
thân, giữ gìn thán tâm thường được an-lạc. 

4.2-12- Uttaràya disaya, sabbe pana,... sabbe bhuta, 

. sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, ... 
sabba itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyd,... sabbe deva,... sabbe manussá,... sabbe 
vinipátika ανογᾶ hontu, abyapajja hontu, anigha hontu, 
sukhi attànam pariharantu. 


5.1- Puratthimaya anudisaya, sabbe sattà averà hontu, 
abyapajjà hontu, anigha hontu, sukh1 attanam parihantu. 

Mong cho tát cá chüng-sinh trong huóng Dóng Nam, 
khóng có oan trái lán nhau, khóng có khó tám, khóng có 
khó thân, giữ gin thân tâm thường được an-lac. 


5.2-12-  Puratthimaya | anudisaya, sabbe ραπᾶ,... 
sabbe bhütà,.. sabbe puggalà,... sabbe attabhava- 
pariyapanná,... sabbà itthiyo,... sabbe purisa,... sabbe 
ariyà,... sabbe  anariya,... sabbe  devà,... sabbe 
manussá,.. sabbe vinipatika ανογᾶ hontu, abyàpajja 
hontu, anighà hontu, sukhi attànam pariharantu. 


6.1- Dakkhinaya anudisaya, sabbe sattà averà hontu, 
abyapajja hontu, anighà hontu, sukhi attanam pariharantu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Tây Nam, 
không có oan trái lần nhau, không có khó tâm, không có 
khổ thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 


6.2-12- Dakkhinaya anudisaya, sabbe ραπᾶ,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
... Sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariyà, ... sabbe 
anariyd,... sabbe deva,... sabbe manussá,... sabbe 
vinipátika ανογᾶ hontu, abyapajja hontu, anighaà hontu, 
sukhi attànam pariharantu. 
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7,1- Pacchimaya anudisaya, sabbe sattà avera hontu, 
abyapajja hontu, anighà hontu, sukhi attanam pariharantu. 

Mong cho tất cá chüng-sinh trong hướng Tây Bắc, 
không có oan trái lẫn nhau, không có khổ tâm, không 
có khổ thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

7.2-12- Pacchimaya anudisaya, sabbe Ραμᾶ,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
... Sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyd,... sabbe devà,... sabbe manussá,... sabbe 
vinipatika ανογᾶ hontu, abyapajja hontu, anighà hontu, 
sukhi attànam pariharantu. 


8.1- Uttaraya anudisaya, sabbe sattà avera hontu, 
abyapajja hontu, anighà hontu, sukhi attanam pariharantu. 

Mong cho tát cả chüng-sinh trong hướng Đông Bắc, 
không có oan trái lân nhau, không có khô tâm, không có 
khô thán, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 


8.2-12- Uttaraya anudisaya, sabbe pana,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
... Sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyd,.. sabbe devà,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika ανογᾶ hontu, abyapajja hontu, anīghā hontu, 
sukhi attànam pariharantu. 


9.1- Hetthimaya disaya, sabbe satta avera hontu, 
abyapajja hontu, anighà hontu, sukhi attanam pariharantu. 

Mong cho rất cả chüng-sinh trong hướng dưới, không: 
có oan trải lân nhau, không có khô tâm, không có khô 
thân, giữ gìn thân tám thường được an-lạc. 

9.2-12- Hetthimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
... Sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
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anariyd,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipátika ανογᾶ hontu, abyapajja hontu, anigha hontu, 
sukhi attànam pariharantu. 


10.1- Uparimaya disaya, sabbe sattà ανογᾶ hontu, 
abyapajja hontu, anighà hontu, sukhi attanam pariharantu. 

Mong cho rất cả chúng-sinh trong hướng trên, không 
có oan trái lân nhau, không có khó tám, không có khó 
thân, giữ gìn thán tâm thuong được an-lạc. 


10.2-12- Uparimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
.. sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyd,... sabbe devà,... sabbe manussá,... sabbe 
vinipatika ανογᾶ hontu, abyapajja hontu, anighà hontu, 
sukhi attànam pariharantu. 

Hành-giả niệm rải tâm-từ với 4 pháp-từ đến 12 chúng- 
sinh từ sabbe sattà, v.v... cho dén sabbe vinipafika trong 
10 phuong hướng từ hướng Puratthimaya disaya: Hướng 
Đồng, v.v... cho dén hướng Uparimaya disaya: Hướng trên. 

Như vậy, niệm rải tâm-từ với 4 pháp-từ đến 12 loại 
chúng-sinh trong 10 phương hướng tông cộng như sau: 

* Puggalavarapharanamettä có 4 x 12 = 48 phương 
pháp niệm rải tám-tir với 4 pháp-tir dên 12 loại chúng-sinh. 

* Disapharanametttà có 10 x 48 = 480 phương-pháp 
niệm rải tâm-từ với 4 pháp-từ dén 48 loại chúng-sinh 
trong 10 phương hướng. 

Tổng cộng 2 phương-pháp niệm rải tâm-từ 48 + 480 
= 528 pharanametta phương pháp niệm rải tâm-từ. 

Đề-mục niệm rải tâm-từ là dé-muc thiền- định có khả 


năng dán đến chứng đắc 4 bậc thiển sắc-giới thiện-tâm: 
Từ đệ nhất thién sác-giói thién-tám cho đến dé tir thiên 
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sác-giói thién-tám (trừ dé ngũ thiên săc-giới thiện-tâm), 
cho nên dé-muc niệm rải tâm-từ có 3 loại nimitta, 3 loại 
bhavana, 3 loại samadhi. 


Ba loại nimitta 


- Khi hành-giá ban đầu thực-hành niệm rải tâm-từ cho 
atta: Chính mình làm nén tảng, tiếp theo niệm rải tâm-từ 
theo tuần tự đến piyapuggala: Hạng người thương yêu, 
majjhattapuggala: Hạng người không thương không 
ghét, veripuggala: Hạng người là kẻ thù của minh gồm 
có 4 hạng người goi là dói-twong parikammanimitta. 

- Khi tâm-từ của hành-giả phát triển tốt, có năng lực, 
trong 4 hang người: Atta, piyapuggala, majjhattapuggala, 
veripuggala, nhung chưa đạt đến simasambheda: Xóa bó 
ranh giới tâm-từ, goi là dói-twong uggahanimitta. 

- Khi hành-giá thực-hành niệm rải tâm-từ đến 4 hạng 
người: Atta, piyapuggala, majjhattapuggala, veripuggala, 
đã đạt đến simasambheda: Xóa bỏ ranh giới tám-tir, nén 
tâm-từ đồng đêu đối với chính mình và 3 hạng người, 
gọi là dói-tuong patibhaganimitta. 

Trong 3 loại đối-tượng nimitta ấy, dói- -twong uggaha- 
nimitta và dói- -tượng patibhaganimitta là dói-tuong nimitta 
gián tiếp, bởi vì dé-muc niệm rải tám-tir này là đề-mục 
thiền-định mà hành- giá thuc-hành chỉ niệm biết bằng 
tâm mà thôi, không thể dùng mặt để nhìn, hoặc dùng 
thân tiếp xúc, nên dói- -tuong uggahanimitta và dói- -tuong 
patibhàganimitta thuộc dói-twong nimitta gián tiếp. 


Ba loai bhavana, ba loai samādhi 

- Khi hành-giá ban dàu thuc-hành dé-muc niém rái 
tám-tir cho chính minh (atta) với dục-giới thién-tám 
niệm rải tâm-từ răng: 


4- Đề-Mục Thiền-Định Vô-Lượng-Tâm 389 





“Aham avero homi, αθνᾶρα[]ο homi, anigho homi, 
sukhi attànam pariharami. ” 

- Niệm rải tâm-từ theo tuần tự đến hạng người 
piyapuggala, hạng người majjhattapuggala, hang người 
veripuggala răng: 

“Sabbe sattà avera hontu, abyapajja hontu, anigha 
hontu, sukhi attànam pariharantu, v.v... " 


Nhu vậy, goi là parikammabhavana: Tám-hành ban 
đấu, và dinh-tám đồng sinh với duc-giói thién-tám ấy 
gọi là parikammasamadhi. 

- Khi hành-giá tiếp tuc thuc-hành niệm rải tâm-từ với 
dục-giới thién-tám có đối-tượng uggahanimitta và dói- 
tượng patibhaganimitta, chưa đạt đến simasambheda: 
Xóa bỏ ranh giới tâm-từ, vẫn còn dục-giới thiện-tâm, 
nên goi là wpacärabhavana: Tâm-hành cận đến bậc 
thiên sắc-giới thién-tàm, và dinh-tám dóng sinh vói duc- 
giới thiện-tâm ấy gọi là upacarasamüdhi. 

- Khi hành-giả thực-hành niém rải tâm-t có dói-twong 
patibhüganimitta đã đạt đến simasambheda: Xóa bó ranh 
giới tám-tir, chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, nén 
goi là appanabhavaná: Tám-hành chứng dác dé nhát 
thién sác-giói thiện-tâm và dinh-tám dóng sinh vói dé 
nhất thién-sác-giói thiện-tâm ấy gọi là appanasamádhi. 


* Phuong pháp thực-hành dé chứng đắc từ đệ nhị thiên 
sdc-giói thién-tàm cho dên dé tứ thiên săc-giới thién-tám 
hâu hét gióng nhu dé-muc thiên-định hình tròn đât 
pathavikasina đã trình bày phân trước. 

Nên biết 8 điều về đề-mục niệm rải tâm-từ 


Hành-giả thuc-hành dé-muc niệm rải tâm-từ, nên biệt 
8 điêu vé dé-muc niệm rải tám-tir: 
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1- Lakkhana: Tám-t có trang-thái biểu hién báng 
hành động, lời nói, ý nghi dem lại sw lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc đến tất cả chúng-sinh. 

2- Rasa: Tâm-từ có phán sự làm cho chúng-sinh được 
sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc. 

3- Paccupatthana: Sự hiện hữu cua tâm-từ làm tiêu 
diệt tâm sân-hận. 

4- Padatthana: Chỉ thấy những diéu tốt, diéu thiện 
của chúng-sinh mà thôi, không quan tâm đến diéu xấu 
của chúng-sinh là nguyên nhân gần của tâm-từ. 

5- Sampatti: Sự thành tựu cua tâm-từ là sự lắng dịu 
tâm thù-hán. 

6- Vippatti: Sự thất bại của tâm-từ là sự phát sinh tâm 
tham-ái say mé. 

7- Äsannapaccatthika: Thù nghịch gần của tâm-từ là 
tham-dục. 

8- Dürapaccatthika: Thù nghịch xa cua tám-tir là tâm 
sán hán. 


Quả-báu của dé-muc niệm rải tâm-từ 


Hành-giả thực-hành dé-muc niệm rải tâm-từ, có được 
11 quả-báu: 

1- Sukham supati: Ngủ được an-lạc. 

2- Sukham patibujjhati: Thức dạy được an-lạc. 

3- Na papam supinam passati: Không thấy ác mộng. 

4-Manussanam piyo hoti: Được mọi người thương yêu. 

5- Amanussanam piyo hotu: Được các hàng phi nhân 

thương yêu. 

6- Devatà rakkhati: Được chư-thiên hộ trì. 

7- Nassa aggi và visam và sattham và kamati: Lửa hoặc 
chát độc hoặc các loại khí giới không thể làm hại được. 
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8- Tuvatam cittam samadhiyati: Tám dé dàng an-dinh. 

9- Mukhavanno vippasidati: Gương mặt tươi sáng. 

10- Asammulho kalam karoti: Luc lâm chung không 
mé muội, đại-thiện-tâm tỉnh tảo sáng suối. 

1l- Uttarimappativijjhanto brahmalokupago hoti: 
Dé-muc niệm rải tâm-từ có khá năng dán đến chứng đắc 
từ đệ nhất thién sác-giói cho đến dé tứ thién sắc-giới 
(trit đệ ngũ thiên sác-giói), nếu chưa trở thành bác 
Thánh A-ra-hán thi sau khi hành-giá chết, sác-giói 
thiện-nghiệp cho quả tdi-sinh kiép sau hóa-sinh làm vi 
pham-thién trén táng trói sắc-giới pham-thién, tùy theo 
sắc-giới quá-tám của bậc thiên sở đắc của hành-giả. 


(Xong dé-muc niệm rải tâm-từ.) 
4.2- Đề-Mục Thiền-Định Niệm Rái Tâm-Bi (Karuna) 


Đề-mục niệm rải tám-bi là đề-mục thiền-định chi có 
khả năng dân đên chứng đặc từ đệ nhát thiên sác-giói 
thiện-tâm cho đền dé tứ thiên sác-giói thién-tám mà thôi, 
bởi vì dé-muc thiên-định niệm rải tám-bi cần có chi- 
thiên lạc (sukha), nên không có thê chứng đặc đệ ngũ 
thiên sác-gioi thién-tám. 

Karuna: Tám-bi thương xót chüng-sinh. 

Dinh nghĩa: “Paradukkhe sati sadhunam hadaya- 
kampanam karof tỉ karuna. ” 

Khi thấy chúng-sinh khác đang bị đau khổ, đại-thiện- 
tám nào của bác thiện-trí cảm tháy thương xót chúng- 
sinh, đại-thiện-tâm ἄν gọi là karuua: Tám-bi. 

"Kinati và paradukkham himsati vinasett ti karunà. ” 

Đại-thiện-tâm nào muốn cứu giúp chúng-sinh khác 
thoát khỏi cảnh khó, đại-thiện-tâm ἂν goi là karuna: 
Tám-bi, có chi-pháp là karunacetasika: Bi tàm-só đông 


392 PHÁP-HÀNH ΤΗΙΕΝ-ΡΙΝΗ 





sinh với thiện-tâm có đối-tượng dukkhitasattapaññatti: 
Chüng-sinh dang khó. 

Karuna: Tám-bi có 2 loại: 

1- Tám-bi thát vô lượng. 

2- Tám-bi giả. 

Tám-bi vô-lượng thật như thé nào? 

Tám-bi vô-lượng thát là tàm-bi thương xót chüng-sinh 
dang bi dau khó do binh hoan óm dau, bi tai nan, v.v... 
trong hiện-tại, hoặc chüng-sinh sẽ gặp cánh dau khó 
trong tuong lai. 

Hành-già có tám-bi dóng sinh vói dai-thién-tám trong 
sạch thương xót, dù có thé cứu giúp chúng-sinh ây thoát 
khỏi cảnh khô, dù không thê cứu giúp chúng-sinh ây thoát 
khỏi cảnh khô, cũng không hê phát sinh tâm lo âu sâu 
não, không làm cho tâm của mình bị ô nhiễm bởi phiên- 
não nào cả. 

Khi ấy, chỉ có tám-bi động sinh với đại-thiện-tâm 
trong sạch đôi với chúng-sinh đang bị khô mà thôi. 

Đó là trạng-thái của tám-bi vô-lượng thật (karuna 
appamanna). 

Tám-bi giá nhu thé nào? 

Tám-bi giả là tàm-bi thương xót chüng-sinh dang bi dau 
khô do binh hoan ôm dau, bi tai nan, v.v... trong hiện-tạI, 
hoác chüng-sinh sé gáp cánh dau khó trong tuong lai. 

Hành-giả có tâm-bi thương xót, cứu giúp chüng-sinh 
áy thoát khói cánh khổ, nếu không thé cứu giúp chúng- 
sinh ấy thoát khỏi cảnh khó thì phát sinh tâm lo lắng, 
nóng nảy, sâu não, làm cho tâm bi ó nhiễm bởi phiên-não. 


Đó là trạng-thái của tám-bi giả. 
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Hành-giá thực-hành dé-muc niệm rải tám-bi vô-lượng 
có dói-tuong dukkhitapuggala: Người dang bị dau khó, 
có 2 nhóm: 

1- Người ấy dang bi dau khó do gặp phải 1 trong 5 
điều thiệt hai (byasana): 

- Nátibyasana: Sự thiệt hại thân quyền như cha, me 

chết, vợ, chồng chết, con cái chết, v.v... 
- Bhogabyasana: Sự thiệt hại của cải tài sản do bi 
thiêu huy, mát mát, mát danh lợi, v.v... 

- Rogabyasana: Sự thiệt hại vì mắc bệnh nan y, gặp 

phải tai nạn, ... 

- Silabyasana: Sự thiệt hại vi phá giới, đứt giới, ... 

- Ditthibyasana: Sự thiệt hại do tà-kiến thấy sai, cháp 

lâm, làm mát chánh kién, ... 

2- Người ấy sẽ bi dau khó do gặp phải 1 trong 5 diéu 
thiệt hai (byasana) trong thời vi-lai, hoặc bi khó tir sinh 
luán-hói trong ba giới bón loài, chắc chắn phải chịu khó 
sinh, lão, bệnh, tử mà không thé tránh khói duoc. 

Hành-giá thuc-hành dé-muc niém rái tám-bi, néu khóng 
gặp dói-twong dukkhitapuggala, người bi dau khó nhóm 
thứ nhất thì thực-hành niêm rải tám-bi đến dói-twong 
dukkhitapuggala, người bị dau khó nhóm thứ nhi cũng được. 

Hành-giả nên nghĩ rằng: "Hién-tai, tuy người ấy dang 
hưởng moi sự an-lac do nhờ của cải tài sản, quyén cao 
chức trọng trong đời, nhưng chắc chán sẽ gặp phải 1 
trong 5 diéu thiệt hại trong thời vị-lai, hoặc sẽ phải chịu 
cảnh khổ sinh, lão, bệnh, tử trong kiếp hiện-tại và kiếp 
vị-lai không sao tránh khỏi được. ” 


Phương pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi 


Hành-giả thực-hành đề-mục thién-dinh niệm rải tâm- 
bi đên 4 hạng người theo tuân tự nhu sau: 
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l- Thực-hành niệm rải tám-bi cho chính minh. 

2- Dukkhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhi 

thuóc hang nguoi majjhattapuggala. 

3- Dukkhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhi 

thuóc hang nguoi piyapuggala. 

4- Dukkhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhi 

thuóc hang nguoi veripuggala. 

Hành-giả không nên niệm rải tám-bi đến người khác 
phái với minh và người chết. 

Hành-giả ban đầu thực-hành dé-muc niệm rải tám-bi 
cho chính mình trước tiên, bởi vi minh hiện-tại là người 
đang bị khó thân, khó già, khổ bệnh và cuối cùng khó 
chết không sao tránh khỏi được, và chắc chắn cũng sẽ 
gặp phải điều thiệt hại, cho nên, chính mình là người 
đáng thương xót, mong thoát khỏi khô. 

Sau khi hành-giá thực-hành niệm rải tám-bi cho chính 
minh (atta), tàm-bi phát sinh, rồi tiến triển tốt, có nhiều 
năng lực. 

Khi ấy, tiếp theo hành-giả nén thực-hành dé-muc 
niệm rải tâm-bi đến hang người majjhattapuggala: 
Người không thương không ghét, tâm-bi thật dễ dàng 
phát sinh, rồi tién triển tốt, có nhiều năng lực. 


- Nếu hành-giá thực-hành dé-muc niệm rải tám-bi đến 
hạng người piyapuggala: Người dáng thương yêu trước 
thì tám-bi thật không phát sinh, tám-bi giả phát sinh, bởi 
vì tâm nóng nảy lo lắng mong sao cho người đáng thương 
yêu ấy mau chóng khỏi dau khó. 

- Nếu hành-giả thuc-hành dé-muc niệm rải tâm-bi đến 
hang người veripuggala: Người là kẻ thù cua mình trước 
thì tàm-bi sẽ không phát sinh, mà phát sinh tham-tám 
đồng sinh với hy hài lòng thấy kẻ thù của minh đang khó. 
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Vì vậy, hành-giả nên thực-hành dé-muc niệm rải tâm- 
bi theo tuân tự 3 hạng người: Majjhattapuggala: Người 
không thương không ghét trước, tiêp theo piyapuggala: 
Người dáng thương yêu, cuói cùng veripuggala: Người 
là kẻ thù của minh, cho đên khi đạt đền simasambheda: 
Xóa bỏ ranh giới tám-bi. 

Khi hành-giả thực-hành dé-muc niệm rải tám-bi đến 
hang người veripuggala nhóm thứ nhát dang bi dau khó 
thi khóng dé cho tham-tám dóng sinh voi hy hài lóng 
phát sinh, và hang nguoi veripuggala nhóm thứ nhi sé bi 
dau khó, thi khóng dé cho tám-sán phát sinh. 

Phuong pháp thuc-hành dé-muc niém rái tám-bi phàn 
lón cüng tuong tu nhu phuong pháp thuc-hành dé-muc 
niệm rải tám-tir dà trình bày, chỉ có khác nhau vé dói- 
tượng và các phân nhỏ khác mà thói. 

Hang người cần phải niệm rải tâm-bi trước tiên 

Muốn thực-hành dé-muc niệm rải tâm-bi (karuna), để 
mong chứng đắc từ đệ nhất thién sắc-giới- -tâm cho đến 
đệ tứ thién sắc-giới-tâm, hành-giả cần phải niệm rải 
tám-bi cho chính mình trước tiên (atta), bởi vì tàm-bi 
thương xót người khác dù nhiêu bao nhiêu đi nữa, chắc 
chăn cũng không băng tâm-bi thương xót chính minh. 

Niệm rải tàm-bi cho mình 

Hành-giả thuc-hành thién-dinh đề-mục niệm rải tâm- 
bi cho chính mình trước tiên nhu sau: 

“Aham dukkha muccami. ” 

Mong cho tói thoát khói khó tám khó thán. 

Sau khi tàm-bi phát sinh, rồi tiến triển có năng lực 


nhiều, hành-giả nên suy Xét rằng: "Tám-bi mong muốn 
giải thoát khỏi khổ đối với ta như thé nào thì tám-bi 
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mong muốn giải thoát khỏi khó đổi với tất cả chúng-sinh 
khác dù lớn dù nhỏ cũng như thê ay.” 

Đó là tâm-bi co bản làm nén tảng hỗ trợ cho tám-bi có 
thê phát sinh lên đôi với các chúng-sinh khác. 

Cách niệm rải tâm-bi đến người khác 

- Nếu hành-giá thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi đến 
một người (số ít) thì như sau: 

So dukkhà muccatu. 

Mong cho người ấy thoát khỏi khó tâm khó thân. 

Nếu hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi đến 2 
người trở lên (số nhiều) thì nệm như sau: 

Te dukkhà muccantu. 

Mong cho những người ấy thoát khỏi khó tâm khó thân. 

Niệm rải tâm-bi đến 3 hạng người theo tuần tự 

Sau khi thuc-hành dé-muc niêm rải tám-bi cho chính 
minh (atta), tàm-bi phát triên tôt, có năng lực vững vàng, 
hành-giả tiép tục thực-hành niệm rải tâm-bi dén 3 hang 
người theo tuân tự như sau: 

1- Dukkhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 

thuộc hạng nguoi majjhattapuggala. 

2- Dukkhitapuggala nhóm thứ nhát và nhóm thứ nhi 

thuóc hang nguoi piyapuggala. 

3- Dukkhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhi 

thuộc hang người veripuggala. 

1- Majjhattapuggala: Hang ngwoi khóng thwong 
khóng ghét. 

Hành-giá thực-hành niêm rải tám-bi dén mót người 
hoặc nhiêu người thuộc hạng người không thương không 
ghét, được lặp đi lặp lại nhiêu lân trở nên thuân thục, 
tâm-bi phát triên có nhiêu năng lực. 
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2- Piyapuggala: Hang người dáng thương xót 
Tiếp theo, hành-giả thực-hành niêm rái tám-bi đến 
một người hoặc nhiều người thuộc hạng người dáng 


thương xói, được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên thuần 
thục, tâm-bi phát triển có nhiều năng lực. 


3- Veripuggala: Hạng người là kẻ thù 


Tiếp theo cuối cùng, hành-giả thực-hành niệm rải tâm- 
bi đến một người hoặc nhiễu người thuộc hang người là 
ké thù, được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên thuần thục, 
tàm-bi phát triển có nhiều năng lực, dé đạt đến «Ππᾶ- 
sambheda: Xóa ranh giới tám-bi, như đã trinh bày trong 
dé-muc niệm rải tâm-từ. 

Hành-giả thực-hành niệm rải tám-bi đến hạng người 
nào, hang người ấy hiện rõ trực tiếp đến dai-thién-tám 
của hành-già, làm cho tám-bi phát sinh trong đối-tượng 
hang người ấy. Vi váy, phương pháp thực-hành niém rải 
tàm-bi khóng chỉ niệm rải tàm-bi băng tâm, mà còn phải 
định-tâm niệm tưởng biết rõ đối- -tượng, rồi hành-giả 
niệm rải tàm-bi đến hạng người ấy. 


Cho nên, hành-giả là người có đầy đủ 5 pháp-chủ: 
Tín-pháp-chü, tán-pháp-chü, niệm-pháp-chủ, dinh-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ có nhiều năng lực, mới dé dàng thực- 
hành dé-muc niệm rải tám-bi này được. 

Dé cho tám-bi phát sinh và tiến triển tốt, hành-giả cần 
phải theo phuong pháp thực-hành niêm rải tám-bi cho 
chính minh trước tiên (atta) làm nền tảng, rồi tiếp theo 
thực-hành niệm rải tâm-bi theo tuần tự 3 hạng người: 
Majjhattapuggala, piyapuggala, veripuggala cho đến 
khi đạt đến simásambheda: Xóa bỏ ranh giới tám-bi, khi 
tám-bi động dèu đổi với 4 hang người (chính minh và 3 
hạng người theo tuân tu). 
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Niệm rải tâm-bi theo Patisambhidamagga 

Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-bi 
vói 1 pháp-bi dén 12 loại chúng-sinh trong 10 phương 
hướng, theo phuong pháp trong bộ Patisambhidamagga. 

1 pháp niệm rải tàm-bi 

Sabbe sattà dukkhà muccantu 

Mong cho tất cá chúng-sinh thoát khỏi khổ tâm khó thân. 


Hành-giả thuc-hành dé-muc niệm rải tâm-bi với 1 
pháp-bi đên 12 loại chúng-sinh. 


12 loại chúng-sinh 
12 loại chúng-sinh được chia ra làm 2 nhóm: 


A- Anodhisapuggala: Hạng chúng-sinh chung không 
có chỉ định, có 5 loại chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-bi đến 5 loại chúng-sinh không chỉ định: 

1- Sabbe sattä: Tất cả chúng-sinh. 

2- Sabbe pana: Tất cả chúng-sinh có sinh-mạng. 

3- Sabbe bhütà: Tất cả chúng-sinh hiện hữu. 

4- Sabbe puggalà: Tất cả hạng chúng-sinh. 

5- Sabbe atabhävapariyäpannä: Tất cả chüng-sinh 
có ngũ uán. 

5 loại chúng-sinh này có danh từ riêng gọi khác nhau, 
nhưng ý nghĩa chung giống nhau, bởi vì tất cả đều là 
chúng-sinh như nhau cả. 


B- Odhisapuggala: Hang chung-sinh riêng có chỉ 
dinh, có 7 loai chüng-sinh. 

Niệm rải tâm-bi đến 7 loai chúng-sinh có chi định: 

l- Sabba itthiyo: Tát cá người nữ. 

2- Sabbe purisà: Tái cả người nam. 

3- Sabbe ariya: Tát cả bậc Thánh-nhân. 
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4- Sabbe anariyà: Tất cả hang phàm-nhán. 

5- Sabbe deva: Tất cả chư-thiên. 

6- Sabbe manussá: Tát cá nhán-loai. 

7- Sabbe vinipátikà: Tất cả nhóm nga-quy, a-su-ra. 

10 phuong huóng 

Niệm rải tàm-bi đến chúng-sinh trong 10 phuong: 

1- Puratthimaya disaya: Hướng Đông. 

2- Pacchimaya disaya: Hướng Táy. 

3- Dakkhinaya disaya: Hướng Nam. 

4- Uttaràya αἰσᾶνα: Hướng Bắc. 

5- Puratthinaya anudisaya: Hướng Đông Nam. 

6- Dakkhinaya anudisaya: Hướng Tây Nam. 

7- Pacchimäya anudisáya: Hướng Tây Bắc. 

8- Uttaráya anudisáya: Hướng Đông Bắc. 

9- Hefthimaya disaya: Hướng dưới. 

10- Uparimaya disaya: Hướng trên. 

Phương pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi 

đên 12 loại chúng-sinh 

5 loại chúng-sinh (anodhisapuggala) 

Hành-giả thuc-hành niệm rải tâm-bi theo tuần tự đến 
mỗi loại chúng-sinh như sau: 

1- Sabbe sattà dukkha muccantu. 

2- Sabbe pana dukkhà muccantu. 

3- Sabbe bhütà dukkhà muccantu. 

4- Sabbe puggala dukkhà muccantu. 

5- Sabbe attabhavapariyapanna dukkhà muccantu. 


7 loai chüng-sinh (odhisapuggala) 

Hành-giá thuc-hành niém rái tám-bi theo tuàn tu dén 
môi loai chüng-sinh nhu sau: 

1- Sabba itthiyo dukkhà muccantu. 

2- Sabbe purisà dukkhà muccantu. 
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3- Sabbe ariyà dukkhà muccantu. 

4- Sabbe anariyà dukkhà muccantu. 
5- Sabbe deva dukkhà muccantu. 

6- Sabbe manussàá dukkhà muccantu. 
7- Sabbe vinipatika dukkhà muccantu. 


10 phuong huóng 

Hành-giả thuc-hành niệm rải tám-bi đến mỗi loại 
chúng-sinh trong môi phương hướng như sau: 

1.1- Puratthimaya disaya, sabbe sattà dukkhà muccantu. 

Mong cho tát cá chüng-sinh trong hướng Đông, thoát 
khỏi khó tám khó thán. 

1.2-12- Purathimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
... Sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyd,... sabbe devà,... sabbe manussá,... sabbe 
vinipatika dukkha muccantu. 


2.1- Pacchimaya disaya, sabbe sattà dukkhà muccantu. 

Mong cho tất cå chüng-sinh trong hướng Tây, thoát 
khỏi khó tâm khó thân. 

2.2-12- Pacchimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala, ... sabbe attabhavapariyapanna, 
... Sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariyà, ... sabbe 
anariyd,... sabbe deva,... sabbe manussá,... sabbe 
vinipatika dukkhà muccantu. 


3.1- Dakkhinaya disaya, sabbe sattà dukkhà muccantu. 

Mong cho tát cá chúng-sinh trong hướng Nam, thoát 
khỏi khô tâm khô thán. 

32-12- Dakkhinaya disaya, sabbe ραπᾶ,... sabbe 


bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
... Sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariyà, ... sabbe 


4- Dé-Muc Thién-Dinh Vô-Lượng-Tâm 401 





anariyd,... sabbe deva,... sabbe manussá,... sabbe 
vinipatika dukkhà muccantu. 


4.1- Uttaraya disaya, sabbe sattà dukkhà muccantu. 

Mong cho tất. cả chúng-sinh trong hướng Bắc, thoát 
khỏi khô tâm khô thân. 

4.2-12- Uttaraàya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
... Sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyd,... sabbe deva,... sabbe manussá,... sabbe 
vinipatika dukkha muccantu. 


5.1- Puratthimàya anudisaya, sabbe satta dukkha 
muccantu. 

Mong cho tất cả chüng-sinh trong hướng Đông Nam, 
thoát khỏi khổ tâm khổ thân. 

5.2-12- Puradthimaya | anudisaya, sabbe ραπᾶ,... 
sabbe bhütà,.. sabbe puggalà,... sabbe attabhava- 
pariyapamma,... sabbà itthiyo,... sabbe purisà,... sabbe 
ariyá, ... sabbe anariyd,... sabbe deva,... sabbe manussa, 
... Sabbe vinipdtika dukkhà muccantu. 


6.1- Dakkhinaya anudisaya, sabbe satta dukkha 
muccantu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Tây Nam, 
thoát khỏi khó tâm khổ thân. 

6.2-12- Dakkhinaya anudisaya, sabbe ραπᾶ,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
... Sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariyà, ... sabbe 
anariyd,... sabbe deva,... sabbe manussá,... sabbe 
vimipatika dukkhà muccantu. 


7.1- Pacchimaàya anudisaya, sabbe sattaà dukkha 
muccantu. 
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Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Tây Bắc, 
thoát khỏi khổ tâm khổ thân. 

7.2-12- Pacchimaya anudisaya, sabbe pana, ... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
... Sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyd,.. sabbe devà,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika dukkha muccantu. 


8.1- Uttaraya anudisaya, sabbe sattà dukkhà muccantu. 

Mong cho tất cá chúng-sinh trong hướng Đông Bắc, 
thoát khỏi khổ tâm khổ thân. 

8.2-12- Uttaraya anudisaya, sabbe pana,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
... Sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyd,.. sabbe devà,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika dukkha muccantu. 


9.1- Hetthimaya disaya, sabbe sattà dukkhà muccantu. 

Mong cho tất cả chüng-sinh trong hướng dưới, thoát 
khỏi khó tâm khó thân. 

9.2-12- Hefthimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
... Sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anarja,... sabbe devà,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika dukkha muccantu. 


10.1- Uparimaya disaya, sabbe sattà dukkhaà muccantu. 

Mong cho tất cà chüng-sinh trong hướng trên, thoát 
khỏi khó tâm khó thân. 

10.2-12- Uparimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
... Sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyd,... sabbe deva,... sabbe manussá,... sabbe 
vinipatika dukkha muccantu. 


4- Dé-Muc Thién-Dinh Vô-Lượng-Tâm 403 





Hành-giả niệm rải tàm-bi với 1 pháp-bi đến 12 chúng- 
sinh từ sabbe sattà, v.v... cho dén sabbe vinipafika trong 10 
phương hướng từ hướng Puratthimaya disaya: Hướng Đông, 

v... cho đên hướng Uparimaya disaya: Hướng trên. 

Như vậy, niệm rải tâm-bi với 1 pháp-bi đến 12 loại 
chúng-sinh trong 10 phương hướng tông cộng nhu sau: 

* Puggalavarapharanametta có 12 phương pháp niệm 
rải tám-bi với 1 pháp-bi dên 12 loại chúng-sinh. 

* Disapharanametttà có 10 x 12 = 120 phương pháp 
niệm rải tám-bi với 1 pháp-bi dên 12 loại chúng-sinh 
trong 10 phương hướng. 

Tổng cộng 2 phương-pháp niệm rải tâm-từ 12 + 
120= 132 pharanametta phương pháp niệm rải tám-bi. 


Đề-mục niệm rải tâm-bi là dé-muc thién- dinh có khá 
náng dàn dén chứng đặc 4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm 
từ để nhất thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến dé tit thién 
sác-giói thién-tám (trừ dé ngũ thién sắc-giới thiện-tâm), 
cho nén dé-muc niém rái tám-bi có 3 loai nimitta, 3 loai 
bhavana, 3 loại samādhi. 


Ba loại nimitta 


- Khi hành-giá ban đầu thuc-hành niệm rải tâm-bi cho 
atta: Chính mình làm nén tảng, tiếp theo niệm rải tâm-bi 
theo tuần tự đến majjhattapuggala: Hạng người không 
thương không ghét, piyapuggala: Hạng người thương 
yêu, veripuggala: Hạng người là kẻ thù của mình gồm 
có 4 hạng người goi là dói-twong parikammanimitta. 

- Khi tám-bi của hành-giả phát triển tốt, có năng lực, 
trong 4 hang người: Atta, majjhattapuggala, piyapuggala, 
veripuggala, nhung chưa đạt đến simasambheda: Xóa bó 
ranh giới tám-bi, goi là dói-tvong uggahanimitta. 
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- Khi hành-già thực-hành niêm τά! tám-bi đến 4 hang 
người: Atta, majjhattapuggala, piyapuggala, veripuggala, 
dà dat đến simásambheda: Xóa bỏ ranh giới tàm-bi, nén 
tám-bi dóng déu dói vói chính minh và 3 hang nguoi, goi 
là dói-tuong patibhaganimitta. 

Trong 3 loai đối-tượng nimitta ấy, dói- -tượng uggaha- 
nimitta và dói- -twong patibhaganimitta là dói-tuong nimitta 
gián tiếp, bởi vì dé-muc niệm rải tám-bi này là đề- -mục 
thién-dinh mà hành-giả thực-hành chỉ niệm biết bằng 
tâm mà thôi, không, thể dùng mặt để nhìn, hoặc dùng 
thân tiếp xúc, nên dói- -tuong uggahanimitta và dói- -twong 
patibhüganimitta thuộc dói-twong nimitta gián tiếp. 


Ba loai bhavana, ba loại samādhi 

- Khi hành-giá ban đầu thực-hành dé-muc niém rải 
tám-bi cho chính minh (atta) với dục-giới thién-tám 
niệm rải tàm-bi răng: 

“Aham dukkha muccami. ” 

- Niệm rải tâm-bi theo tuần tự đến hang người majjhatta- 
puggala, hang người piyapuggala, hang người veri- 
puggala tăng: 

"Sabbe sattà dukkhà muccantu, v.v... 
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Nhu vậy, gọi là parikammabhavana: lâm-hành ban 
đâu, và định-tâm đồng sinh với duc-giói thiện-tâm ấy gọi là 
parikammasamadhi. 

- Khi hành-giả tiếp tuc thực-hành niém rải tám-bi với 
duc-giói thiện-tâm có đối-tượng uggahanimitta và dói- 
tượng patibhàganimitta, chưa đạt đến sĩmãsambheda: Xóa 
bỏ ranh giới tâm-bi, vẫn còn duc-giói thiện-tâm, nên gọi 
là upacarabhavana: Tâm-hành cán đến bậc thién sắc- 
giới, và định-tâm đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ấy 
gọi là upacarasamadhi. 
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- Khi hành-già thực-hành niêm rải tám-bi có đổi- 
tượng patibhaganimitta đã đạt đến simasambheda: Xóa 
bỏ ranh giới tâm-bi, chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiên- 
tâm, nén gọi là appanabhavana: Tâm-hành chứng đắc 
đệ nhất thiên sác-giói thiện-tâm và dinh-tám đồng sinh với 
đệ nhất thién-sác-giói thiện-tâm ἂν gọi là appanasamadhi. 

* Phương pháp thực-hành dé chứng đắc từ đệ nhị thiên 
sác-giói thiện-tâm cho đến dé t thiên sắc-giới thiện-tâm 
hầu hết giống như dé-muc thién-dinh hình tròn đất 
pathavikasina đã trình bày phần trước. 

Nên biết 8 điều về đề-mục thiền-định niệm rải tâm-bi 

Hành-giá thực-hành dé-muc niệm rải tâm-bi, nên biết 
8 điều về dé-muc niệm rải tám-bi: 

l- Lakkhana: Tám-bi có trang-thái biếu hiện bằng 
thân hành động, lời nói, ý nghĩ cứu giúp chúng-sinh thoát 
khỏi khổ thân, khổ tâm. 

2- Rasa: Tám-bi có phận sự cứu giúp chúng-sinh 
thoát khói cảnh khó. 

3- Paccupatthana: Sự hiện hữu của tám-bi không làm 
khổ chúng-sinh. 

4- Padalthäna: Xét thấy chüng-sinh dang rơi vào 
trong cảnh khổ không nơi nương tựa. 

5- Sampatti: Sw thành tựu của tám-bi là sự lắng dịu 
được tâm sân làm khổ chúng-sinh. 

6- Vippatti: Sự thất bại của tám-bi là sự phát sinh tâm 
sáu não. 

7- Äsannapaccatthika: Thù nghịch gần của tám-bi 
liên hệ đến gia đình. 

8- Dürapaccatthika: Thù nghịch xa cua tám-bi là làm 
khó chúng-sinh. 
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Quả-báu của đề-mục niệm rải tâm-bi 
Hành-giả thuc-hành đê-mục niêm rải tâm-bi có 11 quả- 
báu tương tự như 11 quả báu của dé-muc niệm rải tâm-từ. 
(Xong dé-muc niệm rải tám-bi.) 


4.3- Dé-Muc Thiền-Định Niệm Rái Tám-Hy (Mudita) 


Dé-muc niệm rải tám-hy là dé-muc thién-dinh chi có 
khả năng dàn đến chứng đắc từ dé nhất thién sắc-giới 
thiện-tâm cho đến dé tứ thiên sắc-giới thién-tám mà thói, 
bởi vi dé-muc thiên-định niệm rải tám-hy càn có chi- 
thiên lạc (sukha), nên không có thé chứng đắc đệ ngũ 
thiên sắc-giới thién-tám được. 

Mudita: Tám-hy vui mừng sự an-lạc của chúng-sinh. 

Định nghĩa: 

"Tam samangino modanti etàya 'ti mudita. " 

Bác thién-trí phát sinh dai-thién-tàm hoan hy vui 
mừng sự an-lac sung túc của chüng-sinh, goi là mudità: 
Tám-hy, có chi-pháp là muditücetasika: Hy tâm-sở đồng 
sinh với dai-thién-tám có dói-twong sukhitasattapafifiatti: 
Chüng-sinh an-lạc. 

Mudità: Tám-hy có 2 loai: 

1- Tám-hy thật vô lượng. 

2- Tám-hy giả. 

Tám-hy thật vô-lượng như thé nào? 


Tám-hy thật vô-lượng là đại-thiện-tâm hoan hy vui 
mừng đối với chúng-sinh đang hưởng mọi sự an-lạc 
sung túc, hoặc chúng-sinh sẽ được mọi sự an-lạc sung 
túc trong thời vị-lai, hành-giả phát sinh đại-thiện-tâm 
không chấp nhất, không khoe khoang, chi có dai-thién- 
tâm đồng sinh với hy trong sáng mà thôi. 
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Đó là trạng-thái của /âm-hỷ thát vô-lượng (mudità 
αρραπιαΠΠᾶ). 

Tám-hy giả như thé nào? 

Tám-hy giá là đại-thiện-tâm vui mừng hoan hy đối 
vói chüng-sinh dang huóng moi su an-lac sung {ής, hoác 
chüng-sinh sé duoc moi su an-lac trong thói vi-lai, có 
tham-tâm hoan hy chấp nhất, muốn duoc hành diện đối 
VỚI mỌI người. 

Tám-hy giá phát sinh do thấy, biết tin cha mẹ, anh em 
được chức trọng quyền cao, được giàu sang phú quý, 
hoặc con trai, con gái học hành giỏi, thi đậu bằng. câp 
cao, v.v... chấp nhất, khoe khoang rằng: “Người ấy là 
cha của tôi, me của tôi, con cua tôi, ..." 

Đó là trang-thái của tám-hy giả. 

Hành-giả thuc-hành dé-muc niêm rải tám-hy thật vô- 
lượng có đỗi-tượng sukhitapuggala: Người đang hưởng 
sự an-lạc có 2 nhóm: 

l- Người đang hưởng mọi sự an-lạc, hoặc sẽ được 
moi an-lac trong thời vi-lai. 

2- Người dà từng hưởng moi sự an-lac trong qud-khu. 
Trong hiện-tại, nếu người ấy dang gặp phải sự thiệt hại 
thì hành-giả nên nghĩ vé quá-khứ của người ấy. 

Hành-giá thực-hành đề mục niệm rải tám-hy, néu 
không gặp dói-twong sukhitapuggala, người dang hưởng 
mọi sự an-lạc nhóm thứ nhất thì thực-hành niêm rải tâm- 
hy đến đối-tượng sukhitapuggala, người đã từng hưởng 
mọi sự an-lạc nhóm thứ nhì cũng được. 

Hành-giả nên suy xét rằng: "Hién-tai, tuy người ấy 
đang gặp phải sự thiệt hại, nhung trong quả-khứ, người 
ấy đã từng là người có chức trọng quyên cao, giàu sang 
phu quy, đã từng hưởng mọi sự an-lạc trong đời. " 
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Phuong pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ 


Hành-giả thực-hành đề-mục thién-dinh niệm rải tâm- 
hỷ đến các hạng người theo tuần tự như sau: 

1- Thực-hành niệm rải tám-hy đến chính mình. 

2- Sukhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 

thuộc hang nguoi atipiyapuggala. 

3- Sukhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhi 

thuóc hang nguoi piyapuggala. 

4- Sukhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhi 

thuóc hang nguoi majjhattapuggala. 

5- Sukhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhi 

thuộc hang người veripuggala. 

Hành-giả không nên niệm rải tám-hy đến người khác 
phải với mình và người chết. 

Hành-giả ban đầu thuc-hành dé-muc niệm rải tám-hy 
cho chính minh trước tiên, bởi vi minh hiện-tại là người 
dang huóng su an-lac. 

Sau khi thuc-hành niém rải tám-hy cho chính minh 
(atta), tàm-hy phát sinh, rồi tiến triển tốt, có nhiều năng lực. 

- Tiếp theo hành-giả thực-hành dé-muc niệm rải tâm- 
hỷ đến hạng người atipiyapuggala: Nguoi thương yêu 
nhiễu, tám-hy thật dé dàng phát sinh, rồi tién triển tốt, có 
nhiều năng lực. 

- Tiép theo, hành-giả thực-hành dé-muc niệm rải tám- 
hỷ đến hạng người piyapuggala: Người thương yêu, 
tám-hy thật phát sinh, rồi tiễn triển tốt, có nhiều năng lực. 

- Tiếp theo, hành-giả thuc-hành dé-muc niệm rải tâm- 
hy đến hang người majjhattapuggala: Ngwoi khóng 
thương không ghét, tâm-hỷ thái phát sinh, rôi tién triển 
tốt, có nhiều năng lực. 


- Tiếp theo cuối cùng, hành-giả thực-hành dé-muc niệm 
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rải tâm-hỷ đến hang nguoi veripuggala: Người là kẻ thù 
của minh, dé cho tâm-hỷ thật phát sinh, ròi tiễn triển tốt, 
có nhiều năng lực. 

Vì vậy, hành-giả cần phải thực-hành đề-mục niệm rải 
tâm-hý theo tuần tự 4 hang người: Atta, atipiyapuggala, 
pivapuggala, majjhattapuggala, và cuói cùng đến hạng 
người veripuggala: Người là kẻ thù của mình, dé đạt đến 
simásambheda: Xóa bỏ ranh giới tám-hy, giỗng nhu đã 
trình bày trong đề-mục niệm rải tâm-từ. 

Khi hành-giả thực-hành dé-muc niệm rải tám-hy đến 
hạng người veripuggala đang hưởng sự an-lạc nhóm thứ 
nhất, không dé cho tám-sán phát sinh, và hang người 
veripuggala đã từng hưởng sự an-lac nhóm thứ nhi, 
không dé cho tám ganh ty phát sinh. 

Phuong pháp thực-hành dé-muc niệm rải tám-hy phần 
lớn cũng tương tự như phuong-pháp thực-hành dé-muc 
niệm rải tám-tir đã trình bày, chi có khác vé dói-tuong 
và các phần nhỏ mà thôi. 

Hang người cần phải niệm rải tâm-hỷ trước tiên 

Muốn thuc-hành dé-muc niệm rải tàm-hy (mudita), dé 
mong chüng dác từ đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm cho 
đến dé tứ thiên sác-giói thiện-tâm, hành-giả cần phải niệm 
rải tàm-hy cho chính minh trước tiên (atta), bởi vì tàm-hy 
vui mừng người khác dù nhiều bao nhiêu đi nữa, chắc 
chăn cũng không bằng tâm-hỷ vui mừng chính mình. 


Niệm rải tàm-hy cho mình 

Hành-giá thực-hành đề-mục niệm rải tàm-hy cho chính 
minh truóc tién nhu sau: 

"Aham yatha laddhasampattito mà vigacchami. ” 

Mong cho tôi đừng mát di sw an-lac, sự tiễn hóa đã 
có được. 
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Sau khi tàm-hy phát sinh, rồi tiễn triển có nhiều năng 
lực, hành-giả suy xét rằng: "Tám-hy mong muốn đừng 
mát di sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được, đổi với ta như 
thê nào, thì tâm hy mong muốn đừng mát di sự an-lac, 
sự tiên hóa đổi với tất cả chúng-sinh khác dù lớn dù nhỏ 
cũng như thê ấy. ” 

Đó là tâm-hỷ cơ bản của mình làm nên tảng hỗ trợ 
cho tâm-hỷ phát sinh lên đôi với các chúng-sinh khác. 

Cách niệm rải tâm-hỷ 

- Nếu hành-giả thực-hành đề-mục thiền-định niệm rải 
tâm-hỷ đên mót người (só ít) thì như sau: 

“Yatha laddhasampattito mà vigacchatu. ” 

Mong cho người ἂν đừng mát di sự an-lac, sw tiên 
hóa đã có duoc. 

- Nếu hành-giả thuc-hành dé-muc niệm rải tâm-hý 
đên 2 người trở lên (sô nhiều) thi như sau: 

“Yatha laddhasampattito mà vigacchantu. " 

Mong cho những người ἂν đừng mát di sw an-lac, sự 
tién hóa dà có duoc. 

Niệm rải tàm-hy đến 4 hang người theo tuần tự 

Sau khi thuc-hành dé-muc niệm rải tâm-hỷ cho atta: 
Chính minh, tâm-hỷ phát triên tót, có năng luc vững 
vàng, hành-giá có thé tiêp tục thực-hành niệm rải tàm-hy 
đên 4 hạng người theo tuân tự như sau: 

1- Sukhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 
thuộc hạng người atipiyapuggala. 

2- Sukhitapuggala nhóm thứ nhát và nhóm thứ nhỉ 
thuộc hang người piyapuggala. 

3- Sukhitapuggala nhóm thứ nhát và nhóm thứ nhi 
thuóc hang nguoi majjhattapuggala. 
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4- Sukhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhi 
thuóc hang nguoi veripuggala. 

1- Atipiyapuggala: Hang người thương yêu nhiêu: 

Hành- -giả thuc-hành niệm rải tám-hy đến một người 
hoặc nhiễu người thuộc hạng người thương yêu nhiều 


như vậy, được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên thuần thục, 
tâm-hỷ phát trién có nhiêu năng lực. 

2- Piyapuggala: Hang người thương yêu: 

Tiếp theo hành-giả thực-hành niệm rải tám-hy đến 
một người hoặc nhiều người thuộc hạng người thương 


yêu như vậy, được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên thuần 
thục, tâm-hỷ phát triển có nhiều năng lực. 


3- Majjhattapuggala: Hạng người không thương, 
không ghét: 

Tiếp theo, hành-giá thực-hành niém rái tám-hy đến 
một người hoặc nhiễu người thuộc hạng người không 
thương, không ghét như vậy, được lặp đi lặp lại nhiêu lân 
trở nên thuân thục, tâm-hỷ phát triên có nhiêu năng lực. 

4- Veripuggala: Hạng người là kẻ thù: 

Cuối cùng tiếp theo, hành-giả thuc-hành niêm rdi 
tâm-hý dén một người hoặc nhiêu người thuộc hang 
người là kẻ thù như vậy, được lặp di láp lại nhiêu lân trở 
nên thuân thục, tâm-hỷ phát triên có nhiêu năng lực. 


Hành-giá thực-hành niệm rải tàm-hy. đến hạng người 
nào, hạng người ấy hiện rõ trực tiếp đến thiện-tâm của 
hành-giá, làm cho tâm-hỷ phát sinh trong dói-tuong hang 
nguói áy. Vi vậy, phương- pháp thực-hành niém rải tâm- 
hỷ không chỉ niệm rải tâm-hỷ bằng tâm, mà còn phải 
dinh-tàm niệm tưởng biết rõ đối- -tượng, rồi hành-giả 
niệm rải tám-hy đến hạng người ấy. 
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Cho nên, hành-giả là người có đầy đủ 5 pháp-chủ: 
Tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, dinh-pháp- 
chủ, tué-pháp-chu có nhiều năng lực, mới dễ dàng thực- 
hành dé-muc niệm rải tám-hy này được. 

Dé cho tám-hy phát sinh và tiến triển tốt, hành-giả cần 
phải theo phuong pháp thực-hành niêm τά! tám-hy cho 
chính mình trước tiên (atta) làm nên tảng, rói tiép theo 
thực-hành niêm rải tám-hy theo tuân tự tới 4 hang người: 
Atipiyapuggala: hạng người thương yêu nhiêu; piya- 
puggala: Hạng người thương yêu; majjhattapuggala: 
Hang người không thương, không ghét; veripuggala: 
Hang người là kẻ thù cho dén khi đạt đến simasambheda: 
Xóa bỏ ranh giới tâm-hỷ. 

Như vậy tám-hy đồng đêu đổi với 5 hang người 
(chính minh νὰ 4 hang người theo tuần tu). 

Niệm rải tàm-hy theo patisambhidamagga 

Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm- 
hy với 1 pháp-hy dén 12 loại chüng-sinh trong 10 phương 
hướng, theo phuong pháp trong bộ Patisambhidamagga. 

1 pháp niệm rải tàm-hy 

“Yatha laddhasampattito mà vigacchantu. ” 
Mong cho tất ca chüng-sinh đừng mát di sự an-lac, sự 
tién hóa dà có duoc. 
,Hành-giá thuc-hành niệm rải táàm-hy với 1 pháp-hy 
dén 12 loai chüng-sinh. 

12 loai chüng-sinh 

12 loai chüng-sinh duoc chia ra làm 2 nhóm: 

A- Anodhisapuggala: Hang chúng-sinh chung không 
có chí dinh, có 5 loai chüng-sinh. 

Niệm rải tâm-hỷ đến 5 loại chüng-sinh: 
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l- Sabbe satt: Tất cá chúng-sinh. 

2- Sabbe pana: Tất cá chüng-sinh có sinh-mang. 

3- Sabbe bhütà: Tất cả chüng-sinh hiện hữu. 

4- Sabbe puggalà: Tất cá hang chúng-sinh. 

5- Sabbe aftabhävapariyäpamnä: Tất cả chüng-sinh 
có ngii uán. 

5 loai chüng-sinh này có danh từ riêng goi khác nhau, 
song ý nghĩa chung giống nhau, bởi vi tất cả đều là 
chúng-sinh như nhau cả. 


B- Odhisapuggala: Hang chúng-sinh riêng có chỉ 
định, có 7 loại chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-hỷ đến 7 loại chúng-sinh: 

1- Sabbä itthiyo: Tất cả người nữ. 

2- Sabbe purisà: Tất cả người nam. 

3- Sabbe ariyä: Tất cá bác Thánh-nhán. 

4- Sabbe anariyà: Tất cả hang phàm-nhán. 

5- Sabbe deva: Tất cả chu-thién. 

6- Sabbe manussá: Tất cả nhân-loại. 

7- Sabbe vinipátikà: Tất cả nhóm nga-quy, a-su-ra. 

10 phuong huóng 

Niệm rải tâm-hỷ đến chúng-sinh trong 10 phuong: 

l- Puratthimaya disaya: Hướng Đông. 

2- Pacchimaya disaya: Hướng Tay. 

3- Dakkhinaya disaya: Hướng Nam. 

4- UHaräya disáya: Hướng Bác. 

5- Puratthinaya anudisaya: Hướng Đông Nam. 

6- Dakkhinaya anudisaya: Hướng Tây Nam. 

7- Pacchimàya anudisáya: Hướng Tây Bắc. 

8- Uttaráya anudisáya: Hướng Đông Bắc. 

9- Hefthimaya disaya: Hướng dưới. 

10- Uparimaya disaya: Hướng trên. 
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Phương pháp thực-hành đề-mục niệm rải tàm-hy 
đên 12 loại chúng-sinh 


5 loại chúng-sinh (anodhisapuggala) 


Hành-giả thuc-hành dé-muc thién-dinh niệm rải tâm- 
hy theo tuần tự đến mỗi loại chúng-sinh như sau: 

1- Sabbe sattà yatha laddhasampattito mà vigacchantu. 

2- Sabbe pana yatha laddhasampattito ma vigacchantu. 

3- Sabbe bhütà yatha laddhasampattito mà vigacchantu. 

4- Sabbe puggala yatha laddhasampattito mà 
vigacchantu. 

5- Sabbe aftabhavapariyapanna yathà laddhasam- 
pattito mà vigacchantu. 


7 loai chüng-sinh (odhisapuggala) 


Hành-giá thực-hành niệm rải tám-hy đến mỗi loại 
chúng-sinh như sau: 

1- Sabba itthiyo yatha laddhasampattito mà vigacchantu. 

2- Sabbe purisa yathà laddhasampattito mà vigacchantu. 

3- Sabbe ariyà yatha laddhasampattito mà vigacchantu. 

4- Sabbe anariya yatha laddhasampattito mà 
vigacchantu. 

5- Sabbe deva yatha laddhasampattito mà vigacchantu. 

6- Sabbe manussa yatha laddhasampattito mà 
vigacchantu. 

7- Sabbe vinipatika yatha laddhasampattito mà 
vigacchantu. 


10 phuong huóng 

Hành-giá thực-hành niệm rải tám-hy đến mỗi loại 
chúng-sinh ở trong môi phương hướng nhu sau: 

1.1- Puratthimaya disaya, sabbe satta yatha laddha- 
sampattito mà vigacchantu. 
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Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Đông, đừng 
mát di sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được. 
1.2-12-  PuraHhimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala, ... sabbe attabhavapariyapanna, 
.. sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariyà, ... sabbe 
anariyd,... sabbe devà,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika yathà laddhasampattito mà vigacchantu. 


2.1- Pacchimaya disaya, sabbe sattà yatha laddha- 
sampattito mà vigacchantu. 

Mong cho tất cả chüng-sinh trong hướng Tây, đừng 
mát di sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được. 

2.2-12- Pacchimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
.. sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariyà, ... sabbe 
anariyd,... sabbe deva,.. sabbe manussa,.. sabbe 
vinipatika yatha laddhasampattito mà vigacchantu. 


3.1- Dakkhinaya disaya, sabbe satta yatha laddha- 
sampattito mà vigacchantu. 

Mong cho tát cá chüng-sinh trong hướng Nam, đừng 
mát di sw an-lac, sw tién hóa dá có duoc. 


3.2-12- Dakkhinaya disaya, sabbe ραπᾶ,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
.. sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariyà, ... sabbe 
anariyd,... sabbe devà,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika yathà laddhasampattito mà vigacchantu. 


4.1- Uttaraya disaya, sabbe sattà yatha laddhasam- 
pattito mà vigacchantu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Bác, đừng 
mát di sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được. 


4.2-12- Uttaràya đisaya, sabbe pana, ... sabbe bhuta, 
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.. sabbe puggala, ... sabbe attabhavapariyapanna, 
sabba itthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariyà,... sabbe 
anariyd,... sabbe devà,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika yathà laddhasampattito mà vigacchantu. 


5.1- Puratthimaya anudisaya, sabbe satta yatha 
laddhasampattito ma vigacchantu. 

Mong cho tát cá chüng-sinh trong hướng Đông Nam, 
đừng mát di sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được. 


5.2-12- Puratthimaya anudisaya, sabbe pang,...sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
.. sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyd,... sabbe devà,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika yathà laddhasampattito mà vigacchantu. 


6.1- Dakkhinaya anudisaya, sabbe sattà yatha laddha- 
sampattito mà vigacchantu. 

Mong cho tất cả chüng-sinh trong hướng Tây Nam, 
đừng mát di sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có duoc. 

6.2-12- Dakkhinaya anudisaya, sabbe ραπᾶ,... sabbe 
bhütà,... sabbepuggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
.. sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariyà, ... sabbe 
anariyd,... sabbe devà,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika yathà laddhasampattito mà vigacchantu. 


7.1- Pacchimaya  anudisaya, sabbe satta yatha 
laddhasampattito mà vigacchantu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Tây Bắc, 
đừng mát di sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được. 

7..2-12- Pacchimaya anudisaya, sabbe pana,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
.. sabba itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyd,... sabbe devà,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika yathà laddhasampattito mà vigacchantu. 
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8.1- Uttaraya anudisaya, sabbe sattà yatha laddha- 
sampattito mà vigacchantu. 

Mong cho tất cá chüng-sinh trong hướng Đông Bắc, 
đừng mát di sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được. 

8.2-12- Uttaraya anudisaya, sabbe pana,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
.. sabba itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyd,.. sabbe deva,.. sabbe manussàá,.. sabbe 
vimipatika yatha laddhasampattito mà vigacchantu. 


9.1- Hetthimàya disaya, sabbe satta yatha laddha- 
sampattito mà vigacchantu. 

Mong cho tất cà chüng-sinh trong hướng dưới, đừng 
mát di sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được. 

9.2-12- Hefthimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
.. sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anarja,... sabbe deva,.. sabbe manussa,... sabbe 
vimipatika yatha laddhasampattito mà vigacchantu. 


10.1- Uparimaya disaya, sabbe sattà yathà laddha- 
sampattito mà vigacchantu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng trên, đừng 
mát di sự an-lac, sự tiễn hóa đã có duoc. 


10.2-12- Uparimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 

bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
.. sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 

anariyd,... sabbe devà,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika yatha laddhasampattito mà vigacchantu. 

Nhu vậy, niệm rải tâm-hý với 1 pháp-hy đến 12 loại 
chúng-sinh trong 10 phương hướng tông cộng nhu sau: 

* Puggalavarapharanamettä có 12 phương pháp niệm 
rải tám-hy với 1 pháp dén 12 loại chúng-sinh. 
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* Disapharanametttàa có 10 x 12 = 120 phương pháp 
niệm rải tâm-hỷ với 1 pháp đến 12 loại chüng-sinh trong 
10 phương hướng. 

Tổng cộng 2 phương-pháp niệm rải tám-hy 12 + 
120= 132 pharanamettä phương pháp niệm rải tám-hy. 


Dé-muc niệm rải tám-hy là dé- -muc thiền-định có khả 
năng dẫn đến chứng đắc 4 bác thiên sắc-giới: Từ đệ nhất 
thiên sắc-giới cho đến dé tit thiên sắc-giới (trừ đệ ngũ 
thiên sác-giói), cho nên dé-muc niệm rải tám-hy có 3 
loại nimitta, 3 loại bhavana, 3 loại samādhi. 

Ba loại nimitta 

- Khi hành-giả ban đầu thực-hành niêm rái tám-hy 
cho atta: Chính mình làm nén tảng, tiếp theo niệm rải 
tám-hy theo tuần tự đến atipiyapuggala: Hạng người 
thương yêu nhiễu, piyapuggala: Hang người thương yêu, 
majjhattapuggala: Hạng người không thương không 
ghét, veripuggala: Hạng người là kẻ thù của mình gồm 
có 4 hạng người gọi là dói-tirong parikammanimitta. 

- Khi tám-hy của hành-giả phát triển tốt, có năng lực, 
trong 5 hạng người: Atta, atipiyapuggala piyapuggala, 
majjhattapuggala, veripuggala, nhung chua dat dén 
simãsambheda: Xóa bó ranh giới tám-hy, gọi là dói- 
tuong uggahanimitta. 

- Khi hành-giả thực-hành niệm rái tám-hy đến 4 hang 
người: Atta, atipiyapuggala piyapuggala, majjhatta- 
puggala, veripuggala, dà đạt đến simásambheda: Xóa bó 
ranh giới tám- -hy, nén tám-hy đồng déu giữa minh với 4 
hang nguoi, goi là dói-twong patibhaganimitta. 

Trong 3 loại dói-tuong nimitta ấy, dói-twong uggaha- 
nimitta và dói-twong patibhàganimitta là dói-tuong 
nimitta gián tiép, bói vi dé-muc niém rái tám-hy này là 
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dé-muc thién-dinh mà hành-giả thực-hành chi niém biết 
bằng tám mà thôi, không thé dùng mắt để nhìn, hoặc 
dùng thân tiếp xúc, nên dói-twong uggahanimitta và đối- 
tượng patibhàganimitta thuộc dói-twong nimitta gián tiếp. 


Ba loại bhavana, ba loại samādhi 


- Khi hành-giả ban đầu thực-hành dé-muc niêm rải 
tàm-hy cho chính minh (atta) với duc-giói thién-tám 
niém rái tàm-hy ráng: 

"Aham yatha laddhasampattito mà vigacchami. ” 

- Niệm rải tám-hy theo tuần tự đến hang người majjhatta- 
puggala, hang người piyapuggala, hang người veri- 
puggala ráng: 

"Sabbe sattà yatha laddhasampattito mà vigacchantu, 


339 


V.V... 


Nhu vậy, gọi là parikammabhàvana: Tâm-hành ban 
đâu, và định-tâm đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ấy 
gọi là parikammasamadhi. 

- Khi hành-giả tiếp tuc thực-hành niém rải tâm-hỷ với 
dục-giới thién-tám có dói-twong uggahanimitta và dói- 
trong patibhaganimitta, chua dat đến simãsambheda: 
Xóa bỏ ranh giới tám-hy, vẫn còn duc-giói thiện-tâm, 
nên gọi là upacarabhavana: Tám-hành cận đến bậc 
thiên sdc-giói, và dinh-tám dóng sinh vói duc-giói 
thiện-tâm ἂν goi là upacarasamadhi. 

- Khi hành-giả thực-hành niêm rải tám-hy có dói- 
tượng patibhàganimitta dà đạt đến simasambheda: Xóa 
bỏ ranh giới tâm-hỷ, chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiên- 
tám, nên gọi là appanabhavana: Tâm-hành chứng đắc 
đệ nhất thiển sắc-giới thiện-tâm và định-tâm đồng sinh với 
đệ nhất thién-sác-giói thiện-tâm ấy gọi là appanāsamādhi. 
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* Phương pháp thực-hành để chứng đắc từ dé nhị 
thiên sác-giói thién-tàm cho đến dé tw thiên sắc-giới 
thién-tám hầu hết giỗng nhu đề-mục thién-dinh hình tròn 
đất pathavTkasina đã trình bảy phân trước. 

Nên biết 8 điều vé đề-mục niệm rải tàm-hy 

Hành-giả thực-hành dé-muc niệm rải tâm-hỷ, nên biết 
8 điều về đề-mục niệm rải tàm-hy: 

l- Lakkhana: Tám-hy có trạng-thái vui mừng hoan hy 
trong mọi sự an-lac, chức trong quyén cao, giàu sang 
phu quy, ... cua người khác. 

2- Rasa: Tám-hy có phán sự không ganh ghét với moi 
sự an-lạc, chức trong quyén cao, giàu sang phú quy của 
người khác. 

3- Paccupatthana: Sự hiện hữu cua tám-hy làm tiêu 
diệt tâm ganh ghét. 

4- Padatthana: T háy moi sự tiễn hóa, sự an-lạc của 
người khác là nguyên nhân gần của tám-hy. 

5- Sampatti: Sự thành tựu của tám-hy là sự lắng dịu 
tâm ganh ghét. 

6- Vippatti: Sự thất bại của tám-hy là sự phát sinh 
tám tham hành dién, khoe khoang. 

7- Äsannapaccatthika: Thù nghịch gần của tám-hy là 
tâm hoan hỷ liên quan đến gia đình. 

8- Dürapaccatthika: Thù nghịch xa cua tám-hy là tám 
không hài lòng thấy moi sự tiễn hóa, mọi sw an-lạc của 
người khác. 

Quả báu của đề-mục niệm rải tâm-hỷ 

Hành-già thực-hành dé-muc niệm rải tám-hy có 11 quả- 
báu tuong tu như 11 quá báu của dé-muc niém rái tám-tir. 

(Xong dé-muc niém rái tám-hy.) 
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4.4- Dé-Muc Thiền-Định Niệm Rái Tâm-Xả (Upekkhä) 


Dé-muc niệm rải tâm-xả là dé-muc thién-dinh có khả 
năng đặc biệt chi dẫn đến chứng đắc đệ ngñ thiên sác- 
giới thién-tám bậc cao nhất mà thôi, bởi vì dé-muc niệm 
rải tâm-xả này cần có 2 chi-thién là upekkhà và 
ekaggatà, nên không thé chứng đắc 4 bậc thiền sác-giói 
thiện-tâm bậc thấp được. 


Như vậy, dé-muc niệm rải tám-xá là đề-mục thiền- 
định mà hành-giả không thé thuc-hành ban đầu, mà chi 
có thé thực-hành dé-muc niệm rải tâm-xả này sau khi đã 
chứng đắc dé tw thiên sác-giói thiện-tâm với 1 trong 3 
dé-muc thién-dinh là niêm rải tám-tir hoặc niệm rải 
tâm-bi, hoặc niệm rải tám-hy mà thôi, bởi vi dé-muc 
niệm rải tám-xá cùng có dói-tuong chúng-sinh giống 
như 3 dé-muc niệm rải tám từ, bi, hy (Chắc chắn không 
phải từ các đề-mục thiền-định khác). 

Upekkha: Tám xả trung-dung giữa tâm-từ, tám-bi, 
tâm-hỷ đổi với tất cả chüng-sinh. 

Định nghĩa: 

"Averà hontü'ti adibyaparappahànena | majjhatta- 
bhàvüpagamanena ca upekkhati ti upekkha. " 

Thién-tám nào đặt trung-dung giữa tám-tir, tám-bi, 
tâm-hỷ đối với tất cả chüng-sinh, không quan tám đến 
niệm rải tâm-từ với "averà hontu, ...", niệm rải tám-bi 
với "dukkhà muccantu", niệm rải tám-hy với “yatha 
laddhasampattito mà vigacchantu", mà chỉ có trang-thái 
trung-dung đối với tất cá chúng-sinh. Thién-tám ấy goi 
là upekkha: Tám-xá, có chi-pháp là tattaramajjhattata- 
cetasika: Trung-dung tám-só dóng sinh vói thién-tám có 
dói-twong là majjhattasattapaf atti: Chúng-sinh trung- 
dung không thương không ghét. 
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Majjhattapuggala là đôi-tượng của upekkhà tám xả, 
có 2 nhóm: 

1- Nhóm người binh thường là những người không 
thương không ghét, nên có tâm trung-dung. 

2- Nhóm người làm dói-twong-thién-dinh của dé-muc 
niệm rải tám-xà đó là hang người piyapuggala và hang 
người veripuggala mà hành-giả vân có tâm trung-dung 
đổi với 2 hạng người ấy. 

Trạng-thái trung-dung có 2 loại: 

l- Trạng-thải trung-dung do năng lực của tattara- 
majjhattatacetasika: Trung-dung tâm-sở đồng sinh với 
thiện tâm không liên quan với tâm-từ (metta), tám-bi 
(karunä), tâm-hỷ (mudità), có dói-twong majjhattasatta- 
paññatti: Chúng-sinh trung-dung không thương không ghét. 

Đó là trang-thái của tâm xả thật. 


2- Trang-thái trung-dung do năng lực cua sỉ tàm-só 
(mohacetasika), như khi gặp vật quy giá mà không biết 
vật quy giá, gặp bác đáng tôn kính mà không biết bậc 
đáng tôn kính. 

Ví du: Tam-báo là nơi đáng tôn kinh, mà không biết 
tôn kính Tam-báo, do năng lực cua tám si-mé, nén có 
trang-thái trung-dung khóng biét Tam-báo cao thwong. 

Đó là trang-thái của tâm xả giả, còn goi là añana 
Hpekkhäa: Si-mé tám-xá. 

Hành-giá thuc-hành dé-muc niệm rải tâm-xả thật đến 
tất cả chúng-sinh thuộc đối-tượng majjhattapuggala: 
Hạng người không thương không ghét. 


Tính chát đặc biệt của dé-muc niệm rải tâm-xả 


Dé-muc niêm rải tâm-xả là dé-muc thién-dinh có 
những tính chât đặc biệt như sau: 
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* Dé-muc niệm rải tám-xá có khả năng đặc biệt chi 
dẫn đến chứng đắc được đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm 
bậc cao nhất mà thôi, không thể chứng đắc được 4 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm bậc thấp. 

Cho nên, dé-muc niệm rải tâm-xả này hạn ché hành- 
giá và còn han ché dé-muc thién-dinh. 

Han ché hành-giả và dé-muc thién-dinh như thé nào? 

Hành-giả thực-hành dé-muc niệm rải tám-xá này phải 
là hành-giả đã chứng đắc đầy đủ 4 bậc thiên sắc-giới 
thién-tám bậc thấp là đệ nhất thién sắc-giới thiện-tâm, 
đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm, đệ tam thiên sác-giói 
thiện-tâm, dé tứ thiên sác-giói thién-tám với 1 trong 3 
đề-mục thién-dinh là niệm rải tâm-từ, hoặc niệm rải 
tám-bi, hoặc niệm rải tám-hy mà thôi, chắc chắn không 
phải là các dé-muc thién-dinh khác như 70 dé-muc thién- 
dinh hình tròn kasina, đề mục thién-dinh anapanassati. 


Tai sao dé-muc niệm rải tám-xà bị hạn ché hành-giả 
và con bi hạn ché dé-muc thién-dinh nữa? 


Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả, chắc 
chắn phải là hành-giá đã chứng đắc dé tứ thién sắc-giới 
thiện tâm với | trong 3 dé-muc thiên-định là niệm rải 
tâm-từ hoặc niệm rải tám-bi hoặc niệm rải tâm-hỷ mà 
thôi, mới có thé tiếp tục thực-hành đề-mục niệm rải 
tám-xá, để chứng đắc đệ ngũ thiên sác-giói thiện-tâm, 
bởi vì dé-muc niệm rải tâm-xả cùng có một loại dói- 
tượng chúng-sinh (sattapaffatti) giống như 3 dé-muc 
niệm rải tâm-từ, niệm rải tám-bi, niệm rải tám-hy. 

Thật váy, dé-muc niệm rải tám-xá có dói-twong 
majjhattasattapafñfñati, dé-muc niệm rải tâm-từ có dói- 
tượng piyamanápasattapafifiatti, dé-muc niệm rải tâm-bi 
có dói-twong dukkhitasattapanfiatti, dé-muc niém rái tám- 
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hy có dói-tuong sukhitasattapaññatti. Dé-muc thién-dinh tứ 
vồ-lượng-tâm này déu có dói-tuong chüng-sinh ché-dinh. 

Nếu hành-giả đã chứng đắc dé tú thiên sắc-giới thiên- 
tâm với 10 dé-muc thién-dinh hình tròn kasina có dói- 
tượng kasinapaññatti, hoặc dé-muc thién-dinh anapa- 
nassati, có dói-trong anapanapaññatti thi không thể 
tiếp tục thực-hành dé-muc niệm rải tám-xá, dé chứng 
đặc dé ngũ thién sác-giói được, bởi vi dói-twong kasina- 
paññatti, đối-tượng ānāpānapaññatti của dé tứ thiên 
sắc-giới hoàn toàn khác với dói-trong majjhattasatta- 
paññatti cua dé-muc niệm rải tâm-xả. 

Vì vậy, đề-mục niệm rải tâm-xả bị hạn chế hành-giả 
và bị hạn chế dói-twong thién-dinh. 


Phận sự trước khi hành dé-muc niệm rải tàm-xá 


Trước khi thực-hành dé-muc niệm rải tâm-xả này, 
hành-giả cần phải tập luyện 5 pháp-thuán-thuc (vasi- 
bhàva) trong đệ tứ thiên sác-giói thiện-tâm trước, rồi suy 
xét tháy tính chất thô đệ tứ thiên sác-giói thiện-tâm của 
dé-muc niệm rải tâm-từ, hoặc niệm rải tâm-bi, hoặc niệm 
rải tám-hy, và suy Xét thấy tính chất vi-té dé ngũ thién 
sắc-giới thiện-tâm của dé- -muc niém rải tâm-xả răng: 

“Đệ tứ thién sắc-giới thiện-tâm của dé-muc niệm rải 
tâm-từ, hoặc niệm rải tâm-bi, hoặc niệm rải tám-hy, có 
chi-thién sukha thô, và có sự thương yêu đến tất cả 
chúng-sinh, gân với phiên-não. 

Đệ ngũ thién sắc-giới thiện-tâm của đề-mục niệm rải 
tâm-xả có chi-thién upekkhà rất vi-té, có tâm trung- 
dung đổi với tất cả chúng-sinh, không thương không 
ghét trong tất cá chüng-sinh, nén xa với phiên-não. 


Sau khi hành-giả suy xét thấy điều bất lợi của đệ tứ 
thiên sác-giói thiện-tâm của dé-muc niệm rải tâm-từ, 
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hoặc niém rải tám-bi, hoặc niệm rải tám-hy, và suy xét 
thấy điều thuận lợi của đệ ngũ thién sắc-giới thiện-tâm 
của dé-muc niệm rải tâm-xả. 

Tiếp theo, hành-giả suy xét vé tir sinh luán-hói của 
chúng-sinh do nghiệp của mỗi chúng-sinh rằng: 

“Mỗi chúng-sinh được sinh ra trong đời này như thể 
nào là hoàn toàn do quả cua nghiệp mà họ đã tạo trong 
kiếp quá-khứ, và sẽ tái-sinh kiếp sau thuộc hạng chúng- 
sinh nào trong 4 loài, cối nào trong tam-giói cũng chỉ 
tùy thuộc vào quả của nghiệp mà họ đã tao trong kiếp 
hiện-tại hoặc kiếp quá-kInt của họ mà thôi. 

Chính ta cũng như vậy, ta được sinh ra trong đời này 
là do quá đại-thiện-nghiệp của ta, và sẽ tái-sinh kiếp sau 
như thé nào cũng chỉ do quả của nghiệp của ta mà thôi. 

Như vậy, ta mong cho họ thân tâm thường được an- 
lạc, hoặc mong cho họ thoát khỏi khổ tâm khổ thân, đó 
là diéu không thé làm được, bởi vì, tất cả chúng-sinh déu 
có nghiệp là của riêng họ, và họ thừa hưởng quả của 
nghiệp của họ. ” 

Phương pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả 

Hành-giả thực-hành dé-muc niệm rải tâm-xả đến các 
hạng người theo tuần tự như sau: 

1- Thực-hành niệm rải tâm-xả cho chính minh. 

2- Hang người majjhattapuggala. 

3- Hang nguoi piyapuggala. 

4- Hang nguoi atipiyapuggala. 

5- Hang nguoi veripuggala. 

Hành-giá ban đầu thực-hành dé-muc niệm rải tâm-xả cho 
chính mình trước tiên, bởi vì ta có nghiệp là của riêng ta. 

Sau khi thuc-hành niêm rải tám-xà cho chính mình 
(atta), tâm xà phát sinh, rói tién trién tót, có náng luc. 
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- Khi ây, tiếp theo hành-giả thực-hành dé-muc niệm rải 
tâm-xả đến hang người majjhattapuggala: Nguoi khóng 
thương không ghét, tâm-xá phát sinh, rôi tién triển tốt, có 
nhiều năng lực. 

- Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành dé-muc niệm 
rải tám-xá dén hang người piyapuggala: Người thương 
yêu, tâm-xå phát sinh, rôi tiên triên tôt, có nhiêu năng lực. 

- Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành dé-muc niệm rải 
tám-xa đền hạng nguoi atipiyapuggala: Người thương yêu 
nhiễu, tâm-xả phát sinh, rôi tiên triên tôt, có nhiêu năng lực. 

- Tiếp theo cuối cùng, hành-giả thực-hành dé-muc 
niệm rải tám-xa đền hạng người veripuggala: Người là 
kẻ thù cua minh, dé cho tâm-xả phát sinh, rôi tiên triên 
tôt, có nhiêu năng lực. 

Dé /âm-xả phát sinh, hành-giả nén thực-hành dé-muc 
niệm rải tám-xà theo tuân tu 5 hang người: Atta, 
majjhattapuggala, piyapuggala, atipiyapuggala, νὰ cuói 
cùng dén hạng người veripuggala: Người là kẻ thù cua ta, 
cho đên khi đạt dén simasambheda: Xóa bỏ ranh giới 
tám-xa, như đã trinh bày trong dé-muc niệm rải tám-tir. 

Khi hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả đến 
hạng người veripuggala, không dé cho tám sân và tám 
ganh ghét phát sinh. 

Phuong pháp thuc-hành dé-muc niệm rải tâm-xả phần 
lón cüng tuong tu nhu phuong-pháp thuc-hành dé-muc 
niệm rải tám-tir dà trình bày phân trước, chi có khác biệt 
vé đôi-tượng và phân nhỏ mà thôi. 

Cách thực-hành niệm rải tâm-xả 

Muốn thực-hành dé-muc niệm rải tâm-xả (upekkhä), 
đê mong chứng đắc tir đệ ngũ thiên săc-giới thién-tám, 
hành-giả cán phải niêm rải tâm-xả cho chính mình 
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trước tiên, bởi vi tám-xa phát sinh với minh làm nên 
tảng, rôi niệm rải tâm-xả đến người khác. 

Niệm rải tàm-xà cho minh 

Hành-giả thuc-hành dé-muc thién-dinh niệm rải tâm- 
xả cho chính mình trước tiên như sau: 

“Aham kammassako. ” 
“Tôi có nghiệp là cua riêng tôi. ” 

Sau khi tám xả thát phát sinh lên với ta, rôi tiên triên 
có năng lực, hành-giá suy xét răng: "Tám xả đổi với ta 
như thé nao, thi tâm xả đổi với tát cả chúng-sinh khác dù 
lớn dù nhỏ cũng như thé åy.” 

Đó là tám-xá co bản làm nên tảng hỗ trợ cho tám-xá 
phát sinh lên đôi với các chúng-sinh khác. 

Cách niệm rải tâm-xả đến người khác 

- Nêu hành-giả thuc-hành dé-muc niệm rải tâm-xả 
đên một người (số ít) thì nhu sau: 

So kammassako. 

Người áy có nghiệp là của riêng họ. 

- Nếu hành-giả thực-hành dé-muc niệm rải tâm-xả 
đên 2 người trở lên (sô nhiều) thì như sau: 

Te kammassaka. 

Những người ἂν có nghiệp là cua riêng họ. 

Niệm rải tâm-xả đến 4 hạng người theo tuần tự 

Sau khi thực-hành dé-muc niệm rải tâm-xả cho chính 
minh (atta), tâm-xả phát triên tôt, có năng lực vững 
vàng, hành-giá có thê tiép tuc thực-hành niêm rải tâm-xả 
đên 4 hạng người theo tuân tự như sau: 

1- Hang người majjhattapuggala: Người không thương 

không ghét. 
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2- Hang người piyapuggala: Người thương yêu. ` 

3- Hạng người atipiyapuggala: Người thương yêu nhiêu. 

4- Hang người veripuggala: Người là kẻ thù của mình. 

1- Majjhattapuggala: Hạng người không thương 
không ghét. 

- Tiép theo, hành-giả tiếp tục thuc-hành niêm rái tâm- 
xả đên một người hoặc nhiêu người thuộc hang nguoi 
không thương, không ghét (majjhattapuggala) như vậy, 
được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên thuân thục, tâm-xả 
phát trin có nhiều năng lực. 

2- Piyapuggala: Hang người thương yêu. 

- Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm- 
xa đên một người hoặc nhiều người thuộc hang nguoi 
thương yêu (piyapuggala) nhu vậy, được lặp đi lặp lại 
nhiều lần trở nên thuần thục, tâm-xả phát triển có nhiều 
năng lực. 

3- Atipiyapuggala: Hạng người thương yêu nhiễu. 

- Tiép theo, hành-giả tiếp tục thực-hành niêm rải tâm- 
xá đên một người hoặc nhiêu người thuộc hang người 
thương yêu nhiêu (atipiyapuggala) như vậy, được lặp di 
lặp lại nhiêu làn trở nên thuân thục, tâm-xả phát trién có 
nhiêu năng lực. 

4- Veripuggala: Hạng người là kẻ thù. 

- Cuối cùng tiếp theo, hành-giả tiếp tuc thực-hành niêm 
rải tám-xá đền môt người hoặc nhiêu người thuộc hạng 
người là kẻ thú như vậy, được lặp đi lặp lại nhiều lần trở 
nên thuần thục, tâm-xả phát triển có nhiều năng lực. 

Hành-giá thực-hành niêm rái tâm-xả dén hang người 
nào, hang người ây hiện τὸ truc tiép dén đại-thiện-tâm 
của hành-giá, làm cho tâm-xả phát sinh trong đôi-tượng 
hạng người ây. Vi vậy, phương pháp thuc-hành niệm rải 
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tâm-xả không chi niệm rải tâm-xả bằng tâm, mà còn 
phải định-tâm niệm tưởng biết ró đối-tượng, rồi hành-giả 
niệm rải tâm-xả đến hạng người ấy. 

Cho nên, hành-giả là người có đầy đủ 5 pháp-chủ: 
Tín-pháp-chü, tán-pháp-chü, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ có nhiều năng lực, mới dễ dàng thực- 
hành dé-muc niệm rải tâm-xả này được. 

Dé cho tám-xá phát sinh và tién triển tốt, hành-giả cần 
phải theo phuong pháp thực-hành niêm rải tám-xd cho 
chính minh trước tiên (atta) làm nên tảng, rói tiép theo 
thuc-hành niệm rải tâm-xả theo tuân tự đên 4 hạng 
người: Majjhattapuggala, piyapuggala, atipiyapuggala, 
veripuggala: Hang người là kẻ thù cho đền khi đạt dén 
sưnasambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-xả: Khi có tâm-xả 
động déu đổi với 5 hạng người (chính mình νὰ 4 hang 
người theo tuân tự). 

Niệm rải tâm-xả theo patisambhidamagga 

Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-xả 
với 1 pháp-xá dén 12 loại chüng-sinh trong 10 phương 
hướng, theo phuong pháp trong bộ Patisambhidamagga. 

1 pháp niệm rải tâm-xả 

Kammassaka. 

Nghiép là cua riéng ho. 

, Hành-giá thuc-hành niêm rái tâm-xá với 1 pháp-xà 
dén 12 loai chüng-sinh. 

12 loai chüng-sinh 

12 loai chüng-sinh duoc chia ra làm 2 nhóm: 

A- Anodhisapuggala: Hang chúng-sinh chung không 
có chỉ dinh, có 5 loại chüng-sinh. 

Niệm rải tâm-xả đến 5 loai chúng-sinh: 
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l- Sabbe sattà: Tất cả chúng-sinh. 

2- Sabbe pana: Tất cả chüng-sinh có sinh-mạng. 

3- Sabbe bhütà: Tất cả chúng-sinh hiện hữu. 

4- Sabbe puggalà: Tất cả hang chúng-sinh. 

5- Sabbe aftabhävapariyäpannä: Tất cả chüng-sinh có 

ngũ uán. 

5 loai chüng-sinh này có danh từ riêng goi khác nhau, 
song ý nghĩa chung giống nhau, bởi vi tất cả đều là 
chúng-sinh như nhau cả. 


B- Odhisapuggala: Hang chúng-sinh riêng có chỉ 
dinh, có 7 loai chüng-sinh. 

Niệm rải tâm-xả đến 7 loai chüng-sinh: 

1- Sabbä itthiyo: Tất cả người nữ. 

2- Sabbe purisà: Tất cả người nam. 

3- Sabbe ariyä: Tất cá bác Thánh-nhán. 

4- Sabbe anariyà: Tất cả hang phàm-nhán. 

5- Sabbe deva: Tất cả chu-thién. 

6- Sabbe manussá: Tát cá nhán loai. 

7- Sabbe vinipátikà: Tất cả nhóm nga-quy, a-su-ra. 

10 phuong huóng 

Niệm rải tâm-xả đến chüng-sinh trong 10 phương: 

1- Puratthimaya disaya: Hướng Đông. 

2- Pacchimaya disaya: Hướng Táy. 

3- Dakkhinaya disaya: Hướng Nam. 

4- Uttaràya disáya: Hướng Bắc. 

5- Puratthinaya anudisaya: Hướng Đông Nam. 

6- Dakkhinaya anudisaya: Hướng Tây Nam. 

7- Pacchimäya anudisáya: Hướng Tây Bắc. 

8- Uttaráya anudisáya: Hướng Đông Bắc. 

9- Hefthimaya disaya: Hướng dưới. 

10- Uparimaya disaya: Hướng trên. 
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Phương pháp thực-hành niệm rải tâm-xả đến 12 

loại chúng-sinh 

5 loại chúng-sinh (anodhisapuggala) 

Hành-giá thực-hành niệm rải tâm-xả đến mỗi loại 
chúng-sinh như sau: 

1- Sabbe sattà kammassaka. 

2- Sabbe panà kammassaka. 

3- Sabbe bhütà kammassaka. 

4- Sabbe puggala kammassaka. 

5- Sabbe attabhavapariyapannà kammassaka. 

7 loai chüng-sinh (odhisapuggala) 

Hành-giá thuc-hành niệm rải tâm-xả đến mỗi loại 
chúng-sinh như sau: 

1- Sabbà itthiyo kammassaka. 

2- Sabbe purisà kammassaka. 

3- Sabbe ariyà kammassaka. 

4- Sabbe anariyà kammassaka. 

5- Sabbe deva kammassaka. 

6- Sabbe manussa kammassaka. 

7- Sabbe vinipatika kammassaka. 

10 phuong huóng 

Hành-giá thuc-hành niệm rải tâm-xả đến mỗi loại 
chúng-sinh ở trong mỗi phương hướng như sau: 

1.1- Puratthimaya disaya, sabbe sattà kammassaka. 

Tất cá chüng-sinh trong hướng Đông, có nghiệp là 
của riêng họ. 

1.2-12-  PuraHhimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
... Sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariyà, ... sabbe 


anariyd,... sabbe deva,... sabbe manussá,... sabbe 
vinipatika kammassaka. 
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2.1- Pacchimaya disaya, sabbe sattà kammassaka. 

Tất cả chüng-sinh trong hướng Tây, có nghiệp là của 
riêng họ. 

2.2-12- Pacchimaya disaya, sabbe ραπᾶ,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
... Sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariyà, ... sabbe 
anariyd,... sabbe deva,.. sabbe manussàá,... sabbe 
vinipatika kammassaka. 

3.1- Dakkhinaya disaya, sabbe sattà kammassaka. 

Tất cả chúng-sinh trong hướng Nam, có nghiệp là của 
riêng họ. 

3.2-12- Dakkhinaya disaya, sabbe ραπᾶ,... sabbe 
bhütaà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
... Sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariyà, ... sabbe 


anariyd,... sabbe deva,... sabbe manussá,... sabbe 
vinipatika kammassaka. 


4.1- Uttaraya disàya, sabbe sattà kammassaka. 

Tất cả chüng-sinh trong hướng Bắc, có nghiệp là của 
riêng họ. 

4.2-12- Uttaraya disaya, sabbe pana,... sabbe bhuta, 

. sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, ... 

sabba itthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariyà,... sabbe 
anariyd, ... sabbe deva,... sabbe manussà, ... sabbe 
vinipatika kammassaka. 

5.1- Puratthimaya anudisaya, sabbe sattà kammassaka. 

Tất cả chüng-sinh trong hướng Đông Nam, có nghiệp 
là của riêng họ. 

5.2-12- Puratthimaya anudisaya, sabbe pana,... sabbe 


bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
... Sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
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anariyd,... sabbe deva,... sabbe manussá,... sabbe 
vinipatika kammassaka. 

6.1- Dakkhinaya anudisaya, sabbe sattà kammassaka 

Tất cả chúng-sinh trong hướng Tây Nam, có nghiệp là 
của riêng họ. 

6.2-12- Dakkhinaya anudisaya, sabbe ραπᾶ,... sabbe 
bhütà,... | sabbe puggala,.. sabbe attabhava- 
pariyapanná,... sabbà itthiyo,... sabbe purisa,... sabbe 


ariya,... sabbe anariyd,... sabbe deva,... sabbe manussa, 
... sabbe vinipatika kammassaka. 


7.1- Pacchimaya anudisaya, sabbe sattà kammassaka. 

Tất cả chüng-sinh trong hướng Tây Bác, có nghiệp là 
của riêng họ. 

7.2-12- Pacchimaya anudisaya, sabbe Ραμᾶ,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
... Sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyd,...  sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika kammassaka. 


8.1- Uttaraya anudisaya, sabbe sattà kammassaka. 

Tất cả chüng-sinh trong hướng Đông Bác, có nghiệp 
là của riêng họ. 

8.2-12- Uttaraya anudisaya, sabbe pana,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggdla,... sabbe attabhavapariyapanna, 
... Sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyd,.. sabbe deva,.. sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika kammassaka. 


9.1- Hetthimaya disaya, sabbe sattà kammassaka. 


Tất cả chúng-sinh trong hướng dưới, có nghiệp là của 
riêng họ. 


434 PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 





9.2-12- Hetthimaàya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 
.. sabbà itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyd,.. sabbe deva,.. sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika kammassaka. 


10.1- Uparimaya disaya, sabbe sattà kammassaka. 

Tất cá chúng-sinh trong hướng trên, có nghiệp là của 
riêng họ. 

10.2-12- Uparimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhütà, ... sabbe puggala,... sabbe attabhavapariyapanna, 

.. sabba itthiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyd,... sabbe devà,... sabbe manussá,... sabbe 
vinipatika kammassaka. 

Nhu vậy, niệm rải tâm-xả với 1 pháp-xả đến 12 loại 
chúng-sinh trong 10 phương hướng tông cộng như sau: 

* Puggalavarapharanamettà có 12 phương-pháp niệm 
rải tám-xá với 1 pháp dén 12 loại chüng-sinh. 

* Disapharanametttàa có 10 x 12 = 120 phương-pháp 
niệm rải tâm-xả với 1 pháp dên 12 loại chúng-sinh trong 
10 phương hướng. 

Tổng cộng 2 phương-pháp niệm rải tâm-xả 12 + 
120= 132 pharanamettä phương pháp niệm rải tám-xa. 


Dé-muc niệm rải tâm-xả là dé-muc thiên-định có khả 
năng đặc biệt chỉ dân đên chứng đặc đệ ngũ thiên sác- 
giới mà thói, cho nên dé-muc niệm rải tâm-xả có 3 loại 
nimitta, 3 loại bhavana, 3 loại samādhi. 

Ba loại nimitta 


- Khi hành-giả ban đầu thuc-hành niệm rái tâm-xả 
cho atta: Chính minh làm nén tảng, tiếp theo niệm rải 
tám-xá theo tuần tự đến majjhattapuggala: Hang người 
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không thương không ghét, piyapuggala: Hang người 
thương yếu, atipiyapuggala: Hang người thương yêu 
nhiều, cho đến cuói cùng hạng người veripuggala: Hang 
người là kẻ thù cua mình góm có 5 hạng người goi là 
dói-twong parikammanimitta. 

- Khi tám-xá của hành-già phát triển tốt, có năng lực, 
trong 5 hạng người: Atta, majjhattapuggala, piyapuggala, 
atipiyapuggala, veripuggala, nhung chưa đạt đến 
simãsambheda: Xóa bó ranh giới tâm-xả, gọi là dói- 
tượng uggahanimitta. 

- Khi hành-giá thực-hành niêm rải tám-xá đến 5 hạng 
người: Atta, majjhattapuggala, piyapuggala, atipiya- 
puggala, veripuggala, đã đạt đến sữmãsambheda: Xóa bó 
ranh giới tám-xá, nén tâm-xả đông đêu giữa mình với 4 
hang người, goi là dói-twong patibhaganimitta. 

Trong 3 loại dói-tuong nimitta ấy, dói-twong uggaha- 
nimiúa và dói- tượng patibhaganimitta là đối-tượng 
nimitta gián tiếp, bởi vì dé- -muc niệm rải tám-xàá này là 
dé-muc thién-dinh mà hành-giả thực-hành chỉ niêm biết 
bằng tâm mà thôi, không thé dùng mắt dé nhìn, hoặc 
dùng thân tiếp xúc, nên dói- -tượng uggahanimitta và dói- 
tượng patibhàganimitta thuộc đôi-tượng nimitta gián tiếp. 


Ba loại bhãvanä, ba loại samādhi 

- Khi hành-giả ban đầu thực-hành dé-muc niêm rải 
tâm-xả cho chính mình với duc-giói thiện-tâm niệm tải 
tâm-xả răng: 

Aham kammassako. 

- Niệm rải tâm-xả theo tuần tự đến hang người majjhatta- 
puggala, hang người piyapuggala, hang người veri- 
puggala ráng: 

Sabbe sattà kammassaka. v.v... 
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Nhu váy, goi là parikammabhavana: Tám-hành ban 
đâu, và định-tâm đồng sinh với dục-giới thién-tám ấy gọi 
là parikammasamadhi. 

Khi hành-giả tiếp tuc thực-hành niệm rải tâm-xả với 
dục-giới thién-tám có đối-tượng uggahanimitta và dói- 
tượng patibhaganimitta, chưa đạt đến sữmãsambheda: 
Xóa bỏ ranh giới tâm-xả, vẫn còn duc-giói thién-tàm, 
nên gọi là upacarabhavanà: Tâm-hành cận đến bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm, và định-tâm đồng sinh với duc-giói 
thiện-tâm ấy gọi là upacarasamadhi. 

Khi hành-giả thực-hành niêm rải tâm-xả có dói-twong 
patibhüganimitta dà dat đến simásambheda: Xóa bó 
ranh giới tâm-xả, chứng đắc bác thiển sắc-giới thién- 
tâm, nên gọi là appanābhāvanā: Tâm-hành chứng đắc 
đệ ngũ thiên sác-giói thiện-tâm và định-tâm đồng sinh với 
đệ ngũ thiên-sắc-giới thiện-tâm ấy gọi là appanasamadhi. 


Nên biêt 8 điêu vé dé-muc niệm rải tâm-xả 


Hành-giả thực-hành dé-muc niệm rải tâm-xả, nên biết 
8 điều về đề-mục niệm rải tâm-xả: 

l- Lakkhana: Tám xả có trạng-thải trung-dung trong 
tát cà chüng-sinh. 

2- Rasa: Tám xả có phán sự thấy tất cả chüng-sinh 
dóng déu nhau. 

3- Paccupafthana: Sự hiện hữu cua tám xả là lắng dịu 
tâm thương, tâm ghét trong tất cả chúng-sinh. 

4- Padatthàna: Tri-tuệ suy xét thấy tất cả chüng-sinh 
rằng: “Tất cả chúng-sinh có nghiệp là của riêng của 
ho", sự an- -lạc hoặc sự thoát khỏi khó thân khó tâm, 
hoặc đừng mát di sự an-lạc, sự tién hóa do tám mong 
muốn của người khác, đó là điều không thể được, là 
nguyên nhân gán của tâm-xả. 
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5- Sampatti: Sự thành tựu cua tâm-xả là sự lắng dịu 
tâm thương và tám ghét. 

6- Vippatti: Sự thất bại của tâm-xả là sự phát sinh 
tâm-xả sỉ mê do liên quan đến gia đình. 

7- Äsannapaccatthika: Thù nghịch gần của tâm-xả là 
tâm-xả sỉ mê do liên quan đến gia đình. 

8- Dürapaccatthika: Thù nghịch xa cua tâm-xả là tám 
tham và tám sán. 

Tâm-xả vô-lượng khác với tâm-xả ba-la-mật 

- Hành-giả thuc-hành niêm tám-xà vô-lượng, đặt 
thiện-tâm trung-dung đối với tất cả chúng-sinh, không 
liên quan đến tâm-từ, tâm-bi, tàm-hy. 

- Hành-giá thuc-hành pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật 
đặt đại-thiện-tâm trung-dung với người dù đôi xử tốt dù 
đối xử xáu với minh, hành-giả vân không thuong người 
đối xử tốt, vẫn không ghét người đối xử xâu, vân giữ 
thiện-tâm trung-dung đối với hai hạng người ấy, dé thực- 
hành pháp hạnh tâm-xả ba-la-mật. 


Quả-báu của dé-muc niệm rải tâm-xả 


Hành-giá thực-hành dé-muc niệm rải tâm-xả được 11 
quả-báu tương tự như 11 quả báu của dé-muc niệm rải 
tâm-từ. 

(Xong dé-muc niệm rải tám-xá.) 


Nhận xét về đề-mục thiền-định tứ vô-lượng-tâm 


Tứ vô-lượng-tâm là 4 dé-muc thién-dinh: Niệm rải 
tâm-từ (metta), niệm rải tám-bi (karunà), niệm rải tâm- 
hy (mudità), niệm rdi tâm-xả (upekkha) có khả năng dẫn 
đến chứng đắc các bậc thién sác-giói thiện-tâm, cách 
thực-hành nhu đã trình bày ở phán trước. 
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Τι vô-lượng-tâm là 4 đức-tính cao thượng mà các bậc 
thién-trí thuc-hành trong dói sóng cao thuong, bói vi 4 
düc-tính cao thuong là dirc-tính tâm-từ, dic-tính tám-bi, 
đức-tính tám-hy, đức-tính tâm-xả là thiện-pháp có khả 
năng diệt được 4 ác-pháp là thù-hận (byapada), làm-hại 
(vihimsa), ganh-ghét (arati), tham-duc (raga). 

4 ác pháp bị diệt bằng 4 đức-tính cao thượng 

- Người có ác-tâm thù-hận (byapàáda) đỗi với chúng- 
sinh, làm cho tâm ô nhiễm, tâm thù-hận này bị diệt 
bằng pháp niệm rải tâm-từ (mettà) mong sự an-lạc, sự 
tiến hóa cho minh và người, làm cho đại thiện-tâm trở 
nên trong sạch thanh-tinh. 

- Người có ác-tám làm-hại người (vihimsa), làm cho 
tâm ô nhiễm, tâm làm-hai này bị diệt bằng pháp niệm 
rải tâm-bi (karuna) mong cho minh và người thoát khỏi 
khó tâm khó thân, làm cho đại-thiện-tâm trở nên trong 
sạch thanh-tinh. 

- Người có dc-tám ganh-ghét (arati) làm cho tâm ó 
nhiễm, tâm ganh-ghét này bị diệt băng pháp niệm rải 
tâm-hỷ (mudità) mong cho minh và người đừng mát di 
su an-lạc, sự tiễn hóa đã có được, làm cho đại-thiện-tâm 
trở nên trong sạch thanh-tịnh. 

- Người có ác-fâm tham-duc (raga) làm cho tâm ὃ 
nhiễm, tám tham-duc này bị diệt bằng pháp niệm rải 
tâm-xả (upekkha) đặt đại-thiệntâm trung-dung không 
thương không ghét đối với tất cả chúng-sinh, làm cho 
thiện-tâm trở nên trong sạch thanh-tịnh. 


Tứ vô-lượng-tâm đối với tất cả chúng-sinh 


- Pháp niệm rải tám-tir (mettà) có dôi- -tuong piyamanapa- 
puggala: Người dáng yêu, dáng mén, mong su loi ích, su 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đến tất cả chúng-sinh vô lượng. 
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- Pháp niệm rải tám-bi (karunä) có dói-twong duk- 
khitapuggala: Người dang khó, mong cho tất cà chúng- 
sinh vô lượng thoát khỏi khó tâm khó thân. 

- Pháp niệm rải tâm-hỷ (mudità) có dói-tuong sukhita- 
puggala: Người đang hưởng mọi an-lạc, mong cho tất cả 
chúng-sinh vô lượng đừng mất đi sự an-lạc, sự tiễn hóa đã 
có được. 


- Pháp niệm rải tâm-xả (upekkhä) có dói-twong 
majjhattapuggala: Người không thương không ghét, đặt 
đại-thiện-tâm trung-dung không thuong. không ghét đối 
với tất cả chúng- sinh vô lượng, bởi vì mỗi chúng-sinh có 
nghiệp là của riêng mình. 


Như vậy, tám-tir, tâm-bi, tâm-hỷ, tâm-xả, mỗi tâm 
phát sinh đêu có đôi-tượng riêng biệt chúng-sinh chê- 
định (sattapaññatti) của môi tâm, cho nên 4 tâm này 
không thê đông sinh với nhau được. 

Cha mẹ có 4 đức tính từ, bi, hỷ, xả 

Cha mẹ có 4 đức tính tir, bi, hy, xả đỗi với các con. 

- Khi đứa con còn nhỏ dễ thương, cha mẹ có /âm-f 
thương yêu nuôi dưỡng các con nên người tót. 

- Khi đứa con bị bệnh hoạn ôm đau, cha me có tám-bi 
thương xót, lo săn sóc chữa bệnh cho đứa con ây chóng 
khỏi bệnh hoạn ôm đau. 

- Khi đứa con khôn lớn nên người, học hành đỗ đạt, 
công thành danh toai, cha mẹ có tâm-hý vui mừng hoan 
hỷ đôi với con. 

- Nếu khi có đứa con nào bị hư hỏng, thì cha mẹ tìm 
mọi cách khuyên rán dạy dó đứa con ây trở nên người tót. 

- Nếu đứa con nào ngỗ nghịch không chịu vâng lời 
khuyên dạy thì cha mẹ không thê có tâm-từ, cũng không 
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thé có tám-bi, cũng không có tâm-hỷ đối với đứa con hu 
hỏng ấy, cha mẹ chỉ còn có tâm xả đối với đứa con hư 
hỏng ấy mà thôi. 

Người cha mẹ có trí-tuệ suy xét rằng: 

Sabbe sattà kammassakà. Tất cả chúng-sinh déu có 
nghiép là cua riéng ho. 

Thật τα, mỗi người con sinh ra đời là do nghiệp của 
nó, còn cha mẹ chỉ là nơi nương nhờ của người con mà 
thôi, cho nên người con trở nên tốt hoặc xấu phần lớn là 
do nghiệp và quả nghiệp của nó, cha mẹ chỉ là người hỗ- 
trợ giúp cho đứa con mà thôi. 

Nếu cha mẹ có 4 đức tính tir, bi, hy, xả mà hiểu biết rõ 
sự-thật như vậy thì cha mẹ không có khổ tâm vì con. 

Cách niệm rải tâm-từ, bi, hy, xả khép kín tóm tắt 

Hàng ngày hành-già nén thực-hành niêm rái tâm-từ, 
niệm rải tâm-bi, niệm rải tám-hy, niệm rải tâm-xả cho 
mình và đến cho 12 loài chúng-sinh trong 10 hướng 
khép kín tóm tắt. 

* Cách niệm rải tâm-từ, niệm rải tám-bi, niệm rải 
tám-hy, niệm rải tâm-xả cho chính mình trước nhu sau: 

Aham avero homi, abyàpajjo homi, anigho homi, 
sukhi attanam pariharami, dukkha muccami, yatha 
laddhasampattito mà vigacchami, kammassako. 

Mong cho tôi không có oan trái với tất cà chúng-sinh, 
không có khó tâm, không có khó thân, giữ gìn thân tám 
thường được an-lac; mong cho tôi thoát khỏi khổ tâm, 
khổ thân; mong cho tôi đừng mất đi sự an-lạc, sự tiến 
hóa đã có được; tôi có nghiệp là của riêng tôi. 

- Tiép theo cách niệm rải tám-tir, niệm rdi tám-bi, 
niệm rải tám-hy, niệm rải tâm-xả đến cho 12 loại chúng- 
sinh trong 10 hướng khép kín tóm tắt như sau: 
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Puratthimaya | disaya, | puratthimaya | anudisaya, 
dakkhinaya disaya, dakkhinaya anudisaya, pacchimaya 
disaya, pacchimaya | anudisaya,  uttardya αῑσᾶνα, 
uttaraya anudisaya, puratthimáya disaya, hefthimaya 
disaya, uparimaya αἰσᾶνα, sabbe sattà, sabbe pana, 
sabbe  bhütà, sabbe  puggala, sabbe  attabhava- 
pariyapamna, sabbà itthiyo, sabbe purisà, sabbe ariyà, 
sabbe anariya, sabbe deva, sabbe manussa, sabbe 
vinipatika, averà hontu, abyapajja hontu, anighà hontu, 
sukhi attànam pariharantu; dukkhà muccantu; yatha 
laddhasampattito mà vigacchantu; kammassaka. ” 

Mong cho tất cá chüng-sinh, tất cả chúng-sinh có sinh- 
mang, tất cả chúng-sinh hiện hữu, tất cả hang chúng- 
sinh, tất cả chúng-sinh có ngũ uán; tất cả nguoi Hữ, tất 
cả người nam, tất cả bậc Thánh-nhân, tất cả hạng 
phàm-nhân, tất cả chư-thiên, tất cả nhâm-loại, tất cả 
nhóm nga-quy, a-su-ra trong hướng Đông, trong hướng 
Đông Nam, trong hướng Nam, trong hướng Tây Nam, 
trong hướng Tây, trong hướng Tây Bắc, trong hướng 
Bắc, trong hướng Đông Bắc, trong hướng Đông, trong 
hướng dưới, trong hướng trên, không có oan trải với tất 
cả chúng-sinh, không có khổ tâm, không có khổ thân, 
giữ gin thân tâm thường được an-lạc; mong cho thoát 
khỏi khổ tâm, khổ thân; mong cho đừng mát di sw an-lac, 
sự tiễn hóa đã có được; ho có nghiép là cua riéng ho. 

Đây là cách niệm rải tâm-từ, niệm rải tám-bi, niệm 
rải tâm-hỷ, niệm rải tâm-xả tổng hợp lại cho chính minh 
và cho 12 loại chúng-sinh trong 10 hướng khép kín mà 
hành-già nên thực-hành hằng ngày, dé dem lại sự lợi ích, 
sự tién hóa, sự an-lạc cho mình và tất cả mọi chúng-sinh. 


(Xong dé-muc thién-dinh tứ vó-luong-tám.) 
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5- Đề-Mục Thién-Dinh Vật Thuc Đáng Nhóm Góm 
(Aharepatikkülasafifia) 


Ahàrepatikkülasaffd: Suy tưởng vé vật thực phát 
sinh tám nhom góm trong vật thực. 

Ahãrepatikkilasaññä là một dé-muc thién-dinh có 
chi-pháp là twóng tâm-sở (safifiacetasika) đồng sinh với 
duc-giói thién-tám. 

Trong bó Visuddhimagga trinh bày cách thuc-hành 
dé-muc thién-dinh aharepatikkülasafifía, hành-giả ở nơi 
thanh vắng suy tưởng về vật thực, để phát sinh tâm ghê 
tóm nhóm gớm trong vật thực có 10 cách nhu sau: 

1- Gamanato: Do đi đến nơi có vật thực. 

2- Pariyesanato: Do di tim kiém vát thuc. 

3- Paribhogato: Do düng vát thuc. 

4- Äsayato: Do chó vật thực nương nhờ. 

5- Nidhànato: Do bao tử chứa đựng vật thực. 

6- Aparipakkato: Do våt thực chưa tiêu hóa. 

7- Paripakkato: Do vật thực đã tiêu hóa rồi. 

8- Phalato: Do hiệu quả của vật thực trong co thể. 

9- Nissandato: Do thải trừ chất cặn bã ra khỏi cơ thể. 

10- Sammakkhanato: do dính bẩn. 


Giải thích: 

1- Gamanato: Suy tưởng về vật thực dáng nhóm góm 
do đi đến nơi có vật thực: 

- Hành-giá là ty-khuu, sa-di thường trú noi thanh 
váng, mói ngày dén gió di khát thuc, hành-giá mác y, 
mang bát di vào xóm làng từng nhà dé khát thực vât vả, 
phải tiêp xúc với đủ hang người, cho đủ một bữa án. 

- Đối với người tại gia cần phải đi làm lụng cực nhọc 
vât và mới có đủ ăn đủ mặc. 
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Vậy, để có được vật thực nuôi sông hăng ngày là điều 
khô cực. Thật đáng nhàm chán. 


2- Pariyesanato: Suy tưởng vé vật thực dáng nhóm 
gom do di tim kiém vát thuc: 

- Khi đến xóm nhà, hành-giả di khát thực xin ăn từ 
nhà này sang nhà khác, từ con đường nảy sang con 
đường khác, chỉ tìm kiếm vật thực cho đủ một bữa ăn 
trong ngày hôm ấy mà thôi. 

- Đối với người tại gia cần phải đi mua sắm dem về nấu 
nướng đề có được một bữa ăn cũng vất vả không kém. 

Vậy, tìm kiếm được vật thực nuôi sống hằng ngày là 
điều khó cực. Thật đáng nhàm chán. 


3- Paribhogato: Suy tưởng về vật thực dáng tóm do 
dùng vật thực: 

- Khi dùng vật thuc, hành-giả bỏ vào miệng, 2 hàm 
răng nhai nhỏ vật thực, món ăn bị nhai nhỏ lẫn với nước 
bọt, thật dáng tóm, do không nhìn thấy nên nuốt vào bụng. 

Nếu trước khi nuốt miếng ăn ấy vào bụng, hành-già 
nhá ra trên bàn tay sạch hoặc cái đĩa sach, dé nhìn thấy 
rõ ràng miếng ăn ấy, thi hành-giả có thé nuốt lại miếng 
ăn ấy vào bụng được hay không? 

Vậy, vật thực là thật dáng ghê tóm. 


4- Asayato: Suy tưởng về vật thực dáng nhóm góm do 
xét chô vật thực nương nhờ: 

Vật thực được nuốt vào bên trong, nương nhờ nước 
mật, nước đàm, nước mủ, máu. Nêu người nào có thứ 
nước nào nhiều thì vật thực trộn làn với nước ây nhiêu. 

Vậy, vật thực là thật đáng nhờm gớm. 

5- Nidhänato: Suy tưởng về vật thực dáng nhóm góm 
do vật thực chứa đựng trong bao tử: 
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Những món án duoc nuót vào gọi là våt thuc mới trộn 
lẫn với mật, đàm, mủ, máu chứa chất chung trong bao tử 
đây hôi thối. Người sống bao nhiêu năm tháng, thì vật 
thực cũng chứa đựng bấy nhiêu, mà không hề làm sạch. 

Vậy, vật thực mới chứa đựng trong bao tử thật đáng 
nhóm góm. 


6- Aparipakkato: Suy twóng vé vát thuc dáng nhóm 
gom do vật thực chưa tiêu hóa: 

Vật thực mới từ ngày hôm qua và hôm nay chứa đựng 
trong bao tử, chát lửa (pãcakatejo) chưa kịp tiêu hóa vật 
thực áy, nén có trang-thái sinh lén. 

Vậy, vật thực mới chứa dung trong bao tử, chua kip 
tiêu hóa thật đáng nhờm gớm. 


7- Paripakkato: Suy tưởng về vật thực đáng nhờm 
gớm do vật thực đã tiêu hóa rồi: 

Vật thực mới được tiêu hóa do chất lửa trong bao tử, 
(pacakatejo) một phân bô dưỡng đem nuôi cơ thê, phân 
thải ra biên thành phân chứa trong bọc phân, và biên 
thành nước tiêu chứa trong bọc nước tiêu. 

Vậy, vật thực đã tiêu hóa TÔI, phần thải ra chất cặn bã 
thành phân, nước tiêu thật dáng nhóm góm. 

8- Phalato: Suy tưởng vé vật thực dáng nhóm góm do 
biết hiệu quả của vật thực trong cơ thê: 

Vật thực mới đã tiêu hóa do chất lửa trong bao tử, rồi 
đem lại hiệu quả cho máu, thịt, xương, tóc, lông, móng, 
răng, da, v.v... 

Néu phàn vật thực nào không tiêu hóa được thi sé sinh 
ra các thứ bệnh. Đó là hậu quả do vật thực. 

Vậy, hiệu quả của vật thực có lợi và cũng có hại, thật 
đáng nhờm gớm. 
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9- Nissandato: Suy tưởng vé vát thuc dáng nhóm góm 
do thải trừ các chát cặn bã ra khỏi cơ thé: 

Vật thực được nuốt vào chỉ có một đường là cửa 
miệng. Sau khi vật thực được tiêu hóa, phân thải trừ các 
chát cặn bã ra khỏi co thê băng 9 món (cửa) νὰ 16 chân 
lông như sau: 

- 2 nhãn môn (mắt) là nơi chảy ra nước mắt, ghèn. 

- 2 nhĩ món (tai) là nơi chảy ra ráy tai, mu tai. 

- 2 ty món (mũi) là nơi cháy ra nước mũi. 

- Khẩu môn (miệng) là noi cháy ra nước bot, dàm, ... 

- Háu món là noi cháy ra phán. 

- Duong tiểu là noi cháy ra nước tiểu. 

- LŐ chân lông là nơi chảy ra mô hôi ... 


Vật thực là những món ăn ngon hoặc dở nuốt vào 
miệng, sau khi vật thực đã tiêu hóa xong, rồi thải trừ 
chất cặn bã ra qua các môn (cửa) đều là những chất ô 
trọc, hôi thối, thật đáng nhờm gớm. 


10- Sammakkhanato: Suy tưởng về vật thực đáng 
nhom góm do vật thực dính bản: 


Vật thực là các món ăn, khi dùng các món ăn dính bàn 
tay, bỏ vào miệng dính lưỡi, răng,... sau khi ăn xong, 
cần phải súc miệng, đánh răng bằng những thứ kem có 
mùi thơm, dé tránh mùi hôi tanh. 


Khi thải trừ các chất cặn bã ra khỏi cơ thê bằng 9 môn 
(cửa) và các lô chân lông toàn thân đây hôi hám. 

Hằng ngày, người ta cần phải tắm rửa sạch sẽ bằng 
những thứ nước thơm, dé làm cho dê chịu đôi với chính 
mình và mọi người. Vật thực vôn thật là đáng nhờm gớm. 
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Nimitta, bhàvanà của dé-muc thién-dinh 

aharepatikkülasañña 

Thuc-hành dé-muc thién-dinh aharepatikkülasafifia: 
Suy tưởng trong vật thực phát sinh tâm ghé tóm vật thực, 
sau khi hành-giả suy fưởng về vật thực dáng nhom góm 
băng 10 cách như đã trinh bày. 

Ba loai nimitta 

Dé-muc thién-dinh aharepatikkülasafina có dói-twong 
thát-tánh kabaliharahara: Món vật-thực thuộc vé chân- 
nghia-pháp (paramatthadhamma), nén chi có parikam- 
manimitta: Dói-twong ban đầu thực-hành mà thôi, đó là 
các món vật thực liên quan đến saññā suy tưởng về våt- 
thực thật dáng nhóm góm. 

Dé-muc thién-dinh này không thé phát sinh dói-tuong 
uggahanimitta νὰ dói-twong patibhaganimitta. 


Ba loai bhavana, ba loai samādhi 


Dé-muc thién-dinh aharepafikkulasanna chi có 2 loại 
bhavana, 2 loại samādhi là parikammabhavana: Tâm- 
hành ban đầu, parikammasamadhi: So-dinh ban dáu, 
và upacarabhavana: Tám-hành cán bậc thiên, upacára- 
samādhi mà thôi, không có khả năng dàn đến appana- 
bhávanà: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên sác-giói thiên- 
tâm, appanäsamadhi: An-dinh trong bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm. 

Dé-muc thién-dinh aharepatikkülasafifía này chi có 
khả năng đạt đến upacarasamadhi: Cận định mà thói, mà 
không có khả năng chứng đắc appanäsamadhi: An-dinh 
chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm nào cá, bởi vi đề- 
muc thién-dinh này không có dói-twong uggahanimitta 
và dói-twong này tám vẫn còn là dục-giới thiện-tâm, có 
duc-giói thién-nghiép. 
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Tính chát của dé-muc aharepatikkülasafifia 


Hành-giá thuc-hành  dé-muc  thién-dinh ãhãre- 
patikkülasaffía này có khả năng đặc biệt diệt tám tham- 
di trong vi món ăn (rasatanhà). 


Khi hành-giả dùng vật thực, các món ăn như thé nào? 


Ví dụ: Hai vợ chồng àm đứa con nhỏ yêu quý đi lánh 
nạn, giữa đường trên bãi sa mạc, hết sạch lương khô đi 
đường, đứa con nhỏ đói khát không chịu nói, nên bị chết, 
hai vợ chồng vô cùng đau khổ vì thương tiếc đứa con 
yêu quý. 

Khi ấy, hai vợ chồng bàn bạc với nhau rằng: 

“Đứa con yêu quý đã chết, chúng ta hết sạch lương 
khô, khoáng đường còn xa, dù có găng hết sức chúng ta 
cũng chỉ đi được một đoạn đường nữa mà thôi, rôi chắc 
chắn chúng ta sẽ ngã gục chết ở phía trước, vì đói khát. 

Bây giờ, đứa con yêu quy đã chết rói, chúng ta nén 
dùng thịt của đứa con, để có thể tiếp tục đi khoảng 
đường con lai." 

Sau khi bàn bạc nhu vậy, hai vợ chóng dành phái án 
thịt đứa con yêu quý đã chết ấy, không ham thích chút 
nảo cả, nhưng phải ăn để duy trì sinh-mạng tiếp tục đi 
vượt qua khói sa mac nhu thé nào. 

Cüng nhu váy, hành-giá thuc-hành dé-muc thién-dinh 
aharepatikkülasañña phát sinh trí-tuệ sáng suốt suy 
tuóng vé vật thuc tháy rõ, biết rõ các món ăn thật đáng 
ghê tóm, dáng nhóm góm, nên diệt duoc tâm tham-ái 
trong vi (rasatanha) của vật thuc, nhung cũng phải dùng 
vật thực để duy trì sinh- -mang tiép tuc thuc-hành pháp- 
hành thién-tué, mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bón loài, gióng như trường hợp hai vợ chồng 
dành phải ăn thịt đứa con yêu quy đã chết như thé ấy. 
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Hành-giá thuc-hành dé-muc thién-dinh aharepatik- 
kūlasaññā suy tưởng vé vật thực thật dáng ghé tóm, 
dáng nhóm góm cüng nhu hành-già thuc-hành dé-muc 
thién-dinh kãyagatãsati, trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 32 thé 
trọc (trược) trong thân thể, hoặc thực-hành dé-muc thiên- 
dinh asubha tử-thi, trí-tuệ thấy rõ, biết rõ tử-thi thật dáng 
ghé tóm như vậy. 

Hành-giả thực-hành dé-muc thién-dinh aharepatik- 
külasafifià này, nếu chua chứng đắc thành bác Thánh A- 
ra-hán thì sau khi chết, duc-giói thiện-nghiệp của đề-mục 
thién-dinh này sé cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối 
thiện-giới là cõi người hoặc 1 trong 6 cối trời duc-giói. 


(Xong dé-muc thiên-định ãhãrepatikkilasafññä.) 


6- Dé-Muc Thién-Dinh Phân Tích Tứ-Đại 
(Catudhatuvavatthana) 


Catudhatuvavatthana: Phân tích tứ-đại trong thân 
thé dé trí-tué tháy rõ, biết rõ chi có ti-dai (dát, nước, 
lửa, gió) mà thôi, thuộc vé chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma), không phải người, không phải người nam, 
người nữ, không phải chúng-sinh nào cả. 

Catudhätuvavathäna là một dé-muc thién-dinh, có 
chi-pháp là paññãcetasika: Tri-tuệ tâm-sở đồng sinh với 
duc-giói thién-tám hợp với trí-tuệ. 

Hành-giả thuc-hành đề mục thién-dinh catudhàtu- 
vavatthàna: Phân tích ti-dai trong thân thể. 

Trong thân thé con người có tứ đại (catudhátu): 

1- Pathavidhátu: Địa-đại là chất đất. 

2- Apodhátu: Thüy-dai là chất nước. 

3- Tejodhatu: Hỏa-đại là chát lửa. 

4- Vàyodhàtu: Phong-dai là chất gió. 
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Tứ-đại trong thân thé con người, nếu tính theo chi tiết 
thì tống cộng góm có 42 pháp. 

l- Pathavidhatu: Địa-đại có 20 pháp. 

2- Apodhatu: Thüy-dai có 12 pháp. 

3- Tejodhatu: Hóa-dai có 4 pháp. 

4- Vayodhatu: Phong-dai có 6 pháp. 


Tw-dai: Địa-đại, thuy-dai, hỏa-đại, phong-đại này 
luôn luôn nương nhờ làn nhau, không thé tách rời nhau. 
Trong 4 đại này, nêu đại nào có sô lượng nhiêu thì gọi 
tên đại ây. 

l- Pathavilhãtu: Địa-đại chất đất có trang-thái cứng 
hoặc mêm. 

Trang-thái cứng: Nếu địa-đại có lượng nhiều trong vật 
nảo thì vật ấy có cảm giác cứng như xương, đá, sắt, . 


Trang-thái πιόπι: Néu dia-dai có lượng ít trong vật nào 
thì vật ây có cám giác mém nhu da, thịt, bông gòn, ... 

Địa-đại nương nhờ nơi thuy-dai, hóa-dai, phong-đại, 
cũng làm nơi nương nhờ của tât cả các săc-pháp. 

Dia-dai trong thân thé có 20 thé troc (truoc) là: 

Kesa, loma, nakha, dantà, taco; mamsam, naharu, 
atthi, atthimifijam, | vakkam; | hadayam, | yakanam, 
kilomakam, pihakam, papphásam; antam, antagunam 
udariram, karisam, mattalungam. 

Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, túy, thận; 
tim, gan, màng phổi, bao tử, buông phổi; ruột già, ruột 
non, vật thực mới, phán, óc. 


2- Apodhatu: Thüy-dai chất nước cô trang-thái chảy 
hoặc đông đặc: 

Trang-thái chảy: Nếu một vật nào có nhiều chất nước 
thì vật ây có thê chảy được. 
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Khi nhìn thấy vật chảy không phải là apodhàtu: Chất 
nước, mà chính là chất đất chảy, bởi vì sự thát chất nước 
không thé nhìn thấy bằng mát, cũng không thé tiếp xúc 
bằng thân được. 

Thật vậy, khi nhìn thấy chát đất ít trong nước chảy đô 
là phong-đại, khi tám rửa, thân tiếp xúc chất đất mềm đó 
là dia-dai, khi thân xúc giác nóng hoặc lạnh đó là hóa- 
đại. Còn thủy-đại chất nước vi-té chỉ biết được bằng y- 
thức-tâm mà thôi.” 

Nếu một vật nào có ít chát nước có nhiều chất đất thì 
chất nước làm cho vật ấy kết dính lại với nhau. 

Trang-thái đông đặc: Nêu chất nước có nhiều ở trong 
nhiệt độ bình thường thì chất nước chảy qua lại được, 
nhưng gặp nhiệt độ lạnh dưới 0°C thì chất nước ấy bị 
đông đặc biến thành nước đá. 

Nếu chất nước ít ở trong chất sáp, chất chì, chất đồng, 
khi gặp nhiệt độ cao thì chất sáp, chất chi, chất đồng áy 
chảy tan ra thành nước, khi gặp nhiệt độ thấp bình thường 
trở lại đông đặc như trước. 

Thúy-dai trong thân thé có 12 thé troc (truoc) là: 

Pittam, semham, pubbo, lohitam, sedo, medo; assu, 
νασᾶ, khelo, singhanika, lasika, muttam. 


Mát, dàm, mu, máu, mó hôi, mỡ đặc; nước mắt, mỡ 
lỏng, nước miéng, nước mũi, nước nhớt, nước tiểu. 

3- Tejodhatu: Hóa-dai có trang-thái nóng hoặc lạnh. 

Hơi nóng hoặc hơi lạnh là trạng-thái của hỏa-đại 
(tejodhatu). Hơi nóng, hơi lạnh làm chín các món án, 
thức uống, làm cho thân thé tăng trưởng và suy giảm. 


Ñ Apodhatuya sukhumabhavena asakkuneyyattam vuttam ... 
Cho nén, dôi-twgng xuc chi có 3 dai là địa-đại, hóa-dai, phong-đại mà thôi. 
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Tejodhàtu: Hóa-dai trong thán thé con nguói có 4 
pháp là: 

- Santappanatejo: Hỏa-đại hơi nóng làm tăng nhiệt 
dó trong thán thé. 

- Dahanatejo: Hỏa-đại hoi nóng làm tăng cao nhiệt 
dó trong thán thé. 

- Jiranatejo: Hỏa-đại hơi nóng làm cho thân thể trở 
nén già yếu dán. 

- Pacakatejo: Hỏa-đại hơi nóng trong bụng làm phận 
sự tiêu hóa vật thực. 


Còn Usmátejo: Hóa-dai hơi nóng ở trong thân thể 
của tát cả chüng-sinh này ghép chung vào 3 loại hóa-dai 
là santappanatejo, dahanatejo, jiranatejo nên không kê 
riêng biỆt. 

4- Vayodhàtu: Phong-dai có trang-thái căng phông 
hoặc di chuyên: 

Trạng-thái căng phông: Chất gió trong quả bóng tròn, 
trong bánh xe, làm căng phông lên. 

Trang-thái di chuyển: Chất gió trong thân thé làm cho 
thân cử động, đi, đứng, ngôi, năm, v.v... 

Vàyodhàtu: Phong-dai trong thân thé con người có 
6 pháp là: 

- Uddhangamavayo: Phong-đại bốc lên phía trên. 

- Adhogamavayo: Phong-đại đây xuống phía dưới. 

- Kucchitthavayo: Phong-đại ở trong bụng. 

- Kojthasayavayo: Phong-dai ở trong ruột già. 

- Angamanganusarivayo: Phong-đại ở khap thân thé. 

- Assasapassasavayo: Phong-dai hơi thở vào,hơi thở ra. 

Thân thể của mỗi chúng-sinh nói chung, con người nói 
riêng chỉ có tit-dai: Địa-đại, thuy-dai, hóa-dai, phong-đại 
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mà thôi, nhưng mà khác nhau về hình thé thô hoặc vi-té 
phát sinh do nghiệp riêng của môi chüng-sinh ây. 

Nhìn thấy thân thể của mỗi chúng-sinh mà gọi rằng: 

"Ta, người, người nam, người nữ, loài gia suc, chu- 
thiên, pham-thién, v.v...” 

Theo sự thật chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) 
đó chi là sác-pháp tit-dai mà thói, còn hinh thê tứ-đại khác 
nhau phát sinh do nghiệp của riêng mỗi chúng-sinh ây. 

Thực-hành đề-mục thién-dinh Catudhãtuvavatthãna 


Hành-giả thuc-hành đề mục thién-dinh catudhàtu- 
vavatthàna: Phân tích tú-đại trong thân thé của minh có 
2 hạng hành-giả: 

l- Nếu hành-giả là hang người /ikkhapuggala có trí- 
tuệ sắc bén nhanh nhạy, khi thuc-hành dé-muc catu- 
dhátuvavatthàna, hành-già có trí-tuệ sắc bén suy xét 
phân tích tứ-đại theo 4 dhatu: Pathavidhatu (địa-đại), 
apodhàtu (thuy-dai), tejodhafu (hóa-dai), vayodhatu 
(phong-dai) là sác-pháp tứ-đại thuộc vé chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma), trí-tuệ thây rõ, biết rõ thật- 
tánh của sdc-pháp tứ-đại (dia-dai, thüy-dai, hỏa-đại, 
phong-dai) là pháp-vô-ngã, nén diệt được tà- kiến thấy 
sai, chấp lầm rằng: 

"Ta, người, người nam, người nữ, chúng-sinh,... ” 

2- Nếu hành-giả là hạng người mandapuggala có trí- 
tuệ chậm, khi thuc-hành dé-muc catudhátuvavatthàna, 
hành-giá có trí-tuệ suy xét phân tích tứ-đại theo 4 dhatu 
chỉ tiết gồm có 42 pháp: 

1- Pathavidhàtu: Địa-đại có 20 thé troc (truoc). 

2- Apodhátu: Thủy-đại có 12 thé troc (truoc). 

3- Tejodhàtu: Hóa-dai có 4 pháp. 

4- Vayodhatu: Phong-đại có 6 pháp. 
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Hành-giá thực-hành dé-muc catudhátuvavatthàna suy 
xét phân tích tứ-đại theo chi tiết gồm có 42 sắc-pháp tú- 
đại thuộc về chán-nghia-pháp (paramatthadhamma), tri- 
tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp tứ-đại (dia- 
dai, thuy-dai, hỏa-đại, phong-dai) là pháp-vó-ngà, nên 
diệt được tà-kién thấy sai, châp lầm rằng: 

Ta, người, người nam, người nữ, chung-sinh, ... 


* Phương pháp thực-hành tứ-đại 


Hành-giả là hạng người tikkhapuggala có trí-tuệ sắc 
bén nhanh nhạy, khi thực-hành dé-muc catudhütu- 
vavtthàna này, hành-giả có trí-tuệ sắc bén suy xét phân 
tích tứ-đại (dia-dai, thủy-đại, hóa-dai, phong-dai) trong 
thân này như sau: 

l- Đại nào trong thân thé có trang-thái cứng hoặc 
mêm, đại ấy goi là địa-đại (pathavidhatu). 

2- Đại nào trong thân thé có trang-thái chảy hoặc 
đông đặc, đại ἂν gọi là thúy-đại (apodhàtu). 

3- Đại nào trong thân thé có trang-thái nóng hoặc 
lanh, đại ấy gọi là hóa-dai (tejodhatu). 

4- Đại nào trong thân thể có trạng-thái căng phông 
hoặc làm cho thân thể cử động, đại ấy gọi là phong-đại 
(vayodhatu). 

Trí-tuệ phân tích trong thân này, thấy τὸ, biết rõ thật- 
tánh của tứ-đại (địa-đại, thuy-dai, hoá-dai, phong-dai) là 
sắc-pháp tit-dai thuộc vé chán-nghia-pháp (paramattha- 
dhamma), sác-pháp tứ-đại ấy là pháp-vô-ngã, không 
phải ta, người, người nam, người nữ, chúng-sinh, v.v... 

Ví dụ: Gọi là “chiếc xe” 

Trong chiếc xe, nếu người ta tháo rời bánh xe, sườn 
xe, mui xe, v.v... ra từng phần thì không còn gi gọi là 
chiếc xe nữa. 
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Cüng nhu váy, néu hành-giá có trí-tué sắc bén nhanh 
nhạy phân tích trong thân này ra thành mỗi đại thuộc vê 
môi sác-pháp có trang-thái khác nhau, trong thân này chỉ 
có 4 dai mà thôi, thì không phải là ta, cũng không phải là 
người, cũng không phải là người nam, người nữ, chúng- 
sinh, v.v... nào cả. 

Trong Chú-giải Pali giải rằng: Thân này ví như chiếc 
xe, tám ví nhu người lái xe. 

Thật ra, chiếc xe khóng thé chay nhanh, chay chàm, 
chay tới, chay lui, ré trái, ré phái được, sở di chiêc xe 
chay nhanh, chay chậm, ... là nhờ nguoi lái xe. 

Cũng nhu vậy, sở di thán này di, đứng, ngồi, nằm, cử 
động, nói năng được là do nhờ tám điều khiến. 

Hành-giả có trí-tuệ suy xét rằng: 

"Iti ayam kayo acetano abyàkato suñño nissatto 
nijjivo dhaàtusamühoyeva, ... ” 

Thân này không có tám thức, không phải pháp thiện, 
ác", không phải là ta, không phải là người, không phải 
là chüng-sinh, không có jīva đáng thiêng liêng điêu 
hành, mà là tứ-đại hợp thành mà thôi. 

* Phương pháp thực-hành tứ-đại 42 pháp 

Hành-giá là hạng người mandapuggala có trí-tuệ 
chậm, khi thực-hành dé-muc catudhatuvavatthàna này, 
hành-giả có trí-tuệ suy xét phân tích tứ-đại trong thân 
này theo chi tiêt góm có 42 pháp: 

- Pathavidhau: Địa-đại có 20 thé troc (truoc). 

- Apodhatu: Thủy-đại có 12 thé troc (truoc). 

- Tejodhatu: Hóa-dai có 4 pháp. 

- Vayodhatu: Phong-dai có 6 pháp. 


! Thân là sắc-pháp sinh từ thiện-nghiệp hoặc ác nghiệp. 
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l- Pathavidhàtu: Địa-đại có 20 thé troc (truoc) là: 


Kesa, loma, nakha, dantà, taco; mamsam, naharu, 
αἰ, afthimifijam, | vakkam; | hadayam, | yakanam, 
kilomakam, | pihakam, papphasam; antam, antagunam, 
udariram, karisam, mattalungam. 

Tóc, lóng, móng, ráng, da; thit, gán, xuong, tuy, thán; 
tim, gan, màng phói, bao tw, buóng phói; ruót già, ruót 
non, vật thực mới, phán, óc. 

2- Apodhatu: Thủy-đại có 12 thé troc (truoc) là: 

Pittam, semham, pubbo, lohitam, sedo, medo; assu, 
vasa, khelo, singhanika, lasika, muttam. 

(Mật, đàm, mũ, máu, mô hôi, mỡ đặc; nước mắt, mỡ 
lỏng, nước miêng, nước mũi, nước nhớt, nước tiêu.) 

3- Tejodhatu: Hóa-dai có 4 pháp là: 

1- Santappanatejo: Hỏa-đại hơi nóng làm tăng nhiệt 
dó trong thán thé. 

2- Dahanatejo: Hỏa-đại hoi nóng làm tăng cao nhiệt 
dó trong thán thé. 

3- Jiranatejo: Hỏa-đại hoi nóng làm cho thân thé trở 
nén già yéu dán. 

4- Pacakatejo: Hỏa-đại hơi nóng làm phán sự tiêu 
hóa vát thực. 

4- Vayodhätu: Phong-đại có 6 pháp là: 

1- Uddhangamavayo: Phong-đại bóc lén phía trén. 

2- Adhogamavayo: Phong-đại đây xuóng phía dưới. 

3- Kucchitthavayo: Phong-đại ở trong bung. 

4- Kotthasayavayo: Phong-đại ở trong ruột già. 

5- Angamanganusarivayo: Phong-đại ở khap thân thé. 

6- Assasapassasavayo: Phong-dai hoi thở vào, hơi thở ra. 
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Suy xét phân tích tứ-đại 


l- Hành-giá suy xét phân tích địa-đại có 20 pháp 
theo tuần tự từng mỗi pháp từ kesa: Tóc cho đến 
mattalungam: Óc nhu sau: 

Kesa: Tóc mọc trên da đầu, khóng biét minh moc trén 
da dàu, và da dàu cüng khóng biét có tóc moc trén minh. 

Tóc chi thuóc vé dia-dai (pathavidhàtu) mà thói, tóc 
có hinh dáng soi. 

Tóc thuộc vé dja-dai là nơi nương nhờ của f/uiy-dai, 
hỏa-đại, phong-đại và 4 sắc- -pháp là vanna (màu sác), 
gandha (mùi), rasa (vi), ojà (chất bó) gồm có 8 sác-pháp 
duoc goi là avinibbhogarüpa: Dó là 8 sác-pháp khóng 
tách roi nhau duoc. 

Tuần tự loma: Lông cho đến mattaluhgam: Óc thuộc 
về địa- dai, suy xét phân tích tương tự như kesa: Tóc mỗi 
địa-đại gồm có 8 sác-pháp gọi là avinibbhogarüpa: Đó 
là 8 sắc-pháp không tách rời nhau duoc. 


2- Hành-giá suy xét phân tích thúy-đąi có 12 pháp 
theo tuàn tu từng mỗi pháp từ pittam: Mát cho dén 
muttam: Nước tiêu thuóc vé thüy-dai, suy xét phân tích 
mói thüy-dai góm có 8 sác-pháp goi là avinibbhogarüpa: 
Đó là 8 sắc-pháp không tách rời nhau được. Suy xét 
phân tích tương tự như kesa: Tóc vậy. 


3- Hành-giá suy xét phân tích hỏa-đại có 4 pháp 
theo tuần tự từng mỗi sác-pháp từ santappanatejo: Hỏa- 
đại hơi nóng làm tăng nhiệt độ trong thân thể cho đến 
pacakatejo: Hóa-dai hơi nóng làm phán sự tiêu hóa vật 
thực thuộc về hỏa-đại, suy xét phân tích mỗi hỏa-đại 
gồm có 8 sắc-pháp gọi là avinibbhogarüpa: Đó là 8 sắc- 
pháp không tách rời nhau được. Suy xét phân tích tương 
tự như kesa: Tóc vậy. 
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4- Hành-giả suy xét phân tích phong-dai có 6 pháp 
theo tuần tự từng mỗi pháp từ uddhangamavayo: Phong- 
đại bốc lên phía trên cho đến assasapassasavdyo: 
Phong-dai hơi thở vào, hoi thở ra thuộc vê phong-dai, 
suy xét phân tích mỗi phong-đại gòm có 8 sác-pháp goi 
là avinibbhogarüpa: Dó là 8 sác-pháp khóng tách roi 
nhau được. Suy xét phân tích tương tự nhu kesa: Tóc vậy. 

Như vậy, hành-giả suy xét phân tích trong thân gồm 
có 42 pháp, có 8 sắc-pháp là địa-đại (pathavi), thüy-dai 
(apo), hóa-dai (tejo), phong-dai (νᾶγο), màu sắc (vanna), 
mùi (gandha), vi (rasa), chất bó (ojà) gọi là avinibhoga- 
rüpa: Đó là 8 sác-pháp không tách rời nhau được. 

Hành-giả suy xét phán tích biết 8 sác-pháp goi là 
avinibbhogarüpa nhu sau: 

- Biết 3 dai là địa-đại (pathavi), hóa-dai (tejo), 
phong-dai (vàyo) bằng thân-thức-tâm xúc giác cứng, 
mềm, nóng, lạnh, căng phóng, cử động, ... 

- Biết t/uiy-dai (apo) bằng ý-thức-tâm. 

- Biết màu sắc (vanna) bằng nhán-thitc-tám thấy sắc. 

- Biết mùi (gandha) bằng ty-thitc-tám ngửi mùi. 

- Biết vị (rasa) bằng thiệt-thức-tâm nễm vị. 

- Biết chát bó (ojà) bằng ý-thức-tâm. 


Suy xét phân tích 42 pháp bằng 13 cách 


Nếu thực-hành suy xét phân tích tứ-đại gồm có 42 
pháp theo tuần tự mỗi pháp nhu đã trình bày, thé mà trí- 
tuệ vẫn chưa thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ-đại thì 
hành-giá cần phải suy xét phân tích thêm 13 cách như sau: 

1- Vacanatthato: Y nghĩa của mỗi đại. 

2- Kalàpato: Nhóm sác-pháp vi-té. 

3- Cunnato: Té bào vi-té. 
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4- Lakkhanadito: Trang-thái v.v... 

5- Samutthaànato: Nơi phát sinh. 

6- Nanattekattato: Trang-thái riéng, trang-thái chung. 

7- Vinibbhogavinibbhogato: Tách rời, không tách roi. 

8- Sabhagavisabhagato: Hop nhau, không hop nhau. 

9- Ajjhattikabahiravisesato: Bén trong, bén ngoài. 

10- Sangahato: Gom vào, ghép vào. 

11- Paccayato: Làm duyên với nhau. 

12- Asamannáhàrato: Không biết dói-tuong. 

13- Paccayavibhagato: Phán chia nhán duyén hop 

mói dai. 

Giải thích 

l- Vacanatthato: Y nghĩa của mỗi đại: 

Địa-đại (pathavidhatu) có nghĩa là rộng lớn, thuy-dai 
(apo) có nghĩa là lưu chuyên, thám ướt, hóa-dai (tejo) có 
nghĩa là nóng, lanh, hoi âm; phong-dai (νᾶγο) có nghĩa 
là chuyén dóng, cáng phóng. Mói dai déu có thát-tánh 
riêng của minh. 

Toàn thân của mình phần lớn là dja-dai, phần lưu 
chuyền, thám ướt là thuy-dai, phàn nóng, lanh àm áp là 
hóa-dai, phàn cáng phóng, chuyén dóng là phong-dai. 

2- Kalàpato: Nhóm sác-pháp vi-té: 

Nhóm sác-pháp gồm có 11 sác-pháp: Avinibbhoga- 
rupa ὃ + kaya + bhàva + jivitarüpa. 

- Pácakatejo có nhóm 9 sắc-pháp: Avinibbhogarüpa 8 
+ jivitarupa. 

- Tejodhàátu và váyodhàtu có nhóm 8 sắc-pháp: 
Avinibbhogarüpa có 8 sác-pháp. 

Thân này chi có các nhóm sác-pháp mà thôi. 


3- Cunnato: Té bào vi-té: 
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Thân này nếu thật sự phân tích ra thành té bào nhỏ thì 
pathavidhatu: Dia-dai duoc bao nhiéu cán, nhung su- 
thật tứ-đại không thé phân tích ra được, sở di thân này 
hiện hữu là nhờ apodhàtu: Thuy-dai có phận sự làm kêt 
dính tât cả dia-dai lại với nhau, nhờ tejodhatu: Hỏa-đại 
có phận sự nuôi dưỡng, nhờ vayodhatu: Phong-đại có 
phận sự giữ gìn, bảo vệ thân này. 

4- Lakkhanadito: Trang-thái, phán sự, quả hiện hữu: 

- Pathavidhafu có trạng-thái cúng, mèm, có phân su 
làm noi nuong nhò cüa 3 dai khác, tiêp nhân 3 dai khác 
là quá hiện hữu. 

- Apodhàtu có trạng-thái lưu chuyên và đông đặc, có 
phận sự làm cho 3 đại khác phát triên, kêt dính gom 3 
đại khác thành hình dáng là quả hiện hữu. 

- Tejodhátu có trạng-thái hơi ám, nóng, lạnh, có phận 
sự làm cho 3 đại khác già dặn, làm cho 3 đại khác mêm 
mại là quả hiện hữu. 

- Vayodhatu có trạng-thái nâng đỡ 3 đại khác bền 
vững, có phận sự làm tác động 3 đại khác, làm cử động, 
đi lại 3 đại khác là quả hiện hữu. 

5- Samutthünato: Nơi phát sinh sác-pháp: 

Sác-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên là kamma: 
Nghiệp, citta: Tám, utu: Thời tiết, ahara: Vật thực. 

Sắc tứ-đại gồm có 42 pháp thuộc về sắc-pháp: 

- Một số sắc-pháp phát sinh do nghiệp. 

- Một sô sắc-pháp phát sinh do tâm hoặc thời tiết. 

- Một sô sắc-pháp phái sinh do tám. 

- Một só sắc-pháp phái sinh do thời tiết. 


6- Nanattekattato: Trang-thái-riéng, trang-thái-chung: 
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Mỗi dai của sắc tứ-đại này đều có rạng-thái-riêng, 
phán sự, quả hiện hữu riêng biệt khác nhau. 

Sắc tứ-đại là sắc-pháp có sự sinh, sự điệt, nên có 3 
trang-thái-chung là trang-thái vô-thường, trang-thái 
khó, trang-thái vô-ngã. 

7- Vinibbhogàvinibbhogato: Phân tích được, phán 
tích khóng duoc: 

Sắc tứ-đại này chi có thé phân tích mỗi dai theo trang- 
thái, phán sự, quả hiện hữu, nên gọi là vinibbhogarüpa. 

Sắc tứ-đại luôn luôn liên kết với nhau, nên không thể 
phân tích ra được gọi là avinibbhogarüpa. 

8- Sabhagavisabhagato: Hợp nhau, không hợp nhau: 

- Pathavidhatu với apodhatu là 2 đại nặng hợp với nhau. 

- Tejodhatu vói vayodhatu là 2 dai nhe hop vói nhau. 

- Pathavidhàtu, apodhatu với tejodhatu, vayodhatu là 
2 nhóm dai khóng hop vói nhau, bói vi, nhóm dai náng 
với nhóm đại nhẹ. 

9- Ajjhattikabahiravisesato: Bên trong, bên ngoài: 

- Sắc tứ-đại phát sinh bên trong thân thé của tất cả 
chúng-sinh, khi phát sinh có đây đủ 4 duyên sinh sác- 
pháp là kamma, citta, utu, ahàra thuộc vé ajjhattika- 
visesa: Bén trong. 

- Sắc tü-dai phát sinh bên ngoài thân thể của tất cả 
chúng-sinh, khi phát sinh chỉ có 1 duyên sinh sắc- -pháp 
là utusamutthana: Nguồn gốc utu mà thôi, thuộc vé 
bahiravisesa: Bên ngoài. 


10- Sangahato: Gom vào nhau, ghép vào nhau: 


- Pathavidhatu phát sinh do kamma thì gom vào, ghép 
vào với apodhatu, tejodhatu, vāyodhātu cũng phát sinh do 
kamma. 
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- Pathavidhàtu phát sinh do citta, utu, ahara thi gom 
vào, ghép vào với apodhatu, tejodhatu, vayodhatu cũng 
phát sinh do citta, utu, ahara. 

11- Paccayato: Làm duyén vói nhau: 

- Pathavidhátu là nén tảng của 3 dai khác là apodhàtu 
liên kết không tách rời, tejodhatu giữ gin, vãyodhãtu 
giúp nâng đỡ do năng lực của các duyên như sahajata- 
paccaya, αΠΠαπιαΠΠαρασσαγα, nissayapaccaya, v.v... 

- Apodhatu liên kết 3 dai khác không tách rời là pathavi- 
dhãtu làm nén tảng, tejodhatu giữ gin, vãyodhãtu giúp 
nâng đỡ do năng lực của các duyên nhu sahajata- 
paccaya, αΠΠαπαΠΠαρασσαγα, nissayapaccaya, v.v... 

- Tejodhátu làm cho 3 đại khác già dán, mềm mai là 
pathavidhatu làm nén tảng, ãpodhãtu liên kết không tách 
rời, vàyodhatu giúp nâng đỡ do năng lực của các duyên 
nhu sahajatapaccaya, aññamaññapaccaya, nissaya- 
paccaya, v.v... 

- Vàyodhatu giúp nàng đỡ cho 3 dai khác là pathavi- 
dhãtu làm nén tảng, àpodhatu liên kết không tách rời, 
tejodhatu giữ gìn do năng lực của các duyên như σα]ια]ᾶία- 
paccaya, afifíamafiapaccaya, nissayapaccaya, v.v ... 

12- Asamannühárato: Không biết dói-twong: 

- Pathavidhátu không biết minh là địa-đại, và cũng 
không biết mình làm nén tảng cho 3 đại khác. 

- Ápodhütu không biết minh là thủy-đại, và cũng 
không biết mình liên kết 3 đại khác không tách rời. 

- Tejodhàtu không biết minh là hỏa-đại, và cũng 
không biết mình làm cho 3 đại khác già dặn, mềm mại. 

- Vàyodhàtu không biết mình là phong-dai, và cũng 
không biết mình giúp nâng đỡ cho 3 đại khác. 
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Mỗi đại có tự-tánh-riêng của mình đều là pAáp-vó- 
ngã, không phải ta, không phải người, không phải người 
nam, không phải người nữ, không phải chung-sinh, v.v... 


13- Paccayavibhagato: Phân chia nhân duyên hợp 
môi đại: 

Thân thé của tất cả chúng-sinh được hiện hữu đều do 
4 nhân-duyên phát sinh là kamma (nghiện), citta (tâm), 
utu (thời tiết), ahara (vật thực). 

- Một số sác-pháp phát sinh do nghiệp (kamma) gọi là 
kammajarüpa, còn citta, utu, ahara theo giúp hỗ trợ su 
sinh của kammajarüpa ây. 

- Một số sác-pháp phát sinh do utu, ãhãra gọi là 
ufujarupa, ahárajarüpa, còn kamma, citta, theo giúp hô 
trợ sự sinh của utujarüpa, aharajarüpa ây. 

- Một số sác-pháp phát sinh do citta goi là cittajarüpa, 
còn kamma, utu, ahara theo giúp hó trợ sự sinh của 
cittajarüpa ây. 

- Pathavidhátu (dia-dai) phát sinh do kamma làm 
duyên hó trợ cho 3 dai khác cũng phát sinh do nghiệp 
với nhau do năng lực của các duyên như sahajata- 
paccaya, αἩΠαπιαΠΠαρασσαγα, nissayapaccaya, atthi- 
paccaya, avigatapaccaya, ... làm nén táng cho 3 dai khác. 

- Apodhatu (thúy-đại) phát sinh do kamma làm duyên 
hó tro cho 3 dai khác cüng phát sinh do nghiép vói nhau 
do năng lực của các duyên nhu saAajatapaccaya, afifia- 
man"apaccaya, nissayapaccaya, atthipaccaya, avigata- 
paccaya, ... liên két không tách rời. 

- Tejodhatu (hỏa-đại) phát sinh do kamma làm duyên 
hồ trợ cho 3 dai khác cũng phát sinh do nghiệp với nhau 
do năng lực của các duyên nhu saAajatapaccaya, afifia- 
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maññapaccaya, nissayapaccaya, atthipaccaya, avigata- 
paccaya, ... làm cho già dán, mềm mai. 

- Vayodhatu (phong-dai) phát sinh do kamma làm 
duyén hó tro cho 3 dai khác cüng phát sinh do nghiép 
với nhau do năng lực của các duyên nhu sahajata- 
paccaya, aññamaññapaccaya, nissayapaccaya, atthi- 
paccaya, avigatapaccaya, giúp hỗ trợ cho được vững chắc. 

- Pathavidhatu (địa-đại) phát sinh do citta, utu, ahara 
làm duyên hỗ trợ cho 3 đại khác cũng phát sinh do citta, 
utu, ahàra với nhau ... 

- Apodhàtu (thủy-đại) phát sinh do citta, utu, ahara 
làm duyên hỗ trợ cho 3 đại khác cũng phát sinh do citta, 
utu, ahàra với nhau ... 

- Tejodhatu (hỏa-đại) phát sinh do citta, utu, ahara 
làm duyên hỗ trợ cho 3 đại khác cũng phát sinh do citta, 
utu, ahàra với nhau... 

- Vayodhatu (phong-dai) phát sinh do citta, utu, ahara 
làm duyên hỗ trợ cho 3 dai khác cũng phát sinh do citta, 
utu, ahãra với nhau do năng lực của các duyên nhu 
sahajatapaccaya, affiíamafinapaccaya, nissayapaccaya, 
atthipaccaya, avigatapaccaya. 

Trong sắc tứ-đại này, khi chân bước tới, bước lui, thì 
phong-đại với hỏa-đại làm nhân duyên của sự dở chân 
lên, bước tới, bước lui, và thuy-dai với địa-đại làm nhân 
duyên của sự thả chân xuống. 

Khi tay đưa lên, tay thả xuống, sắc tứ-đại cũng cử 
động tương tự như chân vậy. 


Nimitta, bhavana, samādhi và Magga, Phala 


Dé-muc thién-dinh catudhütuvavatthüna này có dói- 
tượng sdc-pháp {[ή-ᾶαί thuộc vé chán-nghia-pháp 
(paramatthadhamma). 
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Ba loai nimitta 


Dé-muc thién-dinh catudhütuvavatthüna có dói-twong 
sắc-pháp tứ-đại thuộc về chán-nghia-pháp (paramattha- 
dhamma), nén chỉ có parikammanimitta: Dói-twong ban 
đầu là tứ-đại (dia-dai, thuy-dai, hỏa-đại, phong-dai) mà thôi. 

Dé-muc thién-dinh này không thé phát sinh dói-tuong 
uggahanimitta và dói-twong patibhàganimitta. 


Ba loai bhavana, ba loại samādhi 


Dé-muc thién-dinh catudhãtuvavatthäna chi có 2 loại 
bhàvaná là parikammabhävanä: Tám-hành ban đầu với 
dục-giới thién-tám hop với tri-tuệ, dinh-tám đồng sinh 
với đại-thiện tâm hợp với trí-tué áy goi là parikam- 
masamadhi: So-dinh trong dé-muc tit-dai ấy, và upacára- 
bhàvanà: Tâm-hành cán bậc thiên, dinh-tám động sinh 
với đại-thiện tâm hop với trí-tué ấy gol là upacara- 
samādhi: Cán-dinh trong dé-muc tit-dai áy. 

Dé-muc thién-dinh này không có khả năng dàn đến 
appanabhavana: Tâm-hành chứng đắc bậc thién sắc- 
giới thiện-tâm, và không thể dat đến aqppanäsamadhi: 
An-dinh chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm nào, bởi 
vì dé-muc thién-dinh này không có dói-twong uggaha- 
nimitta và đối-tượng patibhàganimitta. Cho nên, tâm vẫn 
còn là dục-giới thiện-tâm hop với tri-tué . 

Magga, Phala 

Hành-giả thuc-hành đê mục thién-dinh catudhàtu- 
vavatthàna này có đỗi-tượng sác-pháp tứ-đại thuộc vé 
chán-nghia-pháp (paramatthadhamma). 

Néu hành- giá chuyén sang thuc-hành pháp-hành 
thiên-tuệ với dói- -tuong- -thién-tué là sác-pháp tứ-đại 
này, trí-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ thát-tánh của sác- 
pháp tứ-đại, tiếp tục trí-tuệ thién-tué phát sinh thấy rõ, 
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biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp tứ-đại, hiện rõ 3 
trạng-thải- Chung: Trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trang-thái vồ-ngã, dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh- 
dé, chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 

Hành-giá trở thành Thánh-nhán bậc nào là hoàn toàn 
tùy thuộc vào các pháp-hanh ba-la-mát và 5 pháp-chu 
của hành-giả. 

Quả báu của dé-muc catudhãtuvavatthãna 


Hành-giả thuc-hành dé-muc thién-dinh catudhatu- 
vavatthàna có dói-tuong sắc-pháp tứ-đại là dói-tuong 
thién-dinh và cüng là dói-twong-thién-tué, nén có duoc 9 
quá báu” đặc biệt nhu sau: 

l- Suñfñatam avagühati: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ trang- 
thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp. 

2- Sattasaññam samugghateti: Diệt được tám tưởng 
sai, cháp lám rằng: "Chung-sinh, ta, người, người nam, 
nguoi nit, v.v...” 

3- Sattasafifaya samühatattà: Diệt được tưởng sai 
lám cho là chúng-sinh, ... 

4- Valamigayakkharakkhasadivikappam anàpajjamano, 

.. không xảy đến những tai hoạ từ các loài thú đữ, da- 
xoa, v.v... nên chế ngự được tai họa lớn nhỏ. 

5- Aratiratisaho hoti: Chế ngự được sự say mê trong 
ngũ-dục, ham thích thực-hành pháp-hành thién-dinh, 
pháp-hành thién-tué. 

6- Itfhanitthesu ugghafanigghatan πα papunati: 
Khóng coi trong dói-twong tót, cüng khóng coi khinh 
dói-twong xáu. 

7- Mahapanno ca hoti: Có dai tri-tuệ. 


! Bộ Visuddhimagga, đề-mục Catudhãtuvavatthänabhãvanä. 
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8- Amatapariyosano và hoti: Hoặc cuối cùng sẽ chứng 
ngộ Niét-bàn. 

9- Sueaftiparäyano và hoti: Hoặc nếu kiếp hiện-tại 
chưa trở thành bác Thánh A-ra-hán thì sau khi chết sẽ 
tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện giới. 


(Xong dé-muc thién-dinh catudhätuvavatthäna.) 


7- Bón Dé-Muc Thién-Dinh Vó-Sác (Aruppa) 


Dé-muc thiền-định vó-sác có 4 đề-mục, mà mỗi dé- 
mục thién-dinh vó-sác chi có khả năng dẫn đến chứng 
đắc mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm riêng biệt mà 
thôi như sau: 

1- Dé-muc thién-dinh vó-sác thứ nhất goi là akasa- 
paññatti chỉ có thé dẫn đến chứng đắc dé nhất thiên vô- 
sắc-giới thiệntâm gọi là akasanañcayatanakusala- 
citta: Khóng-vó-bién-xw thién-tám mà thôi. 

2- Dé-muc thién-dinh vô-sắc thứ nhì goi là 
pathamaruppaviññana chỉ có thé dán đến chứng đắc dé 
nhị thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là vifiianaficayatana- 
kusalacitta: Thức-vô-biên-xứ thiện-tâm mà thói. 

3- Đê mục thién-dinh vó-sác thứ ba goi là natthi- 
bhàvapafifiatti chi có thé dán đến chứng đắc dé tam thiên 
vó-sdc-giói thiệntâm gọi là akificafifiayatanakusala- 
citta: Vó-só-hiru-xi thiện-tâm mà thói. 

4- Dé-muc thién-dinh vó-sác thứ tư gọi là tatiyaruppa- 
viññana chi có thé dán đến chứng đắc dé tứ thiên vó-sác- 
giới thiệntâm goi là nevasaüfanasafifiayatanakusala- 
citta: Phi-ttởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm mà thôi. 
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Phương pháp thực-hành 4 đề-mục thiền-định vô-sắc 


Sau khi đã chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm 
xong, hành-giả có ý nguyện muốn tiếp tục chứng đắc 4 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. 


Ví dụ: Hành-giả đã chứng đắc đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tâm với đề mục thién-dinh hình tròn đất "pathavi- 
kasina” xong, rồi tiếp tục thực-hành pháp-hành thión- 
định với 4 dé-muc thién-dinh vó-sác, dé chứng đắc 4 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. Hành-giả có 2 nhóm, 
mà mỗi nhóm suy xét khác nhau như sau: 


* Nhóm thứ nhất trong thời-kỳ không có Phật-giáo 
trên thé gian, những hành-giả sau khi đã chứng đắc đệ 
ngũ thiên sác-giói thiện-tâm với dé- -muc thién-dinh hinh 
tròn đất "pathavikasina " suy xét rằng: 

“Các thứ bệnh hoạn ốm đau déu phát sinh từ sắc- 
thân này, sự đói khát cũng phát sinh từ sắc-thân này, 
thậm chí mọi sự tranh giành lẫn nhau cũng phát sinh từ 
sắc-thân này. 

Vá lại, sác-thán này vốn sinh từ máu huyết của cha 
me, ὃ troc (truoc) dáng ghé tóm. Còn cối trời vô-sắc- 
giới, chư phạm-thiên không có sắc-thân, chỉ có tâm mà 
thôi, mọi sự khổ thân là hoàn toàn không có, cho nên, 
chỉ có tâm an-lạc mà thôi. ” 

Do suy xét nhu vậy, nén hành-giả phát sinh tám nhằm 
chán sác-thán này, chi mong muôn được tái-sinh kiếp 
sau trên fáng trời vô-sắc-giới pham-thién, các vi pham- 
thiên ấy không có sắc-£hân chỉ có tám mà thôi. 

Hành-giả cảm thấy nhàm chán dói- tượng pathavi- 
patibhüganimitta: Quang-ánh trong-sáng dé-muc thién- 
dinh hinh trón. đất của đệ ngũ thiên sắc-giới thién-tám, 
hành-giả có găng tinh-tán tiếp tục thực-hành 4 dé-muc 
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thién-dinh vó-sdc, dé chứng dac 4 bác thiên vó-sác-gioi 
thién-tám. 


* Nhóm thứ nhi trong thời-kỳ có Phật-giáo trên thé 
gian, những hành-giá nhóm này sau khi đã chứng dác dé 
ngũ thiên sác-giói thiện-tâm với dé-muc thién-dinh hinh 
tròn đất "pathavikasina ", không suy xét thấy lỗi nào của 
sắc-thân cả, mà chỉ suy xét rằng: 

"Dinh-tám (ekaggatà) trong đệ ngũ thiên sác-giói 
thiện-tâm có ít năng lực, còn dinh-tám trong 4 bác thiên 
vó-sdc-giói thiện-tâm có nhiều năng lực và vô cùng vi- 
tế, có khả năng luyện các phép thán-thóng (abhiññä) 
được; hoặc nếu là bác Thánh Bát-lai (Anägämi) hoặc 
bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta) có khả năng nhập diét- 
thọ-tưởng (nirodhasamapatti) được. " 

Do suy xét như vậy, nên hành-giả tiếp tục cố gắng 
tinh-tán thuc-hành 4 dé-muc thién-dinh vó-sác, dé chứng 
đắc 4 bậc thiên vó-sác-giói thiện-tâm. 


7.1- Thiền vô-sắc-giới không-vô-biên-xứ thiện-tâm 


Đề chứng đắc đệ nhất thiên vó-sác-giói thién-tám goi 
là akasanaficayatanakusalacitta: Không-vô-biên-xứ thiên- 
tám, hành-giả cả 2 nhóm đều bắt đầu thực-hảnh 5 pháp 
thuán-thuc (vasibhäva) liên quan đến đệ ngũ thiên sác- 
giới thiện-tâm có đầy đủ năng lực, cho đến giai đoạn 
chót, nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, rôi xà đệ ngũ 
thiên sắc-giới thiện-tâm ra, nêu tháy dói-twong pathavi- 
patibhàganimitta: Quang-ánh trong-sáng dé-muc thiên- 
dinh hinh trón dát cua dé ngũ thiên săc-giói thién-tám 
nhó thi hành-giá nén khai trién róng lón bao nhiéu theo 
năng lực samādhi của minh. 

Nếu {πάν dói-twong pathavipatibhàganimitta lớn quá 
thì thâu nhỏ lại cho vừa cũng được. 
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Khi ấy, hành-giả thuc-hành không quan tâm nhiều 
đến dói-twong pathavipatibhàganimitta mà có ý buông 
bỏ dói-tuong pathavipatibháganimitta, hướng định-tâm 
đến dé-muc àkasapafifiatti: Hư-không chế-định đề thay 
thế dói-twong pathavipatibhaganimitta vói tàm nghi 
ráng: "Khóng có dói-twong pathavipatibhaganimitta mà 
chi có dé-muc hu-khóng ché-dinh ākāsapaññatti” mà 
thôi, đồng thời parikammabhàvanà: Tâm-hành ban đầu 
với duc-giói thiện-tâm niệm tưởng rằng: 

“4kãso ànanto, Akãso ànanto, Akãso ànanto, ...” 

Hu không vô bién, Hư không vô bién, ..." 

Akàso ἅπαπίο: Hu-không vô-biên. 

- Akãso nghĩa là hu không không phải chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) mà thuộc về chế-định-pháp 
(paññattidhamma), nên không có bắt đầu sự sinh, và 
cũng không có cuói cùng sự diệt. 

- Ananto: Vô-biên. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là pari- 
kammasamadhi: So-định ban đầu thực-hành pháp-hành 
thiên-định còn cách xa bậc thiên vó-sdc-giói thién-tám. 

Khi hành-giả (có đệ ngũ thiền sác-giói thiện-tâm) 
thực-hành hướng tâm niệm tưởng "akaso ananto" (hư- 
không vó-bién) nhu vậy, cho đến khi nào tâm của hành- 
giả nhàm chán đệ ngũ thiền sắc-giới-thiện-tâm, không 
còn tham muốn trong đệ ngũ thiền sác-giói thiện-tâm åy 
nữa, khi áy, tâm-hành của hành-giả tiến triển đến 
upacarabhavanad: Tám-hành cận bác thiên vô sắc-giới 
thiện-tâm, đạt đến upacarasamüdhi: Cán-dinh gán bác 
thiên vó-sác-giói thiện-tâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành với tâm-hành niệm tưởng 
“äkãso ἅπαπίο ”(hư-không vó-bién) như vậy, thì dói- 
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tượng pathavipatibhäganimitta của đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tâm mát dàn đi, dé-muc hu-khóng chế định ãkãsa- 
paññatti hiện rõ thay thé dói-twong pathavipatibhäga- 
nimitta áy. 


Ví du nhu nguói nhin mót cách chám chú tám vài màn 
che noi cửa số, khi tâm vài bị gió thói bay mát, chỉ còn 
nhìn khung cửa số tróng không mà thôi. 

Cũng như vậy, hành-giả buông bó dói-twong pathavi- 
patibhüganimitta ra khỏi tâm, nhưng không giống nhu 
tám vải bi gió thói bay mát khỏi khung cửa, mà sự thật, 
hành-già không còn quan tâm đến dói-twong pathavi- 
patibhaganimitta nữa, mà chi quan tâm thích định-tâm 
đến dé-muc hu-khóng chế-định akasapaññatti mà thói. 

Nếu khi nào hành-giả có khả năng buông bỏ hàn dói- 
tượng pathavipatibhaganimitta khỏi tâm, thi ngay khi à ἂγ 
dé-muc hu-khóng ché-dinh ,akasapaiifiatti lién phát sinh 
lén thay thé ngay tüc thi tién trién dén appanābhāvanā: 
Tâm-hành chứng đắc dé nhất thiên vô-sắc-giới thién-tám 
goi là akasanaficayatanakusalacitta: Không-vô-biên-xứ 
thiện-tâm đầu tiên phát sinh, có appanasamadhi: An-dinh 
vững chắc trong vó- sdc-giói ló-trinh dé nhát thién thién- 
tâm đầu tiên, các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: 


"Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupaccheda, 
tiếp theo manodváravajjana, parikamma, upacára, anu- 
loma, gotrabhu, akasanaficayatanakusalacitta (1 sát- 
na-tàm), bhavangacitta. Chấm dứt vó-sác-giói ló-trinh 
đệ nhất thiên thiện-tâm đâu tiên). 


Đệ nhất thiên vó-sác-giói thién-tám gọi là ãkãsã- 
naficayatanakusalacitta có 2 chi-thién là upekkhaä νὰ 
ekaggata. 


! Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamma, chỉ còn lại 3 phận sự. 
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Tiếp theo các /ó-trinh-tám quán-triét (paccavekkhana- 
vithicitta) mỗi chi-thién là upekkhà, ekaggata. 

Nhu váy, hành-giả đã chứng đắc đệ nhất thiên vó-sác- 
giới thién-tàm gọi là akasanaficayatanakusalacitta: 
Không-vô-biên-xứ thiện-tâm. 

Akasanaficayatanakusalacitta có 3 tên là: 

- Arüpajjhanacitta: T hién vó- sắc-giới thiện-tâm, bởi 
vì vó-sác-giói thién-tám này không có sắc, do đó gọi là 
arüpajjhanacitta. 

- Akasanaficayatanakusalacitta: Không-vô-biên-xứ 
thiện-tâm bởi vi, bác thiền vô-sắc-giới thiện-tâm này rất 
vững chắc, không lay chuyền phát sinh do dé-muc ãkãsa- 
paññatti không có bắt đầu sự sinh, và | cũng không có cuối 


t1) =p = -- 


- Pațhamāruppajjhāna: Dé nhất thiên vó-sác-giói 
thiện-tâm, bởi vì, bậc thiền vô-sắc- giới thiện-tâm này có 
dé-muc akasapaññatti: Hu-khóng ché-dinh là bậc thiền 
vô-sắc-giới thiện-tâm phát sinh trước tiên trong 4 bậc 
thiền vó-sác-giói thiện-tâm, do đó gọi là pafhamã- 
ruppajjhãnacitta: Đệ nhất thiên vó-sác-giói thién-tám. 


7.2- Thiền vô-sắc-giới thức-vô-biên-xứ-thiền 


Sau khi đã chứng đắc đệ nhất thién vó-sdc-giói thién- 
tám gọi là akasanaficayatanakusalacitta: Khóng-vó-bién- 
xit thién-tám xong, hành-già muón tiép tuc thuc-hành dé 
chüng dác dé nhi thién vồ-sắc-giới thiệntâm goi là 
vianaficayatanakusalacitta: Thức-vô-biên-xứ thién-tám. 

Trước tiên, hành-giá thuc-hành 5 pháp thuán- thuc 
(vasibhàva) liên quan đến dé nhất thiên vó-sác-giói 
thién-tám: Akasanaricayatanakusalacitta có đây đủ năng 
lực, cho đến giai đoạn chót, nhập đệ nhất thiên vô-sắc- 
giới thiện-tâm, rôi xả đệ nhất thiên vő- săc-giói thién-tám 
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ra, suy xét tháy nhược điểm của đệ nhất thién vó-sác- 
giới thiện-tâm: Aküsánaricayatanakusalacitta rằng: 

Đệ nhất thiên vồ-sắc-giới thiện tâm: Akãsãnañcã- 
yatanakusalacitta này là bậc thiên vó-sác-giói thiên- 
tám gần với đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm. Nếu không 
thường nhập đệ nhất thién vó-sác-giói thiện-tâm này thì 
bậc thiên vó-sác-giói thiện-tâm này dé bị mát, trở xuống 
đệ ngũ thiên sác-giói thiện-tâm như trước. 

Hơn nữa định-tâm cua đệ nhất thiên vồ-săc-giới 
thiện tâm này là còn thô so với dinh-tám cua đệ nhị 
thiên vó-sác-giói thiện-tâm vififtánaficayatanakusalacitta: 
Thuc-vó-bién-xw thién-tám. 

Sau khi suy xét thấy nhược điểm của dé nhất thién vó- 
sắc-giới thién-tám: Akasanaricayatanakusalacitta nhu 
vậy, nên hành-giả thuc-hành làm cho dé nhất thiên vô- 
sdc-giói thiện-tâm: Akasanañcayatanakusalacitta này 
mát di khói tám cúa minh, bàng cách có gáng buóng bó 
dé-muc akasapaññatti: Hu-khóng ché-dinh ἂν di, rồi trở 
lai có găng hướng tâm đến dé nhất thiên vó-sác-giói 
thién-tám: Akàsanaficayatanakusalacitta làm dé-muc thay 
thé dé-muc àkasapafifiatti: Hu-khóng ché-dinh, đồng thời 
parikammabhãvanã: Tám-hành ban dâu với duc-giói 
thiện-tâm niệm tưởng rằng: 

"Vinnanam anantam, .. Viünnanam anantam, 
Vifiífanam | anantam, ... Thutc-vó-bién, Thwuc-vó-bién, 
Thutc-vó-bién, ..." 

- Viññãnam đó là đệ nhất thiên vồ-sắc-giới thién-tám: 
Akàsanaficayatanakusalacitta. 

- Anantam là vô-biên. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là pari- 
kammasamadhi: So-định ban đầu thực-hành pháp-hành 
thiên-định còn cách xa bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm. 
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Khi hành-giả có găng tinh-tán thuc-hành với tâm-hành 
niệm tưởng "vififíanam anantam: Thức-vô-biên " nhu vậy, 
cho đến khi nào tâm của hành-giả nhàm chán dé nhất thién 
vồ-sắc-giới thiện-tâm aküsünaficayatanakusalacitta không 
còn muốn trong đệ nhất thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm: 
Akãsãnañcãyatanakusalacita ἂγ nữa. Khi ấy, tâm-hành 
của hành-giả tiễn triển đến upacarabhavanà: Tâm-hành cận 
với đệ nhị thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm: Viffianaficayatana- 
kusalacitta: Thức-vô-biên-xứ thiện-tâm, đạt đến upacara- 
samādhi: Cán-dinh gán bác thién vồ-sắc-giới thién-tám. 


Hành-giá tiép tuc thực-hành với tâm-hành niệm tưởng 
"vifinanam anantam: Thức-vô-biên” như vậy, thi dé- 
muc äãkãsapafñfñati: Hư-không chế-định mát dàn di, ròi 
mát hàn trong tâm khi nào, khi ây, dé-muc ãkãsãnañcã- 
yatanakusalacitta hiện rõ thay thé dé-muc akasapaññatti 
ngay tức thì tién triển đến appanabhavana: Tâm-hành 
chứng đắc đệ nhị thién vồ-sắc-giới thiện tâm goi là 
viñnanañcayatanakusalacita: Thức-vô-biên-xứ thiên- 
tâm đầu tiên phát sinh, có appanäsamadhi: An-dinh vững 
chắc trong vồ-sắc-giới ló-trinh đệ nhị thiền thiện-tâm 
đầu tiên, các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: 

"Bhavangacitta, | bhavangacalana, bhavangupac- 
cheda, tiếp theo manodváravajjana, parikamma'", 
upacara,  anuloma,  gotrabhü, viññanañcayatana- 
kusalacitta (1 sát-na tám), bhavargacitta. Châm đứt vô- 
sác-giói ló-trinh dé nhi thiên thién-tám đầu tiên. 

Dé nhị thién vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là vififianafica- 
yatanakusalacitta có 2 chi-thién là upekkhã và ekaggatà. 

Tiếp theo các /ó-trinh-tám quán-triét (paccavekkhana- 
vithicitta) mỗi chi-thién là upekkhà, ekaggata. 


! Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamma, chỉ còn lại 3 phận sự. 
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Nhu váy, hành-già đã chứng đắc dé nhị thién vô-sắc- 
giới thién-tàm gọi là wifianaficayatanakusalacitta: 
Thuc-vó-bién-xw thiện-tâm. 


Vẫn: Tai sao hành-giả suy xét thấy nhược điểm của 
đệ nhất thiên vó-sác-giói thiện-tâm akasanañcayatana- 
kusalacitta, nhưng lại sử dụng đệ nhất thiên vô-sắc-giới 
thién-tàm: Kasanañcayatanakusalacita làm dé-muc thién- 
dinh của đệ nhị thiên vồ-sắc-giới thién-tám, vinnanañnca- 
yatanakusalacitta? 

Đáp: Bởi vi, dé chứng đắc đệ nhi thién vó-sác-giói 
thiện-tâm gọi là vififianaficayatanakusalacitta chỉ có dé- 
mục đệ nhất thiển vồ-sắc-giới thién-tám akasanafica- 
yatanakusalacitta mà thôi. Vi váy, dù suy xét thấy nhược 
điểm của đệ nhất thién vồ-sắc-giới thién-tám akasa- 
naficayatanakusalacitta, mà vẫn phái sử dung làm dé- 
mục thiên vô-sắc-giới, dé chứng đắc dé nhi thién vó-sác- 
giới thién-tám: Vifinanaficayatanakusalacitta. 


7. 3- Thiên vó-sác-giói vô-sở-hữu-xứ-thiên 


Sau khi dà chứng dác dé nhi thién vồ-sắc-giới thiện- 
tám gọi là vinfñanañcayatanakusalacitta: Thic-vó-bién- 
xứ thiện-tâm xong, hành-già muốn tiếp tục thực-hành dé 
chứng đắc dé tam thiên vó-sác-giói thién-tám gọi là 
akificafifiayatanakusalacitta: Vó-só-hiru-xit thién-tám. 

Trước tiên, hành-giả thuc-hành 5 pháp thuán-thuc 
(vasibhüva) liên quan đến đệ nhị thiên vô-sắc-giới thiên- 
tâm: Viññanañcayatanakusalacitta có dày du náng luc, 
cho dén giai đoạn chót, nhập dé nhi thiên vó-sác-giói 
thiện-tâm, rói xà dé nhị thién vồ-sắc-giới thiện-tâm ra, 
suy xét thấy nhược điểm của dé nhị thiên vô-sắc-giới 
thién-tám: Viññãnafñcãyatanakusalacita rằng: 
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Dé nhi thién vồ-sắc-giới thién-tám: Viññanañcayatana- 
kusalacita này là bậc thiên vó-sác-giói thién-tám gân 
với đệ nhất thiên vó-sác-giói akasanaficayatanakusala- 
citta. Nếu không thường nhập đệ nhi thién vó- sdc-giói 
thiện-tâm này thì bác thién vó- sắc-giới thiện-tâm này dễ 
bi mát, trở xuóng dé nhát thién vó- sdc-giói thiện-tâm: 
Akasanaficayatanakusalacitta như trước. 

Hơn nữa dinh-tám của đệ nhị thién vó-sác-giói thién- 
tám này là còn thô so với định-tâm của đệ tam thiên vô- 
sắc-giới thién-tám: Akiñcaññayatanakusalacitta: Vó-só- 
hitu-xw thiện-tâm. ” 

Sau khi suy xét thấy nhược điểm của dé nhị thiên vó- 
sác-giói thiện-tâm: Vififianaficayatanakusalacitta như váy, 
nén hành-giả thực-hành hướng tâm đến ãkãsãnañcã- 
yatanakusalacitta đã diệt khói tâm của hành-giả một 
cách không còn dư sót nữa. Dù tối thiểu chỉ sát-na diệt 
của thién-tàm ἂν cüng khóng cón sót lai. 

Hành-giá có gáng tinh-tán huóng tám ra khói dé- -muc 
akasanarficayatanakusalacitta ày, tôi có găng tinh- tán 
hướng tám đến dé-muc natthibhavapafifiatti xuất hiện 
thay thé dé-muc àkasanaficayatanakusalacitta ἂγ, đồng 
thời parikammabhàavanà: Tâm-hành ban đâu với duc- 
giới thién-tám niệm tưởng răng: 

"Natthi kifici, Natthi ΚΙΠοί, Natthi kiñci, ... Không còn 
gi cả, Không con gi ca, ... ` 

- Natthi kiñci: Đó là akasanaficayatanakusalacitta dù 
ít nhất 1 sát-na-tàm cũng không còn dw sót lai nữa, 
nghĩa là không nói đến upädakhana: Sát-na-sinh, thiti- 
khana: Sát-na-tru của akasanaficayatanakusalacitta mà 
chi nói dén bhangakhana: Sát-na-diét cua akasanarica- 
yatanakusalacitta cũng không còn dw sót lai nữa. Cho 
nén gọi là "Natthi kiñci: Không còn gì cå”. 
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Dinh-tám dóng sinh vói duc- -giói thién-tám goi là 
parikammasamadhi: So-dinh ban dáu thực-hành pháp- 
hành thién-dinh cón cách xa bác thién vó-sác-giói 
thién-tám. 

Khi hành-giả có găng tinh-tán thực-hành với tâm-hành 
niệm tưởng "natthi kifici" (không còn gi cả) như vậy, 
cho đến khi nào tâm của hành-giả nhàm chán dé nhi 
thiên vô-sắc-giới thién-tàm virinanaficayatanakusala- 
citta, khóng cón muón trong dé nhi thién vó-sdc-giói 
thiện-tâm: Viññanañcayatanakusalacitta à áy nữa, khi ấy, 
tâm của hành-giả tiến triển đến upacarabhavana: Tâm- 
hành cận với dé tam thiên vồ-sắc-giới thién-tám: 
Akiñcaññayatanakusalacita: Vô-sỏ-hữu-xứ thiện-tâm 
đạt đến upacarasamadhi: Cận-định gần bậc thiển vô- 
sắc-giới thiện-tâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành với tâm-hành niệm tưởng 
"natthi kiãci” (không còn gi cá) như vậy, thì dé-muc 
ãkãsãnañcäyatanakusalacifa mát dàn đi, rồi mát hàn 
trong tâm khi nào, khi ấy, dé-muc natthibhävapañfñatti 
hiện rõ thay thé dé-muc àkasánaficayatanakusalacitta 
ngay tức thi tiến triển đến appanabhavana: Tâm-hành 
chứng đắc đệ tam thiên vô-sắc-giới-thiện-tâm gọi là 
ãkiñcaññãyatanakusalacita: Vó-só-hitu-xit thién-tám đầu 
tiên phát sinh, có appanasamadhi: An-dinh vững chắc 
trong vó-sdc-giói ló-trinh dé tam thiên thiện-tâm đâu 
tiên, các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: 


"Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupaccheda, 
tiếp theo manodväravajjana, parikamma ", upacära, 
anuloma, gotrabhü, akificafiayatanakusalacitta (1 sát- 
na tám), bhavangacitta. Châm đứt vó-sdc-giói ló-trinh 
dé nhị thiên thiện-tâm đầu tiên. 


! Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamma, chỉ còn lại 3 phận sự. 
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Đệ tam thiên vó-sác-giói thién-tám goi là ãkiñcañ- 
fayatanakusalacitta có 2 chi-thién là upekkha và ekaggata. 

Tiếp theo các /ó-trinh-tám quán-triét (paccavekkhana- 
vithicitta) môi chi-thién là upekkha, ekaggata. 

Nhu váy, hành-giả đã chứng đắc dé tam thiên vó-sác- 
giới thién-tàm goi là akificalifiayatanakusalacitta: Vô- 
so-hitu-xw thiện-tâm. 


7.4- Thiền vó-sác-giói phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền 


Sau khi đã chứng đắc đệ tam thiên vồ-săc-giới thiện- 
tâm gọi là akificanfayatanakusalacitta: Vô-sỏ-hữu-xứ thiên- 
tâm rồi, hành-giả muốn tiếp tục thuc-hành dé chứng đắc đệ 
tứ thiên vó-sác-giói thiện-tâm gọi là nevasaññanasañña- 
yatanakusalacitta: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xưứ thiện tám. 

Trước tiên, hành-giá thuc-hành 5 pháp thuán- thuc 
(vasibhüva) liên quan đến đệ tam thiên vó-sác-giói 
thién-tám: Akificafüfiayatanakusalacitta có đây đủ năng 
lực, cho đến giai đoạn chót, nhập dé tam thién vó-sác- 
giới thién-tám, rồi xa đệ tam thién vô- săc-giói thién-tám 
ra, suy xét {πάν nhược điểm rằng: 

“Đệ tam thiển vồ-sắc-giới thiện tâm akincanna- 
yatanakusalacitta này là bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm 
gân vói dé nhi thiên vồ-săc-giới thién-tám: Vinnanafica- 
yatanakusalacitta. Nếu không thường nhập dé nhị thiên 
vó-sác-giói này thì bậc thiên vô-sắc-giới này dé bị mát, 
trở xuống đệ nhị thiên vó-sdc-giói thiện-tâm: Virifananca- 
yatanakusalacitta nhu trước. 

Hon nữa dinh-tám của dé tam thiên vồ-sắc-giới thiện- 
tám này là không thanh-tịnh, không vi-té như định-tâm 
của đệ tứ thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm: Nevasafifianasafifia- 
yatanakusalacitta: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xưứ thiện-tâm. 
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Xét vé sañña: Tưởng, v.v... trong bác thién vó-sác- 
giới thiện-tâm: Nevasafifianasafinayatanakusalacitta thật 
là vô cùng thanh-tịnh, vô cùng vi-té, cho nên đệ tứ thiên 
vó-sdc-giói này là bậc thiên vô-sắc-giới vô cùng thanh- 
tịnh, vô cùng vi-té bậc nhất. ” 

Khi suy xét {πᾶν nhược điểm của dé tam thiên vó-sác- 
giới thién-tám: Akificafifiayatanakusalacitta như vậy, dé 
phát sinh tâm nhàm chán akificafinayatanakusalacitta. 
Thật ra, đệ tam thiển vô- sắc-giới thiện-tâm cũng có vi- 
tế, có văng lặng, tuy không bằng đệ tứ thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm, nhưng đệ tam thiên vó-sác-giói thiện-tâm: 
Akiñcaññäyatanakusalacita có khả năng nhận biết được 
dé-muc natthibhavapaññatti. 

Khi suy xét như vậy, hành-giả tưởng đến đkiãcaññã- 
yatanakusalacitta đã diệt rồi không còn trong tâm của 
mình, bằng cách buông bó dé-muc natthibhàvapaiifiatti 
áy, cô găng tinh-tán hướng tâm trở lại ãkiñcaññãyatana- 
kusalacitta hiện rõ thay thé dé-muc natthibhavapaññatti 
áy, đồng thời parikammabhàvanà: Tâm-hành ban đầu 
với dục-giới thiện-tâm niệm tưởng rằng: 

"Santametam | panitametam, | Santametam panta- 
metam, Santametam panitametam, ...": "Bác thién ây vô 
cùng thanh-tinh, vô cùng vi-té. Bác thiền ấy vô cùng 
thanh-tịnh, vô cùng vi-té, ..." 

Santametam panitametam 

- Santametam đó là akircaffiayatanakusalacitta có 
dinh-tám vô cùng thanh-tinh. 

- Panitametam: Akificafifayatanakusalacitta có định- 
tám vó cüng vi-té. 

Định-tâm đông sinh với duc-giói thiện-tâm gọi là pari- 
kammasamadhi: So-định ban đầu thực-hành pháp-hành 
thiên-định còn cách xa bậc thiên vô-sắc-giới thién-tám. 
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Khi hành-giả có găng tinh-tán thực-hành với tâm-hành 
niệm tưởng "santametam panitametam ” “bậc thiên άν vô 
cùng thanh-tinh, vô cùng vi-té, ...” như vậy, cho đến khi nào 
tâm của hành-giả nhàm chán dé tam thién vó-sác-giói thién- 
tám: Akificafifiayatanakusalacitta, không còn tham muôn 
trong dé tam thiên vó-sác-giói thiện-tâm: Akiñcaññayatana- 
kusalacitta åy nữa, khi ấy, tâm của hành-giả tiễn triển đến 
upacñrabhävanä: Tám-hành cận với đệ tứ thiên vó-sác- 
giới thiện tâm nevasañfanasannayatanakusalacita: Phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiệntâm, đạt đến Hpacära- 
samādhi: Cận-định gần bậc thiên vó-sác-giói thiện-tâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành với tâm-hành niệm tưởng 
"santametam panītametam” “bâc thiên ấy vô cùng 
thanh-tịnh, vô cùng vi-fế,...” như vậy, thì dé-muc natthi- 
bhavapaññatti mát dàn đi, rồi mát hắn trong tâm khi nào, 
khi ấy, dé-muc äãkiñcañfñãyatanakusalacitia hiện rõ thay 
thé dé-muc natthibhãvapafññafri ngay tức thì tiễn triển 
đến appanäbhãvanã: Tâm-hành chứng dác đệ tứ thiên 
vồô-sắc-giới thiện-tâm goi là nevasafifianasafifiayatana- 
kusalacita: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiệntâm đâu 
tiên phái sinh, có appanasamadlhi: An-dinh vững chắc 
trong vó- sắc-giới lộ-trình đệ tứ thién thiện-tâm đầu tiên, 
các tâm sinh ròi diệt theo tuần tự như sau: 

"Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupaccheda, 
tiếp theo manodvaravajjana, parikamma ", upacära, 
anuloma, gotrabhu, nevasaññanasaññayatanakusalacitta 
(1 sát-na-tám), bhavangacitta. Châm đứt vô-sắc-giới lő- 
trinh dé tứ thiên thiện-tâm đầu tiên. 

Đệ tứ thiển vó-sdc-giói thién-tám gọi là nevasafifia- 
nãsaññãyafanakusalaciffa có 2 chi-thién là upekkhà νὰ 
ekaggata. 


' Nếu là tikkhapuggala thi không có parikamma, chỉ còn lại 3 phận sự. 
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Tiếp theo các /ó-trinh-tám quán-triét (paccavekkhana- 
vithicitta) môi chi-thién là upekkha, ekaggata. 

Như váy, hành-giả đã chứng đắc dé tit thiên vó-sác- 
giới thiện-tâm gọi là nevasafifianasaftifiayatanakusala- 
citta: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thién-tám. 


Vấn: Hành-giả suy xét thấy nhược điểm của đệ tam 
thién vó-sác-giói thién-tám: Akiñcaññayatanakusalacitta 
khi bát đầu thuc-hành dé chứng đắc dé tit thiên vó-sác- 
giới thién-tám: Nevasafinanasanfiayatanakusalacitta, thì 
hành-giá lại thấy w-điểm của dé-muc akiñcaññayatana- 
kusalacitta, nén tán duong ca tụng với tâm-hành niệm 
tưởng rằng: 

"Santametam panitametam, Bậc thiên ấy vô cùng 
thanh-tịnh, vô cùng vi-té, ... Bậc thiên ấy rất vắng lặng, 
rất vi-té, ..." 


Tại sao hành-giả thực-hành như váy? 


Đáp: Để chứng đắc dé t£ thiên vó-sác-giói thiên- 
tâm: Nevasafinanasafifiayatanakusalacitta, thì chi có dé- 
muc àakifcafinayatanakusalacitta mà thôi. Cho nén, 
hànhgiả dù cho thấy nhược điểm của dé-muc 
akiñcaññayatanakusalacitta, khi thuc-hành để chứng 
đắc đệ thiên vồ-sắc-giới thién-tám nevasaffana- 
saffiayatanakusalacitta, thì hành-giả cũng phải tháy wu- 
điểm của dé-muc akificafinayatanakusalacitta, nén tán 
duong ca tung với tám-hành niệm tưởng rằng: 
"Santametam panitametam, ..." không phải muốn nhập 
trở lại đệ tam thiền vô-săc-giới thiện-tâm áy, mà sự thật, 
hành-giả chỉ muốn vượt lên trên đệ tam thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm ấy mà thôi, để chứng đắc dé tir thiên vó-sác- 
giới thiện tâm gọi là nevasafinanasafinayatanakusala- 
citta: Phi-ttởng-phi-phi-ttởng-xứ thién-tám. 
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Thật vậy, ngoài dé-muc dé tam thiên vô sắc thién-tám: 
Akificafifiayatanakusalacitta ra, không có đề-mục nào 
khác có khả năng dẫn đến chứng đắc dé tứ thiên vó-sác- 
giới thién-tám: Nevasafinanasafinayatanakusalacitta được. 


Nhận xét 5 bác thiền sác-giói và bậc 4 thiền vô sác-giói 


* 5 bậc thin sắc-giới thiện-tâm có thé trong cùng 
một dé-muc thiên-định, còn bậc thiên sắc-giới thién-tám 
tháp hoặc cao căn cứ theo chi-thiền như sau: 

1- Đệ nhất thién sắc-giới thién-tám có 5 chi-thién là 
vitakka, vicara, piti, sukha, ekaggata. 

2- Dé nhi thién sắc-giới thiện-tâm có 4 chi-thién là 
vicara, piti, sukha, ekaggata. 

3- Dé tam thién sác-giói thién-tám có 3 chi-thién là 
piti, sukha, ekaggata. 

4- Dé tứ thiên sắc-giới thién-tám có 2 chi-thién là 
sukha và ekaggata. 

5- Bé ngũ thién sắc-giới thién-tám có 2 chi-thién là 
upekkha và ekaggata. 


* 4 bậc thiền vó-sác-giói thiện-tâm mỗi bậc thiền có 
mỗi đối-tượng thién-dinh vô-sắc riêng biệt khác nhau, và 
mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm đều có 2 chi-thiền là 
upekkhà và ekaggata gióng nhau như sau: 

1- Đệ nhất thién vồ-sắc-giới thién-tám gọi là akasa- 
naficayatanakusalacitta có 2 chi-thién là upekkhà νὰ 
ekaggata. 

2- Đệ nhi thién vồ-sắc-giới thiện tâm gọi là viñna- 
nañcãyatanakusalacita có 2 chi-thién là upekkhä νὰ 
ekaggata. 

3- Dé tam thién vồ-sắc-giới thién-tám gọi là akiñcañna- 
yatanakusalacitta có 2 chi-thién là upekkhà và ekaggata. 
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4- Dé tứ thiên vồ-sắc-giới thién-tám goi là nevasañna- 
nasaffiayatanakusalacitta có 2 chi-thién là upekkha νὰ 
ekaggata. 


Nhán xét 40 dé-muc thién-dinh 


Trong 40 dé-muc thién-dinh, một số dé-muc thién- 
dinh có trong Phát-giáo và có ngoài Phát-giáo. Song dé- 
muc niém-niém 9 ân-Đưc-Phát, dé-muc niém-niém 6 ân- 
Đức-Pháp, dé-muc niệm-niệm 9 ân-Đức- Tăng, đê mục 
niệm-niệm về trang-thái tịch tịnh an-lac Niét-bàn 
(upasamáünussati), dé-muc kàyagatàsati, dé-muc catudhátu- 
vavafthäna là những dé-muc thién-dinh chi có trong 
Phát-giáo mà thói, hoàn toàn khóng có ngoài Phát-giáo. 


(Xong 40 dé-muc thién-dinh.) 


Tính Của Hành-Già 


Pháp-hành thién-dinh có 40 dé-muc thién-dinh, hành- 
giả thực-hành pháp-hành thién-dinh, ban đầu nếu biết 
chon được dé-muc thiền-định phù hợp với tính (carita) 
của mình, rồi thực-hành pháp-hành thiền-định với dé- 
mục thiền-định ấy thì rất thuận lợi, để cho pháp-hành 
thiền-định dé dàng phát triển tốt, dẫn đến chứng đắc các 
bậc thiền sắc-giới, tùy theo mỗi đề-mục thiền-định. 


Trong bó Visuddhimagga, bậc Tién-bói phân chia tính 
của hành-giả thuc-hành pháp-hành thiên-định có 6 loại 
tính gôc căn bản như sau: 

Tính của hành-giá có 6 tính gốc căn bản: 

1- Tính-tham (ragacarita). 

2- Tính-sân (dosacarita). 
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3- Tính-si (mohacarita). 

4- Tĩnh-tín (saddhacarita). 

5- Tính-giác (buddhicarita). 

6- Tính-suy-dién (vitakkacarita). 


Thật ra, mói nguói có nhiéu loai tính xen làn vào 
nhau, nhung néu nguói nào có tính nào thuóng hay phát 
sinh, dé phát sinh hơn hết thì xem người ấy có tính ấy. 


Ví dụ: Nếu người nào thường hay phát sinh tám tham, 
dễ phát sinh tám tham trong các dói-tuong tốt dep đáng 
hài lòng thi xem người ấy có fính-tham (rágacarita). 

Cho nên, phân chia 6 loại tính góc căn bản của hành- 
giả thuc-hành pháp-hành thiền-định, cốt yêu phân loại 
40 dé-muc thién-dinh, các dé-muc thién-dinh nào phü 
hợp với tính góc cán bản của mỗi hành-giả. 

- Nếu hành-giá nào chon dé-muc thién-dinh nào phü 
hợp với tính của minh thi hành-giả ấy thực-hành pháp- 
hành thién-dinh với dé-muc thiên-định ấy tất thuận loi, 
dé cho pháp-hành thiền-định dé dàng phát triển tối. 

- Nếu hành-giả nào chon dé-muc thién-dinh nào 
không phù hop với tính của minh thi hành-giả ấy thực- 
hành pháp-hành thién-dinh với dé-muc thién-dinh ấy 
khóng duoc thuán loi, pháp-hành thién-dinh khó phát 
trién duoc. 

Tính (Carita) của mỗi hành-giả là điều khó xác định 
chính xác, bởi vì mỗi người có nhiều loại tính. Cho nên 
mỗi hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh chon cho 
minh một dé-muc thién-dinh phù hợp với mình không 
phải là điều dé dàng đâu! 

Tỉnh góc cán bán có 6 loại tính, nêu phân loại tính chi 
tiét thi có 2 nhóm tính: 
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1- Suddhacarita: Tính thuần là tính xâu hợp với tính 
xáu, tính tót hop vói tính tót có 14 loai tính là ragacarita, 
dosacarita, mohacarita, raàgadosacarita, ràgamoha- 
carita, dosamohacarita, ragadosamohacarita, saddha- 
carita, buddhicarita, vitakkacarita, saddhabuddhicarita, 
saddhavitakkacarita, buddhivitakkacarita, saddhabuddhi- 
vitakkacarita. 


2- Missakacarita: Tính tap là tính xáu và tính tót lán 
lộn với nhau có 49 loai tính là ragasaddhacarita, γᾶσα- 
buddhicarita, | ragavitakkacarita, | ragasaddhabuddhi- 
carita, ragasaddhavitakkacarita, v.v... 


Dé biét hành-giả nào thuộc loai bản tính nào, nên 
thuc-hành dé-muc thiền-định nào cho phù hợp, thi chỉ có 
những bậc Thiền-sư có phép-tha-tám-thóng (cetopariya- 
ñana) mà thôi. Ngoài ra, không có một ai có khả năng 
biết được người khác thuộc loai tính nào. 

Tuy nhiên, trong bộ Visuddhimagga, chư bậc Tién- 
bối dạy căn cứ vào 5 điều để phân biệt bản tính của 
hành-giả thuộc loại bản tính nào trong 6 bản tính gốc căn 
bản băng câu kệ rằng: 

Iriyapathato kicca, bhojnà dassanadito. 

Dhammappavattito ceva, cariyäyo vibhāvaye”. 


Chư bác thién-trí biết phán biệt hành-giả có bản tính 
nào do cán cứ vào 5 điều là: 

1- Iriyapatha các oai nghi di, đứng, ngôi, nằm, v.v... 

2- Kicca công việc làm. 

3- Bhojana các món ăn uống. 

4- Dassanádi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc giác, v.v... 

5- Dhammappavatti các pháp thường ngày. 


! Visuddhimagga, Kammatthänaggahananidesa, Cariyavannana. 


Tính Của Hành-Giả 485 





1- Người có tính-tham (ragacarita) 


Người có tính-tham (rágacarita) là người dé phát sinh 
tâm tham hơn các tâm khác, thường hay phát sinh tám 
tham trở thành thói quen, nên gọi là nguoi có tính-tham. 

Người có tính tham thường thể hiện ra 5 điều: 

l- Các oai nghỉ: Người có tính-tham (ragacariq) 
trong 4 oai nghi nhu Khi di, bước đi khoan thai nhẹ 
nhàng; khi đứng, khi ngôi nghiêm chỉnh đàng hoàng; khi 
nằm, nằm trên chỗ sạch sẽ, sang trọng, thân hình năm 
đàng hoảng. 

Khi bị đánh thức, từ từ thức dậy, trả lời như người 
còn ngáp ngủ, ... 

Các oai nghi phụ khác cử động cũng đàng hoàng. 


Trong Chú-giải Suttanipàta giải vé tư thé đi của 4 
hạng người như sau: 

- Người có tính-tham nhón bàn chán di nhe nhàng, 

- Người có tính-sân đi kéo bàn chán. 

- Người có tính-sỉ đi nhân gót bàn chán. 

- Bậc không còn mọi phiên-não di dap bàn chân băng 

phang. 

2- Các công việc: Người có tính-tham khi làm công 
việc nào đều có găng tận tụy trong công việc åy cho 
duoc hoàn thành tôt dep, có tính my thuát cao. 

3- Các món ăn uống: Người có tính-tham thích dùng 
nhüng món án ngon miéng, khi ngói án dàng hoàng, án 
uông thong thả, không vội vàng, thường thích những 
món ngon vật lạ miệng. 

4- Khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc giác, ... Người có 
tính-tham, mặt thích nhìn thây những hình ảnh, cảnh vật 
xinh đẹp; tai thích nghe những âm thanh, tiêng hát hay; 
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mũi thích ngửi những mùi huong thơm tho ngào ngạt; 
lưỡi thích ném những vi ngon bó; thân thích xúc giác 
chỗ êm ám sang trong, ... 

Người có tính-tham say mê trong các đỗi-tượng tốt, 
khi dói-tuong tốt áy không còn nữa, cảm thấy tiếc. 

3- Các pháp thường ngày: Người có tính-tham thường 
phát sinh tâm tham được thé hiện là người χάο trả, người 
khoe khoang, người có ác tâm muốn làm ác, người muốn 
được người khác khen ngợi, tán duong ca tụng mình, 
người không hài lòng những gi mà mình đã có, ... là 
người thích điểm trang những dó trang sức quý giá, vv.. 


2- Người có tính-tín (Saddhacarita) 


Người có tính-tín (saddhácarita) là người dé phát sinh 
đực-tin hon các tính khác, thường hay phát sinh đ/c-fin 
trở thành thói quen, nên goi là là nguoi có tính-tín. 

Người có tính-tín thường thé hiện ra 5 điều: 

l- Các oai nghỉ, 2- các công việc, 3- các món ăn 
uống, 4- khi thấy, nghe, ngửi, nêm, xúc giác,... Nguoi 
có tính-tín gần gióng như người có tính-tham, nhưng chỉ 
có điều thứ 5 là các pháp thường ngày hoàn toàn khác 
hắn với người có tính-tham như sau: 

5- Các pháp thường ngày: Người có tính-tín hoàn 
toàn khác hẳn với người có tính tham. 

Người có tính-tín là người trung thực, không xảo trá, 
không khoe khoang, v.v... 

Người có tính-tín là người có đựức-tin trong sạch nơi 
Tam-báo: Đức-Phát-bảo, Dwc-Pháp-báo, Dwc-Táng-bao, 
tin nghiệp và quả cua nghiệp, thích tạo moi phưóc-thiện, 
hoan hy tạo phước-thiện bó-thí, có giới đức trong sạch, 
mong gân gũi thân cận với bậc thiện-tri, mong nghe 


Tính Của Hành-Giả 487 





chánh-pháp cua bậc thiện trí có đại-thiện tâm cung 
kính, lê bái cúng dường cha mẹ, tháy tô, tôn kính những 
bậc đáng tôn kính. 


3- Người có tính-sân (dosacarita) 


Người có tính-sán (dosacarita) là người dé phát sinh 
tâm sán hơn các tâm khác, thường phát sinh tám sân trở 
thành thói quen, nên gọi là nguoi có tính-sán. 

Người có fính-sân thường thé hiện ra 5 điều: 

1- Các oai nghi: Người có tính-sán (dosacarita) trong 
4 oai nghi nhu khi di, bước đi nặng né, dở bàn chân lên, 
rôi dap bàn chân xuóng mau le, dáng di vội và; khi dung, 
khi ngôi không nghiêm chỉnh; khi năm, nắm trên chó 
không sắp đặt gọn gàng, thân hình năm không đàng hoàng. 

Khi bị đánh thức, vội vàng thức dậy, trả lời như người 
bực bội, ... 

Các oai nghi phụ cử động không đàng hoàng. 

2- Các công việc: Người có tính-sân khi làm công 
việc đêu vội vàng, dù có hoàn thành cũng không tôt đẹp. 

3- Các món ăn uống: Người có tính-sán dàng món ăn 
cót đỡ đói, no bung là đủ. Món ăn có vi mặn, vi đăng, vi 
cay. Khi ngồi ăn không đàng hoàng, ăn miếng đồ ăn lớn, 
ăn uống vội vàng, khi gặp món ăn không thích dễ phát 
sinh tâm sân cau có. 


4- Khi thấy, nghe, ngửi, ném, xúc giác,... Người có 
tính sân mát nhìn thấy những hình ánh xấu, cảnh vật 
xâu; tai nghe những âm thanh, tiếng hát không hay; mũi 
ngùi những mùi hôi hám; lưỡi ném vị dở, thân xúc giác 
chỗ thô cứng, dù những dói-tuong ấy có xấu chút dinh, 
cũng phát sinh tâm sân bực bội. 
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Dù những đối- -tượng ἂν có phần tốt, cũng không quan 
tâm đến phán tót áy. Những dói-tuong ấy bi mát, cũng 
khóng luyén tiéc. 

5- Các pháp thường ngày: Người có tính-sán thường 
phát sinh tâm sân được thé hiện là người hay gián hon, 
người hay thù hận, hay quên ơn người khác, người có 
tính ganh tị tài đức của người khác. 

4- Người có tính-giác (buddhicarita) 

Người có tính-giác (buddhicarita) là người dé phát 
sinh trí-tué hon các tính khác, thường phát sinh trí-tué 
trở thành thói quen, nên goi là nguoi có tính-giác. 

Người có tính-giác thường thể hiện ra 5 điều: 

1- Các oai nghi, 2- các công việc, 3- các món ăn uống, 
4- khi tháy, nghe, ngửi, nêm, xúc giác, ... Người có tính- 
giác gân gióng nhu người có tính-sân, nhung chỉ có điều 
thứ 5 là các pháp thường ngày hoàn toàn khác hắn với 
người có tính sân như sau: 

5- Các pháp thường ngày: Người có tính-giác hoàn 
toàn khác hẳn với người có tỉnh-sân. 

Người có tính-giác là người có đức-tính nhán-nai, 
không hay giận-hờn, không hay thù-hận, v.V... 

Người có tính-giác là người dễ dạy, khi nghe người 
nào chỉ dạy đúng theo chánh-pháp, dù người áy không 
phải là tháy, cha mẹ, thân quyến, bạn hữu,... cũng biết 
cung kính nghe và thực-hành theo lời dạy của người ấy. 

Người có tính-giác là người biết tìm đến bậc thiện-trí 
làm bạn, mà không phân biệt dòng dõi, giai cấp, già trẻ, 
là người có trí-tuệ thầy rõ sự khó sinh, lão, bệnh, tử, là 
người có sự tinh-tán trong mọi thién-pháp, dé làm duyên 
lành cho sự giải thoát khó tử sinh luán-hói trong ba giới 
bốn loài. 
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5- Người có tính-si (mohacarita) 

Người có tính-si (mohacarita) là người dé phát sinh 
tám si hơn các tâm khác, thường phát sinh tám si trở 
thành thói quen, nên goi là nguoi có tính-si. 

Người có tính si thường thé hiện ra 5 điều: 

1- Các oai nghi: Người có tính-si (mohacarita) trong 
4 oai nghi nhu khi di, bước di dáng di thàn thờ nhu người 
mát trí, dở bàn chân lên, rói đạp bàn chân xuống nặng 
gót chân; khi đứng, khi ngôi nghĩ lung tung như người 
mất trí; khi năm, năm trên chỗ không sắp đặt gọn gảng, 
thân hình năm co quắp, phần đông thích nằm sắp. 

Khi bị đánh thức, thức dậy chậm chạp, ngái ngủ, hoặc 
có trạng-thái ngáp ngủ, ... 

Các oai nghi phụ khác cử động chậm chap. 

2- Các công việc: Người có tính-si khi làm công việc 
nào dù tầm thường cũng được không kỹ càng, hoặc bỏ 
đở công việc, dù có hoàn thành công việc cũng không 
đạt yêu cầu. 

3- Các món ăn uống: Người có tính-si dùng món ăn 
có vị không chắc chắn. Khi ngồi ăn không đàng hoàng, 
ăn miếng đồ ăn nhỏ, đồ ăn rơi rớt ra ngoài, vừa ăn vừa 
phóng-tâm chuyện này eniyan kia. 

4- Khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc giác, . . Người có 
tính-sỉ mắt nhìn thấy những hình ảnh đẹp hoặc xâu, cảnh 
vật đẹp hoặc xâu thế nảo, cũng không biết. Nếu nghe 
người ta khen đẹp thì cũng khen đẹp theo, nếu nghe 
người ta chê xấu thì cũng chê xấu theo. 

Cũng như vậy, khi tai nghe những âm thanh, khi mũi 
ngửi những mùi, khi lưỡi nêm vị, khi thân xúc giác chỗ 
cứng hoặc mềm, người có tính-si vẫn không nhận thức 
được tốt xấu. 
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5- Các pháp thuong ngày: Người có tính-si là người 
thường hay phát sinh tâm Ahoai-nghi các pháp, hoài-nghi 
noi Đức-Phạt, Dwc-Pháp, Dwc-Táng, hoài-nghi noi 
nghiệp và quả cua nghiệp, là người thường hay nghi 
lung tung, phóng-tâm chuyện này, chuyện khác; là người 
thường hay buồn-chán, buồn-ngủ, hay có tính hối hận, 
đặc biệt là người khó dạy. 


6- Người có tính-suy-diễn (vitakkacarita) 


Người có tính-suy-dién (vitakkacarita) là người dễ 
phát sinh tám suy-dién hon các tính khác, thường suy-dién 
trở thành thói quen, nên goi là nguoi có tính-suy-dién. 

Người có tính-suy-dién thường thé hiện ra 5 điều: 

l- Các oai nghi, 2- Các cóng việc, 3- ác món dn 
uóng, 4- Khi tháy, nghe, ngửi, nêm, xúc giác, ... Người 
có tính-suy-dién gần giỗng như người có tính-si, nhung 
chỉ có điêu thứ 5 là các pháp thường ngày hoàn toàn khác 
hàn với nguoi có tính si như sau: 

5- Các pháp thường ngày: Người có tính-suy-diễn 
hoàn toàn khác han với người có tính-si. 

Người có tính-suy-diễn hay nói nhiều, hay phóng- 
tâm, nói lung tung, là người thích chung chạ nhiêu 
người, không thích bô-thí, giữ-giới, hành-thiên, tâm tính 
hay thay đôi, không vững tâm, khi thê này thê khác, ban 
đêm nghĩ thê này, đên ban ngày thay đôi thê khác, không 
biệt nhận thức đúng sai. 

Người có tính-suy-diễn là người hay nghĩ lung tung 
không có cơ sở. 


Hành-giả với tính 


Bộ Visuddhimagga: Thanh-tịnh-đạo cũng dạy răng: 
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"Sw phán biệt hành-giả có tính nào do căn cứ vào 5 
điều đã trình bày không có trong Tam-tang Pali, cũng 
không có trong các bộ Chu-giai Pali (neva Paliyan na 
Atthakathàyam àgatam), mà đó chi là 5 điều dạy của 
bậc Tién-bói phân biệt hành-giả thuộc tính nào, rôi 
truyền day dé-muc thién-dinh cho phù hop với tính của 
hành-giả mà thôi. ” 

Tuy nhiên, căn cứ vào 5 điều ấy chỉ hỗ trợ một phần 
để xác định hành-già binh thường thuộc tính nào mà 
thôi, nhưng thật ra, mỗi hành-giả không những chi có 1 
tính góc cán bán, mà cón có 2, 3, 4 tính khác làn lón vói 
nhau, cho nén căn cứ vào 5 điều ấy, dé xác định hành- 
giả thuộc về tính nào là chưa đủ. 

Hơn nữa, nếu hành-giả vốn là bậc thiện-trí, dù có tính 
xâu cũng có thé chế ngự tính xâu ấy không cho phát sinh 
do trí-tuệ sắc bén của vị y. 

Cho nén, dé biét τὸ tính cüa hành-giå không phåi viéc 
dé dàng. Vậy, chi có bậc chüng-dác tha-tüm-thóng 
(cetopariyafñäna) mới có khả năng biết chính xác được 
tính của hành-giả mà thôi. 

Nguyên nhân của mỗi tính 


Phàm sinh ra làm người gióng nhau, mà mỗi người 
môi tính khác nhau, thậm chí anh em, chị em, sinh đôi 
cùng cha mẹ, nhưng tính cũng hoàn toàn khác nhau. 


Ván: Do nguyên nhân nào mà môi người có tính khác 
nhau như vậy? 


Đáp: Theo Phật-giáo, mỗi chúng-sinh déu do nghiệp 
riêng của họ (sabbe sattà kammassakä), thi mỗi người 
cũng có nghiệp riêng của mỗi người, cũng có quả của 
nghiệp riêng môi người, cho nên môi người có môi tính 
khác nhau. 
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Ván: Do nguyén nhán nào mà mói nguoi có tính khác 
nhau váy? 


Đáp: - Người nào khi tạo phước-thiện bó-thí, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện thực-hành pháp-hành thiên- 
dinh, v.v... rói phát sinh tâm tham-ái mong ước được 
giàu sang phú quý, danh thơm tiếng tốt, chức trọng 
quyên cao, quả báu cói người, quả báu cối trời, ... 

- Phát sinh tâm ngá-man tự cho mình cao thượng hơn 
người, hoặc bằng người, hoặc tháp hơn người, ... 

- Phát sinh tâm tà-kiến chấp ngã, ... 

Khi người ấy đã tạo phước-thiện ấy, rồi tâm tham- -di, 
tâm ngã-mạn, tám tà-kién nương nhờ nơi phước-thiện ấy 
phát sinh. 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành người có 
tính-tham (ràagacarita). 

- Người nào khi tao phuóc-thién bồ-thí, phước-thiện giữ 
giới, phước-thiện thực-hành pháp-hành thiên-định, rồi 
phát sinh tâm sân, hồi tiếc, ganh ti, keo kiệt, bón xin, 
buc bói mót diéu nào dó, nén làm cho phước-thiện ấy bị 
ô nhiễm bởi phiên-não tâm sân, hồi tiếc, ganh tị, keo 
kiệt, buc bội, ... 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành người có 
tính-sán (dosacarita). 

- Người nào khi tao phước-thiện bó-thí, phước-thiện 
giữ-giới mà không hiểu biết vé phước-thiện của minh đã 
tạo, chỉ làm theo phong tục, theo người khác, hoặc phát 
sinh tâm hodi-nghi trong sự bố-thi, sự giữ-giới, hoặc 
phái sinh phóng-tâm chuyện khác, không quan tâm hoan 
hỷ đến phước-thiện của mình đã tạo. 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành người có 
tính-si (mohacarita). 
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- Người nào khi tạo phước-thiện bồ-thí, phước-thiện 
giữ-giới, phước-thiện thực-hành pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thién-tué, rôi phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
báo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành người có 
tính-tín (saddhacarita). 


- Người nào khi tao phước-thiện bó-thí, phước-thiện 
giữ-giới, phước-thiện thực-hành pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thién-tué, rồi phát sinh trí-tuệ biết rõ nghiệp 
là của riêng mình (kammassakatanana), tri-tué thién-tué 
(vipassananana) tháy rõ, biết rõ sw sinh, sự diệt của 
danh-pháp, sắc-pháp, thấy rõ, biết rõ trạng-thái vó- 
thường, trạng-thái khó, trang-thái vô-ngã của danh- 
pháp, sác-pháp, ... 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành người có 
tính-giác (buddhicarita). 


- Người nào khi tạo phước-thiện bó-thi, phước-thiện 
giữ-giới, phước-thiện thực-hành pháp-hành thiên-định, 
rôi phát sinh tâm tham nghi trong ngü-duc (kãma- 
vitakka) hoặc nghĩ đến làm khổ chúng-sinh khác 
(byapádavitakka) hoặc nghĩ đến làm hại chúng-sinh 
khác (vihimsavitakka). 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành người có 
tính-suy-dión (vitakkacarita). 


Tóm lại, moi người có tính (carita) khác nhau: Tĩnh 
tốt, tính xấu đều do từ đại-thiện-nghiệp đã tao trong 
kiếp quá-khứ của ho, có liên quan đến dai-thién-tám 
hoặc ác-tâm của ho suy nghi làm ảnh hưởng trực tiếp 
đến dai-thién-nghiép ây cho quả tái-sinh làm người 
trong kiếp hiện-tại. 
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Đó là nguyên nhân khiến cho moi người có các tính 
khác nhau. 

Như vậy, néu mỗi người muốn cho mình có tính-giác 
buddhicarita trong kiếp vị-lai, thì ngay trong kiếp hiện- 
tại khi tạo phước-thiện bó-thí, phước-thiện giữ-giới, 
phước-thiện thực-hành pháp-hành thién-dinh, pháp-hành 
thién-tué, nén có trí-tué tháy rõ, biết rõ nghiệp là của 
riêng mình, trí-tuệ thién-tué tháy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của danh-pháp, sắc-pháp; thấy rõ, biết rõ trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khó, trang-thái vô-ngã, ... 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành nguoi có 
tính-giác (buddhicarita) trong kiếp vị-lai. 

Kiếp hiện-tại được sinh làm người, gặp được Phật- 
giáo đang còn tồn tại trên thé gian, đó thật là điều diém 
phúc vô cùng hy hữu. 

Vậy, chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội tốt, nên có gắng 
tinh-tán tạo mọi thiện-pháp nhất là pháp-hành thién-tué, 
οὗ gắng tinh-tán tao các pháp-hanh ba-la-mát cho sớm 
được đây đủ, dé mong giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 


Tính của hành-giả với đề-mục thiền-định 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh có 6 loại 
tính là: Tính-tham, tính-sán, tính-si, tính-tín, tính-giác, 
tính-suy-diễn. Trong 6 loai tính này chia ra làm 2 loại: 

1- Tính-tham, tính-sán, tính-si, tính-suy-dién, 4 loai 
tính này thuộc loai tính xáu. Hành-giá có loai tính xáu 
nào cần phải biết tránh dé-muc thién-dinh nào không 
phù hop với tính của minh, và biết chọn sử dụng dé-muc 
thién-dinh nào phù hợp với tính của minh, dé cho pháp- 
hành thiền-định được phát triển tốt dẫn đến chứng đắc 
các bậc thiền sắc-giới. 
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2- Tính-tín, tính-giác, 2 loại tính này thuộc loai tính 
tôt. Hành-giả có loai tính tôt này cân phải biệt sử dung 
dé-muc thiên-định phù hợp với tính của mình, đê cho 
pháp-hành thiên-định được phát triên tôt dân đên chứng 
dác các bậc thiên sác-giói. 

* Tính-tham (rãgacarIta): 

- Hành-giả có tính-tham hài lòng trong các dói-tuong 
dáng hài lòng, nên tránh 8 dé-muc thién-dinh này: 

- 4 dé-muc thién-dinh tứ vó-luong-tám. 

- 4 dé-muc thién-dinh màu sác kasina (màu xanh, màu 
vàng, màu đỏ, mau trăng). 

Nếu hành-giả có tính-tham mà sử dung 8 dé-muc 
thién-dinh này làm đôi-tượng dé thuc-hành pháp-hành 
thién-dinh thi tám tham càng tăng trưởng, pháp-hành 
thién-dinh không thê phát triên. 

Vì vậy, 8 dé-muc thiên-định này không phù hợp đối 
với hành-giá có tinh-tham. 

- Hành-giá có tính-tham nên sử dung 11 dé-muc thién- 
dinh này: 

- 10 dé-muc thién-dinh bát tinh. 

- 1 dé-muc thién-dinh niệm 32 thé troc trong thân. 

Nếu hành-giả có tính-tham sử dung 11 dé-muc thién- 
dinh này làm dói-tuong dé thuc-hành pháp-hành thién- 
dinh thì ché ngu duoc tám tham không cho phát sinh, 
pháp-hành thién-dinh được phát triên. 

Vì vậy, 11 dé-muc thién-dinh này phù hop dói với 
hành-giá có tính-tham. 

* Tính-sân (Dosacarita): 


- Hành-giả có fính-sân không hài lòng trong các dói- 
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tượng không đáng hài lòng, nén tránh 71 dé-muc thién- 
định này: 

- 10 đề mục thién-dinh bát tịnh. 

- 1 đề mục thién-dinh niệm 32 thé troc trong thán. 

Nếu hành-giả có tính-sán sử dung 11 dé-muc thiên- 
định này làm dói-tuong dé thực-hành pháp-hành thién- 
định thi tám sân càng tăng trưởng, pháp-hành thiền-định 
không thê phát triển. 

Vi vậy, 11 dé-muc thién-dinh này không phù hợp đối 
với hành-giá có fíh-sán. 

- Hành-giả có tính-sán nên sử dung 8 dé-muc thiên- 
định này: 

- 4 đề mục thién-dinh tir vô-lượng-tâm. 

- 4 dé-muc thién-dinh màu sắc kasina (màu xanh, 
màu vàng, màu đỏ, màu trắng). 

Nếu hành-giả có fízh-sân sử dung 8 dé-muc thiên- 
dinh này làm dói-tuong dé thực-hành pháp-hành thién- 
dinh thi ché ngu duoc tám sán khóng cho phát sinh, 
pháp-hành thiền-định được phát trién. 

Vi vậy, 8 dé-muc thién-dinh này phù hợp đối với 
hành-giả có tính sân. 


* Tính-si (mohacarita) và tính-suy-dién (vitakkacarita) 


- Hành-giả có fính-si thường phát sinh tâm si không 
hiểu biết rõ các thát-tánh của các pháp, tâm hoài-nghi 
trong chánh-pháp, hay phóng-tâm nghĩ chuyện này chuyện 
kia, và hành-giả có tính-suy-dién đủ điều, nói năng lung 
tung đủ chuyện, nên tránh 4 dé-muc thién-dinh này: 

- Dé-muc thién-dinh niệm vé sự chết. 

- Dé-muc thién-dinh niém trang-thái tich tinh an-lac 
Niét-bàn. 
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- Dé-muc thién-dinh vật thực dáng ghé tóm. 

- Dé-muc thién-dinh phán tích tú-đại. 

Nếu hành-giả có tính-si và hành-giả có tính-suy-dién 
mà sử dụng 4 dé-muc thién-dinh này làm đôi-tượng dé 
thực-hành pháp-hành thiền-định thì tám sỉ càng thêm tối 
tăm, và tám suy-dién càng thém phóng-tám nhiéu, pháp- 
hành thién-dinh không thé phát trién. 


Vi vậy, 4 dé-muc thién-dinh này không phù hop dói 
với hành-giá có tính-si và hành-già có tính-suy-dién. 

- Hành-giả có tính-si và hành-giả có tính-suy-dién nên 
sử dung dé-muc niệm hơi thở vào, hơi thở ra τὸ ràng 
không có gi dáng hoài-nghi. 

Nếu hành-giả có fính-si và hành-giả có tính-suy-dién 
sử dung dé-muc thién-dinh niệm hơi thở vào, hoi thở ra 
này làm đôi-tượng đê thực-hành pháp-hành thiên-định 
thì ché ngự được /âm-s¡ hoặc tám suy-dién không phát 
sinh, pháp-hành thiên-định được phát triên. 

Vì vậy, dé-muc thiên-định niệm hơi thở vào, hơi thở 
ra này phù hợp đôi với hành-giả có fính-si và hành-giả 
có fính-suy-diên. 


* Tính-tín (saddhacarita): 


- Hành-giá có finh-tín thường có đức-tin trong sạch 
noi Đức-Phật-Bảo, Đức-Pháp-Bảo, Đức-Tăng-Bdo, có 
giới trong sach, tin nghiệp và quả cua nghiệp, nên phù 
hợp với 6 dé-muc thién-dinh này: 

l- Dé-muc thiên-định niệm-niệm 9 Án-Dwc-Phát. 

2- Dé-muc thién-dinh niém-niém 6 Ẩn-Đức-Pháp. 

3- Dé-muc thiên-định niém-niém 9 Ân-Đức- Tăng. 

4- Dé-muc thién-dinh niệm-niệm vé giới trong sach 

của mình. 
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5- Dé-muc thién-dinh niém-niém vé sự bó-thí của mình. 

6- Dé-muc thién-dinh niém-niém vé 5 pháp chu-thién 

có noi minh. 

Néu hành-giả có tính-tín sử dụng 6 dé-muc thién-dinh 
này làm đối-tượng dé thực-hành pháp-hành thiền-định 
thi ditc-tin càng thêm tăng trưởng, nên pháp-hành thiền- 
dinh được phát triển. 

Vì vậy, 6 dé-muc thiên-định này phù hợp dói với 
hành-g1ả có tính-tín. 

* Tính giác (Buddhicarita): 

- Hành-giả có fính-giác có trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của các pháp, trí-tuệ có khả năng hiểu biết rõ các 
pháp vi-té, nên phù hợp với 4 dé-muc thién-dinh này: 

- Dé-muc thiên-định niệm vé sự chết. 

- Dé-muc thién-dinh niệm vé trang-thái tịch tinh an- 

lac Niét-bàn. 

- Dé-muc thién-dinh vát thuc dáng ghé tóm. 

- Dé-muc thién-dinh phán tích tiz-dai. 

Nếu hành-giả có tính-giác sử dung 4 dé-muc thién- 
định này làm dói-tuong dé thực-hành pháp-hành thién- 
dinh thi trí-tué càng thêm tăng trưởng, nén pháp-hành 
thiền-định được phát trién. 

Vì vậy, 4 dé-muc thién-dinh này phù hợp đối với 
hành-giá có fính-giác. 

6 tính déu phü hop các dé-muc thién-dinh 

Hành-giả có bát cứ tính nào trong 6 tính cũng đều phù 
hop vói 10 dé-muc thién-dinh này là: 

- 4 dé-muc thién-dinh hinh trón kasina dát, nwóc, 
lita, gió. 

- Dé-muc thién-dinh hu-khóng akasakasina. 


Tính Của Hành-Giả 499 





- Dé-muc thién-dinh ánh-sáng àlokakasina. 

- 4 dé-muc thién-dinh vó-sác. 

Hành-giả có bát cứ tính nào đều có thé sử dung 70 dé- 
mục thién-dinh này làm dói- -tượng, để thực-hành pháp- 
hành thiền-định, đều có thé chế ngự được mọi phiền-não 
bậc trung là 5 pháp-chướng-ngại (nivarana), chứng đắc 
5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vó-sác-giói 
thiện-tâm. 

Đặc biệt, đối với hành-giả có tính-si, néu sử dụng dé- 
muc thién-dinh hình tròn đất (pathavikasina)... làm dói- 
tuong, dé thuc-hành pháp-hành thién-dinh thi nén làm 
dé-muc thién-dinh hinh trón dát có đường kính lớn rộng 
hơn bình thường, làm cho tâm trí hành-giả không cảm 
thấy khó chịu, dé cho định-tâm an trú trong dé-muc 
thién-dinh hình tròn đất được dé dàng. 

Và dói với hành-giả có tính-suy-dién, néu sử dụng dé- 
mục thiên-định hình tròn đất (pathavikasina)... làm dói- 
tượng, dé thực-hành pháp-hành thiền-định thi nén làm dé- 
muc thién-dinh hình tròn đất có đường kính nhỏ hẹp hon 
bình thường, làm cho tâm trí hành-giả không phóng-tâm 
nghĩ ngợi, dé cho định-tâm an trú trong dé-muc thiên- 
định hình tròn đất dễ dàng. 


Đối với hành-giả có tính-tham, tính-sân, tính-tin, 
tính-giác, néu sử dụng dé-muc thién-dinh hình tròn đất 
làm đối-tượng, dé thực-hành pháp-hành thiền-định thi 
nén làm dé-muc thién-dinh hình tròn dát, ... có đường 
kính trung binh 1 gang và 4 lóng tay nằm ngang dé cho 
định-tâm an trú trong đề mục thién-dinh hình tròn đất 
được dé dàng. 


Tóm lai, sự phân loại dé-myc thión-dinh phù hop với 
tính của mỗi hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định 
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nhu đã trình bày, chi cốt yếu cho hành-giả hiểu biết dé- 
mục thiên-định nào phù hợp với tính nào và không phù 
hợp với tính nào mà thôi. 

Nếu hành-giả có tính xấu nào thì nên sử dụng đề-mục 
thiên-định chê ngự được tinh xáu ἂν cua minh, đề cho 
pháp-hành thién-dinh duoc dé dàng phát trién. 

Nếu hành-giả có tính tót nào thì nên sử dụng đề-mục 
thién-dinh phú hop với tính tốt ἄν của mình, đề cho 
pháp-hành thiên-định được dê dàng tăng trưởng. 

Thật ra, trong 40 dé-muc thién-dinh, đề-mục nào cüng 
có khả năng ché ngự duoc tinh xáu là tính-tham, tinh- 
sản, tính-si, tính-suy-dién được, νὰ hó trợ tính tôt là tinh- 
tín, tính-giác thực-hành pháp-hành thiên-định được phát 
triên và thêm tăng trưởng. 

Phân loại 40 đề-mục thiền-định theo cói-giói (bhümi) 

40 dé-muc thiền-định phân loại theo các cói-giói: 

* Trong cói người, có đủ 40 dé-muc thiền-định. 

* Trong 6 cối trời dục-giới, có 28 dé-muc thién-dinh 
(tre 12 dé-muc thién-dinh là 10 dé-muc thién-dinh 
asubha + 1 dé-muc thién-dinh kaàyagatasati + 1 dé-muc 
thién-dinh aharepafikhlasañna), bởi vi, chư-thiên chét 
rôi, sác-thàn tiêu mât ví nhu ngon đèn tắt; sác-thán của 
chư-thiên có tóc, lông, móng, v.v... thật là xinh dep, nên 
không thây dáng ghê tóm gi cả; våt £hực của chư-thiên 
phát sinh do phước-thiện, không vât vả tìm kiêm, khi 
hưởng xong, không có thải ra chât dơ. 

Vi vậy, 12 dé-muc thiên-định này không có trong cõi 
trời duc-giói. 

Tuy nhiên, một số chư-thiên trong cõi trời //-Đại- 
thiên-vương bậc thâp (bhumadevata) sông cùng chung 
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trong cõi người, hạng chư-thiên này sau khi chết cũng để 
lại tir-thi; sác-thán, vát-thực cũng là dáng ghê tóm nhu 
loài người. 


* Trong 15 táng trời sác-giói pham-thién, có 27 dé- 
muc thién-dinh (trr 13 dé-muc thiên-định là 10 dé-muc 
thién-dinh asubha + 1 dé-muc thién-dinh kayagatasati + 
1 dé-muc thién-dinh aharepatikülasaüfa + 1 dé-muc 
thién-dinh anapanassati), bởi vi, 12 dé-muc thién-dinh 
là 10 dé-muc thién-dinh asubha + 1 dé-muc thién-dinh 
kayagatasati + 1 dé-muc thién- dinh aharepafikulasañna 
gióng nhu 5 cói trói duc-giói tàng cao; và { dé-muc 
thién-dinh anãpãnassaii, bởi vì chu pham-thién trong 
các tàng trời sác-giói phạm-thiên không có hơi thở vào- 
hơi thở ra. 

Vi vậy, 13 dé-muc thiên-định này không có trong 15 
tầng trời sác-giói Phạm-thiên. 


* Trong 4 tầng trời vó-sác-giói phạm-thiên, mỗi tàng 
trời vô-săc-giới pham-thién chi có dé-muc thién- -νό-κᾶς 
cũ và dé-muc thiên-vô-sắc của bậc thién vó-sác- giới bậc 
cao hon bậc thiên vó-sác-giói cũ mà thôi, không có đề- 
mục thiền-vô-sắc của bậc thiền vô-sắc-giới bậc thấp 
hơn bậc thiền vó-sác-giói cü nhu sau: 

- Tầng trời vó- sắc- giới phạm-thiên thứ nhất có đủ 4 
dé-muc thién-vó-sác. 

- Tầng trời vó-sác-giói pham-thién thứ nhi chi có 3 
dé-muc thién-vó-sác mà thói (trü dé-muc thiền-vô-sắc 
akasapafifatti). 

- Tầng trời vó-sác-giói phạm-thiên thứ ba chi có 2 dé- 
mục thiên-vô-sắc là dé-muc thiển-vô-sắc natthibhãva- 
paññatti và dé-muc thiên-vô-sắc tatiyaruppaviññana. 
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- Tàng trời VÔ- sắc-giới phạm-thiên thứ tư chỉ có 1 dé- 
muc thién-vó-sác fatiyaruppavifñfana mà thói. 


40 Dé-muc thiền-định phân loai theo paññattidhamma và 
paramatthadhamma 


40 dé-muc thién-dinh này phán loai theo chế-định- 
pháp (pañnñattidhamma) và chán-nghia-pháp (paramattha- 
dhamma) như sau: 

* Paññattidhamma (ché-dinh-pháp) có 28 dé-muc: 

- 10 dé-muc kasina. 

- 10 dé-muc asubha. 

- ] dé-muc kotthasapanifiatti là dói-tuong của dé-muc 

kayagatasati. 

- 1 dé-muc assãsapassäsapañfiatti là dói-twong của 

dé-muc ànápanassati. 

- 4 dé-muc sattapañnatti là 4 dói-twong của dé-muc 

αρραπιαΠΠᾶ. 

- ] dé-muc akasapaninatti là đối-tượng của đệ nhất 

thiên vó-sác-giói akasánaficayatanakusalacitta. 

- ] dé-muc natthibhavapafifiatti là dói-twong cua dé 

tam thiên vó-sác-giói akiñcaññayatanakusalacitta. 

* Paramatthadhamma có 12 dé-muc: 

- 8 dé-muc anussati (trừ dé-muc kayagatasati + dé- 

muc aànapanassati). 

- 1 dé-muc aharepatikülasafina. 

- 1 dé-muc catudhätuvavatthäna. 

- ] dé-muc pathamaruppavinnana là dói-twong của đệ 
nhị thiên vô- sác-giói virifianaficayatanakusalacitta. 

2d Dé- -muc thién-vó-sác tatiyaruppavifinana là dói- 
tuong cua dé tw thiên vô- sác-giói neVasanfanasanna- 
yatanakusalacitta. 
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40 đề-mục thiền-định phân loại theo 3 nimitta 


40 dé-muc thiền-định phán loai theo 3 loai nimitta 
nhu sau: 


l- Parikammanimitta: Đối-tượng dé-muc thién-dinh 
ban đâu thực-hành pháp-hành thiên-định. 

2- Uggahanimitta: Đối-tượng thô-ảnh tương-tự như dé- 
mục thién-dinh phát sinh rõ ràng trong tâm. 

3- Patibhàganimitta: Đối-tượng quang-ánh trong- 
sáng phát sinh ró ràng trong tám. 


40 dé-muc thién-dinh phân loai theo nimitta: 


* Parikammanimitta và uggahanimitta truc tiép có 22 
dé-muc thiền-định: 

- 4 đề mục thién-dinh tứ-đại kasina. 

- 4 đề mục thién-dinh màu sắc vannakasina. 

- 1 đề mục thién-dinh ãkãsakasina. 

- 1 đề mục thién-dinh àlokakasina. 

- 10 dé-muc thién-dinh asubha. 

- 1 dé-muc thién-dinh kàyagatasati. 

- 1 dé-muc thién-dinh anapanassati. 


* Parikammanimitta và uggahanimitta gián tiép có 18 
đề-mục thién-dinh: 

- 6 dé-muc thién-dinh anussati. 

- 1 đề mục thién-dinh upasamanussati. 

- 1 dé-muc thién-dinh maranànussati. 

- 4 dé-muc thién-dinh tứ vô-lượng-tâm. 

- 1 dé-muc thiên-định aharepatikkülasaffia. 

- 1 dé-muc thién-dinh catudhãtuvavatthäna. 

- 4 dé-muc thién-dinh vó-sác. 


* Patibhüganimitta trực tiếp có 22 đề-mục thiền-định 
nhu parikammanimitta và uggahanimitta. 
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* Patibhaganimitta gián tiép có 8 đề-mục thiền-định: 
- 4 dé-muc thién-dinh tứ vó-luong-tám. 
- 4 dé-muc thién-dinh vô-sấc. 


* Patibhaganimitta gồm có 30 dé-muc thién-dinh. 
40 dé-muc thiền-định phân loại theo 3 bhavana, 3 samadhi 


40 dà-muc thién-dinh phân loại theo khá năng tiễn 
trién dén 3 bhavana, 3 samādhi như sau: 

Bhavana có 3 loại: 

l- Parikammabhàvanà: Tám so-hành giai đoạn dâu 
với duc-giói thiện-tâm có dói-twpng parikammanimitta, có 
parikammasamüdhi: Tám so-dinh trong dục-giới thiên- 
tám áy. 

2- Upacarabhavana: Tâm cận-hành giai đoạn giữa 
với dục-giới thiện-tâm có đối-tượng uggahanimitta gân 
bậc thiên, đạt đến upacarasamüdhi: Tám cán-dinh trong 
duc-giói thién-tám ἄγ. 

3- Appanabhavana: Tám an-hành giai đoạn cuói vói 
sắc-giới- -tàm hoặc vó- sdc-giói- -tâm có dói- -twong pati- 
bhaganimitta, chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm 
hoặc vó-sác-giói thién-tàm, dat đến appanäsamadhi: 
Tám an-dinh trong bậc thiên sắc-giới thiện tâm hoặc 
bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm ấy. 


1- Parikammabhavana, Parikammasamadhi 

* Tát cà 40 dé-muc thién-dinh déu có parikamma- 
bhàvanà: Tám so-hành giai đoạn đâu với duc-giói thiên- 
tâm có 40 dói-tuong parikammanimitta, có parikamma- 
samādhi: Tám so-dinh. 

Nếu không có parikammabhãvanäa thi không có 
upacarabhavanà νὰ appanabhavana. 
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2- Upacarabhavana, Upacarasamadhi 


Trong 40 dé-muc thién-dinh, có 10 dé-muc thién-dinh 
tién trién dén upacaárabhavana: Tám cận-hành giai đoạn 
giữa với dục-giới thiện-tâm có 10 đổi-tượng uggaha- 
nimitta gián tiếp, đạt đến upacärasamddhi: Tâm cân- 
định, có 10 dé-muc thién-dinh là: 
1- Dé-muc thién-dinh niém-niém 9 ân-Đức-Phật 
(Buddhanussati). 

2- Dé-muc thién-dinh niém-niém 6 án-Duc-Pháp 
(Dhammanussati). 

3- Dé-muc thién-dinh niém-niém 9 ân-Đức-Tt ăng 
(Samghanussati). 

4- Dé-muc thién-dinh niém-niém vé giới trong sạch 

của minh (Silanussati). 

5- Đề mục thién-dinh niém-niém vé sw bó-thí của minh 

(Caganussati). 

6- Dé-muc thién-dinh niém-niém vé 5 pháp chu-thién 

có noi minh (Devatanussati). 

7- Dé-muc thién-dinh niém-niém vé trạng-thải tịch 

tịnh an-lạc Niét-bàn (Upasamanussati). 

8- Dé-muc thién-dinh niém-niém vé sự chết 

(Marananussati). 
9- Dé-muc thién-dinh vát thuc dáng ghé tóm 
(Ahàrepatikkülasafifia). 
10- Dé-muc thién-dinh phán tích tứ-đại 
(Catudhatuvavatthana). 


Bói vi 10 dé-muc thién- dinh này là nhüng dé-muc 
thién-dinh vó cüng vi-té, vó cüng sáu sác, róng lón ménh 
móng bao la, nén định-tâm không thé an-trú trong một 
đối-tượng nào nhất dinh. Cho nên, 10 dé-muc thién-dinh 
này chi có khả năng tién triển đến upacàárabhàvaná: 
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Tám cán-hành giai đoạn giữa với duc-giói thién-tám, 
dat dén upcarasamadhi: Tám cán-dinh mà thói. 

3- Appanäbhävanä, Appanasamadhi 

* 30 dé-muc thién-dinh còn lại là 70 dé-muc thiên- 
định (kasina), 10 đề mục thién-dinh tử-thi (asubha), 1 
dé-muc thién-dinh niém 32 thé troc trong thân (kaya- 
gatäsati), 1 dé-muc thién-dinh hơi thở vào, hơi thở ra 
(anàpanassati), 4 dé-muc thiên-định tứ vô-lượng-tâm 
(appamannna), 4 dé-muc thién-dinh vó-sác (aruppa) góm 
có 30 dé-muc thién-dinh này đều có khả năng tión triển 
đến appanäbhãvanä: Tá âm an-hành giai đoạn cuối với sắc- 
giới thiện-tâm, hoặc vô-sắc-giới thiện-tâm, có 30 dói-twong 
patibhäganimita, đạt đến appanáasamadhi: Tâm an-dinh 
chứng đắc bậc thiền sác-giói thién-tám, hoặc bậc thién 
vó-sác-giói thiện-tâm. 

Chứng đắc bậc thiên sác-giói thiện-tâm nào hoặc bác 
thiên vó-sác-giói thién-tám nào, tùy theo môi dé-muc 
thién-dinh ấy. 

30 đề-mục thién-dinh phán loại theo bậc thiền 

Trong 30 dé-muc thiền-định này là 70 dé-muc thién- 
dinh hinh tròn (kasina), 10 đề mục thién-dinh tu-thi 
(asubha), 1 dé-muc thién-dinh niém 32 thé troc (truoc) 
trong thân (kãyagatäsati), 1 dé-muc thién-dinh hơi thở 
vào, hơi thở ra (anapanassati), 4 dé-muc thién-dinh tứ 
vô-lượng-tâm (appamafifia), 4 dé-muc thién-dinh vó-sác 
(aruppa) mà mói đề-mục thién- dinh này có khá náng 
dàn dén chüng đắc bậc thiền sác- giới thiện-tâm, bậc 
thiền vó-sác-giói thiện-tâm khác nhau như sau: 

Đệ nhát thiền sác-giói thiện-tâm 

* 11 đề-mục thiền-định là 70 dé-muc thién-dinh thién- 
dinh tw-thi (asubha), 1 dé-muc thién-dinh niém 32 thé 
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troc trong thân (kayagatasati) chỉ có khả năng chứng 
đắc đệ nhất thién sắc-giới thién-tám mà thôi. 

Nếu hành-giả chọn 1 trong 11 dé-muc thiền-định này 
làm dói-tuong dé thuc-hành pháp-hành thién-dinh thì dé- 
mục thién-dinh ấy chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc dé 
nhất thién sắc-giới thiện-tâm mà thôi, bởi vì 11 dé-muc 
thién-dinh này là dói-tuong thô, nên luôn luôn cần phải 
nương nhờ chi-thién hướng-tâm (vitakka) đến đề-mục 
thién-dinh áy mới có thể chứng đắc đệ nhất thiên sác- 
giới thiện-tâm được. Còn từ đệ nhị thién sắc-giới thiện- 
tâm trở lên không có chi-thién hướng-tâm (vitakka) nữa. 

Vì vậy, 11 đề-mục thiền-định này chỉ có thể chứng 
đắc đệ nhất thiên sắc-giới thién-tám mà thôi. 

4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm bậc thấp 


* 3 dé-muc thién-dinh là dé-muc thién-dinh niệm rải 
tâm-từ (metta), dé-muc thién-dinh niém rái tám-bi 
(karuna), dé-muc thién-dinh niệm rải tám-hy (mudita) 
đến chüng-sinh vô lượng có khả năng dẫn đến chứng đắc 
từ đệ nhất thiên sắc-giới thién-tám cho dén dé tứ thiên 
sác-giói thiện-tâm mà thói. 

Nếu hành-giá chon 1 trong 3 dé-muc thién-dinh vó- 
lượng-tâm này làm đối-tượng dé thực-hành pháp-hành 
thiền-định thì dé-muc thiền-định vô-lượng-tâm ấy chi có 
khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiên sắc-giới 
thiện-tâm cho dén dé tứ thiên sắc-giới thién-tám mà thôi, 
không thé chứng đắc đến đệ ngã thiên sắc-giới thiện-tâm 
được, bởi vì 3 dé-muc thién-dinh vô-lượng-tâm này luôn 
luôn cần phải có chỉ- thiên lạc (sukha), mà đệ ngủ thiên 
săc-giói thiên-tâm càn phåi có chi-thién xå (upekkhā) thay 
thé cho chi-thién lac. 


Cho nên, muôn chứng dác đệ ngũ thiên sác-gioi thiên- 
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tám, hành-giả cần phải thay dói sang dé-muc thién-dinh 
niệm rải tâm-xả (upekkhã) đến chúng-sinh vô lượng mà 
thôi, không thé có đề-mục thiền-định nào khác. 

Đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm 

Đề-mục thién-dinh niệm rải tám-xá đến chüng-sinh vô 
lwong majjhatIasattapafnatti không thương không ghét này 
chỉ có khả năng chứng đắc đệ ngũ thiên sác-giói thién- 
tám mà thôi, nên dé-muc thiền-định này hành-giả không 
thé sử dụng bắt đầu thực-hành, mà chỉ sử dung sau khi 
đã chứng đắc dé tit thiên sắc-giới thiện-tâm của 1 trong 
3 dé-muc thiền-định là niệm τά! tâm-từ (metta), hoặc 
niệm rải tám-bi (Κατιιπᾶ), hoặc niệm rải tám-hy (mudita) 
đến chúng-sinh vô lượng, bởi vì 4 dé-muc thién-dinh tứ 
vô-lượng-tâm này cùng có dói-twong chüng-sinh (saHa- 
paññatti) gióng nhau, chi có khác loai chüng-sinh mà thôi. 


5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

* 11 dé-muc thién-dinh là 70 dé-muc thién-dinh hinh 
tròn kasina và dé-muc thiên-định hoi thở vào, hoi thở ra 
(anapanassati) có khả năng dàn đên chứng đắc đây đủ 5 
bậc thiên săc-giới thién-tám. 

Nếu hành-giả chọn 1 trong 11 dé-muc thiền-định này 
làm đôi-tượng đê thuc-hành pháp-hành thiên-định thi 
đề-mục thiên-định ây đêu có khả năng dân đên chứng 
đặc từ dé nhát thiên sác-giói thiện-tâm cho dén đệ ngũ 
thiên săc-giới thién-tám mà không cân phải thay đôi dé- 
muc thién-dinh nào khác. 

4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm 

Sau khi đã chứng đắc đủ 5 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tám, hành-giả muôn tiép tuc thực-hành pháp-hành thiên- 
định, đê chứng dác 4 bác thiên vô-săc-giới thién-tám. 
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Mỗi đề-mục thiền-định vô-sắc chỉ có khả năng chứng 
đắc mỗi bậc thiền vô-sắc-giới-tâm riêng biệt mà thôi: 

I- Dé-muc thiền-định vô-sắc thứ nhất goi là dé-muc 
akasapaññatti chi dân đến chứng đắc đệ nhất thién vó- 
sắc-giới thién-tám gọi là akasanaricayatanakusalacitta: 
Không-vô-biên-xứ thién-tám mà thói. 

2- Dé-muc thiền-định vô-sắc thứ nhì goi là dé-muc 
pathamaruppavinana dó là akãsãnañcayatanakusala- 
citta chi dẫn đến chứng đắc đệ nhị thiên vó-sdc-giói 
thién-tám gọi là viññanañcayatanakusalacitta: Thức-vô- 
bién-xit thién-tám mà thôi. 

3- Đề-mục thiền-định vô-sắc thứ ba là dé-muc natthi- 
bhàvapafifiatti chi dẫn đến chứng đắc dé tam thiên vô- 
sắc-giới thién-tám goi là ãkiñcaññãyatanakusalaciHa: 
Vó-so-hitu-xw thién-tám mà thói. 

4- Dé-muc thién-dinh vô-sắc thứ tu là dé-muc faHya- 
ruppavinmana đó là akifcanfiayatanakusalacitta chỉ 
dẫn đến chứng đắc dé tit thiên vó-sác-giói thiện-tâm gọi 
là nevasafinanasafinayatanakusalacitta: Phi-tưởng-phi- 
phi-tuóng xw thiện-tâm mà thói. 

Dó là 4 dé-muc thién-dinh vó-sác mà mói dé-muc 
riéng biét làm dói- -tuong có khá náng dàn dén chüng dác 
mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm riêng biệt. 


Nhu váy, pháp-hành thiên-định có 40 đề-mục thiền- 
định chia ra làm 3 loại: 

I- Dé-muc thién-dinh dẫn đến cận-định (upacära- 
samādhi) có 10 đê-mục, vẫn còn dục-giới thiện-tâm. 

2- Đề-mục thién-dinh dàn dén an-dinh (αρραπᾶ- 
samadhi) có 26 dé-muc thiên-định dàn dén chứng đặc 
các bác thiên sác-gioi thién-tám. 
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3- Dé-muc thién-dinh vó-sác dẫn đến an-dinh (αρραπᾶ- 
samādhi) có 4 đề-mục thién-dinh vó-sác chứng đắc 4 
bậc thiên vó-sác-giói thién-tám. 

Kiép hién-tai hành-giả là hang người tam-nhán 
(tihetukapuggala), néu tién- kiếp của hành-giả dà từng 
chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm, chứng đắc 5 phép thán-thóng tam- 
giới (lokiya abhiñña), thì nay kiếp hiện-tại hành-giả 
thực-hảnh pháp-hành thiền-định, có khả năng dễ dàng 
chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thién vô- 
sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi đã chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 
4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm, hành-giả có khả năng 
tập luyện 5 phép thán-thóng tam-giới (lokiya abhiññä) 
tùy theo năng lực của hành-giả. 


Abhiñña: Phép Thàn-Thóng 


Abhinna nghĩa là gi? 


~= ο 


Định nghĩa: "Visesato janatiti abhinña 


Trí-tué nào biết 6 đối-tượng đặc biệt, trí-tué ấy goi là 
abhiñña. Trí-tuệ abhiñña này động sinh với đệ ngũ thién 
sắc-giới thiện-tâm hoặc duy-tác-tâm (tâm của bậc Thánh 
4- -ra- -hán), có khá ei biét đặc Diệt rất phi e do 
thán- thóng, bói vi, de- bn thiên sắc-giới-tâm này Pod 
sinh cùng với abhinña. 

Bình thường đệ ngü-thién sắc-giới thiện-tâm hoặc duy- 
tác-tám của 12 đề-mục thiền-định là 70 dé-muc thién- 
định hình tròn kasina, dé-muc thiên-định anapanassati, dé- 
muc thién-dinh niệm rải tâm-xả chi có dói-tuong chác 
chán là paññattidhamma: Đối-tượng pháp-ché-dinh mà 
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thôi, nhưng dé ngáü-thién sắc-giới thiện-tâm hoặc dé ngü- 
thiên sdc-giói duy- tác- tâm này phát sinh cũng với 


«--- 


góm cá ché-dinh-pháp νὰ chán- nghia-pháp. 
Dé-muc thiền-định luyện tập abhiññã 


Trong các dà-muc thiền-định, chỉ có 70 dé-muc thién- 
định hình tròn kasina sử dụng luyện tập các phép 
abhiñña được mà thói, do 2 nguyên nhân: 

1- Năng lực của 10 dé-muc thién-dinh hình tròn 
kasina: Dinh-tám trong đệ ngũ thiên săc-giới-tâm của 10 
dé-muc thién-dinh hình tròn kasina có nhiêu năng lực hon 
các dé-muc thién-dinh khác. 

2- Cửu thiền: Theo bình thường muốn chứng đắc các 
phép thán-thông abhinna, hành-giả cần phải chứng đặc 
đây đủ 9 bậc thiên là 5 bậc thiên sắc-giới và 4 bậc thiên 
vO-sác-giói. 

1- Năng lực của 10 dé-muc thiền-định kasina 

1.1- Năng lực của đề-mục thiền-định pathavikasina 


- Một người hóa ra trở thành hằng trăm, hằng ngàn 
người hành động khác nhau. 

- Chính mình hóa ra trở thành long vương, điểu vuong. 

- Làm cho hw khóng, sóng, bién tró thành mát dát, dé 
di, đứng, ngôi, năm được. 

- Hóa ra cây cối, lâu đài, nhà cửa, chùa tháp, các đồ 
vật khác nhau theo ý của mình. 

- Làm vật nhẹ trở thành vật nặng. 

- Làm cho dô vật ấy đứng vững chắc, không thể di 
chuyển được, v.v... 

- Có khả năng chế ngự được nghịch pháp, và các đổi 
tượng tốt, xấu hiện ra trong tâm, v.v... 
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1.2- Năng lực của dé-muc thiền-định ãpokasina 


- Dón thổ, chui xuống đất như lặn xuống nước, rồi 
trôi lén mặt đất. 

- Làm mưa rơi xuống đất. 

- Làm mặt đất trở thành sóng, hó, bién. 

- Làm nước trở thành sữa, mát ong, dầu ăn. 

- Làm cho dòng nước phun ra từ thân cua mình. 

- Làm cho núi non, lâu đài chuyển động, v.v... 

1.3- Năng lực của đề-mục thiền-định tejokasina: 

- Làm ngon lửa phát ra từ thân của mình hoặc từ vật. 

- Làm khói phủ bao bọc thân thể không ai thấy. 

- Làm cho mua lứa roi từ hư không. 

- Dong lửa phái sinh từ phép. thán-thóng của mình, 

diệt lửa phát sinh từ phép thán- thông của người khác. 

- Có thé thiêu đốt xóm làng, các đồ vát được. 

- Làm cho tejodhàtu phát sinh thiêu thi thé của bác 
Thánh A-ra-hán lúc tịch diệt Niét-bàn. 

- Làm ánh sáng phát sinh, dé nhìn thấy rõ mọi vật 
bằng thiên-nhãn-thông, v.v... 

1.4- Năng lực của đề-mục thiền-định vãyokasina 

- Bay trên hư không được. 

- Có khả năng di đến nơi chón mà minh cán đến một 
cách nhanh chóng nhất. 

- Làm vật nặng trở thành vật nhẹ. 

- Làm cho bão lớn phát sinh, v.v... 

1.5- Năng lực của đề-mục thiền-định nïlakasina 

- Làm đồ vật, đô dùng hóa thành màu xanh. 

- Làm sốt, đồng, ... hóa thành ngọc bích. 

- Làm cho tôi mù phát sinh bát cứ lúc nào. 

- Có khả năng chế ngự được nghịch pháp, và các đối 
tượng tối, xấu hiện ra trong tâm. 
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- Làm cho chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn 
được thuận lợi, v.v... 

1.6- Năng lực của đề-mục thiền-định pitakasina 

- Làm đồ vật, đô dùng hóa thành màu vàng. 

- Làm sát, động, ... hóa thành vàng. 

- Có khả năng chê ngự được nghịch pháp, và các đổi 
tượng tốt xáu hiện ra trong tâm. 

- Làm cho chứng đặc Thánh-dao, Thánh-quả, Niét-bàn 
được thuận lợi, v.v... 

1.7- Năng lực của đề-mục thiền-định lohitakasina 

- Làm đồ vật, đồ dùng hóa thành màu đỏ. 

- Làm sát, động, ... hóa thành hông ngọc. 

- Có khả năng ché ngự được nghịch pháp, và các đôi 
tượng tôt, xáu hiện ra trong tám. 

- Làm cho chứng đặc Thánh-dao, Thánh-quả, Niét-bàn 
được thuận lợi, v.v... 

1.8- Năng lực của đề-mục thiền-định odãtakasina 

- Làm đồ vật, đô dùng hóa thành màu trắng. 

- Làm sát, động, ... hóa thành bạc. 

- Chê ngự được tâm buôn chán, buôn ngu. 

- Diệt sự tôi tăm, làm cho ánh sáng phát sinh, dé nhìn 
tháy ró moi vát bàng thién-nhàn-thóng, v.v... 

1.9- Năng lực của đề-mục thiền-định àlokakasina 

- Làm đồ vật, đô dùng phát ra ánh sáng. 

- Làm cho thán thê phát ra ánh sáng hào quang. 

- Hóa ra hình dáng khác nhau có ánh sáng chói loi. 

- Chê ngự được tám buón-chán, buón-ngu. 

- Diệt sự tôi tăm, làm cho ánh sáng phát sinh, dé nhìn 

thay rõ mọi vật băng thiên-nhãn-thông, v.v... 
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Trong bó Visudhimagga atthakathà giảng giải rằng: 


3 dé-muc thién-dinh hinh trón kasina là tejokasina, 
odatakasina, alokakasina có khả năng làm cho ánh sáng 
phát sinh, dé thấy rõ moi vật bằng thiên-nhãn-thông, thi 
dé-muc thién-dinh ãlokakasina là dé-muc đặc biệt hơn 
cả 2 đề-mục thiên-định kia. ” 


1.10- Năng lực của dé-muc thiền-định äkãsakasina 
- Làm hiện rõ vật bị che giấu kín đảo được thấy ΤΟ. 
- Làm đường hâm ngâm đưới mặt dát, xuyên qua nui, 
băng qua trong đại dương, dé có thé di lại tự nhiên. 
- Có khả năng ra vào, đi lại ngang qua tường thành, 
vách, núi nhu: di nơi khoảng trồng không, v.v... 
Những năng lực đặc biệt của riêng mỗi dé-muc-thién- 
dinh kasina như vậy, còn năng lực phát sinh từ 10 dé-muc 
thién-dinh kasina là: 


- Làm che giấu các vật khác, không cho ai thấy được. 
- Làm hiện rõ cảnh từ xa, để mọi người nhìn thấy được. 
- Làm vật nhỏ trở thành vật lớn. 

- Làm vật lớn trở thành vật nhỏ. 

- Làm một đoạn đường gần trở thành con đường xa. 
- Làm con đường xa trở thành một đoạn đường gån. 

- Biến hóa theo y cua mình, v.v... 


2- Cửu Thiền 

Theo bình thường muốn chứng đắc các phép thán- 
thông abhinna, hành-giả cần phải chứng đắc đây đủ 9 bậc 
thiên là 5 bậc thiên sác-giói và 4 bậc thiên vó-sác-giói. 

Nếu tiền-kiếp của hành-giả gần kiếp hiện-tại đã từng 
chứng đắc các phép thân-thông abhiñña thì kiép hiện-tại 
chứng đắc 5 bậc thiên săc-giới cũng có thê chứng đặc 
phép thân-thông abhiñña được. 
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Không đủ 9 bậc thiền, chứng đắc phép abhiññã 


Hành-giả dù không chứng đắc đủ 9 bậc thiền, cũng có 
khả năng chứng đắc phép thàn-thóng abhiãñã do nhờ 
năng lực của các pháp-hanh ba-la-mát đã tích lũy từ 
những tiền-kiếp, có 2 nhóm: 

- Puthujjanajjhänalabhï: Hạng phàm-nhán chứng đắc 

5 bậc thiên sắc-giới thién-tám. 

- Ariyapuggala: Bác Thánh-nhán chứng đắc 5 bác 

thiên sắc-giới-tâm. 

* Hành-giả là hang phàm-nhán mà tiền- kiếp đã từng 
chứng đắc các phép thán-thóng (abhinna) gần kiếp hiện- 
tại này, khi thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
thiền-định hình tròn kasina nào dẫn đến chứng đắc được 
5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, dù chưa chứng đắc 4 bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm, hành-giả cũng có khả năng 
chứng đắc các phép-thán-thóng (abhiññã) được. 

Vi du: 24.000 vi đạo-sĩ là đệ-tử của vị Dao-su Suruci 
(tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta), thực-hành 
dé-muc thién-dinh hình tròn kasina dẫn đến chứng đắc 
đủ 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, rồi chứng đắc các 
phép thàn-thóng (abhiññã), bởi vì, tiền-kiếp gần kiếp 
hiện-tại của các vị đạo-sĩ đã từng chứng đắc các phép 
thàn-thóng (abhiñña). 


* Một số bậc Thánh-nhân khi chứng đắc 7hánh-đạo, 
Thánh-quá, trí-tuệ siéu-tam-giói đồng sinh với Thánh- 
đạo-tâm có năng lực liên quan đến các phép thần-thông 
(abhiñña) gọi là Maggasiddhi abhinña phát sinh do năng 
lực của pháp-hanh ba-la-mật đã từng chứng đắc các phép 
thần-thông trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, hoặc do 
năng lực của pháp-hanh phát-nguyện ba-la-mát. 


Maggasiddhi abhiññã có 2 loại: 
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ρω ον -- 


l- Hetthimamaggasiddhi abhiññä: Phép thán-thóng 
(abhinna) thành tựu cùng với 3 Thánh-đạo-tâm bác thấp. 

Ví như trường hợp 500 vị tỳ-khưu lắng nghe Đức- 
Phật thuyết pháp tích Kunälajãtaka xong, 500 vị tỳ-khưu 
đều chứng đắc Nhập-Lưu Thánh-dao cùng thành tựu 
phép thán-thóng (abhiñña), được trình bày trong chú 
giải Mahäsamayasuttavannanã ... 


2- Arahattamaggasiddhi abhiññã: Phép thán-thóng 
(abhinna) thành tựu cùng với A-ra-hán Thánh-đạo-tâm. 

Ví như trường hợp Ngài Truóng-ldo Ananda khi 
chứng đặc A-ra-hán Thánh-dao-tám cùng thành tựu phép 
thân-thông (abhiñña), Ngài Trưởng-lão Cüulapanthaka, ... 


Luyện tập phép thàn-thóng (abhififia) 


Hành-giả sau khi đã chứng đắc dày đủ 9 bậc thién là 
5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vô-sắc-giới 
thiện tâm xong, néu muốn chứng đắc các phép thần- 
thông (abhiññã), hành-giả cần phải luyện tập định-tâm 
thuần thục trong sự hướng tâm đến 8 dé-muc thién-dinh 
hình tròn kasina (trừ dé-muc thién-dinh akasakasina và 
dé-muc thién-dinh alokakasina), nhập 9 bậc thiền thuần 
thục dé luyện tập cho dinh-tám có nhiều năng lực bằng 
cách thực tập 14 phương-pháp như sau: 


1- Kasinanulomato: Nhập thiên với dé-muc thién-dinh 
hình tròn kasina theo chiều thuận tuần tự từ đầu cho đến 
cuối nhiễu lần. 

2- Kasinapatilomato: Nhập thién vói dé-muc thién- 
dinh hinh trón kasina theo chiéu nghich tuán tw tir cuói 
cho dén dáu nhiéu lán. 

3- Kasinànulomapatilomato: Nhập thién vói dé-muc 
thién-dinh hinh tròn kasina theo chiều thuận tuân tự từ 
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dáu cho dén cuói, rói tró lai theo chiéu nghịch từ cuối 
cho đến đầu nhiễu lần. 

4- Jhananulomato: Nhập 9 bậc thiền theo chiều thuận 
tuân tự từ dâu cho đến cuối nhiêu lần. 

5- Jhaànapatilomato: Nhập 9 bậc thiền theo chiêu 
nghịch tuân tự từ cuối cho đến đầu nhiêu lân. 

6- Jhünànulomapatilomato: Nhập 9 bậc thién theo 
chiêu thuận tuần tự từ dâu cho đến cuối, rồi trở lại theo 
chiêu nghịch tuân tự từ cuối cho đến đầu nhiêu lân. 

7- Jhãnukkantikato: Nhập 9 bậc thiên vượt qua bậc 
thiên theo tuân tự của bậc thiên nhiễu lần. 

8- Kasinukkantikato: Nhập 9 bậc thién vượt qua dé- 
muc thién-dinh kasina theo tuán tw cua dé-muc thién- 
dinh hinh trón kasina nhiéu lán. 

9- Jhanakasinukkantikato: Niệm tưởng dé-muc thién- 
dinh vượt qua theo tuần tw, nháp bác thién vuot qua theo 
tuán tw nhiéu lán. 

10- Angasankantito: Niệm tưởng dé-muc thién-dinh 
kasina ndo, rói nháp 5 bác thién sác-giói thién-tám vuot 
qua chi-thién theo tuán tw nhiéu lán. 

11- Árammanasankantito: Trong 8 dé-muc thiên- 
dinh kasina, niệm tưởng môi dé-muc thién-dinh hinh 
trón kasina, chi nháp mói bác thién sác-giói thién-tám 
mà thói, nghia là nháp dé nhát thién sác-giói thién- 
tám cho đến dé ngũ thién sắc-giới thiện-tâm theo tuán 
tự nhiều lần. 

12- Angárammanasankantito: Niệm tưởng dé-muc 
thién-dinh khóng trüng nhau, nháp bác thién thién-tám 
không theo tuần tự nhiêu lán. 

13- Angavavatthapanato: Quản triệt chi-thién theo 
tuân tự của 9 bậc thiên nhiều lân. 
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14- Arammanavavafthapanato: Suy xét biét ró dé-muc 
thién-dinh của mỗi bậc thiên trong 9 bác thiên nhiễu lần. 

Giảng giải: 

* Điều 1: Hành-giả niệm tưởng dé-muc thién-dinh 
pathavikasina, rồi nhập đệ nhất thiền sác-giói thiện-tâm 
hoặc các bậc thiên sắc-giới thiện-tâm khác; xả bậc thiên 
áy ra, niệm tuóng dé-muc thién-dinh ãpokasina, rồi nhập 
đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm hoặc các bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm khác; xả bậc thiền ấ åy ra, niêm tuóng dé- 
muc thién-dinh tejokasina, rói nhập đệ nhất thiền sắc- 
giới thiện tâm hoặc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 
khác; theo chiều thuận tuần tự cho đến dé-muc thién- 
dinh odatakasina, ... 

Nhu vậy, gọi là luyện tập định-tâm theo chiều thuận 
tuần tự của các dé-muc thiền-định kasina. 

* Điều 2: Hành-giả niệm tưởng dé-muc thién-dinh 
odàtakasina, tồi nhập đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm 
hoặc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm khác; xả bậc thiền 
åy ra, niêm tuóng dé-muc thién-dinh lohitakasina, ròi 
nhập đệ nhất thiền sác-giói thiện-tâm hoặc các bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm khác; xả bậc thiền ấy ra, niệm tưởng 
dé-muc thién-dinh pitakasina, ròi nhập dé nhát thién sác- 
giới thiện-tâm hoặc các bậc thiền sắc- giới thiện-tâm 
khác; theo chiều nghịch tuần tự cho đến dé-muc thién- 
định pathavikasina, ... 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm theo chiều nghịch 
tuần tự của các dé-muc thién-dinh hình tròn kasina. 


* Điều 3: Hành-giả niệm tưởng dé-muc thién-dinh 
pathavikasina theo chiều thuận tuần tự cho đến dé-muc 
thién-dinh odätakasina, như điều 1; và niệm tưởng dé- 
muc thién-dinh odätakasina theo chiều nghịch tuần tự 
cho đến dé-muc thién-dinh pathavikasina, như điều 2. 
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Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm theo chiều thuận 
và chiều nghịch tuần tự của các dé-muc thiền-định 
kasina nhập các bậc thiền á åy. 

* Diéu 4: Hành-già nháp dé nhát thiên săc-giói thiên- 
tám theo chiêu thuận tuân tu cho dén đệ tứ thiên vó-sác-giói 
thiện-tâm, gọi là ph¡-£zởng-phi-phi-ttởng-xứ thiện-tâm. 

Nhu vậy, gọi là luyện tập định-tâm theo chiều thuận 
tuần tự nhập 9 bậc thiên. 

* Điêu 5: Hành-giả nhập đệ tứ thiên vó-sác-giói thiên- 
tám, gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm theo 
chiêu nghịch tuân tự cho đên dé nhất thiên sắc-giới 
thiện-tâm. 

Nhu vậy, goi là luyện tập định-tâm theo chiều nghịch 
tuần tự nhập 9 bậc thiền. 

* Điêu 6: Hành-giả nhập đệ nhất thiên sắc-giới thiên- 
tám theo chiêu thuận tuân tự cho dén dé tu thiên vó-sác- 
giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiên- 
tâm, và nhập dé tứ thiên vó-sác-giói thién-tám goi là phi- 
tưrởng-phi-phi-tưởng-xứ thién-tàm theo chiêu nghịch 
tuân tự cho dén dé nhát thiên săc-giới thién-tám. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm theo chiều thuận 
và theo chiêu nghịch tuân tự nhập 9 bậc thiên. 


* Điều 7: Hành- giả niệm tưởng dé-muc thién- dinh 
kasina, nhàp dé nhất thién sác-giói thién-tám, rồi xả thiền 
ây; niêm tuóng dé- -muc thién-dinh kasina, nhập đệ tam thiên 
sdc-giói thiện-tâm, rồi xả thiền á ây; niém tuóng dé-muc 
thién- dinh kasina, nhập dé ngũ thién sác-giói thién-tám, 
rồi xà thiền ấy; niệm tưởng ãkãsapañfñatri nhập dé nhất 
thiên vó-sác-giói thién-tám gọi là không-vô-biên-xứ 
thiện-tâm, rồi xả không-vô-biên-xứ thién-tám; niệm tưởng 
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natthibhàvapafifiatti nhập dé tam thiên vó-sác-giói thiên- 
tám gọi là vô-sỏ-hữu-xứ thién-tám, tôi xà vô-sỏ-hữu-xứ 
thién-tám; ... 

Cách nhập thiền và xả thiền với dé-muc thién-dinh 
còn lại cũng tương tự như trên. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách nhập 
thiên theo tuân tự. 


* Điều 8: Hành-giả niệm tưởng dé-muc thién-dinh 
pathavikasina, nhập dé nhất thiển sác-giói thién-tám; 
niệm tưởng dé-muc thién-dinh tejokasina, nhàp dé nhát 
thién sác-giói thién-tám; niệm tưởng dé-muc thiên-định 
nilakasina, nhập dé nhát thién sác-giói thién-tám; niệm 
tưởng dé muc-thién-dinh lohitakasina, nháp dé nhát thién 
sác-giói thién-tám. 

Niém tuóng dé-muc thién-dinh cón lai, nhập 4 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm còn lại cũng tương tự như trên. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách niệm 
tưởng dé-muc thién-dinh hình tròn kasina vượt qua theo 
tuần tự. 


* Điều 9: Hành-giả niệm tưởng dé-muc thién-dinh 
pathavikasina, nhập đệ nhất thién sác-giói thiện-tâm, tồi 
xả bậc thién ấy ra; niệm tưởng dé-muc thiên-định 
tejokasina, nhập dé tam thiên sắc-giới thiện-tâm, ròi xà 
bậc thiền åy ra; niệm tưởng dé-muc thién-dinh 
nilakasina, nhập dé ngũ thiên sác-giói thiện-tâm, xà đệ 
ngũ thiền sác-giói thiện-tâm; niêm tưởng akasapaññatti 
nhập đệ nhất thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là không- 
vó-bién-xtt thiện tâm, xà khóng-vó-bién-xw thién-tám; 
niệm twóng natthibhàvapafifiatti nhập dé tam thiên vô 
sắc gọi là vô-sở-hữu-xứ thiện-tâm, xà đệ tam thiên vô 
sắc gọi là vô-sở-hữu-xứ thién-tám, ... 
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Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách niệm 
tưởng đê-mục thiên-định vượt qua theo tuân tự, nhập bậc 
thiên vượt qua theo tuân tự. 


* Điều 10: Hành-giả niệm tưởng dé-muc thiên-định 
pathavikasina, nhập đệ nhất thién sắc-giới thiện-tâm, 
v.v... cho đến đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, vượt qua 
chi-thién theo tuần tự. 

Niệm tưởng Z7 dé-muc kasina còn lại, nhập 5 bậc thién 
sác-giói thiện-tâm, vượt qua chi-thiền theo tuần tự, tương 
tự như trên. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách niệm 
tưởng dé-muc thién-dinh kasina, nhàp 5 bác thién sác-giói 
tâm vượt qua chi-thién theo tuân tự. 


* Điều II: Hành-giả niệm tưởng dé-muc thiên- định 
pathavikasina, nhập đệ nhất thiên sdc-giói thién-tám, rói 
xả bậc thiền ấy ra; niệm tưởng dé-muc thién- dinh 
apokasina, nhập dé nhát thién sắc-giới thién-tám, rói xà 
bậc thién ấy ra; niệm tưởng dé-muc thién- dinh tejo- 
kasina, nhập đệ nhất thién sác-giói thién-tám, rồi xả bác 
thiền ἂγ ra; niệm tưởng dé-muc thién-dinh vàyokasina, 
nhập đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi xà bậc thiền ấy 
ra; niệm tưởng dé-muc thién-dinh nilakasina, nhập dé 
nhát thién sdc-giói thiện-tâm, tồi xà bậc thiền ἂν ra; 
niệm tưởng dé-muc thiên- định pitakasina, nhập dé nhất 
thiên sdc-giói thién-tàm, rồi xà bậc thiền ấy ra; niệm 
tưởng dé-muc thién- dinh lohitakasina, nhập đệ nhát thién 
sdc-giói thién-tám, rồi xả bậc thiền ấy ra; niệm tưởng 
dé-muc thiên- định odàtakasina, nhập đệ nhất thiên sác- 
giới thiện-tâm., rồi xả bậc thiền åy ra, ... 


Trong 8 dé-muc thiên-định kasina, khi thay đôi mỗi 
dé-muc thién-dinh kasina, chỉ nhập mói bậc thiên sác- 
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giới thiện-tâm áy mà thói. Từ đệ nhị thién sắc-giới thiên- 
tâm, cho đến đệ ngũ thiển sắc-giới thiện-tâm tương tự 
như trên. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách niệm 
tưởng ở dé-muc thién-dinh kasina, mỗi dé-muc thién- 
dinh kasina nhàp dé nhát thién sác-giói thién-tám cho 
đến dé ngũ thiên sắc-giới thién-tám tương tự như trên. 


* Điều 12: Hành-giả niệm tưởng dé-muc thién- dinh 
pathavikasina, nháp dé nhát thién sắc-giới thién-tám, rói 
xà bậc thiền ấy ra; niệm tưởng dé-muc thién- dinh 
apokasina, nhàp dé nhi thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi xà 
bậc thiền ấy ra; niệm tưởng dé-muc thiên- dinh 
tejokasina, nhàp dé tam thién sác-giói thiện-tâm, rói xà 
bậc thiền ấy ra; niệm tưởng dé-muc thiên- -định 
vãyokasina, nhập dé tứ thiên sắc-giới thiện-tâm, tồi xà 
bậc thiền ấy ra; niệm tưởng dé-muc thién-dinh nila- 
kasina, nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi xả bậc 
thiền åy ra; niệm tưởng dé-muc thién-dinh pitakasina, bó 
pitapatibhaganimitta ra, chi có akasapafifiatti, niệm tưởng 
akasapaññatti, nhập dé nhất thiên vó-sác-giói gọi là không- 
vó-bién-xit thiện-tâm. 

Khi xả bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm này, niệm tưởng 
dé-muc thiên-định lohitakasina, bỏ lohitapatibhaganimitta 
ra, chi có akasapafifiatti, nhung không thích dé-muc 
thién-dinh akasapaññatti, mà trở lai hài lòng noi không- 
vô-biên-xứ thién-tám dà từng phát sinh trong tâm, với 
tâm hành niệm tưởng rằng: “Viññanam anantam ", nhập 
thức-vô-biên-xứ thién-tám; khi xả bậc thiền vó-sác-giói 
thién-tàm này, niệm tưởng dé-muc thién-dinh odãta- 
kasina, bó odatapatibhaganimitta τα, chi có akasa- 
paññatti, nhung không thích dé-muc thién-dinh ãkãsa- 
pafifiatti, mà trở lại hài lòng noi dé-muc natthibhãva- 
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paññatti với tàm-hành niệm tưởng rằng: "Natthi kinci, 

.", nhập vô-sở-hữu-xứ thién-tám; khi xà bậc thién vó- 
sắc-giới thiện-tâm này, niệm tưởng dé-muc thién-dinh 
alokakasina, bỏ álokakapatibhàganimitta ra, chỉ có dé- 
muc thién-dinh akasapaññatti, nhung không thích dé- 
muc thién-dinh akasapafiniatti, mà trở lại hài lòng nơi vô- 
sở-hữu-xứ thién-tám dà từng phát sinh trong tâm, với 
tâm-hành niệm tưởng rằng: "Santam panitam " nhập phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách niệm 
tưởng dé-muc thién- định không trùng nhau, nhập bậc 
thiền-tâm không theo tuần tự. 

* Điêu 13: Hành-giả nhập đệ nhất thiên sắc-giới thiên- 
tám οὐ 5 chi-thién: Vitakka, vicära, piti, sukha, ekaggata. 

- Nhập dé nhị thién sác-giói thién-tám có 4 chi-thién: 
Vicara, piti, sukha, ekaggatà; 

- Nhập dé tam thién sác-giói thién-tám có 3 chi-thiàn: 
Pīti, sukha, ekaggatà; 

- Nhập dé tit thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thién: 
Sukha, ekaggatà; 

- Nhập dé ngũ thiên sắc-giới thién-tám có 2. chi-thiền: 
Upekkha νὰ εκασσαιᾶ; 

- Nhập dé nhất thién vó-sác-giói thién-tám gọi là 
không-vô-biên-xứ thién-tám, rồi xả bậc thiền ấy ra; nhập 
đệ nhị thiên vồ-săc-giới thiện tâm gọi là thức-vô-biên-xứ 
thiện-tâm, rồi xả bậc thiền ἂγ ra; nhập dé tam thién vó- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là vô-sỏ-hữu-xứ thiện-tâm, rồi xà 
bậc thiền ấy ra; nhập dé tit thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi 
là phi- -tuóng- phi-phi-tuóng-xw thién-tám, rôi xả bậc thiền 
áy ra, mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm chi có 2 chi- 
thiền: Upekkhà và ekaggata. 
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Nhu vậy, goi là luyện tập định-tâm bàng cách quán 
triệt các chi-thièn trong 9 bậc thiền theo tuần tự. 

* Điều 14: Dé nhất thiên sắc-giới thiện-tâm phát sinh, 
nêu có dé-muc thién-dinh pathavikasina làm đôi-tượng thi 
hành-giả suy xét răng: "Dé-muc thién-dinh pathavikasina 
này là đôi-tượng cua đệ nhất thiên săc-giới thiện-tâm `”. 

Nếu có dé-muc thién-dinh apokasina, hoặc dé-muc- 
thién-dinh tejokasina, v.v... cho dén dé-muc thién-dinh 
odatakasina thi hành-giả suy xét răng: '"Dé-muc thiên- 
dinh apokasina, dé-muc thién-dinh tejokasina, v.v...hoặc 
dé-muc thién-dinh odatakasina này là dói-tuong cua dé 
nhất thiên săc-giới thién-tám, đệ nhị thiên sác-giói thiên- 
tám, cho dên đệ ngũ thiên săc-giới thiện-tâm ". 

Cách suy xét tương tự như đệ nhất thiền sắc-giới 
thiện-tâm. 

Khi không-vô-biên-xứ thién-tám phát sinh, hành-giả 
suy xét răng: "Dé-muc thiên-định akasapafifiatti là dói- 
tượng của không-vô-biên-xứ thiện-tâm ". 

Khi /hức-vô-biên-xứ thién-tám phát sinh, hành-giả suy 
xét răng: "Dé-muc thiên-định akasanaficayatanakusala- 
citta là đồi-tượng cua thức-vô-biên-xứ thiện-táâm ". 

Khi vô-sở-hữu-xứ thién-tám phát sinh, hành-giả suy 
xét răng: "Dé-muc thién-dinh nafthibhavapafnatti là 
dói-tuwong của vô-sỏ-hữu-xứ thiện-tâm ". 

Khi phi-tuóng-phi-phi-twóng-xw thién-tám phát sinh, 
hành-già suy xét răng: "Dé-muc thién-dinh ãkiñcañ- 
ñãyatanakusalacitta là dói-twong cua phi-tuóng-phi-phi- 
tưởng-xứ thiện-tâm ". 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách suy xét 
đề-mục thiên-định là đôi-tượng của môi bậc thiên trong 
9 bậc thiên. 
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Tóm lại, 14 phuong-pháp luyện tập này có một muc 
đích làm cho hành-giả luyện tập thuần thục niệm tưởng 
các đề-mục thiền-định nhất là dé-muc thién-dinh kasina, 
thuần thục nhập trong 9 bậc thiền, đó là điều quan trọng 
giúp cho định-tâm vững chắc là nhân làm cho đệ ngñ 
thiên sác-giói thiện-tâm với phép thán-thóng phát sinh. 

Phép thán-thóng (abhiñña) là trí-tuệ thàn-thóng biết 6 
dói- -tượng đặc biệt. Trí-tué abhiññä này đồng sinh với đệ 
ngũ thiên sác-giói thiện-tâm hoặc đệ ngũ thiên sắc-giới 
duy-tác-tám (tâm của bác Thánh A-ra-hán), có khả năng 
biét đặc biệt rất phi s do Dang luc của thión- dinh, 


«--- 


thién sác-giói thién-tám này phát sinh cùng với pl 


Phép thàn-thóng (abhiññã) có 2 loai: 

- Lokiya abhififià: Tam-giói thán-thóng. 

- Lokuttara abhiñña: Siêu-tam-giới thán-thóng. 

* Lokiya abhiññã: Tam-giói thàn-thóng 

Tam-giói thàn-thóng có 5 loai: 

l- Iddhividha abhinna: Da-dang-thóng. 

2- Dibbasota abhinna: Thién-nhi-thóng. 

3- Paracittavijanana abhinna: Tha-tâm-thông. 

4- Pubbenivasanussati abhinna: Tién-kiép-thóng. 

5- Dibbacakkhu abhinna: Thién-nhàn-thóng. 

Tam-giói thần-thông 5 loai này có chi-pháp là trí-tué 
tám-só đông sinh với dé ngũ thiên sác-giói thién-tám 
hoặc đệ ngũ thiên săc-giới duy-tác-tám đặc biệt. 

* Lokuttara abhiññã: Siêu-tam-giới thàn-thóng 

Siéu-tam-giói thàn-thóng chi có 1 logi: 

*Asavakkhaya abhifüfia: Trám-luán-tán-thóng, phép 
thân-thông này có khả năng đặc biệt diệt tàn tât cả 4 logi 
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phiên-não trám-luán không còn dư sót trong tâm nữa, 
có chi-pháp là trí-tué tám-só đông sinh với A-ra-hán 
Thánh-Dao-tám. 

Nhu váy, phép thán-thóng (abhififia) gồm có 6 loại. 

Giảng giải: 

1- Iddhividha abhiññä: Da-dang-thóng 

Định nghĩa: "7ddhiyà viya yassa ti Iddhividham. ” 


Phép thán-thóng (abhiññä) thành tựu nhiều phép, cho 
nên goi là da-dang-thóng (iddhividha abhiñna). 

Da-dang-thóng có 3 loai: 

1.1- Adhitthanà iddhi: Da-dang-thóng thành tựu do 
náng luc phát nguyén tró thành nhiéu phép thán-thóng 
nhu sau: 

- Một người phát nguyện trở thành hằng trăm người, 

hàng ngàn nguoi, . 

- Hàng trám nguoi, hàng ngàn người phát nguyện 

trở thành một người. 

- Hiện hình đến một nơi do y muón. 

- Tàng hinh khóng cho ai tháy. 

- Hién hinh cho moi nguoi déu tháy. 

- Đi xuyên ngang qua tường thành, như di chỗ trống. 

- Đi xuyên ngang qua núi đá, như di chó trồng. 

- Làm cho mặt đất trở thành mặt bién, rồi lặn xuống. 

- Làm cho mặt bién trở thành mặt đất, di lại duoc. 

- Bay nhanh trên hw không, như các loài chim. 

- Chui xuống mặt đất, như lặn xuống nước. 

-Τ ay so dung mát tráng, mát trời. 

- Xuát hiện lén cõi trời dục-giới, cối trời sắc-giới. 

- Phép thán-thóng này có khả năng phát nguyện trỏ 

thành ra nhiễu phép khác nhau, v.v... 
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1.2- Vikubbanà iddhi: Da-dang-thóng thành tựu do 
năng lực bién hóa ra nhiêu loài chúng-sinh, bién hóa ra 
loại nào, hành-giả trở thành loại ấy, như sau: 

- Biến hóa ra trở thành đứa trẻ con, ông già,... 

- Biến hóa ra trở thành chư-thiên, pham-thién, v.v... 

- Biến hóa ra trở thành long nam, voi, ngựa, v.v... 

- Biến hóa thành rừng, nui, sóng, hó, dai dwong, chüa, 

tháp, xóm nhà, v.v... 
- Phép thán-thóng này có khả năng bién hóa ra trở 
thành nhiễu phép khác nhau, v.v... 


1.3- Manomayà iddhi: Da-dang-thóng thành tựu do 
năng lực cua tám nhu sau: 

- Hóa ra người khác hoạt động tự nhiên phát xuất từ 
tám cua minh, còn hành-giả ván là tự nhiên, không có gi 
thay đôi. 


2- Dibbasota abhiññã: Thién-nhi-thóng 


22 


Định nghĩa: "Dibbasotam viya ti dibbasotam. 

Phép thán-thóng (abhiññã) có khả năng nghe được 
mọi âm thanh, mọi thứ tiếng từ xa không giới hạn và vi- 
té nhất như tai của chư-thiên, pham-thién, cho nên goi là 
thién-nhi-thóng (dibbasota abhinna). 

Nhi-tinh-sác (sotapasádarüpa) của chư-thiên bác cao 
trong 6 cõi trời dục-giới là sdc-pháp phát sinh do dai- 
thién-nghiép cao quy hoặc chư pham-thién trong các cói 
trời sác-giói là sdc-pháp phát sinh do sác-giói thiên- 
nghiép cao quy, nén nhi-tinh-sác là hoàn toàn trong 
sáng thanh-tinh, không có một thứ gi làm do bán. Vi 
v&y, nhi-tinh-sác là hoàn toàn thanh khiét dác biét làm 
nhân phát sinh nhi-thirc-tám có khả năng nghe được âm 
thanh, tiếng nói nhỏ nhất từ xa bao nhiêu không giới 
hạn, thật là phi thường. 
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Thật váy, trong các bó Chú-giải giải rằng: Οἱ người 
vô cùng cách xa với cõi trời dục-giới hoặc cói trời sác- 
giới, chu-thién ở trên cõi trời dục-giới, hoặc chư pham- 
thiên ở trên cối trời sắc-giới, có khả năng nghe rõ được 
âm thanh, tiếng nói nhỏ nhất của con người, mà không 
có gì ngăn cản được cả, thậm chí tiếng nhỏ nhất như 
tiếng những con kiến, con mỗi, con rân, v.v.. 


Nhu tich Tissattheravatthu" được tóm lược như sau: 

Ngài Trưởng-lão Tissa có được một tám y, phát sinh 
tâm hài lòng hoan hy tám y ấy, Ngài nghĩ rằng: “Sve 
dàni nam parupissami " Ngày mai ta sẽ mặc tám y ấy. 

Trong dém hóm à åy, Ngài Truóng-láo Tissa có tâm hài 
lòng tám y, ἂγ, nên sau khi Ngài Trưởng-lão Tissa chết, 
ác-nghiệp ày cho quả tái-sinh kiếp sau làm con rận nằm 
trong tắm y ấy (tasmim yeva civare ΠΚᾶ hutvà nibbatti). 

Chu ty-khuu làm lễ hoá táng thi thé của Ngài Trưởng- 
lão xong, đem những thứ vật dụng của Ngài Trưởng-lão 
phân chia đến các tỳ-khưu, nhưng khi đụng đến tắm y 
ây, con rận ở trong tâm y bò qua bò lại khóc than rằng: 
"Ime mama santakam vilumpanti" “Những vị ty-khuu 
này chiếm đoạt của tôi”. 

Khi ấy, Düc-Thé-Tón dang ngự ngôi chùa Jetavana 
nghe tiếng khóc than của con rận bằng thién-nhi-thóng, 
nén gọi Ngài Trưởng-lão Ananda truyền dạy rằng: 

- Này Ananda! Con nên đến bảo các tỳ-khưu ấy hãy 
dé tám y ấy tại chỗ cũ. 7 ngày sau, mới được dem chia 
đến t)-khưu khác. 

Qua 7 ngày, con rán ây chết, đại-thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau làm thiên nam trên cõi trời Tusita: 
Đâu-suất-đà-thiên. 


' Bộ Dhammapadatthakathà, tích Tissattheravatthu. 
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Thién-nhi-thóng là phép thàn-thóng có khả năng 
nghe âm thanh, tiếng nói dù xa, dù nhỏ bao nhiêu cũng 
nghe rõ được như tai của chư-thiên, phạm-thiên. 

Cho nén gọi là Thién-nhi-thóng (Dibbasota abhinñ). 


3- Paracittavijanana abhiññã: Tha-tàm-thóng 

Binh nghia: 

"Paresam cittam vijanati ti paracittavijanana. ” 

Phép thán-thóng (abhififia) có khá năng biết được tám 
của người khác, cho nén goi là tha-tám-thóng (para- 
cittavijanana abhiññā). 

Paracittavijanana abhiññã này còn có tên goi là 
cetopariya abhiñña: Phép thán-thóng (abhifina) biết rõ 
chính xác tám cua nguoi khác. 

Cách luyện tập phép tha-tám-thóng (paracittavijanana 
abhiñn4), nêu hành-giá chua có sự thuân thuc trong phép 
tha-tàm-thóng này thi nén thực tập phép (hiên-nhãn- 
thông (dibbacakkhu abhinna) trước, để suy xét màu của 
máu có trong tim, nếu tính chất của tâm như thế nảo thì 
màu của máu cũng bị thay đổi nhu thé ấy. 

Ví dụ: Nếu người có tính-tham thì máu có màu đỏ 
đậm; nêu người có finh-sán thì máu có màu đen; nêu 
người có tính-si thi máu có màu như nước rửa thịt; nêu 
người có fính-suy-dién thì máu có màu đậu đen; nêu 
người có fính-tín thì máu có màu vàng; nêu người có 
tĩnh-giác thì máu có màu hông trong sáng,... 

Khi hành-giả có phép thién-nhán-thóng thây màu máu 
của người ây mà suy đoán tâm của họ. 

Về sau, đã thuần thục cách luyện tập phép tha-tàm- 
thông, hành-giả chỉ cần phát nguyện rằng: 


“Xin cho tôi biết rõ tâm của người ấy. ” 
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Hành-giả nhập dé ngũ thiên sắc-giới thién-tám, ròi xà 
đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm áy ra, đồng thời lộ trình 
tâm phép-tha-tám-thóng, paracittavijanana abhiññā- 
vithicitta phát sinh, biết rõ chính xác tâm của người khác. 

Khi đã thuần thục cách luyện tập phép tha-tám-thóng 
rồi, hành-giả không cần thực tập phép thién-nhán-thóng 
(dibbacakkhu abhifina) trước nữa, mà chỉ luyện tập 
phép-tha-tâm-thông mà thôi. 

4- Pubbenivasãnussati abhiññã: Tiền-kiếp-thông 

Định nghĩa: 


LE 


"Pubbenivasanam anussati pubbenivasanussati. 

Phép thán-thóng (abhiññä) nhớ lai noi sinh và ngũ 
uán v.v... đã từng sinh, đã từng gặp trong tién-kiép, cho 
nén phép thán-thóng (abhiññä) này gọi là tién-kiép- 
thông (pubbenivasanussati abhinf). 

Tiền-kiếp-thông có 2 loại: 

4.1- Ajjhãvuthapubbenivasa: Tién-kiép của mình đã 
từng sinh trong các cói-giói: Nghĩa là tiền-kiếp của 
mình có ngũ uân, kiếp chúng-sinh, tên, dòng dõi, gia 
đình, giai cáp, v.v... đã từng sinh trong các cói-giói. 

4.2- Árammanapubbenivàsa: Tién-kiép của chúng-sinh 
khác là đối-tượng dé biết tién-kiép của họ: Nghĩa là tiền- 
kiếp của chúng-sinh khác có ngũ uán, kiếp chúng-sinh, 
tên, dòng dõi, giai cấp, v.v... trong các cõi-giới mà 
hành-giả đã từng gặp, từng thấy trong tiền-kiếp của mình. 

Hành-giả luyện tập phép ftién-kiép-thóng (pubbe- 
nivãsãnussati abhiññã) này có khả năng nhớ τὸ, biết rõ 
được 2 loại tién-kiép-thóng này. 

Hành-giả có khả năng nhớ rõ, biết rõ những tiền-kiếp 
được nhiều hoặc ít hoản toàn tùy thuộc vào năng lực của 
các pháp-hanh ba-la-mật của hành-giá. 
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5- Dibbacakkhu abhiññã: Thién-nhán-thóng 

Binh nghia: 

"Dibbacakkhu viyà tỉ dibbacakkhu. ” 

Phép thán-thóng (abhiññä) có khá năng thấy rõ đối- 
tượng từ xa không giới hạn và thấy rõ dói-tuong vô cùng 
vi-té nhất như mát của chư-thiên, pham-thién, cho nên 
goi là thién-nhán-thóng (dibbacakkhu abhinifia). 

Nhãn-tịnh-sắc (sotapasádarüpa) của chư-thiên bác 
cao trong 6 cõi trời dục-giới là sdc-pháp phát sinh do 
đại-thiện-nghiệp cao quý hoặc chư pham-thién trong các 
tầng trời sác-giói pham-thién là sdc-pháp phát sinh do 
sắc-giới thiện-nghiệp cao quý, nên nhãn-tịnh-sắc là 
hoàn toàn trong sáng thanh-tinh, không có một thứ gì 
làm do bán. Vì vậy, nhán-tinh-sác là hoàn toàn thanh 
khiết đặc biệt làm nhân phát sinh nhãn-thức-tâm có khả 
năng nhìn thấy được dói-tuong từ xa không giới hạn và 
vô cùng bé nhỏ, thật là phi thường. 

Thật vậy, trong các bó Chú-giải giải rằng: Cói người 
vô cùng cách xa với cõi trời dục-giới hoặc tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên, chư-thiên ở trên cõi trời dục-giới, hoặc 
chư phạm-thiên ở trên tầng trời sác-giói phạm-thiên, có 
khả năng nhìn thấy rõ từ xa không giới hạn và thấy vật 
vô cùng bé nhỏ nhất không có gì che khuất được cả, 
thậm chí những vật nhỏ nhất được bao bọc kỹ kín đáo, 
thế mà chư-thiên, phạm-thiên đều có khả năng nhìn thấy 
rõ được. 

Thiên-nhãn-thông ((Dibbacakkhu abhinna) là phép 
thần-thông có khả năng nhìn thấy rõ những vật dù xa, dù 
nhỏ bao nhiêu, dù bao bọc kín đáo cũng nhìn thấy rõ 
được như mắt của chư-thiên, phạm-thiên, cho nên gọi là 
thiên-nhãn-thông (dibbacakkhu abhifina). 
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Thiên-nhãn-thông (Dibbacakkhu abhififía) này còn 
có 2 loại: 

5.1- Yathakammüpaga abhiññã: Phép thán-thóng này 
có khả năng thấy rõ, biết rõ chúng-sinh sinh trong cói- 
giới ấy theo nghiệp của họ. 

Hành-giả có phép thán-thóng (abhiññä) này thấy rõ, 
biết rõ đại-thiện-nghiệp hoặc ác- -nghiép cüa tát cà chüng- 
sinh dà cho quá tái-sinh trong các cói-giói khác nhau, và 
tháy ró, biét ró chüng-sinh áy dang huóng quá an-lac cüa 
dai-thién-nghiép cüa ho hoác dang chiu quà khó cüa ác- 
nghiệp của họ đã tạo trong kiếp trước. 


5.2- Anägatamsa abhiñña: Phép thán-thóng này có 
khả năng thấy rõ, biết rõ kiếp vị-lai: 

Hành-giả có phép thân-thông (abhiññä) này có khả 
năng thấy rõ, biết rõ chính minh và chúng-sinh khác 
trong kiếp vị-lai, nghiệp nào sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cói-giói nào, và còn thấy rõ, biết rõ kiếp ấy thuộc 
loài chúng-sinh nào, hưởng quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp của họ, hoặc chịu quả khổ của ác-nghiệp của họ. 


* Đối với Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác, thì thiên- 
nhán-thóng này có 2 loại trí-tuệ đặc biệt là: 

l- Cutūpapātañāna: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ sự tử và 
sự tái-sinh của tất cả chúng-sinh. 

Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác có trí-tuệ này nên thấy 
rõ, biết rõ tất cả chúng-sinh sau khi chết, nghiệp nảo cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cói-giói nào, hưởng quả an- 
lạc của thiện-nghiệp của họ như thế nào, hoặc chịu quả 
khổ của ác-nghiệp của họ như thế nào, v.v... 


2- Anagatamsañana: Trí-tué thấy rõ, biết rõ kiếp vi- 
lai của tát cả chüng-sinh. 
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Đức-Phật Chánh-Dáng-Giác có trí-tuệ này nén tháy 
τὸ, biét τὸ kiép vi-lai cüa tát cá chüng-sinh, cho nén Düc- 
Phát tho ky chüng-sinh áy cón lai thói gian bao nhiéu a- 
táng-ky nữa sé trở thành ĐÐức-Phật Chánh-Đăng-Giác, 
hoặc Duc-Phát-Dóc-Giác, hoặc bác Thánh thanh-văn- 
giác của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu nào 
trong thời-kỳ vị-lai ấy. 


* Lokuttara abhififia: Siéu-tam-giói thần-thông 
6- Asavakkhaya abhiññã: Trám-luán-tán-thóng 


Asavakkhaya abhiññä: Trám-luán tán-thóng là phép 
thần-thông có khả năng đặc biệt diệt tận được 4 /oại 
phiên-não trám-luán (ãsava) theo tuần tự năng lực của 4 
bậc Thánh-dao-tué: 

- Nháp-lwu Thánh-dao-tué. 

- Nhát-lai Thánh-dao-tué. 

- Bát-lai Thánh-dao-tué. 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ chắc chán diệt tận được 
mọi phiên-não trám-luán không còn du sót. 

(Xem giảng giải trong phán II, Pháp-hành thién-tué) 


Phương pháp thực-hành mỗi phép thàn-thóng 


Muốn phép thán-thóng (abhiññã) nào được phát sinh, 
hành-giá cần phải biết thực-hành dé cho phép thán-thóng 
ấy phát sinh theo như ý của hành-giả. 

Trước tiên, hành-giả nên biết phuong-pháp thuc-hành 
theo tuần tự dé cho thán-thóng ló-trinh-tám phát sinh: 

- Nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm. 

- Xá dé ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, rói phát nguyện 
theo sự mong muốn của hành-giả. 

- Sau khi phát nguyện xong, nhập trở lại đệ ngũ thiên 
sắc-giới thiện-tâm một lần nữa. 
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- Khi xả dé ngũ thiên sác-giói thiện-tâm lân thứ nhi, 


tựu phép thán-thóng đúng theo ý nguyện của hành-giả. 


1- Đồ biểu nhập đệ ngũ thiền sắc-giới lộ-trình-tâm 


Đồi-tượng cũ đối-tượng cũ 
kiép trước kiép trước 
@265/916X56996@0asis-66) 
Giải thích: 


Hành-giả trước tiên nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện- 
tám theo lộ-trình-tâm jhanasamapattivithicitta như sau: 

"Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupaccheda, 
manodvaravajjanacitta, parikamma, upacàra, anuloma, 
gotrabhi, paficamajjhanakusalacitta (phát sinh nhiễu 
sát-na-tám), bhavangacitta,... chám dứt nhập dé ngũ 
thiên sắc-giới lộ-trình-tâm. 

Nhập đệ ngũ thiền sắc-giới lộ-trình-tâm 

l- Bhavangacita: Hó-kiép-tám trước, viết tắt (bha) 

2- Bhavangacalana: Hó-kiép-tám rung động, vt (na) 

3- Bhavangupaccheda: Hó-kiép-tám bị cắt đứt, vt (na) 

4- Manodváravajjanacitta: Y-món-huóng-tám, vt (ma) 


5- Parikamma: Tám chuẩn bị đệ ngũ thiên, vt (pari) 
6- Upacära: Tâm cán đệ ngũ thién, vt (upa) 
7- Anuloma: Tám thuán theo dé ngü thién vt (upa) 
8- Gotrabhu: Tám chuyén cói giói, vt (got) 
9- Paficamajjhünakusalacitta: Dé ngũ thiên sắc-giới 
thién-tám, vt. (jha) 
10- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám sau, vt (bha) 


Châm dứt nhập dé ngũ thiền sác-giói lộ-trình-tâm. 

Hành-giả nhập đệ ngũ thiên sác-giói thiện-tâm theo 
ló-trinh-tàm jhanasamapattivithicitta có các loai tâm 
sinh rói diệt theo tuân tự nhu sau: 
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- Bhavañgacitta: Hó-kiép-tám truóc sinh rói diét. 

- Bhavangacalana: Hó-kiép-tám rung động sinh, diét. 

- Bhavargupaccheda: Hó-kiép-tám bị cát ditt sinh, diệt. 

- Manodváravajjanacitta: Y-môn-hướng-tâm | sát-na 
tiếp nhận dói-twong patibhäganimitfa sinh rồi điệt. 

- Parikamma: Tâm chuẩn bị cho đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện tâm phát sinh 1 sát-na-tàm có dói-twong pafi- 
bhàganimitta. 

- Upacára: Tám cán đệ ngũ thiên sắc-giới thién-tám 
phát sinh 1 sát-na-tâm có dói-twong pathavipatibhäga- 
nimitta sinh rói diét, làm duyên cho sát-na-tám. 

- Anuloma: Tám thuán theo dé ngü thién sác-giói 
thién-tám phát sinh 1 sát-na-tâm có dói-twong patibhäga- 
nimitta sinh rồi diệt. 

- Gotrabhu: Tâm chuyển từ duc-giói thién-tám lên 
sắc-giới thiện-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm có đối-tượng 
patibhàganimitta sinh rồi diệt. 

- Jhànacitta đó là đệ ngũ thiên sắc-giới-thiện-tâm 
(paficamajjhanakusalacitta) οὐ dói-twong patibhága- 
nimitta phát sinh liên tục nhiều sát-na-tâm sinh rồi diệt. 

- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm sau châm đứt đệ ngũ 
thién sắc-giới lộ-trình-tâm. 

* Sau khi xả đệ ngũ thiển sắc-giới lộ-trình-tâm, 
thân thông ló-trinh-tám phát sinh như sau: 


2- Đồ biểu thàn-thóng ló-trinh-tám 


Đối-tượng cũ đối-tượng cũ 
kiép trước kiép trước 


(ha Ghana Ja ma oorr ne Yeoonifenafona 


"Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupaccheda, 
manodvaravajjanacitta, parikamma, upacara, anuloma, 
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gotrabhii, abhififiacitta (1 sát-na-tám), bhavangacitta, 
...châm dứt thân-thông-lộ-trình-tâm. 
Giải thích: 

T hán-thóng ló-trinh-tám có các tàm phát sinh theo 
tuân tự từ Bhavangacifa cho dén sdt-na-tám gotrabhu 
diệt liên abhififiacitta: Thán-thóng-tàm phát sinh 1 sát- 
na-tâm, tiép theo bhavangacitta chàm dứt thân-thông-lộ- 
trình-tâm, đông thời thành tựu phép thán-thóng theo y 
nguyện cua hành-giá. 

Cách luyện tam-giới thàn-thóng (Lokiya abhiññã) 

Tam-giới thân-thông có 5 loại: 

1- Iddhividha abhiññã: Da-dang-thóng 

Da-dang-thóng là phép thần-thông thành tựu nhiều 
dang do ý nguyện của hành-giả, có 3 loại: 

* Adhitthana iddhi: Da-dang-thóng thành tựu do 
năng lực cua lời phát nguyén: 

Hành-giả chi hướng tâm đến dói-tuong patibhaga- 
nimitta của dé- -muc thién-dinh kasina nào, tồi nhập dé 


ngũ thiên sác-giói thiện- tâm, để cho định-tâm vững 
chắc, rồi xả đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm ra. 

Hành-giả phát nguyện theo điều mong muốn của minh 
tiép theo nhập trở lai dé ngñ thiên sác-gioi thién-tám làn 
thứ nhi. 

Khi xà dé ngi thiên săc-giói thiên- tâm ra, thi da- 


chán- nghia-pháp hoác ché- -dinh-pháp đúng nhu điều đã 
phát nguyện phát sinh theo tuân tự như sau: 


"Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupaccheda, 
manodvaravajjanacitta, parikamma, upacàra, anuloma, 
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gotrabhu, abhififiacitta (1sát-na-tám), (vt.bhi), bhavanga- 
citta, ... cham đút thân-thông-lộ-trình-tâm. 


Adhitthana iddhi: Da-dang-thóng thành tựu do năng 
lực phát nguyện trở thành nhiều phép khác nhau như sau: 

Nếu muốn phép-da- dang-thóng loại nào thì hành-giả 
cần phải hướng tâm đến dói-twong patibhäganimitta của 
dé-muc thiên-định kasina có khả năng phát sinh phép 
da-dang-thóng loại ấy. Ví dụ: 


- Nếu muốn độn thổ, chui xuống dưới đất, rôi trôi lên 
mặt đất, như lặn xuống dưới nước, rồi trôi lên mặt nước 
thì hành-giả cần phải hướng tâm đến dói-twong pati- 
bhàganimitta của dé-muc thién- dinh apokasina, nháp dé 
ngũ thiên sác-giói thiện-tâm, rôi xả đệ ngũ thiển sắc- 
giới thiện-tâm ra, hành-giá phát nguyện ráng: 


35 


“Mặt đất này hãy trở thành nước. 


- Nếu muốn di kinh hành ngang qua giữa núi, ngang 
qua thành,... như di qua chỗ trồng thì hành-giả cần phải 
hướng tâm đến dói-twong patibhàganimitta của dé-muc 
thiên-định akasakasina, nhập đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tâm, rồi xả đệ ngũ thiên săc-giói thién-tám ra, 
hành-giá phát nguyén ráng: 

"Nui, thành này hãy trở thành hư không, chó trống. ” 


- Nếu muốn đi kinh hành trên hư không, như đi trên 
mặt đất thì hành-già cần phải hướng tâm đến dói-twong 
patibhaganimitta của dé-muc thién- dinh pathavikasina, 
nhập dé ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, rói xả đệ ngũ thiên 
săc-giói thiện-tâm ra, hành-giả phát nguyện ràng: 


“Hu không này hãy trở thành mặt đất. ” 


- Néu muón bay lén hw không như máy bay thì hành- 
giả cán phải hướng tâm dén dói-twong patibhaganimitta 
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cüa dé-muc thién-dinh vayokasina, nhập đệ ngũ thiên 
sdc-giói thién-tàm, rôi xà dé ngũ thiên săc-giói thiên- 
tâm ra, hành-giả phát nguyện ráng: 

"Xin cho tôi bay lén hw không, bay nhanh như gió. ” 

- Néu muón cho nguoi khác nhin tháy cói dia-nguc 
hoặc cối troi duc-giói, thi hành-giá cán phải hướng tâm 
dén dói-tuong patibhaganimitta của dé-muc thién-dinh 
akasakasina, nháp dé ngũ thiên sdc-giói thiện-tâm, rồi 
xả đệ ngũ thiên săc-giới thién-tám ra. 

- Nếu cho người khác nhìn thấy cõi địa ngục thì hành- 
giả phát nguyện răng: 

“Mặt đất này hãy trở thành hư không, chỗ trồng. ” 

- Nếu cho người khác nhìn thấy cõi trời dục-giới thì 
hành-giá phát nguyện ráng: 


» | 


“Xin cõi trời dục-giới hiện rõ cho nhìn thấy được,... ` 

Adhitthana iddhi: Da-dang-thóng thành tựu do năng 
lực phát nguyện trở thành nhiêu phép khác nhau. 

Muốn phép da-dang-thóng phép nào, hành-giả cần phải 
hướng tâm đên dói-twong patibhaganimitta của dé-muc 
thién-dinh kasina có khả năng phát sinh phép đa-dạng- 
thông phép ây, hợp với điêu phát nguyện của hành-giá. 

Cho nên, hành-giả nên xem năng lực đặc biệt của mỗi 
dé-muc thién-dinh kasina trong phán trước. 

* Vikubbana iddhi: Da-dang-thóng thành tựu do 
năng lực bién hóa ra nhiêu loài chüng-sinh. 

Da-dang-thóng thành tựu do năng luc bién hóa ra 
nhiéu loai chüng-sinh, néu bién hóa ra loai chüng-sinh 
nào thi thân của hành-giá trở thành loại chüng-sinh ây. 

Vị dụ: 
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- Nếu bién hóa ra đứa bé thi thân của hành-giả trở 
thành đứa bé. 

- Nếu bién hóa ra long vương thì thân của hành-giá 
trở thành long vương. 

- Nếu biến hóa ra chư-thiên thì thân của hành-giả trở 
thành chư-thiên. 

- Nếu biến hóa ra con voi thì thân của hành-giả trở 
thành con voi, v.v... 

Vikubbana iddhi: Da-dang-thóng thành tựu do năng 
luc bién hóa is ο pháp thuc- hành dé T sinh 


e~ ον -- 


mỹ giống như adhitthünà iddhi. 


* Manomayà iddhi: Da-dang-thóng thành tyu do 
năng lực cua tâm. Ví du: 

.- Hành-giá hóa một người ra thành hăng trăm người, 
hăng ngàn người mà môi người có hành động khác nhau. 
Còn chính hành-giả vẫn bình thường tự nhiên không có 
gì thay đôi. 

- Như trường hợp Ngài Trưởng-lão Culapandaka. 

Dé thành tựu manomayà iddhi này, hành-giá cân phải 
thực-hành 2 lân phát nguyện, 2 lân thực-hành phép-đa- 
dang-thóng (abhiñña) như sau: 

- Lân thứ nhất, hành-giả hướng tâm đến dói-twong 
pafibhaganimitia của dé-muc thién- dinh pathavikasina, 
nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, rôi xả đệ ngũ thiên 
sắc-giới thiên-tâm ra, hành-giả phát nguyện rằng: 

“Xin cho thân thể của tôi có chỗ trồng. ” 

| Tiép theo nháp tró lai dé ngii thién sắc-giới thiện-tâm 
lân thứ nhi. Khi xả đệ ngũ thiên sdc-giói thién- tám 7a, 


tuu trong thân thể của minh có chó trống. 
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- Lân thứ nhi, hành-giả hướng tâm đến dói-twong 
patibhaganimitta của dé-muc thién- dinh pathavikasina, 
nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, rôi xả đệ ngủ thiên 
sdc-giói thiên-tâm ra, hành-giả phát nguyện rằng: 


FF 


“Xin cho tôi có hằng trăm, hàng ngàn người. 

Tiếp theo nhập ứrở lai đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm 
lân này. Khi xả đệ ngũ thiên sdc-giói thién- tâm ra, thi 
tựu như ý y nguyén, có hằng trăm, hằng ngàn người gióng 
nhu: mình, môi người déu hành động khác nhau. Còn 
hành-giả là người chính vån tự nhiên. 

Phép-da-dang-thóng (abhiññaä) ἂν được tồn tại suốt 
thời gian han định, khi dén hêt thời gian ây, phép-da- 
dang-thóng ày tu bién mát. 


- Néu hành-giả không hạn định thời gian thi phép-da- 
dang-thóng vẫn tồn tại như vậy, không biến mát. 


- Néu muón phép-da- dang-thóng à áy bién mát thi hành- 
giả cần phải nhập đệ ngũ thiên sác-giói thiện-tâm, rồi xả đệ 
ngũ thiên sác-giói thiện-tâm ra, hành-giả phát nguyện rằng: 

"Phép-da-dang-thóng này hãy bién mát.” 

Tiếp theo nhập trở lại đệ ngũ thiên sác-giói thiện-tâm 
lân thứ nhì. Khi xả đệ ngủ thiên sác-giói thiện-tâm ra, 
da-dang-thóng ló-trinh-tàm có đôi-tượng ché-dinh- 
pháp (paññattidhamma) phát sinh theo tuân tự nhu sau: 

"Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupaccheda, 
manodvaravajjanacitta, parikamma, upacara, anuloma, 
gotrabhii, abhiññacitta (1sát-na-tám), bhavangacitta, ... 
châm dut thán-thóng ló-trinh-tám. 

Ngay khi xí phép- -da- dang-thóng áy bi bién mát = 


`“ w 
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2- Dibbasota abhiññã: Thién-nhi-thóng 


Truóc khi luyện đập thién-nhi-thóng (dibbasofa 
abhinna), hành-giá. cần phải thực tập lắng tai nghe 
những âm thanh, tiếng nói từ thô, dàn dần đến vi-tế, từ 
gần cho đến xa dần khắp cả mọi nơi, mọi hướng. 


~~— 


Muốn chứng đắc thién-nhi-thóng (dibbasota abhififia), 
trong rừng, hành-giả hướng tâm với parikammasamadhi: 
So-dinh giai đoạn đầu trong đối-tượng patibháganimitta 
của dé-muc thién-dinh vayokasina hoặc dé-muc thién- 
dinh akasakasina, nhập dé ngũ thién sác-giói thién-tám, 
rôi xà dé ngũ thiên sác-giói thiện-tâm ra, hướng tâm 
lắng tai nghe các âm thanh, tiếng kêu của các con thú 
rừng, đó là những thứ âm thanh loại thô, dần dần tập 
lắng tai nghe nhüng àm thanh càng thém vi- -té, nhu tiếng 
con mối, con kiến, v.v... từ gần đến xa dàn trong moi 
phương hướng, với parikammasamadhi: So-dinh giai 
doan dáu dóng sinh với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 


Khi lăng tai nghe các âm thanh, tiêng nói ây với 
parikammasamadhi ἄγ, rôi mới luyện tập thiên-nhĩ- 


~T~— 


thông (dibbasota abhiññä) tiếp theo: 


Luyện tập để chứng đắc /hiên-nhĩ-thông (dibbasota 
abhifññä), hành-giả hướng tâm đến dói-twong pafibhäga- 
nimitta của dé-muc thién- dinh vayokasina hoặc dé-muc 
thién-dinh akasakasina, rồi khai triển dói-twong pati- 
bháganimitta ây rộng dàn ra mà tai có khá náng láng 
nghe được âm thanh trong pham vi rộng lớn ấy, dần dàn 
dù khai triển cho đến khắp mặt đất, phía trên có các cõi 
trời dục-giới, ... phía dưới có các cõi địa-ngục, tai vẫn 
còn lắng nghe được các loại âm thanh, tiếng nói khắp 
mọi nơi trở nên ồn ào không phân biệt được từng mỗi 
thứ tiếng. 
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Néu khi muón nghe một thứ tiếng nào thi hành-giả 
nên phát nguyện răng: 

“Tôi chỉ muốn nghe thứ tiếng ấy mà thôi. ” 

Hành-giả thực-hành theo phương-pháp chứng đắc 
thién-nhi-thóng (dibbasota abhiñna), chi có nghe thứ 
tiéng ây mà thôi, ... 

Khi lắng nghe các thứ tiếng ἂγ, có thứ tiếng hiểu rõ Ý 
nghĩa, có thứ tiếng không hiểu rõ ý nghĩa. Nếu muốn 
hiểu rõ ý nghĩa thứ tiếng nảo thì hành-giả cân phải thực- 
hành theo phuong-pháp chứng đặc phép tha-tâm-thông 
(paracittavijanana abhinna), dé hiéu rõ tâm của người 
nói ra thứ tiêng ây. 


3- Paracittavijanana abhiññã: Tha-tàm-thóng 


Muốn chứng đắc tha-tám- -thông (paracittavijanana 
abhinna), hành-giả hướng tâm đến dói-twong patibhãga- 
nimitta của dé-muc thiên- định alokakasina, nhập đệ ngũ 
thién sác-giói thiện-tâm, rói xà dé ngũ thién sắc-giới- 
thiện-tâm ra, hành-giả phát nguyện răng: 


“Xin biết rõ tâm của người ấy. ” 
Tiếp theo nhập trở lai đệ ngũ thién sác-giói thién-tám 
làn thứ nhi. Khi xả đệ ngũ thiên sác-giói thién- tám ra, 


sinh, có khá náng biét τὸ được tâm của người ấy. 


Tha-tám-thóng (paracittavijanana abhinna) có khả 
năng biết rõ tâm của tất cả chúng-sinh, Chư-thiên cõi 
trời duc-giói, kë cả chư phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên. 


(Phương pháp thực-hành đã được trình bày ở phần trước.) 
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4- Pubbenivasanussati abhiññã: Tién-kiép-thóng 

Pubbenivasánussati abhiññã: Tién-kiép-thóng có 2 loại: 

- Ajjhavutthapubbenivasa: Tién-kiép của mình đã 
từng sinh trong các cói-giói: 

Trước khi luyện tập phép tién- kiép- -thông (pubbe- 
nivasünussati abhiñña) này, dé nhớ tiên- kiép của minh 
đã từng sinh trong các cói-giói nào, hành-giả cần phải 
thực tập hôi tưởng ghi nhớ lại những thân hành-dóng, 
khẩu nói- năng, ý suy-nghi từ ngay ở hiện-tại, theo tuần 
tự trở lui về thời quá-khứ, bằng cách hướng tâm đến dói- 
tượng patibhaganimitta của 1 trong 3 dé-muc: Dé-muc 
thién-dinh tejokasina, hoặc dé-muc thiên-định odàta- 
kasina hoặc dé-muc thién-dinh àlokakasina. 

Nhập dé ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, dé cho dinh- 
tàm vüng chắc, sau đó xá dé ngũ thién sắc-giới thiện- 
tâm ra, ròi hồi tưởng ghi nhớ lại những thán-nghiép, 
khẩu- -nghiép, y-nghiép của mình dà tạo kê tr ngay khi 
áy, trở lui dàn dàn vé thói quá-khứ theo tuàn tu thói gian 
cho dén khi cón nám trong bung me, rồi từ đó, trở lại hồi 
tưởng ghi nhớ theo tuần tự thời gian cho đến ngay lúc 
hiện-tại này, theo chiều nghịch và chiều thuận như vậy 
với parikammasamadhi: So-định giai đoạn đầu đồng sinh 
với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 

Nếu hồi tưởng ghỉ nhớ lại tiền-kiếp như vậy không 
được thì hành-giả cân phải nhập trở lại đệ ngũ thiển sắc- 
giới thiện-tám, rồi xả đệ ngũ thiên săc-giói thién-tám 
ra, thực-hành nhu trước theo chiều nghịch và chiều 
thuận như vậy, cho đến khi hồi tưởng ghi nhớ lại được, 
mới luyện tập phép tién-kiép-thóng (pubbenivasanussati 
abhifññä) tiếp theo: 

Muốn luyện tập phép tién-kiép-thóng (pubbenivasá- 
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nussati abhiñña), hành-giả hướng tám đến đối-tượng 
patibhàganimitta của 1 trong 3 dé-muc: Dé-muc thiên- 
dinh tejokasina hoặc dé-muc thién-dinh odatakasina hoặc 
dé-muc thiên- định àlokakasina, khai triển patibhaga- 
nimitta y rộng ra bao trùm kháp toàn cói-giói, rói nháp 
dé ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, sau đó xả dé ngũ thiên 
sắc-giới thiện-tâm ra, hành-giả phát nguyện ràng: 

“Xin cho nhớ những tién-kiép của tôi sóng trong thời 
quả-khứ. ” 

Rồi nhập trở lại đệ ngũ thién sắc-giới thiện-tâm lần thứ 
nhì. Khi xả đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm ra, thì tiền- 
kiép-thóng lộ-trình-tâm (abhiñfñavnthicita) phát sinh, thành 
tựu mơ đến ΠΗΡΕ τομ cia ΠΠ nhu y Hp. 
chua phát Binh thì hành- -già cần phái nháp dé ngü thién 
sác-giói thiện-tâm, rồi xà dé ngũ thiên sdc-giói thiện-tâm 
ra, hành- giả thực- hành như trước, cho đến khi tiên- kiép- 


e~ ~N = 


tuu su biết đến những tiền-kiếp của mình như ý dps C. 

- Árammanapubbenivàsa: Tién-kiép của chúng-sinh 
khác là dói-twong dé biết tién-kiép của họ. 

Trường hợp biết tién-kiép của người khác, phương- 
pháp thực-hành cũng tương tự như biết tiền-kiếp của 
mình, nhưng chỉ khác đối-tượng là tiền-kiếp của người 
khác, hoặc chúng-sinh khác mà thôi. 

Người khác hoặc chúng-sinh khác đó là đỗi-tượng mà 
hành-giả đã từng gặp, từng thấy trong tiền-kiếp của 
mình. Hành-giả hồi tưởng ghi nhớ từ kiếp hiện-tại của 
người ấy, hoặc chúng-sinh ây, trở lui tuần tự thời gian 
trải qua các kiếp quá-khứ, rôi hồi tưởng ghi nhớ trở lại 
từ kiếp quá-khứ đến kiếp hiện-tại này, theo chiều nghịch 
và chiều thuận như vậy. Hành-giả phát nguyện rằng: 
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"Xin cho tôi nhớ được tién-kiép của người ấy. " 

Phương-pháp thực-hành tương tự như biết tiền-kiếp 
của mình, nhưng chỉ khác dói- -tượng người khác mà thôi, 
citta) phát sinh, thành tựu sự nhớ đến những tién-kiép 
của người khác, chúng-sinh khác như ý nguyện. 


Nếu hành-giả là bậc Thánh A-ra-hán chứng đắc phép 

tién-kiép-thóng (pubbenivasanussati abhinna) thi cũng 

có khả năng biết được người ấy là bác Thánh A-ra-hán 
đã tịch diệt Niét-bàn. 


Hành-giả chứng đắc phép tién- kiếp- thông (pubbe- 
nivasanussati abhiññã) này nhớ lại tiền-kiếp của mình 
được nhiều hoặc ít tùy năng lực của pháp-hạnh ba-la-mật 
của mỗi hành-giả như sau: 

* Đối với Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nhớ lại tiền 
kiếp của Đức-Phật về thời gian không có giới hạn, 
không cần nhớ tuần tự mỗi kiếp. 


* Đối với Đức-Phật Dóc-Giác nhớ lại tiền-kiếp của 
Đức-Phật trong khoảng thời gian 2 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn dai-kiép trái đât. 

bì Đối với 2 vị Thánh Tối-thượng-Thanh-văn-giác nhớ 
lại tiền-kiếp của Ngài trong khoảng thói gian 1 a-tăng-kỳ 
và 100 ngàn đại- kiếp trái đất. Ngài không cần nhớ tuần 
tự mỗi kiếp. 

hy Đối VỚI chw Thánh Đại-Thanh-văn-giác nhớ lại 
tién-kiép của Ngài trong khoảng thời gian 100 ngàn đại- 
kiép trái đât. 

$ Đối với chw Thánh thanh-văn-giác hạng thường nhớ 
lại tiên-kiệp của Ngài trong khoảng thời gian từ 100 cho 
đên 1000 dai-kiép trái đât. 
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Hai hang Thánh thanh-ván-giác trên nhớ lại tiền-kiếp 
của Ngài, cần phải nhớ tuần tự từng mỗi kiếp, bát đầu 
(tái-sinh) và cuối cùng (chết) của mỗi kiếp của Ngài. 

* Đối với các đạo-sĩ ngoài Phật-giáo có khả năng 
nhớ lại tiền-kiếp của mình trong khoảng thời gian chỉ có 
40 đại kiếp trái đất mà thôi. Họ cần phải nhớ tuần tự 
từng mỗi kiếp, bắt đầu (tái-sinh) và cuối cùng (chết) của 
mỗi kiếp của mình. 

Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt đối với số hành-giả 
thực-hành pháp-hành thién-dinh chưa chứng đắc đầy đủ 
các bậc thiền sác-giói thiện-tâm và hạng người thường 
không thuc-hành pháp-hành thién-dinh, khóng chüng 
dác phép tién- kiép-thóng (pubbenivásanussati abhinna), 
nhưng họ vốn có jütissarafiana: Trí-tué nhớ rõ lại, biết 
rõ tiên-kiếp của họ, có khả năng nhớ rõ lại tiền-kiếp của 
họ từ 1 đến 7 kiếp, nhờ năng lực của fwóng tám-só 
(sañnacefasika) đặc biệt phát sinh do năng lực phát 
nguyện trong tiền-kiếp của họ. 


Tiền-kiếp của họ, sau khi đã tạo phước-thiện nào 
xong, rôi họ phát nguyện răng: 


"Do nhờ năng lực của phuóc-thién này, xin cho kiếp 
sau của tôi có tr[-tué Jjatissaranana nhớ rõ lại tién- kiép 
của tôi. ” 


Như trường hợp ty-k/uru ni tré trong tích Chaddanta- 
jātaka”, Thái tử Temiya trong tích Temiyajàtaka, v.v... 

* Cũng có những trường hợp đứa bé sinh ra lớn lên, 
vừa biệt nói, nó nhớ lai kiêp trước vừa qua của πό, nên 
nó nói cho mẹ biét về kiép trước vừa qua của nó, gia 


! Tìm hiểu trong bó Nền-Tảng-Phật-Giáo, Quyền VI, VII, VIII, Pháp-Hanh 
Ba-La-Mát, cüng soan giá. 
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đình, bà con, nhà cửa, chỗ ở, v.v... Dói mẹ bông đến 
thăm gia dinh kiêp trước vừa qua của nó. 

Theo yêu cầu của con, cha mẹ bông đến chó ây, thì 
đúng theo sự thật như đứa bé đã nhớ, bởi vì, kiép trước 
gân kiép hiện-tại không lâu, nên đứa bé nhớ lại duoc. 

Khi đứa bé lớn lên trưởng thành, thì không còn nhớ 
như trước được nữa, bởi vì, tâm của nó không trong sáng 
như khi còn nhỏ. 


5- Dibbacakkhu abhiññã: Thiên-nhãn-thông 


Trước khi luyện tập phép thién-nhàn-thóng (dibba- 
cakkhu abhiñña) này, hành-giả hướng tâm đến đổi-tượng 
pafibhäganimitta của 1 trong 3 đề-mục: Dé-muc thiên- 
định tejokasina hoặc dé-muc thién-dinh odàtakasina 
hoác dé-muc thién-dinh alokakasina, nhập dé ngũ thién 
sác-giói thién-tám, dé cho định-tâm vững chắc, sau đó 
xả dé ngũ thiên sắc-giới tám γα, rồi hướng tâm đến nhìn 
thấy các vật bị che giấu kín đáo xung quanh chỗ ὁ của 
mình với parikammasamadhi, so-dinh giai đoạn đầu 
động sinh với đại-thiện-tâm hợp với trí-tué. 

Nếu không nhìn thấy thì nhập đệ ngủ thiên sắc-giới 
thiện-tâm, rôi xả đệ ngũ thiên sác-giói thién-tám ra, 
hướng tâm đến nhìn như vậy nữa, cho đến khi thấy rõ 
các thứ vật bị che giấu kín đáo ấy với parikamma- 
samādhi được rồi, hành-giả luyện tập /hiên-nhãn-thông 
tiếp theo: 

Muốn luyện tập phép thiên-nhãn-thông (dibbacakkhu 
abhifññä), hành-giả hướng tâm đến dói-tuong patibhága- 
nimifa của 1 trong 3 dé-muc: Dé-muc thién-dinh tejo- 
kasina hoặc dé-muc thién-dinh odatakasina hoặc dé- -muc 
thiên-định álokakasina, khai triển pafibhaganimitta åy 
rộng ra quanh chỗ ở của mình, rồi lan rộng khắp quận, 
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huyén, tinh, trong nuóc, ngoài nuóc, kháp cói-giói, cho 
dén toàn kháp cói-giói chüng-sinh, phía trên dén 6 cói 
trời dục-giới, 16 tàng trời sác- giói pham-thién, phía duói 
các cõi dia ngục, v.v...nhìn thấy theo ý của mình, rồi 
hành-giả nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, sau đó 
xả đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm ra, hành-giả phát 
nguyện răng: 

“Xin cho tôi thấy rõ vật ấy. ” 

Rồi nhập trở lại đệ ngũ thiên săc-giói thiên-tâm làn 
thứ. nhì. Khi xá dé ngũ thiên săc-giói tâm ra, thi thiên- 


thành tuu su tháy rõ vật áy nhu y nguyện. 


Néu thién-nhàn-thóng ló-trinh-tám chua phát sinh thi 
hành-giả cần phải nhập dé ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, 
rôi xả đệ ngũ thiên sắc-giới tâm ra, hành-giả thực-hành 
như trước, cho đến khi thién-nhán-thóng ló-trinh-tám 
phát sinh, thành tựu sự thấy rõ vật ấy như ý nguyện. 

Luyện tập 2 phép thàn-thóng: Yathakammupaga 
abhiñña và anāgatamsa abhiñña, phương pháp thực- 
hành giống như phép thiên-nhãn-thông (dibbacakkhu 
abhifññä), hành-giả hướng tâm đến dói-twong pafibhäga- 
nimifa của 1 trong 3 dé-muc: Dé-muc thién-dinh tejo- 
kasina hoặc dé-muc thién-dinh odátakasina hoặc dé-muc 
thién-dinh alokakasina, nhập dé ngũ thiên săc-giói 
thién-tám, rôi xà dé ngü thién sắc-giới thién-tám, hành- 
giá phát nguyện điều muốn thấy, muốn biết, rồi nhập đệ 
ngũ thién sắc-giới tâm lán thứ nhi. Khi xả đệ ngũ thiên 
sắc-giới tâm, thì thán-thóng lộ-trình-tâm åy phát sinh, 
thành tựu điều ấy như ý nguyện. 

Đó là phương pháp thực-hành dé chứng đắc các phép 
thán-thóng tam-giới (lokiya abhififia). 
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Đối-tượng của các phép thàn-thóng 

l- Iddhividha abhinna có 3 loại abhinna phát sinh 
trong 7 đôi-tượng: ΟΟἱ duc-giói, cối săc-giới, hiện-tại, 
quả-khứ, vị-lai, bên trong mình, bên ngoài mình. 

2- Dibbasota abhiñña phát sinh trong 4 đối-tượng: 
Cõi dục-giới, hiện-tại, bên trong mình, bên ngoài mình. 

3- Paracittavijanana abhiñña phát sinh trong 8 dói- 
tuong: Cói duc-giói, cối sdc-giói, Thánh-dao, Thánh- 
quả, hiện-tại, quả-khứ, vi-lai, bên ngoài minh. 

4- Pubbenivasanussati abhinfa phát sinh trong 7 dói- 
tuong: Cõi duc-giói, cối săc-giới, siéu-tam-giói, quá- 
khứ, bên trong minh, bên ngoài minh, ché-dinh-pháp. 

5- Dibbacakkhu abhiñña phát sinh trong 4 dói-tuong: 
Cõi dục-giới, hiện-tại, bên trong minh, bên ngoài mình. 

6- Yathakammupaga abhinna phát sinh trong 5 dói- 
tuong: Cói dục-giới, cối sác-giói, quá-khit, bên trong 
minh, bén ngoài minh. 

7- Anagatamsa abhinña phát sinh trong 7 dói-tuong: 
Οδ! dục-giới, cối sác-giói, siéu-tam-giói, vi-lai, bén 
trong mình, bên ngoài mình, ché-dinh-pháp. 

Iddhi: Pháp thành-tựu 

Iddhi trong danh từ /ddhividha abhiññā có nghĩa là 
pháp thành-tựu. Iddhi có 10 loại: 

l- Adhitthana iddhi: Pháp thành-tựu phát sinh do 
năng lực phát nguyên. 

2- Vikuppana iddhi: Pháp thành-tựu phát sinh do 
phép thán-thông biên hóa. 

3- Manomaya iddhi: Pháp thành-tựu phát sinh do 
năng lực của tâm thiên-định. 
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4- Nanavipphàrà iddhi: Pháp thành-tựu phát sinh do 
năng lực A-ra-hán Thánh-dao chác chăn sẽ chứng dac 
trong kiép chói. 

5- Samadhivipphara iddhi: Pháp thành-twu phát sinh 
do năng lực của thién-dinh. 

6- Ariya iddhi: Pháp thành-tựu phái sinh do năng lực 
cua bậc Thánh A-ra-hán. 

7- Kammavipàakaja iddhi: Pháp thành-tựu phát sinh 
do năng lực của quả của nghiệp. 

8- Puññavato iddhi: Pháp thành-tựu phát sinh do 
năng lực cua phuóc-thién. 

9- Vijamaya iddhi: Pháp thành-tựu phát sinh do 
năng lực cua phép-thuát. 

10- Tattha {αίμα sammapayogapaccaya iddhi: Pháp 
thành-tựu phát sinh do năng lực cua sự tinh-tán không 
ngừng trong món học chán chính nào do. 

Giảng giải 

l- Adhitthana iddhi: Pháp thành-tựu phát sinh do 
năng lực phát nguyén: 

Adhitthana iddhi này thành tựu do phát nguyện. 

Ví du: Mót nguói phát nguyén tró thành háng trám 
người, hằng ngàn người; hoặc hằng trăm người, hằng 
ngàn người phát nguyện trở thành một người; hiện hình 
đến một nơi chốn do ý muốn của mình; tàng hình để 
không có ai thấy duoc, v.v... 

Adhitthana iddhi này thành tựu do phát nguyện có 
nhiêu loại theo ý nguyện của minh. 

2- Vikuppanà iddhi: Pháp thành-twu phát sinh do 
phép thán-thóng bién hóa. 
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Vikuppana iddhi này bién hóa thán hinh tró thành thé 
nào, hành-giả là thế ấy. 

Ví dụ: Ngài Trưởng-lão Mahämoggalläna biên hóa 
trở thành long vương đấu phép với long vương 
Nandopananda; Dwc-vua trời Sakka hiện xuống οὖ] 
người, bién hóa trở thành ông cụ già nghèo khó đón dé 
bát cúng dường vật thực đến Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahakassapa di khát thực, v.v... 


3- Manomaya iddhi: Pháp thành tựu phát sinh do 
năng lực của tâm thién-dinh: 

Manomayä iddhi này, hành-giả hóa ra nhiều người 
như mình, còn hành-giả vẫn tự nhiên không có gì thay đổi. 

Ví dụ: Ngài Trưởng-lão Chịapanthaka sau khi trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, Ngài Trưởng-lão hóa ra 
nhiều vị giống như Ngài, mà mỗi vị làm phận sự khác 
nhau trong ngôi chùa Ambavana tại kinh-thành 
Rajagaha, v.v... 


4- Ñãnavipphärä iddhi: Sự thành-tựu phát sinh do 
năng lực A-ra-hán Thánh-dao chắc chán sẽ chứng đắc 
trong kiếp chót: 

Ñanavipphara iddhi phát sinh hộ trì kiếp chót do năng 
lực A-ra-hán Thánh-đạo chắc chắn sẽ chứng đắc trong 
kiếp ấy, cho nên không có một tai hoa nào có thé gây ra 
tai hại đối với Ngài được. 

Vị dụ: * Tóm lược fích Ngài Trưởng-lão Bākula”, 
kiép chót Ngài sinh trong gia dinh ông bà phú hộ 
Kosambi, khi Ngài mới sinh ra, các bà nhũ mẫu ám Ngài 
xuống sông Ganga làm lễ tám. 


Một con cá lớn tưởng miếng mòi, nên nuốt Ngài vào 


'Bó Chú-giải Aüguttaranikàya, phần Etadaggavagga, tích Bakulattheravatthu. 
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trong bụng, nó nóng nảy boi nhanh đến kinh-thành 
Baranasi, con cá lớn áy bi dám dân chài bát duoc, dem 
bán cho bà phú hộ Bãranasï không con. Bà tự tay mó 
con cá ἦγ, nhìn tháy Ngài nằm an toàn trong bung con cá 
như nằm trong phóng sang trọng, bà vô cùng hoan hy 
kêu lên rằng: “Tôi được một quy tứ!” liền báo cho ông 
phú hộ hay tin mừng này. 

Gia đình ông bà phú hộ Kosambi nghe tin như vậy, 
nên bà phú hộ liền đi xe cùng với đoàn tùy tùng lên 
đường đến kinh-thành Bãranasr, tìm đến ngôi nhà ông 
bà phu hộ Baranasr không con, xin đón nhận lại đứa con 
của minh, nhung gia đình phú hộ Baranasr kháng dinh 
rằng: “Đó là đứa con của ho được từ trong bụng con cá, 
không phải là đứa con của bà ”. Bà không chịu trao cho. 

Hai bên tranh chấp nhau, không rõ thuộc về bên nào, 
cuối cùng tất cả ho bồng đứa trẻ đến chàu Đức-vua, xin 
Đức-vua phán xét. 

Đức-vua truyền bảo răng: 

- Này các ngươi! Đứa bé này là con của hai gia đình. 

Tuân lệnh của Đức-vua, hai gia đình đều vui mừng 
hoan hỷ đều chấp thuận đứa bé là con chung của hai gia 
đình, nên đặt tên là “Bakula” có nghĩa là con của hai gia 
đình phú hộ. 

Công tit Bakula được hai gia đình phú hộ nuôi dưỡng, 
trưởng thành hưởng mọi sự an-lạc trong đời suốt 80 năm. 
Công tử Bãkula phát sinh tâm nhàm chán ngũ dục (sắc 
dục, thanh duc, hương duc, vi dục, xúc duc) trong đời. 

Từ đó, công tir Bakula từ bỏ gia dinh, đi xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong Phật-giáo, không lâu, Ngài thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chán-lj tứ 
Thánh-dé, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá và Niét- 
bàn, trở thành bác Thánh A-ra-hản. 
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Ngài Truóng-lào Bákula duy trì sinh-mang suót 80 
ha, Ngài tich diét Niét-bàn nám 160 tuói, chàm dứt tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bón loài. 


* Tóm lược tích Ngài Trưởng-lão Samkicca ", kiếp 
chót Ngài đầu thai trong bụng người mẹ thuộc gia đình 
giàu có trong kinh-thành Savatthi. 

Khi Ngài cón nằm trong bụng mẹ, thì mẹ của Ngài bị 
lâm bệnh, rồi chết. Gia đình đem thi thể của bà đưa ra nghĩa 
địa, đặt trên giản hỏa thiêu, tất cả các phần khác đều bị 
cháy, duy chỉ còn phần bung hoàn toàn khóng bi cháy 
mà thôi. Nhóm người thợ thiêu đến mó bụng Ta, thấy đứa 
trẻ vẫn nằm mở mắt, nên họ ăm Ngài trở về giao cho 
người thân trong gia đình. Họ vô cùng hoan hỷ đón nhận 
Ngài, đặt tên là Samkiccakumara: Công tử Samkicca. 

Công tử Samkicca được nuôi dưỡng dày đủ sung túc, 
được hưởng mọi sự an-lạc. Đến khi lên 7 tuổi, công tử 
Samkicca suy xét thân phận cuộc đời của mình như Vậy, 
nên Ngài không muốn sống tại gia mà Ngài muốn xin đi 
xuất gia. 

Nghe Ngài xin di xuát gia, toàn thé gia dinh bà con 
đều hoan hy cho phép Ngài được nhu ý. Gia đình vốn là 
người thường hộ độ cúng dường Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sáriputta, nên dẫn công tit Samkicca đến dành lễ Ngài 
Đại- Trưởng-lão, kính xin Ngài tế độ công tit Samkicca, 
cho phép xuất gia. Ngài Đại-Trưởng-lão Sáriputta hoan 
hy chấp thuận tế độ công tir Samkicca. 

Trong buổi lễ xuất gia cho công tử Samkicca, trước 
tiên lê cạo tóc, Ngài Đại-Trưởng-lão Sàriputta truyền 
dạy giới tử Samkicca pháp-hành thién-dinh căn bản gốc 
(mülakammatthana) dó là "Tacapaficakakammatthana ” 


! Bộ Dhammapadatthakathà, Sahassavagga, tích Samkiccasamaneravatthu. 


554 PHÁP-HÀNH ΤΗΙΕΝ-ΡΙΝΗ 





pháp-hành niệm tưởng 5 thé troc (truoc) trước khi xuất 
gia Sa-di răng: 

“Kesa, loma, nakha, dantà, taco (anuloma). 

Taco, dantà, nakha, loma, kesa. ` (patiloma). 

Nghia: 

Tóc, lóng, móng, ráng, da (theo chiéu thuận). 

Da, răng, móng, lông, tóc (theo chiêu nghịch). 

Trong khi Ngài Đại-Trưởng-lão đang làm lễ cạo tóc 
cho giới tử, và giới tir Samkicca đang niệm tưởng 5 thê 
frọc theo chiêu thuận và chiêu nghịch, giới tử Samkicca 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé, chứng dac 4 Thánh-dao, 
4 Thánh-quả và Niêt-bàn, trở thành bậc T. hánh A-ra-hàán 
cùng với tứ tuệ patisambhida đặc biệt, đông thời cùng 
một luc lê cạo tóc xong, không trước không sau, v.v ... 


5- Samadhivipphara iddhi: Sự thành tựu phát sinh do 
năng lực cua thiên định: 

Samadhivipphara iddhi phát sinh hộ trì do năng lực 
thiên-định, cho nên không có một tai họa nào có thê gây 
ra tai hại dén hành-giả được. 

Ví dụ: * Chuyện cận sự nữ Uttará " là bác Thánh 
Nháp-lwu đang niệm rải tám từ đền cô kỹ nir Sirima, dù 
cô bị tạt gáo dâu bơ nóng vần không gây tai hại nào cả. 

Chuyện như vậy: Cán sự nữ Uttarà là con của ông 
phu hộ Punna; chóng của cô không có đức-tin nơi Tam- 
bảo, là con của ông phú hộ Rãjagaha. Hàng ngày đêm, 
cô phải lo phục vu chóng, nên không có thì giờ rảnh rỗi. 


Muốn có thì giờ để tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
dên Đức-Phật cùng chư Đại-Đức-Tăng và nghe chánh- 
pháp, cận-sự-nữ Uttara thuê mướn kỹ nữ Sirina đền 


! Bộ Dhamapadatthakathà, Kodhavagga, tích Uttarä upasikavatthu. 
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phuc vụ chóng của có, giá một ngày đêm với số tiền 
1.000 kahãpana trong suốt 15 ngày đêm, tổng số tiên là 
15.000 kahapana; kỹ nữ Sirimà liền chấp thuận ngay. 

Khi ăn ở phục vụ chồng của cận-sự-nữ Uttarà, suốt 14 
ngày đêm qua trong gia đình phú hộ dày đủ tiện nghi, kỹ 
nữ Sirimà lai phát sinh tâm ganh ti với cận-sự-nữ Uttara. 

Hóm íy, tai nhà bép, cận-sự-nữ Uttara dang sáp đặt 
mọi người lo mọi công việc nấu nướng các món ăn thức 
uống, dé tao phước-thiện cúng dường đến Đức-Phật 
cùng chư Đại-Đức- Tăng. 

Cận-sự-nữ Uttará nhìn từ xa tháy kỹ nữ Sirimá tỏ vẻ 
mặt hàm hàm giận dữ đến chảo dầu bơ đang sôi, múc 
một gáo dầu bơ, rồi đi thẳng về phía cận-sự-nữ Uttara. 
Ngay khi ấy, cận-sự-nữ Uttarà niệm rải tám từ đến kỹ 
nữ Sirimà ràng: 

"Xin cho cô Sirimà thân tâm thường được an-lạc. Nhờ 
cô đến phục vụ chóng ta, nén ta mói có co hói tao 
phước-thiện cúng dường đến Đức-Phật cùng chư Đại- 
Đức-Tăng và nghe chánh-pháp như thé này. 

Vậy, công on của cô đối với ta thật là vô lượng. Nếu 
ta có tám-sán đổi với cô thì gáo dẫu bơ kia có hại đến 
ία; còn nếu ta có tâm-từ đổi với cô thật sự thì σάο dáu 
bơ nóng kia không có hại gi đến ta cả. ” 

Khi cán-su-nit Uttara đang tải tâm từ và nghi như 
vậy, thì kỹ nữ Sirimá xăm xăm bước đến tat σάο dầu bo 
nóng trên đầu và mặt của cận-sự-nữ. 

Do năng lực cua tám từ cua cận-sự-nữ Uttara thật sự, 
nên gáo dầu bơ nóng kia như là nước lạnh, nên không có 
tai hại gì đối với cận-sự-nữ Uttarà cả. 

Biết tội lỗi của mình, cô kỹ nữ Sirimá đến cúi lay cân- 
sự-nữ Uttara, kính xin bà tha thứ lỗi, nhưng cận-sự-nữ 
Uttará không chịu tha lỗi mà chỉ dẫn rằng: 
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- Này ban thán mén! Khi nào Đức Tù-Phụ của tôi tha 
thứ lôi, thì tôi mới tha thứ lôi cho ban được. 

Nghe chỉ dẫn như vậy, ky nữ Sirina không biết Đức 

Từ- Phụ áy, nên thưa rằng: 

- Kính thưa chị, Đức Từ-Phụ là Vi nào váy? 

- Này bạn thân mén! Đức Tù-Phụ chính là Đức-Thế- 
Tôn. Ngày mai, Đức Từ-Phụ sẽ ngự dên đây cùng chư 
Đại-Đức- Tăng thọ nhận vật thức. Ban nên dên đây cúng 
dường vật thực đên Ngài và kính xin Ngài tha thứ lôi cho 
bạn, thì tôi cũng sẽ tha thứ lôi cho bạn. 

Nghe cận-sự-nữ Uttará chi dàn như vậy, cô kỹ nữ 
Sirima trở về nhà, khuyên báo 500 nữ thuộc hạ lo sám 
sửa món ăn thức uông ngon lành ngày hôm sau đem đên 
cúng dường dên Đức-Thê- Tôn cùng chư Đại-Đức- Tăng. 

Ngày hôm sau, có kỹ nữ Sirima cùng nhóm 500 nữ 
thuộc hạ đem vật thực cùng chung với cán-su-nir Uttara 
thành kính cúng dường đên Düc-Thé-Tón cùng chư Dai- 
Đức-Tăng. 

Sau khi Đức-Thế-Tôn tho thuc xong, cận-sự-nữ Uttara 
dán có ky nữ Sirina đền trình diện Düc-Thé-TóÓn. 

Cô kỹ nữ Sirimá thành kính dành lễ Đức-Phật, xin 
sám hôi tội lỗi của minh, kính xin Đức-Phật tha thứ. 

Đức-Thế-Tôn truyền hỏi rằng: 

- Này Sirimà con! Con có lôi gì vậy? 

Cô kỹ nữ Sirimä bạch với Đức-Thế-Tôn rõ về tội lỗi 
của minh đã xúc phạm đên chi Uttara, người chủ thuê 
mướn cô. 

Đức-Thế-Tôn truyền hỏi cận-sự-nữ Uttarà rằng: 

- Này Uttará con! Điều ấy có đúng sự thật như vậy 
hay không? 
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- Kính bach Đức-Thế-Tôn, diéu áy là đúng sự thật 
như vậy. Bạch Ngài. 

Khi ấy, Düc-Phát nhận lời sám hối, và tha thứ lỗi cho 
cô kỹ nữ Sirimā, rồi Ngài thuyết bài kệ dạy cận-sự-nữ 
Uttarà, đông thời tế độ cô kỹ nữ Sirimà cùng nhóm 500 
nữ thuộc hạ cua có rằng: 

"Akkodhena jine kodham, asadhum sadhuna jine. 

Jine kadariyam dànena, saccena nàli kavadinam. cd 

- Này Ut-ta-rà con! 

Tháng được người sân hận, 

Bằng tâm không sân hận. 

Tháng được người bát-thién, 

Bằng thiện-pháp cao thượng. 

Tháng được người keo kiệt, 

Bằng phước-thiện bó-thí. 

Thăng được người nói dối, 

Bằng lời nói chân thật. 

Sau khi nghe Düc-Thé-Tón thuyết bài kệ này, cô kỹ 
nữ Sirimá cùng nhóm 500 nữ tùy tùng của cô đều chứng 
ngộ chán-lj tử Thánh-dé, chứng đắc Nhập-lưu-Thánh- 
đạo, Nhập-lưu-Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 


* Chuyện Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmävaff” cùng 
500 ban gái thuộc hạ đều là bậc Thánh Nhập-lưu bi 
Đức-vua Udena truyền lệnh sắp hàng dài, rồi Dic-vua 
giuong cung bán báng mũi tên độc, nhung mũi tên 
không bay thăng đến họ mà bay quay lại cắm xuống 
trước mặt Düc-vua. 


Chuyện như vây: Đức-vua Udena đất nước Kosambi 


' Dhammapadagatha số 233, tích Uttarä upäsikãvatthu. 
2 Bộ Dhammapadatthakathä, Appamadavagga, tích Samàvativatthu. 
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có 3 Chánh-cung Hoàng-háu là bà Samavan, bà 
Suladatta, bà Màgandiya. 

Chánh-cung Hoàng-háu Samavati cùng 500 ban gái 
thuóc ha déu là bác Thánh Nháp-lwu, có đức-tin trong 
sạch vững chắc noi Tam-báo. Còn Chánh-cung Hoàng- 
hậu Magandiya đã từng có oan trái nơi Đức-Phát, nên 
bà bày ra nhiều mưu thâm kế độc để hại Chánh-cung 
Hoàng-hậu Samavati, bởi vì bà có đức-tin trong sạch noi 
Đức-Phật. 

Đức-vua Udena ngự đến mỗi lâu đài nghỉ ngơi với 
mỗi Chánh-cung Hoàng-hậu theo kỳ hạn 7 ngày. 

Thuở ấy, Düc-vua ngự đến lâu dài nghỉ ngơi với 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mãgandiyä đến ngày thứ 7 mãn 
kỳ hạn, rồi sẽ ngự tiếp đến lâu đài của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Sàmavatt. 

Ngày thứ 7, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Miagandiya 
cho người báo tin với người chú của mình, hãy tìm cho bà 
một con rắn hồ mang, đem nhó ráng, diét noc dóc, rói gui 
gấp cho bà. Người chú thi hành theo lời cán dán của bà. 

Đức-vua ngự đến lâu đài của mỗi Chánh-cung Hoàng- 
hậu, thường dem theo mót cây dàn, trong cây đàn có, lỗ 
nhỏ, nên bà bí mật bó con răn hó mang vào lỗ nhỏ ây, 
rồi lây hoa bịt lại, để lại chỗ οὔ. 

Dù biết Βήο-νμα sé ngự đến lâu dài nào rồi, bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mãgandiyä vẫn tàu rằng: 

-Muón tâu Hoàng-Thượng, ngày mai Hoàng-Thượng 
sẽ ngự đến lâu đài của Chánh-cung Hoàng-hậu nào vậy? 

- Này Ái-khanh! Ngày mai trẫm sẽ ngự đến lâu đài 
của Chánh-cung Hoàng-hậu Samavati. 

- Muôn tâu Hoàng Thượng, đêm qua thân thiếp nằm 
mộng điều không lành. Vậy, kinh xin Hoàng-Thượng không 
nên ngự đến lâu đài của Chánh-cung Hoàng-hậu Samàvati. 
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Mặc dù Chánh-cung Hoàng-hậu Magandiya tàu như 
vậy, Đức-vua vẫn ngự đến lâu dài của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Samavati theo kỳ hạn thường lệ. 

- Muôn tâu Hoàng-Thượng, kính xin Hoàng-Thượng 
cho phép thân thiếp tháp tùng hộ giá Hoàng-Thượng. 

Mặc dù ngăn cản không cho bà đi theo nhưng bà cũng 
vẫn đi theo. Ditc-vua mang theo cây đàn ngự đến lâu dài 
Chánh-cung Hoàng-hậu Samavati. 

Đức-vua duoc Chánh-cung Hoàng-hậu Samavati cùng 
nhóm 500 ban gái dón ruóc long trong, dáng hoa và các 
vật thơm, Ðức-vua thọ nhận, rôi ngu vào phòng, đặt cây 
đàn trên chỗ năm. Đức-vua dùng các món ăn thức uông 
thuong vi, rói nám nghi. 

Khi ἂν, bà Magandiya làm bó nhu đang săn sóc, 
nhằm lúc Βήσ-νια không dé y, bà nhó bỏ cái hoa bịt lỗ 
cây dàn, thì con rắn hổ mang từ lỗ cây dàn bò ra. Bà 
Magandiya la thét lên: 

“Rắm! Rán! Muôn tâu Hoàng Thượng. ” 

Con rán hổ mang phüng mang tự vệ. Nhìn thấy con 
rán hó mang như vậy, Đức-vua hoảng sợ, nên nói con 
thịnh nộ quát lên răng: 

- Các ngươi đã làm tội ác tày trời! Trước đây Trâm 
không tin lời của Chánh-cung Hoàng-hậu Magandiya 
tàu rằng các ngươi đã có hành vi bất tuân theo lệnh của 
Trâm. Hôm nay, các ngươi thả rắn 6 mang tại chỗ nằm 
của Trâm, ró ràng có y ám hại Trâm. 

Khi ấy, bà Magandiya có cơ hội mắng nhiếc Chánh- 
cung Hoàng-hậu Samavafr cùng nhóm 500 bạn gái tùy 
tùng của bà một cách thậm tệ. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Samavafr khuyên day nhóm 
500 bạn gái tùy tùng của mình rằng: 


560 PHÁP-HÀNH ΤΗΙΕΝ-ΡΙΝΗ 





- Này các em yêu quy! Ta và các em hãy nên niệm rải 
tám từ đến Hoàng Thượng cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mãgandiyä. Ta và các em không được nói tâm sân đến 
bất cứ một ai cả. 

Đức-vua truyền lệnh bắt bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sãmaävaf đứng đầu tiếp theo sau 500 ban gái tùy tùng sap 
thẳng hàng, Đức-vua lắp cây tên độc, rói giương cung 
nhắm bán ngay vào ngực của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Samavati, với mũi tên này có khả năng xuyên qua ngực của 
bà và ngực của 500 ban gái tùy tùng cua bà cùng một lúc. 

Đức-vua kéo dây cung bắn mũi tên bay ra khỏi cung, 
rồi mũi tên quay đầu trở lại hướng vé Ð⁄c-vua cám pháp 
xuống trước mặt, do năng lực tám từ của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Samavaf và 500 bạn gái thuộc hạ cua bà. 

Thấy điều phi thường chưa từng có như vậy, Dutc-vua 
hoảng sợ suy xét rằng: "Mái tén ấy được bán ra rất 
mạnh có thể xuyên thủng tảng đá, trong khoảng không 
gian không có vật cản, tại sao mũi tên lại có thể quay trở 
lại dường nhu nhắm thăng vào tim cua ta. Sự thật, mũi 
tên không có tâm, không phái chüng-sinh, thé mà nó biết 
được án-đức của Chánh-cung Hoàng-hậu Samavati; còn 
ta là người, sao ta lại không biết đến ân-đức của nàng”. 

Đức-vua vội ném cây cung, ngự đến ngôi sát đôi chân 
của Chánh-cung Hoàng-hậu Sàmávati, chắp đôi tay đọc 
lên bải kệ rằng: 

“Trâm hôn mê lám lac, 

Trâm mê muội hoàn toàn. 

Đối với Trâm các hướng, 

Déu mờ mit lối tăm, 

Ái khanh Samavatt! 

Xin hãy che chở T. rám, 

Là nơi Trám nương nhờ. " 
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Nghe Øức-vua truyền bảo nhu vậy, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sàmavati vón là cận-sự-nữ, cüng là bác 
Thánh Nhập-lưu Thanh-văn dé-tit của Dwc-Phát, nên bà 
khuyên Đức-vua rằng: 


“Tau Hoàng- Thượng cao cá! 
Xin Người chớ nương nhờ, 
Nơi thần thiếp thấp hèn, 

Thân thiếp đã nương nho, 

Noi Đúc-Phát cao thượng, 

Xin Hoàng-Thượng nương nho, 
Đức-Phật cao thượng ấy, 

Cuộc đời của thân thiếp, 
Nương nhờ nơi Đức-Phật, 

Xin Hoàng-Thượng cũng vậy. ” 


Nghe lời khuyên chính đáng của Chánh-cung Hoàng- 
hậu như vậy, nhưng Ðức-vua vẫn còn hồ-thẹn tội-lỗi, 
nên truyền bảo ràng: 

- Này Ái khanh! Trám xin nương nhờ nơi ái khanh và 
cũng nương nhờ nơi Đức-Phật nữa. Trâm ban ân hué 
cho ái khanh. Ái khanh hãy nhận án hué cua Ti rám. 

- Muôn tâu Hoàng-Thượng, thân thiếp cui xin nhận án 
huệ của Hoàng Thượng. Kinh xin Hoàng Thượng ban cho 
ân hué mà thần thiếp mong muốn là: 

Kinh thỉnh Hoàng-Thượng đến háu dánh lé Đức-Thế- 
Tôn, xin quy y nương nhờ noi Dwc-Phát-Báo, Duc- 
Pháp-Bdo, Dwc-Táng-Bao. 

Kính thỉnh Dwc-Phát cùng 500 chư Đại-đức-Tăng 
ngự vào cung điện, dé cho thần thiếp có cơ hội tạo 
phước-thiện bó-thí cúng dường suốt 7 ngày. 

Và kính xin Hoàng-Thượng bạch với Đức-Thế-Tôn, 
xin Ngài cho phép 500 chư Đại-Đức-Tăng hằng ngày 
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vào cung dién, dé chúng thân thiép có được co hội tao 
phước-thiện bó-thí cúng dường và nghe chánh-pháp. 

Đức-vua chuẩn tấu, ban 3 ân huệ ấy cho Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sàmávati, rồi Đức-vua ngự đến hầu dành lễ 
Đức-Thế-Tôn, xin quy y nương nhờ nơi Tam-báo: Đức- 
Phát-Báo, Đức-Pháp-Bảo, Dwc-Táng-Báo, kính xin Dic- 
Thé-Tón công nhận Đức-vua là cận-sự-nam đã quy y Tam 
Bảo trọn kiếp. 

Đức-vua kính thinh Đức-Thế-Tôn ngự vào cung điện 
cùng 500 chư Đại-Đức-Tăng, dé cho Chánh-cung 
Hoàng-hậu Samavafi có cơ hội tao phước-thiện bó-thí 
cüng duóng suót 7 ngày. 

Và hằng ngày, kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép Ngài 
Trưởng-lão Ananda dàn 500 chu Đại-đức-Tăng vào 
cung dién, dé cho nhüng nguói trong hoàng cung tao 
phước-thiện bố-thí cúng dường. 

Đức-Phật cho phép Ngài Trưởng-lão Ananda dẫn 500 
chư Dai-Düc-Táng hằng ngày di vào cung điện như lời 
thỉnh cầu của Đức-vua Udena, v.v... 


6- Ariya iddhi: Sw thành tựu phát sinh do năng lực 
cua bậc Thánh A-ra-hàán. 

Ariyà iddhi này phát sinh do năng lực của bậc Thánh 
A-ra-hán. 

Đối với bậc Thánh A-ra-hán không có cảm giác ghé 
tóm trong vật dáng ghé tóm, bởi vì Ngài thực-hành suy 
xét về dé-muc tứ-đại: Dia-dai, thuỷ-đại, hoả-đại, phong- 
đại, nên không có cảm giác dáng ghê tóm. Và cảm thấy 
nhàm chán trong những vật xinh đẹp dáng say mê, ưa 
thích, bởi vì Ngài suy xét vé dé-muc bất tịnh, hoặc thấy 
rõ, biết rõ trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã. 
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7- Kammavipàakaja iddhi: Sự thành-twu phát sinh do 
năng lực cua quả của nghiệp. 

Kammavipakaqja iddhi này phát sinh do năng lực của 
quả của nghiệp. 

Vị dụ: * Quả của . d như con chim bay trên hư 
không, con cá ở dưới nước, v.v.. 

* Quả cua thiện-nghiệp như chư-thiên trong 6 cõi trời 
dục-giới, chư phạm-thiên trên các tàng trời sắc- giói 
phạm-thiên, có thién-nhán, thién-nhi, biên hóa ra nhiều 
thứ khác nhau. 


Tuy long vương cùng các long nam, long nữ sinh trong 
cõi long cung do quả của ác-nghiệp trong thói-ky tái- 
sinh (patisandhikala), nhưng sau thói-ky dà tái-sinh 
(pavatti-kala) đại-thiện-nghiệp cho quả, nên /ong vương, 
long nam, long nữ có khả năng hóa ra người, bién hóa ra 
nhiều phép, hiện lên cõi trời dục-giới, v.v... 

Đó là sự thành-tựu phát sinh do năng lực quả của ác- 
nghiệp hoặc quả của thiện-nghiệp. 


8- Pufifiavato iddhi: Sự thành-tựu phát sinh do năng 
lực của phước-thiện. 

Puñnavafo iddhi này phát sinh do năng lực của quả 
của phước-thiện. 

Ví du: Duc-vua Chuyén-luán-T, hánh-vwong có khá 
năng ngự trên xe báu bay kháp 4 châu cùng với các đoàn 
binh hộ giá; Ong phú hộ Jotika có lâu đài toàn băng 
ngọc mani xuât hiện lên từ dưới đât; v.v... 

9- Vijjamaya iddhi: Sự thành tựu phát sinh do năng 
lực của phép thuật. 

Vijjamaya iddhi này phát sinh do năng lực luyện tập 
phép thuật. 
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Ví du: Người luyện tập mỗi phép thuật có khả năng 
đặc biệt biên hóa theo phép thuật ây, v.v... 


10- Tattha tattha sammapayogapaccayà iddhi: Sự 
thành tựu phát sinh do năng lực của sự tinh-tán trong món 
hoc chán chính nào do. 

Tattha tattha sammapayogapaccaya iddhi này do 
năng luc của sự tinh-tán không ngừng trong món hoc 
chân chính trong Phát-giáo nhu: Pháp-học Phật-giáo, 
pháp-hành Phát-giáo, pháp-hành thién-dinh, pháp-hành 
thiền-tuệ, v.v... 


Quả của pháp-hành thiền-định 
Hành-giả thực-hành pháp-hành thién-dinh: 


- Nếu hành-giả nào mới đạt đến so-dinh (parikamma- 
samádhi) định-tâm ở giai đoạn đầu và đạt đến cận-định 
(upacarasamadhi) định-tâm ở giai đoạn giữa, 2 loại dinh- 
tâm này còn thuộc về dục-giới thiện-tâm, thì đại-thiện- 
nghiệp trong dục-giới thiện-tâm ấy có cơ hội cho quả an- 
lạc bình thường trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi hành-giả chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả trong fhoi-ky tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có dgi-quá-tám gọi là patisandhicitta: Tái- 
sinh-tám làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm người trong 
cõi người hoặc hóa-sinh làm vi thiên-nam hoặc vị thiên- 
nữ trong 6 cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong 
cõi thiện-giới ấy cho đến tuổi thọ. 

- Nếu hành-giả là hạng người tam-nhán (tihetuka- 
puggala) có khả năng chứng đắc 5 bậc thién sắc-giới 
thién-tám và tiếp theo chứng đắc 4 bậc thién vó-sác-giói 
thién-tám, thì được hưởng sự an-lac vi-té ngay trong 
kiếp hiện-tại và kiếp kế-tiếp như sau: 
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- Nhập bậc thién đã chứng đắc dé hưởng sự an-lạc 
trong kiép hiện-tại. 

- Chứng đắc đủ 9 bậc thiên, có khá năng luyện tập 
phép thán-thóng (abhinna). 

- Sử dụng bậc thiên làm nên tảng để thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ. 

- Bậc thiên hồ trợ bậc Thánh nhập Thánh-quả-tâm. 

- Chứng đắc dú 9 bậc thiên hỗ trợ bậc Thánh Bát-lai, 
bác Thánh A-ra-hẳn nhập diệt-thọ-tưởng. 

6- Sác-giói thién-nghiép trong 5 bậc thiên sác-giói 
thién-tàm cho quả tái-sinh kiép sau hóa-sinh làm vi 
pham-thién trén 16 táng troi sác-giói pham-thién. 

- Vó-sác-giói thién-nghiép trong 4 bậc thiên vó-sác- 
giới thién-tám cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vi 
phạm-thiên trên 4 táng trời vó-sác-giói pham-thién. 

Giảng giải 

1- Nhập thiên đã chứng đắc để hưởng sự an-lạc trong 
kiếp hiện-tại. 

Khi hành-già đã chứng đắc bậc thiền nào rồi, muốn 
nhập thiên (jhanasamapatti) ày, dé hưởng sự an-lạc trong 
bậc thiên ây, hành-giả cân phải luyện tập 5 pháp-thuân- 
thục (vasibhava) như sau: 

Vasibhàva có 5 pháp-thuằn-thục 

l- Ävajjana vasibhhãva: Hành-giả có khả năng thuần 
thục quản triệt chi-thién với y-món-hwóng-tám. 

2- Samapajjana vasibhava: Hành-giả có khả năng 
thuần thục nhập bậc thiên ay. 

3-Adhitthàna vasibhäva: Hành-giả có khả năng thuần 
thục phát nguyện án định thoi gian nhập bác thiên áy. 
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4- Vuithäna vasibháva: Hành-giả có khả năng thuần 
thục án định thời gian xả bậc thiên ấy. 

5- Paccavekkhana vasibhava: Hành-giả có khả năng 
thuần thục quán triệt chi-thién với tác-hành-tám. 

Hành-giả có 5 pháp thuần thục có khả năng nhập bậc 
thiền áy, dé huóng su an-lac kiếp hiện-tại, trong khoáng 
thời gian suốt 1 giờ hoặc 2-3 giờ tùy theo ý nguyện của 
hành-giá. 

Nếu hành-giả đã chứng đắc tất cà 5 bác thiền sác-giói 
thiện-tâm và 4 bậc thiền vó-sác-giói thiện-tâm thì hành- 
giả muốn nhập bậc thiền nào do ý nguyện. 

Ví dụ: Có ý nguyện muốn nhập đệ nhị thiền sắc-giới 
thién-tàm, hành-giả hướng tâm đến dói-twong pafi- 
bhàganimitta của dé-muc thién-dinh íy, ròi nháp dé nhi 
thién sắc-giới thiện-tâm, theo đệ nhị thiên sác-giói ló- 
trinh-tám (jhànasamapattivithicitta) các tâm sinh diệt 
tuán tu nhu sau: 


Đồ biểu nhập thiền lộ-trình-tâm 


Đồi-tượng cũ đối-tượng cũ 
kiép trước kiép trước 
GOOD D SN D60969 
Giải thích: 


Hành-giả trước tiên nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện- 
tám theo lộ-trình-tâm jhanasamapattivithicitta như sau: 

"Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupaccheda, 
manodvaravajjanacitta, parikamma, upacàra, anuloma, 
gotrabhi, jhanakusalacitta (phát sinh liên tuc nhiễu sát- 
na-tám), bhavangacitta,... châm dut nhập thiên sắc-giới 
ló-trinh-tám. 
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Nhập thiền sắc-giới lộ-trình-tâm 


l- Bhavangacita: Hó-kiép-tám trước, viết tắt (bha) 
2- Bhavangacalana: Hó-kiép-tám rung động, vt (na) 
3- Bhavangupaccheda: Hó-kiép-tám bị cắt đứt, vt (na) 
4- Manodváravajjanacitta: Y-món-huóng-tám, vt (ma) 


5- Parikamma: Tám chuán bi dé nhi thién, vt (pari) 
6- Upacara: Tám cán đệ nhi thién, vt (upa) 
7- Anuloma: Tám thuán theo dé nhi thién vt (upa) 
8- Gotrabhu: Tám chuyén cói-giói , vt (got) 


9- Jhanacitta: Đệ nhị thiên săc-giới thién-tám sinh rôi diét 
liên tục không ngừng suốt thời gian nhập đệ nhị thién sắc 
giới thiện-tâm ấy, ví (jha) 

10- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám sau. vt (bha) 

Châm dứt nhập đệ nhị thiền sác-giói lộ-trình-tâm. 

Hành-giả đã nhập đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm thì 
đệ nhị thiên sác-giói thién-tám sinh ròi diệt liên tục 
không ngừng trong suốt thời gian mà hành-giả đã phát 
nguyện 1 giờ hoặc 2-3 gió theo ý nguyện của hành-giả. 

Trong khi nhập thiền, chi có các đệ nhị thién sắc-giới 
ló-trinh-tám phát sinh trong ý-môn-lộ-trình-tâm mà thói, 
hưởng sự an-lac trong thiên. 

Ngoài ra, ngũ-môn-lộ-trình-tâm không phát sinh, nên 
hành-giả không thấy, không nghe, không ngửi, không 
nếm, không cám giác được các đối-tượng khác, cho đến 
khi mãn thời gian phát nguyện, dé nhị thiên sắc-giới 
thiện-tâm tự động chấm dứt. 

Khi ây, hành-giả trở lại cuộc sống bình thường, nhán- 
thức-tâm nhìn tháy dói-tuong sắc; nhĩ-thức-tâm nghe 
đối-tượng âm thanh; ty-thitc-tám ngửi đối-tượng hương: 
thiệt-thức-tâm nếm đối- -tượng vi; thán-thuc-tàm cảm 
giác dói-tuong cứng mềm, nóng lanh, ... ÿ-/c-/âm biết 
các đối-tượng pháp, v.v... 
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2- Chứng đắc đủ 9 bậc thiên, có khả năng luyện tập 
phép thán-thóng (abhiñña). 

Nếu chứng đắc đủ 9 bậc thiền: 5 bậc thiền sắc-giới và 
4 bậc thiền vô-sắc-giới thi hành-giả có thé luyện tập 
phép tam-giới thần-thông (lokiya abhififia). 

Tam-giới thàn-thóng có 5 loại: 

- lddhividha abhifina: Da-dang-thóng. 

- Dibbasota abhiñnña: Thién-nhi-thóng. 

- Paracittavijanana abhinna: Tha-tám-thóng. 

- Pubbenivasanussati abhiñña: Tién-kiép-thóng. 

- Dibbacakkhu abhinna: Thién-nhán-thóng. 


3- Sw dung bác thién làm nén tảng dé thực-hành 
pháp-hành thién-tué. 

Sau khi đã chứng đắc bậc thiền nào rồi, hành-giả có 
thé sử dụng bác thién ấy làm nén tảng, làm dói-tuong, dé 
thực-hành pháp-hành thién-tué như sau: 

- Nếu hành-giả sử dung chi-thién (jhànanga) làm dói- 
tuong niém-tho (tho lạc, tho xả) trong tho-niém-xi, 
thuộc về danh-pháp (nãmadhamma). 

- Nếu hành-giả sử dụng /âm-thiên (jhünacitta) làm 
đối-tượng niém-tám (sắc-giởi thién-tám) trong tâm- 
niệm-xứ, thuộc về danh-pháp (nãmadhamma)... 

- Hadayavatthu: Sắc-pháp là nơi sinh của y-thic-tám 
thuộc về sắc-pháp (rüpadhamma). 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có đối-tượng 
danh-pháp, sắc-pháp của bậc thiên ấy làm đối-tượng 
thién-tué. 

Khi hành-già thực-hành pháp-hành thién-tué có dói- 
tuong thién-tué là danh-pháp hoác sác-pháp, trí- tuệ 
phát sinh thấy rõ, biết rõ thát-tánh của danh-pháp, sác- 
pháp thuộc vé chán-nghia-pháp là pháp-vô-ngã. 
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Tiếp tục #rí-tuệ thién-tué thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của sắc-pháp, danh-pháp, thây rõ, biết rõ 3 trạng- 
thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trang-thái khó, 
trang-thái vô-ngã của sác-pháp, danh-pháp dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quá và Niét-bàn theo bậc thiền ấy, trở 
thành bác Thánh A-ra-hán. 

Bậc thiền ấy trở thành siéu-tam-giói-thién-tám có dói- 
tuong Niét-bàn. 

Cho nén, siéu-tam-giói-thién-tám có 5 bậc thiền, từ đệ 
nhất thiên siêu-tam-giới-tâm cho đến đệ ngũ thiên siêu- 
tam-giới-tâm đều có đổi-tượng Niét-bàn (Khác với tam- 
giới-thiền-tâm có dói-tuong là 11 dé-muc thién-dinh). 


4- Bác thiên hỗ trợ Thánh-nhán nhập Thánh-quả-tâm 

Hành-giả là bác Thánh-nhán đã chứng đắc Thánh- 
quá-tám bác cao cuói cüng, có y nguyén muón nháp 
Thánh-quá-tám (phalasamápatti) ây suốt thời gian 1 giờ 
hoặc 2-3 giờ theo ý nguyện của bác Thánh-nhán áy, dé 
hưởng sự an-lạc tịch tinh Niét-bàn. Hành-giả cần phải có 
bậc thiền hỗ trợ cho việc nhập Thánh-quá-tám ἄν. 


Ví dụ: Nếu bậc Thánh A-ra-hán đã chứng đắc 5 bậc 
thiên sắc-giới duy-tác-tám thi chỉ nhập A-ra-hán-Thánh- 
quá mà thôi, còn 5 bậc thiền sác-giói duy-tác-tâm, bác 
Thánh A-ra-hán muốn sử dụng bậc thiền nào nhập A-ra- 
hán- Thánh-quả cũng được. 

(Bậc Thánh-nhân đã chứng đắc Thánh-quả bậc cao 
không nhập Thánh-quả bậc thấp, còn chứng đắc dú 5 
bậc thiên sác-giói thiện-tâm, muốn nhập bậc thién nào 
tùy theo ý nguyện cua bác Thánh-nhán.) 


5- Chứng đắc đủ 9 bác thiên hỗ trợ bác Thánh-Bát- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán nhập diệt thọ tưởng. 
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Hành-giả là bậc Thánh Bát-lai (Anàgámi) hoặc bác 
Thánh A-ra-hán (Arahanta) có y nguyén muón nháp 
diệt-thọ-tưởng (nirodhasamápatti) cần phải có đủ 2 
năng-lực (bala): 

- Năng-lực của thiền-định (samathabala) chứng đắc 9 
bậc thiền: 5 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vÓ-sác-giói. 

- Náng-luc của thién-tué (vipassanàbala) phải là bậc 
Thánh Bát-lai-Thánh-quá hoặc bác Thánh A-ra-hán- 
Thánh-qua. 

Do nhờ 2 năng-lực ấy, bác Thánh Bát-lai (Anágàmi) 
hoặc bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta) có thé nhập diệt- 
thọ-tưởng (nirodhasamapatti) nghĩa là diệt tám, tâm sở 
và sắc-pháp phát sinh từ tâm (chỉ còn lại sắc-pháp phát 
sinh từ nghiệp, từ thời tiết và từ vật thực mà thôi) suốt 
thời gian 7 ngày đêm, hoàn toàn không có khó thân, khó 
tâm nào cả. 

Qua 7 ngày đêm, tự động xa điệt-thọ-tưởng (nirodha- 
samápatti), bác Thánh Bát-lai (Anāgāmī) hoặc bậc 
Thánh A-ra-hán (Arahanta) trở lại cuộc sóng bình thường 
thở vào, thở ra, 6 fhức-tâm: Nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức- 
tâm, ty-thitc-tám, thiệt-thức-tâm, thán-thức-tâm, y-thitc- 
tâm tiếp xúc với 6 dói- -tượng: Đối-tượng sắc, đối-tượng 
thanh, đối-tượng hương, đối-tượng vị, đối-tượng xúc, 
đối-tượng pháp như bình thường. 

(Nhập Thánh-quá-tám và nhập diệt-thọ-tưởng sẽ 
giảng giải rộng trong Quyển X, Pháp-Hành Thiên-Tuệ, 
phân Quả của thiên-tuệ.) 


6- Bậc thiền cho quả tái-sinh kiếp sau 


- Süc-giói-thión-nghiép trong 5 sác-giói thiện-tâm 
chác chán sé cho quả tái-sinh kiép ké-tiép trong 76 táng 
trời săc-giới pham-thién. 
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- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 vó-sác-giói thiện- 
tâm chắc chắn sẽ cho quả tái-sinh kiếp ké-tiép trong 4 
tầng trời vô-sắc- giới phạm-thiên. 


Sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 


Hành-giả nào thuộc hạng người tam-nhán (tihetuka- 
puggala) có khả năng đã chứng đặc 5 bác thiên sác-giói 
thién-tám giù gin duy trì cho đên lúc lâm chung, 

Sau khi hành-giá ấy, chắc chán sắc-giới thiện-nghiệp 
trong 5 bác thiên sác-giới thién-tám cho quả tái-sinh 
kiép ké-tiép trên 76 táng trời sác-giói pham-thién. 

16 tầng trời sác-giói pham-thién chia ra 4 tàng trời 
theo 4 sác-giói quá-tám nhu sau: 

1-Tàng trời đệ nhất thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tầng trời 

- Brahmapärisajjä: Tầng trời Phạm-chúng-thiên. 

- Brahmapurohità: Táng trời Pham-su-thién. 

- Mahabrahna: Táng troi Dai-pham-thién. 

2- Tầng trời đệ nhi thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tàng trời 

- Parittäbhä: Tầng trời Thiéu-quang-thién. 

- Appamanabha: Tầng trời Vô-lượng-thiên. 

- Abhassarà: Táng trời Quang-âm-thiên. 

3- Tầng trời đệ tam thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tầng trời 

- Parittasubhà: Tầng trời Thiéu-tinh-thién. 

- Appamanasubha: Táng trời Vô lượng tinh-thién. 

- Subhakinha: Táng trời Bién-tinh-thién. 

4- Tầng trời đệ tứ thiền sắc-giới quá-tám có 7 tầng trời 

- Vehapphalà: Táng trời Quảng-quả-thiên. 

- Asafifiasatta: Tang trời Vô-tưởng-thiên. 
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* Suddhàvàása: Tầng trời Tịnh-cư-thiên có 5 tầng trời 
này chỉ dành cho bác Thánh Bát-lai chứng đắc đệ ngũ 
thiền sác-giói thiện-tâm mà thôi. 

- Avihà: Tầng trời Vó-phién-thién. 

- Atappà: Táng troi Vó-nhiét-thién. 

- Sudassa: Τι üng troi Thién-hién-thién. 

- Sudassi: Tầng trời Thién-kién-thién, 

- Akanittha: T. üng trời Sác-citu-cánh-thién. 


Sắc-giới thiện-nghiệp cho quà trên 16 tàng trời sác- 
giói pham-thién. 

Thật ra, sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bác thién sác- 
giới thién-tám cho quả trong thoi-ky tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikäla) có 5 bác thiền sắc-giới quá-tám goi là 
patisandhicitta: Sắc-giới tái-sinh-tám làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị . pham-thién trên 75 táng 
trời sác-giói pham-thién (trừ tàng trời sắc-giới phạm- 
thiên Wô-tưởng-thiên, bởi vì chư phạm-thiên trên tầng 
trời này tái-sinh kiếp sau bằng rüpapatisandhi đó là jīvita- 
navakakalapa: Nhóm sắc-pháp có sắc-mạng-chủ thứ 9). 

Thiền sắc-giới có 5 bậc thiền 

Đối với hành-giả thuộc hạng mandapuggala: Hành- 
giá có trí-tuệ chậm thực-hành pháp-hành-thién-dinh có 
khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm theo 
tuần tự như sau: 

1- Đệ nhất thién sắc-giới thiện-tâm có 5 chi-thién là 
vitakka, vicàra, piti, sukha, ekaggatà do ché ngự được 5 
pháp-chướng-ngại (nivarana): Kamacchanda, byapada, 
thina-middha, uddhacca-kukkucca, viciRiccha. 

2- Dé nhi thién sác-giói thién-tám có 4 chi-thién là 
vicàra, piti, sukha, ekaggatà, do ché ngự được chi-thién 
vitakka. 
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3- Dé tam thiên thiện-tâm có 3 chi-thién là piti, sukha, 
ekaggatà, do ché ngự được chi-thién vicara. 

4- Dé tứ thién sác-giói thiện-tâm có 2 chi-thién là 
sukha, ekaggata, do ché ngu được chi-thién piti. 

5- Đệ ngũ thiên sắc-giới thién-tám có 2 chi-thién là 
upekkha, ekaggatà, do thay thé chi-thién sukha băng 
upekkha. 


Thiền sắc-giới có 4 bậc thiền 

Đối với hành-giả thuộc hang tikkhapuggala: Hành- 
giá có tri-tuệ sắc bén nhanh nhạy có khả năng suy xét 
thấy rõ trang-thái thô của chi-thién vitakka và chi-thién 
vicara cùng một lúc, nên dé nhị thiên săc-giói có 3 chi- 
thiên là piti, sukha, ekaggatā. 


Cho nén, hành-giå thuóc hang tikkhapuggala có 4 bác 
thién sác-giói thiện-tâm theo tuần tự như sau: 


1- Dé nhát thién sác-giói thién-tám có 5 chi-thién là 
vitakka, vicàra, piti, sukha, ekaggatà, do ché ngự được 5 
pháp-chwóng-ngai (nivarana): Kamacchanda, byapada, 
thina-middha, uddhacca-kukkucca, viciRiccha. 

2- Đệ nhị thiên sác-giói thién-tàm có 3 chi-thién là 
piti, sukha, ekaggataà, do ché ngu được 2 chi-thién 
vitakka, vicara cüng mót lüc. 

3- Bé tam thién sác-giói thién-tàm có 2 chi-thién là 
sukha, ekaggata, do ché ngu duoc chi-thién piti. 

4- Dé tứ thién sác-giói thiện-tâm có 2 chi-thién là 
upekkha, ekaggata, do thay thê chi-thién sukha băng chi- 
thién upekkha. 

Cói sác-giói pham-thién có 16 tàng trói sác-giói 
pham-thién chia ra 4 (πρ troi theo 4 bậc thiên sác-giói 
quả-tâm. 
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Nhu vậy, néu hành-giả thuộc hạng tikkhapuggala có 
4 bậc thién sắc-giới thiện-tâm, thì 16 tầng trời sắc-giới 
pham-thién chia ra 4 táng trời theo 4 bậc thiên sắc-giới 
quá-tám không có gì đặc biệt. 

- Tuy nhiên nếu hành-giả thuộc hang mandapuggala 
có 5 bác thién sắc-giới thién-tám, thi 16 tàng trói sác- 
giới pham-thién chia ra 4 táng trời theo 4 bác thién sác- 
giới quả-tâm, cho nên dé nhi thién sác-giói quả-tâm νὰ 
dé tam thién sdc-giói quá-tám cho quà chung trong táng 
trời dé nhị thiên sắc-giới quá-tám có 3 táng troi. 


Quả của 5 bậc thiền sác-giói thiện-tâm 
1- Quả của đệ nhất thiền sắc-giới-thiện-tâm 


- Hành-giá nào thuộc vé hạng người tam-nhán 
(tihetukapuggala) có giói-hanh trong sạch trọn ven làm 
nén táng, làm noi nuong nhó, thuc-hành pháp-hành 
thién-dinh có khả năng dẫn đến chứng đắc dé nhất thiên 
sắc-giới thién-tám, giữ gìn duy trì cho đến lúc lâm chung 
gần chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, sắc-giới thiện-nghiệp trong 
đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đệ nhất thiên sắc- 
giới quá-tám goi là patisandhicitta: Sác-giói tái-sinh- 
tám làm phán su tái-sinh kiép ké tiép hóa-sinh làm vi 
phạm-thiên trên đẳng trời đệ nhất thiền sác-giói quá- 
tâm có 3 tầng trời sắc-giới phạm-thiên theo đệ nhất thiên 
sắc-giới quả-tâm có 3 bậc: Bậc hạ, bậc trung, bậc thượng 
như sau: 

- Đệ nhất thiên sắc-giới quả-tâm bậc hạ làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sác-giói phạm-thiên Brahmapárisajjà: Phạm- 
chüng-thién. Chư phạm-thiên trong tầng trời này là 
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thuộc ha cua Dai-pham-thién, có tuói tho 1/3 a-táng-ky 
trụ “của kiếp trái đất. 

- Đệ nhất thiên sắc-giới quá-tám bác trung làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sác-giói phạm-thiên Brahmapurohia: Phạm- 
su-thién. Chu phạm-thiên trong tầng trời này là có vån 
của Đại-phạm-thiên, có tuổi thọ 1/2 a-táng-ky trụ của 
kiếp trái đất. 

- Đệ nhất thiên sác-giói quả-tâm bậc thượng làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sác-giói phạm-thiên Mahabrahma: Đại- 
phạm-thiên. Chư phạm-thiên là những bậc cao cả trong 
tầng trời này, có tuôi thọ 1 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 


2- Quả của đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm và đệ tam 
thiên sắc-giới thiện-tâm 


* Hành-giả nào đã chứng đắc đệ nhị thiên sắc-giới 
thién-tám và dé tam thiên sắc-giới thién-tám, giữ gìn 
duy trì cho đến lúc lâm chung gân chét. 

Sau khi hành-giá ἂν chết, sác-giói thiện-nghiệp trong 
dé nhị thiên sác-giói thién-tám và đệ tam thiên sdc-giói 
thién-tám, cho quà chung trong thoi-ky tái-sinh kiép sau 
(patisandhikàla) có dé nhị thiên sắc-giới quá-tám gọi là 
patisandhicitta: Sác-giói tái-sinh-tám làm phận sự tái- 





' Asankhyeyya: A-tăng-kỳ là khoảng thời gian không thể đếm bằng só. 
Mahakappa: Đại-kiếp trái đất gồm có 4 a-tăng-kỳ: thành, trụ, hoại, không. 
1- A-táng-ky thành là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất đã tạo 
thành. 
2- A-táng-ky trụ là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất đang tòn tại, 
3- A-táng-ky hoại là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất dang bị 
hoại dàn, 
4- A-tăng-kỳ không là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất không 
còn nữa. 
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sinh kiép ké- tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời đệ nhị thiền sắc-giới quá-tám có 3 tầng trời sác-giói 
phạm-thiên theo đệ nhị thiên sắc-giới quả-tâm có 3 bậc: 
Bậc hạ, bậc trung, bậc thượng như sau: 

- Đệ nhị thiên sắc-giới quá-tàm bậc hạ làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sắc-giới pham-thién Parittabha: T hiéu-quang-thién. 
Chu pham-thién trong tàng trói này có hào quang kém 
thua chu Pham-thién bác cao, có tuói 2 dai kiếp trái đất. 

- Đệ nhị thiên sác-giói quá-tám bậc trung làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sác-giói phạm-thiên Appamanabha: Vó-luong- 
thiên. Chư phạm-thiên trong tầng trời này có hảo quang 
vô lượng, có tuôi 4 đại-kiếp trái đất. 

- Đệ nhị thiên sắc-giới quả-tâm bậc thượng làm phận 
sự tái-sinh kiếp ké-tiép hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm- thiên Abhassard: Quang-ám- 
thiên. Chư pham-thién trong tầng trời này có hào quang 
sáng ngời phóng ra từ thân của vị Phạm-thiên, có tuổi 8 
đại-kiếp trái đất. 

3- Quả của đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm 

* Hành-giả nào đã chứng đắc dé tw thiên sắc-giới 
thiện-tâm, giữ gin duy trì cho đến lúc lâm chung gàn chết. 

Sau khi hành-giá ἂν chết, săc-giới thiện-nghiệp trong 
đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm, cho quả trong thời- kỳ tdi- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đệ tam thiền sác-giói 
quá-tám gọi là palisandhicita: Sác-giói tái-sinh-tám 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vi pham- 
thiên trên táng trời dé tam thiền sắc-giới quá-tám có 3 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên theo dé tam thiên sắc-giới 
quả-tâm có 3 bậc: Bác hạ, bác trung, bậc thượng như sau: 
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- Đệ tam thiền sắc-giới quá-tàm bậc hạ làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Parittasubha: Ti hiéu-tinh- 
thién. Chu Pham-thién trong tàng trói này có hào quang 
xinh dep tuyét vói vàn cón kém thua Pham-thién bác 
cao, có tuói 16 dai-kiép trái dát. 


- Đệ tam thiên sác-giói quá-tám bác trung làm phận 
sy tái-sinh kiép ké tiép hóa-sinh làm vi pham-thién trén 
tàng trời sắc-giới pham-thién Appamanasubhá: Vô- 
lượng-tịnh-thiên. Chư phạm thiên trong tàng trời này có 
hào quang xinh đẹp tuyệt vời vô lượng, có tuói 32 đại- 
kiếp trái đất. 

- Dé tam thiên sắc-giới quả-tâm bậc thượng làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm- thiên Subhakinha: Bién-tinh- 
thiên. Chư pham-thién trong tầng trời này có hào quang 
xinh đẹp tuyệt vời tỏa ra toàn thân của vi pham-thién, có 
tuổi 64 đại-kiếp trái đất. 


4- Quả của đệ ngũ thiền sắc-giới-thiện-tâm 


* Hành-giả nào đã chứng đắc đệ πσῆ thiên sắc-giới 
thién-tám, giữ gìn duy tri cho đến lúc lâm chung gần chết. 

Sau khi hành-giả ἂν chết, sắc-giới thiện-nghiệp trong 
đệ ngũ thién sắc-giới thién-tám, cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có đệ tứ thiền sắc-giới 
quá-tám gọi là palisandhicita: Sác-giói tái-sinh-tám 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên đẳng trời đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm có 7 
tầng trời sác-giói pham-thién theo dé t£ thiên sắc-giới 
quả-tâm nhu sau: 
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- Vehapphalàbhümi: Tầng trời Quáng-quá-thién 


* Hành-giá nào là hang phàm-nhán hoác bác Thánh 
Nhập-lưu, bác Thánh Nhát-lai đã chứng đắc đệ ngũ 
thiên sác-giói-thién-tám, sau khi hành-giả ấy chết, sắc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới-thiện-tâm 
cho quả trong ứhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
có dé tit thiền sắc-giới quá-tám goi là patisandhicitta: 
Sác-giói tái-sinh-tám làm phán sw tái-sinh kiép ké tiép 
hóa-sinh làm vi pham-thién trén tàng trời Vehapphalà: 
Quảng-quả-thiên. Chu Pham-thién trong tàng trói này có 
tuổi tho bền vững lâu dài đủ 500 dai-kiép trái đất. 


Còn 9 tàng trời sắc-giới phạm-thiên bậc tháp có tuói 
thọ không bën vững: 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng lửa thì 6 
cõi trời duc-giói và 3 tầng trời đệ nhất thiên sắc-giới 
quả-tâm cũng đều bị hủy hoại. 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng nước thì 
6 cõi trời dục-giới, 3 tầng trời đệ nhất thiên sắc-giới 
quá-tám và 3 tầng trời dé nhị thiên sác-giói quả-tâm 
cũng đều bị hủy hoại. 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị huy hoại bằng gió thì 6 
cõi trời dục-giới, 3 tầng trời đệ nhất thiên sắc-giới quả- 
tâm, 3 táng trời đệ nhị thiên sắc-giới quả- -tám và 3 táng 
trời đệ tam thién sắc-giới quá-tám 3 cói của tầng trời đệ 
nhất thiền sác-giói cũng đều bị hủy hoại. Cho nên 9 tàng 
trời sác-giói pham-thién bậc thấp này không có bën 
vững lâu dài cho đến hết tuổi thọ. 


- Asaññasattäbhũmi: Tầng trời sắc-giới pham-thién 
Vô-tưởng-thiên 
* Hành-giả nào là hang phàm-nhân đã chứng đặc dé 
ngũ thién sắc-giới thiện-tâm này, vón có tâm nhàm chán 
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4 danh-uán (tho-uán, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thitc-uán), 
bởi vì nhàm chán tâm biết các đối-tượng, nên có ý 
nguyện chỉ muốn có sác-uán mà thôi. 

Vì vậy, sau khi hành-giả ấy chết, do nguyện lực của 
hành-giá, sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện tâm cho quả trong thoi-ky tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikàla) có jivitanavakakalapa: Nhóm sắc-pháp 
CÓ Sắc- -mang-chü thứ 9 làm phận sự tái-sinh kiếp ké-tiép 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tàng trời sác-giói pham- 
thiên Asafíifiasattabhümi: Vó-twong-thién. 

Chu Phạm-thiên trong tầng trời sác-giói phạm-thiên 
Asafññasattäbhimi: Vó-twóng-thién này chỉ có nhất uán 
là sác-uán mà thói, chư pham-thién chỉ có thân không 
có tâm, có tuôi thọ sông lâu suốt 500 đại-kiếp trái đất. 


- Suddhãvãsabhũmi: Tầng trời Tinh-cu-thién có 5 tàng 
- Avihà: Tầng trời Vô-phiên-thiên. 
- Atappà: Tầng trời Vó-nhiét-thién. 
- Sudassa: T. âng troi Thién-hién-thién. 
- Sudassi: Táng trời Thién-kién-thién. 
- Akanitthà: T. üng trời Sắc-cứu-cánh-thiên. 

Hành-giả là bác Thánh Bát-lai (Anägãmï) đã chứng 
đắc đệ ngũ thiên sác-giói thiện-tâm. 

Sau khi Thánh Bát-lai chết, sắc-giới thiện-nghiệp trong 
đệ ngũ thiên sắc-giới thién-tám cho quả trong thoi-ky tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikàla) có dé tứ thiền sắc-giới- 
quá-tám gọi là pafisandhicitfa: Sắc-giới tái-sinh-tám làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 5 táng trời sắc-giới phạm-thiên Suddhävãsabhimi: 
Tịnh-Cu- Thiên tùy theo năng lực của 5 pháp-chủ (indriya) 
là tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, dinh-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của môi bậc Thánh Bát-lai như sau: 
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- Nếu bác Thánh Bát-lai có tín-pháp-chü nhiều năng 
lực hon 4 pháp-chü còn lại, thi dé ti thiên sắc-giới quá- 
tám làm phán su tái-sinh kiép ké-tiép hóa-sinh làm vj 
pham-thién trên tầng trời sác-giói pham-thién Aviha- 
bhümi: Vó-phién-thién, có tuói tho 1.000 dai-kiép trái dát. 


- Néu bác Thánh Bát-lai có tán-pháp-chii nhiéu náng 
lực hon 4 pháp-chü còn lại, thi dé ti thiên sắc-giới quá- 
tám làm phận sự tái-sinh kiếp ké-tiép hóa-sinh làm vi 
pham-thién trên tàng trời sắc-giới phạm-thiên Atappa- 
bhümi: Vó-nhiét-thién có tuôi thọ 2.000 đại-kiếp. 


- Nếu bậc Thánh Bát-lai có niệm-pháp-chú nhiều 
năng lực hon 4 pháp-chủ còn lai, thì dé tit thién sắc-giới 
quá-tám làm phận sự tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm 
vi phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên Sudassá- 
bhümi: Thiện-hiện-thiên, có tuôi thọ 4.000 đại-kiếp. 


- Nếu bác Thánh Bát-lai có dinh-pháp-chü nhiều 
năng lực hon 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ tit thiên sắc-giới 
quá-tám làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh trên 
tầng trời sắc- giới phạm-thiên Sudassibhümi: Thiên- 
kiến-thiên, có tuôi thọ 8.000 đại- kiếp. 


- Nếu bậc Thánh Bát-lai có tuệ-pháp-chú nhiều năng 
lực hon 4 pháp-chủ còn lại, thì dé ti thiên sắc-giới quá- 
tám làm phận sự tái-sinh kiếp ké-tiép hóa-sinh làm vi 
phạm-thiên trên tàng trời sắc-giới phạm-thiên Akaniffhà- 
bhümi: Sác-citu-cánh-thién, có tuôi thọ 16.000 đại-kiếp. 

Bác Thánh Bát-lai chắc chán sẽ trở thành bậc Thánh 4- 
ra-hán tại 1 trong 5 tàng trời Tinh-cu-thién Ấy, rồi sẽ tịch diệt 
Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới.” 


' Tìm hiểu rõ bậc Thánh trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo quyên X: Pháp- 
Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn giả. 
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Cói vô-sắc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới pham-thién 


l- Akãsãnañcãyatanabhimi: Tầng trời vô-sắc-giới 
pham-thién Khóng-vó-bién-xi-thién. 

2- Viññanañcayatanabhümi: Tầng trời vó-sác-giói 
pham-thién Thic-vó-bién-xw-thién. 

3- Akiñcafifayatanabhimi: Tầng trời vó-sác-giói pham- 
thiên Vó-só-hítu-xu-thién. 

4- Nevasaññanasaññayatanabhümi: Tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xú-thiên. 

Vô- -sác- giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
trên 4 tầng trời vó-sác-giói phạm-thiên. 


Thật ra, vó-sdc-giói thién-nghiép trong 4 bậc thiển 
vó-sác-giói thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (patisandhikàla) có 4 bậc thiên vó-sác-giói quả-tâm 
gọi là patisandhi-citta: Vó- sắc-giởi tái-sinh-tám làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 4 tầng trời vô-săc-giới pham-thién. 


Thiền vô-sắc-giới có 4 bậc thiền 

Thién vồ-sắc-giới có 4 bậc thiên mà mỗi bậc thiền vô- 
săc-giới thiện-tâm có môi đôi-tượng thiên-định vó-sác 
riêng biệt đê chứng đắc môi bậc thiên vó-sác-giói thiên- 
tâm ây. Cho nén, dói-tuong thién-dinh vó-sác có 4 loại 
đê chứng dác 4 bác thiên vô-săc-giới thiện-tâm. 

Sau khi đã chứng đắc 5 bậc thiển sắc-giới thién-tám, 
hành-giá tiếp tục thực- hành pháp-hành thién- dinh, dé 
chứng đắc 4 bậc thiên vó-sác-giói thién-tám theo tuần tự. 


1- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền-định với 
dói-twong thién-dinh vó-sác gọi là akasapafinatti dàn đền 
chứng đặc dé nhát thiên vô-săc-giới thién-tám gọi là 


582 PHÁP-HÀNH ΤΗΙΕΝ-ΡΙΝΗ 





akàsünaficayatanakusalacitta: Không vô bién xứ thiên 
thiện-tâm có 2 chi-thiền là upekkhà và ekaggata. 

Sau khi hành-giả ấy chết, vó-sác-giói thiện-nghiệp 
trong khóng-vó-bién-xw-thién thiện-tâm cho quả trong 
thoi-ky tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có khóng-vó- 
biên-xứ-thiền quá-tám gọi là pafisandhicitta: Vó-sác- 
giới tái-sinh-tám làm phận sự tái-sinh kiếp ké-tiép hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên Không-vô-biên-xứ-thiên. Chư phạm-thiên trong 
tầng trời vô-săc-giới này chỉ có tám không có thân, có 
tuói thọ 20 000 đại-kiếp trái đất. 

2- Hành-giả nào thực-hành pháp- hành thiền-định với 
dói-twong thiên định vô-sắc gọi là pathamaruppa- 
vinnana dó là akasanaficayatanakusalacitta dàn dén 
chüng dác dé nhi thién vó- sdc-giói thién-tám goi là 
vififianaricayatanakusalacitta: T Tuic-vó-bién-xi-thién thiên- 
tâm có 2 chi-thiền là upekkhà và ekaggatà. 

Sau khi hành-giả ấy chết, vó-sác-giói thiện-nghiệp 
trong thức-vồ-biên-xú-thiển thién-tám cho quả trong 
thoi-ky tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có thirc-vó- 
biên-xứ-thiền quá-tám gọi là patisandhicitta: Vô- -sác- 
giới tái-sinh-tám làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vó-sác-giói pham- 
thiên Thức-vô-biên-xứ-thiên. Chư phạm-thiên trong 
tầng trời vô-sắc-giới này chi có tám không có thân, có 
tuổi thọ 40 000 dai-kiép trái đất. 

3- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền-định với 
dói-twong thién-dinh vô-sắc gọi là natthibhàvapafifiatti 
dẫn đến chứng đắc dé tam thién vồ-sắc-giới thién-tám 
goi là akifcafifiayatanakusalacitta: Wô-sỏ-hữu-xú-thiển 
thién-tám có 2 chi-thiền là upekkhà và ekaggata. 
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Sau khi hành-giả ấy chết, vó-sác-giói thiện-nghiệp 
trong vô-sỏ-hữu-xứ-thiên thiện-tâm cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi-käla) có vô-sỏ-hữu-xứ- 
thiền quá-tám gọi là patisandhicitta: Vô- sắc-giới tái- 
sinh-tám làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm 
vi phạm-thiên trên tàng trời vô-sắc-giới phạm-thiên Vó- 
sở-hữu-xứ-thiên. Chư phạm-thiên trong tầng trời vô- 
sắc-giới này chỉ có tám không có thân, có tuổi thọ 60 
000 đại-kiếp trái đất. 


4- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền-định với 
dói-twong thién-dinh vô-sắc goi là tatiyaruppavififiana 
đó là ãkiñcaññãyatanakusalacita dẫn đến chứng đắc đệ 
tứ thiên vó-sác-giói thiện-tâm gọi là nevasañfñänäsaññã- 
yatanakusalacitta: Phi-tuóng-phi-phi-twóng-xi-thién thiên- 
tâm có 2 chi-thién là upekkhà và ekaggata. 

Sau khi hành-già ấy chết, vó-sác-giói thiện-nghiệp 
trong phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xú-thiển thiệntâm cho 
quả trong thoi-ky tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
phi-twóng-phi-phi-twóng-xit-thión quá-tám gọi là pafi- 
sandhicitta: Vó-sác-giói tái-sinh-tám làm phận sự tái- 
sinh kiếp, kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời vó-sác-giói phạm-thiên Phi-twóng-phi-phi-tuóng- 
xứ-thiên. Chư phạm-thiên trong tầng trời vó-sác-giói 
này chi có tám không có thán, có tuổi thọ 84000 đại-kiếp 
trái đất.” 

Như vậy, chư pham-thién trong 4 tầng trời vô- sắc- 
giới pham-thién chi có 4 danh-uán là tho- -uẩn, tưởng- 
uán, hành-uán, thức-uẩn mà thói gọi là chư pham-thién 
có tir-uán. 


' Tim hiéu phuong pháp thực-hành 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm 
trong phân trước. 
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Chư pham-thién tử sinh luán-hói 


Chu pham-thién còn là hang phàm-nhán (chưa phải 
là bác Thánh-nhán) sinh trong tàng trời sác-giói nào 
hoặc tầng trời vô-sắc-giới nào, có tuói thọ sóng lâu bao 
nhiêu di nữa, đến khi hết tuói tho tại tầng trời ấy, đều 
phải chết, rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy 
theo thiện-nghiệp cho quả của mỗi vị phạm-thiên. 

* Trong cối trời sắc-giới, néu vị pham-thién nào 
không chỉ hưởng sự an-lac trong tàng trời ấy, mà còn 
tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định, có thé dẫn đến 
chứng đắc bác thiên sắc-giới thiện-tâm nào thấp hơn bậc 
thiền cũ, hoặc ngang băng bậc thiền cũ, hoặc cao hơn 
bậc thiền cũ. 

Sau khi vị phạm-thiên ấy hết tuổi thọ tại tàng trời ấy 
(chết), săc-giới thiện-nghiệp, hoặc vô-sắc-giới thiên- 
nghiệp trong bậc thiền thiện-tâm ấy sẽ cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trong /áng rời 
sdc-giói phạm-thiên hoặc táng trời vó-sác-giói pham- 
thiền tương xứng với bác thiên sắc-giới quả-tâm, hoặc 
bậc thiên vô-sắc-giới quả-tâm íy như sau: 

- Nếu vi phạm-thiên nào chứng đắc bác thién sắc-giới 
thiện-tâm nào thấp hon bậc thién cũ, thì sau khi vị 
phạm-thiên ἂν chết, sắc-giới. thiện-nghiệp trong bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm bậc thấp á ấy cho quả là bậc thiên 
sắc-giới quả-tâm bậc thấp ấy gọi là tái-sinh-tám (pati- 
sandhicitta) làm phán su tái-sinh kiép ké-tiép hóa-sinh 
làm vi phạm-thiên xuống dưới tầng trời sác-giói pham- 
thiên bậc thấp hơn tầng trời cũ, tương xứng với bác thién 
sắc-giới quá-tám áy, vi phạm-thiên hưởng an-lạc cho đến 
khi hết tuổi thọ trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 


- Nếu vị pham-thién nào chứng đắc bác thiên sắc-giới 
thiện tâm ngang băng với bậc thiên cü, thì sau khi vi 
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phạm-thiên ἂν chết, săc-giới thién-nghiép trong bác 
thiển sác-giói thiện- lâm ngang bằng với bậc thiên cũ 
cho quả là bậc thiên sắc-giới quả-tâm ngang bằng ấy gọi 
là fái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp ké-tiép hóa-sinh làm vị phạm-thiên trở lại trong 
tầng trời sác-giói phạm-thiên cũ ấy. 

- Nếu vi phạm-thiên nào chứng đắc bác thién sắc-giới- 
thiện-tâm nào cao hơn bậc thiên cü, thì sau khi vi phạm- 
thiên ấy chết, sốc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên sác- 
giới thiện-tâm bậc cao hơn bác thiên cũ, hoặc vó-sdc-giói 
thién-nghiép trong bác thién vó-sác-giói thién-tám cho quà 
là bậc thiên vó-sác-giói quả-tâm ấy gọi là tải-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tàng trời vó-sác-giói pham- 
thiên tuong xứng với bậc thiền vó-sác-giói quả-tâm ấy. 


- Nếu vị phạm-thiên nào không chứng đắc bậc thiên 
sắc-giới thiện tâm nào, thì sau khi vị phạm-thiên ἂγ 
chét, duc-giói thién- -nghiép trong dai-thién-tám của kiếp 
trước cho quả tái-sinh kiếp sau xuống cõi thiện dục-giới 
là οὖ! người hoặc 1 trong 6 cõi trời duc-giói. 

* Trong táng trời sắc-giới pham-thién Vô-tưởng-thiên, 
đến khi vị phạm-thiên hết tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất, 
sau khi vi pham-thién ấy chết, thì duc-giói thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm ké từ kiếp thứ 3 trở lui vé trước sẽ 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới, sinh 
làm người hoặc sinh làm chư-thiên trong cõi trời-dục- 
ĐIỚI. 

* Trong cói trói vô-sắc-giới, néu vị phạm-thiên nào 
khóng chi huóng su an-lac trong tàng trói áy, mà cón 
tiếp tuc thực-hành pháp-hành thién-dinh, thi chi có thé 
dẫn đến chứng đắc bác thiên vó-sác-giói thién-tám 
ngang bằng với bác thiên vô-sắc-giới thién-tám cũ, hoặc 
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chứng đắc bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm cao hơn bậc 
thiên cü mà thôi, nhưng mà không thể chứng đắc bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm thấp hơn bậc thiền cũ, bởi vì 
không có dói-tuong-thién-dinh. 

- Nếu vi pham-thién nào chứng đắc bác thiên vô-sắc- 
giới thiện tâm ngang bằng với bậc thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm cũ, thì sau khi vị phạm-thiên ấy chết, vó-sác- 
giới thién-nghiép trong bậc thién vó-sác-giói thiện-tâm 
ngang bằng với bậc thién vó-sác-giói thiện-tâm cũ ấy 
cho quả là bậc thiên vó-sác-giói quá-tám ngang bằng ἂν 
goi là tái-sinh-tàm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp làm vị phạm-thiên trở lại trong tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên cũ ây, vị phạm-thiên hưởng sự an- 
lạc cho đến khi hết tuổi thọ trong tàng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên ấy. 

- Nếu vi pham-thién nào chứng đắc bác thiên vô-sắc- 
giới thiện-tâm cao hon bậc thiên vồ-sắc-giới thién-tám 
cü, thi sau khi vi phạm-thiên ay chết, vô-săc-giới thiên- 
nghiệp trong bác thiên vó-sdc-giói thiện-tâm bác cao 
hon bác thién vó-sác-giói thiện-tâm cũ άν cho quả là bác 
thiên vô-sắc-giới quả-tâm bác cao ἂν gọi là tdi-sinh-tám 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên cao 
hơn tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên cũ ấy, vị phạm- 
thiên hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ trong tàng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên ấy. 

* Trong táng trời vô-sắc-giới Phi-tưởng-phi-phi-tưởng- 
xứ-thiên tôt dinh, vị phạm-thiên à ἂν chỉ có thé chứng đắc 
bậc thiền vô- sắc-giới thiện tâm ngang bằng với bác 
thiên cũ là bậc thiền phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiên- 
tâm mà thôi, không thé chứng đắc bậc thiền vó-sác-giói 
thiện-tâm bậc thấp, bởi vì không có đề-mục thién-dinh. 
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Sau khi vị phạm-thiên ấy hết tuói tho lâu dài nhất 
suốt 84.000 đại-kiếp trái đất chết, vô-sắc-giới thiện- 
nghiệp trong phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm cho 
quả là bác thiên phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ quả-tâm 
gọi là tdi-sinh-tám (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp làm vị phạm-thiên trở lại tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên cũ ấy. 

- Nếu vị pham-thién nào không chứng đắc bác thién 
phi-tuóng-phi-phi-twóng-xw thiện tâm cũ, thì sau khi vi 
phạm-thiên ấy chết, duc-giói thién-nghiép trong đại- 
thién-tám hợp với tríi-tué của kiếp trước cho quả tái-sinh 
kiếp sau xuông cõi thiện dục-giới là cõi người hoặc cõi 
trời duc-giói. 

Như vậy, mỗi chúng-sinh còn là hạng phàm-nhân 
(chưa phải bậc Thánh-nhân) vẫn còn luân quán trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bón loài. 


Dù chúng-sinh trong cõi dai-dia-nguc Αντε! chịu quả 
khó của ác-nghiệp, bị thiêu đốt suốt 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất cũng đến lúc mãn quả của ác-nghiệp, được 
thoát ra khỏi cõi ác-giới, rồi tái-sinh kiếp sau nơi cói- 
giới khác tùy theo quả nghiệp của họ. 


Dù vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên tôt dinh PJ¡-£ưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên hưởng 
quả an-lạc trong suốt thời gian 84.000 đại-kiếp trái đất, 
cũng đến lúc hết tuổi thọ, rồi cũng phải tái-sinh kiếp 
sau xuống cõi dục-giới. 

Cho nên, đối với chúng-sinh còn là hang phàm- 
nhân chưa phải là bậc Thánh-nhán vẫn còn luân quán 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, trong tam-giới gồm có 31 cói-giói chỉ là noi 
tam-trü của tất cả chüng-sinh mà thôi, chắc chắn không 
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có chüng-sinh nào thwóng-trü trong cõi-giới nào có dinh 
duoc cả. 

* Đối với chư bác Thánh-nhán tuy đã trải qua kiếp 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bón loài tir vô thủy không 
sao biết được, nhung mà sau khi trở thành bác Thánh- 
nhân ròi, thì kiếp tử sinh luán-hói bị han chế theo mỗi 
bậc Thánh-nhán nhu sau: 


* Bậc Thánh Nhập-lưu tuyệt đôi không còn tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cõi ác-giới, chỉ còn tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện duc-giói là cói người hoặc cõi trời dục- 
giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp thứ 7, 
chắc chán bác Thánh Nhập-lưu sẽ trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, rồi sẽ tịch diét Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh 
luán-hói trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Nhát-lai chỉ còn tái-sinh kiếp sau trong 
cõi thiện dục-giới là cõi người hoặc cõi trời dục-giới 7 
kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, chắc chăn bậc Thánh 
Nhát-lai sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, ròi sẽ tịch diệt 
Niết-bản, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Bát-lai không còn tái-sinh kiếp sau trở 
lại cõi thiện duc-giói, mà chi tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà 
thôi. Bác Thánh Nhát-lai sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luán-hói trong tam-giói. 

* Bác Thánh A-ra-hán dén khi hét tuói tho, dóng 
thời tịch diệt Niét-bàn ngay kiếp hiện-tại ấy, giải thoát 
khó tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

Tuy nhiên nếu bậc Thánh Nhập-lưu và bậc Thánh Nhất- 
lai nào đã chứng đắc các bác thiên sắc-giới thién-tám 
(hoặc các vó-sác-giói thién-tám), thì sau khi bác Thánh- 
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nhân ấy chết, săc-giới thiện-nghiệp (hoặc vó-sác-giói thiên- 
nghiệp) trong bậc thiên thiện-tâm bậc cao cô quyền ưu tiên 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có bậc thiên quả-tâm bậc cao ấy goi là patisandhicitta: 

Tái-sinh-tám làm phán su tái-sinh kiép sau hóa-sinh làm 
vị pham-thién trên tầng trời tuong xứng với bác thiên 
quá-tám bác cao ấy. Vị phạm-thiên Thánh-nhán ấy hưởng 
an-lac trong tầng trời ấy cho đến khi hét tuổi thọ tại tầng 
trời ấy, sau khi vị phạm- thiên ἂν chết, chắc chắn sắc-giới 
thiện-nghiệp (hoặc vô-sắc-giới thiện- -nghiép) trong bậc 
thién thién-tám bác cao cho quà có bác thién quá-tám 
bác cao gọi là patisandhicitta: Tái-sinh-tám làm phận sự 
tái-sinh kiép sau hóa-sinh làm vi pham-thién trén tàng 
trời tương xứng với bậc thién quả-tâm bậc cao ấy. 


Thật ra, sau khi bác Thánh Nháp-lưu và bác Thánh 
Nhát-lai trên tầng trời sdc-giói phạm-thiên hoặc tầng 
trời vó-sác-giói phạm-thiên hết tuôi thọ tại tầng trời ấy 
(chết), không tái-sinh kiếp sau xuống tâng trời bậc thấp, 
cũng không tái-sinh kiếp sau trở lại tàng trời cũ, mà chi 
có sdc-giói thiện-nghiệp (hoặc vó-sac-giói thién-nghiép) 
trong bác thién thién-tám bác cao cho quả có bác thiên 
quá-tám bậc cao gọi là pafisandhicita: Tái-sinh-tám 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời bác cao cho dén táng troi tót dinh, sé 
trở thành bác Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luán-hói trong tam-giới. 

Thực-Hành Pháp-Hành 

Trong Phật-giáo có 3 pháp-hành chính: 

1- Pháp-hành giới. 

2- Pháp-hành thiên-định. 

3- Pháp-hành thién-tué. 
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1- Pháp-Hành Giói 

Pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả cần phải 
thực-hành ở giai đoạn đầu, dé làm nên tảng cho pháp- 
hành thién-dinh và pháp-hành thiền-tuệ. 

Hành-giả thuc-hành pháp-hành giới, cô tác-y tâm-sở 
(cetanäcetasika) đồng sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn thân 
và khâu tránh xa 3 thân ác-nghiép và tránh xa 4 khẩu ác- 
nghiệp, thành-tựu 3 thân thiện-nghiệp và 4 khẩu thiện- 
nghiệp, để giữ gìn các diéu-giói của minh cho được 
trong sach và tron ven, dé làm nén táng cho pháp-hành 
thién-dinh và pháp-hành thién-tué được phát trién. 


Néu các diéu-giói của minh không trong sach và tron 
ven thi pháp-hành thién-dinh, pháp-hành thién-tué khóng 
có nơi nương nhờ dé phát triên duoc. 

. Cho nên, pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả 
cần phải thực-hành ở giai đoạn đầu. 


2- Pháp-Hành Thién-Dinh 


Hành-giá thuóc hang nguoi tam-nhán (tihetukapuggala) 
nương nhờ pháp-hành giới, giữ gin các điều-giới của 
mình được trong sạch và trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi 
nương nhờ, dé thực-hành pháp-hành thién-dinh. 


Pháp-hành thién-dinh có trong Phật-giáo và ngoài 
Phật-giáo, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có 
khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiên- 
tâm và chứng đắc 4 bậc thién vô-sắc-giới thién-tám. 

- Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiền sác-giói 
thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp ké-tiép làm vi pham- 


! Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên III: Pháp-Hành Giới, 
cùng soạn giả. 
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thiên trên 16 tầng trời sắc- giới phạm-thiên, hưởng sự an- 
lạc theo tuói thọ tai tầng trời ấy. 


- Vó-sác-giói thiện-nghiệp trong 4 bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp làm vị pham- 
thiên trên 4 tầng trời vô- sắc- giới phạm-thiên, hưởng an- 
lạc theo tuổi thọ tại tầng trời ây. 

Cho nén, hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền- 
định dàn đến chứng đắc 5 bác thiên sắc-giới thiện-tâm 
và 4 bậc thiên vô- sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, không tái-sinh kiếp sau 
trong cõi dục-giới mà chắc chắn sdc-giói thiên- nghiệp 
trong bậc thiên sdc-giói thién- tám bác cao có quyén uu 
tiên cho quả có bác thién sắc-giới quá-tám bác cao hoặc 
vô-sắc-giới thiên- nghiệp trong bậc thiển vô- sắc-giới 
thién-tàm bác cao có quyền ưu tiên cho quả có bác thiên 
vồ-sắc-giới quả-tâm bác cao gọi là patisandhicitta: Tái- 
sinh-tám làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên hoặc tầng 
trời vô- sắc- giới phạm-thiên tương xứng với bậc thiền 
quả-tâm ấy, hưởng an-lạc tại tầng trời ấy cho đến khi hết 
tuổi thọ (chết), rồi phải tái-sinh kiếp sau trong cói-giói 
khác tùy theo nghiệp và quả của thiện-nghiệp của mỗi vị 
phạm-thiên. 

Vì vậy, sắc-giới thién-nghiép và vó- sắc-giới thién- 
nghiệp vẫn còn luân quán trong vòng tử sinh luán-hói 
trong ba giới bón loài. 


3- Pháp-Hành Thién-Tué 


Hành-giá nào thuộc hang người tam-nhán (tihetuka- 
puggala) dà từng tao 10 pháp-hạnh ba-la-mát từ vô sô 
kiếp trong quá-khứ. Nay kiếp hiện-tại có duyên lành đến 
hầu dành lễ Đức-Phật hoặc bác Thánh thanh-ván đệ-tử 
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của Düc-Phát, lắng nghe chánh-pháp của Düc-Phát, phát 
sinh düc-tin trong sach noi Tam-bảo: Düc-Phát-báo, 
Đức-Pháp-bảo, Düc-Táng-báo. Hành-giả ấy là người có 
giới-hạnh trong sạch, nương nhờ nơi pháp-hành giới, để 
thực-hành pháp-hành thién-tu£. 


Pháp-hành thién-tu chỉ có trong Phật-giáo, hoàn 
toàn không có ngoài Phát-giáo, hành-giả ấy có giói-hanh 
trong sạch, nương nhờ nơi pháp-hành giới, dé thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chán-ly tứ Thánh-dé y theo Đức-Phật, chứng đắc nhu sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niét-bàn, diệt tận được 2 loại phiển-não là tà-kiến 
và hoài-nghi không còn dw sót, trở thành bác Thánh 
Nhập-lưu. 

- Chung đặc đến Nhát-lai Ti hánh-dao, Nhát-lai Thánh- 
quá và Niét-bàn, diét tán duoc 1 loai phién-náo sán logi 
thô không còn dw sói, trở thành bậc Thánh Nhát-lai. 

- Chứng dác dén Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai Thánh- 
quá vd Niét-bàn, diệt tán được 1 loại phién-náo sán logi 
vi-té không còn dự sót, trở thành bác Thánh Bắt-lai. 

- Chứng: đặc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niét-bàn, diệt tận được 7 loại phiên-não còn lại 
là tham, sỉ, ngã-mạn, buón-chán, phóng-tám, không biết 
hó-then tội-lôi, không biết ghê-sợ tói-lói không còn dự 
sói, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Bồn bậc Thánh-nhân này là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật. 


(Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển X: 
Pháp-Hành Thién-Tué tiép theo, cùng soạn giả.) 


(Xong phán pháp-hành thiên-định. ) 
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Nghi Thức Tho Pháp-Hành-Thiền 


Lé tho pháp-hành-thién là viéc làm theo truyén thóng 
từ thời-kỳ Đức-Phật cho đến nay. Khi Đức-Phật còn 
hiện hữu trên thế gian, chư tỳ-khưu đền hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, kính xin thọ pháp-hành thién-dinh hoặc pháp- 
hành thién-tué, rói tim noi thanh váng dé thuc-hành, 
hoặc đến xin tho pháp-hành thiền noi Ngài Đại-Trưởng- 
lão, hoặc Ngài Truóng-lào, v.v... 

Khi làm /é tho pháp-hành-thién, nêu hành-giả là cân- 
sự-nam, cận-sự-nữ nén làm lễ thọ phép quy-y Tam-báo 
νὰ tho-tri chánh-mang-dé-bát-giói (ajiyatthamakastla) 
có diéu-giói thứ 8 là điêu-giới chánh-mang từ Ngài 
Thién-su. 

Trước khi tho phép quy-y Tam-báo, hành-giả nên làm 
lễ sám hối noi Tam-báo: Đức-Phật-bảo, Đúc-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo trước sự hiện diện của Ngài Thién-su 
chüng minh, dé tránh mọi sự trở ngại trong khi thực- 
hành pháp-hành thiền-định như sau: 

1- Nghi Thức Sám Hồi 

Hành-giả nên thành tâm sám hối rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, xin phép Ngài Trưởng- 
lão, con xin thành tâm sám hồi những lỗi lâm do có ý 
hoặc vô ý phạm đến Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, 
Tam-bảo, cùng với các bậc Thầy tô, cha mẹ,... tit truóc 
cho dén hién-tai này. Ké tir nay vé sau, con hét sức có 
găng cán trọng giữ gìn không dé tái pham. 

Kính xin Ngài Trưởng-lão chứng minh cho con, và 
nhận biết những lỗi lâm của con. Bạch Ngài. 

Do tác-y dai-thién-tám này, tát cá moi diéu tai hai 
không xảy đến với con, và nguyện vong thực-hành pháp- 
hành thiên-định cho được thành tựu. (Đảnh lễ 3 lân) 
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Ngài Truóng-lào Thién-su khuyên dạy rằng: 

- Này hành-giả! Con đã nhận biết những lỗi lầm do có 
y hoặc vô y phạm dên Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- Tăng, 
Tam-bdo, cùng với các bậc Tháy tô, cha mẹ,... tir truóc 
cho đên hiện-tại này. 

Sw chứng minh νὰ nhận biết sự thành tâm sám hối 
những lôi lâm cua con. 

Vậy, ké từ nay vé sau, con phải nén có gắng cán trong 
giữ gin thân, khâu, y tránh không dé tái pham. 

Nguoi ndo dà nhán biết được lỗi lâm của mình, rồi 
biết sám hồi, sửa chữa đúng theo pháp luật của Đức- 
Phật, thì người ấy chắc chắn sẽ tiến hóa trong moi 
thiện-pháp trong giáo pháp của Đức-Phật. 


Hành-giả bạch rằng: “ Sadhu! Sadhu! Bhante. Lành 
thay! Lành thay! Bạch Ngài. 


2- Nghi Lễ Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 
Và Tho-Tri Chánh-Mang-Dé-Bát-Giói 

Hành-giả dánh lé Ngài Truóng-lào Thién-su xong, rói 
hành nghi lé theo tuán tu nhu sau: 

* Lé Sám Hói Tam-Báo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uttamangena vande ham, pàdapamsum varuttamam. 

Buddhe yo khaliko doso, Buddho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu dánh lễ. 

Bui trân dưới bàn chán cao thượng cua Đức-Pháit. 

Lôi lâm nào con đã pham dên Phát-bao. 

Cui xin Phát-báo xá tội ἄν cho con. (dành lé) 
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- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 
Uttamangenavande ham, Dhammaficaduvidham varam. 
Dhamme yo khaliko doso, Dhammo khamatu tam mama. 
Con hết lòng thành kính cúi đầu dánh lễ. 
Hai hạng Pháp-bảo: Pháp-hoc và pháp-hành. 
Lôi lâm nào con đã phạm dên Pháp-báo. — 
Cui xin Pháp-bàáo χά tội ἂν cho con. (danh lê) 
- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 
Uttamangena vande ham, Samghafica duvidhuttamam. 
Samghe yo khaliko doso, Samgho khamatu tam mama. 
Con hết lòng thành kính cui dáu dánh lễ. 
Hai bác Tăng-bảo: Phàm-Tăng và Thánh- Tăng. 
Lôi lâm nào con đã phạm dên Táng-bdo. . 
Cui xin Táng-bào χά tội ἂν cho con. (dành lê) 
Bài kệ cầu nguyện 
Iminà pufifiakammena, sabbe bhayà vinassantu. 
Nibbanam adhigantum hi, sabbadukkhà pamuccami. 
Do nhờ năng luc thiện-tâm sám hói này. 
Cáu xin mọi tai họa hãy déu tiêu diệt. 
Mong chứng dac Thánh-dao, Thánh-quả, Niét-bàn. 
Cáu mong giải thoát mọi cảnh khô tái-sinh. 
* Lễ thọ phép quy-y Tam-bảo 
và tho-tri ajivatthamakasila 
Nếu một hành-giả (số ít) thi doc như sau: 
Aham Bhame, tisaranena saha ajivatthamakasilam 
dhammam yacami anuggaham katva, silam detha me Bhante. 
Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha ajivatthamaka- 
silam dhammam yacami anuggaham katvà, silam detha 
me Bhante. 
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Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha àjivatthamaka- 
silam dhammam yacami anuggaham katvà, silam detha 
me Bhante. 


* Nếu nhiều hành-giả (số nhiều) thì doc như sau: 

Mayam Bhante, tisaranena saha ajwatthamakasilam 
dhammam yàcama anuggaham katvà, silam detha no 
Bhante. 

Dutiyampi, mayam Bhante, tisaranena saha đjivaftha- 
makasilam dhammam γᾶσᾶπια anuggaham kafva, silam 
detha πο Bhante. 

Tatiyampi, mayam Bhante, tisaranena saha àjivattha- 
makasilam dhammam yacama anuggaham katva, silam 
detha no Bhante. 

Nghia: 

- Kính bach Ngài Trưởng-lão, chúng con xin tho tri 
tam-quy cùng chánh-mang dé-bát-giói. 

Kinh xin Ngài Trưởng-lão có tám hướng dán phép 
quy-y Tam-báo với thọ-trì chánh-mang dé-bát-giói cho 
chúng con). Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ trì 
tam-quy cùng chánh-mang dé-bát-giói. 

Kinh xin Ngài Trưởng-lão có tám hướng dán phép 
quy-y Tam-báo với thọ-trì chánh-mang dé-bát-giói cho 
chúng con, lân thứ nhi. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ trì 
tam-quy cùng chánh-mang dé-bát-giói. 

Kinh xin Ngài Trưởng-lão có tâm hướng dẫn phép 
quy-y Tam-báo với thọ-trì chánh-mang dé-bát-giói cho 
chúng con, lân thứ ba. Bach Ngài. 

(Hành-giả đảnh lễ 3 lần) 


Nghi Thức Tho Pháp-Hành-Thiền 597 





Ngài Truóng-lào Thién-su huóng dàn nhu sau: 


Ths: Yamaham vadami, tam vadehi. (vadetha) 
(Sw hướng dân từng câu ndo, con (các con) nén doc 
theo dung tirng cáu áy.) 
Hg: Ama. Bhante. (Dạ, xin vâng. Bạch Ngài) 
Ths: Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
(3 lán) 
Tho phép quy-y Tam-báo 


- Buddham saranam gacchđmi, 
Con dem hét lóng thành kính xin quy y Phát, 
- Dhammam saranam gacchami, 
Con dem hét lóng thành kính xin quy y Pháp, 
- Samgham saranam gacchami. 
Con dem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranam gacchđmi, 
Con dem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ nhi, 
- Dutiyampi Dhammam saranam gacchami, 
Con dem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lân thứ nhi, 
- Dutiyampi Samgham saranam gacchami. 
Con dem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ nhi. 
- Tafiyampi Buddham saranam gacchami, 
Con dem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ ba, 
- Tafiyampi Dhammam saranam gacchami, 
Con dem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lån thứ ba, 
- Tafiyampi Samgham saranam gacchami. 
Con dem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lân thứ ba. 


Ths: Tisaranagamanam paripunnam. 
(Phép quy y Tam-bao tron ven bay nhiêu) 


Hg: Ama. Bhante. (Da, xin vâng. Kính bach Ngài.) 
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Thọ tri ajivatthamakasila 


l- Panatipata veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin tho trì điểu-giới, có tác-y tránh xa sw sát-sinh. 
2- Adinnadana veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin tho tri diéu-giói, có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 
3- Kamesumicchacara veramanisikkhapadam 
samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-y tránh xa sw tà-dám. 
4- Musavada veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì diéu-giói, có tác-y tránh xa sự nói-dói. 
5- Pisunavaca veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin tho trì diéu-giói, có tác-y tránh xa nói lời chia rë.. 
6- Pharusavaca veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin tho tri diéu-giói, có tác-y tránh xa nói lời thô tuc. 
7- Samphappalapa veramanisikkhapadam samadiyami.) 
Con xin tho trì diéu-giói, có tác-y tránh xa nói lời vô ích. 
δ- Micchajivà veramanisikkhapadam samadiyami. 


Con xin thọ tri điểu-giới, có tác-y tránh xa cách sóng 
Tà-mang. 

Tisaranena saha  àajivatthamakasilam | dhammam 
sadhukam Κανᾶ, appamadena sampadetha. 

(Các con đã thọ trì phép quy-y Tam-bảo cùng với 
chánh-mang đệ-báf-giới (ajtvatthamakasila) xong, các con 
nên cô găng giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, để 
làm nén tảng cho mọi thién-pháp phát sinh, bằng pháp 
không dé duôi, thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ.) 


Hg: Ama, Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 


hs: Silena sugatim yanti, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanti, tasmà silam visodhaye. 
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Chúng-sinh tái-sinh cối trời, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đây đủ cua cải, nhờ giữ giới. 
Chúng-sinh giải thoát Niét-bàn, nhờ giữ giới, 
Vậy, các con nên giữ giới, cho trong sạch! 
Hg: Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 


Sau khi dà (ho phép quy-y Tam-bảo cùng với 
ajtvatthamakasila xong, tiếp theo hành-giả nên đọc 3 bài 
kệ khăng định quy-y Tam-bảo rằng: 


"Natthi me saranam aññam, 
Buddho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 


Natthi me saranam annam, 
Dhammo me saranam varam. 
Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 


Natthi me saranam annam, 
Samgho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. ” 


Chang có noi nào dáng cho con nương nhỏ, 
Phát-báo nơi nương nho cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực cua lời chán thát này, 

Câu mong cho con được hanh phúc cao thượng. 


Chang có noi nào dáng cho con nương nhỏ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng cua con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
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Chang có noi nào dáng cho con nương nho, 
Tăng-báo noi nương nhờ cao thượng cua con, 
Do nhờ năng lực cua lời chán thát này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong /é tho phép quy-y Tam-báo cùng với 
tho-tri ajvatthamakasila: Chánh-mang-dé-bát-gioói. 


Nhán xét vé giói ajivatthamakasila 


Hành-giả là bậc xuất gia sa-di, f)-khu hoặc người tại 
gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ đêu có giói-hanh theo pham- 
hạnh của mình và còn phải nghiêm chỉnh thực-hành 
ājivatthamakasīla: Chánh-mang | dé-bát-giói-này nữa, 
bởi vì giới này còn có tên là adibrahmacariyakasila:" 
Giới-hành phạm-hạnh phán đâu. 

Chánh-mang dé-bát-giói nghĩa là chánh-mạng là 
diéu-giói thứ 8, giới này góm có ὃ diéu-giói như sau: 

1- Diéu-giói có tác-y tránh xa sw sát-sinh, 

2- Diéu-giói có tác-y tránh xa sw trộm-cấp, 

3- Diéu-giói có tác-y tránh xa sự tà-dám. 

Ba điều-giới này thuộc về chánh-nghiép trong pháp- 
hành bát-chánh-dao. 

4- Diéu-giói có tác-y tránh xa sự nói-dÓi, 

5- Diéu-giói có tác-y tránh xa sự nói lời chia-ré, 

6- Diéu-giói có tác-y tránh xa sự nói lời thó-tuc, 

7- Diéu-giói có tác-y tránh xa sự nói lời vó-ich. 

Bốn điều-giới này thuộc về chánh-ngir trong pháp- 
hành bát-chánh-dao. 

ὅ- Diéu-giói có tác-y tránh xa cách sóng tà-mang 
thuộc vé chánh-mang trong pháp-hành bát-chánh-daqo. 


! Bộ Vífuddhimagga, phần Silaniddesa. 
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Nhu vậy, ajivatthamakasila: Chánh-mang | dé-bát- 
giới hoặc adibrahmacariyakasila: Giới-hành pham-hanh 
phán dâu gồm có 3 chánh: Chánh-nghiép, chánh-ngữ, 
chánh-mang thuộc vé phẩn-giới trong pháp-hành bát- 
chánh-đạo tam-giói. 

3 chánh này đô là viraticetasika: Ché-ngw tâm-sở có 
3 tám-só là chánh-ngir tâm-sở, chánh-nghiép tâm-sở, 
chánh-mang tám-so. 

- Nếu viraticetasika: 3 ché-ngw tám-só này thuộc vé 
lokiyaviraticetasika: 3 ché-ngw tám-só dóng sinh vói ὅ 
dai-thién-tám thi 3 ché-ngw tám-só này thuóc vé aniyata- 
yogicetasika: 3 ché- -ngw tâm-sở bát-dinh, còn thuộc về loại 
nanakadacicetasika: Môi tâm-sở này riêng rẽ đồng sinh 
với 8 đại-thiện-tâm có môi dói-twong khác nhau. 

- Nếu viraticetasika: 3 chế-ngự tám-só này thuộc vé 
lokuttaraviraticetasika: 3 ché-ngw tám-só dóng sinh vói 
8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm thi 3 ché-ngw tâm-sở này 
thuóc vé niyata ekatocetasika: 3 chế-ngự tâm-sở có-dinh 
động sinh với 4 hoặc 20 Thánh-dao-tám và 4 hoặc 20 
Thánh-quá-tám có Niễt-bàn là dói-twong. 

Cho nên, khi Thánh-dao-tám phát sinh có 36 tâm-sở 
đồng sinh với Thánh-dao-tám, trong 36 tám-só ấy: 

- Tri-tuệ tám-só gọi là chánh-kién. 

- Huóng-tám tâm-sở goi là chánh-tu-duy. 

- Chánh-ngit tâm-sở goi là chánh-ngít. 

- Chánh-nghiép tám-só goi là chánh-nghiép. 

- Chánh-mang tám-só goi là chánh-mang. 

- Tinh-tán tám-só goi là chánh-tinh-tán. 

- Niém tám-só goi là chánh-niém. 

- Nhát-tám tám-só goi là chánh-dinh. 
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Nhu vậy, hành-già thực-hành pháp-hành thién-tué 
cho đến khi Thánh-dao-tám phát sinh hợp đủ 8 chánh: 
Chánh-kién, chánh-tư-duy, chúnh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh-tinh-tán, chánh-niém, chánh-dinh 
đồng sinh với Thánh-đạo-tâm cùng có dói-twong Niét- 
bàn siéu-tam-giói trong Thánh-dao-ló-trinh-tám. Khi ấy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiép, chánh-mang là 3 ché-ngw 
tàm-só thuóc vé niyata ekatocetasika: 3 ché-ngw tám-só 
có-dinh cüng dóng sinh vói Thánh-dao-tám có Niét-bàn 
là dói-twong siêu-tam-giới. Nên chánh-ngir, chánh- 
nghiệp, chánh-mang thuộc vé phán-giói trong pháp- 
hành bát-chánh-dqo siéu-tam-giói. 


Bói vậy cho nén, hành-già là bậc xuát-gia sa-di, ty- 
khưu và cán-su-nam, cận-sự-nữ thuc-hành pháp-hành 
thién-dinh, pháp-hành thién-tué cüng déu phái tho-tri 
ajrvatthamakasila: Chánh-mang  dé-bát-giói hoặc adi- 
brahmacariyakasila: Giói-hành pham-hanh phán-dáu 
giữ gìn cho duoc hoàn toàn trong sach và tron ven dé 
làm nén tảng, làm noi nương nhờ cho pháp-hành thién- 
dinh, pháp-hành thién-tué được phát triển. 


3- Lễ Hiến Dâng Sinh-Mạng 
* Lễ Hiến Dâng Sinh Mạng Lên Đức-Phật 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định, hoặc pháp- 
hành thiên-tuệ ở một mình nơi thanh văng, phát sinh sợ 
hãi, hoặc các hàng phi nhân đến quấy nhiễu, hoặc các loài 
thú đữ có thể làm hại đến sinh-mạng của mình. 

Dé tránh khói nhüng tró ngai cho viéc thuc-hành 
pháp-hành thién-dinh hoác pháp-hành thién-tué, hành- 
giả nén làm lễ hiến dâng sinh-mang của minh lén Düc- 
Phát, truóc khi thuc-hành pháp-hành thién-dinh hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ. 


Nghi Thức Tho Pháp-Hành-Thiền 603 





Trong bó Visuddhimagga: Thanh-Tinh-Dao huóng 
dàn đọc lời hiên dâng sinh-mang lén Đức-Phật răng: 
“mã ham | Bhagava, attabhàvam tumhakam 
pariccajami. ” (3 lần, rôi đảnh lễ Đức-Phật.) 
- Kính bạch DwWc-Thé-Tón, con xin thành kính hiến 
dáng sinh-mạng của con lên Ngài. 


Sau khi đã làm lễ hién dâng sinh-mạng của minh lên 
Đức-Phật rồi, hành-giả nên phát sinh đức-tin trong sach 
noi Đức-Phật-bảo, Düc-Pháp-báo, Düc-Táng-báo, đó là 
thién-pháp phát sinh. 

Vi vậy, sinh-mang của hành-giả được an toàn, hành- 
giả thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc pháp-hành 
thiền-tuệ được thuận lợi, tiến hóa trong mọi thiện-pháp. 


Đức-Phật dạy rằng: 


“Dhammo have rakkhati dhammacarim,... "2 


Thật vậy, thiện-pháp hộ trì người hành pháp. 
* Lễ Hiến Dâng Sinh-Mạng Đến Thiền-Sư 


Hành-già ban đầu thuc-hành pháp-hành thién-dinh 
hoặc pháp-hành thiên-tuệ cần phải nương nhờ nơi Ngài 
Trưởng-lão Thién-sw thông hiểu rành ré về pháp-học 
Phật-giáo và có dày đủ kinh nghiệm vé pháp-hành 
Phật-giáo, nhất là pháp-hành thiên-định và pháp-hành 
thién-tué. 

Dé cho Ngài Truóng-láo Thién-sw tán tâm chỉ day ti mi 
các dé-muc thién-dinh, dé cho hành-già thuc-hành pháp- 
hành thién-dinh, và các dói-tuong-thién-tué đó là tất cả 


' Bộ Visuddhimagga, phần Kammatthãnaggahana niddesa. 
— Dhammapadatthakattha, tích Sambahulabhikkhuvatthu. 
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moi sác-pháp, moi danh-pháp thuóc vé chán-nghia-pháp 
(paramatthadhamma), dé thuc-hành pháp-hành-tuệ. 

Cho nén, hành-giá nén làm lé hién dâng sinh-mang 
của minh dén Ngài Trưởng-lão Thiên-sư. 

Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-Tinh-Dao, hướng 
dàn đọc lời hiên dâng sinh-mang đên vi Thién-su ràng: 

“Ima ham Bhante, attabhàvam tumhakam 
pariccajami. "^ (3 lần, rôi dánh lễ Ngài Trưởng-lão.) 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thành kính hién 
dáng sinh-mạng cua con dén Ngài. 

Sau khi đã làm lễ hién dâng sinh-mang của minh dén 
Ngài Trưởng-lão Thién-sw rôi, hành-giả là người đệ-tử 
dé dạy, biệt vâng lời dạy dỗ của Ngài Trưởng-lão 
Thiên-sư ấy, trong suốt thời gian thực-hành. 

* Lễ Thọ Pháp-Hành Thiền-Định, Pháp-Hành Thiền-Tuệ 

Phật-giáo gồm có 3 pháp: 

- Pháp-hoc Phát-giáo đó là theo học Tam-tang Pali 
và Chú-giải Pali góm tat cả lời giáo huan của Đức-Phật. 

- Pháp-hành Phật-giáo đó là pháp-hành giới, pháp- 
hành thiên-định, pháp-hành thién-tué. 

- Pháp-thành Phật-giáo đó là 4 Thánh-dao, 4 Thánh- 
quả và Niét-bàn. 

pè tỏ lòng tôn kính Pháp-bảo, hành-giá cần phải làm 
“lê câu pháp-hành ` với Ngài Trưởng-lão Thién-sw, nén 
đọc câu: 


: Bộ Visuddhimagga, phần Kammatthãnaggahana niddesa. . f 
? Néu hành-giå xét thây pháp-hành cüa minh không phát trién thi có thé 
thay đôi Ngài Trưởng-lão Thién-su khác, đó là việc binh thường. 
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"Nibbanassa | me | Bhante, sacchikaranafthaya 
samathavipassanakammatthanam detha. "(3 lán, dánh 16) 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn, chỉ dạy cho con pháp-hành thién-dinh 
và pháp-hành thiên-tuệ, dé cho con thực-hành háu mong 
chứng ngộ Niét-bàn, giải thoát khó sinh. Bạch Ngài. 


Sau khi hành-giả làm lễ cầu pháp-hành xong, Ngài 
Trưởng-lão Thién-sw tận tám chi day vé pháp-hành 
thién-dinh νὰ pháp-hành thién-tué cho hành-giả. 


* Cüng Dường Tam-Bảo Và Lời Phát Nguyện 


Cung-duong Tam-báo là cáng-duóng Đức-Phát-bảo, 
Ditc-Pháp-báo, Đức-Tăng-báo là noi quy-y nương nhờ 
đôi với các hàng thanh-văn đệ-tử, đê tỏ lòng tôn kính 
ngôi Tam-bảo, hăng ngày đêm, các hàng thanh-văn đệ-tử 
thường lé bái, cúng-dường đên ngôi Tam-bảo. 

Đức-Phật day cách cúng-dường: 

- Amisapüjà: Cúng-dường bằng phẩm våt, ... 

- Patipattipuja: Cúng-dường bằng pháp-hành: Pháp- 
hành giới, pháp-hành thién-dinh, pháp-hành thién-tué, ... 

Trong 2 cách cúng-dường, Đức-Phật tán dương cách 
patipattipüja là cao thượng hon cả. 

Dé lòng tôn kính Düc-Phát-báo, Đức-Pháp-bảo, Düc- 
Tăng-bảo, hành-giá thành kính cúng-dường băng pháp- 
hành thién-dinh, pháp-hành thiên-tuệ lên ngôi Tam-bảo, 
đọc băng lời như sau: 

- Imàya dhammanudhammapafipattiya 

Buddham püjemi. 

Con dem hết lònh thành kính cúng-dường Đức-Phật- 

bảo băng pháp-hành này. 
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- Imàya dhammànudhammapatipattiya 
Dhammam püjemi. 

Con dem hết lònh thành kính cúng-dường Đức-Pháp- 
bảo băng pháp-hành này. 

- Imàya dhammanudhammapafipattiya 

Samgham pHJemi. 

Con đem hết lònh thành kính cúng-dường Đức-Tăng- 
bảo băng pháp-hành này. 

Lời Phát Nguyện 

- Addhà ἱπιᾶγα palipatiya  jati-jara-maranamha 
parimuccissami. (3 lần) 

Chắc chắn, con sẽ giải thoát khỏi khổ sinh, lão, tử 
băng pháp-hành-thién này. 

Như vậy, mục đích cứu cánh của hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ côt yêu là 
chứng ngộ Niét-bàn giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong 
ba giới bón loài. 


(Xong nghỉ thức thọ pháp-hành-thién.) 


Doan Két 


* Hành-giả nào là hang người tam-nhán (tihetuka- 
puggala) phàm-nhán thực-hành pháp-hành thién-dinh 
nêu có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sác-giói thión- 
tám, sau khi hành-giả ấy chết, thì chắc chán chỉ có sắc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm 
cao nhất mới có quyên wu tiên cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đệ ngũ thiền sắc-giới 
quá-tám cao nhất gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (pafi- 
sandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp ké-tiép làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới pham-thién goi là 
Quảng-quả-thiên (Vehapphala) tột đỉnh trong tầng trời 
sác-giói phạm-thiên. Chư pham-thién trong táng trói này 
có tuói tho 500 dai- kiép trái dát, huóng an-lac trong. táng 
trời này cho đến khi hết tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

4 sác-giói thién-nghiép trong 4 bậc thiên sắc-giới 
thién-tám bậc thấp còn lại déu trở thành vó-hiéu-quá- 
nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội cho quả của 
sắc-giới thiện-nghiệp ấy được nữa. 

Sau khi vị sắc-giới phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 500 
dai-kiép trái đất chết, thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong cối-giới khác tuy theo quả cua thiện-nghiệp 
của vị phạm-thiên ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


* Hành-giả nào nếu có khả năng chứng đắc 5 bác 
thiên sắc-giới thién-tám và 4 bậc thiên vồ-sắc-giới thiện- 
tâm, sau khi hành-giả ấy chết, thì chắc chăn chỉ có vô- 
sắc-giới thiện nghiệp trong đệ tứ thiền vô-sắc-giới 
thién-tám cao nhất gọi là phi-twóng-phi-phi-twóng-xit 
thién-tám mới có quyên ưu tiên cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có phỉi-tưởng-phỉ- 
phi-trởng-xứ quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tám 


5 PHÁP-HÀNH THIÉN-DINH 





(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiép ké-tiép làm vi 
phạm-thiên trên tầng trời vó-sác-giói pham-thién gọi là 
Phi-trởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên tôt đỉnh. Chư pham- 
thiên trong táng trời vó- sdc-giói này có tuổi thọ lâu đài 
nhất đến 84.000 đại-kiếp trái đất, hưởng sự an-lạc trong 
táng trời này. 


Sác-giói thiện- nghiệp trong 5 bác thién sắc-giới 
thiện-tâm và vó-sác-giói thién-nghiép trong 3 bác thién 
vó-sác-giói thiện-tâm bậc tháp còn lại đều trở thành νό- 
hiéu-quá-nghiép (ahosikamma), không con có cơ hội cho 
quả của thiện-nghiệp ấy được nữa. 

Sau khi vi vó- sdc-giói pham-thién áy hét tuói tho 
84.000 dai-kiép trái dát chét, duc-giói thién- -nghiép 
trong duc-giói thién-tàm hop với tri-tué trong tién- kiép 
quá-khit ké từ kiếp thứ 3 trở vé trước cho quả tái-sinh 
kiếp sau xuống cõi thiện duc-giói (cõi người hoặc cối 
trời dục-giới) thuộc về hạng tam-nhân. 

Như vậy, tất cả chúng-sinh trong tam-giới: Cõi duc- 
giới có 11 cói-giói, cõi sác-giói có 16 táng trời sdc-giói 
pham-thién, cõi vó- sác-giói có 4 táng trời vô-Sãc-giới 
phạm-thiên góm có 31 cói-giói chi là nơi tam trú trong 
thời gian ngắn hoặc dài của 4 loài chüng-sinh: Thai- 
sinh, noãn-sinh, thấp-sinh, hóa-sinh mà thôi, chắc chắn 
không có ai được thường trú trong cói-giói nào nhất 
định cả. 


Mỗi chúng-sinh nào dù nhỏ dù lớn sinh ra trong môi 
cói-giói khác nhau, cũng déu do nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ, 
điều chắc chắn là không có định-mệnh do một ai có khả 
năng an bài cho môi chúng-sinh lớn nhỏ trong 31 cói- 
giới này được. 
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Pháp-hành thién-dinh là pháp-hành mà hành-giả 
con là hạng phàm-nhán, chưa phải là bác Thánh-nhán, 
thực-hành dù có khả năng chứng đắc 5 bậc thión sác- 
giới thiện-tâm và 4 bác thiên vó-sác-giói thiện-tâm vân 
còn luán quán trong vòng tử sinh luán-hói trong ba giới 
bốn loài không có tận cùng. 


Bác Tién-bói dạy rằng: “Tất cả những vật dù to, dù 
nhỏ được ném lên cao trên hự không, thời gian mau 
hoặc chậm, những vật ấy đêu phải bị rơi xuống đất cả 
thay, không có vật nào đứng yên trên hw không được. " 

Cũng như vậy, chúng-sinh nếu còn là hạng phàm- 
nhân trong vòng tử sinh luán-hói trong tam-giới thi khó 
mà tránh khỏi sinh vào trong 4 cối ác-giói: Địa ngục, a- 
su-ra, nga-quy, súc-sinh. 


Nếu chüng-sinh nào đã sinh trong 4 cõi ác-giói (dia- 
ngục, a-su-ra, nga-quy, súc-sinh) thì chúng-sinh ấy khó 
có cơ hội tái-sinh kiếp sau trở lại làm người, bởi vi 
chúng-sinh ở trong 4 cối ác-giới thì ác-nghiệp dé phát 
sinh, còn đại-thiện-nghiệp khó phái sinh, nên cơ hội đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người 
đó là điều rất khó. 

Trong thời đại này, giảo-pháp cua Đức-Phật Gotama 
đang còn hiện hữu trên thé gian, các hàng thanh-văn dé- 
tử có cơ hội có găng tinh-tán thực-hành pháp-hành 
thión-tué, dé mong dán đến chứng ngộ chán-ly tử 
Thánh-dé, mong chứng đắc Thánh-dao, Thánh- -qua nào, 
trở thành bậc Thánh-nhân thì thật diễm phúc biết dường 
nào! Nhưng nếu chưa chứng đắc Thánh-dao, Thánh-quá 
nào thì âu cũng là cơ hội tốt để bồi bồ thêm các pháp- 
hạnh ba-la-mật dé sớm được đây đủ, dé mong chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn trong thời vi-lai. 


Patthana 


Iminà puñnakammena, sukhi bhavama sabbada. 
Ciram titthatu saddhammo, loke sattà sumangala. 


Vietnam-ratthika sabbe ca, jana pappontu sasane. 
Vuddhim viru[hivepullam, patthayami nirantaram. 


Lói càu nguyén 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 
Cáu mong chánh-pháp được trường tón, 
Tất cả chúng-sinh được hạnh-phúc. 
Dán tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 
Bán sư cáu nguyện với tâm thành, 

Hang mong được thành tựu như nguyện. 


Ciram titthatu saddhammo lokasmim 

Ciram titthatu saddhammo Vietnamratthasmim. 

Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên thé gian, 
Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên Tó-quóc 
Việt-Nam thân yêu. 
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Tinh Bà Ria-Vüng Tàu. 
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- Bộ Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại-Trưởng- 

Lão Bhaddanta Anuruddha. 

- Toàn bó Mahabuddhavamsa cua Ngài Đại-Trưởng- 
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Ngài Đại- Trưởng-Lão Bhaddanta Saddhammajotika. 

- Các bộ sách của Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta 

Ledi Sayadaw, v.v... 
- Bộ sách "Nibbünagáminipatipadà "của Ngài Thiên- 
sư Pa Auk Tawya Sayadaw, nước Myanmar, v.v... 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nén-Táng-Phát-Giáo của soạn-giả Ty-Khuu 
Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahapandita) 
là bộ sách gồm có 9 chương, chia ra làm 10 quyền duoc 
sắp xếp theo thứ tự từ quyền I đến quyén X. Quyén I: 
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cầu tìm hiểu thi vào trang web "trungtamhotong.org", 
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theo thứ tự thì quý độc-giả chỉ càn lật từng trang sách 
như bình thường. 


Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có số trang 
hoản toàn giông hệt như sô trang quyên sách bên ngoài, 


cho nén, rát thuận loi cho dóc-giá dà từng đọc qm 
sách nào rói, mà quén tích nào hoác pháp nào, v.v.. 
khóng biét ὁ trong trang sách nào, thì độc-giả chi cần 
đánh tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, sẽ 
tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này đến quý 
vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả quan tâm, chân 
thành biết ơn quý độc-giả. 
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* Pháp-hành thiền-định có ngoài Phát-giáo. 


Hành-giá nào thwc-hành pháp-hành thién-dinh 
có kha nang chung dac các bác thiên thién-tám. 


Sau khi hành-giá ἂν chét, thién-nghiép trong 
thiên thién-tàm bác cao nào có quyén wu tiên cho 
quá tái-sinh kiép sau trên táng trói pham-thién 
twong xúng vói thiên quá-tám bác cao áy. 


Các thién thién-tám bác tháp cón lai déu tró 
thành vó-hiéu-quàá-nghiép (ahosikamma) không 
có co hói cho quá duoc nta. 


* Pháp-hành thiën-dinh có trong Phât-giáo. 


Hành-giå nào thuc-hành pháp-hành thién-dinh 
có kha nang chung dac các bác thiên thién-tám. 


Hánh-giá ἂν sir dung bác thiên nào làm nén 
tång, làm dói-twgng thién-tué, thuc-hành pháp- 
hành thién-tué dán dén chúng ngô chán-ly ti 
Thánh-dé, chitng dác 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá 
và Niét-bàn, tró thành bác Thánh A-ra-hán, sé tich 
diệt Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luán-hói trong 
tam-giói. 








